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TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 


Giáo sư, Viện sỹ NGUYÊN DUY QUÝ 
Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội 
và Nhân văn Quốc gia 


Nước Việt Nam ta có một nên uăn hóa lâu đời và phong phú. Văn 
học Việt Nam là một trong những bộ phận quan trọng nhất của nên 
vän hóa ấy. 

Khi nói đến nên uăn học của dân tộc ta thì tất nhiên phải nói 
đến dòng uăn học truyền miệng dân gian, rất giàu có vê lượng, rất 
hay đẹp vê chất. Nhưng nên văn học của dân lộc ta chỉ có tính chất 
hoàn chinh khi bên cạnh dòng uăn học truyền miệng dân gian uốn 
bắt nguồn từ thời kỳ Văn Lang 一 Âu Lạc, lại xuất hiện dòng uăn 
học viêt mà lực lượng sáng tác chủ yếu là các tầng lớp trí thức. 

Dòng uăn học uiết, cho dù có thể mạnh nha tü trước, nhưng chỉ 
thực sự hình thành và phát triển uới sự ra đời và phát triển của nước 
Đại Việt độc lập, từ thế kỷ X. Tù đó đến nay, trải qua một nghìn năm, 
lịch sử dòng vän học uiết gắn bó chặt chẽ uới lịch sử của đất nước ta. 

Xưa kia, khi chưa có “thị trường uăn học” thì ông cha ta sảng túc vin 
học trước hết và chủ yếu là do nhu cầu phản ánh hiện thực, bộc lộ tâm tư 
tình cảm, thể hiện ý chí và nguyện vong, là do nhu cầu phản ánh và cổ 
vů sự nghiệp xây dựng và bảo uë Tổ quốc, xây dựng và bảo vé viin hóa 
dân tộc, xây dựng uà bảo uë phẩm giá con người Việt Nam. Trong các tác 
gia vän học xưa kia, nhiễu người là anh hùng dân tộc, là nhà kinh quốc, 
là những người hy sinh chiến đấu vì dân tộc, vì đất nước. 

Đến thời kỳ cận đại và thời kỳ hiện đạt, từ cuối thế kỷ XIX trå 
di, đã dân dân hình thành “thị trường vän học” uới các nhà uăn, nhà 
thơ chuyên nghiệp sống bằng nghệ viét vän, làm thơ, Nhưng truyền 
thống xưa kia vän được kë thừa và ngày càng phát triển. 

Từ những thập kỷ cuối của thế ký XIX trở đi, trong các chiến sĩ 
của các phong trào yêu nước như phong trào Cân Vương, phong trào 
Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, phong trào Duy Tân có 
rất nhiêu người sáng tác uăn học uới mục đích chủ yếu là tập hợp đột 
ngũ, động viên nhân dán, chia mũi nhọn đấu tranh uào bọn thực dân 
xâm lược và bè lū tay sai. Tù những năm 30 của thế kỷ XX, uới cuộc 
đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại 
càng có nhiều chiến sĩ cách mạng sáng tác vän học. Đó là các tác gia 
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vån học trong phong trào Xó Viết Nghệ Tinh, phong trao Một trần 
Dán Chủ, phong trao Mặt trận Việt Minh. Các cuộc đấu tranh trên 
linh vuc văn học như thế đã góp phần không nhỏ vào những bước tiến 
ngày càng nhanh của sự nghiệp cứu nước, sự nghiệp cách mạng, những 
bước tiến dua tới thăng lợi của Cách mang Tháng Tám năm 1945. 


Dòng vän hoc viêt không những phán anh lịch sử đốt nước ta må 
còn thế hiện bản lĩnh cúa dán tộc ta trong quá trinh HIẾp xúc vå giao 
lưu vän hóa uới nước ngoài. 

Sự hình thành cúa dòng vän học viêt tát nhiên không thế tách 
rời sự tiếp thu ánh hướng của dòng vän học truyền miệng dân gian, 
cơ sở đầu tiên của nên tăn học dân tộc. Nhưng từ thế ký X đến thể 
ký XIX, quá trình hình thành của dòng uăn học viêt còn là quá trình 
thâu hóa, tức là quá trình tiếp thu và cái biến theo yêu cầu cúa đời 
sống dán tộc, những thành tựu vån hóa, 0uăn học của cúc nước láng 
giếng phương Đông, trước hết là của Trung Quốc uà của Ấn Độ. Và từ 
cuối thế ký XIX dën ngày nay trong khi kê thừa những truyện thống 
vän học của các thời kỳ trước, vän học của thot ky cận đại oa thời kỳ 
hiện đại chẳng những tiếp tục thâu hóa các thành tựu uăn hóa vän 
học của phương Đông mà còn thâu hóa ngày càng nhiều các thành 
tựu cúa van hóa, vän học phương Tây nữa. 

Việc thâu hóa ánh hưởng vän hóa, oăn học nước ngoài như thể 
chẳng những không làm phai nhạt bản sắc dân tộc cua van học Việt 
Nam mà còn làm cho bản sắc ấy ngày càng thêm phong phú. 

Hình thành và phút triển trong sự nghiệp xáy dựng uà bảo ué 
Tố quốc, trong quá trình thâu hóa tinh hoa vän hóa, vän học thế giới, 
dòng vän học viêt của đán tộc ta, ưới bê dẩy của một nghìn năm lịch 
sử, đã có khối lượng tác phẩm không nhó, trong dó nhiều tác phẩm 
đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật. Trải qua một nghìn năm ấy, các 
tác phẩm của dòng vän học uiết đã thể hiện chú nghĩa yêu nước, chủ 
nghĩa anh hùng vå chủ nghĩa nhân đạo của nhân dân ta. 

Với nhận thức như thế vê giá trị của vän học nước ta, Hội đồng 
biên tập bộ Tổng tập văn học Việt Nam ! đã cộng tác uới Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội để tổ chức biên soạn bộ Tổng tập này. Đến nay, 
sau 20 năm, nhờ sự tham gia đây nhiệt tình của một đội ngũ đông 


1. Hội đồng này đã được Uy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia) thành lập năm 1977. 
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đảo cac nhà nghiên cứu cản học giàu kinh nghiện! trong và ngoại 
Trung tám Khoa học xü hội và Nhân vàn Quốc gia, việc biên soạn bộ 
Tông tập, đã được hoàn thành. 

Bộ Tông tập văn học Việt Nam này mở dâu voi Chiếu đời đô của Ly 
Thái Tố và bài thơ Nam quốc sơn hà của Ly Thường Kiệt, tức là voi sự ra 
đời cúa Nhà nước Đại Việt và kết thúc cới bản Tuyên ngôn độc lập cia 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là uới sự ra đời ciia Nhà nước Việt Nam dân 
chú cộng hòa. Như uậy là bộ Tổng tập này mới chỉ giới thiệu một nghìn 
năm của dòng vin học viét của nước ta, từ thế kỷ X đến năm 1945. 

Trong bài Tông luận vê bộ Tổng tập này, Giáo su Định Gia 
Khánh, Chú tịch Hội đồng biên tập, da viét rằng tiếp theo uiệc giới 
thiệu một nghìn năm cúa dòng vän học viêt cúa nước ta từ thế ký X 
đến năm 1945 như thế này, rồi ra chúng ta còn phải giới thiệu tiếp 
dòng vän học viêt từ năm 1945 cho đến cuối thế kỷ XX và dòng vån 
học dân gian từ buối khỏi thủy cho đến ngày nay. 

Muốn giới thiệu một cách khoa học dòng vän học viêt từ năm 
1945 đến cuối thế kỷ XX, cân phái có thêm thời gian để có thế có được 
nhận dinh thật là khách quan, khoa học, thật là chín chắn và tương đối 
ón định vè những hiện tượng vän học đương đại, những hiện tượng vita 
mới xuất hiện và còn dang phát triển một cách sống động. 

Muốn giới thiệu một cách khoa học dòng vän học dân gian hết 
sức phong phú của nước ta từ buổi khói thủy cho đến ngày nay, cũng 
cán phải có thêm thời gian để công tác sưu tập tư liệu uăn học dân 
gian có thế mó rộng hơn và có thể cung cấp cho chúng ta nhận định 
toàn diện hơn va xác đáng hơn vê uăn học dân gian của dân tộc Kinh 
(tức dân tộc Việt) cũng như ué uăn học dân gian của 53 dân tộc thiếu 
số anh em trên đất nước ta. 

Mong rằng, sau này viéc giới thiệu dòng vän học dân gian từ 
khởi thủy cho đến ngày nay cũng như dòng vän học viêt từ năm 1945 
đến cuối thế kỷ XX sẽ có thể rút ra không ü kinh nghiệm qua uiệc 
biên soạn bộ Tổng tập này. 

Để biên soạn bộ Tổng tập này, Hội đẳng biên tập và các soạn giá 
đã phải làm uiệc một cách rất công phu. Việc biên soạn trái qua 
nhiều công đoạn thường là không đơn gián. 

Đó trước hết là viêc sưu tập và thấm dinh vän bản. Vì nhiều lý do. 
nhất là vì nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chẳng những 
uiệc suu tập và thấm định vän bán Hán - Nôm từ đầu thế ký XX trỏ vê 
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trước đã rát khó khăn mà uiệc suu tập vå thêm định vån bạn chữ quốc 
ngữ từ cuối thế ký XIX đến năm 1945 cùng không dễ dàng gi. 

Đó là uiệc phiên âm các tác phẩm chữ Nôm, uiệc phiên dịch các 
tác phẩm chë Hán (và cá một số tác phẩm chữ Pháp nữa). Đó là việc 
tìm hiểu, đánh giá và sếp xếp cac tác giả, tác phẩm. Đó là vic chủ 
thích vê từ ngữ, vê địa danh, vê nhân danh, vê điển cố vàn học, vê 
hình tượng uăn học. 

Như vây, có thế thấy ràng dé hoàn thành bộ Tông tập trên 
40.000 trang này, khối lượng công uiệc mà Hội đồng biên tập va các 
soạn giả phải làm là rất lớn. : 

Như đã được nêu rõ trong bài Tông luận, bó sách này được gọi là 
Tổng tập văn học Việt Nam vi các soạn giả nhằm mục đích giới thiệu 
một cách tổng quát udn học Việt Nam tới diện mạo của vän học 
trong từng thời đại cũng như véi sự phút triển của vän học qua các 
thời đại. Các soạn giả không những chỉ giới thiệu các tác phẩm vän 
học mà còn giới thiệu các tác phẩm vê lý luận vän học. Đối vdi các 
tác phẩm hay nhất của van học Việt Nam thì các soạn giá đã có cách 
làm rất hợp lý. Các soạn giả đã không trích tuyển mò trái lại đã giới 
thiệu trọn uen các tác phẩm ấy. Vì uậy, nếu độc giả có bộ Tổng tập 
này trong tay thì không những có thế tìm hiểu được điện mạo chung 
của vän học trong từng thời đại cũng như sự phát triển chung của 
uăn học trải qua các thời đại mà lại có được trong tay trọn uen các 
tác phẩm hay nhất cúa vän học Việt Nam. 

Bộ Tổng tập văn học Việt Nam này là một trong những bộ sách 
có qui mô lớn của Nhà xuất bán Khoa học xã hội, của Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân van Quốc ma. 

Mong rằng uiệc hoàn thành bộ Tông tập văn học Việt Nam này 
có thế góp phần bảo tôn và giới thiệu vói công chúng một bộ phận 
không nhỏ của kho tàng uăn hóa Việt Nam, đông thời có thế góp 
phân vào những bước tiến mới cúa uiệc nghiên cứu vän học nói riêng, 
cúa uiệc nghiên cứu các khoa học xã hội và nhân vän nói chung. 

GS, VS. NGUYÊN DUY QUÝ 
Giám đốc 
Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân oăn Quốc gia 
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BÀI TUR 


TÓNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 


Giáo sư, Viện sỹ NGUYÊN KHÁNH TOÀN 
Chủ nhiệm Uy ban Khoa học xã hội Việt Nam 


' "Tựa cho lần in thứ nhất (trích). 


Văn học là xương sống của nën văn hóa dân tộc. Nếu làm đúng chức 
năng xã hội của nó, thì văn học là tấm gương phán chiếu trung thực và đầy 
đủ cuộc sống về mọi khía cạnh, vật chất và tinh thần, những ý nghĩ, tình cảm 
và mơ ước, là hơi thở và nhịp đập của trái tim. ít nhất là của một thế hệ. 

Văn hoc trước hết nói lên sức sống của cộng đồng dân tộc sinh ra nó. 
Chính nó, cùng với các ngành nghệ thuật mà nó là hạt giống, là bằng chứng 
hùng hồn của sức sống ấy. Vì vậy, trách nhiệm của nó đối với xã hội là vun 
xới, bôi đắp, làm tỏa hương vị và thanh sắc của sức sống ấy, đồng thời dọn 
đẹp, quét tước những bụi bặm, rác ghét trên cơ thể xã hội và ở từng cá nhân. 

Di nhiên, không phải một tác phẩm văn học. hoặc một thể loại sáng tác 
văn học có thể làm hết những nhiệm vụ nổi trên, hoặc trả lời cho tất cả 
những vấn dë do cuộc sống đặt ra. Lấy ngôn ngữ làm công cụ, làm vü khí, 
văn học là thứ nghệ thuật phức tạp và tỉnh vi trong các thứ nghệ thuật mà tư 
duy của con người sáng tạo ra. Khá năng sáng tạo của nó đòi hỏi nhiều hình 
thức diễn đạt, nhiều thể loại. 

Nhưng nó vẫn có một đặc điểm nữa, đó là tính tổng hop, biểu đạt ở khả 
năng khái quát hóa, điển hình hóa. 

Hai đặc tính ấy không đối lập nhau, không loại trừ nhau, bởi vì chúng 
bất nguồn từ bản chất và nhu cầu sáng tác văn học. Thiên tài, trước hết là 
nghệ thuật điêu luyện của nhà văn, biểu hiện ở sự kết hợp hài hòa, nhuần 
nhuyễn và sinh động hai yếu tố nói trên. Đó là một trong những điều kiện cơ 
bản quyết định sự thành công của sáng tác văn học. 

Các thể loại văn học, nhiêu hoặc ít, dưới dạng thức này hoặc dạng thức 
khác, là do cuộc sống của cộng đồng dân tộc ở từng trình độ phát triển xã hội, 
trong một môi trường lịch sử và thiên nhiên nhất định, định đoạt. 

Trên đường đi tìm hạnh phúc, mỗi một dân tộc căn cứ vào những diéu 
kiện, khả năng và nhu cầu của cuộc sống thực tại, để tạo nên những giá trị 
văn hóa và tỉnh thần, kết thành tinh hoa của dán tộc. 

Dù theo thể loại nào, một công trình sáng tác văn học sẽ là có giá trị, 
nếu nó phác ra một bức tranh làm rung động tâm hồn, truyên cho con người 
sự thông cảm đối với cái đáng kính, đáng yêu, đáng khích lệ, cũng như lòng 
phẫn nộ, cảm ghét đối với những diéu bất công, tàn bạo phi đạo lý. 


+ 
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Vốn văn học của ta là lớn, phẩm chất cao. Chúng ta có quyền tu hào về nó. 

Một dân tộc có sức sông lạ thường như dân tộc Việt Nam, không lý gì 
không sản sinh ra một nên văn học phong phú. Chúng ta nói thë không phải 
vì sức ép của một tình cảm dân tộc hẹp hài, mà vì đó là sự thật, được thực tế 
lịch sử chứng minh. : 

Nhưng không phải không có người có ý kiến khác, điều đó không có gì lạ. 

Trước hết, đó là bọn thực dân, cũ và mới. Họ có ý kiến khác, vì họ cán 
bào chữa cho sự có mặt của họ ở những nơi mà đân cư, theo họ, phải được họ 
“khai hóa” cho thì mới có thể đi tới nên văn minh hiện đại. Tuy chủ nghĩa 
thực dân cũ đã và đang bị xua đuổi hầu khắp mọi nơi, nhưng sự giành giật, 
cướp đoạt những vùng đang phát triển vẫn diễn ra, dưới một hình đạng khác 
- chủ nghĩa thực dân mới. 

Những người Việt Nam có óc tự ti cũng có ý kiến cho rằng văn học Việt 
Nam nghèo và thấp. Trong một số những người này, ảnh hưởng của chính 
sách đồng hóa của bọn xâm lược và bá quyển phong kiến trước kia, và chính 
sách ngu dán, kìm hãm và bóp nghẹt văn hóa dàn tộc của bọn thực dân ngày 
nay, còn nặng, và họ nhìn văn hóa dân tộc với con mắt của người đân nô lệ. 

Sau cùng, một số người chưa nhận thức đúng giá trị của văn học Việt 
Nam hoặc vì cách nhìn của họ chưa thoát khỏi những định kiến nào đó, hoặc 
vì thiếu điều kiện, chủ yếu là tư liệu, để nghiên cứu kỹ và sâu. Có lẽ đó là 
nguyên nhân chính, trong đó chúng ta có phần trách nhiệm, vì chưa tích cực 
giúp đỡ họ hiểu biết hơn về ta.. 

Cũng vì thế cho nên chúng ta vui mừng thấy rằng hiện nay, văn học Việt 
Nam là một lĩnh vực được các giới khoa học các nước anh em, bầu bạn của 
chúng ta và ở các nước khác rất quan tâm. Họ muốn phát triển hơn nữa quan 
hệ hợp tác với chúng ta, trong lúc chúng ta cùng đang cần må rộng những 
mối quan hệ ấy. 

Chúng ta phải mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài, vå văn học cũng 
như về các lĩnh vực khác của khoa học xã hội. Không phải chỉ vì chúng ta cần 
giới thiệu với bạn bè năm châu tinh hoa của đất nước 4000 năm văn hiến 
này, mà chính họ cũng muốn như vậy, nhưng còn vì chúng ta cũng cần hiểu 
biết nhiều, học hỏi và tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa của các dàn 
tộc, mở rộng tầm nhìn, để có một quan niệm đầy đủ, về cái lâu đài tráng lệ 
mà cả loài người đã dày công xây đắp trong mấy mươi thế ky. 

Văn hóa dân tộc là vốn riêng của dân tộc, được tích lũy từ đời này sang 
đời khác. Không ai có quyển cướp đoạt nó, xuyên tac nó, xóa bỏ nó. Nhưng 
đồng thời, nó là một vốn quý trong kho tàng văn hóa chung của thế giới. Nó 
xác minh tính liên tục của lịch sử loài người. 

Từ lâu, giao lưu văn hóa đã thành cái nếp, hầu như là một quy luật có tác 
động qua lại, một diéu kiện tón tại và phát triển của văn minh thế giới, qua 
sự tiếp xúc thường xuyên và liên tục giữa các dán tóc. cho dù luồng tiếp xúc 
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đó có lúc duc, lúc trong, khi tan, khi hợp, lúc xung đột, khi chan hòa. 

Bất cứ dưới hình dạng và sắc thái nào, nên văn hóa của một dân tộc, trong 
đó văn học là một mắt xích cơ yếu, déu phản ánh sức sống của dân tộc, luôn 
tuôn vươn tới, hướng vë một tương lai sáng súa. Vì thế, giao lưu văn hóa là một 
nhu cầu của nhân dân các dân tộc có xu hướng xích lại gần nhau để hiểu biết 
nhau hơn và xây dựng mối tình hữu nghị làm cơ sở cho tình đoàn kết trong cuộc 
đấu tranh vì những mục tiêu chung- độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Nắm vững đường lối độc lập, tự chủ trong công cuộc xây dựng văn hóa 
dân tộc, trên tinh thân tự lực, tự cường, dựa vào và phát huy những truyển 
thống ưu việt của nền văn học dân tộc, déng thời tiếp thu và vận dụng sáng 
tạo tính hoa của nên văn học thế giới, loại trừ tư tưởng bá chủ và sô vanh 
nước lớn, gạt bỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hoi, trong tinh thần bình đẳng và hữu 
nghị, chúng ta phát triển rộng rãi quan hệ hợp tác quốc tế, nhằm góp phần 
xây dựng nần văn hóa mới của dân tộc, tiên tiến, hiện đại, có tính chất nhân 
dán, góp sức vào công cuộc xây dựng nën văn hóa mới của các dân tộc. 


Một điều mà nhiêu người lấy làm lạ, là một dân tộc trong một thời gian 
dài không có văn tự R sao lại có một bản lĩnh kiên cường nhu vậy, mà những 
khía cạnh nổi bật nhất là khí phách dũng cảm phi thường, tỉnh thần bất 
khuất, ý chí độc lập, tự chủ không gì lay chuyển nổi, tình đoàn kết dân tộc, 
lòng yêu nước thương nòi vô hạn, trí thông minh sáng tạo tuyệt vời. 

Như vậy là vì rất lâu, trước khi quân xâm lược phương Bắc đến áp đặt 
ách đô hộ của chúng lên đất nước ta, dân tộc ta đã tự sáng tạo ra một nền 
văn học dân gian rất phong phú. : 

Việt Nam là một trong những nước có nën văn học nghệ thuật dán gian 
đặc biệt phong phú. 

Phải có hai dièu kiện để có được một nên văn học dân gian phong phú 
như vậy. Một là, nền văn hóa mà tổ tiên ta xây dựng nên trước khi giặc ngoại 
xâm đến đô hộ đã khá cao. Hai là, thời kỳ ấy, người Việt đã có tiếng nói 
riêng thống nhất, thuộc ngữ hệ Việt Mường. 

Các yếu tố ấy sớm hun đúc trong tâm hồn ông cha ta, chủ nhân của nën 
văn hóa Đông Son nổi tiếng, tỉnh thần làm chủ, kết tỉnh những truyền thống 
dân tộc quý báu trong lịch sử dựng nước và giữ nước -tinh thần bất khuất, 
tình nghĩa đồng bào và ý thức tự lập tự cường. 


1. Trước thời Bắc thuộc, dân tộc ta đã có chữ viết hay chưa? Nếu có, thì hình thù 
nó như thế nào? Thuộc hệ thống văn tự nào? Hiện nay chúng ta chưa có đủ căn cứ để 
trá lời cho các câu hỏi ấy. 
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Vốn văn hóa ấy là bë đê kiên cố trong suốt một nghìn năm chống lại và 
ngăn chặn dòng lũ đồng hóa từ phương Bắc tràn xuống, như nạn hẳng thủy đe 
dọa nhận chìm đất nước và dân tộc ta xuống đáy biển. 

Đã diễn ra một điều kỳ lạ, hiếm có trong lịch sử loài người từ khi có 
những va chạm, tranh chấp, xung đột. chính chiến và thôn tính nhau giữa các 
bộ lạc, bộ tộc, dán tộc: Đó là việc một nghìn năm đô hộ tàn khốc và đồng hóa 
không tiêu diệt nổi bản lĩnh của Việt Nam. không bẻ gãy nổi quyết tâm của 
dân tộc Việt Nam giành lại độc lập cho đât nước, tự do cho giống nôi. y 

Một nghìn năm nô dich đã kết thúc vào đầu thế ky X trong một trận 
chung kết trên dòng sông Bạch Đằng nhuộm máu quân xâm lược, vinh viễn 
giành lại độc lập, chủ quyển cho đất nước, mở đầu một trang sử mới: sự xuất 
hiện của nên Văn mình Đại Việt. 

Từ nay, đất Việt không chỉ là bờ dë, mà là thành đồng cao voi của trời Nam. 

Người Việt không còn. là thần dân “man di” của “thiên triểu”, phải lặn 
xuống đáy biển mò ngọc trai, lên rừng xanh săn tê giác nữa, mà là người 
chiến thắng anh hùng, trang hiệp si vô địch giữ nước. bao vệ dân. 

Con cháu Vua Hùng, kế nghiệp các Bà Trưng. Triệu, Lý Nam Đế, Mai 
Hác Đế, đã rửa cái hận nghìn thu Cổ Loa thành trên sông Bạch Đằng Ú sóng 
Như Nguyệt, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, trong gió bụi của Chi Lăng, 
Tốt Động, Xương Giang, Đông Đô, trong sấm sét của Hạ Hồi, Đống Đa, trên 
đất Thăng Long nghìn năm văn vật. 

Uống nước phải nhớ nguồn. Ân trái nhớ ke trông cây. Chim tìm tổ, người 
tìm tông. 

Quên sao được công lao trời biển của tổ tiên suốt mười thế kỷ bị đầy doa 
trong cảnh cá chậu chim lông, nước sôi lửa bỏng, mà không bao giờ khuất 
phục, quỳ gối cúi đầu trước những kẻ thù mạnh và đông hơn gấp trăm lần! 
Không những không khuất phục, mà còn để lại cho các thế hệ sau, kể cả thế 
hệ chúng ta, tấm gương dũng cảm và mưu trí cổ kim chưa từng thấy - dám 
đánh địch, biết đánh địch và biết thắng địch: ¿ấy dodn chế trường, lấy ít địch 
nhiều, lấy yếu chống mạnh. 

Nền văn học dân gian mà khi chưa có chữ viết, nhân dân ta sáng tạo ra 
từ trong cuộc đấu tranh chống thiên tai địch họa, từ thuở bắt đầu đựng nước, 
là một cống hiến vô giá, một nên tảng vững chắc của văn học Việt Nam. 

Đó là một kho triết học bình dân cổ truyền thâm uyên và sắc sảo, chất 
phác, hồn nhiên mà tỉnh vi, tế nhị, vừa thiết thực, súc tích, vừa tổng quát. Một 
bức tranh sinh động của cuộc sống muôn màu muôn vẻ, được diễn tả bằng vô 
vàn hình thức -ca dao, phương ngôn, tục ngữ, chuyện cổ tích, ví, đố, hò vë, hát 
xãm, chèo... được vận dụng và minh họa trong mọi tình huông, cảnh ngộ, trong 
mọi hoạt động, thao tác của các tầng lớp nhân dân lao động - cày cấy, gặt hải, 


1. 938 (Ngô Quyền), 981 (Lê Đại Hành), 1288 (Trần Quốc Tuấn). 
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tát nước, chăn trâu, già gạo. dệt cùi, đốn củi, hái dâu, chèo dò, ru con... 

Cần cù, giản dị, hài hòa, ngay thắng, thủy chung, đôn hậu, trọng nhân 
nghìa, ghét gian tà, yêu cộng đồng, lạc quan, yêu đời, đó là những nét đặc sắc 
trong tính tình của người Việt, mà văn học dán gian là guong sáng. 

Đương nhiên, chúng ta không cho rằng thời cổ đại là nguồn gốc lịch sử duy 
nhất của toàn bộ nën văn học dán gian mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng. 
Chúng ta cũng biết rằng, không bao lâu sau khi đất nước giành lại độc lập, chủ 
quyền, Việt Nam đã tự tạo ra một thứ chữ viết riêng - đúng ra, đó là một cách 
dùng chữ Hán để phiên âm ra tiếng ta, nó không thể là công cụ phổ biến. Trong 
khi đó, đời sống xã hội không còn bị cột chặt trong khuôn khổ chật hẹp của ách 
đô hộ của người ngoài nữa, mà nhân dân thì vẫn đóng vai trò chủ chốt trong 
công cuộc dựng nước và giữ nước. Tuy nước Đại Việt đã có độc lập, chủ quyền, 
nhưng nạn ngoại xâm từ phương Bắc, ít nhất là trong 4, 5 thế kỷ sau thời Bắc 
thuộc, vẫn là nguy cơ trực tiếp và thường xuyên. Mặt khác, ở bên trong, mâu 
thuẫn giữa nông dân và phong kiến ngày một sâu sắc và gay gắt. Vì thế, bên 
cạnh nên văn hóa gọi là chính thống, bị chi phối bởi giai cấp thống trị, nën văn 
hóa bình dân, chủ yếu là truyền miệng, tất yếu nảy sinh và phát triển. 

Nếu nói riêng về văn học đân gian thời kỳ này, thì cũng phải thấy nó 
phát triển trong một quá trình mâu thuẫn. Một mặt, nó tác động đến văn học 
thành văn, nhất là trong những lúc cả nước đứng lên đánh đuổi quân cướp 
nước, hoặc trong lúc nhân dân nổi dậy chống thù trong giặc ngoài. Mặt khác 
để củng cố địa vị, giai cấp thống trị bằng mọi cách áp đặt cho nhân dán ý 
thức hệ chính thống. 

Chúng ta có thể tin rằng văn học dân gian sản sinh từ sau thời kỳ Bắc 
thuộc, về khối lượng, không những không ít hơn, mà chắc chắn nhiều hơn gấp 
bội so với trước. Điều đó là tất nhiên. 

Điều đáng chú ý là trong thời kỳ này, dù có những biến đổi lớn trong 
vận mệnh của đất nước, tác động đến con đường phát triển của văn hóa Việt 
Nam nói chưng, của văn học Việt Nam nói riêng, dấu ấn của văn học dân 
gian cổ xưa là bất điệt. Bởi vì người làm nên lịch sử vẫn là nhân đân Việt 
Nam có một sức sống thần kỳ mà hai câu chuyện thần thoại về thời đại Hùng 
Vương - Sơn Tinh -Thúy Tinh và Thánh Dóng, để lại cho chúng ta một hình 
ảnh rất lãng mạn và rất hiện thực. 


* * 


Nếu sau khi Tán Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và sức bành trướng 
của người Hán chìa nanh vuốt xuống phương Nam, nếu người Việt còn sống 
theo lối nguyên thủy, “nói như chim kêu”, “thân mình trần truông”, “không 
biết cưới xin là gì”, thì chắc chắn rằng dân tộc Việt Nam đã bị con bạch tuộc 
khổng lô phương Bắc nuốt chứng từ đời nào rồi! 
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Nhưng lịch sử đã không chiều lòng những kẻ muốn bát lịch sử làm theo ý 
muốn của họ. 

Vì sao vậy? 

Là vì khi ở phương Bắc xuất hiện văn hóa Hán, thì ở phương Nam cũng 
đã xuất hiện văn hóa Việt. 

Hai văn hóa ấy khác nhau về bản chất. Những điều kiện lịch sử trong đó 
văn hóa được xây dựng và phát triển, quyết định bản chất của nó. Hạt nhân 
của bản chất ấy là gì? Lë quan hệ giga người và người. 

Văn hóa Hán dựng lên và phát triển trên lao động khổ sai của những người 
nô lệ, qua sự tranh chấp đẫm máu giữa các tập đoàn phong kiến để giành quyền 
lực, tranh nhau bá quyền, thôn tính và tiêu diệt các đân tộc khác. Nói tóm lại, 
bằng cưỡng bức, áp bức, thống trị, chà dap lân quyền sống của con người. 

Văn hóa Việt phát triển trên lao động sáng tạo của những người dân tự 
do, sự kể vai sát cánh, chung sức, chung lòng của một cộng đồng gồm nhiều 
dân tộc gắn bó với nhau trong một gia đình hòa thuận, bình đẳng, biểu trưng 
cho sức sống dài dào đang trên đà đi lên. Nói tóm lại, đó là cái mầm của lòng 
yêu quý độc lập, tự do, nhân ái, đoàn tụ, tỉnh thần tự chủ, tự lập, sự khẳng 
định toàn diện quyền sống bất khả xâm phạm của con người. 

Hai văn hóa ấy là kết tỉnh của hai thế lực mâu thuẫn của lịch trình tiến 
hóa: một bên là bảo thủ, ngưng đọng, băng giá, phản tiến hóa, và một bên là 
năng động, thúc đẩy, tiến hóa. 

Sự xưng đột giữa hai thế lực ấy kéo dài hàng nghìn năm, yë ý nghĩa lịch 
sử, là một thách thức điển hình giữa chính nghĩa và phí nghĩa, mà kịch tính của 
nó là ở chỗ: phi nghĩa tuy bị thất bại, nhưng vẫn ngoan cố, yà càng ngoan cố 
càng thất bại đau hơn. Còn chính nghĩa thì càng thắng càng tăng thêm sức 
mạnh. 


Cũng có lúc, do hoàn cảnh khách quan, chính nghĩa phải chịu thất bại. 
Nhưng không vì thế mà sức sống của dân tộc bị mai một, thoái hóa, hoặc tiêu 
vong. Điều kỳ diệu - và đây là tác động cách mạng của biện chứng lịch sú, là 
sức sống - với nghị lực sáng tạo của nó, tìm trong thất bại hôm nay những 
yếu tố của thắng lgi ngày mai. Su đè nén đối với sức sống nặng bao nhiêu, 
sức phản ứng càng mạnh, ý thức về quyền sống càng cao bấy nhiêu. 

Vì thế, trong lịch sử dân tộc ta, giành và giữ gìn độc lập, tự do, là thần 
tượng của chính nghĩa. Chủ nghĩa yêu nước với ý nghia chân chính, toàn diện 
của nó, là lá cờ đại nghĩa của nhân dân Việt Nam. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước là của cả nước, của toàn dân và 
các dân tộc anh em cùng sống trên một giải đất chung, rất ít bị ô nhiễm bởi 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hài, cô độc, và tư tưởng sô vanh nước lớn, mặc dầu 
trong 2000 năm độc lập, tự chủ, đất nước phát triển trong quỹ đạo của những 
quan hệ phong kiến và các triéu đại phong kiến - đó là một tất yếu lịch sử, là 
thế lực cảm quyền. 1c. 56s ca SỔ 
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Vì có sự rộng lượng, bao dung, thể hiện lòng nhân đạo, mà nhân dân ta 
không hê có thái độ kỳ thị, thù địch. phân biệt đối xứ với các tôn giáo, tín 
ngưởng khác. Có những thời kỳ nào đó. do vị trí địa lý của Việt Nam ở trên 
con đường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, hoặc do mục đích ngu dân và 
đồng hóa của quân xâm lược, những tôn giáo của nước ngoài được du nhập. 
Những tôn giáo ấy có thë tác động ít nhiều đến thế giới quan và phong tục 
tập quán của một bộ phận nào đó trong đân gian. nhưng tuyệt đối không làm 
hoen 6 lòng yêu nước tích cực, và không cản trở nối cuộc đấu tranh kiên 
cường, bất khuất cứu dán cứu nước của ông cha ta. 

Điều rất quan trọng, độc đáo, về mặt xây dựng và phát triển văn hóa, là 
trong khi đứng vững trên lập trường độc lập. chủ quyền, nhân dân ta có một 
thái độ rất mềm dẻo đối với tinh hoa của nên văn hóa của các dân tộc khác, 
của ngay cá những kẻ xâm lược và áp hức mình, láy trong đó những giá trị tốt 
đẹp cao quý bố sung, làm giàu thêm và tăng sức mạnh cho nên văn hóa dân 
tộc, và tôn chỉ cao nhất là xây dựng, bao vệ đất nước và giống nòi, gìn giữ 
phẩm giá của dân tộc. 

Điều này biểu hiện rất rõ trong nên văn hóa Việt Nam. Bởi vì nếu cá 
tính, ban lĩnh của một dân tộc là sản phâm của nên văn hoa dân tộc và 
ngược lại, cá tính, bản lĩnh của dán tộc là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển 
của văn hóa dân tộc, thì văn học - bộ phận nòng cốt của văn hóa, là nhân tố 
tích cực, nàng động, tạo nên một nghị lực tỉnh thần to lớn của sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước, sự nghiệp giải phóng con người. Nêu lên khẩu hiệu “kháng 
chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiên”, nhân có Hội nghị vän học 
nghệ thuật toàn quốc họp trong vùng tự do trong thời kháng chiến chóng 
Pháp, Hỗ Chủ tịch đã thời sự hóa và cụ thể hóa chức năng xã hội của văn hóa 
nói chung, của văn học nói riêng, vạch rõ môi quan hệ khang khít giữa đời 
sống và văn học. Qua đó, Người cũng dạy chúng ta một cách sinh động và 
sáng rò tư tưởng Mác-Lênin ve mỏi quan hệ giữa thực tiễn và lý luận: không 
có thực tiền cách mạng thì không thể có lý luận tiên tiến, không có lý luận 
tiên tiên, thì không có thực tiễn cách mạng đúng đắn. 

Nën văn học Việt Nam có điêu kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển đi 
lên, nhất là trong thời hiện đại. 

Ở các nước Tây Âu, cái mầm của những quan hệ tư bản chủ nghĩa nấy nở 
sớm trong lòng xã hội phong kiến, tạo điều kiện cho sự ra đời của Phục hưng 
vän hóa, một sự phản ứng có hệ thông, quy mô lớn, vë mặt tư tưởng, chóng 
ách thống trị độc đoán của vương quyền và thần quyền, làm cái đà cho những 
quan hệ tu bản chủ nghĩa ngày càng phát triển và chiếm ưu thế, đi tới điểm 
bùng nổ, đẻ ra những cuộc cách mạng tư sản (thế kỷ XVI, XVII, XVIII). Đó là 
giai đoạn thắng thế của quyển sử hữu tư bản chủ nghĩa, của “kinh doanh tự 
đo” đi liên với sự phát huy chủ nghĩa cá nhân tư sản, của dán chủ tư sản. 
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Từ nay, số phận của con người, của dán tộc, gắn chặt với những bước 
thăng trầm của chế độ tư bản. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong mấy nghìn năm vì độc lập, 
tự do, là cuộc đấu tranh hoàn toàn chính nghĩa, bất cứ về mặt nào -lịch sử, 
chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng. Là cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền 
tự do, quyền sung sướng của một dân tộc; khi cuộc xung đột mới bắt đầu, đã 
có một nếp sống riêng, một nên văn hóa riêng, một quốc gia độc lập riêng, đã 
đóng góp vào sự ra đời của nền văn minh của nhân loại. 

Trên cơ sở những điều đã trình bày ở trên, nhìn lại quá trình phát triển 
của văn học Việt Nam, chúng ta thấy văn học ta luôn luôn phát triển theo 
hướng tiến lên, không những chỉ về lượng, mà cả về chất. Không phải chúng 
ta tự khoe khoang, mà là một thực tế hiển nhiên, nếu chúng ta nói rằng hơn 
bất cứ ở nước nào khác, ít nhất là ở châu Á, vận mệnh của văn hóa nói chung, 
của văn học nói riêng, gắn chặt với vận mệnh của dân tộc. 

Người ta thường quan niệm rằng chỉ phương Tây mới là đất thánh của 
Phục hưng văn hóa, như nó đã diễn ra ở đó trong các thế kỷ XIV, XV, XVI. 
Nói đến phong trào Phục hưng ở nước ta, thì người ta còn dè dặt, cho như thế 
là gò ép. 

Theo tôi, dùng từ Phục hưng đối với Việt Nam là một điều chính đáng. 
Không phải vì ta muốn bắt chước, rập khuôn mà là một vấn đề thực chất. 

Không đáng gọi Phục hưng hay sao khi, sau 1000 năm bị vùi dập dưới 
gót giày của quân ngoại xâm, nước Đại Việt vùng dậy với sức mạnh của Phù 
Đổng, đánh tan tành tất cả những quân cướp nước tàn bạo và mạnh nhất ở 
châu Á và trên thế giới lúc bấy giờ? Văn thơ thời Lý Trần và Lê sơ nói lên 
khí thế hiên ngang và kỳ tích bất hủ ấy. 

Há lại không thể gọi là Phục hưng khí thế quật cường của nông dân. dưới 
sự lãnh đạo của Tây Sơn, quật ngã các thế lực phong kiến bên trong, trong 
trận đầu quét sạch giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước, mở đầu sự nghiệp thông 
nhất giang san? Văn thơ thời Tây Sơn, cùng với tỉnh thần yêu nước và lòng tự 
hào dán tộc, dé cập đến số phận của con người, mạnh dạn và sắc bén đả kích 
và lên án tôn ti trật tự phong kiến. 

Có cuộc Phục hưng nào vĩ đại, toàn diện và huy hoàng hơn cuộc Phục 
hưng của thời đại Hô Chí Minh của chúng ta ngày nay, cuộc Phục hưng mở ra 
một kỷ nguyên mới trong lịch sử đân tộc? - kỷ nguyên độc lập, tự do, chắp 
cánh cho văn hóa Việt Nam vươn tới những đỉnh cao của nền văn minh của 
loài người. 

Tháng Tám 1978 
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Một bộ Tổng tập vän học Việt Nam ngoài ba mudi tập. 

Đây là một công trình lớn trong kế hoạch năm năm của Ủy ban Khoa 
học xã hội Việt Nam. Là một đóng góp mới và thiết thực vào công tác nghiên 
cứu văn học theo đường lối văn hóa của Đảng. 

Trước tiên, phải nói đây là một ý dó được tiến hành rất đúng lúc, và rất 
phù hợp với yêu cầu của thời đại. 

Lần đầu tiên, chúng ta có được một pho sách gom lại toàn bộ những tác 
gia và những áng văn đã được viết ra từ xưa và xứng đáng ít hay nhiều với 
danh hiệu văn học. 

Dân tộc Việt Nam, sau cuộc đấu tranh bën bỉ, anh dũng kéo dài có tới 
hàng trăm năm, đã tự giải phóng mình khỏi tình cảnh một xã hội phong 
kiến, khỏi xiêng xích chủ nghĩa thực đân kiểu cũ, kiểu mới. Giờ đây, nhân 
dân ta đang hãng hái bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một cánh tượng 
mới, rộn rịp, hào hứng vừa mở màn trong đời sống vật chất cũng như trong 
đời sông tỉnh thần của đất nước. Trong cái xà hội vừa lột xác và trên quá 
trình cách mạng không ngừng tiến lên, những con người mới đã xuất hiện, 
tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ trước. Hơn bao giờ hết, người Việt Nam tha 
thiết muốn tìm thấy trong hành động và tư tưởng của tổ tiên mình những tia 
sáng xa xưa phản ánh hoặc ít, hoặc nhiều, bằng cách này, cách nọ, nếp sống 
tình cảm, trí tuệ và nghị lực của con người điển hình Việt Nam qua các thời 
đại. Thì sao một dân tộc không phải là dân đông, đất rộng vào hàng nhất, 
hàng nhì trên quả đất này, giữa một thế giới xưa nay vẫn bị chỉ phối bởi luật 
cạnh tranh da man rừng rú, mạnh được hàn thua, khôn sống mông chết, mà 
mãi đến ngày nay vẫn giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ và được ca ngợi là 
lương tri nhân loại là anh hùng của nửa cuối thế kỷ XX này? Trên một bình 
diện khác, thời đại chúng ta là thời đại mà chủ nghĩa dân tộc chân chính, 
dưới ánh sáng học thuyết Mác-Lên¡in, đang tiến hành trên đà kết hợp với chú 
nghĩa quốc tế vô sản vì tiến bộ và hạnh phúc của loài người. Xu hướng mới 
trong khoa học lịch sử thế ký chúng ta ghi nhận mọi cống hiến của tất cả các 
dân tộc vào nên văn minh chung của thế giới. Mấy chục năm qua, giới trí 
thức tiến bộ nước ngoài luôn luôn muốn tìm hiểu cái gọi là tỉnh thần của dân 
tộc Việt Nam. Đó là một thái độ khoa học đúng đắn. Giữa truyền thống lịch 
sử và sự nghiệp cách mạng của một dân tộc vẫn có những mối liên hệ mật 
thiết. Kính nghiệm cách mạng của một dán tộc này vẫn có thể giúp ích cho 
sự nghiệp đấu tranh và xây đựng của dán tộc khác. 

Hiểu theo chiêu hướng đó, ý nghĩa chân thật của bộ Tổng tép này sẽ 
không phải chỉ là một công trình khảo cổ uyên bác thuần túy mà thôi. Đây là 
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bộ sách của hiện tại và của tương lai. Các thế hệ người Việt sau này, trên 
đường hoạt động vì sự nghiệp cách mạng dân tộc, vì tiên bộ của nhân loại, 
hản sẽ vẫn cảm thấy hứng thú khi giở lại những trang sách văn học xa xưa: 
cách mạng của dân tộc ta quả là đã bắt nguồn từ truyền thống lâu đời rất 
đáng tự hào của Tổ quốc Việt Nam. Qua những áng văn chương được gom lại 
trong bộ Tống tâp này, độc giả thông minh chắc së nhận thấy được khá nhiều 
tia hài quang thú vị về nếp sống tinh thần của một dân tộc anh hùng. ` 

Nói rằng công trình biên soạn này ra đúng lúc cũng là nói: chỉ với thời 
đại lịch sử ngày nay, chỉ dưới chê độ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa chúng ta, chỉ 
trong thời kỳ nước nhà hoàn toàn độc lập, thông nhất, dưới sự lãnh đạo của 
một Đảng mácxít-lêninnít chân chính thì học thuật Việt Nam mới có thể nghi 
đến việc tiến hành một công trình biên soạn cỡ này. 

Mười mấy năm nay, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học xả 
hội đã bồi đưỡng được một đội ngũ những nhà nghiên cứu văn học ngày càng 
đông đảo và phẩm chât không ngừng được nâng cao về chuyên nghiệp cũng 
như về lập trường tư tưởng. Nhiều tuyển tập, nhiều chuyên dë của các bạn đã 
được công bố. Đó là cả một kinh nghiệm quý báu. Về phần tài liệu, ngày nay 
các thư viện công cộng ở thủ đô và địa phương đã mở cửa rộng rãi đón tiếp 
những người hiếu học. Nhiều thư phòng của tư gia cũng sẵn sàng công bố 
những tàng thư quý của mình. Chính sách hợp tác văn hóa với các nước xã 
hội chủ nghĩa, mối liên lạc với các giới học giả trên thế giới, đặc biệt sự đóng 
góp của Việt kiểu quan tâm đến vấn dë văn học dân tộc, giờ đây sẽ tăng 
cường cho nguồn tư liệu, luôn luôn cần được bổ sung. Nhìn lại kho tàng văn 
học sử của nước nhà, đôi khi nhà nghiên cứu không thể không ngậm ngùi 
trước bao nhiêu mất mát vì thiên tai, nhân họa, nộ: loạn, ngoại xâm, dưới các 
thời kỳ lịch sử trước đây. Nhưng những gì còn bảo tón được đến ngày nay 
thiết tưởng cũng vẫn đủ để làm cho người sưu tầm phải đọc nhiều, phải tìm 
hiểu thấu đáo, phải xếp loại hợp lý và phải phiên dịch, hoặc chép lại để dẫn 
giải và giới thiệu. Trong điều kiện lịch sử ngày nay, công việc của Hội đồng 
biên tập vẫn phải giải quyết rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi mong và tin 
tưởng Hội đồng biên tập sẽ phát huy hết khả năng của mình trên tỉnh thần 
tôn trọng kỷ luật khoa học và hợp tác xã hội chủ nghĩa, để xử lý ổn thỏa 
những trường hợp phức tạp, tôn nghi. 


Trong năm 1980 này, Nhà xuất bạn Khoa học xã hôi đã có thể đưa tới 
tay bạn đọc hai tập lớn trong công trình bièn soạn: tập đầu và tập cuối của bộ 
Tống tập. Tập thứ nhất gồm những áng vàn viết từ thời kỳ phôi thai của văn 
học thành văn nước ta. Tập kia sẽ trình bày phần đầu tác phẩm của Hồ Chủ 
Lịch. Món “quả ra mắt” lần này, theo tôi nghi, không phải là tùy tiện, mà thật 
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sự là một sự xếp đặt có ý nghĩa. Quả vậy, hai tập này đều là dấu ấn của hai 
thời đại, cách nhau có đến mười thế kỷ, nhưng vẫn có một nét giống nhau: đó 
là hào hứng của dân tộc trong những ngày đấu tranh kịch liệt chống giặc 
ngoại xâm, trong thắng lợi huy hoàng và trong cố gắng chuyển hướng đời 
sống và lịch sử nước nhà tới một giai đoạn mới. Từ nửa thế kỷ X đến đâu thế 
kỷ XI, Việt Nam đã thoát khỏi chế độ đô hộ của phong kiến phương Bác, đã 
kết thúc thời kỳ phong kiến chia rẽ Mười hai sứ quân để thành lập chính 
quyên Nhà nước tự chủ và thống nhất. Thời đại Hó Chí Minh cũng là một 
thời đại được đánh dấu bằng một chuyển biến vĩ đại: dân tộc Việt Nam đã lột 
xác trên quá trình đấu tranh cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, đánh gục 
một lực lượng đế quốc hung hãn nhất để mở màn cho một đời sống mới của 
dân tộc trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cố nhiên hai thời kỳ lịch sử 
này cách nhau xa về niên đại, cũng khác nhau nhiễu về nội dung và đối 
tượng, vë mục đích và phương châm của cuộc đấu tranh cách mạng và sự 
nghiệp xây dựng nước nhà. Đầu sao, nét chung trong tâm lý xã hội của hai 
thời kỳ này vẫn là niêm phấn khởi và nhiệt tình của toàn dân khi lịch sử 
nước nhà hé mở cả một chân trời mới. 

Qua các văn bản được trình bày trong tập 1 của bộ Tổng tập này, bạn 
đọc sẽ dë dàng nhìn thấy điều kiện sáng tác, phương tiện biểu hiện cũng như 
thành phần xã hội và ý thức của nhà văn và công chúng độc giả vào thời đại 
nhà Lý. Một điều lạ là trong thời gian mấy chục năm sau ngày nước nhà 
giành lại quyền tự chủ thì số lượng người sáng tác bỗng nở rộ đông đúc vượt 
quá số những người viết văn trong mười thế kỷ “nội thuộc” có đến hàng chục 
lần. Phần lớn các thi sĩ của thời đại là những nhà tu hành. Họ đã đi vào đạo 
Phật qua đạo Nho và đạo Lão. Nho giáo hồi này chưa chiếm được địa vị đệc 
tôn. Thế rồi phần tư tưởng mà họ đã tiếp thu được từ đạo Lão, đạo Phật cũng 
chỉ liệp thiệp trên mấy khái niệm đại cương như là cứu khổ, cứu nạn, giải 
thoát kiếp trần, cứu dân độ thế v.v... Đọc lại văn thơ của thời đại đó, chúng ta 
thấy rằng phần mà người đọc ngày nay thưởng thức (và có lẽ ngày xưa thì 
cũng thế thôi) không phải là những bài thuyết pháp hay phô diễn những giáo 
chỉ của Thiển môn, mà chính là những tác phẩm đã biểu hiện được ý chí, tình 
cảm, trí tuệ và hy vọng của người Việt Nam. Người đọc ngày nay vẫn cảm 
thấy thú vị với tỉnh thần lạc quan và nội dung tích cực của những con người 
xuất thân từ quân chúng nhân dân và luôn luôn quan tâm đến đời sống, đến 
hạnh phúc của đồng bào. Tinh thần tích cực của các nhà tín dó đạo Phật hồi 
này là một hiện tượng ít có trong lịch sử văn học thế giới. Mặt khác, với đời 
Lý, chúng ta bắt đầu thấy sự phân công giữa tản văn và thơ. Văn học bắt đầu 
ghi chép sự nghiệp hiển hách, công đức từ thiện, gia thế của những nhân vật 
lịch sử ngày xưa và đương thời, đó là nội dung các bài bi ký theo thể phú, 
theo lối văn biển ngẫu. Phương tiện diễn đạt cố nhiên chỉ có thể là chữ Hán. 
Nhưng biết làm thế nào? Sau mười thế kỷ bị nước ngoài đô hộ, người Việt 
Nam chưa có chữ riêng của mình. Quả tình đây là một thiệt thòi lớn cho văn 
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hoc tiëng Viët À Nhưng cũng phải nói rằng cái hay ở đây là chúng ta đã Việt 
hóa được lối đọc chữ Hán. Hiện tượng dùng tiếng của một đân tộc khác để 
làm văn chương không phải riêng biệt cho đân tộc ta. Và đối với Trung Quốc 
thì chúng ta biết rằng, cùng một chữ ấy nhưng cách đọc không phải là thống 
nhất. Mãi đến ngày nay cũng vẫn thế. “Văn kỳ thanh bất như kiến kỳ hình”, 
câu thành ngữ trên áp dụng vào tiếng Hán và chữ Hán thì đúng hơn đâu hết. 
Điều chủ yếu không phải chỉ là nghe được cái tiếng, mà còn phải thấy cái 
hình, cái chân tướng của tiếng nói, của con người. Về thể loại, nhà thơ nhà 
văn của thời đại đó cũng chưa he bị phụ thuộc quá nhiêu trong quy luật của 
thơ Đường hay của thể phú, thể tứ lục Trung Quốc ngày xưa. Có thể là họ 
chưa có đủ thì giờ để học tập lối từ của Khuất Nguyên, phú đời Hán, ca Nhạc 
phủ, thơ cổ và thơ luật Trung Quốc, nhưng đó vẫn là một ngẫu nhiên may 
mắn đối với nền văn học viết bằng chữ Hán của ta. Rë ràng là văn thơ của 
thời đại đã có được một phong cách chất phác đôi khi đến mộc mạc, nhưng 
vẫn chứa chan một ý vị trữ tình đằm thắm, với những thanh điệu chân thật 
nhất. Ngay những lúc biểu hiện những tình cảm lâm ly hay hùng tráng, ngòi 
bút của các tác giả bao giờ cũng giản dị mà sâu sắc, phong phú, không hë có ý 
vị phù phiém, khoa trương. 

Nhớ lại ngày chúng tôi theo học giáo trình văn học Việt Nam của cụ Bùi 
Kỷ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội vào những năm 1995 -1928. Có hôm, 
cu đã nói với chúng tôi quan điểm của cụ về văn học thời đại đầu đời Lý và 
đầu đời Trần. Cụ cho rằng về một phương diện, thơ Lý, Trần có thể nói là 
hay hơn các nhà Nho đời sau của nước ta. Lúc bấy giờ tôi không đồng ý tí nào 
với vị giáo sư và cũng là một nhà khoa bảng lớn trong những năm rốt của 
Nho học. Quả tình là tôi còn bị ảnh hưởng quá nhiều của lối học từ chương 
nghề cử tử. Văn chương Lý, Trần đối với tôi thiếu mất cái hào nhoáng, cái 
bay bướm. Đó là cả một sự mù quáng mà mãi đến mấy chục năm sau này tôi 
mới nhận ra. Một mặt nữa, mấy năm trước đây, tôi đã có dịp đọc lại vài pho 
sử cũ và, một hôm, tình cờ tôi đã bắt gặp lời bình phẩm của một nhà sử học 
lớn, một nhà đại khoa đời Lê là Ngô Thì Si đánh giá cao văn học đời Lý. VỊ 
thủy tổ của văn phái họ Ngô này phê phán chính sách nhà Lý là đã quá sùng 
thượng đạo Phật và mãi đến sáu mươi năm sau ngày lập quốc mới nghĩ đến 
“chính học”. Cho nên “ điển chương không hê được trau dôi, pháp lệnh nhiễu 
chỗ sai trái, giữa thời đại thái bình mà lại không có chính trị văn minh”. Ngô 
Thì Sí cho rằng đó là kết quả của chính sách đam mê đạo Phật và lơ là với 
chính học (đạo Nho). Vẻ điểm này, ý kiến cụ Ngọ Phong rõ ràng là võ đoán. 
Nhưng điều nhà sử học họ Ngô lấy làm lạ và cũng rất khám phục là sao mà 
hôi này “các chiếu chỉ lại có vẻ thuần hậu, giản di in hệt văn chương đời Tiên 


1. Theo ý tôi, nên dùng từ ngữ “văn học tiếng Việt” thay thế cho từ “văn học chữ 
Nôm”. Lý do: văn học là nghệ thuật tiếng nói. Còn chữ viết chỉ là phù hiệu để ghi 
chép. Chữ Nôm, chữ quốc ngữ, chữ Hán đều là những bình thức ghi chép. 
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Hán; còn lối văn chương dà đi vào Trung Quốc thì cüng không he mất thê 
diện bao giờ”. Vì sao? Ngô Thì Si cho rằng có lẽ là nhà vua đã biết sử dụng 
tài năng các nhà uyên bác và con cháu các nhà thế phiệt có công lao với triều 
đình, còn nói đến văn chudng thì không hè có sự phân biệt giữa người Nho 
học và Phật học. Do đó các nhà văn Việt Nam viết văn Trung Quốc đã có thể 
thi thố tài năng. Nhắc lại ý kiến trên đây của Ngô Thì Si và của giáo sư Phó 
bảng Bùi Ky, tôi nghĩ rằng quan điểm đánh giá văn chương thời nhà Lý trên 
đây là đúng đắn và đáng được người đọc ngày nay chú ý, trong khi nhận định 
về giá trị văn học chữ Hán cua nước nhà trong những ngày mới phôi thai. 

Sau này, một nhà thơ đời Trần sẽ nói đến cái vui trong “Phật khí” của 
nước Việt. Nguyễn Trung Ngạn ước mong là người đời sau sẽ đừng đúc lầm cái 
chuông “có tiếng vui” ấy. Đáng tiếc là cái truyền thống độc đáo này, về sau sẽ 
không luôn luôn được duy trì trong văn chương những thế hệ sắp tới. Nhưng 
chúng ta sẽ thấy qua các tập sau này của Tống tâp: cái tính thần đôn hậu, 
nhân ái, lạc quan và tích cực vẫn là nét lộng lẫy và đáng quý nhất trong văn 
học nước nhà. 


* * 


Lịch sử Việt Nam từ nay sẽ ghi nhận thế kỷ XX của đất nước là thế kỷ 
Hë Chí Minh. Tiểu sử của Người đã để lại trong tâm hồn người Việt những ấn 
tượng đẹp như một câu chuyện truyền kỳ thời đại mới. Sự nghiệp của Người 
là cả một bài anh hùng ca dân tộc, và một ngẫu nhiên may mắn, hay nói cho ` 
đúng hơn, một thành tích kỳ diệu nữa là ngòi bút của Người đã để lại cho 
văn học nước nhà những áng văn chương bất hủ. 

Tôi vừa viết hai chữ “kỳ diệu”. Tôi không nghĩ là đã quá lời tí nào. Khi 
ta đọc văn, thơ Bác, khi ta nghĩ đến những điều kiện bôi dưỡng nghề viết, và 
“hoàn cảnh sáng tác” của Bác thì ta thấy là tính từ ấy vẫn còn yếu. 

Chứng ta còn nhớ cách thức giáo dục thanh thiếu niên vào những năm 
cuối thế kỷ trước. Đến tuổi đi học, con cháu nhà Nho bắt đầu được “khai tâm” 
với cuốn Tam tự kinh đề rôi tiếp tục học thuộc lòng mấy tập Gia huấn, Hiếu 
kinh, Trung kinh, mấy bộ Tý thư, Ngũ kinh đến “Chư Tử” và “Chư sứ”. Để 
dạy học trò viết văn, ông thầy sẽ ghi mũi cậu vào mấy cuốn sách mẫu, rồi 
đến các tập cổ văn, cổ thi để tập đặt những câu văn, câu phú, câu thơ theo lối 
học “cử tử”. Cái mà nhà trường không hề dạy là lịch sử Việt Nam và văn hóa, 
văn học Việt Nam. Bài học lón duy nhất đối với các em là đời sống xung 
quanh mình, là cái khổ, cái nhục của người dân mất nước. Nỗi tủi hổ đó đập 
vào mắt, vào tìm mọi người, nhưng dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, 
trong bậc cha chú, trong các ông thầy dạy học, mấy ai đám bồi dưỡng cho các 
em cái can đảm dám ghét, đám căm thù? Mấy ai đám dạy cho các em tình 
thương yêu lành mạnh? Và mấy ai có thể chỉ cho các em một hướng đi trước 
khi vào đời? 
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Đội với thanh niên mọi thời dai lịch sử, khi nước nhà trái qua một cơn 
tai biến, vấn dë quan trọng bậc nhất là vấn để lý tưởng sông, vấn dë chọn 
đường đi. Chế độ thực dân Pháp. từ những năm cuối thế kỷ trước, đã cúng cố 
địa vị thống trị của nó trên toàn cõi Đông Dương. Phong trào Cần vương đã 
hoàn toàn thất bại. Triết lý “tùy thời” lôi cuốn khá nhiều “con nhà tử tế” theo 
nghề cü sách đèn để trở thành ông cử. ông nghè. thầy thông. thây phán. Có 
nhiên, những thành phần uu tú trong thế hệ thanh niên hồi này không hiếm 
những người đã biết nuôi dưỡng một ý chí cao cá và quyết tâm đi làm cách 
mạng. Theo gót các tiên bôi, họ đã thoát ly và đã đi sang Xiêm, sang Tàu. 
sang Nhật. Bác Hồ của chúng ta. từ ngày thanh niên, cũng đã ap u chí hướng 
làm cách mạng để giành quyên độc lập, tự do cho dân tộc Nhưng Bác dà 
chọn một đường đi khác với mọi người: đi sang Pháp. “Đi sang Tav” trù tinh 
việc “đánh Tây”? Một ý dô thật sự lạ lùng đôi với thời dai. Chúng ta liên 
tưởng đến một nhân vật vĩ đại khác trong lịch sử nước nhà. Vào đâu thê ky 
thứ XV. khi đất nước bị giặc Minh chiếm đóng hoàn toàn, Nguyên Trãi. dòng 
dõi hoàng thân nhà Trần về phía bên mẹ và. nói dên nghĩa vua tôi thì lại là 
một “di thản” của nhà Hó. Nhưng Nguyễn Trải không chết theo nhà Hỗ và 
cũng không nghi đến chuyện “trung hưng” nhà Trần. Nguyễn Trải dà di theo Lë 
Lợi và đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp phục quốc. Lich sử cách mạng Việt 
Nam thế kỷ XX dà chứng minh sự đúng đắn của con đường Bác Hó đã lựa chọn 
Trong cả hai trường hợp này, phải nói rằng, có phần trực gác thiên tài. 

Chọn đường đứng là một chuyện. Cái khó hơn là đi tới đích. Nhà thanh niên 
yêu nước vĩ đại của chúng ta đã tới nước Pháp với một khôi nhiệt tình và hai bàn 
tay trắng. Riêng chỉ một việc sông được ở Pari đã là hết sức gian nan rồi. Nói gì 
đến chuyện đánh vật với một đế quốc hạng nhất hạng nhì trên thế giới hồi ấy? 
Bác đã tập làm vài nghề thủ công để sống: nghề nghiệp lương thiện nhưng đồng 
lương ít ĝi. Bác đã đành dum đồng tiền và thì giờ để bố túc tri thức của mình ở các 
thư viện. câu lạc bộ, nhà bảo tàng và qua báo chí cũng như qua các cưộc tham 
quan, đi du lịch, học tập. Bác đã đi châu Phi, châu Mỹ, đã sông nhiều năm ở Ảnh, 
trước khi trở về Pháp sau cuộc chiến tranh thế giới 1814 -1918. 

Tré vë Pari, Bác lién bất tay vào hoạt động chính trị, tập hợp anh em 
Việt kiểu yêu nước, liên lạc với những chí sĩ từ các thuộc địa Pháp tới Pari 
hôi này. Đây là thời gian Bác gửi lá thư yêu sách tới Hội Quốc liên, viết báo, 
viết sách để tố cáo chế độ thực dân. Bác tìm cách tiếp xúc với các nhà chính 
trị tiến bộ người Pháp, tham gia các cuộc mít tinh quần chúng và lên tiếng 
trong các buổi diễn thuyết do phong trào quốc tế vô sản tổ chức. Bác là người 
Việt Nam đầu tiên ghi tên vào Đảng Cộng sản Pháp. Bác đã thấy rõ: trong 
tình hình quốc tế hổi này, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách 
mạng thế giới, và chủ nghĩa dân tộc phải gắn chặt với chủ nghĩa quốc tê. 
Lịch sử, một lần nữa, đã xác nhận tám nhìn chính trị hết sức đúng đắn của 
thiên tài. Bất chấp mọi thủ đoạn ngăn cấm, đàn áp của chủ nghĩa đế quốc, 
hoạt động của Bác đã ghi được những kết quả cụ thể, lâu đài và rộng lớn. 
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Nhiều tác phẩm của Bác đã lọt qua guóng lưới sắt của chế độ thuộc địa về tận 
tay lớp thanh niên nước nhà. Một mặt nữa, mối liên lạc mật thiết với nhiều 
nhân sĩ yêu nước của các xứ thuộc địa đã đặt cơ sở cho phong trào liên hiệp 
các dan tộc bị áp bức chống lại chủ nghĩa thực dán. 

Rôi một ngày kia, nhà cách mạng quốc tế vô sản số một của Việt Nam 
đã từ giá Pari đi về phương Đông; qua Mátxcơva, tham gia hoạt động trong 
Đệ tam Quốc tế, qua Hồng Kông, qua Quảng Châu mở lớp huấn luyện để bồi 
dưỡng những đồng chí thanh niên, để lãnh đạo công tác cách mạng của Đông 
phương cục và để thành lập tổ chức cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam, ở 
Đông Dương, ở Đông Nam Á. 

Và rồi khi “đôi hài vạn dặm” của Người trở về trên biên giới miền Bắc 
nước nhà, thì cuộc trường chỉnh đơn độc từ lúc ra đi đã kéo dài có đến ba 
mười năm. Mọi người nhớ những gì đã xảy ra sau đó, từ hang Pác Bó về Thủ 
đô Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Bác và của Đảng, nhân dân Việt Nam đã 
đánh thắng những lực lượng đế quốc chủ nghĩa tàn bạo nhất, để giành lại 
quyển độc lập, tự do, để thống nhất đất nước, và giờ đây đang bắt tay vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sự nghiệp văn chương của Bác gắn liën với hoạt động cách mạng của 
Người trong mọi thời kỳ. Dưới bàn tay của Bác, văn chương trước hết là một 
vũ khí đấu tranh. Và nhằm mục đích đó, Bác đã tôi luyện cho câu văn, câu 
thơ của mình một hình thức thích đáng. Mỗi tác phẩm của Người trong bộ 
Tổng tập này sẽ đành cho người đọc những tâm đắc thú vị. Chúng ta biết 
rằng cái vốn liếng văn học của người thanh niên ái quốc ngày từ giả nước nhà 
để đi sang Pháp vào khoảng 1911 chưa phải là dôi dào. Chúng ta cũng biết 
đời sống của Người trong thời gian trú ngụ và hoạt động mười máy năm ròng 
trên đất nước Pháp là vất vả, bận rộn, cực nhọc. nguy hiểm đến thế nào...Thế 
thì Bác đã tìm đâu ra đủ thì giờ và nghị lực để học tập, để bổ túc tri thức, để 
nghiên cứu chính trị và để viết văn với một phong cách vững chắc, độc đáo 
như thế kia? Ba mươi năm ròrg rã sống xa Tổ quốc, sống ngăn cách với đồng 
bào, chỉ một chuyện nghe tiếng mẹ đẻ, đọc sách Việt văn cũng đã là khó 
khăn, nói gì đến chuyện luyện bút và viết những bài văn thích hợp với khẩu 
vị của đồng bào? Ngay từ những ngày còn ở nước ngoài, Bác đã viết nhiều tác 
phẩm bằng tiếng Việt để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Và cũng nhằm mục 
đích ấy, Bác còn viết văn bằng tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, và Bác đã viết 
nhiều thể loại: những bài báo chiến đấu, những bài chính luận và truyện 
ngắn, hài kịch, tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ nữa. Điều kỳ diệu là chúng 
ta đã được đọc những tác phẩm thật sự thú vị. Trong văn xuôi cũng như trong 
thơ ca của Người, nhiễu câu chuyện thời sự đã được dé cao tới mức giá trị văn 
nghệ vĩnh cửu. Tính chiến đấu luôn luôn được kết hợp với tỉnh thần yêu Tó 
quốc, yêu nhân loại, một thứ chủ nghĩa trữ tình mới trong đó tình cảm thiên 
nhiên và tinh thần cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế đã 
kết hợp lại thành một phong cách nhuần nhuyễn, chân thật và cảm động. 
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Với sự nghiệp văn chương của Bác Hà, lịch sử văn học Việt Nam, từ 

. những năm 20 của thế kỷ, rõ ràng đã được đánh đấu như là một thời đại mới. 

Xung quanh Người, theo gót Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, các 

thể hệ nhà văn mới đã vững bước tiễn vào văn đàn với một tỉnh thần tươi 
trẻ, tích cực hơn bao giờ hết. | 


Trở lại với công trinh thực hiện kế hoạch biên soạn, chúng tôi thành thực 
nghĩ rằng: công phu của các bạn biên soạn đáng được biểu dương vë nhiều mặt. 

Trước tiên là vấn để văn bản. Vë mặt này, người sưu tầm của chúng ta 
đang đi vào ba ngọn nguồn tư liệu khá phong phú nhưng cũng rất phức tạp. 
Xây dựng và diễn tiến trên bối cảnh lịch sử chính trị văn hóa nước nhà, văn 
học Việt Nam trong một thời gian đài tới mười thế kỷ là cả một công trình 
lao động mỹ thuật gian lao, bën bi của nhiều thế hệ liên tiếp với những chặng 
đường lắt léo. Nhiều nhà văn chúng ta đã viết bằng chữ Hán, một số khác đã 
viết bằng tiếng Pháp. Lịch sử văn học Trung Quốc, lịch sử văn học Pháp có 
thể xếp tên tuổi họ vào chương mục: những nhà vän nước ngoài uiết vän 
Trung Quốc, uiết vän Pháp. Nhưng đối với văn học Việt Nam thì trong khi họ 
dùng một ngoại ngữ làm phương tiện biểu hiện, họ vẫn là những nhà văn 
Việt Nam, là những người Việt Nam về mọi mặt tình cảm, nhân sinh quan và 
ý thức chính trị. Giá trị thẩm mỹ chân chính của tác phẩm họ là ở chỗ đó. Về 
phương diện này, các bạn đọc ngày nay và ngày sau sẽ biết ơn những người 
lâu nay đã cố công tìm tòi phát hiện những tác phẩm chưa xuất bản để công 
bố trong các tuyển tập, các toàn tập. Ngay những bài văn hiện chỉ còn lại 
được một đôi đoạn, một bài thơ, bài ca chỉ còn lại vài bón câu có giá trị thì, 
đối với người yêu văn thơ, đó cũng vẫn là những di vật đáng quý như những 
bức cổ họa, mà màu sắc, đường nét, giờ đây đã phai nhạt ít nhiều; như những 
pho tượng, những mỹ nghệ phẩm bằng đất sét, hàng sứ đã khớn mẻ và méo 
mó hẳn đi..Đó là “trách nhiệm” phá hoại của thời gian. Nhưng đối với nhà 
nghệ sĩ biết nhìn, thì bấy nhiêu sản phẩm cũng vẫn có sức quyến dễ, rung 
động, như một tâm hồn, một bộ mặt đẹp, đẹp thật sự. Nói đến tư liệu văn 
học, cũng cần nhắc tới bao nhiêu yếu tố phá hoại khác không kém phần tai 
hại: hàng thế kỷ nay, nhiễu nhà sưu tám đã ngán ngám thở than vë những 
mất mát, sau những cơn loạn lạc trong nội bộ xã hội phong kiến. Ày là chưa 
nói đến tác dụng tàn phá của bọn đế quốc bành trướng phương Bắc và của chế 
độ thực dân. Bao nhiệu văn thơ bị chúng liệt vào mục “quốc cấm” đã bị tịch 
thu, phá hủy, nghiêm cấm không được lưu hành. Luật lệ của bọn thống trị 
vẫn ghi rõ: oa tr tội đồng (người giữ những của cấm ấy cũng bị trừng trị 
ngang với người đã làm ra). Có nhiên, nhiều người lớp trước chúng ta cũng đã 
có gắng bảo vệ những gì còn có thể bảo vệ được. Nhưng bảo vệ sao cho hết? 
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Nhớ sao cho trung thực được ngay những tác phẩm hay nhất? Căn cứ vào 
những bản chép lại thì vẫn tam sao thất bản. Kinh nghiệm sưu tầm cho thấy 
rằng qua các văn bản truyền miệng có những câu văn, bài thơ được truyền 
tụng từ thế hệ này đến thế hệ khác rất có thể là đã được sửa chữa ít nhiều 
qua cửa miệng người đọc, có phần lưu loát nhịp nhàng hơn nhưng lại khác 
hẳn với nguyên văn, như một dàng tiền kim loại được ném vào thị trường tiêu 
- thụ lâu ngày bao giờ cũng có vẻ trơn tru, mịn mà hơn, nhưng cũng không khỏi 
bị hao mòn ít nhiều. Và còn sai suyển ngay cả về lý lịch tác giả nữa. Đem 
“râu ông nọ cắm Bm bà kia” là một câu chuyện vô ý thức, nhưng đôi lúc 
chúng ta còn bắt gặp những món “hàng giả” nữa kia! Chúng ta thấy rằng chỉ 
một vấn để tư liệu cũng đã đặt ra cho các bạn biên soạn bao nhiêu công phu: 
phát hiện, xác định tính chân thật, hoàn cảnh sáng tác, thời điểm lịch sử và 
nhất là bộ mặt thật của văn bản. 


Sưu tâm, chỉnh lý văn bản chỉ mới là bước đầu. Bước tiếp theo sẽ là chọn 
lọc, xếp loại, giới thiệu tác phẩm và tác giả. ` 

Hãy nói vë vấn để chọn lọc. Đã là một tập sách văn học, thì bất kỳ là I 
rhột tuyển tập hay một toàn tập, cái mà ban đọc yêu cầu trước hết ở bộ sách 
là chất vän học. Người ta muốn đọc được ở đây những tác phẩm thật hay. 
Khốn một nỗi, trong lĩnh vực văn học, đánh giá bao giờ cũng có phần chủ 
quan. Xưa nay, các nhà phê bình có uy tín nhất vẫn lúng tứng trong cố gắng 
để ra một tiêu chuẩn thẩm mỹ phổ biến và chắc chắn. Về phía người đọc thì 
trước một tác phẩm, nhận xét của công chúng cũng không phải luôn luôn nhất 
trí. Tôi đã có dịp nghe ý kiến bạn đọc vë mấy bộ văn tuyển, thi tuyển. Người 
thì phàn nàn là có nhiễu bài được tuyển vào “nhưng chả hay hớm gil". Người 
thì tiếc là còn thiếu bài nọ, bài kia..Số phận một toàn tập cũng không phải 
là thanh thần lắm: văn chương thế này chẳng biết in lại mà làm gì? Đối với 
bộ Tổng tập, phải chăng điều đáng ngại sẽ không phải là khủng hoảng thiếu 
mà là khủng hoảng thừa? 

Có lẽ cũng nên lưu ý bạn đọc vë một điểm, cái tên Tổng tập trước hết sẽ 
cho phép người biên soạn gom vào bộ sách những văn bản hiện còn giữ được 
và thuộc nhiều lĩnh vực tư tưởng. Cho nên rất có thể là thỉnh thoảng trên một 
vài tập sẽ có những trang không phù hợp với thói quen của bạn đọc chăng? 
Các bạn sẽ có thể bắt gặp những bài xưa nay chưa được nhà trường xếp vào 
một thể loại nào; cũng có thể là có những bài văn chương chưa “toàn bích”, hoặc 
những câu kẹo khúc mắc cổ kính nữa. Nhưng không sao! Chịu khó đọc, ta sẽ 
thấy rằng thái độ “rộng lượng” ở đây sẽ không thiệt thòi. Ta hãy làm như các 
chú bé cặm cụi ngồi chặt một hạt trám, đập một hạt mận để khêu lấy chút 
nhân vậy. Ít ỏi thôi, nhưng nó vẫn để lại đầu lưỡi một ý vị bùi bùi, hay hay... 


Trước khi trở lại nội dung khái niệm văn học trong bộ Tổng tập, tôi 
muốn nói thêm một vài nhận xét nhỏ về vån để lựa chọn văn bán. Đứng ve 
phía người sưu tầm mà xét, thì khi tìm được một tác phẩm “chưa in”, người ta 
vẫn dễ dàng cảm thấy rằng mình vừa phát hiện được “một giá trị mới”; thôi 
thì công bố ngay lập tức cũng là một việc cân làm (ít ra cũng khỏi cái hận sẽ 
bị “phóng tay trên”). Đó cũng là lý do dë anh bạn yêu cầu cho “cái cưng” của 
mình ra mắt độc giả ngay tức khác. Lý do không phải luôn luôn là chính 
đáng, nhưng củng nên được thé tát. Ngoài ra, khi nhìn thây trên một trang 
sách, tên tuôi đôi người đã bị vùi lấp từ bao giờ trong bóng đen của cái quên, 
bỗng được đưa về lại với ánh sảng. thỏi thì ta cũng cứ mưng cho những “tác 
giá” vừa được cái tử hoàn sinh đó; và hày tưởng tượng là họ đang sung sướng 

“sóng lại” và vui lòng mượn lời cụ Nguyễn Du tin ni non với anh bạn biên 
soạn, bằng một giọng biết ơn sâu sắc: 


Thản tàn gan đục khơi trong, 
Là nhờ quản tử khác lòng người ta!... 


Trở lại với khái niệm văn học. Thông thường chúng ta hiểu nó theo một 
nghĩa hẹp và chi chú trọng tới phán được gọi là van chương. gồm những áng 
văn, thơ được xếp vào hai thể loại anh hùng ca và thơ văn trừ tình hay. Tuy 
vậy, ngày nay ở nhà trường, văn học cùng da mở rộng phạm vi tới nhiều bộ 
môn khác như là văn học dán gian, văn học truyền miệng, văn học hùng 
biện, văn học phong hóa, văn học chính trị, văn học khoa học, v.v... Trong lúc 
đó, lý luận mỹ học hiện đại còn hiểu khái niệm đó theo một nghìa rộng hơn 
nữa để bao quát tất cå những gì đã được ghi bằng chữ viết (và có lúc người ta 
còn kë đến những câu kẹo chí mới được biểu hiện qua lời nói nữa). Hiểu văn 
học theo nghĩa ấy, chúng ta së thây rõ giá trị thông báo khoa học của bộ 
Tổng tập về cá hai mặt lượng và chất. Chúng ta sẽ có thể thây-r2 quá trinh - 
diễn tiến của văn học nước nhà: thể loại đã phát triển càng ngày càng sum f 
së, và phong cách cüng càng ngày càng nhiëu màu nhiều vẻ. Kho tàng văn 
học đân tộc ta là công trình xây dựng của bao nhiêu thế hệ suốt trong thời 
gian chín mười thế kỷ nay và đã trải qua nhiều chặng đường gian lao, khúc 
khuỷu. Dưới chế độ phong kiến, tiếng Việt chưa hê đóng vai chủ thể; lập 
trường tư tưởng cùng như quan điểm nhân sinh của nhà văn thường thường 
chỉ quanh quẩn trong ý thức hệ phong kiến. Và sau đó một thời gian dài nữa, 
văn học tiếng Việt cũng đã chịu ít nhiều ánh hưởng chỉ đạo của chính sách 
thực đân. Nói thế không phải là phủ định thành tích toàn bộ công trình sáng 
tác của người xưa. Nếu như vận mệnh văn học của một nước bao giờ cũng gắn 
liên với vận mệnh của dàn tộc, thì điểu đập vào mắt mọi người ở đây là 
những tác gia ưu tú của nước nhà cùng chính là những người đã đem ngòi bút 
và tâm huyết của mình để phục vụ sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. 
Van chương của họ phản ánh đời sống xã hội Việt Nam qua các thời đại, và 
đã góp phần vào việc xây dựng cho con người Việt Nam một đời sóng tinh 
thần, ngày càng phong phú. Từ thế hệ này đến thế hệ khác. nhiều nhà văn 
34 


đã thử thách ngòi bút minh trong moi thể loại văn chương, từ thơ phú trữ 
tình đến anh hùng ca, từ văn tả thực đến văn hài hước. Sau ngày có phân 
công giữa văn vần và văn xuôi thì văn thơ chữ Hán đã càng ngày càng phán 
vinh. Hình thành và diễn tiến của văn học tiếng Việt đã bị hạn chế khá lâu 
trong những điều kiện ngặt nghèo, nhưng qua đó ta lại càng biết quý “công 
của người xưa”. Tư tưởng kinh viện học phương Bắc không he thủ tiêu cá tính 
của các nhà văn lỗi lạc. Các tiên bối đó thật sự đã góp phần vào việc nâng 
cao phẩm giá và địa vị tiếng Việt trên cơ sở phát huy truyền thống, gìn giữ 
tính dán tộc của tiếng nói, tôn trọng khẩu vị thẩm mỹ của người Việt và Việt 
hóa những yếu tố ngoại lai cần phải du nhập vào tư liệu văn học nước ta. Tác 
dụng đáng quý của Tổng tập này là trình bày với độc giả theo một trật tự hợp 
lý những văn bản có thể góp phần vào việc giải thích đời sống xã hội văn hóa 
nước nhà. Trong lĩnh vực văn học, bạn đọc sẽ tìm thấy ở đây những nét cơ 
bản của tính dân tộc Việt Nam, những thể nghiệm của các nhà văn qua các 
thời đại, sức sống, giá trị tiêm tàng và khả năng vô hạn của tiếng nói dân tộc 
ta. Nhận rõ địa vị của nghệ thuật tiếng nói trong lịch sử văn hóa nước nhà 
cũng là điều kiện thiết yếu để nhận rõ địa vị của nên văn hóa Việt Nam trong 
văn hóa Đông Nam Á và trong văn hóa thế giới. Chúng tôi còn nghĩ rằng câu 
kết luận hết sức lôgích trong khi đọc bản để cương biên soạn của Hội đồng 
biên tập và lĩnh lược ý nghĩa lịch sử qua bộ Tổng tập này sẽ là: chỉ từ ngày 
nước nhà thật sự độc lập và thống nhất, chỉ dưới chế độ Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, xây dựng tiếp theo chế độ Dân chủ Cộng hòa năm 1945, thì 
văn học nước ta mới thật sự có đủ điều kiện để xây dựng được toà lâu đài mới 
với một viễn cảnh lộng lẫy hơn bao giờ hết. Niêm tin tưởng đó, theo ý chúng 
tôi, sẽ là một động lực, một năng lượng vô hạn đối với những thế hệ nhà văn ` 
sắp tới. 

— Giá trị bó Tong táp còn tùy thuộc một phán vào việc giới thiệu tfc gia và 
tác phẩm. Về mặt này, vấn để thứ tự trình bày tác phẩm và tác gia nhìn 
chung không đến nỗi phức tạp lắm. Nếu người biên soạn có thể phối hợp lối 
xếp đặt theo niên đại và theo thể loại thì công việc xử lý có thể nói là thỏa 
đáng. Cái khó khăn ở đây là những tác phẩm khuyết danh. Chúng ta vẫn chỉ 
có thể đưa ra những giả thiết về thời điểm xuất hiện của văn bản cũng như 
về tên tuổi của tác giả. Rôi đây, căn cứ vào nội dung của tác phẩm, vào hình 
thức của thé loại, vào ngữ ngôn văn học của văn bản, các bạn biên soạn trong 
khi cân nhắc những ý kiến đã được phát biểu và suy nghĩ chín chắn sẽ có thể 
Soi roi một vài tia sáng mới vào cái bóng đen của thời gian chăng? Nhưng 
ngay việc giới thiệu các tác gia và các tác phẩm đã có được một lý lịch phân 
minh, một hỗ sơ đầy đủ, thì công trình cũng không phải là đơn giản. Không 
thể không nói đến tiểu sử của nhà văn, đến lai lịch và giá trị của một tác 
phẩm và cũng không thể không giải thích những điển cố văn chương, những 
từ ngữ cổ kính, những ý nghĩa tối tăm hay những lời lề bóng gió trên các tác 
phẩm. Đó là nhiệm vụ của người giới thiệu. Nhưng một mặt thì khối lượng 
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những văn bản được gom vào trong một tập sách đã khá dó só rồi và, một 
mặt nữa, nói đến chuyện trình bày thân thế, sự nghiệp của nhà văn, thì giờ 
đây bạn đọc cũng đã có dưới tay khá nhiễu giáo trình văn học, nhiều chuyên 
để, hoặc tuyển tập và toàn tập. Hai thực tế đó đang đặt ra cho các bạn biên 
soạn chúng ta một vấn dë khá lớn: vấn dë giới thiệu thế nào để loại bỏ những 
ý kiến rườm rà, đại khái, để tránh khỏi cái bệnh uyên bác nặng nẻ, không có 
nội dung khoa học; làm thế nào để nêu lên được vấn để thật sự có ý nghĩa 
trong khi nhận định về giá trị văn chương của một tác phẩm; làm thế nào để 
khêu gợi được với độc giả ít nhiều ánh sáng mới vẻ cái hay cái đẹp của một 
áng văn. Một áng văn hay, một tác phẩm mỹ thuật đẹp vẫn có một sinh 
mệnh riêng. Người giới thiệu phải gợi ý với người đọc về những nét tinh vì 
của tác phẩm. Bài giới thiệu ở đây lại phải hết sức tiết kiệm, hết sức chính 
xác nhưng vẫn đầy đủ, sâu sắc, để thực sự giúp cho bạn đọc theo đõi quá trình 
phát triển của văn học dân tộc ta, qua các thời đại. Kết quả trên đây chỉ có 
thể đạt được khi người biên soạn thật sự có được những tâm đắc vững chắc về 
cå hai mặt nội dung và kỹ xảo của tác phẩm văn chương. 

Một công tác quan trọng khác nữa là vấn để phiên dịch các văn bản viết 
bằng chữ, bằng tiếng nước ngoài. Tôi không có ý định nhắc lại đây nội dung 
các cuộc thảo luận về dịch thuật thỉnh thoảng vẫn được nêu thành vấn dë khá 
quan trọng trên văn đàn thế giới. Về phương diện chuyên nghiệp, cuộc thảo 
luận này là một câu chuyện lý thú và cũng có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Mấy 
năm trước đây, ở nước ta, trên mặt báo, nhiều bạn nhà văn cũng đã phát biểu 
quan điểm về vấn dë này. Tôi sẽ không nói rằng: điều đáng tiếc là chúng ta 
chưa tổng kết được cuộc thảo luận để đi tới một kết luận rành mạch, chính 
xác như một công thức khoa học. Xem chừng cũng khó. Một chủ trương đơn 
giản sẽ khó có thể đưa đến những kết quả thỏa đáng. Chẳng hạn, theo 
nguyên tắc, dịch phải trung thành với nguyên vẫn, người ta có thể nghĩ đến 
chuyện phải dịch cho đúng nghĩa từng câu, đúng nghĩa đen từng chữ. Một yêu 
cầu có vẻ hợp lý, nhưng trong thực tế thường thường lại không thể làm được 
như vậy. Tiếng nói của một dân tộc bao giờ cũng có những lối nói, những 
thành ngữ, những kiểu ghép từ, đặt câu riêng biệt không thể nào dịch nghĩa 
đen ra tiếng nước khác được. Vui bút, tôi sẽ kể lại một vài giai thoại vậy. Vào 
_ khoảng cuối thế kỷ trước, khi Hán học đã bước vào thời kỳ tàn tạ, một hôm, 
một thầy dó dạy học trong một “gia thục”, chả biết bị bắt quả tang bên một 
bờ khe, hay bị đổ ngờ, rồi bị bà mẹ một cô thiếu nữ đến gây chuyện, qud 
trách ông tháy có thái độ không được đứng đắn đối với cô con bà. Thế rồi 
chòm xóm nhao nhao lên đị nghị. (Hồi ấy câu chuyện này là một câu chuyện 
phong hóa rất quan trọng). Làm thế nào để “minh oan” hay để “giải trào”? 
Thầy đã làm hai câu lục bát bằng chữ Han: 

Lưỡng biên khê hác tùng chỉ: 
Thùy thiên tử quán, quán nghỉ thần thiên? 
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rồi bắt học trò giảng nghĩa theo lối “nghe sách” ngày xưa: 
Hai bên khe hói bụi bờ: 
Ai ve con mu, mu ngờ tôi ve? 


“Rằng hay thì thực là hay”. Duy chỉ một việc là thầy đã quá trung thành 
trong khi phiên địch câu bát . Thiên là con ve, ở đây đã có nghĩa là ve bán. 
Chữ tü là con thì đúng nghĩa đen thật cũng như chữ ¿hẩn là tôi. Tuy thế, hai 
từ con và tôi ở đây lại không thể nào dịch thành chữ ¿ở và chữ thần được. 
Nhưng đặc biệt lý thú là chữ quán nghĩa là cới mü lại được dịch ra là mu, mà 
cái từ mu này là dùng để chỉ một người đàn bà không đáng được trọng vọng 
trong xã hội ngày xưa. Thầy dá chúng ta đã lộ căn cước là người không phân 
biệt được đấu nga và đấu nặng. 

Vào những năm 30 của thế kỷ này, giữa lúc Tây học đang thịnh hành, một 
ký giá trong một bài phóng sự đã dịch chữ “Hôtel de ville” trong tiếng Pháp là 
hàng cơm của thành phố. Ấy thế nhưng cái từ kép tiếng Pháp này lại có nghĩa 
là cơ quan hành chính của một thành phố lớn. Cũng trong thời gian đó, một tờ 
báo Tàu còn cho biết là một nhà phiên dich Trung Quốc đã dịch tên tập tiểu 
thuyết của V. Huygô Notre Dame de Paris thành mấy chữ Hán có nghĩa là: Bà 
vg của bọn chúng tôi ở bên Pari |tvới độc giá Việt Nam chúng ta ngày nay, 
tưởng không cần nhắc lại rằng đây là tên bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà thi sĩ 
Pháp V.Huygô: Nhà thờ Đức mẹ Pari. Gin đây hơn và cũng ở nước ta, một nhà 
học giả khá uyên bác cũng đã nêu lên để nghị sửa đổi lối dịch làm sao cho chính 
xác với từng từ, từng chữ hơn. Chẳng hạn như chữ më linh thự có thể dịch là 
khoai nhạc ngựa hay khoai đạc ngựa gì đấy, bởi vì mã linh là vòng đạc treo vào 
cổ ngựa, và thu là khoai . Cố nhiên là hình thù củ khoai tây cũng hơi giống với 
cái đạc ngựa thật, và nếu nói dịch cho đúng nghĩa đen thì cũng không phải là 
hoàn toàn vô ý. Nhưng chúng ta đã có danh từ khoai tây rồi thì hà tất phải đặt 
cho nó một tên mới nữa làm gì? Vå lại, nếu như muốn cho uyên bác trong khi 
nói về từ căn ở đây thì cũng nên nói thêm rằng chữ mã linh trong từ kép này 
không phải là mô tả hình thù của củ khoai mà chính là tên thành phố Manille 
bên Phi Luật Tân. Chả là giống củ khoai tây này lần đầu tiên được nhập cảng 
vào Trung Quốc là từ Manille (hai chữ mã linh trong các quyển sách Trung Quốc 
đầu tiên không hå viết thành hai chữ mã lính có ý nghĩa là đạc ngựa). Chúng ta 
thấy rằng lối dich tự xưng là phương pháp trung thực bằng cách dịch đúng 
nghĩa đen từng từ rất có thể đi tới những kết quả hài hước: ai là người dám dich 
câu dil-il là nói nó bay thành ngữ entre chien et loup là giữa chó và sói (đứng 
nghĩa là: tranh tốt tranh sáng)? 


Một chủ trương khác là nên địch theo ý nghĩa nguyên văn chứ đừng quá 


1. Nên nói rõ, với cái tiêu để này người đọc ai cũng hiểu chữ bè vg là số ít, và 
chủng tôi là số nhiều. 
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câu në để đi đến chỗ dich theo nghia den từng chữ, từng câu một. Thì cũng 
phải thể thôi. Chúng ta đã đọc được những bài dịch theo tinh thần này, có 
thể nói là “đạt”. Nhưng cái khó ở đây vẫn là diễn đạt được thật đúng tất cả 
nếp tình cảm và tư tưởng của nguyên văn. Nếu muốn nêu một thí dụ cụ thể 
thì tôi sẽ nhắc lại đây bài thơ vịnh Kiểu bằng chữ Hán của cụ Nghe Phạm 
Quý Thích mà mọi người déu biết: 

. Giai nhân bất thị đáo Tiên Đường... 


Kiểu Oánh Mậu, trong bản chú thích tập Đoạn trường tân thanh, cho biết 
rằng chính tác giả cũng đã dịch bài thơ này thành tiếng Việt. Bài dịch đó, tuy 
không phải là không hay, nhưng rõ ràng là có những câu chưa he lột được 
tinh thản của nguyên tác bằng chữ Hán. Tóm lại, dịch theo đúng tinh thần 
của nguyên văn vẫn là một câu chuyện cực kỳ khó. Va lại, cũng cản chú ý về 
cả hai mặt nội dung và hình thức. Nhớ lại, hình như Lễ Tấn - một nhà văn 
thiên tài và một nhà dịch giả hết sức thông minh của Trưng Quốc - cũng đã 
có lúc bàn đến vấn để này. Dịch thế nào để cho thực hiện được phương châm: 
mạo hợp thần tự, nghĩa là dich thế nào cho đúng với bình thức mà cũng lột 
được tỉnh thần. Đó sẽ thực là một bản dich lý tưởng. Nhưng cũng là một dièu 
rất khó. Nếu không thật sự trung thành với nguyên văn về cả hai mặt hình 
thức và nội dung thì sẽ không phải là một bản địch nùa, mà chỉ là một phóng 
tác. Chúng ta biết rằng lối dịch này ngày nay cũng đã thành một thể loại khá 
thịnh hành, nhưng một bản dịch trong Tổng tập chắc sẽ không thể nào giải 
quyết vấn dé dich theo thể loại phóng tác được. 

Tôi nói có phán quá dông dài vë vấn để dịch. Tôi thành thực nghi rằng 
đây là một phần rất quan trọng đối với các bạn biên soạn, vì rằng, trong bộ 
phận được gọi là văn học cổ điển Việt Nam chúng ta, một phần khá lớn đã 
được viết bằng chữ Hán, và phản lớn các tác phẩm đó lại viết bằng lỗi văn 
biển ngẫu, hay bằng thơ luật. Khó khăn ở đây là dịch thế nào cho đúng theo 
nội dụng mà vẫn giữ được quy luật văn phạm, dung hòa được ý nghĩa của bài 
văn, bài thơ, với bao nhiêu niêm luật, đối tượng, đúng theo tiết tàu, thanh 
điệu trắc, bằng của thể loại trong nguyên văn. Ấy là chưa nói đến những điển 
cố văn chương, những ám thị có nội dưng lịch sử, văn hóa, đặc biệt của Trung 
Quốc, ấy là chưa nói đến lối kỹ xảo của các nhà khoa bảng ngày xưa thích 
chơi chữ, thích nói bóng nói gió lắm lúc đến cầu kỳ. Các bạn biên soạn cô 
nhiên sẽ có thể lợi dụng những bản dịch thành công của những người đi 
trước. Mấy chục năm gần đây, một số các bạn phiên dịch thơ cổ thường vận 
dụng hai lối diễn đạt, bài đầu dịch ra văn xuôi, theo dúng ý nghĩa từng câu, 
từng chữ trong nguyên bản, bài thứ hai kèm theo đó thì dịch theo lối thơ 
tiếng Việt, lục bát hoặc song thất lục bát, hoặc theo lôi thơ luật. Đây là một 
số bản dich khá công phu và rất đáng quý. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng cùng 
nên có gắng dịch thành một lối văn xuôi có tiết tấu. có âm hưởng nhưng 
không cán quá câu në về vấn để niêm luật. Những vần thơ mà văn học 
phương Tay gọi là thơ tự do, thơ trắng trong thực të chính là những cau thơ 
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văn xuôi. Lối thơ này sẽ dành cho người làm công tác phiên dịch một mép lễ 
rộng rãi hơn trong khi dịch thơ tiếng nước ngoài thành thơ văn xuôi tiếng 
Việt. Tự do hơn nhưng cũng không phải là đơn giản. Lao động nghệ thuật vẫn 
yêu cầu rất nhiều suy nghĩ và công phu trong cố gắng diễn đạt. Thôi thì hãy 
cố gắng hết sức mình vậy. Ít ra cũng có thể tự an ủi với câu châm ngôn: nghệ 
thuật khó, phê bình thì dễ. Dịch cũng là một nghệ thuật. Và đã nói đến nghệ 
thuật thì không hè có một công thức, một cấm nang nào hết. Họa chăng, có 
thể nói rằng vấn dë lớn là làm thế nào cho nắm vừng được cả hai thứ ngữ 
ngôn văn học ở đây, từ ngữ nghĩa, ngữ pháp, tu từ học cho đến những quy luật 
riêng biệt của từng thể loại văn chương, và trước hết là cảm hứng, là tình tứ. 
là tư duy của tác giả mà mình dịch và giới thiệu. 

Vë vấn dà phiên dịch, kinh nghiệm của bao nhiêu thë hệ các nhà văn trước 
đây có thể nói là khá phong phú. Đặc biệt, những công trình phiên dịch trong 
thời gian hai mươi năm qua có thể cung cấp cho các bạn biên soạn chúng ta 
những tư liệu tham khảo rất có giá trị, để cân nhắc, suy nghĩ, sử dụng hoặc hiệu 
đính lại những văn bản đã được phát hành và tiến hành tốt công tác phiên 
dịch những tác phẩm giờ đây mới được chuyến sang văn học tiếng Việt. 


Đọc lại mấy trang giấy vừa viết xong và nhớ lại lời cản đặn của giáo sư 
Binh Gia Khánh, Chủ t;*h Hội đồng biên tập, khi dë nghị với tôi viết mấy lời 
vào cuối bộ Tổng táp, tôi lại phân vân tự hỏi không biết mấy trang giây này 
sẽ có thể góp với các bạn biên soạn và bạn đọc bộ Tổng tập dò só này ít 
nhiều ý kiến bổ ích hay không? Tôi đã trình bày ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn của bộ sách; tôi đã ghi nhận tác dụng của công trình này đối 
với thời đại chúng ta và nhiều thế hệ sau này. Khí tôi có nhấn mạnh tới 
những khó khăn của công tác biên soạn thì trước hết là để cùng với bạn đọc 
biểu đương những cố gắng của các bạn biên soạn. Một mặt nữa, khi nhắc dên 
kinh nghiệm của những người trước, thì chính là để mong rằng công trình 
biên soạn của chúng ta sẽ đánh đấu một tiến bộ mới. Đây cũng không phải 
chỉ là một hy vọng, mà là cả một niềm tin. Thế hệ những người cầm bút ngày 
nay đã được cái may mắn là có khá nhiều điều kiện thuận tiện để hoàn thành 
tốt công tác của mình. Học thuyết Mác-Lënin về hai nên văn hóa, và môi liên 
quan giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tê, giữa văn hóa truyền thống 
và văn hóa mới, đường lối và chính sách văn hóa của Đảng ta, kinh nghiệm 
của học thuật các nước anh em, tiến bộ của khoa học thế giới hiện đại trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, kinh nghiệm của lớp người đi 
trước trong phần thành công. trình độ trí thức và số lượng công chúng bạn 
đọc ngày nay và ngày mai, tất cả, tất cả bấy nhiêu sự thực đó đều là những 
cổ vũ lớn đối với mọi người làm công tác khoa học Việt Nam hiện nay. Đó là 
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những diéu kiện khách quan mà các thế hệ học giả trước đây chắc chưa bao 
giờ dám mơ tưởng đến trong những giấc mơ đẹp dë nhất. Tôi tin rằng, với 
tỉnh thần say mê công tác, các bạn biên soạn của chúng ta sẽ phát huy tất cả 
nhiệt tình và năng lực, năng động của mình trong tỉnh thần tôn trọng kỷ luật 
khoa học, trong tỉnh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, sẽ thực hiện được tốt chủ 
trương của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, như đã được ghi trong bản để 
cương của Hội đồng biên tập. 

Lại một bài bạt? Có cần không nhỉ? Mật bài bạt là để đề vào trang cuối 
của pho sách. Vå lại, tôi cũng đã viết quá dài, viết ngắn cần phải biết nhiêu, 
cần có năng lực tổng quát và cũng cần đến Mic khỏe và thời giờ nữa. Kinh 
nghiệm bản thân đối với tôi vë vấn để này là thường thường chúng ta chỉ có 
đủ thì giờ để viết dài, mà không bao giờ có đủ thì giờ để viết ngắn. Nỗi bản 
khoăn lớn của tôi vẫn là bài viết đã quá dài mà góp ý kiến thì chả được bao 
nhiêu. Trên đường học tập và nghiên cứu, sức lực của con người bao giờ cũng 
có hạn, yêu cầu của khoa học thì mỗi một thời đại lại nêu lên những vấn đề 
mới hơn với những yêu cẩu cao hơn. Nếu bài viết này có phụ lòng mong đợi 
của bạn đọc, thì người viết cũng sẽ nhân dip này để xin lỗi trước. Chúng tôi 
đã đọc bản dë cương của Hội đồng biên tập, chúng tôi cũng đã có dịp tìm hiểu 
lối làm việc của các đồng chí phụ trách; chúng tôi thấy có lý do để tin rằng bộ 
Tổng tập sẽ đáp ứng được một phần quan trọng trong bao nhiêu yêu câu khoa 
học ngày nay. Các bạn biên soạn của chúng ta, theo ý tôi, đã có thể đi vào 
vấn để với một cái nhìn sắc sảo hơn thế hệ trước ở một vài phương diện nào 
đó. Họ sẽ nhận thức sâu sắc được tất cá những khó khăn của một công trình 
khoa học chân chính và do đó sẽ cố gắng hết sức mình trong khi làm việc. Bộ 
Tổng tập đang được hoàn thành trong kế hoạch nhiều năm với tỉnh thần lao 
động cần cù, nghiêm túc và khiêm tốn của một tập thể thật sự đáng được tin 
cậy. Vậy thì, đối với một công trình tám vóc thế này, vẽ thêm chân cho rồng 
mà làm gì nhỉ? Nhưng tín nhiệm của đồng chí và bạn bè thường vẫn có sức 
lực của một mệnh lệnh. Từ nan không phải là một thái độ luôn luôn đúng 
đắn. Thôi thì cũng đành vác quản bút già, là đà lệt đệt, bước thấp bước cao, 
&heo sau đoàn quân chủ lực trên những bước đầu tiên của chặng đường khải 
hoàn và phác ra mấy lời trên đây, để gọi là bài “bạt” vậy... j 


Ngày 22-1-1979 


40 


2 w 
TÔNG LUÂN 
VÊ BÔ 
TÔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 
(BỘ PHẬN VĂN HỌC VIẾT, TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NĂM 1945) 


GIÁO sư ĐINH GIA KHÁNH 
Chủ tịch Hội đồng biên tập bộ Tổng tập Văn học Việt Nam 


“Các vua Hùng có công dung nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ 
nước”. Lời Hó Chủ tịch nói với bộ đội ở Dén Hùng năm 1954 rất giản 
đị mà lại rất sâu sắc. Lời nói ấy gắn bó thế hệ Hê Chí Minh với tổ tiên 
từ thời mở nước và làm cho chúng ta cảm thấy rất rõ cái đà của bốn 
nghìn năm lịch sử đang đẩy chúng ta tiến nhanh lên phía trước. 

Dựng nước và giữ nước, giữ nước và dựng nước, hai nhiệm vụ ấy 
đã từ bao đời được nhân dân ta liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong lịch 
sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã trải qua những thời kỳ 
vinh quang và hào hùng: thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc ; thời kỳ Đại Việt 
trong các triêu đại Lý — Trần ; thời kỳ Đại Việt thế ký XV ; thời kỳ 
cao trào nhân dân thế kỷ XVIII. Đó là thời kỳ mở nước buổi đầu hoặc 
là những thời kỳ phục hưng dân tộc trong các đời sau. Trong những 
thời kỳ lịch sử ấy, sự nghiệp giữ nước và đựng nước đạt được những 
thắng lợi to lớn, những thành tựu xuất sắc. 

Tuy nhiên, chưa bao giờ nhân dân ta lại có sức mạnh to lớn và đạt 
được thắng lợi vĩ đại như ngày nay. Và cũng chưa bao giờ chúng ta lại 
đứng trước nhiệm vụ quan trọng và triển vọng to lớn như ngày nay. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, trên cơ sở những truyền thông tốt đẹp của dân tộc và những 
tỉnh hoa tiếp thu được của nhân loại, chúng ta chắc chắn sẽ làm cho 
Tổ quốc Việt Nam phôn thịnh và văn minh hơn bao giờ hết. 

Nếu nhận thức rằng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa được xây 
dựng trong sự kế thừa và phát huy những truyền thống của bốn 
nghìn năm dựng nước và giữ nước, thì có thể nói rằng chúng ta đang 
sống trong thời kỳ phục hưng dân tộc vĩ đại nhất. 


Trong những thời kỳ phục hưng dân tộc trước kia, ông cha 
thường có ý thức sử dụng những giá trị tỉnh thần của đời trước để 
xây dựng văn hóa tỉnh thần của dân tộc lúc đương thời. 
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Trong các thời đại Ngõ, Dinh. Lè, nhất là các triêu dai Ly, Trần, 
nhiều giá trị tình thần của thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc và cua thời kỳ 
đấu tranh chống ách Bác thuộc, đã được phục hồi và phát huy. Bên 
cạnh nhiều việc làm khác, thì những công trình sưu tập văn học dán 
gian của Đỗ Thiện, Lý Tế Xuyên, Trân Thế Pháp v.v... là biếu hiện 
rō rệt của ý thức kế thừa thành tựu văn hóa thời quá khứ. 

Đầu thế kỷ XV, sau cuộc kháng chiến chống giặc Minh, ông cha 
ta đã phải hàn gắn lại những vết thương chiến tranh do cuộc xâm 
lược tàn bạo của giặc gây nên. Vì giặc Minh có chủ trương và kế 
hoạch nhằm phá hoại nền văn hóa Đại Việt, cho nên việc phục hưng 
văn hóa dân tộc đã được đặt ra một cách nổi bật trong sự nghiệp xây 
đựng lại đất nước hồi đó. 

Trong lĩnh vực văn học, việc làm cúa những nhà sưu tập, biên 
khảo và trước tác như Nguyễn Trãi, Phan Phu Tiên, Chu Xa, Hoàng 
Sàn Phu, Hoàng Đức Lương, Dương Đức Nhan, Vü Cán, Lương Như 
Hộc, Nguyễn Thiên Túng, Vũ Quỳnh, Kiêu Phú v.v... đều ít nhiều thể 
hiện ý thức dân tộc và tinh thần kế thừa truyền thống của ông cha 
để phục hưng và phát triển nên văn hóa dân tộc. Y thức và tinh thần 
ấy, Hoàng Đức Lương đã phát biểu trong bài tựa sách Trích diễm thị 
tập. Về việc sưu tập những tác phẩm văn học đời trước, ông viết như 
sau: “.. Mỗi khi nhật nhanh từ giấy tàn, vách nát, được một vài câu, 
thường cầm sách than thỏ... Than ôi! một nước vän hiến xây dựng đã 
mấy trăm năm (ý nói nước Đại Việt) lẽ nào không có quyển sách nào 
có thế làm căn bản...” Và nguyện vọng thiết tha muốn kế thừa 
truyền thống của ông cha đã thôi thúc Hoàng Đức Lương biên soạn 
` Trích diễm thị tập. 

Nhờ công sức của nhiều thế hệ các nhà văn hóa dân tộc trong 
thế ky XV mà một phần đáng kể thơ văn các đời Định, Lê, Lý, Trần 
đã được khôi phục sau cuộc phá hoại của giặc Minh. Việc làm của họ 
đã được nhiều nhà văn hóa sau đó kế tục. Việc làm ấy trở nên bức 
thiết khi có nhu câu phải phục hưng văn hóa dán tộc, cho nên nó đã 
nổi bật lên vào hồi cuối thế ký XVIII, khi mà nhiệm vụ lịch sử chấm 
dứt nạn chia cắt đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, giành cơm áo và 
nhân phẩm đã được thực hiện một phần trong cuộc đấu tranh của 
nhân dân, mà cao trào là cuộc khởi nghĩa Tây Son. Và những sách 
như Hoàng Việt vän hỏi, Toàn Việt thị lục của Lễ Quý Đôn, Hoàng 
Việt vän tuyến, Hoàng Việt thi tuyên của Bùi Huy Bích déu là biéu 
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hiện xuất sắc của những cố gắng nhằm khẳng định truyền thống văn 
hóa của dân tộc. 

Trong bài Lệ Ngôn của cuốn sách Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn 
đã khẳng định rằng nước Đại Việt ta có nên văn hóa rất rạng rỡ và 
cân được hết sức trân trọng. Rồi ông viết về việc biên soạn sách 
Toàn Việt thi lục, như sau: “Tôi nay biên soạn, xin theo hiến vän, xếp 
đặt loại thứ. Những tập cũ ở hòm nát, những bia cổ ở hang sâu, tìm 
nhặt được, bài nào cũng xin chép cå. Thu lấy cái tinh hoa trong năm 
trăm năm, lượm lấy cái thơm tho tươi mát của vài chục nhà, gắng sức 
xếp thành đâu mối, không dám tự tin là khỏi thiếu sót”. Một tinh thân 
trân trọng di sản văn hóa của ông cha như thế rất đáng học tập. 


Tinh thần ấy gắn với niềm tự hào dân tộc của các nhà văn hóa, 
niềm tự hào mà xưa kia Nguyễn Trãi đã phát biểu trong Đại cáo bình 
Ngô như sau: “Như nước Đại Việt ta, thực là một nước vän hiến”. 
“Văn” là thư tịch mà cũng là văn hóa, “hiến” là nhân tài. Trong văn 
hóa có văn học, trong thư tịch có tác phẩm văn học, trong nhân tài 
có tác gia văn học. 

Ý thức bảo vệ di sản văn học của các nhà văn hóa đời trước 
thường gắn bó với tinh thần dân tộc, mà điều này lại phản ánh một 
thực tế là văn học dân gian cũng như văn học viết đã phát triển 
trong mối quan hệ khăng khít với cuộc đấu tranh dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta. Ở trên, mới chỉ nêu lên một số thí dụ tiêu biểu 
về các nhà biên khảo văn học. Những người này sống trong các thời 
đại mà nhu cầu phục hưng nën văn hóa dán tộc đã thôi thúc họ làm 
việc sưu tập nhằm bảo tổn và phát huy những truyền thống của nën 
văn hóa ấy. Nhưng nhìn chung thì thấy việc biên khảo văn học đã 
được tiến hành trong suốt lịch sử nước Đại Việt và cá trong một trăm 
năm đấu tranh chống ách Pháp thuộc cho mãi đến năm 1945. Và nếu 
kinh nghiệm hay trước hết tìm thấy ở các nhà biên khảo tiêu biểu 
nhất, thì không ít kinh nghiệm lại còn có thể tìm thấy ở nhiều nhà 
biên khảo khác thuộc mọi thời kỳ lịch sử của nước ta. 


* 


Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là từ năm 1954 
đến nay, chúng ta đã dần dần nâng việc nghiên cứu văn học lên 
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thành một khoa học dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Trong khoa nghiên cứu văn học, thì việc biên soạn các tuyển tập văn 
học đã được tiến hành với phương pháp mới và theo quan điểm mới. 
Chúng ta đã biên soạn được nhiều tuyển tập về văn học dân gian của 
dân tộc Kinh cũng như của các dân tộc thiểu số anh em, nhiều tuyển 
tập về các tác gia như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Phan 
Bội Châu, Nguyễn Khuyến, v.v... nhiều tuyển tập văn thơ của các thời 
đại như thơ văn Lý ~ Trần, thơ văn thời Hồng Đức, thơ văn thời 
Tây Sơn, thơ văn yêu nước thế kỷ XIX, thơ văn yêu nước đầu thế kỹ 
XX, thơ văn Xô viết Nghệ Tĩnh, thơ văn cách mạng, v.v... Đặc biệt là 
bộ Hợp tuyển gồm 6 tập (tập I: Văn học dán gian ; tập II: Văn học 
các thế kỷ X — XVIII; tập IH: Văn học thế kỷ XVIII nửa đầu thế ky 
XIX ; tập IV: Văn học từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1930; tập V: Văn 
học thời kỳ 1930 - 1945; tập VI: Văn học các dân tộc thiểu số), đã 
giới thiệu theo trình tự thời gian các tác gia, tác phẩm của dòng văn 
học viết từ khi thành lập nước Đại Việt (thế kỷ X) đến trước Cách 
mạng Tháng Tám, cũng như đã giới thiệu theo từng thể loại các tác 
phẩm dân gian của dân tộc Kinh và của các dân tộc thiểu số anh em, 
kể từ các thần thoại thời kỳ Hùng Vương dựng nước đến các bài vë 
yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ XX. 

Từ những năm 60, tức là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, và trải qua hai đợt chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc, 
việc nghiên cứu văn học vẫn phát triển mạnh me, Riêng về mặt biên 
khảo thì chẳng những tất cả các tư liệu đã có hoặc đã được công bố 
đêu được bảo vệ, mà hơn nữa, nhiều tư liệu mới lại được phát hiện 
thêm. Nhưng thành tựu lớn nhất của việc nghiên cứu văn học lại là ở 
chỗ, qua cuộc chiến tranh anh hùng của nhân dân cả nước dưới sự 
lãnh đạo của Đáng chống lại kẻ thù xâm lược hung bạo, thì ý thức về 
phẩm chất cao quý của dán tộc ta, về những truyền thống tốt đẹp của 
bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước đã được nâng cao thêm trong 
các chuyên luận, các tuyển tập văn học. Cũng chính ý thức ấy lại đã 
là động lực thúc đẩy giới nghiên cứu văn học đi sâu hơn vào việc tìm 
tòi, phát hiện thêm những giá trị tỉnh thần mà thời trước để lại. 

Nói như đồng chí Phạm Văn Đồng thì “đội ngũ ta dài bón nghìn 
năm”. Trong đội ngũ ấy, có Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Cao 
Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, 
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v.v... Qua các cuộc chiến đấu ác liệt, chúng ta thày rò sức mạnh động 
viên của những truyền thống dân tộc, trong đó có những đóng góp 
mấy chục năm qua vào việc phát hiện tư liệu, biên khảo tác phẩm, 
xây dựng những tuyển tập văn học. Đó là những đóng góp đáng kë 
vào việc khẳng định, để cao và phát huy những truyền thống của dân 
tộc. Những đóng góp ấy đã có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiep động 
viên nhân dân trong cuộc đấu tranh chống sự xâm lược của chu nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động quốc tê. 

Dưới sự lãnh đạo cúa Đảng, với đường lối văn hóa - văn nghệ 
sáng suốt, chúng ta đã từng đạt được những thành tựu đáng kë như 
vậy trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa - văn nghệ. Tuy nhiên, nhiệm 
vụ cách mạng mới đòi hỏi phải hướng về phía trước, từ những thành 
tựu đã đạt được mà tiến tới góp phản đác lực hơn vào việc xây dựng 
một nên văn hóa - văn nghệ xứng đáng với thời kỳ phục hưng vi đại 
nhất, thời kỳ phát triển huy hoàng nhất của dan tộc ta. Việc biên 
soạn bộ sách này nhằm giới thiệu văn thơ Việt Nam đã được tiến 
hành theo tỉnh thần ấy. 


Với mục đích giới thiệu một cách có hệ thống kho tàng văn thơ 
Việt Nam, công trình biên soạn này cần phải bao gồm các tác phâm 
văn học đân gian cũng như các tác phẩm văn học của trí thức dân 
tộc. Việc xử lý tư liệu liên quan đến các tác phẩm văn học đân gian 
mà tuyệt đại đa số là truyền miệng có phần phức tạp hơn việc xử ly 
tư liệu liên quan đến các tác phẩm văn học của trí thức dân tộc mà 
tuyệt đại đa số viết thành văn bản. Vì vậy, chúng tôi thấy trước hết 
hãy giới thiệu loại tác phẩm thu hai này, tức là trước hết hày giới 
thiệu dòng văn học viết. Trên cơ sở kinh nghiệm rút ra từ việc biên 
soạn văn học viết, sẽ tiến hành biên soạn văn học dân gian. Ở đây, 
hãy nêu lên những vấn đề liên quan đến dòng văn học viết. Và phần 
này của bộ sách trước hết hãy giới thiệu các tác phẩm của dòng văn 
học viết cho đến ngày 2-9-1945. 

Bộ sách này không giới thiệu toàn bộ các tác phẩm văn học Việt 
Nam. Do đó, bộ sách không được gọi là Toàn tập vän học Việt Nam. 
Dầu có tập hợp được toàn bộ các tác phẩm văn thơ mà giới nghiên 
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cứu văn học đã nắm được thì đó cũng chưa phải là toàn bộ kho, tư liệu 
hiện có, vì một phần không nhỏ tư liệu còn nằm rải rác ở nhiều nơi 
trong nước và cả ở nước ngoài nữa. Và lại, dầu có tập hợp được toàn 
bộ tư liệu đi nữa thì đó chắng qua cũng chỉ là phần còn lưu lại được 
chứ không phải là toàn bộ những tác phẩm văn học của hàng nghìn 
năm lịch sử. Trong thực tế hiện nay thì không thể phục hồi lại toàn 
tập văn học Việt Nam. Xét về lâu dài thì cũng khó mà có thể tin 
rằng sẽ có lúc xây dựng được toàn tập văn học Việt Nam theo ý 
nghĩa tuyệt đối của tên gọi này. 

Việc biên soạn Toàn tập uăn học Việt Nam không thể làm được, 
mà lại cũng không cân làm. Trong số tác phẩm ngày trước mà chúng 
ta còn được thấy thì nhiều tác phẩm không có giá trị lịch sử, tức là 
không bổ ích gì cho việc tìm hiểu tình hình văn học lúc đương thời, 
mà cũng lại không có giá trị về nội dung và hình thức, tức là không 
bổ ích gì cho việc kế thừa truyền thống văn học của quá khứ. Không 
nên để những tác phẩm ấy làm nặng thêm gánh hành trang của 
chúng ta trên con đường tiến lên phía trước. Vì vậy, dù cho có "thu 
thập được toàn bộ tác phẩm văn học của hàng nghìn năm lịch sử - 
một việc làm có tính chất không tưởng — thì cũng chỉ nên bảo quản 
trong kho lưu trữ quốc gia, chứ không cần đem ra biên soạn thành 
một bộ Toàn tâp uăn học Việt Nam để xuất bản. 


Nếu việc biên soạn bộ toàn tập như thế không cần thiết và lãng 
phí sức người sức của thì, ngược lại, việc biên soạn một tập trích 
tuyển hoặc một bộ hợp tuyển lại không thể thỏa mãn yêu cầu tìm 
hiểu một cách chính xác lịch sử văn học cũng như kế thừa một cách 
trân trọng mọi giá trị văn học quá khứ. Kinh nghiệm cho thấy một 
bộ hợp tuyển gồm dăm sáu tập (mỗi tập dày khoảng trên dưới sáu 
trăm trang giấy khổ 18cm x 24cm) không đủ để giới thiệu một cách 
có hệ thống kho tàng văn thơ trong sự phát triển lịch sử của văn học 
Việt Nam. Có hàng mấy chục tác gia và mỗi người viết hàng mấy 
trăm trang, thậm chí hàng nghìn trang tác phẩm có giá trị về nhiều 
mặt. Nếu chỉ lấy một phần ba số trang đó thôi thì cũng đã vượt quá 
số trang của dám sáu tập cộng lại, chưa ké phán khái luận, tiểu dẫn, 
khảo đị, chú thích (và nếu là tác phẩm viết bằng chứ Hán thì lại còn 
phần phiên âm và phiên dịch). Như thế thì không còn chỗ cho hàng 
mấy trăm tác giả loại vừa và nhỏ, nhưng có đóng góp nhất định đối 
với sự phát triển của lịch sử văn học nước ta. 
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Muốn xây dựng nën văn hóa mới có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc, thì việc tìm hiểu một cách tổng quát và toàn diện 
kho tàng văn học — bộ phận đặc biệt quan trọng của văn hóa dân tộc 
- là một việc làm cần thiết. Để có thể đạt mục đích ấy thì phải tiến 
hành ngay và hoàn thành càng sớm càng tốt việc biên soạn một bộ 
sách giới thiệu một cách khoa học, tổng quát và toàn diện các tác gia, 
tác phẩm văn học, một bộ sách không cần phải là toàn tập mà cũng 
không nên chỉ là Tuyển tập vän thơ Việt Nam. Chúng tôi đã cố găng 
dë cho bộ sách này có tính chất như thế, 

Bộ sách này gắn với mục đích tìm hiểu tổng quát sự phát triên 
của lịch sử văn học Việt Nam, cho nên sẽ cố gắng giới thiệu mọi tác 
gia, tác phẩm có đóng góp vào sự phát triển ấy. Bất kỳ tác gia, tác 
phẩm nào, dù có nhược điểm, khuyết điểm về mặt này hoặc mặt 
khác, nhưng có tác dụng tích cực nhất định đối với lịch sử văn hóa, 
văn học dán tộc thì đều được giới thiệu. Tất nhiên là vị trí của mỗi 
tác gia tùy thuộc vào mức độ tác dụng kể trên. 

Vì có mục đích giúp vào việc tìm hiểu một cách có hệ thống lịch 
sử văn học Việt Nam, vì có tham vọng phản ánh tổng quát diện mạo 
của kho tàng văn học Việt Nam, cho nên bà sách lấy tên là Tổng tập 
vän học Việt Nam, mà không được gọi là hợp tuyển, tuyển tập, trích 
diêm, trích tuyển, v.v... 

Với phương hướng biên soạn như thế, chúng tôi nghĩ rằng sẽ đạt 
tới kết quả tốt nếu bộ Tổng tập vän học Việt Nam có được tính chất 
một bộ lịch sử văn học Việt Nam thông qua văn bản các tác phẩm. 

Để xác định cách thức biên soạn một bộ sách như thế, chúng tôi 
thấy trước hết cần cố gắng lý giải một số vấn đề về lịch sử văn học 
nước ta. Và bài Tổng luân này nhằm mục đích ấy. 


Lịch sử văn học nước ta có mối quan hệ chặt chẽ với sự hình 
thành và phát triển của dân tộc ta. Cho nên muốn tìm hiểu lịch sử 
văn học thì phải xem xét mối quan hệ đó từ xưa đến nay. 

Không biết từ bao giờ rồi đã lưu hành truyền thuyết một bọc 
trăm trứng của cha Rồng mẹ Tiên, của Lạc Long và Âu Cơ. Tất cả 
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chúng ta ở miễn xuôi cũng như miên ngược đều có chung tổ tiên là 
trăm người con nở ra từ trăm quả trứng ấy. Truyền thuyết tuy có tính 
chất thần kỳ nhưng lại mang nội dung chân thực của lịch sử. Từ bốn 
nghìn năm trước, các bộ lạc người Việt, Âu cũng như Lạc, và các bộ 
lạc khác trên đất nước ta vốn có cùng nguồn gốc Nam Á, đã cùng 
nhau phấn đấu xây dựng và bảo vệ quê hương chung, đã giao phối 
huyết thống, giao phối văn hóa để rồi đi tới chỗ coi nhau là đồng bào, 
là anh em cùng chung bọc mẹ. Ý thức cộng đồng ấy là một trong 
những cơ sở của khối liên minh bộ lạc mà sử học gọi là nước Văn 
Lang (và sau đó là nước Âu Lạc). 

Ý thức cộng đồng lại càng mạnh mẽ hơn khi ông cha ta đứng 
trước kẻ thù xâm lược là đế quốc phong kiến Trung Hoa. Ngay từ 
những năm đầu Công nguyên, khi Hai Bà Trưng nổi lên chống lại 
ách thống trị của nhà Hán thì “sáu mươi läm thành” đã nhất tê 
hưởng ứng. Tại sao với diéu kiện giao thông liên lạc khó khăn thuở 
ấy mà lại có được sự nhất të như thế, lại có được sự nhất hô bách 
ứng như thế? Để trả lời câu hỏi thì không có cách, nào khác ngoài 
cách giải thích rằng việc nhân dân khắp nơi nhanh chóng tập hợp 
xung quanh ngọn cờ khởi nghĩa dựng lên ở Mê Linh, tức là xung 
quanh những thủ lĩnh «dòng đõi vua Hùng”, đã có nguyên nhân cơ 
bản ở ý thức cộng đồng vốn đã hình thành từ thuở vua Hùng dựng 
nước. Và ý thức về vận mệnh chung của khối cộng đồng người Việt 
lúc đương thời càng sâu sắc thêm trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù 
cướp nước. Sau Hai Bà Trưng thì những vị anh hùng dân tộc khác, 
mà tiêu biểu nhất là Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Thúc 
Loan, Phùng Hưng đã dựa vào ý thức ấy để tập hợp nhân dân và trải 
qua các cuộc chiến đấu vì Tổ quốc lại đã làm cho ý thức ấy không 
nagừng được nâng cao. 

Sự nghiệp cứu nước được hoàn thành với chiến thắng lịch sử của 
Ngô Quyên năm 938 trên sông Bạch Đằng. Với việc xưng vương và 
đóng đô ở Cổ Loa, quốc đô của An Dương Vương xưa, Ngó Quyền đã 
thể hiên ý chí nối liển quốc thống với nước Âu Lạc độc lập. Sự 
nghiệp của Ngô Quyển được Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn phát huy 
thêm. Năm 968, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước, Định 
Bộ Linh đã thu giang sơn về một mối, sau cuộc chiến đấu để khắc 
phục nạn cát cứ của Mười hai sứ quân, và sau đó ông đặt tên nước là 
Đại Cô Việt. Ngon cờ độc lập dán tộc mà Ngô Quyền đã dựng lên, 
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ngọn cờ thống nhất đất nước mà Binh Bộ Linh đã giương cao, nhân 
dân ta quyết giữ vững. Năm 981, Lê Hoàn đã dựa vào ý chí ấy, vào 
lực lượng đoàn kết toàn dân mà chiến thắng giặc Tống xâm lược. Với 
sự nghiệp của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, thế ký X đã mở 
đầu thời kỳ Đại Cổ Việt một cách hào hùng như thế đó. 

Từ Định Bộ Linh trở di, nhà vua xưng là hoàng đế, với hàm ý là 
sánh ngang hoàng đế Trung Quốc. Bắc đế và Nam đế, mỗi đằng làm 
đế một phương, chẳng có thiên triểu, chẳng có thuộc quốc. Nhà Lý 
lên thay nhà Lê và đã dựa vào những điều kiện mà ba triều Ngô, 
Định, Lê tạo ra để xây dựng Tổ quốc với quy mô to lớn hơn. 

Năm 1010, Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long 
với ý chí đóng ở nơi trung tâm để “mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu 
đài cho con cháu muôn đời”. Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước 
mà Đinh Tiên Hoàng đặt là Đại Cô Việt thành Đại Việt. Với nước 
Đại Việt đã hình thành dân tộc Đại Việt. 

Đân tộc Đại Việt, hình thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc từ thế kỷ X trở đi, là hậu thân của khối cộng đồng người 
Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc 
thuộc. Sau khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm, trong không khí phấn 
khởi của toàn dân, giai cấp phong kiến dân tộc vốn là người tổ chức 
sự nghiệp giải phóng Tổ quốc vẫn có tác dụng tích cực trong sự 
nghiệp xây dựng Tổ quốc. Và lịch sử chứng kiến một thời kỳ huy 
hoàng của nước Đại Việt. Có thể nói đây là thời kỳ phục hung văn 
hóa dân tộc. 

Nên văn hóa Đại Việt mà trung tâm là Thăng Long - tục gọi là 
Kẻ Chợ - đã kế thừa những thành tựu văn hóa còn giữ được từ thời 
kỳ Văn Lang, Âu Lạc, cũng như những thành tựu văn hóa giành được 
trong thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc thuộc. Mặt khác, nën văn hóa 
Đại Việt lại bao gồm những thành tựu mới trên con đường tiến lên 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc độc lập. Trong apa văn hóa ấy, nổi bật 
vai trò của văn học. 

Văn học từ thế kỷ X trở đi bao gồm hai đòng. Dòng văn học dân 
gian vốn có nguồn gốc từ thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc đã luôn luôn phát 
triển trong thời kỳ đấu tranh chống ách thống trị Bác thuộc, bất 
chấp chính sách văn hóa phản động của đế quốc phong kiến, và là 
một sức mank. to lớn chống lại chính sách ấy cũng như ách thống trị 
ấy. Đấn thời kỳ Đại Việt thì trong một đất nước độc lập, dòng văn 
học dân gian với những truyền thống yêu nước vốn có từ trước thế kỷ 
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X, tàn dung màt tích cuc trong chính sách văn hóa của các triều đại 
Đinh, Lê, Lý, Trần, đã phát triển mạnh mẽ hơn, để ngày càng thể 
hiện rõ vai trò chủ chốt trong toàn bộ tiến trình văn học dân tộc. 
Trong tiến trình văn học dân tộc, từ nay lại có vai trò của dòng văn 
học viết. 

= Một nền văn học dân tộc chỉ hoàn chỉnh khi bên cạnh dòng văn 
học truyền miệng dân gian đã hình thành dòng văn học viết của trí 
thức đân tộc. Hai dòng văn học này có tính chất khác nhau và cũng 
có những mặt đối lập với nhau, trong đó phải kể đến sự đối lập về 
mặt ý thức giai cấp. 

Dòng văn học dân gian thể hiện nhận thức và tình cảm của quần 
chúng lao động gồm nông dân và thợ thủ công, trong khi dòng văn 
học viết thể hiện nhận thức và tình cảm của trí thức phong kiến, tức 
là những người mang hệ ý thức phong kiến. Thế thì làm sao tránh 
khỏi những điểm khác biệt, thậm chí đối lập, giữa hai dòng văn học 
ấy? Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nước ta, vì giai cấp phong kiến đã có 
lúc giữ vai trò tích cực đối với lịch sử dân tộc, cho nên không ít trí 
thức phong kiến lại xứng đáng được coi là trí thức của dân tộc. Với 
những điều kiện lịch sử nhất định, với những hoàn cảnh cụ thể của bán 
thân, tuy vẫn mang hệ ý thức phong kiến mà họ vẫn có thể phát biểu 
những tư tưởng, những tình cảm phù hợp với quyền lợi của dân tộc. 

Chỗ gặp nhau giữa dòng văn học dân gian và dòng văn học viết 
chính là nguyện vọng của toàn thể dân tộc trong sự nghiệp xây dung 
và bảo vë Tổ quốc. Nguyện vọng ấy gắn với sự đoàn kết dân tộc trước 
mối đe dọa thường trực từ phương Bắc, bởi vì đế quốc phong kiến 
Trung Hoa từ thế kỷ X trở đi cho đến thế kỷ XIX chưa bao giờ từ bỏ 
âm mưu thôn tính nước ta. 


Nền văn hóa Đại Việt nói chưng cũng như nền văn học Đại Việt 

nói riêng đã phát triển trong hoàn cảnh phải vừa xây dựng vừa bảo 

. YÅ Tổ quốc. Giữa trí thức với đông đảo nhân dân vì thế mà đã không 
tế sự cách biệt lớn, lại càng ít có sự đối lập gay gắt. Trong việc xây 

dựng văn hóa, xây dựng văn học dân tộc, vai trò của các nhà trí thức 

dân tộc rất lớn. Và khi Nguyễn Trãi viết rằng “nước Đại Việt ta thực 

là một nước văn hiến” thì ông đã tổ ra tự hào về thư tịch, văn hóa 

(văn) và nhân tài (hiến) của dân tộc. Khang định vai trò của nhân tài 

là rất đúng. Và trong lĩnh vực văn học thì nhân tài chính là những 

tác -gia đã có đóng góp lớn. Mặt khác, lại cần thấy rằng, với hoàn 
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cảnh nước ta, nhân tài chỉ có thể hình thành và phát triển trong 
cuộc đấu tranh của dân tộc, cuộc đấu tranh mà vai trò chú yếu thuộc 
về nhân dân. 


Ở nước ta ngày trước, giai cấp phong kiến mà có được tính chất 
dân tộc, tính chất tích cực thì chính là vì nó biết dựa vào dân để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lý Công Uán, Lý Thường Kiét, Trần Quốc 
Tuấn, v.v... tuy thuộc giai cấp phong kiến, nhưng sự nghiệp của họ 
chủ yếu lại vì lợi ích của dân tộc. Cho nên trước hết phải gọi họ là 
anh hùng dán tộc. Và tuy biết rất rõ thành phần giai cấp của họ, 
nhưng không thể gọi đó là những tác gia phong kiến, mà phải gọi đó 
là những tác gia của dân tộc. Sự nghiệp của họ mà thành đạt được 
thì chính là vì họ biết dựa vào dân. Tác phẩm của họ tất nhiên 
không phải là sản phẩm trực tiếp, nhưng xét cho kỹ lại là sản phẩm 
gián tiếp của nhân dân. Trí thức dân tộc mà có thể đóng góp về mặt 
văn hóa thì trước hết là vì họ đã tiếp thu được những thành tựu của 
nhân dân, những truyền thống của văn hóa dân gian. 


Nền văn hóa dân tộc của nước Đại Việt có cơ sở vững chắc ở văn 
hóa đân gian. Nền văn hóa ấy, văn hóa vật chất và văn hóa tinh 
thần, thể hiện trên nhiều bình diện của cuộc sống xã hội. 

Nền văn hóa ấy thể hiên ở cách làm việc, ở cách tổ chức và tiến 
` hành quy trình sản xuất. Nền văn hóa ấy thể hiện ở cách ăn, cách 
mặc, cách ở, cách xây dựng nhà cửa, xóm làng, ở phương tiện đi lại, 
giao thông liên lạc. 

Nền văn hóa ấy thể hiện ở sự giao tế giữa người và người, ở lê 
thói sinh hoạt, ở phong tục và tập quán. Nền văn hóa ấy thể hiện ở 
tín ngưỡng, tôn giáo, ở những hội hè đình đám, ở những sinh hoạt 
vui chơi, giải trí. 

Nền văn hóa ấy thể hiện ở các thành tựu khoa học, ở các công 
trình kiến trúc, ở các tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

Nên văn hóa ấy kết hợp khá năng sáng tạo vô tận của quần 
chúng nhân dân với tài năng đột xuất của những nhà văn hóa dân 
tộc. Nền văn hóa ấy thu hút những thành tựu văn hóa dân gian của 
các địa phương và mặt khác nhào nặn những thành tựu ấy theo yêu 
cầu chung của cuộc sống toàn dân tộc. Nền văn hóa ấy, qua sự giao 
lưu, khiến cho từng địa phương có thể hưởng thụ những thành tựu của 
các địa phương khác trong cả nước. Nên văn hóa ấy thúc đẩy các địa 
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phương phát triển theo một phương hướng chung, với một xu thế 
chung. Cho nên từng địa phương ngày càng phát huy những đặc điểm 
gắn với hoàn cánh thiên nhiên và diéu kiện sinh hoạt cụ thể của 
mình, và mặt khác lại ngày càng hòa đông với các địa phương khác 
trong tính chất chung và trình độ chung của nên văn hóa Đại Việt 
không ngừng được nâng cao. 


Ngay từ khi nước ta mới giành lại độc lập, hồi đầu thế kỷ X, nền 
văn hóa Đại Việt, một trong những thứ keo sơn gắn bó nhân dân cả 
nước với nhau, đã là cơ sở vững chắc cho sự thống nhất của nước Đại 
Việt. Sự phát triển của nước Đại Việt từ thế ky X đến thế kỷ XIX lại 
thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa Đại Việt, tức là thúc đẩy quá 
trình nâng cao chất lượng của thứ keo sơn ấy. Vì sự thống nhất về 
mặt chính trị ngày càng củng cố và đất nước ngày càng mở mang, mà 
nên văn hóa Đại Việt ngày càng tiếp thu được nhiều hơn những 
thành tựu phong phú và đa dạng của các địa phương. Mặt khác, do 
những yêu cầu chung của đời sống dân tộc, nền văn hóa Đại Việt đã 
ngày càng thấm nhuần hơn vào mọi địa phương và làm cho nhân dân 
cả nước ngày càng hòa đỏng với nhau một cách sâu sắc hơn. 

Kinh đô Thăng Long ngay từ đời Lý đã là trung tâm chính trị và 
văn hóa của nước Đại Việt. Nhân tài bách nghệ và các nhà văn hóa 
khắp nơi trong nước về tụ hội ở đấy. Ngay từ đời Trần, Thăng Long 
với 61 phố phường, với nhiều phô xá buôn bán tấp nập, đã thu hút 
tinh hoa của các địa phương và nhào nặn tinh hoa ấy theo khuôn mẫu 
thích hợp với yêu cầu của đời sống toàn dân tộc. Những giá trị được 
nhào nặn ở Thăng Long như thế lại tỏa đi các địa phương và ngày 
càng tăng thêm tính thống nhất của dân tộc về mặt văn hóa. Và 
không phái là vô căn cứ nếu gọi nên văn hóa Đại Việt là nën văn 
hóa Thăng Long. 

Vai trò của Thăng Long rất to lớn đối với sự phát triển của nền 
văn hóa Đại Việt, nhưng sự phát triển này lại còn là kết quả của sự 
nghiệp mó mang đất nước ở tất cả các địa phương nữa. Trong nhiều 
thế ký, Nhà nước đã tổ chức việc khai phá những vùng đất mới, lập 
nhiều sở dán điển ở vùng núi, vùng biển và các dải đất miền Nam. 
Các nhà quý tộc, các quan lại cũng chiêu dân lập ấp. Trải qua các thế 
ký, nhân dân cũng dán dán tự lập làng xóm mới ở nhiều nơi. Những 
việc làm có tổ chức hay tự phát ấy đã thúc đẩy việc di chuyến cư dân 
từ vùng này sang vùng khác. Bên cạnh sự phát triên cua nông nghiệp 
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thì sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng kích 
thích sự giao lưu giữa các địa phương. Tất cả những sự di chuyến cư 
dân và sự giao lưu kinh tế như thế đã kèm theo sự giao lưu văn hóa 
trong cả nước và tăng cường tính thống nhất của văn hóa dân tộc. 


Rõ ràng là việc xây dựng đất nước Đại Việt dưới một chính quyền 
tập trung, lấy Thăng Long làm kinh đô, đã thúc đẩy quá trình củng cố 
tính thống nhất cũng như quá trình phát triển phong phú của nên văn 
hóa Đại Việt. Và ngược lại, sự phát triển của nên văn hóa Đại Việt lại 
củng cố thêm cơ cấu của dân tộc Đại Việt. 

Cùng với sự nghiệp xây dựng thì sự nghiệp báo vệ Tổ quốc cũng 
góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa dán tộc. Từ thế ky X đến 
thế kỷ XIX, dàn tộc ta phải đương đầu với hàng chục cuộc chiến tranh 
xâm lược mà quy mô thường lan rộng ra toàn quốc. 

Có giặc đến xâm lược thì nhân dân bị giết hại, tài sản bị cướp 
bóc, thành thị, xóm làng bị tàn phá, công trình kiến trúc, tác phẩm 
nghệ thuật, sách vở và các văn vật nói chung bị tiêu hủy hoặc hư hại. 
Nhiều thành tựu văn hóa đã bị mất đi mỗi khi nước nhà bị xâm lược. 
Đó là một sự thực đau xót. 

Nhưng mặt khác, các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 
chính nghĩa lại có tác đụng bồi dưỡng và nâng cao nhiều giá trị tỉnh 
thần quý báu của dân tộc. Đó là sự đoàn kết giữa nhân đân cả nước, 
tình đồng bào, nghĩa quốc gia. Đó là tinh thân làm chủ đất nước, làm 
chủ văn hóa dân tộc. Đó là tinh thần quật cường, bất khuất, ý chí 
kiên quyết bảo vệ nên độc lập của Tổ quốc. Tất cả những giá trị ấy 
làm nên chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa nhân 
đạo của dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng và chủ 
nghĩa nhân đạo đã khiến cho nhân dán ta vượt qua mọi thử thách để 
đánh thắng giặc xâm lược, bảo vệ có hiệu quả đất nước và văn hóa 
đân tộc. Và mỗi khi quét sạch giặc xâm lược thì, với khí thế chiến 
thắng, phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng và chủ 
nghĩa nhân đạo, nhân dân ta lại hàn gắn vết thương chiến tranh, xây 
dựng lại đất nước lớn mạnh hơn, và phát huy văn hóa dân tộc lên 
một trình độ cao hơn. 

Văn học Đại Việt, một bộ phận quan trọng của văn hóa Đại Việt, 
đã có vai trò rất lớn đổi với việc thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đối với việc củng cố cơ cấu dán tộc. Văn học Đại Việt đã 
góp phần không nhỏ vào việc gắn bó nhân dân cả nước trong một 
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phong cách chung. Phong cách chung ấy thể hiện trong sinh hoat, 
trong tư tưởng, tình cảm, trong mọi ứng xử trước thực tế cuộc sống. 
Theo phong cách chung ấy, văn học Đại Việt đã xây dựng tâm hôn 
dân tộc Đại Việt mà nội dung cơ bản nhất là chủ nghĩa nhân đạo, 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng. 

Trong nền văn học Đại Việt, dòng văn học dân gian đã có vai trò 
hàng đầu đối với việc xây dựng phong cách dân tộc, tâm hồn dân tộc. 
Văn học dán gian vốn là một vũ khí tinh thân mạnh mẽ đã góp phần 
không nhỏ vào chiến thắng giành được trong việc đập tan mọi âm 
mưu đồng hóa của bọn thái thú đô hộ thời kỳ đấu tranh chóng ách 
Bắc thuộc. Từ khi nước nhà giành được độc lập, văn học dân gian có 
điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trước. Văn học dân gian thể hiện 
ý thức ngày càng sâu sắc hơn về dân tộc Đại Việt, phản ánh sự phục 
hưng mọi giá trị chìm dám trong thời Bắc thuộc và sự nảy nở phong 
phú của những giá trị mới. 

Những thần thoại về nguồn gốc giống nòi, về cuộc đấu tranh xây 
đựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời trước, những sự tích, bài ca, 
điệu múa diễn xướng trong các hội Đền Hùng, hội Rô, hội Dóng, 
những truyền thuyết về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu 
Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng v.v... và vô vàn các tướng 
tá của các vị ấy, những truyền thuyết về các vị thần núi, thần sông, 
thần đất, thần nước ở các địa phương thấm đượm tín ngưỡng chất 
phác, đã kết hợp với những phong tục tập quán rất bën vững của 
nhân dân từ trước thời kỳ Đại Việt. 

Đến thời kỳ Đại Việt, các tác phẩm dàn gian ấy được phát huy 
đến mức cao hơn với ý thức sâu sắc hơn về một dân tộc thống nhất. 
Với sự tiến lên của lịch sử, thì những truyền thuyết mới về Ngô 
Quyển, Định Bộ Lĩnh, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc 
Tuấn, Lê Lợi v.v... và tướng tá của các vị ấy, về Nguyễn Hiển, Mạc 
Đĩnh Chi, Chu An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn 
và các nhà văn hóa khác, những sự tích, bài ca, điệu múa diễn xướng 
trong các hội Xuân Phá, hội Trường Yên, hội hát Dậm Quyển Sơn 
v.v... gắn với những di tích lịch sử và những đến, miếu ở khắp nơi 
trong nước lại tăng thêm ý thức về chiều sâu lịch sử của dân tộc. 
Cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp để khai thác thiên nhiên, để chống 
ách thống-trị ngoại xâm thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc thuộc, để 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Đại Việt, những quan điểm và 
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nhận thức vë nguồn gốc giống nài, về lịch sử dân tộc và những phong 
tục tập quán gắn với môi trường, với điều kiện sinh hoạt, tất cả đều 
tham gia vào việc làm nảy sinh và hình thành các tác phẩm văn 
nghệ dân gian. Và thời kỳ Đại Việt đã lưu lại rất nhiều tác phẩm có 
giá trị, từ tranh tượng, dó chạm, dó khám đến các điệu nhảy múa, 
âm nhạc, các bài hát, các truyện kể, các tích trò, v.v... 

Trong kho tàng văn nghệ dân gian ấy, các tác phẩm văn học đã 
góp phần lớn nhất vào việc miêu tả đất nước và dán tộc. Những bài 
ca dao, dân ca miêu tả đất nước Việt và con người Việt, những câu tục 
ngữ phản ánh phong vị quê hương, kinh nghiệm sống và sản xuất, 

v... những truyện về sự tích núi sông, cây cỏ, loài vật, về phong tục 
tập quán, về anh hùng dân tộc, anh hùng văn hóa, v.v..., tất cả đầu 
góp phân xây dựng tâm hồn dân tộc, xây dựng ý thức dân tộc. 

Những tác phẩm ấy truyền khẩu từ nơi này qua nơi khác, bằng 
thứ ngôn ngữ luôn luôn sinh động, đã hòa đồng nhân dân các địa 
phương trong cả nước theo một nhịp điệu cảm xúc chung, trong một 
phương pháp tư tưởng chung. 

Những tác phẩm ấy truyền khẩu từ đời này sang đời khác bằng 
thứ ngôn ngữ ngày càng phong phú và tinh luyện đã gắn bó các thế 
hệ sau với các thế hệ trước trong việc giữ gìn những truyền thống lâu 
đời cũng như sáng tạo những giá trị mới. Và văn học dân gian quả là 
một nhần tố gắn bó tất cả nhân dân trong nước Đại Việt thành một 
dân tộc mà cơ cấu ngày càng vững chắc hơn. 

- Bên cạnh đòng văn học dân gian, vai trò của đòng văn học viết 
cũng thể hiện rất rõ và ngày càng rõ hơn. 

Từ nhà sư Viên Chiếu đời Lý cho đến bậc cao sĩ Chu An đời 
Trần, từ nhà chiến sĩ Nguyễn Trãi thế ky XV đến nhà. dật sĩ Nguyễn 
Binh Khiêm thế kỷ XVI, từ ông đồ nghèo Nguyễn Hàng phải ẩn náu 
ở núi rừng Tuyên Quang đến nhà kinh quốc Nguyễn Cư Trinh đã góp 
phần mở mang dải đất cực nam của Tổ quốc, các tác giả thuộc các 
tầng lớp trí thức khác nhau, thuộc các thời đại khác nhau, các địa 
phương: khác nhau, các hoàn cảnh khác nhau, đã phát hiện ra, mỗi 
người một vẻ, cảnh đẹp của đất nước và tô điểm cho cảnh đẹp ấy 
thêm mỹ lệ vì óc tưởng tượng phong phú và niềm yêu mến thiết tha. 

Đất nước ấy tươi đẹp mà lại giàu có. Đó cũng là một nội dung 
thường được phản ánh trong nhiều tác phẩm. Ý thức làm chủ non 
sông gấm vóc và ý chí muốn làm cho non sông ấy ngày càng thêm 
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gám thêm hoa là những nội dung quan trong trong thơ văn của nhiều 
tác gia, từ Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Nguyễn Bá Thông, Bùi 
Công Hoan, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông đến 
Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Hàng, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, 
Cao Bá Quát, Trịnh Hoài Đức, v.v... 

Cảm quan thiên nhiên của các tác gia trong dòng văn học viết có 
khi gắn với những suy tư triết học tiếp thu được từ Phát học, Nho học 
hay triết học Lão Trang, và do đó mà nhiều khi kém phần hồn nhiên 
tươi mát nếu so với cảm quan thiên nhiên của tác phẩm dân gian. 
Nhưng cảm quan thiên nhiên của tác gia dòng văn học viết lại 
thường gắn với một ý thức toàn diện về cương vực của Tổ quốc mà 
tác gia dòng văn học viết, vì có học vấn cao hơn và nhất là vì nhiều 
khi lại trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước, cho nên đã có điều kiện 
vươn tới dễ dàng hơn là tác giả dân gian. 

Văn học dân gian từ lâu đã phản ánh quá trình nảy sinh và hình 
thành của dân tộc ta theo quan điểm của nhân dân. Ảnh hưởng của 
tư tưởng nhân dân ấy kết hợp với quan niệm toàn điện hơn của tri 
thức dân tộc vé Tổ quốc, về lịch sử, về văn hóa dân tộc đã khiến cho 
ý thức về dân tộc đã thể hiện rất rõ và rất mạnh trong nhiều tác 
phẩm của dòng văn học viết. 

Từ bài thơ Quốc tó của nhà sư Pháp Thuận đến bài thơ Nam 
quốc sơn hà của vị chiến tướng Lý Thường Kiệt, từ bài Chiếu dời đô 
của Lý Thái Tổ đến bài Hich tướng si của Trần Quốc Tuấn, từ bài 
Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi đến bài Chiếu lên ngôi của 
Nguyễn Huệ, từ rất nhiều bài thơ, bài phú chữ Hán của Trần Quang 
Khải, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Trương 
Hán Siêu, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê 
Thánh Tông, Nguyễn Binh Khiêm, Ngô Thì Nhậm, Phan Đình 
Phùng, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Xuân Ôn, đến các bài thơ, bài 
phú chữ Nôm của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Hàng, 
Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Công Hãng, Bà Thanh Quan, Nguyễn Đình 
Chiểu, v.v... từ những tác phẩm sử học giàu tính chất văn học như 
Việt sử lược, Dat Việt sử ký toàn thư cho đến các truyện ký văn học ít 
nhiều gắn với sử học nhu Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái, 
Thánh Tông di thảo, Truyền ky mạn lục, từ những tùy bút, tạp ký 
như V Trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục trong đó hiện thực xã 
hội còn chép lẫn với những điều dị đoan thần bí, đến những tác 
phẩm như Thượng Kinh ký sự, Hoàng Lê nhất thống chí trong dó hư 
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cấu văn học chỉ làm tảng thêm tính hiện thực cua tác phẩm, từ 
những tập thơ vịnh sử viết bằng chữ Hán như Việt giám uịnh sử thi 
tập, Khiếu vinh thị tập đến những tập diễn ca lịch sử viết bằng chữ 
Nôm như Thiên Nam mình giám, Thiên Nam ngữ lục, Đại Nam quốc 
sử diễn ca, từ bài ca Á tế Á ca viết bằng chữ quốc ngữ đến Luu cầu 
huyết lệ tân thư viết bằng chữ Hán, dòng văn học viết đã gắn với 
những chặng đường gian khổ mà vinh quang của lịch sử đân tộc trước 
khi sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tiến hành 
dưới sự lãnh đạo của Đảng tiền phong. 

Tác dụng của dòng văn học viết không phải chỉ là ở chỗ góp 
phần cùng với văn học dân gian vào việc xây dựng nhận thức vë Tổ 
quốc, vë lịch sử dán tộc, về văn hóa dân tộc và qua đó củng cố khối 
cộng đồng dân tộc. Dòng văn học viết lại còn tham gia vào việc rèn 
đúc cảm quan mỹ học theo những yêu cầu và đặc điểm của đời sống 
dân tộc. 

Cũng như các tác phẩm ưu tú trong dòng văn học dân gian, nhiều 
tác phẩm ưu tú trong dòng văn học viết da phản ánh hiện thực với 
cảm quan phong phú và tỉnh tế mà lịch sử đã tạo nên cho người Việt, 
qua những hình tượng văn học thích hợp với tâm lý và thị hiếu của 
người Việt, qua những phương thức diễn đạt chính xác và nhuần nhị 
nhất của ngôn ngữ Việt. Những tác gia lớn, với kinh nghiệm sống 
rộng lớn, với nhãn quan tinh tế, đã cung cấp cho độc giả những cách 
nhìn sâu sắc hơn về hiện thực và do đó góp phần nâng cao cảm quan 
mỹ học của công chúng. Những tác gia lớn đã trên cơ sở ngôn ngữ 
thông dụng hàng ngày và ngôn ngữ nghệ thuật của văn học dân gian 
tìm ra những lối diễn đạt chính xác và sinh động để biểu đạt một 
cách đầy đủ, sâu sắc hiện thực của đất nước, của dân tộc và qua đó 
lại góp phần nâng cao ngôn ngữ nghệ thuật của dân tộc. 

Những tác phẩm hay đã chính phục công chúng theo cách nhìn 
nhận, cách cảm nghĩ của tác giả và thường khiến cho công chúng dù 
có những ứng xử khác nhau tùy theo hoàn cảnh của từng người, 
nhưng mặt khác lại có thể cùng hòa chung trong một cách nhìn 
nhận, trong một cách suy nghĩ, trong một nhịp rung cảm. 

Các truyện Một bọc trăm trứng, Sơn Tinh, Thánh Dóng, Thạch 
Sanh. Tấm Cám, Trạng Quỳnh, các bài dàn ca, các bài ca đao lưu hành 
từ vùng này đến vùng khác không những làm cho mọi người Việt có 
một cách nhìn nhận chung về hiện thực của thiên nhiên và xà hội, có 
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một ý thức chung vë khối cộng đồng dân tộc, về sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, mà còn làm cho mọi người cùng rung động theo một 
cảm xúc mỹ học, cùng chan hòa trong một nhận thức về cái đẹp của 
nhân vật văn hoc, của hình tượng ván học, của ngôn ngữ văn học. 

Cùng với các tác phẩm văn "học dân gian và bố sung cho các tác 
phẩm ấy, không ít tác phẩm ưu tú của dòng văn học viết, từ Nam 
quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô đến Truyền kỳ mạn lục, 
Hoàng Lê nhất thống chí, từ thơ chữ Hán của Trân Quang Khải, Phạm 
Ngù Lào, Chu An, Nguyễn Trail đến thơ chữ Hán của Cao Bá Quát, 
Phan Đình Phùng, từ thơ Nôm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
đến thơ Nôm của Lê Ngọc Hân, Hó Xuân Hương đã làm cho mọi người 
Việt hòa chung trong cùng một nhận thức vẻ cương vực của Tổ quốc, vê 
phẩm chất của dân tộc, vẻ giá trị của văn hóa dân tộc và đồng thời còn 
làm cho mọi người Việt hòa chung trong cùng một nhịp điệu rung cảm 
của tơ lòng, trong cùng một khí thế vươn lên của tâm hồn. 

Những tác phẩm lớn được phô biến càng rộng rãi thì càng có 
đông đảo quần chúng hơn hòa đồng với nhau. Truyện Kiêu đi từ Bác 
vào Nam, truyện Lực Vân Tiên đi từ Nam ra Bắc, cũng như nhiều tác 
phẩm lớn khác được phổ biến trong toàn quốc, mang theo nhận thức 
sâu sắc, cảm nghĩ tỉnh tế của các tác gia lớn, và trong khi bồi dưỡng 
trái tim khối óc của hàng chục triệu người, các tác phẩm lớn đã làm 
cho họ hòa đồng với nhau nhiều hơn trong cách nhận thức chung của 
dân tộc về hiện thực và lý tưởng. về con người và phẩm giá của nó, 
VỀ cuộc sống và ý nghĩa của nó, trong nhịp rung cảm chung của dân 
tộc vì căm ghét tội ác và yêu men chính nghĩa, vì ghê tởm cái xấu xa 
và quý trọng cái đẹp dë, cao thượng. Văn học không những đã có kha 
năng làm cho chúng ta tốt hơn lên mà còn góp phần gắn bó chúng ta 
lại thành một dân tộc. Các tác phẩm lớn của văn học Việt đã góp 
phần không nhỏ vào việc xây dựng phẩm chất Việt, con người Việt, 
dán tộc Việt. 

Mỗi người Việt chúng ta cùng như toàn thể người Việt chúng ta 
là tông hợp của một quá trình lịch su, quá trình văn hóa. 

Chúng ta là như thế này đây, mà không phải là như thế nào 
khác, là vì đã có vua Hùng dựng nước Văn Lang, đã có Hai Bà Trưng 
diệt giặc Hán, Bà Triệu chống giặc Ngô, Lý Bôn, Triệu Quang Phục 
đuôi giặc Lương, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng đánh giặc Đường, là vì 
đã có chiến thắng Bạch Đằng cua Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Quốc 
Tuấn, chiến thắng Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt, chiến thắng Chi 
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Láng của Lë Lợi, chiến thắng Đống Đa của Nguyễn Huệ, là vì đã có 
Phạm Văn Nghị tụ tập nghĩa binh đòi nhà vua phải cho đi cứu nước 
và Trương Định bác lệnh triểu đình cùng nhân dan một lòng quyết 
đánh giặc, là vì đã có Phan Đình Phùng ứng nghĩa ở Hương Sơn và 
Hoàng Hoa Thám dựng cờ ở Yên Thế, v.v... 

Chúng ta là như thế này đây, mà không phải là như thế nào 
khác, là vì đã có Đinh Tiên Hoàng thống nhất Tổ quốc, Lý Thái Tổ 
đời đô vẻ Thăng Long, Trần Thánh Tông đấp đê Nhị Hà, Lê Thánh 
Tông kinh lý từ Bắc vào Nam, Nguyễn Cư Trinh khai phá miền Tây 
Nam Bộ và Nguyễn Công Trứ mở mang vùng biển Bác Bộ, v.v... 

Chúng ta là như thế này đây, mà không phải là như thế nào 
khác, là vì có việc thành lập Đảng năm 1930, là vì có cuộc Cách 
mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là 
vì có việc xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miễn Bác, rôi ở cả nước. 

Nhưng, chúng ta là như thế này đây, mà không phải là như thế 
nào khác, thì lại còn là vì đã có truyện Lạc Long, Âu Cơ đẻ ra một 
bọc trăm trứng nở ra trăm con, truyện Sơn Tinh chiến thắng Thủy 
Tinh, truyện Thánh Dóng đuổi giặc Ân, truyện Thạch Sanh diệt chàn 
tinh, truyện cô Tấm sống lại từ cõi chết, là vì đã có hát Xoan, hát 
Quan họ, hát Phường uất, hát Lự, là vì đã có chèo Trương Viên, tuông 
Sơn Hậu, là vì đã có thơ Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khái, Phạm 
Ngũ Lão, Chu An, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn 
Du, Hô Xuân Hương, Cao Bá Quát, là vì đã có Hich tướng sỉ của Trần 
Quốc Tuấn, Đại Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi, Hich Tây Sơn của 
Nguyễn Huệ, là vì đã có thơ ca yêu nước và cách mạng, là vì đã có sự 
hình thành và phát triển của dòng văn học hiện đại từ đầu thế kỷ 
thứ XX trở đi, là vì đã có Đường kách mệnh và Bản án chế độ thực 
dân Pháp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là vì đã có Luận cương của 
. Đảng và Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hó Chí Minh... 

Văn học là bộ phận quan trọng của văn hóa tinh thần đã góp 
phần rất lớn vào việc xây dựng nên con người Việt, đã góp phần tạo 
nên phần cơ bản của tâm hồn mọi người Việt, tạo nên sự đồng cảm 
sâu sắc giữa mọi người Việt, tạo nên phán đồng nhất trong phẩm 
chất của tất cả chúng ta. Văn học dân tộc quả là đã góp phần gắn bó 
chúng ta lại thành một dân tộc. 

Như thế là nën văn học nảy sinh trên manh đất màu mỡ của dân 
tộc, lại đã bôi bổ cho chính mảnh đất sinh ra né. NAr văn học dân 
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tộc không phải chỉ là sản phẩm của dân tộc đã hình thành, mà còn 
là một động lực của sự hình thành dân tộc. 


Tóm lại, sự thống nhất đất nước ta, sự hình thành dán tộc ta 
không phải chỉ là hệ quả của sự thống nhất về mặt kinh tế, của việc 
xác định thị trường dân tộc, mà trước hết và chủ yếu là hệ quả của 
yêu cầu đoàn kết các địa phương để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
chung. Từ việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã hình thành và phát 
triển văn hóa dân tộc. Và văn hóa dân tộc lại đã có tác động lớn lao 
đối với sự thống nhất đất nước, sự hình thành đân tộc. 


Văn học, bộ phận quan trọng của văn hóa tình thần, đã tham gia 
ngày càng mạnh vào quá trình tác động ấy. Sự hình thành dàn tộc là 
cả một quá trình. Sự hình thành văn học đân tộc cũng là cả một quá 
trình. Hai quá trình ấy song song din biến, đan lông, xen kẽ với 
nhau, quá trình này thúc đẩy quá trình kia, và ngược lại. Tìm hiểu sự 
hình thành và phát triển của văn học nước ta thì cần phải thấy rõ 
thực tế ấy. 

Trong việc biên soạn bộ Tổng tâp vän học Việt Nam này, nhận 
thức về hai quá trình trên và tác động qua lại giữa chúng với nhau đã 
là một trong những tiền để mà chúng tôi hết sức coi trọng. Tất 
nhiên, làm cho bộ Tổng tập cán học Việt Nam phản ánh được mối 
quan hệ giữa hai quá trình trên là một điều rất khó. Nhưng chúng tôi 
mong rằng nếu như chưa đạt được yêu cầu như thế thì việc làm của 
chúng tôi cũng có thể góp phần vào cố gắng chung để đi sâu tìm hiểu 
vai trò của văn học đân tộc trong đời sống dân tộc, trong sự phát 
triển của dân tộc. 


Văn hóa đã góp phần tạo nên dân tộc, mà văn hóa vật chất và 
tinh thần của một dân tộc tức là đời sống về mọi mặt của dân tộc ấy 
thì lại được phán ánh trong văn học. Cho nên, môt trong những nội 
dung quan treng zó thể tìm hiểu qua nên văn học của một đân tộc là 
nền văn hóa của dan tộc ấy. 

Tác phâm văn học trước hết thường là bức tranh sinh động và 
phong phú về đời sống xã hôi. Trong khi xây dựng tác phẩm, xây 
dựng nhân vật văn học, tác giá đã dựa vào những tư liệu của thực tế 
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đời sống và những tư liệu sử học, dân tộc học, xã hội học, kinh tế 
học, văn hóa bọc, v.v... Vì vậy, qua các tác phẩm văn học có thể trực 
tiếp hoặc gián tiếp thấy được các tư liệu khác nhau vë văn hóa vật 
chất và tinh thân của xã hội. Angghen đã nhận xét rằng các tác 
phẩm trong pho Hỏi kịch nhân gian (La comédie humaine) của 
Bandăc (Balzac) không phải chỉ là những bức tranh phong phú và 
sinh động của xã hội tư sản Pháp thế kỷ XIX mà còn là những kho tư 
liệu quý giá về nền kính tế của xã hội ấy. Nhận xét ấy có thể đem áp 
dụng vào việc khai thác giá trị của các tác phẩm văn học nói chung. 

Tác phẩm văn học trong khi phản ánh đời sống xã hội, tức là 
văn hóa vật chất và tinh thần của xã hội, lại đồng thời thể hiện 
những suy nghĩ, cảm xúc và ứng xử của nhân vật văn học (xét đến 
cùng là của tác giả) trước các hiện tượng của đời sống, của văn hóa 
vật chất và tinh thân. Cho nên, qua tác phẩm văn học, không phải 
chỉ thấy được các tư liệu liên quan đến văn hóa, văn học, mà trước 
hết và chủ yếu là thấy được những hiện tượng văn hóa đang sống 
động trong một xã hội, trong những cuộc đời, tức là những hiện tượng 
văn hóa gắn với cách ứng xử của những cộng đồng người và của từng 
con người đang đấu tranh cho vận mệnh của mình. 

Ở nước ta, từ thế ký X trở đi, nhân dân ta, kế thừa những thành 
tựu văn hóa của các thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ đấu tranh 
chống ách Bắc thuộc, đã xây đựng nên một nën văn hóa độc đáo, văn 
hóa Đại Việt. 

Nếu kể từ ngọn nguồn của lịch sử thì thời đại Hùng Vương đã để 
lại những văn vật quý giá như trống đồng, thạp đồng, tượng và dó 
trang sức v.v... rất tình vi. Đó là những công trình nghệ thuật mà tổ 
tiên chúng ta đã sáng tạo ra từ ba, bốn nghìn nám trước. Các văn vật 
ấy xét về trình độ cao của kỹ thuật cũng như về phong cách đẹp của 
nghệ thuật thì có thể so sánh với những thành tựu văn hóa tốt đẹp 
nhất của những nền văn hóa đồng niên đại ở trên thế giới. Về mặt 
kiến trúc thì thành Cổ Loa tuy có thể không đổ sộ bằng một số công 
trình kiến trúc của một số nën văn hóa cổ đại, nhưng cũng chứng tỏ 
một trình độ cao về thiết kế quy hoạch, về tổ chức xây dựng, v.v... 

Đến thời kỳ Đại Việt, các ngành kiến trúc, điêu khác, hội họa, 
âm nhạc đã có nhiều thành tựu độc đáo. Từ thế ky X đến thế kỷ XIV, 
các vương triều đã cho xây dựng nhiều công trình lớn. Trước hết, phải 
nói đến việc đắp đê sông Nhị Hà đài hàng mấy trăm cây số và các 
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con đê ven các con sóng khác. Kinh thành Thăng Long và các tràn ly 
lớn cũng được xây dựng với tường thành cao và rộng, trên đó voi, 
ngựa có thể di lại được. 

Trong thời kỳ Đại Việt có nhiều công trình kiến trúc có giá trị 
nghệ thuật cao. Riêng một năm 1051, vua nhà Lý đã cho phép xây 
950 ngôi chùa ở khắp nước. Cung điện ở Thăng Long có tòa cao 4 
tầng. Tháp Báo Thiên ở Thăng Long cao 12 tầng, với các tầng trên 
đúc bằng đồng. Tháp Sùng Thiện Diên Linh ở Sơn Nam (Duy Tiên — 
Hà Nam) cao 13 tầng. Nên chùa Dam ở Quế Vò (Bắc Ninh) đài 120 
mét, rộng 20 mét, với cột đá chạm trô tinh vị. Chùa Một Cột, chùa 
Keo, chùa Thầy, chùa Láng, chùa Hun, tháp Bình Sơn, chuông Quy 
Điển (nặng 12000 cân đồng), vạc Phó Minh đêu là những công trình 
văn hóa nổi tiếng thời Lý, Trần. Thành nhà Hô (cuối thế kỷ XIV đầu 
thế kỷ XV) có quy mô khá lớn, nhiều phàn xây bằng đá tảng, thể 
hiện trình độ cao của kỹ thuật xây dựng củng như của nghệ thuật 
kiến trúc. Việc xây dựng hoặc mở rộng các đạo quán Bích Câu, Trấn 
Vũ, các cung điện nhà Lê và Quốc Tử Giám v.v... đều là thành tựu 
kiến trúc đáng kể của thế kỷ XV. Cửu Trùng đài của Vũ Như Tô, chùa 
Bút Tháp với tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, chùa Thiên Mụ với 
chuông nặng 3000 cân, chùa Tây Phương với các pho tượng La Hán 
nổi tiếng, đình làng Đình Bảng với quy mô khoát đạt, cấu trúc cân 
đối, đình Tây Đằng (Hà Tây), đình Hương Lộc (Hà Nam), đình Thổ 
Tang (Vĩnh Phúc) v.v... với các bức phù điêu mang tính nghệ thuật cao, 
tính đân gian đậm đà, tất cá các công trình nghệ thuật ấy đều phản 
ánh cuộc sống phong phú của xã hội ta, của nhân dân ta trong những 
thế kỷ XVI, XVII, XVHI. 

Đến các thế ky XVI, XVII, XVIII, nền văn hóa vật chất ở miễn 
Bắc (xưa gọi là Đàng Ngoài) rất phát triển. Theo Phan Huy Chú 
(Lịch triều hiến chương loại chí, phân Quốc dụng chủ, hồi các thế kỷ 
XVII, XVIII, ở miền Bắc đã sản xuât nhiều loại sản phẩm công 
nghiệp và thủ công nghiệp tinh xảo. Còn ở mièn Nam (xưa gọi là 
Đàng Trong), thủ công nghiệp củng đạt đến trình độ khá phát triển, 
không thua kém miễn Bắc. Và theo Lê Quý Đôn (Phú biên tạp lục), ó 
Đàng Trong có nhiều nghề thủ công nổi tiếng. Nói chung các ngành 
nghệ thuật, mỹ nghệ ở nước ta ngày trước không phải là không có sự 
phát triển cao. 


Rõ ràng là chúng ta có đầy đủ chứng cớ để thuyết minh rằng nên 
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văn hóa Đại Việt đã phát triển liên tục trong mười thế kỷ độc lập và 
có nội dung rất phong phú. 


Là một bộ phận của văn hóa Đại Việt, là một nền tảng vững 
chắc cho bản lĩnh của khối cộng đồng người Việt thời kỳ Văn Lang, 
Âu Lạc, đồng thời là biểu hiện phong phú nhất và có tính chiến đấu 
cao của bản lĩnh ấy trong thời kỳ chống ách Bắc thuộc, văn hóa dân 
gian là sức mạnh đề kháng chủ yếu để chống lại âm mưu đồng hóa 
của bọn thống trị ngoại xâm. 


Trong nước Đại Việt độc lập, kể từ thế kỷ X, các triều vua muốn 
xây dựng một quốc gia độc lập thực sự thì phải tính đến việc tạo lập 
một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc độc đáo. Muốn thế thì không 
có cách nào khác là phải dựa vào văn hóa dân gian. 


Về mặt nghệ thuật, các triều vua rất coi trọng ca nhạc dân gian. 
Định Tiên Hoàng đã giao cho một vị tổ sư nghề hát chèo việc day hát 
trong quân đội. Bản thân Lê Đại Hành cũng múa hát những khúc 
điệu dân ca, dân vũ ngay trong yến tiệc ở cung đình. Lý Thánh Tông 
múa mộc ở thêm điện để góp vui trong dịp ăn mừng thắng trận. Trần 
Thánh Tông và Hoàng đệ là Quốc Khang có lúc đã múa các điệu múa 
đân tộc thiểu số để mua vui cho Thái thượng hoàng. Trong yến tiệc 
của triều đình nhà Trần thường có người đội mo nang, cầm dùi đục 
chỉ huy hiệu lệnh uống rượu, lại có múa hát “thanh ca”, “đạp ca”, tức 
là những khúc điệu ca nhạc dân gian. Đến đời Lê Thánh Tông, nhà 
vua phân chia ca nhạc thành hai loại, một là quan nhạc gồm có Đồng 
văn và Nhã nhạc do quan Thái thường trông nom và dán nhạc do Ty 
giáo phường quản lý. Sân khấu dân gian phát triển từ các trò vui hội 
hè ở nông thôn đến trò nhai !, trò diễn xướng sự tích anh hùng, thần 
linh, để sau cùng thì trở thành hát chèo. Trên cơ sở những truyền 
thống của sân khấu dân tộc, sân khấu dân gian và do sự tiếp thu có. 
chọn lọc ảnh hưởng của sân khấu các nước láng ging ở phương Nam 
và phương Bắc, dàn dán đã hình thành sân khấu tuồng. Hát tuồng 
trở thành sân khấu chuyên nghiệp sớm hơn sân khấu chèo và được 


1. Trò nhại là trò bắt chước điễn lại một cánh sinh hoạt nhất định. 
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trí thức dân tộc tham gia xây dựng nhiều hơn sân khấu chèo. Hát 
chèo thịnh hành ở nông thôn với tính chất một nghệ thuật bán 
chuyên nghiệp trong dân gian, còn hát tuóng thì thịnh hành ở các 
thành thị, ở chốn cung đình, ở chốn quan thự, với tính cách một nghệ 
thuật chuyên nghiệp. 

Nhìn chung, đầu có tiếp thu ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ, các 
nước phương Nam hoặc văn hóa của Hán tộc và các đân tộc khác ở 
phương Bắc thì văn nghệ chuyên nghiệp Đại Việt đã chủ yếu bắt 
nguồn từ văn hóa, văn nghệ dân gian của đân tộc Kinh và của các 
dân tộc thiểu số anh em trong nước Đại Việt. 

Từ khi có ảnh hưởng của văn hóa Âu Tây thì dán dần đã có 
những sự biến chuyển trong đời sống văn hóa nước ta. Ảnh hưởng 
văn hóa Âu Tây đã phần nào thâm nhập nước ta từ thế kỷ XVI. 
Nhưng ảnh hưởng ấy chỉ thấy rõ từ cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là từ 
đầu thế kỷ XX. 

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ sau chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất đã tác động không nhỏ vào cơ cấu xã hội 
Việt Nam Ì. Bên cạnh những giai cấp cũ như địa chủ, nông dân, thợ 
thủ công, lại xuất hiện các giai cấp mới như công nhân, tư sản và 
tiểu tư sản. Xã hội nước ta trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
vẫn là một xã hội nông nghiệp. Nhưng do cuộc kinh doanh của thực 
dân Pháp, đã xuất hiện những khu công nghiệp như các khu mỏ, các 
thành thị mới, các đồn điền cây công nghiệp. 

Ở nông thôn, với sự tiến bộ rất chậm của kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp, cuộc sống của nông dán không được cải thiện. Hơn nửa, 
chông lên ách thống trị phong kiến lại có ách thống trị thực đân, cho 
nên sự bán cùng hóa nông dân lại càng mạnh hơn trước. Một số 
không ít nông dân phá sản phải đi làm phu mỏ, phu đắp đường, phu 
đồn điển, hoặc đi làm thợ ở các thành thị. Đời sống nông thôn vì thế 
mà có nhiều xáo trộn. Mặt khác, s'' giao lưu với những thành thb mới 
đã có ảnh hưởng đến nếp sống cổ truyền của nông thôn. Tuy nhiên, 
ngoài một số hiện tượng trên bể mặt, ảnh hưởng văn hóa Âu Tây 
chưa thâm nhập được vào chiều sâu của đời sống nông thôn. Và văn 
hóa, văn nghệ dân gian vốn có lịch sử lâu đời vẫn giữ vai trò chủ đạo 


1. Đầu thế ky XIX, nhà Nguyễn đôi tên nước là Việt Nam. Từ sau Cách mạng 
Tháng Tám năm 1845. Nhà nước ta cùng chính thức đặt tên nước là Việt Nam. 
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trong sinh hoạt tinh thần của người nóng dân. 

Ở các thành thị cũ được tư sản hóa và ở các thành thị vừa mới 
mọc lên thì ảnh hưởng văn hóa Âu Tây thể hiện rõ hơn. Các tång lớp 
tiểu tư sản thành thị và giai cấp tư sản đã học theo văn hóa tư sản 
Âu Tây. Dân thành thị hướng theo lối sống của thế giới hiện đại, 
nhưng với mức sống thấp hơn rất nhiều so với các nước tư sản phát 
triển. Người ta ở nhà Tây, dùng đèn điện, đi xe lửa, ô tô. Người ta 
học tiếng Pháp, tiếng Anh, đọc sách Âu Tây, nghe nhạc Âu Tây, xem 
chiếu phim Âu Tây. Giai cấp công nhân và các tầng lớp đân nghèo 
thành thị tất nhiên rất ít được hưởng những “ân huệ” của sự nghiệp 
“khai hóa thực dân”, và đa số những tiện nghi của nền văn minh 
hiện đại nhập vào nước ta khi ấy chỉ ở tám tay của một thiểu số tầng 
lớp trên. 

Do ảnh hưởng của văn hóa tư sản Âu Tây, cuộc sống ở thành thị 
ngày càng cách biệt với nông thôn. Và văn nghệ chuyên nghiệp ở 
thành thị dần dần chuyển từ phạm trù phong kiến sang phạm trù tư 
sản. Tuy có sự chuyên biến như thế, nhưng nói chung truyền thống 
của văn hóa dân tộc vẫn còn có tác dụng quan trọng đối với đời sống 
ở thành thị. Những truyền thống này có khi bị pha trộn hoặc chắp vá 
với những yếu tố vừa tiếp thu được của văn hóa Âu Tây và đưa đến 
những hiện tượng lai căng. Nhưng trong đa số trường hợp thì không 
phải chỉ có sự pha trộn hoặc chấp vá, mà lại có sự kết hợp tương đối 
nhuần nhị trên cơ sở tiếp thu môt cách chủ động và sáng tạo. 

Nhiều bước tiến đã đạt tới trong các nghệ thuật tạo hình như hội 
họa và điêu khắc, với việc sử dụng nhiều phương tiện kỹ thuật mới 
cũng như nguyên liệu mới, và những thành công trong nghệ thuật 
sơn mài là một trong những thí dụ tiêu biểu cho việc kết hợp tốt giữa 
truyền thống và cách tân. Nếu việc tiếp thu ảnh hưởng Âu Tây không 
có tác dụng nhiều đối với nghệ thuật vũ đạo thì việc tiếp thu ảnh 
hưởng ấy lại đã thúc đẩy những bước tiến trong âm nhạc và ca hát. 
Các ngành nghệ thuật này dàn dần cũng đạt tới những thành tựu thể 
hiện sự kết hợp tốt giữa truyền thống và cách tân. 

Nghệ thuật sân khấu đã phát triển nhanh do nhu cầu ngày càng 
lớn của công chúng thành thị. Ở các thành thị đã tư sản hóa, sân khấu 
chuyên nghiệp không chỉ hạn chế ở chốn cung đình hoặc quan thự như 
xưa, mà đã được đưa vào các rạp hoặc các nhà hát để phục vụ đông đảo 
công chúng. Bên cạnh tuồng và chèo thì từ đầu thế kỷ XX lại xuất hiện 
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sân khấu cải lương. Và dán dán còn xuất hiện các loại ca kịch, kịch 
thơ. Ánh hưởng của văn hóa, văn nghệ Âu Tây đã thúc đẩy sự xuất 
hiện kịch nói, hình thức sân khấu có khả năng biểu đạt linh hoạt nhất. 


Nhìn chung, chẳng phải chỉ trong nước Đại Việt độc lập, mà ngay 
cả trong nước Việt Nam bị chế độ thực dân thống trị, nên văn hóa 
của dán tộc ta vẫn cứ duy trì và phát triển được sức sóng của nó. Nền 
văn hóa Việt đã ngày càng trở nên phong phú hơn và chính là một 
trong những sức mạnh của dân tộc ta. 

Sức mạnh ấy vốn đã được tích lũy trong một quá trình lịch sử lâu 
dài. Như đã trình bày ở trên, ông cha ta đã đạt tới một trình độ văn 
hóa vật chất và tinh thần khá cao từ bốn nghìn năm trước. Nền nông 
nghiệp lúa nước gắn với trình độ luyện kim (đỏ đồng rồi đồ sắt) khá 
tinh xảo, với một nền thủ công nghiệp khá phong phú là hiện thực 
trong nước Văn Lang của các vua Hùng. Đó là cơ sở của một nền văn 
hóa vật chất tương đối cao so với trình độ chung của nhân loại lúc 
bấy giờ, khi mà ở không ít nơi trên thế giới, người ta vẫn còn ở trình 
độ một nền kinh tế hái lượm hoặc săn bắt. 

Trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp như thế, tổ tiên chúng 
ta là người Lạc Việt đã xây dựng được cuộc sống xã hội có tổ chức 
cao. Liên minh bộ lạc, tức nước Văn Lang của các vua Hùng và sau đó 
là nước Âu Lạc của vua An Dương, là khối cộng đồng tự nguyện hình 
thành do yêu cầu phải hợp sức làm thủy lợi chung theo triền các con 
sông lớn để có thể cấy lúa nước và do yêu cầu phải đoàn kết để chống 
các thứ giặc ngoại xâm thời nguyên thủy mà truyền thuyết xưa gọi là 
giặc Hô Xương, giặc Hồ Quảng, giặc Mũi Đồ, giặc Ân. Văn học dân 
gian còn bảo tôn được không ít tác phẩm phản ánh tình hình xã hội 
và văn hóa thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc, đặc biệt là tinh thần cộng 
đông của người Việt khi ấy. 

Khối cộng đông của người Việt càng vững chắc hơn khi xuất hiện 
nguy cơ xâm lược của đế quốc phong kiến Trung Hoa, kể từ thế kỷ H 
trước Công nguyên. Do tương quan lực lượng, và nhất là do sai lầm 
của vua An Dương, nước ta rốt cuộc đã bị xâm lược. Nhưng tính thần 
cộng đồng vốn có truyền thống sâu xa trong lịch sử đã là một sức 
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mạnh khiến cho người Việt không bao giờ chịu khuất phục. Đế quốc 
phong kiến Trung Hoa trong suốt một nghìn năm thống trị đà không 
bao giờ được yên ổn ở phương Nam. Và cái tên “An Nam” (phương 
Nam đã được trị an) mà giặc Đường đặt cho nước ta chẳng qua chỉ 
phản ánh giấc mơ hão huyền của bọn xâm lược. Nước Việt ở phương 


Nam chẳng bao giờ chịu an phận dưới ách bọn thái thú đô hộ cả. 


Từ Hán, Tấn đến Tùy, Đường, các triều đại Trung Quốc đã luôn 
luôn phải lúng túng đối phó với hàng trăm cuộc khởi nghĩa, mà tiêu 
biểu nhất là các phong trào của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, 
Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng... Các phong trào đấu 
tranh chính trị và vũ trang ấy có một số đã giành lại được độc lập 
tạm thời cho Tổ quốc. Các cuộc khởi nghia ấy chính là đỉnh cao của 
cuộc đấu tranh thường xuyên trên nhiều mặt trận, trong số đó phải 
kể đến mặt trận văn hóa. I 

Tinh thần cộng đồng gắn với một nën văn hóa thống nhất có 
bản sắc độc đáo của ông cha ta chính là một sức mạnh để kháng mà 
đế quốc phong kiến phương Bắc không thế nào khuất phục được. Bọn 
thái thú đô hộ chém giết bất cứ ai chống lại chúng. Chúng bóc lột tàn 
tệ mọi tầng lớp nhân dân. Chúng đưa người phương Bắc sang định cư 
thành những nhóm thực dàn nhằm mục đích kìm kẹp và đồng hóa 
người Việt. Chúng tìm cách thủ tiêu những truyền thống văn hóa độc 
đáo của thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc. Chúng cướp đi những vẫn vật quý 
giá và phá hoại tất cả những thứ gì mà chúng không mang về Trung 
Quốc được. 

Hiện nay, chúng ta chưa tìm được nhiều tài liệu ghi chép sự phá 
hoại cụ thể đối với văn hóa Việt mà các triều đại từ Hán đến Đường 
đã tiến hành. Nhưng chúng ta vẫn có thể quan niệm được sự phá 
hoại ấy qua việc làm của giặc Minh, năm thế kỷ sau giặc Đường. 

Hồi đầu thế ky XV, giặc Minh đã phá hoại một cách có kế hoạch 
nền văn hóa nước ta. Chúng cướp đi mọi thứ văn vật và phá hoại 
những gì mà chúng không mang đi được. 

Ngày 21 tháng 5 năm Binh Hợi (1407), vua Minh ra lệnh cho bọn 
Trương Phụ, Trần Húc, trên đường tiến quân vào xâm lược nước ta, 
phải tiêu hủy tất cả các thứ văn vật như sách vở, bản in sách, bia đá, 
thậm chí cả sách học của trẻ con. Lệnh của vua Minh có đoạn nhấn 
mạnh rằng: “... một mảnh giấy, một nửa chữ, cho đến cả những bia 
khắc của nước ấy, hê gặp thấy thì lập tức phá hủy hết”. 
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Năm 1419, giặc Minh đem về Kim Làng tất cả sách vở mà chúng 
vơ vét được ở nước ta. Hàng năm, chúng dë ra định mức bắt người tài 
giỏi bách nghệ ở nước ta đem về Trung Quốc. Chúng lại bắt người 
Việt phải theo phong tục Trung Quốc. Bản Tuyên mình giáo hóa của 
chúng buộc mọi tầng lớp người Việt mặc quần áo theo quy cách 
phương Bắc. Rõ ràng là việc phá hoại văn hóa Việt nằm trong chính 
sách của Nhà nước phong kiến xâm lược và được tiến hành có kế 
hoạch với những thủ đoạn tàn bạo nhất. 

Nhìn chung, chính sách của đế quốc phong kiến phương Bắc dưới 
mọi triu đại đều nhằm phá hoại văn hóa Việt với ý đồ đồng hóa 
người Việt vào Hán tộc. Chính sách ấy trước sau déu vấp phải sức 
chống đối của nhân dân ta và đều đã thất bại. 

Mặc dầu đã thực thi mọi thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt, đế 
quốc phong kiến phương Bắc không thể nào phá hoại được văn hóa 
Việt. Tuy đã có những thời gian dài có ưu thế về mặt quân sự và đặt 
được ách thống trị tàn bạo, nhưng chúng không thể chinh phục được 
nhân dân ta về mặt văn hóa. Vì không chinh phục được về mặt văn 
hóa cho nên chúng không thể nào củng cố được ách thống trị. Vì vẫn 
giữ được nền văn hóa độc đáo của mình, cho nên tuy rằng trong một 
thời gian lâu dài chưa thể thắng nổi kẻ thù về mặt quân sự, nhưng 
nhân dân ta vẫn duy trì được cuộc chiến đấu cứu nước. 

Giữ vững được nền văn hóa, tức là bản sắc của mình, thì ranh 
giới giữa đồng bào với giặc ngoại xâm không bao giờ bị xóa nhòa. 
Ranh giới giữa ta và địch mà còn thì ý thức để kháng không thể nào 
tắt được. Đó là một sự thực hiển nhiên và đơn giản. Văn hóa, văn 
nghệ dân gian trong thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc thuộc đã phản 
ánh cuộc đấu tranh để giữ vững bán sắc văn hóa của người Việt, và 
bán thân văn hóa, văn nghệ dân gian lại là một sức mạnh trong cuộc 
đấu tranh ấy. 

Nền văn hóa của tổ tiên ta có sức để kháng mạnh mẽ là vì, ngay 
từ thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc, nó đã trải qua thử thách của không 
gian và thời gian mà có được bản sắc độc đáo và tính chất bền vững. 

Không gian là môi trường sinh sống của người Việt. Nền văn hóa 
Việt đã hình thành và phát triển trong sự thích nghi của con người 
Việt với đất nước Việt. Nền văn hóa ấy xét cho kỹ đã thể hiện sự 
thăng bằng, và hơn nữa, sự hài hòa giữa con người và môi trường. 

Thời gian là lịch sử lâu dài của sự hình thành khối cộng đồng 
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người Việt. Trải qua lịch sử, sự thăng bằng giữa con người Việt và đất 
nước Việt lại luôn luôn được điều chỉnh theo hướng không ngừng tiến 
lên với những thành tựu phong phú trong sản xuất và chiến đấu. Quá 
trình Hch sử này để lại dấu ấn bën lâu vào phong cách sống, vào ý 
thức và niềm tự hào của tất cả mọi người Việt. 

Đến thời kỳ Đại Việt, nên văn hóa của dán tộc ta đã phát triển 
mạnh mẽ hơn trong một đất nước độc lập ngày càng lớn mạnh. Nền 
văn hóa Đại Việt đã phát triển trong xây dựng hòa bình cũng như 
trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và có sức mạnh rất lớn. Sức mạnh 
của văn hóa Việt, như đã phân tích, trước hết là ở tính chất định 
hình sắc nét và tính chất bën vững trước mọi âm mưu phá hoại từ 
bên ngoài. 

Nhưng sức mạnh của văn hóa Việt không phải chỉ là ở khá năng 
để kháng đối với mọi âm mưu phá hoại từ bên ngoài, không phải chỉ 
là ở chỗ không chịu bị đồng hóa vào một nën văn hóa khác, dầu đó là 
nên văn hóa của ké thống trị ngoại xâm có vũ lực lớn hơn ta và có 
thủ đoạn xảo quyệt. Sức mạnh của văn hóa Việt lại còn là ở chỗ có 
khả năng đồng hóa những thành tựu văn hóa tiếp thu được qua sự 
giao luu với nước ngoài. 

Sự giao lưu văn hóa là một hiện tượng phổ biến trong lịch sử các 
dân tộc và cũng là một trong những động lực của sự phát triển chung 
của văn hóa nhân loại. Một nën văn hóa đóng kín thường dë lâm vào 
nguy cơ bị cần cỗi và suy tàn. Văn hóa Việt tuy rất bên vững, nhưng lại 
cũng rất cởi mở. Mà cũng chính vì rất bën vững cho nên văn hóa Việt 
có khả năng cởi mở rộng rãi. Văn hóa Việt có tính chất cởi mở với hai 
ý nghĩa: một là đối với con người, hai là đối với thành tựu văn hóa. 

Đối với con người thì như thế nào? Đó là sự tiếp nhận những 
nhóm người đến sau vào cộng đồng người Việt theo khuôn khổ của 
nếp sống Việt. Trải qua mấy nghìn năm, có nhiều nhóm cư dân từ nơi 
khác lần lượt du nhập nước ta. Tất cả đều đã dàn dân được đồng hóa 
vào người Việt. 

Những thí dụ tiêu biểu nhất mà lịch sử còn ghi lại là trường hợp 
dân Mã Lưu ! và dàn Minh Hương Ÿ. Người Mã Lưu do Mã Viện đưa 
vào nước ta hồi đầu Công nguyên với đụng ý kìm kẹp và đồng hóa 
người Việt theo văn hóa Hán tộc. Còn người Minh Hương thì vì phải 


1. Dân Mà Lưu: dân do Mã Viện lưu lại nước ta. 
2. Dân Minh Hương: dân vốn có quê hương ở Trung Quốc trong thời nhà Minh. 
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chạy trốn khi Trung Quốc bị người Mãn Thanh xâm lược, cho nên đã 
sang nước ta trong các thế kỷ XVII, XVIII. Những nhóm cư dân ấy đã 
vào sống ở nước ta thì tất là phải thích nghi với môi trường mới. Họ 
bèn tìm thấy ở văn hóa Việt vốn rất hồn hậu cách thích nghi tốt 
nhất. Những nhóm cư dân ấy đã đến sống giữa nhân dân Việt thì tất 
là phải có quan hệ với cộng đồng Việt tộc. Họ bèn thấy rằng chỉ có 
hòa vào cộng đồng vốn rất vững mạnh ấy thì mới có thê sống với 
những quan hệ có lợi nhất cho bản thân. Thế là dân dán họ được 
đồng hóa vào người Việt. Việc những nhóm cư dân mới đến từ nơi 
khác ấy được Việt hóa, tức là được đồng hóa vào văn hóa Việt, là một 
quá trình tất yếu. Quá trình này chứng tỏ rằng văn hóa Việt có khả 
năng hấp dẫn và thuyết phục to lớn, tức là có sức mạnh đồng hóa to 
lớn và tính cởi mở rộng rãi đối với con người. 

Văn hóa Việt lại cũng rất cởi mở đối với những thành tựu văn 
hóa du nhập từ nước khác. Có thể tìm thấy vô vàn thí dụ trong lịch 
sử ngôn ngữ, lịch sử văn học, lịch sử tư tưởng, lịch sử nghệ thuật 
nước ta để chứng minh cho sự thực ấy. Từ kho từ ngữ Hán, Ấn, Nam 
Á, v.v... đến các hệ tư tưởng Trung Quốc hoặc Ấn Dó như Nho, Đạo, 
Phật vx. các hệ triết học phương Tây, từ các nếp sinh hoạt vật chất đến 
các nếp sinh hoạt tinh thần, v.v..., tất cả các yếu tõ văn hóa ngoại lai 
một khi du nhập vào nước ta thì bèn được dân tộc ta tiếp thu theo yêu 
cầu và khuôn khổ của đời sống Việt. Như thế là văn hóa Việt đã tỏ ra 
có khả năng đồng hóa một cách chủ động và linh hoạt những yếu tố 
văn hóa du nhập từ nước khác vì lợi ích của đời sống Việt. 

Nói chung, nếu không được Việt hóa, không được đồng hóa theo 
khuôn khổ văn hóa Việt thì các yếu tố ngoại lai cũng dần dàn bị loại 
ra khỏi đời sống của đân tộc ta. Sự đồng hóa những thành tựu văn 
hóa của nước ngoài đã làm cho văn hóa Việt phong phú thêm trong 
quá trình dân tộc ta mở rộng quan hệ với cộng đồng nhân loại, trong 
những bước tiến không ngừng của lịch sử nước ta. 

Với điểu kiện của xã hội cũ, tất nhiên khó tránh khỏi những 
hiện tượng tiêu cực trong việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa nước 
ngoài. Nguyên nhân chủ yếu của những hiện tượng tiêu cực ấy là ở 
chỗ giai cấp thống trị trong nhiều trường hợp đã theo đuổi những 
mục đích vị kỷ xấu xa. 

Nói chung, chính sách văn hóa của Nhà nước phong kiến xưa kia 
thường bị giằng co giữa hai khuynh hướng đối lập. Một mặt, khi 
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muốn củng cố vị trí độc lập của mình đối với dë quốc phong kiến 
Trung Hoa, thì Nhà nước phong kiến Đại Việt phải dựa vào sức mạnh 
đoàn kết dân tộc. Cho nên chính sách văn hóa của Nhà nước phong 
kiến có khi đã chú trọng phát huy những giá trị tinh thần của dân 
tộc. Mặt khác, giai cấp phong kiến lại luôn luôn muốn củng cố vị trí 
thống trị của mình đối với nhân dân. Thế thì nó bèn tìm thấy mẫu 
mực có sẵn trong những thiết chế của đế quốc phong kiến Trung Hoa, 
những thiết chế đã được đúc kết trên cơ sở những kinh nghiệm thống 
trị lâu đời. Và Nhà nước phong kiến trong chính sách văn hóa của nó 
lại muốn rập khuôn theo những thành tựu văn hóa của phương Bắc. 
Hai khuynh hướng đối lập trên đây có thể thấy trong chính sách 
thường là không nhất quán của mọi triều đại. Tuy nhiên, cũng tùy 
theo tình hình mà một trong hai khuynh hướng trên chiếm ưu thế. 

Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, khi tính chất dân tộc của Nhà nước 
phong kiến Đại Việt được phát huy thì chính sách văn hóa của nó 
nghiêng theo khuynh hướng thứ nhất. Từ thế kỷ XVI trở đi, Nhà 
nước phong kiến ngày càng đối lập nhiều hơn với nhân dân, vì vậy 
mà từ đó chính sách văn hóa của nó ngày càng nghiêng nhiều hơn 
theo khuynh hướng thứ hai. | 

Chính sách văn hóa của Nhà nước phong kiến trước hết tác động 
vào các tầng lớp trí thức. Các tầng lớp này, tùy theo sự gắn bó nhiều 
hay ít với Nhà nước phong kiến mà có thái độ khác nhau trong việc 
tiếp thu ảnh hưởng văn hóa nước ngoài. Có một số người thiếu tinh 
thần chủ động cho nên đã rập khuôn theo văn hóa nước ngoài. 

Nhưng lại có nhiều người trong các tầng lớp trí thức phong kiến 
này, đặc biệt là trong thời thịnh của Nhà nước Đại Việt, đã xứng 
đáng là trí thức dán tộc vì đã tham gia tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu họ sử dụng những thành tựu văn hóa 
của nước ngoài thì chủ yếu cũng là vì sự nghiệp ấy. Cho nên thái độ 
tiếp thu của họ thường có tính chủ động và tính sáng tạo. Cho nên 
nếu như chữ nhân của Khổng và chù nghĩa của Mạnh vốn gắn với yêu 
cầu củng cố quan hệ nội bộ của giai cấp phong kiến và xác định sự 
thống trị của nó đối với dân chúng, thì khi được trí thức dàn tộc ở 
nước ta tiếp thu lại không còn được hiểu theo ý nghĩa gốc như thế 
nữa. “Nhân nghĩa” được những người như Chu An, Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát hiểu là những mối 
quan hệ tốt đẹp giữa người và người, không phải chỉ là trong nội bệ 
giai cấp phong kiến mà là trong toàn xã hội, không phải là nhằm 
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_ mục dích xác định sự thống trị của giai cấp phong kiến đối với nhân 
dân mà là nhằm mục đích chăm lo đến đời sống của nhân dân. 

Và khi Nguyễn Trãi viết rằng “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” 
thì ông đã sửa đổi, đã mở rộng, đã nâng cao khái niệm “nhân nghĩa” 
theo yêu cầu của đời sống dân tộc, theo tinh thần của văn hóa Việt. 
Rút cục thì danh từ “nhân nghĩa” tuy có thể bộc lộ nguồn gốc ngoại 
lai mà nội dung khái niệm “nhân nghĩa” lại đã được Việt hóa. 

Nhìn chung, các tư tưởng Nho, Đạo và Phật đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến xã hội Đại Việt ngày xưa. Nhưng ở tất cả các nhà trí thức 
dân tộc (mà không ít người lại là tác gia văn học) thì những khái 
niệm của Nho, Đạo và Phật nhiều khi đã được uốn nắn về khuôn khổ, 
nới rộng về kích thước, thậm chí được sửa chữa về nội dung, sao cho 
phù hợp với yêu cầu lý giải những vấn dë của đời sống dân tộc. 

Tinh thần “phá chấp” vốn gắn với mục đích và phương pháp tu 
hành của Thiên Tông. Nhưng ở những người như Trần Tung, Trần 
Nhân Tông thì tinh thần “phá chấp” trong khi được nêu lên như ngọn 
cờ chống chủ nghĩa giáo điều lại đã có tác dụng vượt ra ngoài phạm 
vi tôn giáo, mà gián tiếp hoặc trực tiếp hỗ trợ cho việc xác định tỉnh 
thần độc lập sáng tạo trong hành động và tư tưởng, một điều cần cho 
những người tham gia vào việc xây dựng và quản lý Nhà nước Đại 
Việt thời Lý, Trần. 

Tương đối luận của triết học Lão Trang đã có ảnh hưởng đối với 
những người như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hàng, Nguyễn Thiếp 
khi họ thấy cần xem xét lại những giá trị mà Nhà nước phang kiến 
trong thời suy của nó cứ muốn coi là bất di bất dịch: nhưng thái độ vô 
vi phóng nhiệm của triết học ấy lại không cán trở được họ tìm về với 
những truyền thống của nhân dân, của dân tộc để cố gắng xây dựng 
nhân cách thanh cao và bồi dưỡng tấm lòng ưu thời mẫn thế. 

Những danh từ “trung”, “hiếu, “tiết”, “nghĩa” của Nho giáo vốn là 
những giáo điều cứng nhắc gò bó con người trong khuôn khổ của chế 
độ phong kiến và tông pháp ở Trung Quốc. Nhưng đối với những 
người như Chu An, Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm, Cao Bá Quát thì các 
danh từ ấy đã mang nội dung tích cực, phù hợp với việc xây dựng 
những mối quan hệ nhân ái giữa người với người, phù hợp với việc 
xác định vị trí và trách nhiệm của mỗi người trong các cộng đồng như 
gia đình, làng xóm, dân tộc, phù hợp với tinh thần của văn hóa Việt. 

Trong việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa nước ngoài, có thể thấy 


rằng nếu dòng văn học viết đã thể hiện tỉnh thần chủ động và sáng 
tạo của văn hóa Việt, thì tính thần này lại càng được thể hiện rõ hơn 
trong dòng văn học dân gian. 

Trong thời kỳ chống ách Pháp thuộc, tỉnh thần của văn hóa Việt 
cũng vẫn phát huy tác dụng trong việc tiếp thu ảnh hưởng của văn 
hóa Âu Tây. Thực dân Pháp có thủ đoạn tỉnh vi hơn, phương tiện kỹ 
thuật tỉnh xảo hơn bọn phong kiến xâm lược xưa kia. Văn hóa tư sån 
Ây Tây lại có những mặt hấp dẫn đối với một xã hội hàng nghìn 
năm bị trì trê đưới chế độ phong kiến. 

Tuy nhiên, chính sách văn hóa thực đân trước sau cũng không 
lừa bịp được nhân dân ta. Nếu có một số ít người bị lầm lạc thì đại 
đa số trí thức thời Pháp thuộc đã nhận thức được ý đồ đen tối của 
bọn thực đân. Nếu không công khai chống lại thì họ cũng không 
hưởng ứng những chính sách của chúng. Và, trong khi tiếp thu ảnh 
hưởng các nên văn hóa Âu Tây, phần lớn các nhà văn hóa Việt Nam 
đều có ý thức sử dụng những thành tựu của các nền văn hóa ấy để 
phục vụ cho đời sống dàn tộc. Nhưng trong điều kiện mất nước, chỉ có 
cứu nước thì mới bảo vệ được văn hóa đân tộc. Mặt khác, sức mạnh 
của văn hóa dân tộc lại có thể vận dụng để phục vụ sự nghiệp cứu 
nước. Thực tế lịch sử đã diễn ra đúng như thế. 

Các cuộc vận động văn hóa gắn với mục đích cứu nước như phong 
trào Đông Kinh nghĩa thục ở miễn Bắc và phong trào Duy Tân ở 
miễn Nam trong những năm đầu thế kỷ này đã có tác dụng rất tích 
cực. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Trần Quý Cáp, Phan Châu 
Trinh, v.v... dë xướng Duy Tân tức là đổi mới theo thế giới hiện đại, 
đã phê phán những mặt lạc hậu của xã hội phong kiến. 

Trong sự phê phán này, cũng như trong sự huóng theo văn hóa 
Âu Tây, những hạn chế trong nhận thức không hê làm giảm nhiệt 
tình yêu nước của họ. Vì yêu nước, họ muốn tiếp thu văn hóa Âu Tây 
để xây dựng lại nën quốc học. Họ đã hiểu rất rõ là phải gắn được với 
những truyền thống tốt của dàn tộc thì việc tiếp thu văn hóa nước 
ngoài mới đạt kết quả tốt. 

Bản thân các tác phẩm do họ sáng tác đã phản ánh điều này. 
Các thë loại văn học, các thể thơ dân tộc như hò, vë, ca dao, thơ yêu 
vận cũng như các hình tượng văn học và hình tượng ngôn ngữ quen 
thuộc của văn học dân tộc đã được sử dụng để chứa đựng nội dung mới. 
Nhiều danh từ mới, thuật ngữ mới, khái niệm mới đã được sáng tạo 
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thêm theo khuôn khổ của ngôn ngữ Việt, của tinh thần văn hóa Việt. 

Các phong trào Đông Kinh nghĩa thục và Duy Tân đã có tác dụng 
tích cực, nhưng cuối cùng đã thất bại. Lý do chính là ở chỗ các nhà 
yêu nước khi ấy chưa tìm ra con đường đúng để cứu nước. Con đường 
này đã được nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc tìm thấy. 

Đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã 
gặp chủ nghĩa xã hội. Và trên ngọn cờ của Người, chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa xã hội gắn bó chặt chẽ với nhau, Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh đã kết hợp nhuán nhuyễn truyền thống tốt đẹp nhất của 
dân tộc với tinh hoa của thời đại Và những trước tác của Người, 
trong đó có những tác phẩm văn học, là mẫu mực về sự tiếp thu một 
cách sáng tạo những thành tựu của văn hóa nhân loại theo yêu cầu 
của đời sống dân tộc, là tấm gương sáng ngời phản ánh sinh lực của 
văn hóa Việt Nam trong thời đại mà nhân dân Việt Nam tiến hành 
cuộc đấu tranh vĩ đại nhất vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì 
chân lý và lương tâm, vì văn minh và nhân đạo, vì cuộc sống và 
nhân phẩm. 

Đảng Cộng sản do Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, đã coi 
cuộc vận động văn hóa là một bộ phận của cuộc vận động cách mạng. 
Trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tinh, và tiếp theo đó trong thời kỳ Mặt 
trận Dân chủ, cuộc đấu tranh văn hóa ngày càng được tăng cường. 

Năm 1943, Dê cương văn hóa của Đảng với khẩu hiệu “dân tộc, 
khoa học, đại chúng”, đã từ những kinh nghiệm đấu tranh văn hóa 
trước đó, và trên cơ sở những yêu cầu của bước tiến mới, nêu phương 
hướng đúng nhất cho cuộc vận động văn hóa cách mạng. Hội Văn hóa 
Cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh, trong những năm 
trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã dựa vào khẩu hiệu ấy của 
Đảng mà tập hợp ngày càng rộng rãi hơn các nhà văn hóa và quần 
chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh văn hóa theo yêu cầu của cách 
mạng, của đời sống dân tộc. 

Và đến năm 1945, với Cách mạng Tháng Tám, dân tộc được giải 
phóng thì văn hóa dán tộc cũng được giải phóng khỏi ách thống trị 
của đế quốc. Từ đó trở đi, văn hóa Việt Nam vươn lên theo phương 
hướng mà Đảng đã vạch ra để dần dán trở thành một nền văn hóa 
có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. 


+ 


76 


Văn học là một bộ phận quan trọng của văn hóa. Vì vậy cho nên, 
nếu như văn hóa Việt Nam có bản sắc dân tộc độc đáo và sức mạnh 
đặc biệt, thì những thuộc tính này cũng là của văn học Việt Nam. Và, 
như ở trên đã trình bày, văn học đã thể hiện bản sắc của dân tộc và 
sức mạnh đồng hóa những thành tựu văn hóa nước ngoài của văn hóa 
Việt Nam, nhưng văn học Việt Nam lại còn là tấm gương lớn nhất 
phản ánh văn hóa Việt Nam. 


Các tác gia văn học thuộc những thời đại khác nhau, trong những 
hoàn cảnh khác nhau, từ những giác độ khác nhau, với những yêu cầu 
khác nhau, bổ sung cho nhau hoặc đối lập với nhau, xướng họa cùng 
nhau hoặc kế thừa lẫn nhau, đã phản ánh mọi mặt của văn hóa vật 
chất và tinh thần của xã hội. Từ toàn bộ văn thơ Việt Nam toát lên 
niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, về lịch sử dàn tộc Việt Nam. Từ 
toàn bộ văn thơ Việt Nam toát lên tỉnh thân của văn hóa Việt Nam 
cũng như những nội dung đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam. 

Phản ánh tinh thần và nội dung của văn hóa Việt Nam, các tác 
gia để cập đến mọi sự kiện trong đời sống hàng ngày cũng như đến 
những sự kiện lớn có ý nghĩa lịch sử. Đời sống của một dân tộc thể 
hiện ở những hành vi lịch sử của những vĩ nhân hoặc của quần chúng 
được tổ chức và hướng dẫn theo những mục đích cao cả. Nhưng đời 
sống của một dân tộc còn thể hiện trong mọi hoạt động hàng ngày và 
mọi ứng xử của những con người bình thường. Những hoạt động hàng 
ngày và những ứng xử của những con người bình thường này lại 
chính là cái nên rộng lớn trên đó nảy nở những hành vi lịch sử đột 
xuất kia. 

Dòng văn học dân gian, trong khi phản ánh tiến trình của văn 
hóa vật chất và tỉnh thần, đã đề cập đến mọi sự vật quen thuộc cũng 
như mọi sự kiện xảy ra hàng ngày, đến mọi ứng xử của những con 
người bình thường, và trên cơ sở ấy thể hiện lễ thói riêng của từng 
địa phương cũng như tập tục chung của cả nước, thị hiếu riêng của 
mỗi tầng lớp xã hội, mỗi lứa tuổi cũng như phong vị chung của đời 
sống dân tộc. Đối chiếu với dòng văn học dân gian thì trong dòng 
văn học viết, có khi nhận thức về thiên nhiên của đất nước và các sự 
vật bình thường của đời sống kém phần sinh động và cụ thể, có khi 
nhận thức vë cách ứng xử của những con người bình thường, vë 
phong vị chung của đời sống dân tộc kém phần hồn nhiên. Nhưng 
mặt khác, các tác gia của dòng văn học viết nói chung lại có trình độ 
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văn hóa cao hơn so với nghệ nhân dán gian và quán chúng lao động, 
cho nên họ đã thể hiện các nội dung kể trên với ý thức rõ rệt hơn về 
lịch sử dân tộc và về giá trị của văn hóa dân tộc. 

Từ thế ký XV, Nguyễn Trãi đã luôn luôn nhấn mạnh đến giá trị 
của nên văn hóa Đại Việt. Và trong Đợi cáo bình Ngô, một bản 
“Tuyên ngôn độc lập hào hùng”, ông đã gắn Tổ quốc Đại Việt với văn 
hiến Đại Việt. 

Niềm tự hào sâu sắc về văn hóa dân tộc toát lên từ toàn bộ sáng 
tác văn học của Nguyễn Trãi lại có thể thấy với những sắc thái khác 
nhau ở nhiều tác gia khác nhau. 

Phạm Sư Mạnh đời Trần đã ca ngợi nền văn hiến của dân tộc ta 
trong bài thơ Họa Minh sứ dê Nhĩ Hà dịch (Làm thơ họa bài thơ mà 
sứ giả nhà Minh viết về trạm dịch Nhĩ Hà) như sau: : 

Văn Lang thành cổ sơn trùng điệp, 
Ông Trọng từ thâm vân đạm nóng, 
Túy mặc lâm ly đề dịch bích, 
Thanh thời nhân våt thịnh Tam Ủng, 
Nghĩa là: 
Quanh thành cổ Văn Lang, núi chồng chập, 
Trên den nghiêm Ông Trọng, mây nhạt nồng, 
Nét mực say dạt dào đề thơ lên vách trạm, 
Thời nay nườm nượp nhân vật chính trị và văn hóa. 

Văn hóa lâu đời, nhân tài đa dạng, đó là niềm tự hào của cá dân 
tộc ta, niêm tự hào mà tác giả có dụng ý cho sứ giả nhà Minh được 
thấy rõ. 

Nguyễn Phi Khanh thì lại khẳng định tính thống nhất của văn 
hóa Đại Việt, chất keo sơn góp vào sự bën vững của cơ cấu dán tộc. 
Đi thuyên trên sông Bạch Đằng, nơi đã diễn ra nhiều chiến thắng 
lịch sử của ông cha, Nguyễn Phi Khanh đã làm bài thơ Giang hành 
thứ Hỗng Châu kiểm chính (Đi thuyền trên sông, gửi ông kiểm chính ` 
ở Hàng Châu), trong đó có những lời hào hứng sau đây: 

Bách niên hào kiệt chiến tranh địa, 
Vạn cổ sơn hà lệ đái công, 

Bằng trượng tân thi dó tác chí, 
Hành quan tứ hải quỹ uăn đồng. 
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Nghia là; 

Trăm năm chiến địa xưa hào kiệt, 
Muôn thuở công lao, này núi sông, 
Tựa gây, thơ thành ghi địa chí, 

Kia xem văn hiến bốn phương chung. 

“Tứ hải quỹ văn đồng” (văn hiến bốn phương chung). Cùng với 
chiến tích bảo vệ Tổ quốc của tổ tiên, thì nën văn hiến thống nhất 
cho khắp các địa phương là diéu cần ghi vào địa chí của bản dư đồ 
đất nước Đại Việt. 

Ca ngợi kinh đô Thăng Long, trung tâm văn hóa của cả nước, 
Nguyễn Giản Thanh đời Lê đã viết trong bài phú Phụng thành xuân 
sốc như sau: 

Sum mọi chốn y quan lễ nhạc, 
Vậy một nơi vän våt thanh danh. 


Những văn vật quý giá và tinh thần nhân nghĩa của nên văn hóa 
chính là một sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, mạnh hơn cả thành trì vững 
chãi, núi sông hiểm trở: 

Tuy đã nhiều non, nhiều nước, mạnh thua thành trì ; 
Sao bằng lấy nghĩa, lấy nhân, bên làm phong vuc. 

Và Nguyễn Huệ đem quân đánh giặc Thanh, khi tuyên cáo rằng 
“Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng”, thì ông đã hiểu rất rõ 
tâm lý của nhân dân. Nhân dân Đại Việt rất gắn bó với nếp sống 
riêng của mình, với phong tục tập quán, và sẵn sàng đánh đuổi quân 
giặc để bảo vệ văn hóa vật chất và tinh thần của dân tộc. 


Nói chung, văn hóa vật chất và tinh thần của dán tộc được phản 
ánh ở nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại, Từ Hich tướng sĩ đời 
Trần đến Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc đời Nguyễn, từ tác phẩm 
Thượng Kinh phong våt chí thế kỷ XVIIE đến tác phẩm Hà Nội ba 
mươi sáu phố phường thế kỷ XX, từ truyện thơ lịch sử Thiên Nam 
ngữ lục hoặc tiểu thuyết chương hồi như Hoàng Lê nhất thống chí 
đến tiểu thuyết hiện đại như Giông tố, Việc làng, từ tùy bút, chí, ký đời 
xưa như Thượng Kinh ký sự, Vũ trung tùy bút đến truyện ngắn đời nay 
như Phấn thông vàng, Vang bóng một thời, từ thơ đến văn chính luận, 
văn báo chí, ở rất nhiều tác phẩm có thể thấy được nhiều nét phong 
phú của đời sống dân tộc, văn hóa dân tộc, phong vị dân tộc. 
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Qua các tác phám vàn hoc có thë tháy dugc nhán dán ta, dân tộc 
ta đã sống như thế nào. Nhiều tác gia đã thể hiện qua những nét bút 
độc đáo đời sống ấy, từ cách làm ăn đến lối sinh hoạt, từ nghề nông 
trang đến nghề chài lưới; từ cách ăn mặc đến phương tiện di lại, từ 
cách xây một kiểu nhà đến cách dựng một giàn hoa, từ cách nấu một 
món canh đến cách chế một thứ bánh, từ sự ham thích riêu cua, mắm 
tép, giá đỗ, măng tre đến thú vui “Xuân tắm hà sen, hạ tắm ao”, từ 
niêm thân thuộc với cây đa đầu đình đến lòng quý mến các cụ lão 
nông trong xóm, từ nim thành kính với mà må ông cha đến ý thức 
chăm lo vun trồng cây đức cho con cháu, từ cách đối xử trong quan hệ 
gia đình đến cách giao tế ngoài xã hội, v.v... 

Phản ánh đời sống dân tộc, văn hóa dân tộc, phong vị dân tộc, 
các tác gia đồng thời biểu lộ quan điểm tư tưởng cũng như thái độ 
tình cảm của họ và nhiều khi đã đi sâu vào những khía cạnh tế nhị 
của đời sống và của tâm hồn. Trong bài thơ Trừng Mại thôn xuân 
vän (Buổi chiều mùa xuân ở thôn Trừng Mại), Nguyễn Bảo vừa dựng 
lên cảnh sinh hoạt ở nông thôn nước ta ngày xưa vừa nói lên niềm 
yêu mến cuộc sống giản dị ở quê nhà: 

Ấu phụ thì qua xâm hiểu khú, 
Lão cô sừ đậu hướng bô quy, 

Ly biên ë ế giá miêu trưởng. 
Thảo lý thanh thanh vu điệp hy, 
Tưởng đắc điền viên chân lạc thú, 
Tuy phi hành bí diệc uong ky. 

Nghĩa là: 

Nàng dâu trẻ gieo giống hạt dưa, sáng đi sớm, 

Mẹ chồng già xới cỏ ruộng đậu, chiều về muộn, 
Bên giậu mon mởn bao mắm mía, 

Giữa cỏ xanh xanh mấy luống khoai, 

Nghĩ rằng có được niềm vui thực sự ở ruộng vườn, 
Thì dầu chẳng phải ở quê mình mà cũng quên đói. 

Nguyễn Khuyến, trong khi đùa bạn, đã miêu tả sinh hoạt của 
nông thôn ngày trước: 

Đã bấy lâu nay hác đến nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa, 
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Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa, 
Đầu trò, đãi khách trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta với ta. 


Bao trùm lên tất cả là tình bạn. Không bắt được gà, chài được cá, 
không có được cải hoặc cà, bầu hoặc mướp, để làm cơm mời bạn, 
thậm chí không có đến cả “miếng trầu là đầu câu chuyện” mà vẫn coi 
như có tất cả. Ấy là bởi vì đã có “ta với ta”. Tất nhiên, ở đây tác giả 
nói đùa, và trong thực tế chắc chắn đã có tất cả những món gì quý 
nhất để tiếp người bạn quý. Nhưng tất cả những thứ thuộc phạm vi 
văn hóa vật chất ấy lại được đưa xuống hàng thứ yếu so với văn hóa 
tinh thần là tình bạn “ta với ta”. Có thể nói, ở nhiều tác gia, mỗi nét 
miêu tả văn hóa dân tộc lại gắn với một mảnh tâm hồn. 

Nguyễn Trung Ngạn di sứ qua Ung Châu, Trung Quốc, đã thấy: 

Tòng quán lão thú tặng kinh chiến, 
Văn thuyết Nam chỉnh các tự sâu 

Nghĩa là: 

Lính già đã từng tòng quân nếm mùi chỉnh chiến, 
Nghe nói đến chuyện đánh nước Nam, ai nấy đều lo buồn. 

Và với tư cách là sứ giả nước Đại Việt vừa chiến thắng, ông đã 
được tiếp đãi long trọng. Nhưng khi đi qua đất Giang Nam với Hàng 
Châu, Tô Châu hoa lệ, vừa lúc sang thu, nhớ tới quê nhà, ông đã làm 
bài thơ Quy hứng như sau: 

lão tang diép lạc, tàm phương tận, 

Táo dạo hoa hương, giải chính phì, 

Kiến thuyết tai gia bân điệc hảo, 

Giang Nam tuy lạc bất như quy. 
Nghĩa là: 

Dâu già lá rụng, tằm vừa chín, 

Nếp sớm bông thơm, cua béo ghê, 

Thấy nói ở nhà nghèo vẫn tốt, 

Giang Nam tuy sướng chẳng bằng về. 

Sang thu, vào khoảng tháng tám, tháng chín, lúa nếp sớm thơm 
hương nhắc nhở mùi cốm, cua đang lúc béo, nấu canh ngon, tằm vừa 
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lúc thành nhộng, có vị bùi, đều là những món ăn quen thuộc ở quê 
nhà. Phong vị đậm đà ấy của quê hương đối với tác giả rõ ràng là 
hơn hẳn cảnh lạc thú phén hoa ở nơi đất khách quê người. Phong vị 
quê hương đất nước đã khiến ông muốn trở về ngay. 

Những khía cạnh tế nhị của đời sống Việt, của tâm hồn Việt 
nhiều khi lại gắn bó trực tiếp với những lý tưởng cao cả, những sự 
nghiệp vĩ đại. Hình như là một điều bất ngờ khi thấy bài Hich do Trần 
Quốc Tuấn viết trong lúc tình thế rất khẩn trương mà lại kể ra các thú 
vui của tướng sĩ như chọi gà, săn bắn, uống rượu, ca hát. Nhưng thật là 
dễ hiểu khi thấy dụng ý của Trân Quốc Tuấn là muốn cho nền độc lập 
được nhận thức theo một nội dưng thiết thực và thiết thân đối với mọi 
người. Những thú vui kể trên và tất cả những gì gắn bó với cuộc sống 
của mỗi người như ruộng vườn, gia đình, mà mà ông cha, danh dự dòng 
họ, tất cả đều liên quan với sự tón vong của đất nước. Sau khi đã chứng 
minh cho tướng sĩ thấy rõ mối liên quan ấy, ông đã đưa ra hai kết luận: 
Nếu giặc cướp được đất nước ta thì sẽ mất hết cả, và “lúc bấy giờ dấu 
các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?”. Nếu đuổi được giặc, bảo 
vệ được đất nước ta thì sẽ có tất cả, và “lúc bấy giờ, dẫu các ngươi 
không muốn vui vẻ phỏng có được không?”. 

Nguyễn Trãi về thăm Côn Sơn khi việc nước chưa yên, đã viết: 

Hương lý tài qua như mộng đáo, 

Cơn qua vi tức, hạnh thân tuyên, 

Hë thời kết ốc uân phong hạ, 

Cấp giản phanh trà châm thạch miên. 

Nghĩa là: 

Làng quê vừa mới qua, như thấy chiêm bao đến, 
Chiến tranh chưa yên, may được toàn tấm thân. 
Bao giờ được làm nhà ở dưới mây, 

Múc nước suối đun nước chè, gối lên hòn đá ngủ. 

Chi có khi nào việc nước đã yên thì mới có thể thực hiện ước 
mong rất bình dị là pha chè bằng nước suối và ung dung gởi đầu lên 
hòn đá bên bờ suối quê nhà mà ngủ một giấc thanh bình. 

Vài năm trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong bài thơ 
Thượng sơn, Hồ Chủ tịch viết: 

Cử đâu hông nhật cận, 

Đối ngạn nhất chỉ mai. 
Nhà lãnh tụ cách mạng trong khi nhìn rõ thời cơ chiến thắng, 
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thấy mặt trời hông bừng lên ngay trên đầu minh. Nhung nhà lãnh tu 
cách mạng ấy đồng thời lại là nhà nhân đạo chủ nghĩa và cảm thấy 
hạnh phúc đang đến với nhân dân, với con người như một nhành mai 
đang chào đón ở bờ bên kia, gần lắm rồi. Qua hai câu thơ, hiện lên 
bóng dáng vĩ đại của một con người mà ngéng đầu lên là tới sát mặt 
trời hồng và đôi mắt tươi vui của một con người sẵn sàng rung cảm 
với cuộc sống, trong biểu hiện tế nhị của nó là một nhành mai tươi 
nở. Cách nhìn mặt trời như thế, cách ngắm hoa mai như thế là biểu 
hiện của tỉnh thần lạc quan, tinh thần nhân đạo. Cách nhìn mặt trời 
như thế, cách ngắm hoa mai như thế chính là biểu hiện của tỉnh thần 
văn hóa Việt Nam. 

Tinh thần văn hóa Việt Nam cao đẹp, nội dung văn hóa Việt 
Nam phong phú. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta sẽ tận dụng những truyền thống cao đẹp 
và phong phú của văn hóa Việt Nam. Việc phát hiện cho hết và phát 
huy cao độ những giá trị văn hóa đã hình thành trong bốn nghìn 
năm lịch sử để biên soạn một bộ Lich sử vän hóa Việt Nam và một 
pho Bách khoa toàn thư Việt Nam đang là một nhiệm vụ quan trọng 
của giới văn hóa và khoa học nước ta. 

Trong khi chờ đợi có được những công trình như thế, chúng tôi 
hy vọng rằng bộ Tổng tập vän học Việt nam này, thông qua việc giới 
thiệu các tác phẩm văn học theo tiến trình của lịch sử văn học Việt 
Nam, có thể góp phần phản ánh được trong một phạm vi nhất định 
sự hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. 
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Văn hóa Việt Nam có nội dung phong phú, đa diện và đa dạng. 
Nhưng nội dụng ấy đầu phong phú, đa diện và đa dạng như thế nào 
đi nữa thì cuối cùng cũng kết tính ở tâm hồn đân tộc Việt Nam, tính 
cách và phẩm chất con người Việt Nam. 

Tâm hồn ấy, tính cách và phẩm chất ấy trước hết là biểu hiện : 
của một chủ nghĩa nhân đạo có truyền thống rất lâu đời trong lịch sử. 
Hiện nay, chúng ta đang bước vào một ky nguyên mới, kỷ nguyên mà 
đất nước ta thật sự độc lập và thống nhất, kỷ nguyên mà nhân dân 
ta thật sự tự do, ky nguyên mà chủ nghĩa nhân đạo cộng sản có tác 
dụng cực kỳ quan trọng đối với đời sống tinh thần của xã hội. Nhưng 
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để cho chú nghĩa nhân đạo cộng sản có thể phát huy cao độ trong xã 
hội nước ta thì những truyền thống lớn, trong đó có truyền thống nhân 
đạo chủ nghĩa của dân tộc, cần được kế thừa một cách có ý thức. 

Kë từ ngọn nguồn lịch sử, kể từ thuở vua Hùng dựng nước, nhân 
dân ta đã phải đi qua những chặng đường biết bao hiểm trở, đã thể 
hiện một khí phách anh hùng đáng tự hào, nhưng cũng lại đã từng 
phải nếm trải biết bao gian khổ đắng cay. Khoa học lịch sử sẽ truyền 
cho các thế hệ tương lai những bài học của quá khứ. Còn tác phẩm 
văn thơ của quá khứ thì lại có thể làm cho các thế hệ tương lai hiểu 
được mọi nỗi đau khổ của những kiếp sống thuở trước, cũng như ý chí 
gang thép và khí phách anh hùng của tổ tiên, của cha anh để thoát 
ra khỏi những kiếp sống ấy, từng bước tiến lên làm chủ cuộc đời. 

Nhiều tác phẩm văn thơ đã phản ánh một cách sâu đậm cuộc đấu 
tranh trường kỳ để xây dựng được những quan hệ xã hội ngày một 
tốt hơn, để từng bước tìm ra chân lý cuộc sống, để từng bước xây 
dựng nhân phẩm. Cô Tấm, chàng Thạch Sanh đã vùng lên khỏi sự 
vùi đập, đã thoát ra khỏi sự lừa đảo như thế nào? Đó là các hình 
tượng văn nghệ về hàng triệu con người bình thường không chịu làm 
nô lệ, quyết đấu tranh để làm người. Và những người vợ lẽ, những 
đứa con côi, những người lính thú, những người đi phu, những người 
đầy tớ, những anh thợ cày..., những nàng Cúc Hoa, Ngọc Hoa, những 
chàng Lý Công, Phạm Tải, v.v..., tất cả những nhân vật bị áp bức bóc 
lột, bị lừa đảo, bị đàn áp trong truyện cổ tích, ca dao, cũng như trong 
truyện Nôm, trong chèo, tất cả những con người ấy đã không chịu 
chấp nhận cái gọi là định mệnh, đã không chịu khuất phục trước 
cường quyền. Cho nên các tác phẩm văn thơ ngày trước bên cạnh âm 
điệu đau thương, lại thường có âm điệu hào hùng. Nhưng chỉ một âm 
điệu đau. thương của các tác phẩm ấy thôi thì cũng đã có thể giúp ích 
cho chúng ta rồi. 

Trải qua một cuộc bá dâu, 
Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình, 
Nổi chìm kiếp sống lênh đênh, 
Tố Như ơi! Lệ chảy quanh thân Kiều, 
Nghe hón Nguyễn Trãi phiêu diêu, 
Tiếng gươm khua, tiếng thơ kêu xé lòng.' 


1. Tố Hữu: Bài ca xuân 61. 
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Dòng lệ vô tận của Tố Như, tiếng thơ xé lòng của Ức Trai xưa kia 
vẫn có thể làm phong phú tình cảm của con người Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa ngày nay. Từ đỉnh cao của thế kỷ XX, chúng ta có thể phấn 
khởi vươn lên với tầm vóc ngày càng cao lớn hơn thì lại càng phải 
hiểu cho hết mọi đau khổ của người xưa. Kiếp sống lênh đênh chìm 
nổi của nàng Kiểu và dòng nước mắt không bao giờ cạn của Nguyễn 
Du, tiếng khua gươm của tên đao phủ và nỗi oan khuất của Nguyễn 
Trãi: giai nhân, tài tử, anh hùng, hào kiệt xưa kia, bao người còn bị 
vùi dập, còn phải ngậm đắng nuốt cay, nói chi đến hàng vạn, hàng 
triệu con người bình thường! 

Bộ Tổng tập uăn học Việt Nam được biên soạn với ý thức là cố 
gắng phác lại được con đường đẩy chóng gai, nhiều đèo cao vực thắm 
mà bao thế hệ đã tiếp sức nhau vượt qua trong cuộc trường chính vì 
độc lập, tự do, cơm áo, vì nhân phẩm và chân lý cuộc sống. 

Chính vì mục đích ấy mà trong bộ Tổng tập vän học Việt Nam sẽ 
giới thiệu những tác phẩm chứa đựng âm điệu đau thương, tình cảm 
đau thương. Nhiều thể loại văn thơ có thể chứa đựng âm điệu ấy, tình 
cảm ấy. Nhưng văn học ngày trước nói chung lại có những thể loại 
đặc thù thích hợp với âm điệu ấy, tình cảm ấy, như điếu, tế. Trong 
văn học chữ Nôm thì lại hình thành thêm thể ngâm và thể vån là 
những thể loại thiên về bộc lộ những nỗi đau thương, cho nên thường 
được dùng khi cần miêu tả những cảnh ngộ bất hạnh trong xã hội cũ 
như thần phận người con gái nghèo, người vợ lẽ, người cung nữ, người 
vợ lính, người bị oan khuất, v.v.... 

Những tác phẩm có nội dung bi thương hoặc bất mãn thường 
thấy nhiều trong thời kỳ suy vi của chế độ phong kiến, nhựng cũng 
không hiếm ngay cả trong thời kỳ thịnh trị của chế độ ấy. Điều này 
cũng dễ hiểu. Mâu thuẫn giữa giai cấp bóc lột và nhân dân, mâu 
thuẫn giữa các tập đoàn, các tầng lớp thuộc giai cấp bóc lột, mâu 
thuẫn giữa cá nhân với tập đoàn v.v... là những tình trạng thường 
xảy ra trong bất cứ xã hội có giai cấp nào. Sự áp bức, bóc lột đối với 
nhân đân là điều tất yếu xảy ra ; sự chèn ép, xung đột, lừa đảo trong 
nội bộ các giai cấp bóc lột cũng tất yếu như thế. Đặc biệt là khi 
chồng chất lên ách thống trị phong kiến lại có ách thống trị thực dân 
(từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945) thì tình trạng trên lại càng thêm 
trầm trọng. Cho nên, nếu như trong bộ Tổng tập vän học Việt Nam 
có những tác phẩm mang âm điệu đau thương thì đó chính là vì cần 
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thiết phải làm nhu thế để phản ánh tình hình của văn học Việt Nam 
ngày xưa. 

Vấn để là chọn lựa những tác phẩm tuy mang âm điệu đau 
thương nhưng lại có giá trị tố cáo chế độ bất công, lên án các thứ tội 
ác. Vấn dé là có các lời tiểu dẫn và chú giải thỏa đáng, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho độc giả dë có cảm thụ đúng về những tác 
phẩm ấy. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã lý giải các vấn để 
trên đây với nhận thức cao nhất mà chúng tôi có được về nhu cầu của 
độc giả ngày nay trong việc tìm hiểu quá khứ. 

Trong loại tác phẩm mang âm điệu đau thương, thường có ảnh 
hưởng của những thứ triết học bi quan, tiêu cực. Tư tưởng hư vô của 
Phật giáo hoặc tư tưởng vô vi phóng nhiệm của triết học Lão Trang 
tuy có khác nhau về nhiều mặt, nhưng rất gần nhau trong việc bày vẽ 
ra con đường thoát ly hiện thực, trốn tránh việc lý giải những vấn dë 
cuộc sống. Cho nên mỗi khi bất mãn với hiện thực, các tác gia dë tìm 
thấy ở tư tưởng hư vô của Phật giáo cách phủ định hiện thực ấy hoặc 
ở tư tưởng vô vi của Lão Trang lối thoát ra ngoài hiện thực ấy. 

Tất nhiên có sự khác nhau xa giữa một đằng là nỗi đau thương 
kèm với nỗi phán uất trước những sự bất công và áp bức, và một 
đằng là sự bi quan, tiêu cực, chịu bó tay trước một thứ định mệnh nào 
đó. Tất nhiên có một sự khác nhau xa giữa một đằng là nhận thức về 
sự bế tắc của một chế độ, của một lối sống, kèm theo nỗi tuyệt vọng 
về con người, và một đằng là sự bất mãn kèm với ý chí giải quyết sự 
bế tắc kia bằng nỗ lực phấn đấu của con người. 

Trong việc chọn lựa những tác phẩm ít hoặc nhiều mang âm điệu 
đau thương và miêu tả những cảnh ngộ đau thương, thì quan điểm 
của bộ Tổng tập uăn học Việt Nam là phản ánh hướng tiến lên để 
giải quyết những nỗi đau thương, là làm cho rõ ánh sáng của hy vọng 
và phẩm chất của con người ngay cả khi mà nhân vật lâm vào cảnh 
ngộ đen tối nhất. Làm như thế không phải là khiên cưỡng mà chỉ là 
phản ánh thực tế văn học, thực tế cuộc sống ở nước ta trong sự phát 
triển của lịch sử từ xưa đến nay. 

Để có thể phản ánh được chiều sâu, bë rộng của chủ nghĩa nhân 
đạo Việt Nam với nhiều nội dung phong phú, như ý thức về quyển 
sống, về phẩm giá con người, như việc khẳng định khả năng của con 
người có thể làm chủ vận mệnh của mình, cũng như ý chí xây dựng 
mối quan hệ nhân ái tốt đẹp giữa người và người, v.v.., thì phải phản 
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ánh cho được mặt đối lập với những nội dung ấy. 
Đó là hiện thực nhiều khi đen tối, đó là sự chà đạp hạnh phúc và 
nhân phẩm. Đó là nguyên nhân của nỗi đau nhân tình mà nhiều tác 
gia ngày trước thể hiện qua văn thơ. Nỗi đau nhân tình là tâm sự của 
Chu An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá 
Quát, Nguyễn Đình Chiếu, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, và biết bao tác 
gia ngày trước. 
Thương yêu con người, Nguyễn Trãi viết: 
Niềm cũ sinh linh đeo dt nặng, 
Cát chưng hồ hải đặt chưa an. 
Tụ thán, bài 2 


Làm sao lại có thể ngả lưng an cật mà nghỉ ngơi một chút được 
khi sinh linh còn đau khổ? Nỗi niêm yêu thương sinh linh, yêu 
thương con người có bao giờ nguôi trong lòng Úc Trai: 

Bui Ì một tác lòng uu ái cũ, 
Đêm ngày cuồn cuộn nước châu đông. 
Thuật hứng, bài 5 


Ở nước ta, muôn suối nghìn sông đêm ngày không ngừng cuón 
cuộn chảy ra biển cà, cháu vë phương đông. Còn trong lòng Ức Trai 
thì muôn niêm nghìn nỗi đêm ngày không ngừng hướng về việc lo 
toan khắc phục những sự bất hạnh của con người. Giống như Ức Trai, 
các tác gia lớn xưa nay thường gửi gắm trong tác phẩm của mình nỗi 
niềm uu ái. 

Những tác phẩm hay trong văn học nước ta bao giờ cũng là 
những tấm lòng yêu thương vô hạn đối với con người. Và nếu có sự 
khác nhau khá xa giữa những Ngọc Hoa, Thúy Kiểu trong văn học 
thời cổ và những chị Dậu, Chí Phèo trong văn học hiện đại, cũng như 
giữa những phong cách đa dạng trong việc thể hiện các nhân vật ấy, 
thì lại có chỗ giống nhau rất cơ bản giữa các tác gia. Chỗ giống nhau 
ấy là nỗi đau nhân tình. Văn học Việt Nam mà chứa chan tinh thần 
nhân đạo chủ nghĩa thì trước hết là vì thế. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt nam không phải 
chỉ bao gồm mối quan tâm đến những nỗi đau khổ của con người. Chủ 
nghĩa nhân đạo ấy còn bao gồm nhiều nội dung khác, rất phong phú. 


1. Bui tiếng cổ, có nghĩa là duy chỉ, chỉ có. 
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Nói đến chủ nghĩa nhân đạo là nói đến su khẳng định ý nghĩa 
cuộc sống của con người, của xã hội loài người. Chủ nghĩa nhân đạo 
bao hàm những tình cảm nhân hậu giữa người với người mà rất 
nhiều tác phẩm văn học Việt Nam đã thể hiện một cách sâu sắc và 
tế nhị. Chủ nghĩa nhân đạo bao hàm sự gắn bó với những thú vui, 
với hạnh phúc ấm áp tình người mà rất nhiều tác phẩm văn học Việt 
Nam đã miêu tả một cách sinh động và hấp dẫn. Có thể tìm được thí 
dụ về thực tế ấy ở bất cứ giai đoạn văn học nào. 

Nguyễn Phi Khanh chẳng hạn đã viết vë hạnh phúc gia đình 
trong bài Gia viên lạc (Thú vui ở vườn nhà) như sau: 


Cố viên loạn hậu hữu tiên lu, 
Lục tuế nhi đông ` phá. đi thu, 
Đề điểu lạc hoa thâm hang vinh, 
Lương phong tàn mộng ngo song hu. 
Nghĩa là: 
Sau buổi loạn lạc, ở vườn cũ vẫn còn ngôi nhà tranh 
ông cha để lại, 
Đứa con sáu tuổi rất ham đọc sách, 
Chim kêu, hoa rụng nơi ngõ sâu.trong buổi ngày dài, 
Gió mát, tỉnh giấc, giữa trưa cửa só vắng vẻ. 


Sống ở trong ngôi nhà đo tổ tiên để lại, vui thấy đứa con còn nhỏ 
tuổi mà đã ham học, hạnh phúc thực là giản dị mà tình đời thực là 
thắm thiết. 

Tình đời miêu tả trong văn học Việt Nam thường là đa dạng: 
tình vợ chồng, tình cha con và mẹ con, tình anh em, tình bạn bè, 
tình thầy trò, tình thôn xóm, tình quê hương, có bao nhiêu mối quan 
hệ trong cuộc sống của con người thì có bấy nhiêu nỗi nhân tình dám 
ấm. Những nét bút đôn hậu về những dạng khác nhau của nhân tình 
có thể thấy ở rất nhiều tác gia nước ta ngày trước, từ Nguyễn Trung 
Ngạn, Chu An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân đến Nguyễn Binh 
Khiêm, Nguyễn Du, Hỏ Xuân Hương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Siêu, 
Cao Bá Quát, từ Nguyễn Đình Chiếu, Nguyễn Rhuyến, Trần Tế 
Xương, Hó Biểu Chánh, Đông Hồ, Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách đến 
Thế Lữ, Huy Thông, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân Diệu, Thạch Lam, 


1. Chú bé này chính là Nguyễn Trãi thuở nhó. 
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Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, v.v... 

Một trong những nội dung mà các tác gia thường hay thể hiện là 
sự gắn bó với cuộc sống trần thế, với biết bao nỗi niêm hạnh phúc 
mà tình yêu có thế đem đến. 

Tha thiết với hạnh phúc, Nguyễn Trãi đã viết về niềm luyến tiếc 
thời xuân xanh của mình như sau: 

Tiée thiếu niên qua, lật hạn lành, 
Hoa hoa nguyệt nguyệt luống vô tình, 
Biên xanh nỡ phụ cười đầu bạc, 
Đầu bạc sơ này có thuở xanh. 
Tich cảnh, bài 2 


Có người không khỏi ngạc nhiên thấy rằng ngay đến cå Nguyễn 
Trãi mà cũng có những lời thơ thắm thiết và hóm hỉnh như thế về 
tuổi trẻ và tình yêu. Tác giả tự trách rằng lúc còn trẻ đã vô tình với 
chuyện yêu đương để đến khi luống tuổi thì đã lỡ mất thời hạn tốt 
lành nhất. Ông lại nhắn nhủ những người có mái tóc xanh chớ có 
cười nhao những người đầu bạc, bởi vì trước khi tóc trở nên bạc thì 
đã có thời tóc còn xanh. Xét cho kỹ, nếu một người như Nguyễn 
Trãi mà cũng có những lời lẽ như thế thì cũng không có gì đáng 
ngạc nhiên. Hạnh phúc lứa đôi vốn là một trong những nội dung 
quan trọng của cuộc sống, và do đó đã là một trong những dë tài 
quen thuộc của văn học xưa nay. Nguyễn Trãi là một nhà nhân đạo 
chủ nghĩa lớn, một người rất yêu mến cuộc sống, yêu mến con người 
thì trong tác phẩm văn học của mình, ông tất phải có lúc viết về đề 
tài ấy. 

Vấn để tình yêu là một vấn dë mà bất cứ ai cũng đều có lúc phải 
quan tâm sâu sắc, và yêu đương là một điều mà hầu như bất cứ ai 
cũng đều có lúc thể nghiệm. Và không lạ gì khi nhiều người đồng 
tình với nỗi băn khoăn mà Xuân Diệu đã thể hiện một cách tế nhị 
như sau: 

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? 
Có nghĩa gì đâu một buổi chiêu, ` 
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. 
Vì sao? 1956 


Nỗi niềm khó tả của buổi ban đầu hạnh phúc ấy, xưa kia đã từng 
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được Nguyễn Du gửi gắm ở hai câu kết thúc cuộc gặp gỡ giữa Kim 
Trọng và Thúy Kiêu: 
Dướt cầu nước chảy trong veo, 
Bên câu tơ liễu bóng chiêu thướt tha. 

Cảnh vật vốn vô tri mà đã trở nên hữu tình vì có vương vất mộng 
ước đẹp đẽ vừa thoáng hiện trong lòng đôi nam nữ. Tình người có thể 
thấm vào cảnh vật là như thế, nhất là vì đó lại là tình yêu trong trắng. 

Gắn với hạnh phúc, với chất men say của cuộc đời, đối lập với 
mọi quan niệm khắc kỷ của đạo lý phong kiến và mọi tư biện siêu 
hình của tôn giáo, tình yêu bao giờ cũng là một nội dung lớn của chủ 
nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo khẳng định sức sống luôn luôn 
vươn lên của con người trong nỗ lực giành lấy hạnh phúc ngày càng 
tốt đẹp hơn. Cách đây bốn chục năm, tinh thân nhân đạo chủ nghĩa 
ấy có thể thấy rõ ở những lời thơ thắm thiết của Huy Cận ca ngợi 
sức sống, ca ngợi “những mạch đời” tràn trë nhựa sống: 

Đêm nay trong những mạch đời, 
Máu thanh xuân dậy thức người héo hon, 
Ngón tay tưởng búp xuân tròn, 
Có người ra dạo 0uườn non thẫn thờ 
Xuân ý, 1939 

Cảm xúc về những mạch đời tràn trẻ nhựa sống thường hay gắn 
với niềm tin tưởng ở khả năng của con người. 

Niềm tin tưởng ở khả năng của con người, nội dung quan trọng 
nhất của chủ nghĩa nhân đạo thường được thể hiện ở rất nhiều tác 
gia thời trước ngay cá khi mà tư tưởng thần bí còn ảnh hưởng lớn. 
Thượng đế, thần linh, định mệnh quyết đoán mọi sự việc; điểm lành, 
điểm gë báo trước lẽ thành bại: những quan niệm như thế đều phủ 
định vai trò của con người, và đi ngược lại chủ nghĩa nhân đạo. Trước 
khi nám vững được những quy luật của tự nhiên và của xã hội, người 
ta khó mà vượt ra-khỏi ảnh hưởng của những quan niệm như thế. 
Cho nên ở phần lớn tác gia thời trước, nếu những quan niệm duy tâm 
thậm chí thần bí thường bộc lộ thì diéu ấy là tất nhiên. Nhưng tỉnh 
thần của văn hóa Việt, tỉnh thần hiện thực nhiều khi đã lấn át 
những quan niệm tiêu cực ấy để khẳng định giá trị của con RBƯỜI. 

Trong bà: phú Cánh tỉnh (Sao lành) của Đào Su Tích đời Trần, 
thực tế ấy đã thể hiện rất rõ. Nhân có “sao lành” xuất hiện, họ Đào 
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đã viết bài phú ca ngợi “điểm lành” “phù ứng” với nên thịnh trị, 
nhưng ông lại khẳng định như sau: 

Trời người một lý, cảm thông không lâm, 

Chứng tỏ không tự trời mà tự người, 

Phù ứng không tại điểm mà tại đúc. 

Ý kiến trên ít nhiều có vương vất quan niệm “thiên nhân tương 
dữ” đầy tính chất thần bí của Nho giáo, quan niệm cho rằng có sự 
cảm ứng giữa trời và người. Tuy nhiên, mặt tích cực rất đáng chú ý là 
tác giả lại xác định rằng việc lành hay dữ, tốt hay xấu thì không 
phải tại trời mà tại người, rằng nếu có sự phù ứng, tức là kết quả tốt 
phù hợp và ứng nghiệm với nguyên nhân tốt, thì nguyên nhân không 
ở điểm lành mà ở đức tốt, ở giá trị và phẩm chất con người hành 
động. 

Trong bài phú Bạch Đằng giang, Trương Hán Siêu cũng có ý kiên 
tương tự. Sau khi ca ngợi sông Bạch Đằng, nơi hiểm trở “trời cho”, 
nơi “địa lợi” đã khiến quân dán ta nhiều phen lập chiến công hiển 
hách, ông viết: 

Tuy nhiên: từ có vu trụ đã có giang san, 
Quả là: trời đất cho nơi hiểm trổ, 
Cũng nhờ nhân tài gid cuộc điện an. 

Ơn trời ban chỉ là phụ, phải có tài sức của người thì mới đi đến 
thành công. Và tác giả kết luận: 

Giặc tan muôn thuở thăng bình, 
Bởi đâu đất hiểm, tại mình đức cao. 

Con người có tài có đức làm nên tất cả, quyết định vận mệnh của 
mình, không phụ thuộc vào thần linh, không tin có định mệnh, đó 
chính là nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa nhân đạo. Các tác 
gia ngày trước, ở những mức độ khác nhau, và tùy theo hoàn cảnh, đã 
thể hiện nội dung ấy. Từ Chu An, Nguyễn Trãi đến Cao Bá Quát, 
Nguyễn Đình Chiếu, tình hình là như thế, mà từ Nguyễn Du, Hó 
Xuân Hương đến Tản Đà, Ngô Tất Tố, tình hình cũng tương tự. 

Khẳng định vai trò con người, nhiều tác gia để ra những yêu cầu 
cao mà ai nấy cần phải noi theo. Yêu cải: trước hết phải vươn tới đã 
được Nguyễn Mộng Tuân, người bạn cùng chí hướng với Nguyễn Trãi, 
nêu lên một cách gián tiếp trong bài Mạn thuát như sau: 
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Điểm kiểm nhất sinh công dụng x, 
Nguyên lai đoan bất vi thân mưu. 
Nghĩa là: 
Kiếm điểm cái chỗ có ích của đời mình, 
Ấy là không hê mưu toan điều gì cho riêng mình. 

Không lo cho riêng mình, đó là yêu cầu trước hết đối với mỗi con 
người muốn xứng đáng với cái tên ấy. Và “lo trước thiên hạ, vui sau 
thiên hạ” chính là điều mà nhiều tác gia coi như yếu tố hàng đầu của 
nhân phẩm. 

Tỉnh thần coi trọng con người, coi trọng nhân phẩm, đã là động 
lực cho sự tu dưỡng của những nhân cách như Tô Hiến Thành, Chu 
An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiểm, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình 
Chiểu. Nhân viết thư cho một người bạn đi về phủ Thường Tín, Cao 
Bá Quát làm một bài thơ nhờ bạn thay mình về bái yết đền thờ Chu 
An ở Quang Liệt và đến thờ Nguyễn Trãi ở Nhị Khê. Lời thơ của ông 
có đoạn thống thiết và cảm khái như sau: 

Thử bang cổ uị phú danh nhân, 

Tiêu Ẩn, Úe Trai dinh song tuyêt, 

Trượng phu sinh bất năng phi can chiết ham vi thế phù 
cương thường, 

Tọa thị đương đạo kiêu sài lang, 

Bạch đầu trú cẩm ó có hương, 

Phục bất năng thuẫn tị ma mặc, phi hịch định tứ phương, 

Dë đầu odi ốc khí bất xương, 

Mộ niên tử chẩm nhi nữ bàng, 

Túng thiên địa hạ quy lai kiến nhị tấu, 

Điện hậu, tâm quý, thân thảm thương. 

Nghĩa là: 

Đất này xưa đã nổi tiếng là có nhiều danh nhân, 

Tiểu Ấn, Ức Trai là hai bậc tuyệt vời, 

Kẻ trượng phu sống ở đời không làm nổi việc phơi gan, 

bẻ chấn song ` vì đời giữ cương thường, 


1. Chu Vân đời Hán dâng só xin chém kë ninh thần. Nhà vua giận, sai lôi ông di. 
Ông níu chặt chấn song cửa cụng. Chấn song gãy. Sau nhà vua biết ông đúng, không 
cho chữa chấn song đế ghi nhớ sự cương trực của ông. Tác giá mượn điển tích này để 
ám dụ việc Chu An xin chém báy ké gian thần đời Trần (Thất trảm só). 
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Lại ngói nhìn bon lang sói nghênh ngang, 

Đầu bạc mặc áo gấm ban ngày trở về làm ô uế quê hương, 

Lại không có thể làm cái việc mài mực ở mũi lá mộc 
truyền hich an định bốn phương, 

Cui đầu luồn xuống mái nhà thấp, mất cả khí phách, 

Cuối đời gối đầu vào vợ con mà chết, 

Giả sử hạng người ấy xuống dưới cõi âm gặp hai cụ, 

Thì mặt dày, lòng hoảng sợ, thần sắc thật thiểu não. 


Khí phách của Chu An, của Nguyễn Trãi mà Cao Bá Quát đã ca ngợi 
như thế chính là những đỉnh cao về nhân phẩm mà văn hóa Việt ngày 
xưa đã tạo nên, mà Cao Bá Quát mong muốn mọi người phải noi theo. 

Ba trăm năm trước Cao Bá Quát, Nguyễn Binh Khiêm viết trong 
bài thơ Tự thuật rằng: 

Lão lai vi ngủi tiên uu chí, 
Đức, táng, cùng, thông, khởi ngã tưu. 

Nghĩa là: 


Tấm lòng lo trước thiên hạ đến già chưa thôi, 
Được hoặc mất, cùng hoặc thông, há phải là nỗi lo của ta. 

Rõ ràng đây là một quan niệm cao cả về đạo lý làm người. Thực 
là cao đẹp con người suốt đời chỉ io cho mọi người mà không tính 
toán hơn thiệt, được mất cho riêng mình. 

Đạo lý làm người ấy, chủ nghĩa nhân đạo cao cả ấy lại được 
nâng cao thêm, trải qua cuộc đấu tranh của đân tộc ta trong hơn 
một thế ký nay, khi mà người chiến sĩ yêu nước phải dám quên 
mình vì nghĩa lớn. 

Hồ Huân Nghiệp, người bạn chiến đấu của Trương Định, khi bị 
giặc đem đi giết, đã biểu lộ thái độ vừa ung dung, vừa hiên ngang, và 
trước khi chết đã ngâm bốn câu thơ: 

Kiến nghĩa ninh cam bất dũng ut, 
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi, 
Thủ thân sinh tử hà tu luận, 

Duy luyến cao đường bach phát thùy. 


Nghĩa là: 
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Thấy việc nghĩa đâu có chịu không dám dũng cám mà làm, 
Hoàn toàn dựa vào lẽ trung hiếu để làm trai ở đời, 

Tấm thân này sống hoặc chết thì cần gì phải bàn luận, 
Chỉ tiếc thương mẹ già rủ mái tóc bạc phơ. 

Y tứ lời thơ thực là cao đẹp, và con người cũng thực là cao đẹp. 
Cao đẹp ở chỗ coi việc làm theo nghĩa lớn như nội dung đời mình, cao 
đẹp ở chỗ hy sinh cả tấm thân của mình để giữ trọn giá trị con người 
là trung với nước, hiếu với nhà. Cao đẹp và rất người ở chỗ đến khi 
biết mình sắp phải chết thì không hề tiếc tấm thân hy sinh vì nước, 
mà chỉ ân hận vì không còn được chăm nom mẹ già nữa. 

Biểu hiện cao nhất của chủ nghĩa nhân đạo xét cho kỹ chính là ở 
chỗ bằng sự hy sinh cao nhất của bản thân phục vụ cho lợi ích của 
đồng bào, đồng loại. Và người chiến sĩ cộng sản Hoàng Văn Thụ, 
đông thời là một tác gia của dòng văn thơ cách mạng, đã viết như 
sau trong bài thơ Nhdn bạn: 

Việc nước xưa nay có bat thành, 
Miễn sao giữ trọn được thanh danh, 
Phục thù chí lớn không hê nản, 
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. 

Người cộng sản là người rất yêu cuộc sống. Nhưng để bảo vệ cuộc 
sống của mọi người, thì nếu cần người cộng sản có thể hy sinh.cuộc 
sống của riêng mình. Thà hy sinh tấm thân để giữ trọn thanh danh 
làm người, dầu nát vỡ mà vẫn là ngọc còn hơn giữ được nguyên vẹn 
mà chỉ là ngói. Hoàng Văn Thụ bằng lời thơ chân thành nhất đã 
phát biểu quan niệm về một chủ nghĩa nhân đạo cao cả, và bằng tấm 
gương sáng ngời của mình đã thể hiện một cách hùng hồn chủ nghĩa 
nhân đạo ấy. Với Hoàng Văn Thụ, thì con người cao quý hơn châu 
ngọc, vững bền hơn gang thép. 

Thương yêu con người, khẳng định quyển sống của con người, xác 
lập giá trị cao đẹp của nhân phẩm, ca ngợi những nỗi niềm hạnh 
phúc trong cuộc sống, gắn bó người với người bằng những mối nhân 
tình đầm ấm và trong sáng, v.v... bấy nhiêu nội dung phong phú của 
chủ nghĩa nhân đạo đều có thể thấy trong văn học nước ta. Mắcxim 
Gorơki đã từng phát biểu: “Con người, cái tên nghe mới vang dội làm 
sao!”. Niềm tự hào về con người như thế có thể thấy rất rõ ở nhiều 
tác gia Việt Nam và được biểu hiện dưới nhiều hình thức phong phú, 
qua vô vàn hình tượng văn học đa điện và đa dạng. 
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Khẳng định nhân phẩm là nội dung quan trọng nhất của chủ 
nghĩa nhân đạo, mà chủ nghĩa nhân đạo ở nước ta lại phát triển 
trong hoàn cảnh luôn luôn phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm. 
Những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đặt toàn thể dân tộc cũng 
như mỗi người trước thử thách quyết liệt nhất. Có vượt qua được thử 
thách ấy hay không, đó là thước đo nhân phẩm chính xác nhất. 
Không thể giữ được nhân phẩm nếu chịu khuất phục trước giặc ngoại 
xâm. Chỉ có thể khẳng định được bản lĩnh làm người nếu biết tìm 
cách đuổi được giặc, cứu được nước. Cho nên, ở nước ta, chủ nghĩa 
nhân đạo cao đẹp nhất thường được gắn với chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa anh hùng, với lòng yêu nước, thương dân, với ý chí bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. 

Trong Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi viết: “Việc nhân nghĩa cốt 
ở yên dân”. Và niềm ưu ái đối với con người ở Nguyễn Trãi trước hết 
có nghĩa là ưu quốc, ái dán. Nhưng không phải chỉ ở những người như 
Chu An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Đình Chiếu thì ý 
tứ mới được thể hiện rõ. 

Và dường như là một điều kỳ lạ khi thấy đến cả nhà vua như 
Trần Minh Tông mà cũng có những lời lẽ như sau trong bài thơ Nghệ 
An hành diện: 

Sinh dân nhất thị ngõ bào đồng, 
Tú hải hà tâm sử khốn cùng, 
Nghĩa là: 
Hết thấy sinh dân là đồng bào của ta, 
Nỡ lòng nào để cho bốn biển phải khốn cùng, 


Đáng chú ý là vua Trần đã coi muôn dân đều là đồng bào, là anh 
em của mình và thể hiện ý chí làm sao tránh cho nhân dân sự khốn 
cùng. Thực là khác hắn với Trung Quốc, nơi nhà vua tự coi là “con 
Trời”. Đã là “con Trời” thì làm sao lại có thể là anh em của nhân 
dân. Ở nước ta, các triêu đại cũng mô phỏng thiết chế của Nhà nước 
phong kiến Trung Hoa. Nhưng quan niệm về “con Trời” không thể 
thống trị một cách tuyệt đối trong xã hội nước ta được. Sức mạnh của 
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tinh thần văn hóa Việt, của truyền thống cộng đông vốn được đúc kết 
trong sự tích một bọc trăm trứng của Lạc Long, Âu Cơ, đã làm cho 
đến cả nhà vua mà cũng không tự đặt bản thân ở vị trí cách biệt 
hoàn toàn với dân chúng. Truyền thống cộng đồng của nhân dân ta, 
một trong những cơ sở quan trọng của ý thức dân tộc và tinh thần 
yêu nước, eó sức mạnh mà chế độ đẳng cấp phong kiến phiền toái và 
khăc nghiệt từ Trung Quốc truyền sang từ hàng nghìn năm rồi vẫn 
không 'ấn át nổi là như thế đó. Về sau này, giai cấp phong kiến cố 
gắng xây dựng và củng cố chế độ dàng cấp. Thì nó sẽ thất bại thám 
hại! Và trước sau thì việc coi tất cả mọi người trong nước như anh em 
van là tập quán của xã hội nước ta. 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
Người trong một nước thì thương nhau cùng. 


Chủ nghĩa yêu nước với cơ sở sâu sắc trong đời sống nhân dân, 
da là một trong những nội dung quan trọng nhất của văn học. Và gắn 
với chủ nghĩa yêu nước là chủ nghĩa anh hùng. 

Những truyền thống của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh 
hùng đã được giới nghiên cứu văn học ra sức khai thác trong mấy chục 
năm qua. Việc làm này nhằm góp phán động viên mọi giá trị tinh thần 
của dân tộc vào công cuộc chiến đấu chống sự xâm lược của chủ nghìa 
thực đân cũ, chủ nghĩa thực đân mới. Ngoài những tuyển tập và hợp 
tuyển mà trong đó phân văn thơ yêu nước thường có vị trí quan trọng, 
chúng ta lại còn biên soạn những tuyển tập về các tác phẩm văn thơ 
yêu nước, văn thơ cách mạng cũng như những chuyên luận về văn thơ 
yêu nước, văn thơ cách mạng. Nhiều tư liệu quý báu lần lần được phát 
hiện thêm. Nhiều nhận thức đúng lần lần sáng tỏ thêm. 

Và thế là chúng ta bèn thấy rằng những bộ sách viết về lịch sử 
văn học, những hợp tuyển, những công trình nghiên cứu văn học xuất 
bản trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chưa phản ánh thực là 
đúng tình hình văn học nước ta ngày trước. Chưa kể đến cách đánh 
giá nội dung và hình thức văn học. Hãy chỉ nói đến tính chất các tác 
phẩm được giới thiệu trong các sách ấy. Ở hầu hết các sách ấy, tỷ lệ 
tác phẩm văn thơ yêu nước, đặc biệt là văn thơ yêu nước từ giữa thế 
kỷ XIX trở đi, rất thấp so với thực tế của khối tư liệu văn học hiện có 
thể sưu tập và khai thác được. Chỉ riêng việc giới thiệu tác phẩm với 
một tỷ lệ không đúng như thế thì cũng di bóp méo diện mạo của văn 
học rồi. Hơn nữa, nhận thức về chủ nghĩa yêu nước trong các sách ấy 
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lại thường mờ nhạt hoặc sai lệch. Dưới ách Pháp thuộc, vẫn có những 
nhà nghiên cứu văn học có tinh thần dân tộc. Nhiều người tuy không 
tham gia đấu tranh cách mạng mà vẫn muốn có ích cho đất nước. 
Nhưng do ảnh hưởng của tư tưởng thống trị lúc bấy giờ, và một phần 
cũng do sự kiểm tỏa của chế độ thực dân, họ không thể tìm hiểu và 
cũng khó mà hiểu cho đúng các dòng văn thơ yêu nước và cách mạng. 
Và nếu trong những chi tiết này, khác, họ cũng có phát hiện đáng kể 
và ý kiến hay thì nhìn chung họ không thể hiểu được sâu sắc và 
đánh giá được chính xác dòng văn thơ ấy. 

Như đã có dip trình bảy ở trên, lịch sử nước ta xét về mặt nào đó 
là quá trình đấu tranh lâu dài, nhiều khi ác liệt, để bảo vệ độc lập 
trước rất nhiều loại giặc ngoại xâm. Nhiều phen dân tộc ta lại còn phải 
tiến hành các cuộc kháng chiến để giành lại độc lập cho đất nước đã bị 
chiếm đóng. Ở một đất nước như thế, nội dung rất quan trọng của văn 
học đương nhiên phải là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng. 

Trong mấy chục năm qua, nếu chúng ta rất chú ý nghiên cứu chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng trong văn học thì trước hết là 
nhằm mục đích thực tiễn. Mục đích thực tiền ấy là phát huy tất cá 
mọi truyền thống hay của dân tộc để động viên toàn dán xông lên 
phía trước trong nhiệm vụ đuổi giặc, cứu nước. Như thế là chúng ta 
đã gắn việc nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ chính trị. Đến bây giờ 
thì chúng ta lại rất hào hứng mà thấy rằng vì gắn được việc nghiên 
cứu khoa học với một mục đích thực tiễn như thế mà chúng ta lại đi 
tới một nhận thức có tính chất khoa học sâu sắc. Đến bây giờ thì 
chúng ta có thể khẳng định rằng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng là những nội dung chủ yếu trong di sản văn học của dán 
tộc ta. Và nếu như từ trước đến nay, chúng ta đã vận dụng những nội 
dung ấy vào mục đích tuyên truyền chính trị thì việc tuyên truyền 
này đã dựa trên một cơ sở khoa học vững chắc. 


Trong mấy chục năm qua, số tác phẩm văn thơ, mà những nội 


dung quan trọng là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, được 


phát hiện đã khá nhiều. Tuy nhiên, trong khi biên soạn bộ Tổng tâp 
uăn học Việt Nam này, chúng tôi đã cố gắng để phát hiện thêm 
những tác phẩm nhu thế nữa. 


Trong cuộc chiến đấu anh hùng, đưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dán ta đã phát huy được đến cao độ tỉnh thần yêu nước, khí phách 
anh hùng, trí tuệ sáng tạo và đã làm nên những kỳ tích phi thường 


97 


khiến toàn thế giới phải ngạc nhiên và khám phục. Khí thế chung 
của cả một đoàn quân yê tận: “Xè dọc Trường Sơn di cứu nước, Mù 
lòng phơi phới dậy tương lai” `, của cả dân tộc rầm rập tiến lên trong 
cuộc trường chỉnh vì Tổ quốc, vì chính nghĩa, vì chân lý, khí thế ấy ai 
nấy déu thể nghiệm được trong hơi thở, trong dòng máu, trong khối 
óc, trong con tim của mình. Khí thế ấy khiến cho những nhà nghiên 
cứu văn học chúng ta càng thấm thía ý nghĩa sâu sắc của những 
truyền thống yêu nước và anh hùng của ông cha. 


Tiếp thu lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do”, chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng những ké thù xâm lược 
hung bạo nhất. Và chính lời giáo huấn của lãnh tu cách mạng cĩng 
như thực tiễn chiến đấu của dân tộc ngày nay khiến chúng ta hiểu 
tác phẩm văn học ngày xưa một cách sâu sắc hơn. 

Chúng ta hiểu rõ hơn ý chí của Trần Quốc Tuấn trong bài Hich 
tướng sĩ. Vị chủ soái của quân đội nhà Trần sống cách đây bảy thế 
kỷ không thể nào có được khái niệm gì về hai chữ “tự do”. Đó là điều 
tất nhiên. Nhưng do cuộc đấu tranh cứu nước mà ông đã thấy được 
thế nào là “chủ quyển đân tộc”, tuy khi đó người ta chưa dùng danh 
từ “độc lập”. Ông đã chứng minh cho tướng sĩ thấy mọi quyển lợi 
sống còn của tất cả mọi người như sinh mệnh, gia đình, tài sản, danh 
dự, lạc thú, v.v... dèu gắn với “chủ quyền dân tộc”. Giữ được “chủ 
quyền dân tộc” thì có thể giữ được mọi quyền lợi ấy, chịu thua giặc để 
mất nước thì tất cả mọi quyên lợi ấy cũng mất hết. 

Trước Trần Quốc Tuấn hai trăm nàm, Lý Thường Kiệt đã có 
những lời thơ hào hùng và danh thép trong bài Nam quốc sơn hà 
như sau: I 

Nam quốc sơn hà Nam dë cu, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư, 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Nhữ đẳng hành khan thủ bai hu! 
Nghĩa là: 
Non sông nước Nam, Nam đế làm chủ, 
Tại sách trời đã phân định rạch ròi, 
Sao bọn giặc nghịch lẽ trời kia lại đến xâm phạm? 
Chúng bay chờ xem, sẽ chuốc lấy bại vong! 


1. Tha Tố Hữu. 
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Làm nghịch lë trời, theo cách nói ngày nay thì có nghĩa là hành 
động trái với quy luật lịch sử. Lý Thường Kiệt đã khẳng định rằng 
đân tộc Đại Việt đủ sức mạnh để bảo vệ những lợi ích cao cả và 
thiêng liêng của mình. Đó là lẽ tất yếu lịch sử mà kẻ nào làm ngược 
lại thì tất phải thất bại thám hại. 

Nhưng giá trị của bài thơ không phải chỉ là ở chỗ đó. Giá trị của 


_ bài thơ còn là ở chỗ dóng đạc bác bỏ chủ nghĩa bá quyền đại dân tộc 


của đế quốc phong kiến Trung Hoa. Từ rất lâu, nhất là từ đời Tần, 
thứ chủ nghĩa ấy đã cắm sâu vào đầu óc tham bạo của các hoàng đế 
và giai cấp phong kiến Trung Hoa. Theo quan điểm của chúng thì 
Trung Hoa là đất nước phón thịnh ở trung tâm thiên hạ. Ó xung 
quanh là tứ di: Bắc thì có dân Địch, Nam thì có dân Man, Đông thì 
có dân DI, Tây thì có dán Nhung. Trung Hoa là nước văn minh, còn 
tứ đi là nước mọi rợ. Trung Hoa là đại quốc, còn tứ di thì phải làm 
phiên thuộc cho Trung Hoa. Cái thói ngạo mạn muốn tự cho mình là 
cái rốn của vũ trụ, là cái chóp bu của vòm trời ấy đã thể hiện trong 
hành động nhất quán của đế quốc phong kiến Trung Hoa. Hoàng đế 
Trung Hoa tự xưng là “Thiên tử”, tức “con Trời”. Và hoàng đế, “con 
Trời” chỉ có ở Trung Hoa. Ở các nơi khác, cao nhất thì cũng chỉ có 
phiên vương, không thể có hoàng đế. Hoàng đế, “con Trời” có quyển 
đi chính phạt tứ di. “Chinh” có nghĩa là hành quân để phục hỏi chính 
nghĩa, và “chinh phạt” có nghĩa là đi đánh kẻ có tội không tuân 
phục “con Trời” !. Thế là bọn “con Tười” trong lịch sử luôn luôn tự 
cho mình có quyển đi xâm lược và thống trị các nước khác khi nào 
chúng muốn. Mỗi khi có điêu kiện là chúng xâm lược nước ta. Nhưng 
chúng luôn luôn bị giáng trả đích đáng và phải cút khỏi nước ta. 
Ngay trong thời kỳ đấu tranh chống ách Bác thuộc, tuy chưa đuổi 
hẳn được giặc phương Bắc, nhưng ông cha ta không hå bao giờ chấp 
nhận có một “con Trời”, một hoàng đế duy nhất ngự trị khắp thế gian 
này. Khi đánh đuổi được giặc hồi thế kỷ VI, Lý Bôn đã lập nước Vạn 
Xuân và xưng là Nam đế. Do tương quan lực lượng, nước Vạn Xuân 
không tồn tại lâu đài, nhưng cái tên Nam đế thì có ý nghĩa quan 
trọng. Danh hiệu ấy thể hiện ý thức của ông cha ta chống lại tư 
tưởng cho rằng chỉ có một hoàng đế duy nhất. Hoàng đế Trung Hoa 
chỉ là đế của phương Bắc. Còn ở nước Nam đã có Nam đế. Nam đế 


1. Mạnh Tủ; Tân tâm ha: “Chính giả, thượng phạt hạ dã”, (Chinh là việc bë trên, 
tức là Thiên tứ, đi đánh kë dưới, tức là các chư hầu). 
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làm chú phương Nam cũng nhu Bắc đế làm chủ phương Bắc. 


Cái hàm ý súc tích trong danh hiệu Nam đế mà Lý Bôn đã đặt 
ra như thế thì năm thế kỷ sau, vào năm 1077, Lý Thường Kiệt đã nói 
lên một cách rõ ràng hơn trong máu lửa của cuộc kháng chiến chống 
giặc Tống. 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Nhãn tự, tức là chữ quan trọng nhất của lời thơ, của cả bài thơ là 
chữ “đế”. Rất có thể vì tác giả thuộc giai cấp phong kiến, cho nên ông 
đã gắn nước với vua. Điều này không có gì lạ. Nhưng đáng chú ý là 
phải có chữ “đế” ở đây thì bài thơ mới có tính chiến đấu cao. 

Phải viết “Nam đế cư” thì mới đập trúng vào tư tưởng độc tôn 
ngạo mạn của hoàng đế Trung Hoa. Vua nhà Tống cũng như các 
hoàng đế Trung Hoa nói chung có thể chấp nhận rằng ở nước Nam có 
đân Nam, bởi vì đân Nam ấy sẽ vẫn là thần dân của y. Nhưng y làm 
sao lại có thể chấp nhận được rằng có Nam đế, Lý Thường Kiệt muốn 
nói rằng “ở nước Nam đã có Nam đế làm chủ, nhà ngươi chỉ là Bác 
đế hãy cút về mà làm đế ở phương Bắc”. 

Ý tứ trên đây về sau lại được Nguyễn Trãi viết ra rành rọt như 
sau trong Đại cáo bình Ngô: 

Tự Triệu, Định, Lý, Trần chỉ triệu tao ngā quốc, 
Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương. 

Nghĩa là: 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần mở mang gây dựng nước ta, 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi đằng làm đế 
một phương. 


“Các đế nhất phương”, bốn chữ này có người đã từng dịch là “mỗi 
đằng hùng cứ một phương”. Dịch như thế là chưa hiểu người xưa. Nếu 
“hùng cứ một phương” thì vẫn chưa dám sánh với hoàng đế Trung 
Quốc, vì một kẻ “phiến loạn”, một tên quân phiệt cũng có lúc hùng cứ 
được ở một phương. Phải dịch là “mỗi đằng làm đế một phương” thì 
mới đúng với dụng ý của Nguyễn Trãi là đập tan chủ nghĩa bá quyền 
đại dân tộc của đế quốc phong kiến Trung Hoa. Nếu Hán, Đường, 
Tống, Nguyên làm đế phương Bắc, thì Triệu, Đinh, Ly, Trần làm đế 
phương Nam. Nam đế sánh ngang Bắc đế, và khi cần thì Nam đế 
chọi lại Bắc đế. Người nước nào làm chủ nước ấy, không kẻ nào ở bất 
cứ nước nào có quyển d; xâm lược và thống trị nước khác. 

Tính chiến đấu trong bài thơ Nam quốc sơn hà và trong Đại cáo 
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bình Ngó một phần quan trọng thể hiện ở chữ “dë”. Rà ràng là người 
xưa khi nhấn mạnh vào chữ “đế” đã có dụng ý chống chú nghĩa bá 
quyển đại Hán tộc của đế quốc phong kiến Trung Hoa. 

Để bảo vệ độc lập, dân tộc ta từ hơn hai nghìn năm nay phải 
chống lại cái thứ chủ nghĩa ngu xuấn và phản động ấy. Cho nên chủ 
nghĩa yêu nước của dân tộc ta bao giờ cũng có hàm ý phu định nó. Vì 
vậy, bài thơ Nam quốc sơn hà và bài Đại cáo bình Ngô là hai bản 
“Tuyên ngôn độc lập” thì đồng thời đó cũng là hai bản “Tuyên ngôn 
chống bá quyền”. 

Đến cuối thế kỷ XVIII, khi đem quân đánh giặc Thanh, Nguyễn 
Huệ lại tuyên cáo rằng: 

Đánh cho nó chích luân bất phản, 

Đúnh cho nó phiến giáp bát hoàn, 

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ. 
Hịch Tây Sơn 

Thế là đánh cho giặc không còn một bánh xe, một manh giáp rút 
chạy cũng chỉ là để cho chúng biết rằng nước Nam anh hùng đã có 
người làm chủ. 

Quyên làm chủ Tổ quốc là bất khả xâm phạm. Tổ quốc là “sơn 
xuyên phong vực” (Đại cáo bình Ngô) đã “định phận tại thiên thư” 
(Nam quốc sơn hà) mà cũng là “văn hiến chỉ bang” (Đại cáo bình 
Ngô). Làm chủ Tổ quốc là làm chủ núi sông, cương vực, mà cũng là 
làm chủ nên văn hóa, không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm đến. Đó là 
những nội dung của chủ nghĩa yêu nước được thể hiện rất rõ trong 
văn học Đại Việt. 

Ở nhiều tác gia thì quyền làm chủ ấy trước hết là của nhà ,ua. 
Thậm chí ở nhiều tác gia thì nước lại được đồng nhất với vua: nước là 
vua, vua là nước. Trong thời kỳ thịnh của Nhà nước Đại Việt, quan 
niệm ấy không làm giảm giá trị chủ nghĩa yêu nước của các tác gia, 
bởi vì Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ đều 
đã chiến đấu vì lợi ích của Tổ quốc và xứng đáng là người đại diện 
của dân tộc. Tất nhiên là đến thời kỳ suy của Nhà nước phong kiến, 
khi triều đình và nhà vua không đại diện được cho lợi ích của dân tộc 
thì quan niệm ấy sẽ hạn chế chủ nghĩa yêu nước. Và khi nhà vua và 
triểu dinl; phản bội dàn tộc thì quan niệm ấy dễ đưa đến những lam 
lạc tai hại, khiến cho không ít người suy nghĩ và hành động ngược 
với chủ nghĩa yêu nước chân chính. 
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Trong nước Đại Việt xưa, dưới chế độ phong kiến, các tác gia 
thường mang hệ ý thức phong kiến, cho nên không lạ gì khi thấy họ 
đem đồng nhất nước với vua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhận thức 
của họ về mối liên quan giữa nước với dân cũng rất tích cực. Như thế 
trước hết là do ảnh hưởng của những truyền thống dân chủ chất phác 
vốn có từ thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc: Những truyền thống này là sức 
mạnh đoàn kết mọi người dân Việt trong thời kỳ đấu tranh chống 
ách Bác thuộc. Và giai cấp phong kiến dân tộc, hình thành trong thời 
kỳ này, cuối cùng đã thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc hỏi thế kỷ X thì chính cũng là vì biết dựa vào sức mạnh của 
toàn dân đoàn kết. : 

Nhà nước Đại Việt ra đời sau khi đân tộc giành được độc lập là 
một Nhà nước phong kiến. Nhưng do tình hình vừa nêu ở trên mà vai 
trò của nhân dân rất lớn, và giai cấp phong kiến không thể thống trị 
nhân dân một cách tàn bạo như giai cấp phong kiến ở Trung Quốc. 
Vå lại, nó vẫn cần tranh thủ sức mạnh của nhân dân để chống giặc ` 
ngoại xâm, bởi vì nạn xâm lược luôn luôn là mối đe dọa thường trực 
và nhiều khi trở thành nguy cơ thực sự. Vì tất cá những lý do trên, 
Nhà nước phong kiến không thể coi thường nhân dân. Mặt khác, ý 
thức dân chủ chất phác của nhân dân vẫn được bảo dưỡng trong làng 
xã. “Phép vua thua lệ làng”. Lệ làng dần dần cũng bị ảnh hưởng của 
chế độ phong kiến và bị bọn hào trưởng địa phương lợi dụng, nhưng 
đầu sao vẫn còn ít nhiều giữ được tính chất của những thiết chế dân 
chủ của công xã nông thôn. Là một cộng đồng nhỏ phần nào có tính 
chất tự trị, “làng” không đối lập với cộng đồng lớn là “nước”. Khẩu 
ngữ “làng nước” phản ánh sự gắn bó của “làng” với “nước”. Và gánh 
vác “việc làng, việc nước” từ lâu đã thuộc ý thức trách nhiệm của mọi 
người dân. Đó chính là một sức mạnh mà Nhà nước phong kiến Đại 
Việt phải dựa vào và biết dua vào. Cho nên trong lịch sử mới có Hội 
nghị Diên Hồng. Cho nên triều đình ngày xưa muốn có thể giữ nước 
và dựng nước thì phải có chính sách “thân dân”, “huệ dân”. Và những 
trí thức yêu nước thì lại càng thấy rõ vai trò của nhân đân. Đó là lý 
do khiến cho trong văn học, chủ nghĩa yêu nước thường gắn với lòng 
yêu thương và quý trọng nhân dân. 

Më dau Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi viết “Việc nhân nghĩa cốt 
ở yên dân”. Như thế là ông đã phát huy một truyền thống mà Lý 
Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Chu An, v.v... đã nuôi dưỡng trước 
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kia, mà Nguyễn Binh Khiêm, Ngô Thì Nhậm, Cao Bá Quát sẽ kế 
thừa sau này. Nước không phải chỉ là vua, mà còn là dân, và lo việc 
nước trước hết là quan tâm đến dân. Đó chính là một nội dung quan 
trọng của Đại cáo bình Ngô, của Hich Tây Sơn, của Văn tế nghĩa sĩ 
Cần Giuộc. Đó cũng là nội dung được nhắc đến trong nhiều tác phẩm, 
từ phú của Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Trần Thuấn Du đến thơ 
của Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Du, v.v... từ thơ 
vịnh sử của Đặng Minh Khiêm, Hà Nhậm Đại đến diễn ca lịch sử 
như Thiên Nam mình giám, Thiên nam ngt lục, Đại nam quốc sử 
diễn ca. 

Và Nguyễn Đình Chiểu thì dường như đã cảm thấy rằng dán là 
sức mạnh chủ yếu của nước. Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, ông 
viết rằng giặc đến hoành hành mà triều đình nhà Nguyễn chẳng điều 
quân đến cứu. Còn đân thì “trông tin quan như trời hạn mong mưa”, 
nhưng vẫn chẳng thấy. Và dân quyết không chịu khuất phục, mặc 
đầu giặc rất mạnh: 

Súng giác đất rên, 
Long dân trời tỏ. 
Và xông lên đánh giặc là những người: 
Việc cuốc, viéc cày, viêc bừa, vic cấy, tay uốn quen làm, 
Tập khiên, tâp súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. 
là những người: 
Vốn chẳng phải quân cơ, quán uë, theo vòng ở lính 
diễn bình, 
Chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân 
chiêu mộ. 

Chính những người dân bình thường ấy, chứ không phải triều 
đình, không phải nhà vua nữa, đã là sức mạnh chủ yếu để cứu nước. 
Tuy nhiên, Nguyễn Đình Chiếu vẫn chưa vượt ra khỏi hệ ý thức 
phong kiến, cho nên nhận thức về vai trò người dân của ông vẫn chựa 
vươn được tới tinh thần dân chủ. 


Tinh thần dân chủ chỉ mới bắt đầu nhen nhóm với các nhà yêu 
nước trong các phong trào Duy Tân. Trong 五 Gi ngoại huyết thư, Phan 
Bội Châu viết: 

Nghìn, muôn ức, triệu người chung góp, 
Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà, 
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Người dân ta, của dán ta, 
Dán là dân nước, nước là nước dán. 


Trong Hải ngoại huyết thư, cùng như các tác phẩm khác của 
Phan Bội Châu, quan niệm về dân còn mơ hó. Nhưng déu sao, đối với 
Phan Bội Châu thì rút cục nước không gắn với vua nữa, mà nước là 
dân, dán là nước. Yêu nước có nghĩa là trước hết phải yêu dân. Dân 
ta đã xây dựng nên cơ nghiệp đất nước ta thì phải làm chủ đất nước 
ta. Đó là điều tự nhiên. l 

Tóm lại, cho đến trước khi sự nghiệp giải phóng dân tộc được sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sån thì trong văn học nước ta, chủ nghĩa 
yêu nước đã có rội dung phong phú. Chủ nghĩa yêu nước vốn gắn với 
chủ nghĩa nhân đạo như ở trên đã trình bày, và mặt khác lại gắn với 
chủ nghĩa anh hùng. Nói cho đúng hơn, trong chủ nghĩa yêu nước có 
bao hàm chủ nghĩa anh hùng. 

Chủ nghĩa anh hùng của dân tộc xưa đã từng được phản ánh 
trong văn học dân gian với những hình tượng người anh hùng trong 
lao động sản xuất như Lư Cao Sơn, Sơn Tỉnh, v.v... Sơn Tỉnh lại còn 
tùng với Thánh Dóng là người anh hùng trong chiến đấu bảo vệ quê 
hương nữa. Trong văn học viết thời kỳ Đại Việt, không thấy hình 
tượng người anh hùng lao động như trong văn học dân gian. Điều này 
cũng dễ hiểu, Giai cấp phong kiến không coi trọng lao động và người 
lao động, cho nên lao động sản xuất không thể được coi là một cơ SỞ 
của chủ nghĩa anh hùng. Tuyệt đại đa số tác gia của dòng văn học 
viết là trí thức phong kiến, mang hệ ý thức phong kiến. Cho nên 
trong tác phẩm của họ tất nhiên không thể có hình tượng về người 
anh hùng lao'động. Nhưng người anh hùng cứu quốc thì lại đã được 
miêu tả với những hành động cao cả, với những lời nói hào hùng 
trong rất nhiều tác phẩm văn học ngày xưa, từ thơ phú cho đến văn 
chính luận, từ truyện, ký sự cho đến diễn ca lịch sử. 

Bài thơ Nam quốc sơn hò của Lý Thường Kiét chỉ có hai mươi tám 
chữ mà chứa đựng nội dung rất phong phú như đã trình bày ở trên. 
Ngoài ra, bài thơ ấy còn dựng lên hình tượng một con người đứng trên 
tâm cao của lịch sử nhìn bao quát khắp núi sông bờ cõi nước Nam với ý 
chí làm chủ mãnh liệt và triệt để, vạch đất chỉ trời, khẳng định chân 
lý bất di bất dịch mà quân giặc muốn đi ngược lại, rồi nhìn xuống lũ 
giặc ngu xuẩn và ding dac tuyên cáo sự thất bại hoàn toàn của chúng. 
Con người có tư thế lẫm liệt ấy, có tầm cao vòi vọi ấy là Lý Thường 
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Kiệt, là các chiến sĩ trên sông Như Nguyệt năm 1077, là mọi người 
Việt trong mọi thời đại biết mình có quyển làm chủ Tổ quốc, quyết bảo 
vệ quyền làm chủ ấy và tin ở lẽ tất thắng của chính nghĩa dân tộc. 

Hình tượng người anh hùng cũng có tính chất hoành tráng như 
thế, nhưng lại mang một nét độc đáo khác trong lời thơ sau đây của 
Phạm Ngũ Lão: 

Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, 
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu. 
Thuật hoài 

Nghĩa là: 

Ngang giáo non sông trải mấy thu, 
Ba quân tỳ hó nuốt sao Ngưu. 

“Khí thôn Ngưu”, khí thế ngất trời đũng mãnh đủ sức nuốt sao 
Ngưu, hình tượng quả là có tính chất kỳ vĩ như trong thần thoại hoặc 
anh hùng ca thời cổ đại vậy. Nhưng đáng chú ý hơn là bốn chữ 
“ngang giáo non sông”. Người chiến sĩ vệ quốc cảm ngang ngọn giáo 
chắn giữ non sông. Thế thì ngọn giáo ấy phải đo bằng kích thước của 
non sông. Thế thì người chiến sĩ ấy phải có tâm vóc của đất trời. Lời 
thơ vừa giản dị vừa hàm súc đã dựng lên một hình tượng vừa chân 
thực vừa hoành tráng. Lời thơ như thế chỉ có thể xuất phát từ đáy 
lòng của con người mà ý chí bảo vệ Tổ quốc thường xuyên được tôi 
luyện, mà tư thế làm chủ Tổ quốc bao giờ cũng đường hoàng. 

Những lời thơ trên đây chỉ nhằm bộc lộ tâm sự của các tác giả, 
nhưng lại vô hình trung mang nội dung ca ngợi chủ nghĩa anh hùng 
của đân tộc. Nội dung này thể hiện một cách có ý thức trong thơ vịnh 
sử, trong điễn ca lịch sử và trong tiểu thuyết lịch sử. 

Đặng Minh Khiêm, trong Việt giám vinh sử thi tập, ca ngợi Trần 
Quốc Tuấn, đã viết: 

Một hậu uy do tôi Bác lỗ, 
Ý thiên trường kiếm dạ mình phong. } 

Nghĩa là: 

Sau khi Ngài đã mất, uy phong của Ngài vẫn còn bẻ gãy giặc 
Bắc, Thanh kiếm dài dựa trời cao, vẫn thường kêu như gió thét. 


1. Y thiên: có nghĩa là dựa vào trời. Đây có thể là tên gọi riêng của một thanh 
kiếm quý. 
105 


Trần Quốc Tuấn không còn nữa, nhưng ý chí diệt giặc của người 
anh hùng thì còn mãi. Và thanh kiếm thường kêu lên như gió thét 
mỗi khi có giặc phương Bắc, thanh kiếm mà người anh hùng để lại, 
dựa vào bầu trời cao, vẫn thể hiện uy phong ngất trời của Ngài. 

Những nét hoành tráng như thế cũng đễ thấy trong diễn ca lịch sử. 
Thiên nam ngữ lục đã có âm điệu anh hùng ca trong nhiều đoạn miêu 
tả nhân vật lịch sử. Tiếp thu ảnh hưởng của truyền thuyết dân gian, 
tác giả đã dung lại hình tượng người anh hùng làng Dóng như sau: 

Ủy ra uẫy cát âm âm, 
Mình trên cât ngựa, tay cắm kim tiên, 
La thay ngựa sắt tự nhiên 
Giậm lên động đất, thét lên dậy trời 
Cảm con thiết bổng múa chơi, 
Cán dời Đầu binh, đuôi dời Nam mình. 

Ngựa sắt của Thánh Dóng làm lay chuyển cả đất trời, và khi 
chiếc gậy sắt của người anh hùng vung lên, một đầu vừa đời chuôi sao 
Bác Đầu thì đầu kia đã chạm biển Nam. Trong Đại nam quốc sử diễn 
ca, Thánh Dóng không có tầm vóc vũ trụ như thế, nhưng hành động 
lịch sử của vị anh hùng cứu quốc ấy cũng được miêu tả với những nét 
tinh giản mà kỳ vĩ như sau: 

Trận mây theo ngọn cờ dào, 
Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan. 
Cùng thời với tác gia Đợi nam quốc sử diễn ca, Cao Bá Quát đã 
làm đôi câu đối thờ hiện còn treo ở đền Dóng: 
Phú tặc dán hiểm tam tuế vän, 
Đằng vân do hận củu thiên dê. 
Nghĩa là: 
Đánh tan quân giặc, chỉ không vừa lòng rằng ba tuổi - 
thì quá muộn, 
Cưỡi bay trên mây, còn lấy làm giận rằng chín tầng 
trời còn thấp. 

Thánh Dóng mới ba tuổi mà đã đánh tan quân giặc. Ấy thế mà 
người anh hùng còn tiếc rằng phải đợi đến lúc lên ba mới được làm 
việc đó và cho rằng thế là quá muộn. Vậy đối với Thánh Dóng, tất là 
phải được đi đánh giặc ngay từ lúc vừa lọt lòng mẹ ra thì mới thỏa 
chí! Con người ấy sinh ra là để diệt giặc cứu nước, và làm xong 
nhiệm vụ lịch sử ấy thì bèn bay lên trời. Cưỡi trên mây, Thánh Dóng 
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thấy chín tầng trời còn quá thấp. Bởi vì tâm vóc của người anh hùng 
cứu quốc thì đến cả vũ trụ cũng không chứa đựng nổi. Quả là phải có 
ngòi bút ngang dọc đất trời của Cao Bá Quát thì mới cực tả được uy 
thế và khí phách của người anh hùng, thì mới thể hiện được một 
cách độc đáo và sâu sắc chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa anh 
hùng như thế. 

` Cũng ngòi bút ấy của Cao Bá Quát lại đã miêu tả một cách hào 
hùng như nhau khí phách của Nguyễn Trãi là người đã “mài mực trên 
mũi lá mộc, truyền hịch an định bốn phương” và khí phách của Chu 
An là người đã “phơi gan, bë gãy chấn song, vì đời giữ vững cương 
thường”. Rõ ràng là người xưa đã quan niệm rằng chủ nghĩa anh 
hùng có thể thấy được không những ở sự nghiệp chiến đấu đuổi giặc 
ngoại xâm, bảo vệ hoặc giải phóng Tổ quốc, mà cả ở sự nghiệp chiến 
đấu giữ vững chính nghĩa, xây dựng Tổ quốc. 

Viết Thất trảm sớ xin chém bảy kẻ gian thần làm hại cho nước 
cho đân, Chu An đã “làm rung động cả trong triểu ngoài quận”). 
Không được vua Trần nghe theo, ông bèn từ bỏ quan chức “trao trả 
mũ áo ba về nhà, không chịu để cho tước lộc bó buóc”2 Vua Trân đã 
phải kính nể một người có khí phách như thế. Thái hậu cũng bảo nhà 
vua rằng Chu An chỉ có thể coi như bậc thây mà không thể coi là kẻ 
bë tôi. Hai thế kỷ sau, Nguyễn Binh Khiêm cũng viết só xin chém 
mười tám kẻ lộng thần. Không được vua Mạc nghe theo, ông cũng 
treo ấn từ quan, bỏ về nhà, sống cuộc đời thanh bạch. Chẳng cứ vua 
Mạc, mà cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn, tuy đều sính dung bạo lực 
khuynh loát nhau mà cũng đều phải kiêng nể một nhân cách như 
thế. Chu An và Nguyễn Binh Khiêm chỉ là những: trường hợp tiêu 
biểu nhất cho tiết tháo của những người dám hy sinh tất cả, bất chấp 
hiểm họa đối với tính mạng của mình trong cuộc đấu tranh chống 
cường quyền. Khí phách anh hùng mà “uy vũ bất năng khuất” ấy đã 
được phản ánh qua tác phẩm của nhiều tác gia, trong đó có cả tác 
phẩm của Chu An và Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Bài phú Đổng Hô bút (ngòi bút Đổng Hồ) của tác giả khuyết 
danh đời Trần ca ngợi khí phách cương trực và anh hùng của người 
chép sử, đã có những lời lẽ như sau: 


1, 8. Lê Quý Đôn: Kiến pan tiểu lục, chương Tài phẩm. 
107 


Ký cương nhà vua đã hóng thì phải bổ sung, 
Pháp luật Nhà nước đã đổ thì phải nâng do, 
Đẩy hơi mạnh chú trọng vào đâu ngòi bút, 
Lưu lại lời uăn sâu sắc cho đời sau, 

Để mà dập tắt lòng tà của kê tiếu nhân, 

Để mà rän vua chúa đời sau chớ nên rông rổ. 

Chức quan chép sử mà biết: 

Khen chê nghiêm hơn thưởng phạt, 
Nghi luận sốc hơn búa rìu. 
thì ngòi bút lông tuy mêm mại nhưng lại có uy lực to lớn: 
Lúc xoe ngòi bút và tẩm mực chừ; 
Quỷ thân phải sợ mà né tránh 
và có thể khiến: 
Kë loạn thân nghe mà mất via, 
Bọn tặc tử thấy mà kinh hôn. : 

Bài phú trước hết ca ngợi người chép sử cương trực dám nói lên 
sự thật, bảo vệ chính nghĩa, đầu cho việc làm ấy có thể nguy đến 
tính mạng. Nhưng lời ca ngợi của bài phú cũng có thể hướng vë 
những con người dám có hành động anh hùng như Chu An, như Nguyễn 
Binh Khiêm. 

Trong lịch sử chế độ phong kiến của nước Đại Việt, nhiều khi đã 
diễn ra cuộc đấu tranh giữa một bên là những người muốn thi hành 
chính sách “thân dân”, “huệ dân”, có lợi cho việc xây dựng Tổ quốc, 
và một bên là những thế lực tham tàn chống lại nhân dân, đi ngược 
lại lợi ích của Tổ quốc. Cuộc đấu tranh nội bộ ấy thường là quyết liệt, 
và những người bảo vệ chính nghĩa như thế cũng có khí phách anh 
hùng xứng đáng với những anh hùng của sự nghiệp giải phóng hoặc 
báo vệ Tổ quốc. 

Trên đây là một vài thí dụ về hình tượng người anh hùng trong 
văn học. Nhưng không phải chỉ có những nét hoành tráng, kỳ vĩ mới 
tạo nên hình tượng người anh hùng. Và hơn nữa, chủ nghĩa anh hùng 
không phải chỉ thể hiện trong những sự kiện và nhân vật đã thành 
công lớn, chiến thắng to trong sự nghiệp giải phóng hoặc bảo vệ Tổ 
quốc. Nhiều khi chủ nghĩa anh hùng đã được phát huy ngay cả trong 
những hoàn cảnh cùng cực khi người chiến sĩ cứu quốc đành cảm khái 
mà than rằng: “Quốc thù vi báo đầu tiên bạch” (thơ Đặng Dung), 
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hoặc bị lâm vào tình thế “Bát hàng, cam đoạn tướng quân đâu” (thơ 
Nguyễn Hữu Huân), còn tác giả thì phải ngậm ngùi mà xác định rằng 
cần có thái độ “Båt quan thành bại luận anh hùng”, mà cảm phục 
người “Vì nước tấm thân đã gửi, còn mất cũng tam; giúp đời cái 
nghĩa đáng làm, nên hư nào nai” (văn Nguyễn Đình Chiểu). 

Nhìn chung, chủ nghĩa yêu nước thường gắn với chủ nghĩa anh 
hùng trong những tác phẩm phản ánh cuộc chiến đấu quyết liệt vì lẽ. 
còn hay mất của Tổ quốc, phản ánh những hoàn cảnh trong đó nhân 
vật phải gánh vác những nhiệm vụ trọng đại nhất và nếu cán thì 
phải chấp nhận sự hy sinh lớn nhất. I 

Tất nhiên, ngày trước, chủ nghĩa yêu nước không phải chỉ thể 
hiện trong những cuộc chiến đấu quyết liệt và những sự nghiệp anh 
hùng. Chủ nghĩa yêu nước còn có thể thấy ở những hành động phục 
vụ cho lợi ích Tổ quốc trong những hoàn cảnh bình thường, trong mọi 
lĩnh vực của cuộc sống. Chủ nghĩa yêu nước thể hiện ở niêm tự hào 
về núi sông hùng vĩ, về đất đai phì nhiêu, về rừng vàng biển bạc của 
Tổ quốc, niêm tự hào của nhiều tác gia từ Trương Hán Siêu, Nguyễn 
Bá Thông đến Phùng Khác Khoan, Nguyễn Công Hãng, từ Cao Bá 
Quát, Nguyễn Văn Siêu đến Nguyễn Quang Bích, Phan Bội Châu. 
Chủ nghĩa yêu nước thể hiện ở ý chí xây dựng đất nước thống nhất 
và giàu mạnh, ý chí của nhiều tác gia từ Lý Thái Tổ, Phạm Sư Mạnh, 
Lê Thánh Tông đến Ngô Thì Nhậm, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, 
Nguyễn Trường Tô, v.v... Chủ nghĩa yêu nước còn thể hiện ở niêm tự 
hào về văn hóa dân tộc, về nhân tài nước ta, về những truyền thống 
tốt đẹp mà ông cha để lại. Tất cả những nội dung trên có thể thấy 
rất rõ ở các tác gia thuộc hầu hết các giai đoạn của lịch sử văn học. 

Từ giữa thế ky XIX, lịch sử văn học nước ta bước vào một giai 
đoạn mà chủ nghĩa yêu nước trở thành nội dung quan trọng nhất của 
rất nhiều tác phẩm. Chủ nghĩa yêu nước được thể hiện trước hết 
trong dòng văn thơ yêu nước và dòng văn thơ cách mạng, tức là 
những đòng văn thơ nảy sinh trong cuộc đấu tranh chống ách Pháp 
thuộc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945. 

Bên cạnh các dòng văn thơ yêu nước và văn thơ cách mạng, chủ 
yếu được lưu hành bí mật để tránh sự khủng bố của đế quốc, lại cá 
văn thơ hợp pháp mà số tác phẩm không phải là nhỏ. Nếu gạt bỏ 
những tác phẩm của bọn bồi bút ca ngợi chế độ thực dân thì thấy 
trong văn thơ hợp pháp có một số tác phẩm mang tính chất tiêu cực 
như thoát ly hiện thực hoặc bi lụy và đổi truy. Nhưng cũng không ít 
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tác gia văn thơ hợp pháp thể hiện được tinh thần dân tộc ở những 
mức độ đậm nhạt khác nhau. Đó là những lời thơ cảm khái về hiện 
trạng của đất nước và “tiếng gọi đàn” bóng gió, nhằm khêu gợi nghĩa 
đồng bào, tình dân tộc, những lời thơ quen gặp ở Nguyễn Khuyến, 
Trần Tế Xương, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Khắc Hiếu... Dó là những 
bài ký, những tập truyện của Nguyễn TU Siêu, Nguyễn Trọng Thuật, 
Trúc Khê, Chu Thiên, Nguyễn Huy Tưởng, v.v... về sự tích lịch sử, về 
nhân vật anh hùng trong quá khứ, ca ngợi những truyền thống yêu 
nước của tổ tiên. Nhiều tác phẩm thơ, văn, ký sự và tiểu thuyết đã 
phê phán hiện thực đen tối của xã hội, châm biếm những hiện tượng 
lố lăng, những nhân vật tiêu cực mà chế độ thực dân đã dë ra, hoặc 
ngược lại, dé cao truyén thống văn hóa của dân tộc và truyền thống 
nhân đạo chủ nghĩa mà ông cha đã xây dựng nên, và do đó mà cũng 
ít nhiều đóng góp vào việc nuôi dưỡng tỉnh thần dân tộc. Trong đóng 
góp này, có thể kể đến những tác gia thuộc các khuynh hướng văn 
học khác nhau, sử dụng những thể loại khác nhau như Nguyễn Công 
Hoan, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tú Mỡ, Thế Lữ, Huy 
Thông, Huy Cận, Xuân Diệu, Thạch Lam, v.v... 

Tất nhiên, dưới ách thực dán, văn thơ hợp pháp nói chung không 
thể phát biểu được một chủ nghĩa yêu nước có tính chiến đấu cao. 


Chủ nghĩa yêu nước có tính chiến đấu cao chỉ có thể thấy ở 
những tác gia đã bằng cách này hay cách khác, tham gia vào sự 
nghiệp cứu nước. Đó là những tác gia gắn với các cuộc kháng chiến 
ban đầu, trước khi triu đình Huế hoàn toàn trở thành tay sai cho 
giặc Pháp, và những tác gia gắn với các cuộc đấu tranh sau khi ấy, 
trong các phong trào Cân Vương, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, 
Duy Tân. 


Từ Phạm Văn Nghị, Nguyễn Cao, Nguyễn Hữu Huân đến Phan 
Đình Phùng, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Xuân Ôn, v.v..., từ Nguyễn 
Thông, Nguyễn Đình Chiểu đến Phan Bội Cháu, Lương Văn Can, 
Trần Quý Cáp, v.v..., các tác gia của dòng văn thơ yêu nước đã phản 
ánh những chặng đường gian khổ, nhưng anh hùng của dân tộc trong 
khoảng tám chục năm, từ khi giặc Pháp mới bắt đầu xâm lược (giữa 
thế kỷ XIX) đến lúc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930). 

Các chiến sĩ yêu nước đã tìm thấy sức mạnh ở những truyền 
thống anh hùng của dân tộc yà trước kë địch có ưu thế về quân sự, họ 
đã tỏ ra kiên cường, bất khuất. 
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Nguyễn Quang Bích, một lãnh tụ của phong trào Cần Vương, 
trong bài thơ Tiễn Ninh Bình Nguyễn Tún tương hôi nam đã viết: 
Hanh truân đáo để hữu thừa trừ, i 
Chỉ phút nhân nhân hận vi thu, 
Nhược ngộ đồng tâm thoại bôi tửu, 
Ngã Nam thiên định Lạc Hồng sơ”. 


Nghĩa là: 


Thời vận hanh thông hoặc gian truân xét cho cùng thì 
| cũng có sự đắp đổi, 

Tóc dựng đứng, người người chưa nguôi hận thù, 

Nếu gặp bạn đồng tâm nhấp chén rượu chuyện trò, 

Xin nhắc nhau rằng cõi trời Nam của ta đã định phận từ 

thuó Lạc Hồng xưa. 


Nguyễn Cao, trong thiên tuyệt bút Tự phận ca thì viết như sau: 


Du du hó! Dương dương hó! 
Sóc chỉ kiếm! Không chỉ thi! Đằng chỉ thung! ! 
Tương dữ trắc giáng tả hữu, phong uü lôi đình, 
Dĩ tẩy hô di thiên chỉ tinh! ° 
Nghĩa là: 
Dằng đặc thay! Lông lộng thay! 
Gươm núi Sóc! Thơ trên trời! Cọc sông Đằng! 
Khí thiêng dập đờn bên trái bên phải trên trời hãy biến 
thành gió mưa sấm sét, 
Để rửa sạch mùi hôi tanh của giặc xông lên đến trời. 


Đất nước được xây dựng từ lâu đời, ông cha đã bảo vệ một cách 
anh hùng quyên làm chủ đất nước ấy: Ngày nay, con cháu phải tô ra 
xứng đáng với ông cha. Đó là nội dung toát lên từ nhiều tác phẩm. 


1, “Sóc chỉ kiếm": gươm ở núi Sóc, tức gươm của Thánh Dóng (sau khi quét giặc 
Án, Thánh Dóng phi ngựa sắt lên núi Sóc rồi từ đó bay lên trời). “Không chỉ thi”: thơ 
từ trên không trung, trên trời truyền xuống, tức bài tho Nam quốc sơn hà của Lý 
Thường Kiệt (Lý Thường Kiét đã cho người lên dén thờ Trương Hống, Trương Hát 
ngâm vang bài thơ ấy cho binh sĩ nghe thấy; và mọi người đã tin rằng đó là thơ thần 
- từ trên trời truyền xuống, báo trước sự bại vong của giặc Tống). “Đằng chỉ thung”: cọc 
chôn ở sông Bạch Đằng (Ngô Quyển, Lê Hoàn và Trần Quốc Tuấn đều chôn cọc chặn 
hạm đội giặc ở sông Bạch Đằng và tiêu diệt chúng ở đấy). 
2. Y nói quét sạch lũ giặc Pháp tanh hôi. 
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Niém tự hào về lịch sử anh hùng của dán tộc như thế đã nuôi dưỡng 
ý chí quyết chiến. 

Và Nguyễn Duy Hiệu đến khi sắp bị giặc đem đi giết vẫn xác 
định rằng sự thất bại trước mắt không làm thay đổi chân lý bất di 
bất dịch là đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ không thể nào bị xóa 
bỏ trên địa dó thế giới được. Trong bài Lám hình thời tác (Làm khi 
bị hành hình) ông viết như sau: 

Thiên thư phận dĩ sơn hà định, ` 
` Địa thế sâu khan thảo mộc cùng. 
Ký ngũ phù trầm tư thế giả, 
Hưu tương thành bại luận anh hùng. 
Nghĩa là: 
Trong sách trời, núi sông nước ta đã có phân định rồi, 
Xem tình thế đất nước, đau buôn mà thấy cây có gặp lúc 
khốn cùng. 
Gửi lời nhắn nhủ những người chìm nổi trong cõi đời này 
Thôi đừng đem việc thành hay bại mà luận về anh hùng. 

Với tinh thần dám hy sinh vì nghĩa lớn, với ý thức trách nhiệm 
đối với dân tộc, nhiều nhà yêu nước đã chiến đấu đến cùng, mặc đầu 
biết rằng bản thân mình khó giành ngay được chiến thắng. 

Phan Đình Phùng, một lãnh tụ kiệt xuất của phong trào Cần 
Vương, trong bài Lâm chung thời tác (Làm khi sắp chết) đã thể hiện 
tinh thần hy sinh ấy, ý thức trách nhiệm ấy như sau: 


Nhung trường phụng mệnh thập canh đông, 
Vũ lược y nhiên uị tấu công. 

Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, 

Phi đô biến địa thượng đôn phong, 

Cửu trùng xa giá quan sơn ngoợi, 

Tứ hải nhân dán thủy hỏa trung. 

Trách vong dũ long uu di trọng, 

Tướng môn thâm tự quý anh hùng. 


ae Z == = z — 

1. Câu này nhác lại ý tứ trong câu thứ hai bài thơ Nam quốc sgn hà của Lý 
Thường Kiệt: “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Tại sách trời đã phán định 
rạch ròi). 
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Nghĩa là: 
Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm 
Muu lược chiến đấu vẫn như thế, chưa từng được tâu lên 
chiến công, 
Dân khốn cùng kêu trời thứ chim nhạn khó tìm chỗ ở, 
Lü giặc giã đây dáy mặt đất còn đóng đồn như ong tụ lại. 
Xa giá nhà vua long đong ngoài quan san, 
Nhân dân bốn bể chìm ngập trong nước lửa, 
Trách nhiệm và uy vọng càng cao thì mối lo việc nghĩa 
càng lớn, 
Xét mình ở trong cửa tướng mà riêng thẹn với bậc 
anh hùng. 

Tuy Phan Đình Phùng đã viết như thế đấy, nhưng ông vẫn có thể 
không then với anh hùng. Đông bào lúc bấy giờ, con cháu đời sau đều 
biết “hưu tương thành bại luận anh hùng”. 

Tình thế lúc bấy giờ khiến cho các chiến sĩ yêu nước khó lập công to, 
không nên nghiệp lớn. Nhưng nhiều người vẫn xứng đáng là anh hùng. 

Biết bao chiến sĩ yêu nước không hë tiếc tấm thân mình và mối 
ưu tư duy nhất của họ là dành cho vận mệnh của Tổ quốc. 

Và dám vị quốc vong thân là nét nổi bật của chủ nghĩa anh hùng 
trong văn thơ yêu nước cuối thế kỷ XIX. 

Đến đầu thế kỷ XX, sau khi phong trào Cán Vương thất bại thì 
cuộc chiến đấu cứu nước lại sôi sục với các phong trào Đông Dr, Đông 
Kinh nghĩa thục, Duy Tân. Các lãnh tụ hoặc là chủ trương vũ trang 
khởi nghĩa để giải phóng Tổ quốc, hoặc là chủ trương đấu tranh hợp 
pháp để yêu sách chính phủ thực dán thi hành những cải cách dân 
chủ. Tuy khác nhau về chủ trương như thế, nhưng họ đều cho rằng, 
để có thể cứu nước thì phải duy tân, tức là phải thoát ra khỏi chế độ 
phong kiến và hướng theo chế độ dân chủ tư sản. 


Các chiến sĩ của các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, 
Duy Tân đều có ý thức dùng tác phẩm văn học làm vũ khí đấu tranh, 
làm phương tiện tuyên truyền. Những tác phẩm như Hdi ngoại huyết 
thư, Ngục trung thư của Phan Bội Châu, Lời tuyên cáo của Việt Nam 
Quang phục hội của Hoàng Trọng Mậu, Tỉnh quốc hồn ca của Phan 
Châu Trinh, Hợp quần doanh sinh thuyết của Nguyễn Thượng Hiển, 
Kêu hôn nước của Nguyễn Quyền, v.v..., thường là những lời “gọi đàn” 
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thống thiết gửi đến toàn thể nhân dân. Những bài thơ trữ tình, những 
bài bút ký, những thiên truyện ký, tiểu thuyết tuy không nhằm mục 
đích tuyên truyền trực tiếp như thế, nhưng cũng có tác đụng to lớn đối 
với việc giáo đục lòng yêu nước, bồi đưỡng ý chí chiến đấu. 
Trong bài Ái quốc, Phan Bội Châu viết: 
Ngô hà ái? 
Ái ngô quốc, 
Ngô quốc tứ thiên niên, 
Sơn hà biểu lý kim âu tuyên, 
Hùng Vương triệu tạo hất Lê, Nguyễn, 
Mộc vi trát phong di ngõ tiên, 
Ngã tiên kinh doanh lao thả khó 
Van lũ can tràng nhất thốn thổ, 
Nhất thốn sơn hà nhất thốn kim. 
Nghĩa là; 
Ta yêu gì? 
Ta yêu nước ta. 
Nước ta bốn nghìn năm, 
Núi sông trong ngoài toàn vẹn như chiếc âu vàng, 
Từ vua Hùng mở mang đến các triều Lê, Nguyễn, 
Tắm mưa, trải gió mà truyền lại, 
Tổ tiên ta làm lụng dựng xây gian lao khổ cực, 
Một tấc đất là muôn khúc ruột gan, 
Một tấc núi sông là một tấc vàng. 
Ý thức trân trọng từng tấc đất của Tổ quốc như thế từ lâu đã 
thuộc truyền thống của văn thơ yêu nước. l 
Trong bài Ái quán, Phan Bội Cháu lai thể hiện một nội dung 
khác có tính truyền thống của chủ nghĩa yêu nước như sau: 
Trời sinh ra một giống ta, 
Non sông riêng một nước nhà Việt Nam, 
Kể năm hơn bốn nghìn năm, 
Ông cha một họ, anh tam ! môt nhà. 


1. Anh tam: anh em. 
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Chữ rằng “Đông chủng đông bào”, 
Anh em liệu tính làm sao. bây giờ? 
Sao cho nội ngoại tương phù, 

Ba mươi sáu tinh cũng như một nhà. 
Sao cho Nam, Bắc hiệp hòa, 

. Bốn mươi lăm triệu mi ra một người. 

Và niám tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của toàn dân có thể thấy 
rõ trong lời “gọi đàn” thống thiết: 

Có đàn thì mới có ta, 

Dàn là rất trọng, ta là rất khinh, 

Dù khi sóng gió bất bình, 

Lợi dân thì dẫu thiệt mình cũng cam, 
Làm cho cố kết nghìn năm, 

Mới hay rằng mọi người Nam anh hùng 
Làm cho nổi tiếng Lạc Hồng, 

Về vang dòng dõi con Rồng cháu Tiên. 

Trong Lời tuyên cáo của Việt Nam Quang phục hôi, Hoàng Trọng 
Mậu vừa nêu cao tông chỉ của Hội cứu nước ấy vừa hối hả thúc giục 
moi người hành động: 

Biết thế nước dần may khôi phục, 
Ất nhờ dân chung sức làm ra 
Muốn cho ích nước lgi nhà 
À: là dân chủ cộng hòa mới xong, 
'Họp đoàn thấy cả Nam lẫn Bốc, 
Lấy máu hồng uẽ mặt non sông, 
Nghìn năm con cháu Lạc Hồng, 
Lòng chung nhau hợp, uiệc cùng nhau lo. 
Giấc mê mộng, kêu to một tiếng, _ 
Anh em ơi thức tỉnh uới đời! 
Bể trần mấy trận gió khơi, ` 
Sấm ran mặt đất, sóng nhồi lòng dân 
Ai ai cũng một phần nghĩa uu, - — 
Việc nước non cậy có đông người 
Chen vai gánh uác uới đời, . 
Đổi danh vi cũ mó trời đất chung. 
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Rõ ràng là văn thơ yêu nước đầu thế ky XX được sáng tác với ý 
thức tìm cách tập hợp đồng bào và thôi thúc mọi người tiến lên trên 
con đường đấu tranh. Và dầu các tác giả có những hạn chế về mặt 
nhận thức như thế nào đi nữa, thì tình cảm của họ thường là trong 
sáng, lời lẽ của họ thường là chân thành. 

Vào cuối thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, bài Chiêu hồn nước của 
Phạm Tất Bác đã thể hiện tỉnh thần chung của văn thơ yêu nước từ 
năm 1900 đến năm 1930 như sau: 

Xưa cũng có lắm người hào kiệt, 
Trong một tay nắm hết sơn hà. 
Nghìn thu gương uẫn không nhòa, 

Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long. 

Non sông uẫn non sông gấm uóc, 
Cỏ cây xem vån mọc tốt tươi. 
Người xem cũng dáng con người, 

Cũng tai cũng mốt như đời khác chỉ. 
Cảnh như thế, tình thì như thế, 
Sống mà chỉ, sống để làm chỉ? 

Đời người đến thế còn gì, 

Nước non đến thế còn gì nước non? 
Nghĩ thân thế héo hon tác da, 
Trông non sông lã chã dòng châu 

Một mình cảnh uắng đêm thâu 
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu non sông. 


Lời thơ thật là thống thiết, tứ thơ thật là chân thành, tình cảm 
yêu nước thật là sâu sắc! 


Qua văn thơ yêu nước đầu thế kỷ XX, có thể thấy các tác giả đã từng 
hy vọng rằng đi theo con đường duy tân như Nhật Bản, hướng theo chế 
độ tư sản như phương Tây thì sẽ có thể thành công trong sự nghiệp cứu 
nước. Nhưng sau những thất bại liên tiếp, tâm lý bi quan ngày càng thể 
hiện rõ hơn trong văn thơ của họ. Dần dân, họ mất niềm tin tưởng vững 
chắc ở tiền dó của cuộc đấu tranh, ở tương lai của dân tộc. 

Một niềm tin tưởng vững chắc chỉ có thể thấy trong văn thơ của 
các chiến sĩ cách mạng theo đường lối vô sản. Một niềm tin tưởng 
như thế chỉ có thể thấy ở các tác giả tham gia vào sự nghiệp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sau khi lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước. 
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đúng nhất và duy nhất đúng. Và với dòng văn thơ cách mạng thi chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng của dân tộc đã được phát huy 
lên một tầm cao chưa từng có. 
Năm 1929, trong Bài ca Trần Hưng Dao, lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc viết: 
Một người Việt hãy đương còn, 
Thì non sông Việt uẫn non sông nhà. 
Năm 1942, trong bản dién ca Lịch sử nước ta, Người lại viết: 
Xét trong lịch sử Việt Nam, 
Dán ta uốn cũng vé uang anh hùng. 
Nhiều phen đánh bắc đẹp đông, 
Oanh oanh liệt liệt, con Rồng cháu Tiên. 
Người kêu gọi: 
Hi ai con cháu Rông, Tiên, 
Mau mau đoàn kêt vng bên cùng nhau. 
Người khuyên dân ta tham gia Mặt trận Việt Minh (tức Việt 
Nam độc lập đồng minh) để cứu nước: 


Đân ta xin nhớ chữ đồng, ` 
Đông tình, đồng sức, đồng lòng, đông mình. 
Trong bài thơ Đứng lên viết hồi tháng 1-1945 của nhà thơ 
Sóng Hồng lại có những câu: 
Hỡi con Hồng, cháu Lạc, 
Chịu mỗi thế này a? 
Không, không, mau đứng dậy, 
Cứu nước và cứu nhà! 


Xúng đáng uới Hưng Đạo 
Với Lê Lợi, Quang Trung... 
Cùng năm châu tiến bước, 
Mở mặt dướt trời Đông. 

Trong dòng văn thơ cách mạng từ năm 1925 đến năm 1945, 
những ý tứ như trên có thể thấy ở nhiều tác gia. Đó là sự khẳng định 
những truyền thống của dân tộc. Đó là ý thức về lịch sử vẻ vang và 
sự nghiệp anh hùng của tổ tiên. Rõ ràng là văn thơ cách mạng đã kế 
thừa và phát huy moi giá trị tinh thần của dán tộc. 
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Xét cho kỹ, không ai có thể huy động moi giá trị vật chất và tinh 
thần của mấy nghìn năm lịch sử vào cuộc chiến đấu giải phóng bằng 
Đảng Cộng sản, đội ngũ tiên phong của giai cấp vô sản. 

Điều này cũng không khó giải thích. Khi đế quốc Pháp xâm lược 
và đặt ách thống trị ở nước ta, triêu đình nhà Nguyễn đã đầu hàng 
và cuối cùng làm tay sai cho giặc. Từ lâu, đã qua rồi cái thời mà giai 
cấp phong kiến còn có tính chất dân tộc vì đã tổ chức và lãnh đạo sự 
nghiệp cứu nước, với những người như Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, 
Trần Quốc Tuấn, v.v... Hơn nữa, hệ ý thức phong kiến đã trở nên lạc 
hậu. Nó không thể là vũ khí tỉnh thần cho cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc. Nó đã trở thành một chướng ngại cho bước tiến của lịch sử. 
Những nhân sĩ yêu nước từ Hoàng Diệu đến Phan Đình Phùng, tuy 
rất kiên quyết chống giặc ngoại xâm, mà chỉ vì chưa vượt lên trên hệ 
ý thức phong kiến, cho nên đều đã thất bại. 

Giai cấp phong kiến đã không còn đảm đương được nhiệm vụ lịch 
sử nữa. Vậy thì giai cấp nào thay thế nó? Giai cấp tư sản chăng? Ở 
nước ta, giai cấp tư sản bình thành vào khoảng đầu thế ký XX, nhưng 
nó lại rất non yếu và phụ thuộc rất nhiều vào bọn tư bản đế quốc. Vả 
lại, khi mà chủ nghĩa tư bản đang chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa thì ở các nước phụ thuộc và thuộc địa, hệ ý thức tư sản không 
còn có thể là vũ khí tinh thần sắc bén trong cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc nữa. Các nhà yêu nước trong các phong trào Đông Du, 
Đông Kinh nghĩa thục và Duy Tân đã thất bại khi muốn kết hợp cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc với cuộc duy tân theo hướng tư sản hóa 
vì.hoạt động của họ không có được cơ sở xã hội ở một giai cấp tư sản 
cách mạng. Đến cuối những năm 20 phong trào do Việt Nam Quốc 
dân đảng dấy lên cũng lại thất bại vì dựa trên cơ sở xã hội non yếu 
là một giai cấp tư sản tiên thiên bất túc. 

Đúng vào năm 1930, khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam 
Quốc dân đắng vừa thất bại thì cách mạng Việt Nam lại tìm thấy 
tiên dó vẻ vang ở việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của 
giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản ở nước ta hình thành trong khoảng 
thời gian từ cuối thế ký XIX đến đầu thế kỷ XX. Tuy còn trẻ tuổi, 
nhưng bị bóc lột, áp bức nặng në, sống tập trung ở những khu vực 
quan trọng nhất của nën kinh tế thực dân, lại là giai cấp đề có tổ 
chức chặt chẽ, cho nên giai cấp vô sản sớm có ý thức giai cấp và tinh 
thân cách mạng. Khi tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lênin, giai cấp 
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vô sản ở nước ta trở thành lực lượng cách mạng tiên tiến nhất. Ngay 
sau khi thành lập Đảng vào giữa năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ 
Tĩnh đã làm cho ách thống trị của đế quốc bị lung lay trong một vùng 
rộng lớn. Sự kiện này chứng minh một cách hùng hôn sức mạnh của 
quần chúng nhân dân khi được sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đấu tranh 
cách mạng do Đảng lãnh đạo đã vượt qua mọi sự khủng bố của địch 
và ngày càng lớn mạnh hơn vì đã ngày càng mở rộng khối đại đoàn 
kết dân tộc trong mục đích cứu nước. 

Năm 1848, trong Tuyên ngôn Cộng sản, Mác và Ănghen viết: 
“Giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải 
tự xây dựng thành giai cấp đân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc. 
Do đó mà họ có tính chất dân tộc, tuy hoàn toàn không phải là như 
giai cấp tư sản hiểu”. Ở các nước phương Tây khi ấy, giai cấp tư sản 
nắm chính quyền, đồng thời tự coi là đại diện của dán tộc. Và giai 
cấp vô sản phải giành lấy ngọn cờ dân tộc từ tay giai cấp tư sản theo 
phương hướng được nêu lên trong Tuyên ngôn Cộng sản. 

Ở nước ta, tình hình có khác, nhưng giai cấp vô sản tất cũng phải 
giành lấy ngọn cờ ấy. Tuy nhiên, nếu như phải đợi đến năm 1945 sau 
khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản sẽ dần dần “tự mình trở 
thành dân tộc” thì ngay từ khi thành lập Đảng vào năm 1930, giai cấp 
vô sản đã là người đại diện chân chính cho những lợi ích cao cả nhất 
của dân tộc, bởi vì không có giai cấp nào khác có thể đảm đương việc 
lãnh đạo sự nghiệp cứu nước. Cho nën thật là một điều dễ hiểu khi 
những truyền thống tốt đẹp của mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước 
đã được Đảng của giai cấp vô sản tận dụng vào sự nghiệp cách mạng. 

Và văn thơ nảy sinh từ phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng tất nhiên đã kế thừa được những truyền thống tốt p nhát 
của chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ ngày trước. 


Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ cách mạng kế thừa những 
truyền thống yêu nước trong văn thơ ngày trước, nhung đồng thời còn 
phát triển lên với chất lượng mới, khác trước và cao hơn trước. 

Hồ Chú tịch viết: “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa 
phải chủ nghĩa cộng sản, đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế 
thứ IH. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận 
Mác - Lenin, vừa làm công tác thực tế, dán dán tôi hiểu được rằng 
chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các 
dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô 
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lệ” '. Là nhà yêu nước vi đại, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu 
nước. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản con đường cứu nước đúng nhất. Con đường cứu 
nước ấy đồng thời cũng là con đường giải phóng những người lao 
động. Chủ nghĩa yêu nước đã được kết hợp với chủ nghĩa xã hội. Ánh 
sáng chân lý mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đem lại đã soi đường cho 
cách mạng Việt Nam, soi đường cho văn học cách mạng Việt Nam. 
Nhà thơ Tố Hữu, năm 1938, trong bài thơ Từ ấy đã thể hiện tâm 

sự của những người thanh niên yêu nước khi tiếp thu được ánh sáng 
của Đáng qua những lời thơ thắm thiết và rộn rà như sau: 

Từ ấy trong tôi bừng nắng ha, 

Mät trời chân lý chói qua tim. 

Hồn tôi là một uườn hoa lá. 

Rất dám hương và rộn tiếng chim... 


Tôi buộc lòng tôi vot mọt người, 
Đế tình trang trải vei trăm nơi, 

Để hồn tôi uới bao hôn khổ, 

Gần gũi nhau thêm mạnh khói đời. 


Tôi đã là con của van nhà, 
Là em của van kiếp phôi pha, 
Là anh của van đàn em nhỏ, 
Không áo cơm cù bất cù bơ... 

Chiến đấu dưới ánh sáng của Đảng là niềm vui lớn nhất, chiến 
đấu dưới ánh sáng của Đảng là để tâm hồn rộng mở và hòa làm một 
với những tâm hôn đau khổ nhất, chiến đấu dưới ánh sáng của Đảng 
là vì số phận của những con người nghèo khổ nhất. Niềm vui lớn là ở 
chó lòng yêu nước lai được nâng cao vì tình cảm giai cấp. 

Sáu năm sau, năm 1944, vào lúc đen tối nhất của đất nước đưới 
ách thống trị của phát xít Pháp - Nhật và cũng là đêm trước của bão 
táp cách mạng, trong bài thơ Đi, những lời thơ của Tố Hữu đã giục 
giả, thôi thúc cả một thế hệ tiến lên giải phóng Tổ quốc: 

Đi, bạn ơi, di! Cả cuộc đời, 
Của ta nào chi của ta thói! 


1. Hồ Chi Minh tuyển táp. NXB bản Sự thật. Hà Nội, 1960, tr. 794. 
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Đã uay dòng máu thơm thiên cổ, 
Phải trả ta cho mạch giống nòi! 


Trả hết, không quyên tiếc mảy may 
Trả ngay, không hẹn khất rày mai. 
Nước non rên xiết trong xiêng xích, 
Đã giục ta ra giữa chiến đài! 


Và van anh hùng trên gió máy, 
Và nghìn thế thé tới sau đây. 
Đương nhìn ta đói Bi di bạn, 
Cất nhẹ thân lên giữa phút này! 

Với tính cách một hành khúc cách mạng của những lực lượng 
đang tiến lên dưới cờ của Đảng vô sản, bài thơ đã khơi dậy những 
tình cảm dàn tộc sâu xa nhất. Tiến lên theo tiếng gọi của Đảng cũng 
là để làm tròn trách nhiệm với đân tộc, với lịch sử, với ông cha và 
với con cháu. 

Rõ ràng là văn thơ cách mạng một mặt thể hiện tình cảm giai 
cấp sâu sắc, mặt khác lại thể hiện tình cảm dân tộc đậm đà. Tùy. 
theo từng hoàn cảnh và tùy theo phương hướng tư tưởng chủ đề 
cũng như dé tài của từng tác phẩm mà tác giả nhấn mạnh vào mặt 
này hay mặt kia. Nhưng xem xét chung dòng văn thơ cách mạng thì 
thấy tinh thần dân tộc và ý thức giai cấp là hai nội dung bữu cơ 
của chủ nghĩa yêu nước. 

Xưa kia, các tác gia thời kỳ Đại Việt đã từng nói đến thương dân, 
và thương dân là một nội dung của chủ nghĩa yêu nước. 

Đầu thế ký XX, có nhiều nhà yêu nước trong các phong trào Duy 
Tân đã tiến xa hơn mà cho rằng: “Dân là dân nước, nước là nước 
dân”. Và họ đã hiểu rằng không thể đứng ở trên mà rủ lòng thương 
dán, rằng dân là sức mạnh phải được động viên vào sự nghiệp cứu 
nước, rằng dân đã “xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà” thì phải được 
làm chủ nước nhà. Nhưng khái niệm “dân ta” còn rất mơ hô và lộn 
xộn ngay cả ở một người như Phan Bội Châu. Trong cuốn Việt Nam 
vong quốc sử, ông nêu ra bốn hạng người sẵn sàng tham gia lực lượng 
cứu nước: “Hạng người cứng cỏi, kháng khái trong đám con em nhà 
thế gia”; “Hạng người con côi chốn vũ lâm” tức con em những người 
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kháng Pháp bị giết; “Hạng người tuyệt đường sinh kế” tức là dân 
chúng cùng khổ; “Hạng học thức ưu thời mẫn thế”. “Hạng người tuyệt 
đường sinh kế”, theo ông, chiếm 50% dân số và “hē có người khởi 
xướng là theo liên”. Cho rằng dân chúng nghèo khổ chỉ có thể là kẻ 
đi theo người khác thì quả là không chính xác. Như thế là không 
thấy được vai trò chủ động chống Pháp của dân chúng. Hơn nữa gọi 
đó là “Hạng người tuyệt đường sinh kế” thì cũng rất mơ hồ vì thiếu 
sự phân tích giai cấp trong xã hội trên cơ sở quan hệ sản xuất, quan 
hệ kinh tế. 

Chỉ có sự phân tích theo tỉnh thần Luận cương của Đảng thì mới 
thấy thực là rõ ràng tình hình chính trị xã hội ở nước ta. Xã hội nước 
ta trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một xã hội thuộc địa 
nửa phong kiến. Đối tượng của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc và 
giai cấp phong kiến cùng các hạng tay sai của chúng. Lãnh đạo cách . 
mạng là giai cấp vô sản. Đông đảo nông dân là đồng minh to lớn 
nhất và là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của giai cấp vô sản. Các tầng 
lớp tiểu tư sản thành thị là một lực lượng to lớn sắn sàng đi theo sự 
lãnh đạo của giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản dân tộc tuy non yếu 
cũng là một lực lượng đáng kể trong sự nghiệp cứu nước. Ngoài ra, 
Đảng vô sản không quên đoàn kết cả với những nhân sĩ yêu nước đầu 
cho họ có nguồn gốc từ giai cấp phong kiến. Đến thời kỳ Mặt trận 
Việt Minh, khối đoàn kết dân tộc đã được mở rộng và củng cố để trở 
thành sức mạnh vi đại. Khái niệm nhân dân dựa trên cơ sở phân tích 
như trên thực là rõ ràng. Nhân dân bao gồm giai cấp vô sản, các 
tầng lớp nông dân lao động, các tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản 
dân tộc và các nhân sĩ đân tộc và dân chủ. 

Đấu tranh cho độc lập dân tộc thì trước hết cũng là vì quyền lợi 
của nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh ấy, giai cấp vô sản đã tập 
hợp toàn đân trong Mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở khối liên 
minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chủ nghĩa yêu nước gắn 
với một quan niệm về nhân đân như thế tất nhiên là có tính giai cấp 
và tính đảng. Bởi vì cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng nhằm giải phóng dân tộc, thì cũng là trước hết nhằm giải 
phóng nhân dân. Bởi vì giai cấp vô sản lãnh đạo sự nghiệp giải 
phóng nhân dân, giải phóng dân tộc, thì xét đến cùng cũng là để tự 
giải phóng, “để tự mình trở thành dán tộc”. Với lực lượng ngày càng 
hùng hậu của khối đoàn kết toàn dân dưới sự lanh đạo sáng suốt của 
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Đảng, khí thế cách mang ngày càng dâng cao. Cho nên, lạc quan và 
tin tưởng là âm điệu chủ đạo của văn thơ cách mạng. Âm điệu ấy 
không hê bị vín, đục vì một tiếng đàn lạc lõng nào của chủ nghĩa bi 
quan. Có thể tìm thấy niém lạc quan và tin tưởng trong bất cứ tác 
phẩm văn thơ cách mạng nào. Đó là niềm lạc quan và tin tưởng ở sức ` 
mạnh công nông: 
Bàn tay vi đại công nông, 
Vá trời lấp biển nên công nghiệp đời. 
Thơ Đặng Xuân Thiéu 


Niềm lạc quan và tin tưởng ấy vẫn cứ vững vàng ngay cả trong 
những lúc đen tối nhất ở nhà tù của đế quốc. Nhà thơ Sóng Hồng 
trong bài Tin tưởng đã viết: 


Quản chỉ nếm mát uới nằm gat, 
Trời biển mênh mông uẫn đợi người. 
Chí lớn nấu nung trong ngục tối, 

Sẽ đem thi thố một ngày mai. 


Gian khổ không làm nhụt, làm cùn, mà trái lại càng tôi luyện, 
càng mài sắc ý chí chiến đấu: 


Gian khổ trau dôi bao trái tim, 
Trau dôi bao khối óc thanh niên! 
Gang kia đã luyện nên thành thép, 
Thép có tôi rồi mới rán thêm. 

Và phơi phới lạc quan là tâm sự của nhà thơ: 


Bình mình hiing sáng ở phương đông, 
Xé toạc màn sương phủ cánh đồng, 
Đêm đã qua di, ngày sẽ lạt, 

Trời quang mây tạnh ánh dương hông. 


Được ánh sáng của tư tưởng Đảng soi rọi thì ngay cả khi bị giam 
trong ngục tối của đế quốc vẫn thấy được buổi bình minh của đất 
nước. Và khí phách anh hùng của người chiến sĩ cách mang được 
nhân lên gấp bội vì có sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với kim 
chỉ nam là chủ nghĩa Mác - Lênin: 
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Con thuyën cách mạng lướt phong ba, 
Lớp lớp trùng dương quyết uượt qua 
Bởi có địa bàn, tay vng lái, 

Qua cơn bão táp tiến càng xơ. 

Tiến càng xa. Cách mạng sẽ tiến lên. Nhưng không phải chỉ là 
đến chỗ dân tộc được giải phóng mà thôi. 

Xưa kia, trong sự nghiệp của Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, 
Lê Lợi, không phải chỉ có thành tích giữ nước hoặc cứu nước, mà còn 
có cả thành tích dung lại nước sau khi quét sạch giặc xâm lược. Tuy 
nhiên, các vị anh hùng dân tộc ấy dẫu sao vẫn chỉ xây dựng lại hoặc 
xây dựng thêm theo mô hình một đất nước Đại Việt đưới chế độ 
phong kiến như trước khi có giặc đến xâm lược. Ngay đến cả người 
anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, tuy có quan tâm giải quyết một số 
quyền lợi của nông dân, nhưng cũng chưa thể quan niệm Tổ quốc theo 
một mô hình nào khác. Đến cuối thế kỷ XIX, các nhân sĩ yêu nước từ 
Hoàng Diệu đến Phan Đình Phùng cũng không thể nghĩ khác vì họ bị 
ràng buộc bởi hệ ý thức phong kiến. 

Trong ba mươi năm đầu của thế kỷ XX, những chiến sĩ yêu nước 
trong các phong trào khác nhau theo xu hướng cách mạng tư sản muốn 
xây dựng đất nước Việt Nam độc lập theo mô hình của xã hội tư sản. 
Nhưng đường như họ cũng cảm thấy rằng trong thời đại mới sẽ vẫn 
chưa ổn nếu xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo đúng mô hình ấy. Cho 
nên từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Thái Học, vẫn rất là mơ hô quan 
niệm về con đường tiến lên của Tổ quốc sau khi được giải phóng. 

Chỉ với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác - Lênin thì con đường ấy 
mới thực là rõ ràng. Và với những chiến sĩ cộng sản thì đánh đuổi 
giặc nước còn có nghĩa là: 

Chế độ nọ ra tay tiêu diệt 
Xiêng xích kia phải quyết phá tan. 
Sao cho đời hết lâm than, 
Dựng lên xã hội hoàn toàn tự do. . 
Thơ Lë Đức Thọ 


Chủ nghĩa yêu nước trong văn học cách mạng gắn chặt với chủ 
nghĩa xã hội. Khác hẳn với chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa yêu 
nước xã hội chủ nghĩa lại kết hợp đượ: với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
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Ta nghĩ ngày mai hết đói nghèo, 
Hết tù, hết tội, hết gieo neo. 
Trong ngoài bốn biển anh em cả 
Ôi đẹp uườn xuân những sớm chiêu. 
Thơ Xuân Thủy 


Và trong lúc không có được hơi xuân đầm ấm ngay cả giữa mùa 
xuân thiên nhiên vì “lòng người đang thét nỗi bi ai”, người chiến sĩ 
cộng sản vẫn tin tưởng rằng sẽ đến lúc có mùa xuân nhân loại: 


Bồi xuân ấy, cả nhân quần vui ué 
Nám tay nhau, tuy khác tiếng, màu da. 
Gim chân lên những núi sông chia rë 
Và ôm nhau thân ái, cùng vang cơ. 


Xuân lòng, thơ Tố Hữu 


Để có được mùa xuân dân tộc và mùa xuân nhân loại thì phải 
đấu tranh quyết liệt chống kẻ thù hung bạo và xảo quyệt. Văn thơ 
cách mạng đã phản ánh cuộc đấu tranh.máu lửa với vô vàn gương hy 
sinh oanh liệt. Văn thơ cách mạng là một bản hùng ca quyết chiến 
và quyết thắng. Cho nên chủ nghĩa anh hùng là một trong những nội 
dung của văn thơ cách mạng: 


Mdt hãy trông đời, gan vån tím, 
Đầu chưa rơi xuông, máu còn tươi. 
Loài người dt có ngày bình đẳng, 
Thịt nát, xương tan, cũng ngậm cười. 
Thơ Lê Mạnh Trinh 


Những ý tứ như thế về chủ nghĩa anh hùng có thể thấy trong văn 
thơ của tất cả các tác giả cách mạng cũng như trong các bài thơ ca của 
quần chúng cách mạng. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn với tỉnh 
thân lạc quan cách mạng khiến cho ngay cả khi nói đến việc bản thân có 
thể chết mà lời thơ vẫn không hê vấn vương một chút xíu bi luy nào cả: 


Tôi sẽ chết, tuy chưa uê tới đích, 

Nhưng cần chỉ, đã có bạn chung đời. 

Tung hoành trên mặt đất bốn phương trời, 
Trường giao chiến không một giờ phút lặng! 
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Rôi chiến thắng së uë ta, chiến thắng 
Và tương lai, ta sẽ chiếm uë ta! 
Trường đấu tranh là một bản hùng ca, 
Ta sẽ chết trong điệu đàn tranh đấu. 
Trăng trối, thơ Tố Hữu 


Khi đã hòa làm một với sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc, 
của Đảng thì người ta có thể chết mà vẫn cứ bất tử. Những người anh 
hùng trong thời đại cách mạng vô sản vươn lên một tám cao chua 
từng có, vì mỗi người thấy rằng mình là một phần tử hữu cơ của cả 
một tập thể vô cùng rộng lớn. Chủ nghĩa anh hùng mà chúng ta đang 
bôi đưỡng qua cuộc chiến đấu hiện nay đã có ngọn nguồn trong văn 
thơ cách mạng từ non nửa thế kỷ trước là như thế. 


Như những con tàu trong đoàn chiến ham trên biển khơi mênh 
mông chưa nhìn thấy bến bờ và sån sàng đương đầu với mọi phong 
ba bão táp, đoàn chiến sĩ cách mạng kiên quyết lướt tới: 

Ta hãy là đoàn chiến ham ro đi, 
Hùng dũng tiến, đạp đầu muôn ngọn sóng, 
Tương lai đó, trước mát ta biển rộng, 
Trên đầu ta, lông lộng gió trời cao! 
Rôi mai đây, giữa một buổi xuân đào, 
Ta sẽ tới ru mình trong vinh bạc. 
Như những con tàu, thơ Tố Hữu. 


Tương lai tươi đẹp tất yếu sẽ đến, bởi vì cuộc đấu tranh cách 
mạng do Đảng lãnh đạo đã được tiến hành trên cơ sở phân tích một 
cách sáng suốt sự phát triển có quy luật của lịch sử dân tộc và lịch sử 
nhân loại. Và ý chí kiên cường, khí phách anh hùng của những chiến 
sĩ cộng sản không phải chỉ gắn với tình cảm cách mạng và tình cảm 
yêu nước mà còn gắn với nhận thức khoa học về thế giới, về xã hội, 
về con người. 


Năm 1942, vào lúc mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang rất 
ác liệt, khi mà Liên Xô đang gặp khó khăn ghê gớm và lâm vào thế 
phòng ngự trước sự tiến công hùng hổ của phát xít Đức, khi mà ở 
trong nước ta, thì chồng lên ách thống trị của thực dan Pháp vốn đã 
vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo lại có thêm ách chiếm đóng của quân 
phiệt Nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiên đoán một cách khoa học 
và thiên tài sự thắng lợi sắp tới của cách mạng. Và bài thơ Tình 
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thiên của Người viết năm 1943 đã thể hiện một niềm lạc quan cách 
mạng đạt dào: . 
Sự våt tuần hoàn nguyên hữu định: 
Vũ thiên chỉ hậu tất tình thiên. 
Phiến thời uũ trụ giải lâm phụ, 
Vạn lý sơn hà sái cẩm chiên. 
Nhật noãn phong thanh hoa đới tiếu, 
Thụ cao chi nhuận điểu tranh ngôn. 
"Nhân hòa van våt đô hưng phấn, 
` Khổ tận cam lai, lý tự nhiên. 
Nghĩa là: 
Sự vật vần xoay vốn đã định: 
Sau ngày mưa tất đến ngày tạnh. 
- Trong chốc lát vũ trụ như cởi tấm áo ướt, 
Cả muôn dăm non sông lại phơi màu chăn gấm. 
Trời ấm gió nhẹ, hoa mỉm miệng cười, 
Cây cao cành mượt, chim đua giọng hót. 
Người cùng muôn vật thảy đêu phấn khởi, 
Khổ tận cam lai là lẽ tự nhiên. 

Niëm vui lớn gần với một thái độ an nhiên thể hiện qua lời thơ 
như vậy đã dựa trên nhận thức khoa học về sự phát triển tất yếu của 
thời thế. “Hết khổ đến vui, lẽ tự nhiên”. Đất nước ta tất yếu phải 
được giải phóng, dân tộc ta tất yếu phải được độc lập, tự do. Đất nước 
sẽ thay da đổi thịt, non sông sẽ như gấm như hoa, muôn vật sẽ tốt 
tươi, người người sẽ vui sống. Lời thơ chan chứa niêm yêu đất nước, 
yêu cuộc đời, yêu con người như thế thường thấy trong tác phẩm của 
Hồ Chủ tịch. Trong các tác phẩm của dòng văn học cách mạng mà. 
Người đã khơi nguồn cũng dễ bắt gặp những tình cảm tương tự. 

Và văn thơ cách mạng nảy sinh trong máu lửa của chiến đấu, lại 
có nội dung nhân đạo chủ nghĩa sâu sắc. Đó là tình thương yêu bao la 
đối với nhân dân, từ người công nhân đến người cố nông, từ người đi 
ở đến em bé bán rong, từ ông bà già đến đàn trẻ nhỏ, từ người nghệ 
nhân dân gian đói rách đến người kỹ nữ đau khổ. Đó là tình thương 
yêu vô hạn đối với đồng chí, đối với quần chúng cách mạng. Tóm lại, 
đó là một tình cảm cách mạng rộng lớn và cao cả. Tấm lòng của 
người cộng sản còn khoan dung rộng mở cả đối với những kẻ lầm lạc 
như người lính bị bắt buộc vác súng đi theo giặc nhưng còn có lương 
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tri, như người cai ngục chưa mất hết nhân tính và bắt đầu thấy được 
sự tàn bạo và thâm độc của đế quốc. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản 
bao hàm thái độ không khoan nhượng đối với mọi hành vi phản 
nhân dân, phản nhân loại, mặt khác lại bao hàm sự chiếu cố và niềm 
cảm thông đối với mọi biểu hiện của sự thức tỉnh lương tri ở những 
tâm hồn tội lỗi. 

Nhưng chủ nghĩa nhân đạo cộng sản trước hết thể hiện ở niềm 
tin tưởng vào sức mạnh vị đại của nhân dân trong cuộc chiến đấu 
chống bạo tàn, vào khả năng của con người vươn lên phẩm chất tốt 
đẹp, tầm vóc cao cả. 

Quan niệm chân chính nhất về nhân tính gắn với quan điểm của 
chủ nghĩa xã hội, bởi vì nhân loại chỉ thực sự trở thành người, khi 
không còn có chế độ người bóc lột người, không còn tình trạng “người 
là chó sói của người”. Trong văn thơ cách mạng, cùng với sự lên án 
quyết liệt đối với “những bệnh căn xã hội đã tràn đây”, đối với 
những cảnh: 

Dôn điên nơi thit đổ, 
Nhà máy trại khổ công. 
Máu rơi uùng ngục thất, 
Lệ ró thấm xuống đồng. 
Đứng lên, thơ Sóng Hồng 


là niềm tin tưởng vững chắc ở ngày mai: 
Chiếc cốc đời đang tràn déy máu lệ, 
Và lång trần gian nặng triu trái đau thương. 
Nhưng trời ủng hồng và xa xa lặng lē, 
Đang mọc lên một thế giới huy hoàng. 
Xuân đã vè, thơ Sóng Hồng 
Và tình tương thân giữa những con người chân chính sẽ có thể 
tạo nên sức mạnh vĩ đại để xây dựng tương lai tốt đẹp: 
Hiểu nhau rôi, hiểu lắm bạn ơi! 
Chù đây, không đợi nói lên lời. 
Tuy cẩm tay uới lòng chung một, 
Mau xúm lưng xây dựng lạt đời. 
Thương thân, thơ Tó Hữu 
Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
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nghĩa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn bó với nhau một cách hữu 
cơ trong văn học cách mạng và là nội dung chủ yếu của dòng văn học 
này. Với văn thơ cách mạng, những truyền thống nhân đạo, yêu nước 
và anh hùng vốn tiêm tàng trong nën văn học của dán tộc từ trước đã 
được phát huy lên một chất lượng cao chưa từng có trong lịch sử. 


Những truyền thống nhân đạo, truyền thống yêu nước và truyền 
thống anh hùng của đân tộc ta đều bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của 
nhân đân vì cuộc sống, vì độc lập, vì nhân phẩm, và do đó mà có tính 
nhân dân sâu sắc. Nói một cách khác, những truyền thống ấy gắn 
với lợi ích cao cả và sức mạnh to lớn của các giai cấp cần lao trong xã 
hội ngày xưa. Điều này có thể thấy rất rõ trong đời sống xã hội và đã 
được phản ánh trong văn học dân gian. Chủ nghĩa nhân đạo, chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng ở những nhân vật thuộc giai 
cấp phong kiến như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi v.v..., 
xét đến cùng cũng đều bắt nguồn từ sự nghiệp vĩ đại của nhân dân và 
do đó mà cũng có tính nhân dàn. Điều này đã được phản ánh trong 
dòng văn học viết và cả trong dòng văn học đân gian nữa. Do ảnh 
.hưởng của hệ ý thức phong kiến đối với phần lớn tác gia thời kỳ Đại 
Việt cũng như của hệ ý thức tư sản đối với không ít tác gia thời kỳ 
cận đại, mà sự phản ánh những truyền thống nhân đạo, truyền thống 
yêu nước và truyền thống anh hùng của dân tộc đã bị những hạn chế 
nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản thì những truyền thống ấy vẫn được 
họ thể hiện với tính nhân dân khá rõ. 

Gắn bó với sự nghiệp vĩ đại do Đảng lãnh đạo, tiếp thu được ánh 
sáng chủ nghĩa Mác-Lênin, các tác gia của dòng văn học cách mạng, 
kế thừa được những truyền thống văn học dân tộc ngày trước, đã xây 
dựng được những cơ sở vững chắc cho chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, 
chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Những nội dung cơ bản này của văn học cách mạng không 
phải chỉ có tính nhân dân, mà hơn nữa còn có tính giai cấp vô sản, 
tính đảng vô sản. l 

Nội dung phản ánh của văn hoc nước ta rất phong phú, đa điện 
và đa dạng. Nhưng dầu nội dưng ấy phong phú, đa diện và đa dạng 
như thế nào đi nữa thì giá trị cơ bản của văn học Việt Nam cũng có 
thể quy vào chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng Việt Nam. Vì vậy, trong khi biên soạn bộ Tổng tập vän học 
Việt Nam này, chúng tôi có ý thức làm nổi bật giá trị ấy, và tin rằng 
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làm như vậy thì có thể giúp ích cho độc giả trong việc đi sâu tìm hiểu 
nội dung rất phong phú, đa diện và đa dạng của văn học Việt Nam. 


Văn hóa Việt Nam cũng như chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa anh hùng là lõi cốt của những nội dung phong phú, 
đa diện và đa dạng được phản ánh trong văn học Việt Nam. 

Trong bộ Tổng tập uăn học Việt Nam này, các tác phẩm được lựa 
chọn và giới thiệu với cố gắng vừa thế hiện được chân thực tình hình 
chung của văn học Việt Nam với những nội dung phong phú, đa diện 
và đa dang vừa nêu bật được phần lõi cốt ké trên. 

Phần lõi cốt ấy, tức là văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa nhân đạo, 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, đã được phản ánh trong 
các tác phẩm với những tư tưởng chủ dé khác nhau tùy theo thời đại 
và hoàn cảnh trong đó tác giả sinh sống và hoạt động, tùy theo mục 
đích mà tác giả nhằm tới. Cho nên muốn thể hiện được sự phát triển 
của văn học Việt Nam trong lịch sử thì bộ Tổng tập vän học Việt 
Nam này tất nhiên cần thể hiện được sự diễn tiến của tư tưởng chủ 
đề trải qua các thời đại. 

Như đã phân tích ở trên, chủ nghĩa yêu nước có nội dung rất 
phong phú. Vì vậy mà có vô vàn tu tưởng chủ de liên quan đến nội 
dung ấy. Đó là lòng yêu mến thiên nhiên của Tổ quốc trong sự hùng 
vĩ hoặc mỹ lệ của nó. Đó là niềm tự hào về sự giàu có của Tổ quốc và 
ý thức trách nhiệm làm cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. Đó là 
lòng căm thù đối với giặc xâm lược và ý chí bất khuất, quyết chiến 
đấu bảo vệ độc lập dân tộc. Đó là nguyện vọng tha thiết muốn xây 
dựng Tổ quốc theo mô hình một chế độ xã hội tốt đẹp. Đó là niềm tự 
hào về lịch sử dân tộc, về anh hùng dân tộc, về văn hóa dân tộc và 
nhân tài nước ta. Đó là lòng yêu mến quê hương làng xóm, yêu mến 
nhân dân trong cuộc sống lao động và chiến đấu, v.v... Có bao nhiệu 
nội dung của chủ nghĩa yêu nước thì có bất nhiêu tư tưởng chủ để của 
tác phẩm. 

Đối với chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo thì tình hình 
cũng như thế. Đối với tỉnh thần của văn hóa Việt Nam thì tình hình 
cũng lại như thế. Cho nên, nếu xét trong toàn bộ văn thơ Việt Nam 
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thì tư tưởng chủ dë thật là phong phú vë mặt số lượng, thật là đa 
dạng về mặt tính chất. 

Trong khi biên soạn bộ Tổng tập uăn học Việt Nam, chúng tôi đã 
có ý thức xác định xem trong từng thời đại thì những loại tư tưởng 
chủ đề nào có ý nghĩa quan trọng hơn cà. Nói đến ý nghĩa quan trọng 
của một tư tưởng chủ dë tức là nói đến mối liên quan mật thiết của tư 
tưởng chủ để ấy với nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ lịch sử, hơn 
nữa, của từng giai đoạn tương đối ngắn của lịch sử. 

Thí dụ như, trong nội dung của chủ nghĩa yêu nước thì các loại tư 
tưởng chủ để đã tùy theo sự phát triển của cuộc đấu tranh vì Tổ quốc 
mà có ý nghĩa thời đại khác nhau và do đó mà có tầm quan trọng 
khác nhau. 

Khi phải chiến đấu chống giặc thì tư tưởng chủ để quan trọng 
nhất là nỗi căm thù và ý chí quyết chiến (như trong Hịch tướng sĩ), 
còn trong hoàn cảnh hòa bình thì tư tưởng chủ đề quan trọng nhất là 
phải dë cao ý thức về khả năng của dán tộc trong việc kinh doanh 
xây dựng đất nước (như trong văn thơ đời Hồng Đức). 

Trong buổi đầu thời kỳ dựng nước Đại Việt, tư tưởng chủ đề quan 
trọng là sự khẳng định nên độc lập của Tổ quốc và dé cao cuộc chiến 
đấu chính nghĩa vì độc lập (như trong thơ Lý Thường Kiệt), còn trong 
thời kỳ nội chiến và cát cứ phong kiến thì tư tưởng chủ để quan 
trọng lại là sự khẳng định mối thống nhất của Tổ quốc và niêm khát 
vọng hòa bình của nhân dân (như trong thơ Nguyễn Binh Khiêm). 

Có thể tìm rất nhiều thí dụ tương tự để chứng minh rằr g, cùng 
một nội dung yêu nước, nhưng các tư tưởng chủ dë phù hợp nhất với 
yêu cầu của lịch sử lại tùy theo hoàn cảnh cụ thể của đất nước, của 
dân tộc mà có thể khác nhau. Sự khác nhau ấy phản ánh sự vận 
động của chủ nghĩa yêu nước trong lịch sử. 

Sự vận động của chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa nhân đạo có 
mối quan hệ chặt chẽ với sự vận động của chủ nghĩa yêu nước, cho 
nên tình hình của tư tưởng chủ để cũng phong phú và sinh động như 
thế. Văn hóa tỉnh thần của dân tộc ta có sự vận động nhanh hơn và 
rõ hơn văn hóa vật chất, nhưng nền văn hóa nước ta nói chung đã 
vận động liên tục trong lịch sử. Cho nën sự phát triển liên tục cũng 
như sự đa dạng và phong phú của tư tưởng chủ da liên quan với tinh 
thần văn hóa Việt Nam cũng là một sự hiển nhiên. 

Việc biên soạn bộ Tống ¿tập uăn học Việt Nam đã được tiến hành 
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với ý thức cố gắng phản ánh tinh hình trên. Chúng tôi không gat bỏ 
một loại tư tưởng chủ đề nào, trừ trường hợp nó đi ngược lại quyền 
lợi của dân tộc, đi ngược lại lý trí và lương tri. Nhưng để xác định 
cho được tỷ lệ nhiều hay ít, thứ bậc cao hay thấp, mức độ dài bay 
ngắn trong việc chọn lựa tác phẩm để đưa vào bộ Tổng tập uăn học 
Việt Nam này, chúng tôi đã căn cứ vào tính chất và tám quan trọng 
của tư tưởng chủ đề, vào tình hình phát triển của các loại tư tưởng 
chủ dë trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam. 
* 


* * 


Tư tưởng chủ để của tác phẩm văn học được tác giả thể hiện qua 
sự phát triển của tình tiết, của nhân vật văn học, mà việc cấu tạo 
tình tiết và xây dựng nhân vật văn học lại liên quan đến cách thức 
sử dung đề tài văn học, thể loại văn học và ngôn ngữ văn học. Để 
giúp ích cho độc giả trong việc đi sâu tìm hiểu văn học nước ta, chúng 
tôi thấy cần cố gắng, qua việc giới thiệu các tác phẩm văn học, phản 
ánh được sự phát triển của để tài văn học, của thể loại văn học và 
của ngôn ngữ văn học. 

Đề tài của tác phẩm văn học lấy ở mọi mặt rất phong phú của 
cuộc sống, từ những sự kiện về thiên nhiên đến những sự kiện về con 
người, từ những sự kiện của xã hội đến những sự kiện của cá nhân, 
từ những vấn để trừu tượng đến những sự vật cụ thể, từ những vấn 
đề rất lớn đến những vấn dé rất nhỏ, v.v... 

Đề tài của tác phẩm văn học có sự phát triển trong lịch sử, vì 
những vấn dë và những sự kiện trong cuộc sống, trong thiên nhiên 
cũng như trong xã hội, đều phát triển theo lịch sử. Cho nên kho dë 
tài mà Nguyën Trái có thé sú dung khóng gióng kho dé tài mà 
Nguyễn Đình Chiểu có thể sử dụng, kho để tài mà Nguyễn Binh 
Khiêm có thể sử dụng khác với kho để tài mà Nguyễn Khắc Hiếu có 
thể sử dụng. Vì vậy, phối hợp việc lựa chọn dè tài được tác gia sử 
dụng với việc lựa chọn tư tưởng chủ để của tác giá trong các tác 
phẩm sao cho từng tập của bộ Tổng táp vän học Vigt Nam thể hiện 
được mầu sắc lịch sử là một yêu cầu mà chúng tôi muốn đạt tới. Như 
thế cũng là để cho bộ Tổng tập vān học Việt Nam có thể phán ánh 
được đúng nội dung văn thơ trong sự phát triển của văn học Việt 
Nam, có thể cung cấp được một nhận thức tổng quát và có hệ thống 
về diện mạo văn học Việt Nam. 
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Để đưa tới một nhận thức như thế thì, bën canh sự phân tích lịch 
đại như vừa nêu, lại phải có sự phân tích đồng đại nữa. Do điều kiện sinh 
sống và hoạt động của nhà văn mà đề tài sử dụng có thể khác nhau. 

Trước hết là màu sắc địa phương. Sống trong cùng một thời đại, 
nhưng các tác giả ở những địa phương khác nhau thường sử dụng 
những kho dé tài khác nhau. Kho dé tài của Hồ Biểu Chánh ở trong 
Nam và kho dë tài của Nguyễn Bá Học ở ngoài Bắc có chỗ khác 
nhau, vì thiên nhiên ta rất đa dạng, vì nếp sống của nhân dân ta ở 
từng vùng có nhiều nét độc đáo của nó. 

Thứ hai là địa vị xã hội. Sống trong cùng một thời đại mà kho đề 
tài của ông Nghè Yên Đổ được trọng vọng và kho dë tài của ông Tú 
Vị Xuyên bị bê rơi có thể khác nhau, vì sự tiếp xúc với cuộc sống của 
hai người rất khác nhau. Cho nên nếu Nguyễn Khuyến có nói câu: 
“Kế dư giả, kỳ Xương hồ” (Kế tiếp ta phải chăng là ông Xương) thì 
câu nói ấy cũng chỉ đúng một phần với ý nghĩa là thơ Tú Xương kế 
thừa tính cảm khái và tính trào phúng của thơ Yên Đổ, chứ xét về 
mặt dë tài thì chỉ riêng chỗ khác nhau giữa một đằng là những dë tài 
về nông thôn Việt Nam và một đằng là những dé tài về thành thị 
Việt Nam hồi cuối thế kỷ XIX cũng đủ khiến cho giữa hai nhà thơ đã 
có chỗ phân biệt rõ rệt rồi. 

Thứ ba là khuynh hướng sáng tác. Giữa một nhà văn lãng mạn 
như Nhất Linh và một nhà văn hiện thực như Nguyễn Công Hoan, 
tất nhiên dễ có sự khác nhau trong việc chọn lựa dë tài, và nếu họ có 
chọn cùng một loại đề tài thì cách xử lý cũng rất khác nhau. 

Thứ tư là mục đích sáng tác. Cùng một tác giả mà để tài thay đổi 
theo mục đích sáng tác và tất nhiên là theo tư tưởng chủ dé (thí dụ 
như các luận văn phê phán nhà chùa của Trương Hán Siêu và bài 
phú sông Bạch Đằng của cùng tác giả). 

Ngoài ra, lại còn có một thực tế nữa. Có tác gia chỉ quen sử dụng 
một loại đề tài nào đó (thí dụ kho dë tài về đời sống nông thôn của 
Nguyễn Hàng), trong khi lại có tác gia sử dụng nhiều loại dê tài (thí 
dụ như kho để tài của Nguyễn Trãi); có tác phẩm ngắn chỉ để cập 
đến một hai dë tài (thí dụ như một bài thơ của bà Thanh Quan), có 
tác phẩm đài lại dë cập đến một kho để tài đa dạng và phức tạp (thí 
dụ như tác phẩm Thượng Kinh phong våt chí của Lê Quý Đôn hay 
Truyện Kiêu của Nguyễn Du). 

Trong khi lựa chọn tác phẩm để đưa vào bộ Tổng tập vän học 

183 


Việt Nam, chúng tôi cố gắng dám báo sự cân đối về dë tài, và do đó 
có thể phản ánh được đúng mọi mặt của hiện thực, của thiên nhiên 
cũng như của xã hội, của quốc gia dân tộc cũng như cua cá nhân, của 
ngoại cảnh đời sống cũng như của nội trạng tâm hồn, của văn hóa 
vật chất cũng như của văn hóa tinh thần. Chúng tôi cố gắng để cho 
những nội dung kế trên hiện lên trong bộ Tổng tập với màu sắc độc 
đáo của từng địa phương cüng như với tính thống nhất toàn đất nước, 
với màu sắc lịch sử của xã hội Việt và con người Việt từng thời đại 
cũng như trong sự phát triển của lịch sử xã hội Việt và con người 
Việt qua mọi thời đại (cho đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 
1945). Nếu đạt được sự cân đối về mặt đề tài và do đó sự trung thành 
trong việc phản ánh hiện thực thì bộ Tổng tệp vån học Việt Nam có 
thể đã phần nào đạt được một trong những mục đích hàng đầu của nó. 


Bộ Tổng tập uăn học Việt Nam có mục đích giới thiệu các tác 
phẩm văn thơ trong sự phát triển của lịch sử văn học. Mà lịch sử văn 
học lại bao gồm lịch sử ra đời và phát triển của các thể loại văn học. 
Trong văn học nước ta, có sự khác nhau về mặt lịch sứ thể loại giữa 
văn thơ viết bằng chữ Hán và văn thơ sử dựng ngôn ngữ dân tộc. 

Về mặt thể loại thì văn học chữ Hán, hay nói cho đúng hơn, văn 
học Việt Hán Ì ở nước ta có sự phát triển như thế nào? Đó là một vấn 
dë chưa từng được đi sâu. Nhìn chung, ngày trước mỗi khi viết bằng 
chữ Hán thì các tác gia ở nước Đại Việt thường chỉ sử dụng các thể 
loại vốn đã được hình thành trong văn học Trung Quốc. Lý do cũng 
dë hiểu. Xã hội phong kiến của nước Đại Việt có nhiều nét rất khác 
với xã hội phong kiến Trung Quốc. Nhưng dầu sao cả hai xã hội ấy 
đều là xã hội phong kiến. Cho nên nội dung cần được phản ánh trong 
văn học vẫn có những phán giống nhau. Và chừng nào còn viết bằng 
chữ Hán thì các tác giả thấy cứ sử dụng các thể loại tiếp thu được từ 
Hán học cũng tạm đủ để phản ánh nội dung. 

Tuy nhiên, văn học Việt Hán ở nước ta ngày trước không sử dụng 
tất cả các thế loại vốn có trong văn học Trung Quốc. Nếu chỉ xét những 


1. Về cách gọi đó là văn học Việt Hán, sẽ có sự phân tích ở dưới. 
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thê loại như thi, phú, tụng, châm, giới, luận, minh, lũy, tán, cáo, chiếu, 
giáo, lệnh, hịch, di, biểu, tấu, tiên, ký, thư, thệ, phù, điếu, tế, bị, ai, đáp 
khách, chi sự, dẫn, tự, kệ, chí, v.v... thì cũng chỉ có một số thể loại 
nhất định được sử dụng trong văn học Việt Hán. 

Trong văn học Trung Quốc lại còn có những thể loại mà người ta 
thường xếp vào loại “tục văn học” như biến văn, bản thoại, chí quái, 
truyền kỳ và các loại truyện (liệt truyện, biệt truyện, ngoại truyện, 
diễn nghĩa, v.v...). Một số trong những thể loại này cùng được các tác 
gia Đại Việt sử dụng. Hiện nay chưa có điều kiện để đánh giá sự 
sáng tạo của các tác gia nước ta trong việc sử dụng các thê loại tiếp 
thu từ bên ngoài như thế. 

Nói chung, các loại thơ cổ thê, cận thể, các loại phú, tế, minh, bị, 
luận, tán, chiếu, chế, cáo, biểu, chí, ký, lục, thì thời nào cùng có sử 
dụng cả. Nhưng riêng về việc sử dụng các loại văn chính luận và các 
loại truyện thì có thể thấy được trong chừng mực nhất định sự phát 
triên lịch sử. 

Văn chính luận có nội dung phong phú và hào hùng trong thời 
thịnh của Nhà nước phong kiến Đại Việt. Hịch tướng sĩ của Trần 
Quốc Tuấn, Thái trám sé của Chu An, Quán trung từ mệnh tập và 
Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi là những áng văn chính luận kiệt 
xuất. Về sau, kế từ thế ky XVI trở đi, các tác phẩm chính luận 
thường không có giá trị cao. Trái lại, vào thời kỳ này, tức thời kỳ suy 
cua Nhà nước phong kiến, thì các thé loại như tạp ký, ngẫu lục, 
truyện ký, đặc biệt là truyện thơ, lại phát triển nhiều hơn. Tình hình 
trên cũng dễ hiểu. Trong thời kỳ này, các tác gia khó mà có thể biện 
luận một cách hào hùng được vë các vấn để chính trị, xã hội do Nhà 
nước phong kiến đặt ra và giải quyết, vì Nhà nước ấy đã đi ngược với 
quyển lợi của dân tộc, chống lại quyên lợi của nhân dân, trái với 
'lương tri và trí tuệ. Còn biện luận phê phán, đả kích nó thì với sự hà 
khắc của Nhà nước phong kiến khó mà có thể làm được. Tất nhiên, 
trong thời kỳ này cũng có một số tác phẩm văn chính luận có giá trị 
như các bài hich của lãnh tụ nông dân khởi nghĩa hoặc các bản điều 
trần của những người muôn Nhà nước phong kiến có những cải cách 
trong chính sách của nó. 

Trong thời suy của Nhà nước phong kiến, các mâu thuẫn trong xã 
hội ngày càng phức tạp. Các vấn dé đặt ra cho xã hội, cho cá nhân 
cùng do đó mà ngày càng phức tạp. Trong tình hình như thế, tat cá 
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những nội dung liên quan đến các vấn để phức tap và phong phú ấy đã 
tìm thấy ở các thể loại như ký, chí, lục, chích quái, truyền kỳ, truyện 
ký, tiểu thuyết, v.v..., cách biểu hiện thích hợp và linh hoạt nhất, 

Với nhận định chung như thế, trong việc biên soạn các tập thuộc 
thời thịnh và các tập thuộc thời suy của Nhà nước phong kiến, các 
tác phẩm văn thơ Việt Hán đã được chọn lựa để giới thiệu với ý thức 
phản ánh cho được các xu hướng khác nhau của các thời đại trong 
việc sử dụng thể loại. 

Văn thơ sử dụng ngôn ngữ dân tộc (tức là viết bằng chữ Nôm và 
bằng chữ quốc ngữ) cũng tiếp thu ảnh hưởng nước ngoài. Nhiều thể 
loại văn thơ viết bằng chữ Nôm đã tiếp thu từ Hán học, nhiều thể 
loại văn thơ viết bằng chữ quốc ngữ đã tiếp thu từ Âu học. Các tác 
gia văn thơ Nôm ngày trước đều có sử dụng các thể loại thơ luật, các 
thể loại phú và văn tế vốn có trong văn học chữ Hán. Các tác gia văn 
thơ chữ quốc ngữ thì sử dụng các thể loại như phóng sự, tiểu thuyết, 
kịch nói, v.v..., tiếp thu từ văn học châu Âu. Nhưng vì sử dụng ngôn 
_ ngữ dân tộc, cho nên các tác gia dễ có điều kiện để sáng tạo ngay 
trong việc sử dụng thể loại tiếp thu được từ bên ngoài. 

Thơ Đường luật, về mặt thanh điệu và vần nhịp, đã được Hàn 
Thuyên tìm ra những quy cách thích nghi với đặc điểm tiếng Việt. 
Những quy cách ấy được đời sau gọi là Hàn luật. Hơn nữa, thơ Nôm 
viết theo điệu Đường mà lại sử dụng lời Việt không những chỉ có thể 
mang âm điệu trang nghiêm hoặc bi hùng vốn quen thuộc với thơ 
Đường, mà nếu cán thì lại có thể mang tính cách châm biếm như 
trong nhiều bài thơ của Hô Xuân Hương, Trần Tế Xương, v.v... 

Thể phú trong Hán phú, Đường phú vốn thiên về mặt khoa 
trương hoành tráng. Nhưng phú Nôm thì lại được không ít tác gia 
như Nguyễn Hàng, Nguyễn Bá Lân, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trú, 
v.v..., viết với phong vị trào lộng. Đó là một vài thí dụ lấy trong văn 
học Nôm liên quan đến việc sử dụng một cách sáng tạo thể loại tiếp 
thu từ nước ngoài. 

Sự ra đời của thơ mới trong văn học những năm 30 của thế kỷ 
XX là một bước phát triển mạnh mẽ của thơ nước ta. Thơ mới kế thừa 
những thành tựu của thơ Nôm, đồng thời tiếp thu một cách sáng tạo ảnh 
hướng của Âu học. Các tác gia thơ mới không chịu tự ràng buộc về niêm 
luật như trong thơ Hàn luật. Họ cũng không chấp nhận sự quy định cứng 
nhắc về số câu trong bài, về số chữ trong câu, về cách thức gieo vân và 
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xuống dòng. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là họ không kế thừa 
những kinh nghiệm và thành tựu của các nhà thơ đời trước. | 

Trong lịch sử thể loai thì nổi bật nhất là sự hình thành và phát 
triển của các thể thơ yêu vận như thể lục bát và thể song thất lục 
bát. Các thể này vốn đã hình thành trong thơ ca đân gian từ lâu. Và 
từ thế kỷ XVI trở đi, thì các thể thơ ấy ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn trong văn học chữ Nôm. Nếu kể từ Lê Đức Mao (cuối thế kỷ XV, 
đầu thế kỷ XVI) qua Phùng Khắc Khoan (cuối thế kỷ XVD, Đào Duy 
Từ (cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII), tác giả khuyết danh của Thiên 
Nam ngữ lục (cuối thế kỷ XVIID đến Nguyễn Hữu Hào (đầu thế kỷ 
XVIII) thì thấy rõ con đường phát triển liên tục, từ thấp đến cao của 
thể thơ yêu vận. Cho nên không lạ gì nếu thấy rằng đến thế kỷ XVII, 
đặc biệt là đến các thế kỷ XVIII, XIX, thơ song thất lục bát thích hợp 
với những tình cảm triển miên, những tâm sự khúc mắc đã được 
dùng để viết các loại khúc ngâm mà nổi tiếng nhất là Chính phụ 
ngâm và Cung oán ngâm. Còn thơ lục bát vừa thích hợp với yêu cầu 
tự sự vừa thích hợp với yêu cầu trữ tình thì lại được dùng để viết loại 
truyện thơ Nôm mà đỉnh cao là Truyện Kiểu. 

Thể loại mới thường nảy sinh để đáp ứng cho yêu cầu phản ánh 
nội dung văn học vốn thường xuyên phát triển. Quy luật chung của 
văn học là như thế. Nhưng lại có một thực tế khác nữa: đó là sức 
sống rất lâu dài của nhiều thể loại, và sự thích ứng của những thể 
loại cũ với những nội dung mới. Bình cũ rugi mới, đó là tình hình của 
văn học trong những thời kỳ chuyển tiếp, khi nội dung đang nhanh 
chóng thay đổi mà chưa tìm được hình thức mới thích hợp. Và các tác 
gia của dòng văn thơ yêu nước và dòng văn thơ cách mạng đã sử 
dụng đủ các thể loại cả cũ lẫn mới như thơ, phú, văn tế, tuóng, ký, 
ngâm khúc, truyện thơ, tiểu thuyết, v.v..., và cả ca dao, hò, hát ví, 
v.v..., để có thể biểu hiện những nội dung đa dạng và phong phú của 
văn học, để có thể tác động đến những tầng lớp công chúng khác 
nhau thuộc các thành phần xã hội khác nhau. Đây là một thí dụ đáng 
chú ý về việc vận dụng tổng hợp các thể loại trong một trào lưu văn 
học. Tình hình này không phải là đặc biệt. 

Và nếu như cần chú ý đến sự nảy sinh các thể loại mới, thì mặt 
khác cũng cần chú ý đến việc cải tiến các thể loại cũ và tính chất 
sáng tạo trong việc vận dụng một cách tổng hợp các thể loại cũ và 
mới theo những nhu cầu rộng hơn của việc phản ánh trong văn học. 
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Lich sử văn học bao gồm lịch sử ngôn ngữ văn hoc. Bộ Tổng tập 
vän học Việt Nam muốn thể hiện được sự phát triển lịch sú của văn 
học Việt Nam tất phải coi trọng việc thể hiện được quá trình xây 
dựng ngôn ngữ văn học của dân tộc ta. 


Ngôn ngữ văn học là thành tựu nghệ thuật của các tác gia viết 
văn thơ Nôm ngày xưa cũng như văn thơ quốc ngữ trong non một thế 
ky qua, và trước hết là của các nghệ nhân dân gian được hỗ trợ của 
đông đảo công chúng văn học các thời đại. Ngôn ngữ văn học trong 
văn thơ Nôm đã được xây dựng trên cơ sở những thành tựu của ngôn 
ngữ văn học dân gian (thành ngữ, tục ngữ, ca dao, v.v...) với sự tiếp 
thu có chọn lọc những từ ngữ, những cách cấu tạo hình tượng ngôn 
ngữ của văn thơ Việt Hán. Từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm, 
Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiéu, Nguyên Du, Hồ Xuân Hương, 
Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần Tế 
Xương, tình hình chung là như thế. Ngôn ngữ văn học trong văn thơ 
quốc ngữ đã phát triển trên cơ sở kế thừa những thành tựu của ngôn 
ngữ văn học dân gian cũng như ngôn ngữ văn học trong văn thơ 
Nôm, và tiếp thu có lựa chọn những từ ngữ Âu học được dịch ra tiếng 
Việt, những cách cấu tạo ngữ pháp và cấu tạo hình tượng ngôn ngữ 
trong văn học phương Tây. 

Nếu các nhà yêu nước trong phong trào Duy Tân, cụ thể nhất là 
phong trào Đông Kinh nghĩa thục, đã đi đầu trong sự chuyển tiếp tù 
ngôn ngữ văn học cổ sang ngôn ngữ văn học mới, thì các tác gia của 
dòng văn học hợp pháp từ Hó Biểu Chánh đến Nam Cao, từ Nguyễn 
Bá Học đến Ngô Tất Tố, từ Hoàng Ngọc Phách đến Nguyễn Tuân, từ 
Tản Đà đến Xuân Diệu, đã trên những dòng mạch khác nhau, theo 
những phương hướng khác nhau, với những phong cách khác nhau, kẻ 
trước người sau, kế thừa lẫn nhau, đối lập với nhau, phối hợp cùng 
nhau, bổ sung cho nhau mà làm cho ngôn ngữ văn học ngày càng 
hiện đại và phong phú hơn. 

Ngôn ngữ văn học lại càng trở nên hiện đại hơn và phong phú 
hơn nhờ sự đóng góp đặc biệt quan trong của văn thơ cách mạng. Từ 
ván thơ có tính chất quần chúng rộng rãi và còn gần với văn học dân 
man trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đến văn thơ cách mạng 
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trên báo chí công khai của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, từ 
ca dao, hò vë của công nhân ở các khu mỏ, các đồn điền, các nhà máy 
đến văn thơ của các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù đế quốc, từ các 
tác phẩm truyền miệng trong quán chúng cách mạng đến các tác 
phẩm lưu hành trong báo chí bí mật của Đảng và của Mặt trận Việt 
Minh, tất cả đã làm cho ngôn ngữ văn học ngày càng thêm phong 
phú và tỉnh tế với nhiều từ ngữ mới, hình tượng mới, cách điệu mới: 
Trường Chinh, Qua Ninh, Vân Đình, Tố Hữu, Sóng Hồng, Đặng Xuân 
Thiếu, Lê Văn Hiến, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Trần Huy Liệu, Hải 
Triều, Đặng Thai Mai và nhiều tác gia khác đà có đóng góp lớn vào 
sự phát triển của ngôn ngữ văn học. 

Đặc biệt Nguyễn Ái Quốc - Hỏ Chí Minh là tấm gương sáng ngời 
về việc tận dụng những khả năng của ngôn ngữ văn học và phát huy 
khả năng ấy lên để ngày càng đáp ứng cho thực tiễn cuộc sống. 
Chính nhờ thế mà ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôn 
ngữ văn học đã có thể nhanh chóng đáp ứng kịp thời cho những yêu 
cầu mới của văn học trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. 

Trong việc biên soạn bộ Tổng tập vän học Việt Nam, yêu câu 
nghệ thuật đã được đặt ra đối với ngôn ngữ văn học của tác phẩm 
được chọn lựa. Và việc xếp hạng tác gia, tác phẩm cũng căn cứ vào 
yêu cầu ấy. 

Việc xác định yêu cầu ấy lại căn cứ vào tình hình từng thời đại. 
Nếu chứng ta trân trọng tinh thần vận dụng một cách linh hoạt 
những thành tựu trong ngôn ngữ văn học dân gian ở Ngô Tất Tố khi 
nhà văn đã có ý thức đầy đủ về nghề nghiệp làm văn, thì chúng ta 
lại càng phải trân trọng tinh thần ấy ở Nguyễn Binh Khiêm khi nhà 
văn sáng tác một cách hồn nhiên chỉ do nhu cầu của cuộc sống. Nếu 
như chúng ta cố gắng phát hiện mọi cái hay cái đẹp trong ngôn ngữ 
văn học của Nguyễn Du khi văn học chữ Nôm đã thành thục, thì 
chúng ta lại càng phải khai thác cho hết mọi thành tựu trong ngôn 
ngữ văn học của Nguyễn Trãi khi văn học Nôm đang còn ở bước đầu 
hình thành. 

Để có thể phần ánh lịch sử của ngôn ngữ văn học, việc chọn lựa 
tác phẩm để đưa vào bộ Tổng tâp đã dựa trên cơ sở một sự phân tích 
lịch đại như thế về sự phát triển của ngôn ngữ văn học. Nhưng một 
sự phân tích đồng đại cũng đã được vận dụng trong việc lựa chọn tác 
phẩm. Các tác gia ở những địa phương khác nhau, sống trong những 
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hoàn cảnh khác nhau, phản ánh những nội dung khác nhau, sử dụng 
những thể loại khác nhau đã đem lại cho ngôn ngữ văn học những 
đóng góp trong nhiều khía cạnh khác nhau, đã có những thành tựu 
đa dạng và đa diện về mặt nghệ thuật. 

Bộ Tổng tập uăn học Việt Nam đã cố gắng thể hiện được lịch sử 
ngôn ngữ văn học ở mức độ mà phạm vi và tính chất của loại sách 
giới thiệu văn thơ cho phép. Nếu thể hiện được những bước hình 
thành và phát triển của ngôn ngữ văn học với mọi chặng đường lịch 
sử, với những màu sắc địa phương độc đáo cũng như với tính nhất 
quán toàn dân tộc của ngôn ngữ văn học trong từng thời đại, nếu thể 
hiện được những thành tựu nghệ thuật khác nhau của ngôn ngữ văn 
học tùy theo nội dung cần phán ánh và thể loại được sử dung, nếu 
cắm được những cây mốc (một vài tác gia hoặc tác phẩm kiệt xuất) 
cho những chặng đường quan trọng mà việc xây dựng ngôn ngữ văn 
học ở nước ta đã trải qua và khiến cho độc giả thấy được những bước 
tiệm tiến giữa các mốc lớn ấy thì coi như bộ sách đạt tới một trong 
những mục đích quan trọng của nó. 


Để bộ Tổng tập uăn học Việt Nam này có được tính chất một bộ 
lịch sử văn học thông qua tác phẩm thì tất nhiên các tá: gia và tác 
phẩm phải được giới thiệu theo trình tự thời gian. Nhưng lịch sử 
không thể được phản ánh chỉ bằng trình tự thời gian mà thôi. Cho 
nên các tác gia, tác phẩm không phải chỉ được giới thiệu và sắp đặt 
trước sau, theo trình tự thời gian. 

Vấn đề đặt ra là xác định được vị trí của tác gia và tác phẩm theo 
mức độ cao thấp khác nhau tùy theo ảnh hưởng của tác gia, tác phẩm đối 
với những bước tiến lớn nhỏ của văn học trong từng giai đoạn lịch sử. 

Năm 1908, trong bài Tônztôi - tấm gương phản ánh cách mạng 
Nga, báo Người vô sản, số ra ngày 24-9-1908, Lênin đã viết: “Nếu 
nhà nghệ sĩ của chúng ta là vĩ đại thật, thì người đó phải phản ánh 
được trong các tác phẩm của mình ít ra là vài ba khía cạnh chủ yếu 
của cuộc cách mạng”. 

Đó là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá một tác gia và sắp đặt vị trí 
của họ trong lịch sử văn học, lịch sử dân tộc. Cũng trong bài luận văn 
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nổi tiếng ấy, sau khi khẳng định sự vi đại của Tônxtôi, thi Lënin cũng 
lại vạch ra những nhược điểm trong tác phẩm của Tônxtôi. Người viết: 
“Những mâu thuẫn của “chủ nghĩa Tônxtôi” phản ánh những khuyết và 
nhược điểm của cuộc cách mạng Nga... Tônxtôi vi đại là ở chỗ ông đã 
- nói lên những tư tưởng và những tâm trạng đã được hình thành trong 
hàng triệu nông dân Nga khi bắt đầu cuộc cách mạng tư sản Nga. 
Tônxtôi độc đáo vì toàn hộ tư tưởng của ông vë đại thể đã diễn đạt 
đúng những đặc điểm cuộc cách mạng của nước ta trên phương diện là 
một cuộc cách mạng tư sản nông dân. Đứng về quan điểm đó mà xét 
thì những mâu thuẫn trong tư tướng Tônxtôi là một tấm gương thực sự 
phản ánh những điều kiện mâu thuẫn trong đó đã diễn ra hoạt động 
lịch sử của nông dân trong quá trình cách mạng của nước ta”. 

Sau đó hai năm, bàn về vai trò của Tônxtôi đối với cách mạng vô 
sản trong bài báo L.N. Tônxtôi và phong trào công nhân hiện đạt in 
trong báo Con đường của chúng ta ngày 11-12-1910, Lênin lại viết: 
“Công nhân Nga trong hầu hết các thành thị lớn ở Nga đã đáp ứng 
nhân dip L.N. Tônxtôi từ trần và bằng cách này hay cách khác, đã 
biểu thị thái độ của họ đối với nhà vän hào có những tác phẩm nghệ 
thuật hết sức xuất sắc khiến ông được xếp vào hàng những đại văn 
hào thế giới. Họ biểu thị thái độ của họ đối với nhà tư tưởng đã từng 
đặt ra một cách thành thực, đây lòng tin tưởng và một sức mạnh phi 
thường, rất nhiều vấn dë quan hệ đến những mặt cơ bản của chế độ 
chính trị và xã hội hiện nay...”. 

Lênin đã phê phán những khuyết điểm và nhược điểm trong tác 
phẩm của Tônxtôi trong khi vẫn khẳng định sự đóng góp của nhà 
văn hào vĩ đại ấy vào nên văn học Nga cũng như nền văn học thế . 
giới. Điều đó dạy cho chúng ta cách nhìn nhận cho hết mọi hạn chế 
và nhược điểm của các tác gia ngày trước, dầu cho họ có tầm vóc vĩ 
đại như thế nào đi chăng nữa. Mặt khác, sự thông cảm sâu sắc của 
Lenin đối với hoàn cảnh của Tônxtôi và sự đánh giá rất cao của 
Người về những đóng góp của nhà văn hào lại là mẫu mực về thái độ 
đúng đắn đối với những di sản văn hóa, văn học quá khứ. 

Đề cập tới việc tìm hiểu những giá trị văn nghệ mà dân tộc ta đã 
tạo nên trong quá khứ, dóng chí Trường Chinh viết: “Những tác 
phẩm cổ điển là tinh hoa của nền văn nghệ dân tộc qua nhiều thế 
kỷ, do đời sống và tiếng nói dân tộc ngày một phong phú mới dần 
dần tạo nên. Chúng ta quý trọng Trần Quốc Tuân và Nguyễn Trãi, 
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Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và Nguyễn Đình Chiểu, 
v.v... Mỗi tác gia với thiên tài của mình và giới hạn của thời đại, 
phản ánh một thời kỳ lịch sử, đánh dấu một bước tiến của văn hóa, 
làm giàu thêm cho tư tưởng, tình cảm và tiếng nói Việt Nam... Cần 
đặt mỗi tác phẩm cũ vào điều kiện lịch sử của nó, nhận rõ quan hệ 
giữa tác phẩm với thời đại. Như thế chúng ta mới có thể hiểu được 
những giá trị cũ và tìm thấy trong đó có những bài học cho chúng ta 
ngày nay” 1. 

Ý kiến trên đây chỉ rõ phương hướng tìm hiểu và tiếp thu những 
giá trị trong văn học quá khứ. Cần nhận thấy “những giới hạn của 
thời đại” mà các tác gia đời xưa dẫu có tài năng đến đâu chăng nữa 
cũng không thể vượt qua được. Ấy là chưa kể đến những hạn chế giai 
cấp khiến cho không ít tác gia nhìn hiện thực theo quan điểm vị kỷ 
hẹp hài của giai cấp họ. Do giới hạn của thời đại và của giai cấp như 
thế, tác phẩm ngày xưa tất nhiên có những phần lạc hậu so với yêu 
cầu của thời đại mới, thậm chí có những phần tiêu cực cần phải phê 
phán. Mặt khác, tài năng, hoặc hơn nữa, thiên tài của một số tác gia 
hình thành nhờ tiếp thu được sinh lực của dân tộc, của nhân đân đã 
sáng tạo được những tác phẩm hay, đánh dấu những bước tiến của 
lịch sử dân tộc, lịch sử văn hóa, lịch sử văn học, những tác phẩm làm 
giàu thêm cho tư tưởng, tình cảm và ngôn ngữ Việt Nam. Với tinh 
thần làm chủ di sản văn nghệ của dán tộc, chúng ta sẽ không bó qua 
một tác phẩm nào trong đi sản ấy nếu nó có một giá trị lịch sử hoặc 
một giá trị hiện đại nào đó. Chúng ta sẽ xếp loại các tác phẩm ấy 
theo mức độ cao thấp tương ứng với từng bước tiến bộ của lịch sử mà 
các tác phẩm ấy đã đóng góp vào. 

Đồng chí Trường Chinh đã từng chỉ rõ rằng: “Chúng ta có nhiệm 
vụ giữ gìn và phát triển tat cả di sån vin nghệ của dân tộc và ở nước 
ta ngày nay cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm nổi việc đó” 2 

Chỉ có chúng ta mới có thể giữ gìn và phát triển được toàn bộ 
những giá trị chân chính trong di sản ấy, bởi vì chúng ta được chủ 
nghĩa Mác- Lênin, được tư tưởng của giai cấp vô sản soi đường. 

Đồng chí Phạm Văn Đồng đã khẳng định tâm cao và tính chính xác 
của quan điểm vô sản một cách hào hứng như sau: “Trong lĩnh vực văn 


1. Về vän hóa van nghệ, Sđd. tr. 213, 214. 
2. Về vän hóa vän nghệ, Sảd. tr. 213, 214. 
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học nghệ thuật, những người theo chủ nghĩa Mác-Lênin thấy sáng hơn ai 
hết giá trị của vốn cũ, khả năng dôi dào hiện nay và những triển vọng 
tốt đẹp ngày mai. Thật là gió trăng chứa một thuyên đầy” !. 

Với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta có thể ý thức 
được đây đủ tác dụng của văn hóa, văn nghệ trong việc góp phần tạo 
nên tính liên tục trong quá trình phát triển của dân tộc, từ quá khứ, 
qua hiện tại, đến tương lai. Chúng ta quyết không bỏ sót một thành tựu 
nào của quá khứ, khi nó có thể giúp vào việc xây dựng hiện tại và 
tương lai. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây, sức mạnh của 
chúng ta đã được tăng thêm rất nhiều vì chúng ta đã biết phát huy 
những truyền thống tốt đẹp của hàng mấy nghìn năm lịch sử. Nói như 
đồng chí Phạm Văn Đồng, “đội ngũ ta dài bốn nghìn năm”. Với đội ngũ 
hùng mạnh ấy, chúng ta đã đánh thắng giặc Mỹ. Với đội ngũ ấy, chúng 
ta đang bảo vệ có hiệu quả độc lập của Tổ quốc, chủ quyền của dân tộc, 
chống mọi âm mưu của bọn đế quốc và bọn phản động quốc tế. Với đội 
ngũ ấy, chúng ta đang nỗ lực xây dựng một đất nước phén vinh. Có thể 
nói rằng cha ông đã tăng cường cho đội ngũ của chúng ta. 

Chúng ta trân trọng mọi giá trị dầu là nhỏ nhất mà ông cha đã 
tích lũy được trong cuộc trường chinh vì độc lập và tự do, vì chân lý 
và nhân phẩm. Quá khứ cần được tận dụng như một cái đà thúc đẩy 
ta tiến lên phía trước. Quá khứ có thể tạo cho chúng ta cái đà tiến 
lên phía trước, nhưng cũng có thể gây ra sức cản cho bước tiến ấy. 
Quá khứ để lại những truyền thống tốt, nhưng quá khứ cũng để lại 
những tàn tích lạc hậu, không phù hợp với cuộc sống mới. 

Hồ Chủ tịch đã từng chỉ thị cho Hội nghị cán bộ văn hóa (ngày 
30-10-1958) như sau: “Nói khôi phục vốn cũ là nên khôi phục cái gì 
tốt, còn cái gì không tốt thì nên loại dần ra” 2. 

Đồng chí Trường Chỉnh cũng chỉ rõ: “Phát huy vốn văn hóa cũ 
không có nghĩa là nhắm mắt tòng cổ, phục hồi hủ tục hoặc khuyến 
khích mê tín... Học tập vốn cũ để sáng tạo cái mới chứ không phải 
quay đầu về dt vãng mà quên xây đắp hiện tại và tương lai” 3, 

Trong việc nghiên cứu di sản văn học của dân tộc, với quan điểm 
khoa học, chúng ta có điều kiện để tìm hiểu và đánh giá một cách 


1. Phạm Văn Đồng: Tổ quốc ta, nhân dán ta, sự nghiệp ta và người nghệ si. NXB 
Văn học. Hà Nội, 1973, tr. 72. 
2. Hà Chí Minh tuyển tập.Sảd, tr. 697. 
3. Về udn hóa vän nghệ. Sdd, tr. 217. 
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đầy đủ, chính xác và toàn diện mọi tác gia, mọi tác phẩm thời trước. 

Xưa kia, Nguyễn Du đã từng ngậm ngùi rằng: “Bát tri tam bách du 
niên hộu, Thiên ha hà nhân khấp Tố Như”? (Không biết hơn ba trăm 
năm sau. Dưới vòm trời có ai là người nhỏ lệ vì Tố Như?). Hơn ba trăm 
năm u? Chắc rằng Tố Như không tin rằng rồi sẽ đến lúc, dầu là hơn ba 
trăm năm sau di nữa, mà lại có người hiểu được mình. Yêu thương con 
người mà nhà thơ lại không tin rằng sẽ có người hiểu mình, lại không 
hy vọng rằng có thể tìm thấy người tri kỷ trong nhân quần! 

Bi kịch ấy trong lòng Nguyễn Du, chúng ta hiểu rõ và chúng ta 
có thể giải thích được nguyên nhân. Chúng ta hiểu thấu “nỗi đau 
nhân tình” của Nguyễn Du, vì chúng ta chiến đấu không khoan 
nhượng để xóa bỏ mọi áp bức, bất công. Chúng ta có thể là tri kỷ của 
Tố Như, vì chúng ta xuất phát từ quan điểm của giai cấp vô sắn và 
được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Chúng ta không chỉ nhỏ lệ vì những nàng Kiểu, những Tố Như của 
ngày trước. Chúng ta hiểu rõ vì sao họ đau khổ về vật chất hoặc đau 
khổ về tỉnh thần. Chúng ta thấy rõ giá trị của những lý tưởng mà họ 
muốn vươn tới nhưng không vươn tới được. Chúng ta có thể chỉ ra con 
đường thoát khỏi những đau khổ ấy để cho không còn những nàng 
Kiêu bất hạnh, những Tố Như bất đắc chí. Chúng ta có thể chỉ ra 
cách đấu tranh để đạt tới những lý tưởng cao cả nhất. Cũng chính vì 
thế mà chúng ta có thể hiểu một cách sâu sắc và trọn vẹn những chỗ 
mạnh và chỗ yếu của nàng Kiéu, của Tố Như, có thể xác định những 
giá trị chân chính của Truyện Kiéu, những đóng góp quý báu của Tố 
Như. Chi có chúng ta mới có thể phân tích một cách khoa học nhất, 
phê bình một cách hợp tình, hợp lý nhất kho tàng văn học dân tộc. 
Chỉ có chúng ta mới có thể kế thừa và phát huy đến mức cao nhất 
những truyền thống tốt đẹp của kho tàng ấy. 

Việc phân tích một cách khoa học giá trị của các tác phẩm, nhận 
định một cách chính xác về vị trí của các tác gia trong lịch sử văn 
học là công việc khó khăn và phức tạp mà giới nghiên cứu văn học 
chúng ta đã dim đương trong thời gian qua. 


* 
* * 
Để có thể góp sức vào công việc ấy, chúng tôi quan niệm rằng 
biên soạn bộ Tổng tập uăn học Việt Nam này không phải chỉ là sao 
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chép nguyên bản các tác phẩm văn học định lựa chọn, không phải chỉ 
là đính chính văn bản, dịch nghĩa, chú thích chữ khó và điển cố, mà 
cũng không phải chỉ là giới thiệu những tác gia, tác phẩm qua những 
lời tiểu dán với tư liệu chính xác. Tất cả những việc làm đó là tất 
yếu, là cơ sở cho việc tìm hiểu thơ văn Việt Nam, tìm hiểu lịch sử 
văn học Việt Nam. 

Nhưng không chỉ có những việc ấy. Bộ Tổng tập có trách nhiệm 
phải đánh giá và xác định vị trí của các tác gia, tác phẩm theo tầm 
quan trọng to nhỏ trong một nhãn quan tổng quát về văn thơ Việt 
Nam, về lịch sử văn học Việt Nam. 

Đông chí Trường Chinh đã nói: “Mỗi tác giá với thiên tài của 
mình và giới hạn của thời đại phản ánh một thời kỳ lịch sử, đánh 
dấu một bước tiến của văn học, làm giàu thêm cho tư tưởng, tình cảm 
và tiếng nói Việt Nam” BÃ 

Vậy thì các tác gia trong lịch sử văn học Việt Nam đã kẻ trước 
người sau kế tiếp nhau không ngừng thúc đấy sự tiến lên của văn 
học, không ngừng làm giàu thêm cho tư tưởng, tình cảm và tiếng nói 
Việt Nam như thế nào? 

Lich sử dân tộc ta là lịch sử đấu tranh sản xuất, đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh vì độc lập dân tộc. Nhưng tổng quát lại, có thể nói đó 
là lịch sử hình thành, trưởng thành và phát triển của dân tộc ta, từ 
thời kỳ manh nha với nước Văn Lang, nước Âu Lạc, thời kỳ hình 
thành và trưởng thành với nước Đại Việt, rồi nước Việt Nam cho đến 
năm 1945, và đến bây giờ là thời kỳ phát triển vĩ đại với nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Lịch sử văn học nước ta trước kia phản ánh thời kỳ manh nhạ, 
thời kỳ hình thành và thời kỳ trưởng thành của đân tộc ta cho đến 
năm 1945. Trong phần giới thiệu văn học viết từ thế kỷ X đến năm 
1945 này, chúng tôi muốn để cập tới những bước hình thành và trưởng 
thành của dán tộc ta được phản ánh qua các tác phẩm, cua sự nghiệp 
của các tác gia trong mười thế kỷ, trước Cách mạng Tháng Tám. 

Ngay từ thế kỷ X, trong bài thơ Quốc tô, Đỗ Pháp Thuận viết 
rằng: “Quốc tộ như đằng lạc”, nghĩa là vận nước rất bền lâu, Đó là 
niềm tin sắt đá vào tương lai của nước Đại Việt vừa mới được xây 
dựng. Sau đó, đến thế kỷ XI, bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn 


1. Về vän hóa uăn nghệ. Sdd. tr. 214. 
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khẳng dinh ý chí mở mang nước Đại Việt “cho con cháu muôn đời”, 
một nước Đại Việt thống nhất, ' với Thủ đô Thăng Long là “nơi then 
chốt của bốn phương hội lại”. 

Bài Vën bia tháp Sùng Thiện Diên Linh xuất hiện trong thế kỷ 
XII thì ca ngợi nước Đại Việt thống nhất giàu mạnh và có những lời 
khẳng định đây tự hào như sau: “Dân chúng giàu có, hoàn vũ thanh 
bình, văn hóa thống nhất, trong ngoài cùng gồm, ngũ hành thuận thứ 
tự, trăm giống thóc d6i dào, ngoài cửa ải không khói bụi, trong đất 
nước hết tai ương...”. 

Mặc dâu lời văn có thể tô vẽ cho thực tế đẹp thêm lên, nhưng về 
cơ bản đã phản ánh tình hình nước ta buổi đầu thời kỳ Đại Việt, thời 
kỳ phục hưng vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ này, cái nën của văn 
học Việt Hán tất là được xây dựng như thế nào đó thì mới có thể 
xuất hiện những tác phẩm kiệt xuất, như bài thơ Nam quốc sơn hà, 
như bài Hịch tướng sĩ, như bài phú Bạch Đằng giang. Cái nền của 
văn học Nôm tất cũng đã được xây dựng khá vững chắc với sự đóng 
góp đặc biệt của Nguyễn Thuyên (tức Hàn Thuyên) từ thế kỷ XIV, 
nếu không thì làm thế nào mà giải thích được sự xuất hiện Quốc âm 
thi tập của Nguyễn Trãi với non ba trăm bài thơ Nôm rất có giá trị 
ngay từ đầu thế kỷ XV? 

Tư liệu văn học trước thế kỷ XV đã mất đi rất nhiều. Nhưng với số 
tác phẩm còn lưu lại, chúng ta vẫn có thể xếp Lý Thường Kiét, Trần 
Quốc Tuấn, Trần Quang Khải vào các loại tác gia hàng đầu trong thời 
kỳ đầu của nước Đại Việt. Họ đã đánh dấu việc mở đầu truyền thống 
lớn nhất của dân tộc là truyền thống giữ nước. Sau họ thì phải kế đến 
những người nhu Ngô Chân Luu, Đỗ Pháp Thuận, Lý Thái Tổ, Vạn 
Hạnh, Lý Thánh Tông, Quảng Nghiêm, Viên Chiếu, Mãn Giác, Lý 
Thừa Ân, Đoàn Văn Khâm, Diệu Nhân, Nguyễn Nguyên Úc, Lý Nhân 
Tông, Pháp Bảo, Nguyễn Công Bật, v.v... (đời Tiền Lê, đời Lý) và Trần 
Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Tung, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán 
Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu An, Lê Văn Hưu, Nguyễn Thuyên, Sử 
Hy Nhan, Nguyễn Bá Thông, Pháp Loa, Huyền Quang, Mạc Đĩnh Chị, 
Lê Quát, Đào Sư Tích, Phạm Mại, Phạm Ngộ, Bùi Tông Hoan, Trần 
Anh Tông, Trân Quang Triều, Trần Lâu, Lý Tế Xuyên, Nguyễn Si Cố, 
Phạm Sư Mạnh, Hồ Tông Thốc, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh, 


1. Năm 1054, tức là 44 năm sau khi dời đô về Thăng Long, nhà Lý đôi tên nước 
từ Đại Cổ Việt thành Đại Việt. 
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v.v... (đời Trần). Tác phẩm của họ phần lớn đã thất lạc sau sự phá hoại 
văn hóa mà giặc Minh tiến hành theo chủ trương và kế hoạch thâm 
độc. Số tác phẩm còn lại đã phản ánh được phán nào sự nghiệp rất anh 
hùng của dân tộc ta trong các thế kỷ đầu của Nhà nước Đại Việt là đập 
tan nhiều cuộc xâm lược của giặc Tống, giặc Nguyên. Nếu sưu tập được 
thêm tác phẩm của họ thì qua đó chắc chắn sẽ có thể thấy sự nghiệp 
chống ngoại xâm ấy được phản ánh đầy đủ hơn. 

Cứ lấy lý mà suy, thì với cương vị quản lý đất nước, lại có tài 
năng văn học, những người như Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, 
Trân Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, v.v... chắc còn có những tác 
phẩm thể hiện ý chí và kế hoạch xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ 
phục hưng vĩ đại của dân tộc sau khi giành được độc lập từ thế ký X. 
Nhưng tình hình tư liệu hiện nay chưa cho phép tìm hiểu gì mấy về 
các nội dung ấy. 

Các nội dung ấy có thể thấy rõ hơn ở các tác phẩm văn học thế 
kỷ XV. Đầu thế kỷ này, nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến 
lâu đài, gian khổ và anh hùng để đánh đuổi giặc Minh và sau đó xây 
dựng lại Tố quốc, phục hồi và phục hưng văn hóa dân tộc. Phần lớn 
tác gia thời kỳ này đã tham gia bằng cách này hay cách khác vào sự 
nghiệp vĩ đại ấy. 

Đứng ở hàng đầu là Nguyễn Trãi, một anh hùng dán tộc và một 
nhà văn hóa lớn. Từ toàn bộ tác phẩm của ông, đã nổi bật lên chủ 
nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng của dân 
tộc. Từ toàn bộ tác phẩm của ông, có thể thấy phản ánh cuộc kháng 
chiến vĩ đại và sự nghiệp phục hưng vĩ đại của Tổ quốc. Từ toàn bộ 
tác phẩm của ông, toát lên tấm lòng yêu nước thương đân, căm thù 
quần cướp nước tàn bạo, trí tuệ và mưu lược quyết chiến quyết thắng, 
cũng như ý chí và kế hoạch của ông trong việc xây dựng lại đất nước, 
xây dựng lại nền văn hóa dân tộc. Ông đã đóng góp rất lớn vë mặt 
sáng tác văn học cũng như về mặt trước tác học thuật, trong văn thơ 
Việt Hán trong văn thơ Nôm. 


Bên cạnh ông, có những tác gia như Đặng Dung, Lê Cảnh Tuan, 
Nguyễn Biểu, Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Vü Mộng Nguyên, 
Nguyễn Húc, Nguyễn Thì Trung, Đào Công Soạn, Phan Thiên Tước, 
Nguyễn Thiên Tích, Trần Thuấn Du, Phan Phu Tiên, Lê Thiếu Dĩnh, 
v.v... Đó đều là những người có hoài bão và ý chí chiến đấu vì đất 
nước và dân tộc. Nhiệm vụ lịch sử vĩ đại hổi đầu thế kỷ XV mà họ 
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ghé vai gánh vác đã tạo nên tầm cỡ các tác gia ấy. Sự nghiệp sáng 
tác văn học và trước tác học thuật của họ gắn với cuộc kháng chiến 
lâu dài và anh hùng chống giặc Minh. Sự nghiệp ấy lại gắn với công 
cuộc phục hưng văn hóa sau khi nhân dân ta quét sạch giặc và xây 
dựng lại Tổ quốc. Tư tưởng của họ có khi chứa đựng mâu thuẫn và nói 
chung đều mang ảnh hưởng của hệ ý thức phong kiến. Nhưng ảnh 
hưởng ấy không hề che lấp được những giá trị to lớn trong văn thơ 
của họ. 

Ảnh hưởng ấy trở nên nặng nề hơn ở các tác gia nửa sau thế kỷ 
XV trong triểu đại Lê Thánh Tông. Dưới sự lãnh đạo của nhà vua, 
văn thơ cung đình phát triển hơn bao giờ hết. Văn thơ cung đình là 
bộ phận lớn nhất của văn học viết thời kỳ này và thường được gọi là 
văn thơ đời Hồng Đức (Hồng Đức là niên hiệu của giai đoạn thứ hai 
triêu Lê Thánh Tông, 1470-1499). Văn thơ cung đình tất nhiên có 
tính chất quan phương, tức là đứng trên quan điểm chính thức của 
Nhà nước phong kiến. Quan điểm này dầu sao cũng chưa làm mất đi 
mặt tích cực trong các tác phẩm văn thơ ấy bởi vì Nhà nước phong 
kiến vẫn còn vai trò lịch sử là lãnh đạo việc xây dựng Tổ quốc. 


Lê Thánh Tông đứng đầu văn đàn cung đình với khối lượng tác 
phẩm lớn hơn cả. Nhà vua còn cho biên soạn lịch sử nước ta và bộ 
sách có tính chất bách khoa tên là Thiên Nam dư ha tập (gòm 100 
quyển) với ý thức tự hào dân tộc và với ý đồ muốn xây dựng một cách 
có quy mô văn hóa tỉnh thần của chế độ, của triêu đại. Đến những 
năm cuối của thế kỷ, Lê Thánh Tông lập ra hội văn học cung đình 
với cái tên là Tao Đàn. Văn thơ của Lê Thánh Tông miêu tả phong 
cảnh thiên nhiên với niềm tự hào về lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc của ông cha, với niềm tự đắc về nën thịnh trị mà nhà vua đang 
bôi đắp thêm. Bên cạnh Lê Thánh Tông thì các tác gia nổi bật trong 
và ngoài cung đình là Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế 
Vinh, Quách Đình Bảo, Thái Thuận, Nguyễn Trực, Nguyễn Bảo, Đào 
Cứ, Đàm Văn Lễ, Nguyễn Nhân Phùng, Ngô Luân, Vương Sư Bá, Ngô 
Sĩ Liên, Bùi Xương Trạch, Hoàng Đức Lương, Nguyễn Hạ Huệ, Ngô 
Chi Lan, Vũ Quỳnh, v.v... Nội dung tích cực nhất của văn học thời kỳ 
này là chủ nghĩa yêu nước, tuy rằng các tác gia không có được hào 
khí như Nguyễn Trãi và những tác gia khác hồi đầu thế kỷ. Đóng góp 
đặc sắc của văn học đời Hồng Đức là ở chỗ thúc đẩy sự phát triển của 
văn thơ Nôm lên một bước mới. 
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Nhà nước phong kiến Đại Việt đạt tới tuyệt đỉnh vinh quang của 
nó trong triều đại Lê Thánh Tông. Nhưng đến lúc ấy, chính vì nó cố 
xây dựng những thiết chế hoàn chỉnh hơn để củng cố sự thống trị của 
giai cấp phong kiến, cho nên Nhà nước ấy ngày càng xa cách với 
nhân dân và ngày càng bộc lộ mặt hạn chế và tiêu cực đối với sự 
phát triển của lịch sử dân tộc. Sang đầu thế kỷ XVI, Nhà nước phong 
kiến nhanh chóng thoái hóa. Và trong thời gian từ thế kỷ XVI đến 
đâu thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến đi từ suy thoái đến suy vong. 

Từ thế kỷ XVI trở đi, giai cấp phong kiến và Nhà nước của nó 
dán dần mất đi vai trò tích cực đối với lịch sử. Những sự lục đục 
trong nội bộ giai cấp phong kiến đã đưa đến sự tranh quyển đoạt vị, 
chém giết lẫn nhau và nội chiến phong kiến. Nhân dân bị bóc lột 
thậm tệ, sản xuất bị phá hoại. Chiến tranh phong kiến và nạn chia 
cắt đất nước trong non ba thế kỷ đẩy nhân dân đến cảnh cùng cực 
chưa từng thấy. Các tầng lớp trí thức ưu thời mẫn thế tỏ sự bất mãn 
với Nhà nước phong kiến. Sự bất mãn này không thể so với nỗi căm 
phán uất ức của nhân dân, nhưng phán nào cũng phản ánh quan 
điểm của nhân dân đối với kế đương quyền. Vì không vượt được ra 
ngoài hệ ý thức phong kiến cho nên bất mãn với Nhà nước phong 
kiến trong hiện thực, họ thường đặt hy vọng vào một Nhà nước 
phong kiến theo lý tưởng. Đó là mâu thuẫn nan giải trong tư tưởng 
của trí thức phong kiến vào thời suy của chế độ phong kiến. 

Mâu thuẫn ấy thể hiện trong tác phẩm của các tác gia văn học 
thời kỳ này, từ Nguyễn Binh Khiêm, Lê Quang Bí, Giáp Hải, Nguyễn 
Hàng, Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan, đến Đào Duy Từ, Phạm Công 
Trứ, Hồ Sĩ Dương, Đặng Đình Tướng, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Công 
Hãng, Định Nho Hoàn, Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Tông Khuê, Ngô 
Thì Úc, v.v... Họ đã qua tác phẩm của mình thể hiện niềm uu ái với 
nỗi đau khổ của nhân dân, tỉnh thần phê phán chiến tranh phong 
kiến, phê phán nạn cát cứ phong kiến lúc đương thời. Có những 
người thể hiện niềm tự hào về quá khứ của dân tộc trong các tác 
phẩm vịnh sử hoặc diễn ca lịch sử như Đặng Minh Khiêm, Hà Nhậm 
Đại, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Trác Luân, v.v... Quay về quá khứ 
để tìm chút hồi quang xán lạn, họ không thể không chán ngán và 
đau buôn vì hiện trạng của đất nước. Nhiều người tỏ thái độ không 
chịu a dua theo kë đương quyển và quyết không bị mắc vào cái môi 
phú quý danh lợi mà Nhà nước phong kiến lúc suy đổi sử dụng để 
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thao túng nhân tài. Qua tác phẩm của minh, họ tó rõ ý chí nỗ lực tu 
dưỡng phẩm chất thanh cao trong một lối sống giản đị, gần gũi với 
nhân dân. Đóng góp đáng chú ý nhất của họ là ở chỗ thúc đẩy sự 
phát triển của văn thơ Nôm. Và từ Lê Đức Mao, Hoàng Sĩ Khải đến 
Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Cư Trinh, ngôn ngữ văn thơ Nôm đã có 
những bước tiến rất dài. 

Một tác gia như Nguyễn Binh Khiêm đã phản ánh được một cách 
sâu sắc “vài ba khía cạnh” của đời sống nhân dân lúc đương thời, đã 
thể hiện được một cách sâu sắc chủ nghĩa nhân đạo của dân tộc, mặt 
khác lại có những đóng góp vào sự phát triển văn thơ Nôm, có thể 
được coi là tác gia tiêu biểu nhất cho thời kỳ này, và hơn nữa, có thể 
được coi như là một trong những cái mốc của lịch sử văn học. 

Đến nửa thứ hai thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến tụt nhanh xuống 
đốc. Sự phản kháng của nhân dán vốn âm í từ lâu đã bùng lên thành 
những cuộc đấu tranh vũ trang ở khắp nơi. Các cuộc khởi nghĩa như 
trào đâng, như thác đổ, đợt sau mạnh hơn đợt trước, làm cho ngôi lầu 
phong kiến lung lay đến tận nën móng. Cao trào Tây Sơn cuối cùng đã 
lật nhào các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, thống nhất đất 
nước từ Nam ra Bắc. Nghĩa quân Tây Sơn lại đập tan giặc Xiêm ở miễn 
Nam và giặc Thanh ở miền Bắc. Những yêu cầu lịch sử đối với sự tổn 
vong của dân tộc mà cao trào Tây Sơn đã phần nào đáp ứng được là 
xóa bỏ những tệ lậu của chế độ phong kiến, giành cơm áo và nhân 
phẩm cho nhân dân, chấm dứt chiến tranh phong kiến, thực hiện 
thống nhất đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 

Khí thế của cao trào nhân đân tác động mạnh vào các tầng lớp 
trí thức phong kiến và đã có sự phân hóa trong các tầng lớp ấy. Mặc 
dù có sự phản ứng khác nhau trước thời thế, đa số tác gia đều ít hoặc 
nhiều, tự giác hoặc không tự giác, chịu ảnh hưởng của văn hóa, văn 
nghệ dân gian. Sự nghiệp trước tác học thuật rất phong phú, đa điện 
và đa dạng trong thời kỳ này với những người như Lê Quý Đôn, Bùi 
Dương Lịch, Bùi Huy Bích, Lê Hữu Trác, Ngô Thì Nhậm, v.v..., chứng 
tỏ rằng đời sống đòi hỏi phải lý giải nhiều vấn để cấp bách để đáp 
ứng cho sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc lúc đương thời. 

Sự nghiệp sáng tác văn học rất phong phú, đa điện và đa dạng 
của rất nhiều tác gia như Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn 
Gia Thiéu, Nguyễn Bá Lân, Ngô Thế Lân, Phạm Nguyễn Du, Lê Quý 
Đôn, Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Si, Nguyễn Hữu Chỉnh, 


150 


Bùi Huy Bích, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Đoàn Nguyễn Tuấn, Vũ 
Huy Tấn, Ninh Tốn, Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huy Tự, 
Nguyễn Huy Lượng, Phạm Thái, v.v... đã làm cho văn học nước ta 
phát triển một bước nhảy vọt. Bước nhảy vọt của văn học thể hiện ở 
bể rộng và chiêu sâu của những vấn đề thuộc nội dung văn học cũng 
như ở sự phong phú và tinh tế của hình thức thể loại văn học và 
ngôn ngữ văn học. 

Sự phát triển nhảy vọt của văn thơ Nôm là một đặc điểm của 
tình hình văn học thời kỳ này với số lượng tác phẩm rất lớn, với thể 
loại rất phong phú, với ngôn ngữ rất lưu loát và tinh tế. 

Nhìn chung, có thể nói sự phát triển nhảy vọt của văn học nửa 
cuối thế ky XVIII là một bộ phận của sự phục hưng văn hóa vĩ đại lúc 
bấy giờ. 

Trong văn học đã có những khuynh hướng mâu thuẫn với nhau, 
mâu thuẫn nhiều khi gay gắt. Từng tác gia cũng nhiều khi có mâu 
thuẫn trong tư tưởng, mâu thuẫn giữa ý nguyện chống lại những tệ 
lậu của chế độ phong kiến thối nát và hệ ý thức phong kiến mà đa số 
không thể nào thoát ra khỏi. Những mâu thuẫn ấy phần nào cũng có 
nguyên nhân ở sự phức tạp của những vấn đề đặt ra cho xã hội mà 
nhiều tác gia không tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Với tất cả 
những mâu thuẫn như thế, dòng văn học viết đã phản ánh không khí 
sôi động của đất nước trong thời kỳ lịch sử này, khi mà nhân dân bị 
chế độ phong kiến thối nát áp bức đến cùng cực đã vùng lên đấu 
tranh quyết liệt-vì cơm áo và nhân phẩm, khi mà nhân dân là sức 
mạnh duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cuộc đấu tranh để dân tộc 
được tái thống nhất, để Tổ quốc khỏi bị rơi vào ách nô lệ ngoại xâm. 

Các tác gia lớn đã phản ánh mặt này hay mặt khác trong những 
vấn dé trọng đại ấy của lịch sử, và thể hiện nỗi đau nhân tình vì 
nhân dân bị áp bức tàn tệ, vì nhân phẩm bị chà đạp, thể hiện sức 
mạnh của nhân đân trong cuộc đấu tranh lật đổ các tập đoàn phong 
kiến thối nát, thể hiện khí phách của dân tộc trong cuộc đấu tranh vì 
thống nhất và độc lập. 

Tiêu biểu nhất cho giai đoạn văn học này là Ngô Thì Nhậm. 
Sáng tác văn học cũng như trước tác học thuật của ông, phản ánh 
những nguyện vọng cơ bản của đân tộc, của nhân dân và thể hiện 
niềm tin tưởng sâu sắc ở vận mệnh của Tổ quốc, mặc dù ông vån bị 
hạn chế bởi hệ ý thức phong kiến. 
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Hë ý thức phong kiến đã hạn chế nhiều hơn tư tưởng của Nguyễn 
Du, mà tác phẩm phần lớn được viết ra hôi đầu thế kỷ XIX, nhưng 
tài năng lại được đào luyện trong cái lò sôi động của thời kỳ cuối thế 
kỷ XVIII. Nguyễn Du không thấy được ý nghĩa tích cực to lớn của 
phong trào Tây Sơn và đã có lúc muốn chống lại những người đang 
kiên quyết xóa bỏ những tệ lậu của chế độ phong kiến mà bản thân 
ông đã lên án. Các tác phẩm của Nguyễn Du, trong đó nổi bật lên 
Truyện Kiêu, là bản cáo trạng danh thép những tệ lậu ấy, là niềm 
yêu thương sâu sắc đối với những kiếp người bị đập vùi, là sự thể 
hiện nguyện vọng chân thành muốn giải phóng nhân dân, giải phóng 
con người. Nối gót các tác gia Chính phụ ngâm, Cung oán ngâm, Ai 
tu vin, Hoa tiên, 0.0.., Nguyễn Du đưa văn thơ Nôm lên trình độ 
nghệ thuật cao chưa từng thấy. Với tác gia thiên tài này, ngôn ngữ 
văn học đã đạt đến sự mỹ lệ, tinh tế và sự trong sáng cổ điển. 

Những tác gia thế kỷ XIX sau Nguyễn Du, kế thừa được những 
thành tựu của thế kỷ trước, đã tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của 
văn học dân tộc trong hoàn cảnh mới, khi mà họ Nguyễn thiết lập 
lại chế độ phong kiến khắc nghiệt. Giữa các tác gia thế kỷ XIX có 
những mâu thuẫn phức tạp về mặt tư tưởng. Từng tác gia cũng có thể 
có mâu thuẫn trong tư tưởng. Tình hình ấy và nguyên nhân của nó về 
cơ bản cũng giống như trong thế kỷ XVIII. 

Trong một đất nước thống nhất từ Bắc đến Nam, trong khí thế 
của một dân tộc dạt dào sinh lực, kế thừa những thành tựu của thế 
kỷ trước, những công trình trước tác của Phan Huy Chú, Ngô Thế 
Vinh, Nguyễn Văn Siêu, v.v..., đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp học 
thuật và đồng thời có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của văn 
học. Những trước tác của các tập thể soạn giả trong Quốc sử quán tuy 
bị sự khống chế của quan điểm chính thống của triều đình nhà 
Nguyễn, nhưng vẫn có giá trị học thuật. Và tuy rằng trong quan điểm 
chính trị, quan điểm tư tưởng có nhiều mặt tiêu cực, nhưng những tập 
thực lục, liệt truyện ` về nước “Đại Nam” vẫn phản ánh được phán 
nào lịch sử nước nhà, và đặc biệt là tình hình sôi động của thời kỳ 
cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. 

Nội dung cơ bản của lịch sử trong nửa đầu thế kỷ XIX là cuộc đấu 


1. Thí dụ: Đại Nam thực lục, Dai Nam liệt truyện, v.v... của Quốc sử quán triều 
Nguyễn. Từ đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đã chính thức đặt tên nước là Việt Nam, 
nhưng trong thư tịch lại quen dùng tên Đại Nam. 
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tranh của nhân đân chống lại chính sách phản động của nhà Nguyễn. 
Sự căm phẫn của nhân dân được phán ánh trước hết trong văn học 
dân gian. Trong dòng văn học viết của -trí thức thì sự bất mãn với 
Nhà nước phong kiến cũng không khác gì mấy so với tâm sự của các 
lớp tiên bối của họ hồi cưối thế ký XVIII Hy vọng của một số người 
về sự hòa bình, ổn định của Tô quốc mà triểu đại mới có thể đem lại 
đã nhanh chóng tiêu tan, trong khi đó thì sự phản kháng của một số 
“di lãq” triều Lê vẫn âm í Và từ những năm 30 của thế ký thì nỗi 
bất mãn với những chính sách hà khắc của triéu đình lan rộng ra 
trong phần lớn trí thức có tâm huyết. Nói bát mãn này nhiều khi đả 
đưa đến sự chống đối quyết liệt. 

Phản ánh tình hình ấy một cách đầy đủ và rõ ràng hơn ca là sự 
nghiệp văn học của Cao Bá Quát. Văn thơ Cao Bá Quát thể hiện khí 
phách bất khuất trước cường quyền, tấm lòng yêu nước thương dân, ý 
thức về phẩm giá của con người. Kế thừa những truyền thống nhân 
đạo, Cao Bá Quát đã phản ánh trong văn thơ của mình nguyện vọng 
của nhân dân lúc đương thời đang đấu tranh chống áp bức, bóc lột, vì 
cơm áo và nhân phẩm. 

Có lúc văn thơ của Cao Bá Quát lại còn biếu lộ sự mẫn cảm trước 
một nguy cơ chưa đến nhưng sẽ đến là nạn xâm lược của bọn thực 
dân phương Tây, và đồng thời thể hiện ý chí quyết tiêu diệt bọn giặc 
xâm lược mới, mặc dù ông đã chứng kiến kỹ thuật “kỳ lạ” của chúng. 
Bên cạnh Cao Bá Quát, tác gia lớn nhất hồi nửa đầu thế kỷ XIX, thì 
các tác gia như Vũ Trinh, Ngô Thế Vinh, Nguyện Huy Hó, Nguyễn 
Hành, Phạm Quý Thích, Phạm Đình Hổ, Bà Huyện Thanh Quan, 
Nhữ Bá Sĩ, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Siêu, Hà Tông Quyền, 
Đính Nhật Thận, Nguyễn Hàm Ninh, Doàn Uẩn, Lê Quang Định, 
Ngô Nhân Tĩnh, Trịnh Hoài Đức, Cao Huy Diệu, Miên Thấm, Vũ 
Phạm Khải, Dương Bá Cung, v.v..., bổ sung cho nhau, đã phản ánh 
được hiện thực của xã hội từ những góc độ khác nhau, ở nhừng mặt 
khác nhau, đồng thời đã thể hiện sự bất màn đối với kë đương quyền, 
nỗi đau nhân tình trước cảnh lầm than của nhân dân, và nguyện 
vọng chân thành về một sự cải thiện của cuộc sống, của thân phận 
con người. Ngoài ra, niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về văn học đân 
tộc cũng là một nội dụng tích cực trong văn thơ của họ. 

Đóng góp của các tác gia này về văn học -Nôm rất ,6n Với sự ra 
đời của Truyện Kiểu hồi đầu thế kỷ, ngôn ngữ văn học dân tộc đã 
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truóng thành. Các tác gia nhu Nguyën Cóng Trú, bà huyện Thanh 
Quan, Cao Bá Quát, Phan Huy Vịnh, Vũ Quốc Trân, Lý Văn Phúc, Lê 
Ngô Cát, Phạm Đình Toái, v.v... đã làm cho kho tàng văn thợ Nôm 
càng phong phú thêm với mọi thể loại vốn có từ trước và với các thê 
ca trù mới xuất hiện mà khả năng biểu hiện rất linh hoạt. 

Trong lịch sử văn học Đại Việt, cùng với những bước phát triển 
của thực tiên sáng tác văn học là những phát triển của nhận thức lý 
luận về văn học. Nhận thức vë mỹ học và lý luận văn học không 
những có thể thấy rải rác ở những bài tự, bạt, luận, bình mà lại còn 
có thể thấy ở cá những tác phẩm thơ, phú, truyện, ký, chí, lục, tiểu 
thuyết, v.v... Có thể đễ dàng thấy được những nhược điểm cua người 
xưa mà nguyên nhân là hạn chế cúa điều kiện lịch sử, và nhất là ảnh 
hưởng của hệ ý thức phong kiến. Nhưng mặt khác, lại cũng có thể 
thấy không ít tư tưởng tích cực và ý kiến sâu sắc của Nguyễn Trãi, 
Phan Phu Tiên, Lương Thế Vinh, Thái Thuận, Nguyễn Binh Khiêm, 
Nguyễn Dữ, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Si, Phan Huy Chú, Ngô Thế Vinh, 
Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, v.v..., khẳng định sự gắn bó giữa văn 
học và nhân sinh, khẳng định trách nhiệm của nhà văn đối với đời 
sống, đối với dân tộc, đối với việc xây dựng nhân phẩm. 

Đến giữa thế kỷ XIX, dòng văn học viết đã phát triển đến một 
mức cao. Dòng văn học ấy nói riêng, nên văn học dân tộc nói chung, 
đã góp phần rất lớn vào sức mạnh tinh thần truyền thống trong cuộc 
đương đầu với giặc xâm lược mới là thực dân Pháp. 

Từ năm 1858 đến năm 1945, đất nước đã trái qua một thời kỳ 
lịch sử đau thương nhưng rất anh hùng, thời kỳ đấu tranh chống ách 
Pháp thuộc. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp bắt đầu từ 
năm 18ã8 đã chính thức kết thúc năm 1885 với việc triều đình nhà 
Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng quân giặc. Nhưng cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta thì không bao giờ chịu lắng xuống trong suốt thời gian 
mà giặc Pháp chiếm đóng và đặt ách thống trị trên đất nước ta. Trái 
lại, cuộc đấu tranh ấy đã mạnh mẽ hơn sau khi triểu đình nhà 
Nguyễn đâu hàng giặc nước. Các cuộc chiến đấu chống Pháp dưới sự 
lãnh đạo của những nhà yêu nước còn mang hệ ý thức phong kiến mà 
tiêu biểu là Phan Đình Phùng, của các lãnh tụ nông dân mà tiêu biểu 
là Hoàng Hoa Thám, hoặc của những nhà yêu nước có xu hướng tư 
sản mà tiêu biểu là Phan Bội Cháu, đã làm cho giặc Pháp không bao 
giờ ón định được ách thống trị cúa chúng. Tuy nhiên, các cuộc chiến 
đấu ấy trước sau đều thất bại. 
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Sự xâm lược của đế quốc Pháp là giai đoạn chót của sự bành 
trướng của bọn tư bản phương Tây vào nước ta. Trước đó, từ lâu giai 
cấp tư sản phương Tây đã tìm ra cách thâm nhập vào nước ta về mặt 
kinh tế, chính trị và văn hóa. 


Ảnh hưởng của văn hóa Âu Tây đã bắt đầu du nhập vào nước ta 
từ thế kỷ XVI và đến khi thực dân Pháp chiếm đóng nước ta thì đã 
trở nên mạnh hơn. Sự kinh doanh của thực dân Pháp đưa tới sự phân 
hóa mới vë mặt giai cấp và khiến xã hội nước ta trở thành một xã 
hội thuộc địa nửa phong kiến, tức là dân dần tư sản hóa đến một mức 
độ nhất định. Với tình hình xã hội như thế, càng có điều kiện cho sự 
thâm nhập của văn hóa tư sản Âu Tây vào nhiều tầng lớp xã hội, đặc 
biệt là vào các tầng lớp trí thức. 

Từ những năm 20 của thế kỷ XX, ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã vang dội vào nước ta, và những hạt giống của chủ 
nghĩa Mác - Lênin được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gieo rắc đã nhanh 
chóng ra cây, nở hoa và kết quà. Những thành tựu của văn hóa vô sản, 
tình hoa của văn hóa nhân loại đã được những chiến sĩ cộng sản phổ 
biến dán trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động. 


Ảnh hưởng của văn hóa tư sản và ảnh hưởng của văn hóa vô sản, 
cũng như diễn biến trong cuộc đấu tranh giải phóng từ giữa thế kỷ 
XIX đến năm 1945, đã vang đội vào lịch sử văn học thời kỳ này. 

Điều dễ thấy trước hết là số tác phẩm viết bằng chữ Hán ngày 
càng giảm bớt. Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ dân tộc dán dán 
không được viết bằng chữ Nóm mà được viết bằng chữ quốc ngữ. Văn 
thơ viết bằng chữ quốc ngữ tiếp nối văn thơ viết bằng chữ Nôm và 
ngày càng phát triển. Cùng với sự thay đổi về mặt văn tự như thế là 
sự chuyển biến mạnh về nhiều mặt khác. Văn thơ quốc ngữ đã kế 
thừa những thành tựu của văn thơ Nôm về các mặt thể loại văn học, 
dé tài văn học, đồng thời lại có thành tựu mới. 

Các tác gia văn thơ quốc ngữ đà xây dựng thêm những thể loại 
mới theo yêu cầu của nội dung mới, và trên cơ sở tiếp thu những kinh 
nghiệm cũng như những thành tựu về mặt thể loại của văn học Âu 
Tây. Họ lại đã mở rộng kho dé tài văn học để đáp ứng cho việc phản 
ánh những thực tế mới chưa hë có trong xã hội phong kiến xưa kia. 
Họ đã từng bước hiện đại hóa ngôn ngữ văn học, dac Điệt là thúc đẩy 
sự phát triển nhanh chóng của các thể văn xuôi. 


Trong thời kỳ non một trăm năm đấu tranh chống ách Pháp 
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thuộc (cho đến năm 1945), về đại thể thì văn học viết gồm hai bộ 
phận lớn là văn học hợp pháp, tức là được chế độ thực dân Pháp cho 
phép xuất bản, phát hành công khai, và văn học bất hợp pháp mà 


dòng văn thơ cách mạng đã được lưu hành bí mật. Với những điều 
kiện nhất định, và trong những thời gian nhất định, chế độ thực dân 
cũng phải dành cho các tác phẩm thuộc dòng văn học này một địa vị 
hợp pháp. Đó là trường hợp một số tác phẩm viết bằng tiếng Pháp, 
được xuất bản và phát hành công khai ở Nam Bộ là nơi có quy chế 
nhượng địa. Đó là trường hợp báo chí của Đảng và tác phẩm văn học 
của các chiến sĩ cộng sản, được xuất bản và phát hành công khai 
trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, Nhưng ngay cả trong những trường 
hợp ấy thì văn thơ yêu nước và văn thơ cách mạng vẫn là đối tượng 
theo đõi và kiểm soát gắt gao của mật thám và quan lại, 

Hồi cuối thế kỷ XIX, từ Nam ra Bắc đã diễn ra rất quyết liệt 
cuộc chiên đấu chống xâm lược. Từ Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, 
Hó Huân Nghiệp, N guyễn Trung Trực, Nguyễn Thông đến Phan Đình 
Phùng, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Xuân Ôn, phong trào kháng 
Pháp đã được tiến hành hoặc là trái với lệnh của triều đình Huế hoặc 
là với danh nghĩa Cần Vương, sau khi vua Hàm Nghi xuất bón. 
Nhung các cuộc chiến đấu chủ yếu vẫn chỉ nhằm mục đích giữ nước, 
không cho giặc vào chiếm đóng hoặc đuổi được giặc khi nó đã chiếm 
đóng đất nước ta rồi. Và tuy rằng khí thế chiến đấu rất mạnh mẽ và 
tinh thần chiến đấu lạ không khoan nhượng, nhưng các thủ lĩnh của 
các phong trào ấy, tức là các nhà văn thân đứng trước ưu thế về vũ 
khí và kỹ thuật của giặc, thường có tâm lí bi quan và thiếu tin tưởng 
vững chắc ở thắng lợi cuối cùng. Văn thơ yêu nước mà phần lớn tác 
E:á đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các cuộc kháng chiến, đã 
phản ánh khí thế ấy, tinh thần ấy và cả tâm lý ấy nữa. 

Văn thơ của những nhà văn thân như Nguyễn Thông, Nguyễn 
Hữu Huân, Hó Huân Nghiệp, Phan Đình Phùng, Đinh Nhật Thận, 
Nguyễn Cao, Phạm Văn Nghị, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang 
Bích, Nguyễn Xuân Ôn, Tống Duy Tân, V-V... mặc dù có những nhược 
điểm về mặt tu tưởng do sự hạn chế của hệ ý thức phong kiến, đã thể 
niện khí phách hào hùng của đân tộc, phản ánh cuộc chiến đấu vô 
cung gian khổ của nhân dân trước một kẻ thù mới mà ông cha xưa 
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kia chua hê phải đương đầu và do đó, đã không để lại những kinh 
nghiệm chiến đấu và chiến thắng. 

Tiêu biểu nhất cho văn thơ yêu nước thời kỳ này là sự nghiệp 
văn học của Nguyễn Đình Chiểu, một tác gia thể hiện được tiết tháo 
của trí thức phong kiến, mà hơn nữa còn thể hiện cả khí phách của 
nông dân, của nhân dân lao động trong các cuộc chiến đấu với quân 
thù. Ngôn ngữ văn học của Nguyễn Đình Chiểu có cái chất hồn 
nhiên, gân guốc của ngôn ngữ dân gian, và khi cán thì lại có hình 
tượng sinh động, nhịp điệu hào hùng. 

Sang thế kỷ XX, văn thơ yêu nước vẫn còn một bộ phận tiếp tục 
phản ánh các phong trào đấu tranh do các nhà văn thân tổ chức và 
lãnh đạo. Nhưng phần lớn tác phẩm đã phản ánh các cuộc đấu tranh 
trên các mặt trận vũ trang, chính trị, kinh tế và văn hóa của các 
phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, tức là các cuộc 
đấu tranh cứu nước gắn với xu hướng tư sản hóa. Niềm yêu nước, 
thương dân cũng thiết tha, sâu sắc như trong tác phẩm của các nhà 
yêu nước tiền bối. 

Cái mới trong nội dung các tác phẩm thời kỳ này là ở sự phê phán 
một cách quyết liệt những quan niệm lạc hậu, những lễ thói hủ lậu mà 
các tác gia nhận thấy rằng đã kìm giữ nhân dân trong vòng ngư tối, 
kìm giữ đân tộc trong cảnh yếu hèn. Cái mới còn là ở sự tuyên truyền 
duy tân, bao gồm từ việc cổ vũ mở mang nông, công, thương đến việc 
hô hào canh tân quốc học, từ việc ca ngợi những truyền thống tốt đẹp 
của lịch sử dân tộc đến việc khích lệ quốc dán hãy phấn đấu cho Tổ 
quốc có thể tiến: tới độc lập, hùng mạnh, ngõ hầu sánh với liệt cường 
trong thời buổi “gió Á mưa Âu”, “khôn sống mống chết”. 

Nhìn chung, văn thơ yêu nước hồi đầu thế kỷ XX thể hiện ý chí 
phấn đấu để cho nước nhà thoát ra khỏi chế độ phong kiến, để có thể 
đủ sức tự giải phóng khỏi ách thống trị thực dân. Đã có sự khác biệt 
giữa “minh xã” và “ám xã”. Lại càng có sự khác biệt giữa một đằng là 
chủ trương dùng bạo lực đánh đuổi đế quốc Pháp và đồng thời đánh 
để Nam triểu để rồi xây dựng Tổ quốc theo mô hình một quốc gia tư 
sản, và một đằng là chủ trương trước hết đánh đổ Nam triểu đồng 
thời yêu sách thực dán Pháp phải có những cải cách dân chủ để cho 
quốc dân có thể vươn lên trình độ đủ sức mưu cầu độc lập dân tộc. 


Những nhà yêu nước của các phong trào Duy Tân phần lớn là trí 
thức phong kiến. Cho nên trong khi vận động để nước nhà “thoát 
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xác” ra khỏi chế độ phong kiến thì họ đã đồng thời tự mình cố gắng 
“thoát xác” ra khỏi hệ ý thức phong kiến. Sự “thoát xác” này của họ 
thường là không được triệt để, Nhưng dầu sao, tư tưởng của họ đã 
vượt xa tư tưởng thê hiện trong các bản “điều trần” của Nguyễn 
Trường Tộ hoặc “kế sách” của Nguyễn Lộ Trạch bốn năm chục năm 
về trước. Mặc dù họ có thể còn những nhược điểm trong tư tưởng, 
mặc dù họ đã thất bại trong sự nghiệp cứu nước, nhưng văn thơ đây 
cảm khái, đầy nhiệt tình của họ đã phản ánh cả một thời kỳ mà lịch 
sử dân tộc đang dò tìm con đường để tiến lên. 

Trong thời kỳ này nổi bật lên vai trò của Phan Bội Châu, người 
kiên nghị chủ trương dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực của đế 
quốc. Ông đã đi từ tư tưởng quân chủ sang tư tưởng dân chủ tư sản và 
sau cùng đã trở nên một trong những lãnh tụ nổi tiếng nhất của phong 
trào yêu nước lúc đương thời. Sự nghiệp văn học của Phan Bội Châu 
gắn liên với cuộc vận động cách mạng mà ông theo đuổi trong hơn ba 
chục năm, cho nên có nội dung rất phong phú. Và tuy Phan Bội Châu 
có mắc phải những sai lâm mà ông đà tự phê phán, nhưng ông vẫn là 
một chiến sĩ yêu nước kiệt xuất. Văn thơ của ông đã đóng góp những 
làn sóng mạnh mẽ vào chủ lưu của văn học nước ta, xứng đáng là một 
phần quý giá của dòng văn thơ yêu nước trước khi có cuộc đấu tranh để 
giải phóng Tổ quốc đưới sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh Phan Bội 
Châu, các nhà yêu nước trong phong trào Đông Du như Tăng Bạt Hő, 
Đặng Thái Thân, Hoàng Trọng Mậu, Mai Lão Bạng, Nguyễn Thượng 
Hiên, Nguyễn Hàm, Đỗ Cơ Quang, Đặng Đoàn Bằng, trong phong trào 
Đông Kinh nghĩa thục như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại; 
trong phong trào Duy Tân như Trần Quý Cáp, Nguyễn Hàm, Trần Cao 
Vân, Lê Văn Huân, và các nhà trí thức yêu nước khác như Phan Châu 
Trinh, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Lương 
Ngọc Quyến, Phạm Tất Đắc, Phạm Tuấn Tài, v.v... đều là những tác 
gia quan trọng của dòng văn học yêu nước đầu thế kỷ XX. 

Các tác gia thuộc đòng văn học này đã đóng góp nhiều vào việc 
thúc đẩy sự phát triển của văn thơ sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Họ đã 
bước đầu hiện đại hóa ngôn ngữ văn hóa, ngôn ngữ văn học. Những 
từ ngữ mới tương ứng với những khái niệm mới, cũng nhu những 
hình tượng mới tương ứng với những thực tế mới, đã được họ xây 
dựng nên do tiếp xúc với văn hóa thế giới, do yêu cầu của đời sống xã 
hội đang biến đổi nhanh chóng, do yêu cầu của cuộc đấu tranh cứu 
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nước luôn luôn sôi động và tiến lên phía trước. Vë mặt thë loại văn 
học, họ chưa có sáng tạo gì nhiều. Nhưng đáng chú ý là ngoài các thê 
loại vốn có trong văn thơ Nôm như thơ Hàn luật, thơ yêu vận, ngàm, 
vân, truyện thơ, phú, văn tế, câu đối, họ lại sú dụng cả các thể loại 
của văn học dân gian như hát ví, hát xâm, v.v... 

Trong khoảng cuối thế ky XIX đầu thế ký XX, bên cạnh dòng 
văn học yêu nước có tính chất bất hợp pháp lại có dòng văn học 
không bị chính quyền thực dân coi là bất hợp pháp. Những tác gia 
của đòng văn học này như Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh 
Mãn Đạt, Nguyên Văn Lạc, Nguyễn Tư Gián, Đặng Xuân Bảng, Cao 
Xuân Dục, Đào Tấn, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Hoàng Tăng 
Bí, Sương Nguyệt Anh ', Từ Diễn Đồng, Nguyễn Thiện Kế, Hoàng 
Đức Hậu, v.v..., đã không tham gia trực tiếp vào các cuộc đấa tranh 
chống thực đân Pháp, nhưng nhiều người đã có liên hệ với các phong 
trào cứu quốc. Văn thơ của họ bộc lộ nói niềm cảm khái trước thời 
thế, phê phán những tệ lậu của xà hội dưới chế độ thực dân, đá kích 
bọn người làm tay sai cho Pháp, châm biếm những thói tục lố lãng và 
lai căng nảy sinh từ việc học đòi theo văn hóa phương Tây. Ngôn ngữ 
văn học trong thơ Nôm của các tác gia này thường là giàu tính biểu 
hiện, lĩnh hoạt và đầy màu sắc. 

Đồng thời với những đại điện cuối cùng của văn thơ cổ lại xuất 
hiện những tác gia đầu tiên của văn thơ viết bằng chữ quốc ngữ. 
Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, 
Nguyễn Văn Vĩnh, Dương Bá Trạc, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng 
Thuật, Đoàn Như Khuê, Hồ Biểu Chánh, Bửu Đình, Tản Đà, Trần 
Tuấn Khải, Đông Hô, Tương Phố, Hoàng Tích Chu, Hoàng Ngọc 
Phách, Vũ Đình Long, v.v... đã kế tiếp nhau thúc đẩy sự hình thành 
và phát triển của văn học viết bằng chữ quốc ngữ. f 

Văn thơ quốc ngữ xây dựng thêm những thể loại mới, thúc đẩy sự 
hiện đại hóa ngôn ngữ văn học, mở rộng phạm vi để tài để có thê 
phản ánh một xã hội đang biến chuyển nhanh chóng. Nhưng từ văn 
thơ Nôm sang văn thơ quốc ngữ không hề có sự đứt đoạn. Dầu tác 
phẩm được viết bằng chữ Nôm hay là chữ quốc ngữ thì đó đều là văn 
thơ sử dụng ngôn ngữ dân tộc cả. Từ văn thơ Nôm đến văn thơ quốc 


1. Sương Nguyệt Anh, con gái Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác thơ văn chữ Hán. 
chữ Nôm và còn chu trì ca một tờ báo quốc ngữ nửa. Co thê coi bà là thuộc thể he tav 
gia chuyển tiếp gita cũ và mới trong lịch sứ văn bọc 
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ngữ có sự phát trién liên tục. Và đến những năm 20 của thế ky XX, 
trong văn xuôi của những người như Tản Đà, Hoàng N gọc Phách, vẫn 
có những đoạn mà cấu tạo và nhịp điệu giống như trong thể loại bièn 
ngẫu của văn Nôm ngày trước. 

Khoảng trước sau năm 1930, trên văn đàn công khai xuất hiện 
các trào lưu văn học lãng mạn và hiện thực. Tiếp đó, vào khoảng 
trước năm 1940 lại xuất hiện các xu hướng văn học đồi trụy. Không 
phải tất cả các tác gia của văn đàn công khai đều thuộc một trong 
các trào lưu ây. Va lại, sự tập hợp thường là không bền vững của 
những nhà văn, nhà thơ thành những nhóm này hay nhóm khác 
không phải đều dựa vào những tôn chí rò ràng. 

Các tác gia thời kỳ này ít nhiều đều chịu ánh hướng của văn hóa 
phương Tây. Nhưng nhiều truyền thống tốt của văn học dân tộc cũng 
được một số người kế thừa, cho nên tính dân tộc cũng được thể hiện 
trong nội dung và hình thức của không ít tác phẩm. Sau năm 1930, 
phong trào thơ mới xuất hiện với Thế Lữ là người khởi xướng, với 
Xuân Diệu là người đưa sự cách tân lên tới mức cao. Tuy nhiên, 
phong trào thơ mới không hề đoạn tuyệt với truyền thống. Và nếu Tú 
Mỡ, Đoàn Văn Cừ, Nguyễn Bính, Nguyễn Nhược Pháp, Nam Trân, 
Quách Tấn trong quá trình chuyển hóa từ phong cách cũ sang phong 
cách mới vẫn còn thiên về truyền thống, thì Thế Lữ, Huy Thông, 
Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, 
Thâm Tâm, Anh Thơ, Xuân Sanh, Tế Hanh, v.v... đã chuyển hẳn 
sang phong cách mới, nhưng cũng lại vẫn kế thừa truyền thống. 

Chẳng cứ các nhà thơ thì mới kế thừa được những truyền thống 
tốt đẹp của thời trước; các nhà văn trong khi viết văn xuôi vån không 
cắt đứt với dòng mạch của văn học thời quá khứ. Từ Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn Bá Học, Nguyễn Tử Siêu, Hó Biểu Chánh, Hoàng Ngọc 
Phách, Bửu Đình đến Trần Tiêu, Thạch Lam, Thanh Tịnh, Nguyễn 
Tuân, Vi Huyền Đắc, Nguyễn Huy Tưởng, v.v... thực tế ấy có thể 
thấy rë trong nhiều tác phẩm. 

Trong các phong trào làng mạn, nếu tác phẩm của Hoàng Ngọc 
Phách, Tương Phố thể hiện sự phản kháng yếu ớt đối với lễ giáo, thì 
tác phẩm của Khái Hưng, Nhất Linh một mặt thể hiện sự phản 
kháng mạnh hơn đối với lễ giáo phong kiến, một mặt lại khẳng định 
lối sống tư sản của các tầng lớp trên ở thành thị thuộc địa. 

Trong trào lưu hiện thực, nếu tác phẩm của Vũ Trọng Phụng tuy 
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sinh dóng và sác sáo nhumg có những biểu hiện của chủ nghĩa tự 
nhiên, thì tác phẩm của Ngô Tất Tố vừa sâu sắc, phong phú, đậm đà 
tình người, vừa thấm đượm tinh thần của văn hóa dân tộc. Và từ 
Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng đến Nam.Cao, Bùi Hiển, Tô Hoài, 
v.v... các tác gia đã miêu tả hiện thực với niềm căm phẫn trước 
những bất công và đồng thời thể hiện niêm tin tưởng ở phẩm chất 
của nhân dân, ở giá trị của con người. Vå mặt ngôn ngữ văn học, từ 
năm 1930 trở đi, một số tác gia của Tự lực văn đoàn đã có đóng góp 
vào việc làm cho văn xuôi lưu loát và hiện đại. Văn xuôi đã trở nên 
hiện đại hơn so với văn xuôi của Tương Phố, Hoàng Ngọc Phách 
trước kia, sẽ trở nên sinh động và giàu màu sắc dưới ngòi bút của 
Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Mạnh Phú Tư, 
Nguyễn Đình Lạp, Bùi Hiển, Tô Hoài, v.v... 

Các tác gia của văn học hợp pháp nói chung không tham gia trực 
tiếp vào cuộc đấu tranh cứu nước. Nhưng cũng không ít người đã tô ra 
có cám tình với sự nghiệp cứu nước và hơn nữa có liên hệ với các nhà 
yêu nước hoặc về sau này với Đảng cộng sản. Đến thời kỳ Mặt trận 
Việt Minh, một số lại tham gia Hội Văn hóa cứu quốc, thành viên của 
Mặt trận. Do tiếp thu được ảnh hưởng của phong trào yêu nước trước 
năm 1930 hoặc phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo từ năm 1930 
trở đi, có nhiều người đã tiếp cận được với quan điểm của nhân dân 
và về sau còn tiếp cận được với quan điểm của Đảng. Vì vậy, một số 
tác phẩm của văn học hợp pháp đã có tính nhân dân với những mức 
dám nhạt khác nhau. 

Trong thời kỳ này, lại có những dòng nghịch lưu như văn học nô ` 
dịch, văn học đôi truy. Trong bộ Tổng tập vän học Việt Nam không 
có ohỗ cho những thứ rác rưởi của lich sử văn hóa, văn học. Cho nên 
nói chưng, những tác phẩm của dòng văn học ấy đã bị loại bỏ. Tuy 
nhiên, trong số tác giả của các dòng xăn học ấy có những người đã 
làm một số việc không tốt vẻ mặt chính trị hoặc văn hóa, nhưng lại 
có vai trò không thể phủ nhận được đối với văn học lúc đương thời. 
Một số người đã có đóng góp tích cực cho văn học, nhưng về sau lại 
sa ngã. Một số người lúc trước thì không tốt, nhưng về sau lại khá 
hơn. Nếu vấn dë chính trị của họ không còn tác hại trực tiếp đối với 
xã hội hiện nay thì chúng tôi vẫn mới thiệu những phần tích cực 
trong tác phẩm của họ để có thể phản ánh được đầy đủ tiến trình 
văn học. Tất nhiên phần tiêu cực trong hành động của họ phải được 
phê phán thích đáng. 
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Để phản ánh cuộc đấu tranh giữa thuận và nghịch thì một vài ví 
dụ về tác phẩm thuộc các dòng nghịch lưu có thể được dẫn ra ở lời 
chú thích về văn thơ yêu nước, văn thơ cách mạng hoặc được nhắc 
đến để phê phán trong các bài khải luận của từng tập sách. 


Ty đầu thế kỷ XX, ảnh hưởng Âu học đối với văn học hợp pháp 
thể hiện ngày càng rõ trong nhận thức về mỹ học và về lý luận văn 
học. Nhận thức này tất nhiên thường bị hạn chế trong các quan điểm 
tư sản hoặc tiểu tư sản, nhưng dầu sao cũng tương ứng với bước 
chuyển biến của văn học trong thời đại mới. Không ít bài phê bình, 
khảo luận đăng trên các báo chí và một số công trình phê bình, khảo 
luận cũng có những sở đắc nhất định ở chỗ thể hiện sự cố gắng thoát 
ly ra khỏi quan điểm phong kiến. Và Phan Kế Bính, Thiếu Sơn, Hoài 
Thanh, Ngô Tất Tố, Vũ Ngọc Phan, cũng như không ít tác gia khác, 
mặc dù bị những hạn chế về mặt này hoặc mặt khác, vẫn có những 
đóng góp vë mỹ học, lý luận văn học, phê bình văn học. 

Nói chung, có nhiều vấn dë phức tạp liên quan đến việc đánh giá, 
sắp xếp tác gia và các tác phẩm của văn học hợp pháp trước nắm 
1945. Việc đánh giá và sắp xếp ấy cần được căn cứ trên sự phân tích 
rất cụ thể, rất linh hoạt tình hình thực tế. Nhưng tiêu chuẩn chung 
không hë thay đổi của việc đánh giá tác phẩm vẫn là tính dán tộc và 
tính nhân dân. 


Trong văn học thời kỳ chống ách Pháp thuộc, chủ lưu là dòng 
văn học yêu nước và kế theo là đòng văn học cách mạng '. Văn thơ 
yêu nước của những chiến sĩ trong phong trào Cần Vương, của những 
chiến sĩ trong phong trào Duy Tân, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, 
của những chiến sĩ theo xu hướng cách mạng tư sản nói chung, đều có 
nội dung tích cực và nhiều khi lại có hình thức đẹp. Tuy nhiên, vì tất 
cả các nhà yêu nước ấy đều không tìm được con đường đúng để cứu 
nước, cho nên trong văn thơ của họ có thể có âm điệu hùng tráng, 
nhưng lại vẫn thường có âm điệu đau thương. 


` Vän học chỉ có được âm điệu vừa hùng tráng vừa lạc quan khi 


1. Trong bộ sách này, thuật ngữ "văn học cách mạng" được dùng để chỉ riêng văn 
học gắn với phong trào cách mạng vô sán. 
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cách mạng có thê tiến lên với đường lối đúng, phương hướng đúng. 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đã tìm được con đường cứu nước 
đúng nhất và duy nhất đúng. Chủ nghĩa yêu nước, một truyền thống 
lớn của văn học nước ta, từ đó được kết hợp với chủ nghĩa xã hội khoa 
học, là nội dung chủ yếu của văn học cách mạng, đồng thời là động lực 
thúc đẩy dòng văn học tiến lên trên con đường mới, theo phương hướng 
mới. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã mở đường cho Cách mạng Việt Nam 
tiến lên, đồng thời cũng mở đường cho văn học cách mạng. 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã dùng những tác phẩm văn học chính 
luận, văn học hình tượng viết bằng tiếng Việt, bằng chữ Hán, chữ 
Pháp, chữ Anh để tuyên truyền vận động cách mạng ở trong nước và 
trên thế giới. Những tác phẩm ấy chẳng những là mẫu mực cho văn 
thơ cách mạng vô sản nước ta mà cũng là ngọn nguồn trong suốt và 
dôi dào của dòng văn học cách mạng ấy. Sự nghiệp văn học của lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tỉnh cao 
nhất của những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc với những 
tư tưởng tiên tiến của thời đại hiện nay. 

Đưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập và rèn luyện, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta 
dâng lên với những lớp sóng ngày càng mãnh liệt, mà nổi bật nhất 
là các cao trào trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh, trong thời kỳ Mặt 
trận Dân Chủ, trong thời kỳ Mặt trận Việt Minh. Mười lăm năm đấu 
tranh kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng đã đưa đến thắng lợi vi đại 
năm 1945. Năm 1945, năm của Cách mạng Tháng Tám, răm thứ 
nhất của nước Việt Nam dan chủ cộng hòa, là một cột mốc ión trong 
lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc ta, mà cũng là một cột mốc lớn 
trong quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng, 

Quá trình đấu tranh gian khổ và vinh quang ấy đã được phản 
ánh trong dòng văn thơ cách mạng. 

Dòng văn thơ cách mạng bắt nguồn từ cuộc đấu tranh quyết liệt 
với chủ nghĩa đế quốc đã vượt qua mọi sự khủng bố dã man, mọi thủ 
đoạn xảo quyệt của quân thù mà không ngừng lướt tới ngày càng 
mạnh hơn, không ngừng dâng lên ngày càng cao hơn. Văn thơ cách 
mạng xuất hiện ở bất cứ nơi nào có phong trào đấu tranh dưới sự 
lành đạo của Đáng. Văn thơ cách mạng là tác phẩm của nhiều tång 
lớp nhân dân, từ công nhân đến nông đân, từ thợ thủ công đến học 
sinh, là tác phẩm của quần chúng ngoài Đáng và đảng viên, của các 
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cán bộ của Đảng và các lãnh tụ của Đảng. Văn thơ cách mạng vận 
động trong những môi trường rộng lớn ở thôn xã, xí nghiệp, hầm mỏ, 
đồn điển, ở miền ngược cũng như miễn xuôi, ở miền Nam cũng như 
miền Bắc. Văn thơ cách mạng phần lớn được sáng tác ở trong nước, 
nhưng cũng được sáng tác ở nước ngoài. Văn thơ cách mạng nở rộ 
trong phong trào quần chúng, nhưng cũng khai hoa trong cuộc đấu 
tranh ở nhà tù đế quốc. Văn thơ cách mạng phần lớn lưu hành bí 
mật, nhưng mỗi khi có điều kiện thì được luu hành công khai. 


Khi nói rằng phong trào cách mạng là ngọn nguồn của văn học 
cách mạng thì không có nghĩa là nói rằng hễ có phong tràơ cách 
mạng là có dòng văn học cách mạng. Phong trào cách mạng vô sản 
phát triển ở nhiều nước từ những năm 20 của thế kỷ này. Từ phong 
trào ấy, ở nhiều nước đã nảy sinh các tác phẩm văn học cách mạng 
và đã hình thành những tác gia lớn, trong đó không ít người có tầm 
cỡ quốc tế. Nhưng không phải ở tất cá mọi nước có phong trào cách 
mạng vô sån đều có được dòng văn học cách mạng phong phú, mạnh 
mẽ, bình thành ngay dưới chế độ cũ, một dòng văn học bao gồm tác 
phẩm của quần chúng nảy sinh từ cuộc đấu tranh cách mạng và tác 
phẩm của nhiều tác gia, trong đó có tác gia rất lớn. 

Sự hình thành nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ, sâu rộng 
của dòng văn học cách mạng ở nước ta trước năm 1945, ngay cả dưới 
chế độ cũ, là một hiện tượng không có tính phổ biến trên thế giới. 
Nhưng ở nước ta, hiện tượng ấy không phải là ngẫu nhiên. 

Trong mọi bước phát triển lịch sử trước kia, nên văn học nước ta 
với truyền thống yêu nước và truyền thống anh hùng, với những tác 
phẩm có tính chiến đấu cao, đã luôn luôn gắn với sự nghiệp vì Tổ 
quấc, vì dân tộc. Thế thì trong cuộc đấu tranh quyết liệt và vĩ đại 
nhất,là cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lẽ nào văn học 
không được sử dụng như một vũ khí sắc bén hơn xưa và có hiệu quả 
_ hơn xưa? 

Năng khiếu văn học của nhân dân ta liên tục được bôi dưỡng qua 
mấy nghìn năm sáng tác và lưu hành của dòng văn học dân gian 
cũng như qua hơn một nghìn năm sáng tác và lưu hành của:đòng văn 
học viết. Cuộc sống của nhân dân ta bao đời rồi luôn luôn gắn với 
những sinh hoạt văn học phong phú. Những sinh hoạt ấy là các cuộc 
dién xướng dán ca, hò, vè, ở khấp nơi cũng như những cuộc bình 
giảng văn thơ của văn nhân, học sĩ ở tao đàn, thi xã. Với truyền 
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thống yêu nước, với ý chí bất khuất được tôi luyện qua hàng mấy 
nghìn năm chống xâm lược, nhân dân ta sớm tìm thấy ở Luận cương 
của Đảng sự cổ vũ mạnh mẽ và phương hướng chính xác để tiến lên 
tự giải phóng. Và thế là năng khiếu văn học, tập quán văn học bèn 
kết hợp ngay với khí thế cách mạng, với phong trào cách mạng để 
làm nảy sinh và phát triển dòng văn học cách mạng. Đến lượt nó, 
văn học cách mạng lại góp phần cổ vũ, động viên, hướng dẫn phong 
trào cách mạng cũng như nâng cao năng khiếu văn học, trình độ văn 
học của nhân dân. 


Văn học cách mạng gắn với phong trào cách mạng của quảng đại 
quần chúng nhân dân, cho nên có bè rộng mà văn học trước kia chưa 
từng có. Văn học cách mạng gắn với nguyện vọng tha thiết nhất với 
lý tưởng cao cả nhất của nhân dân, cho nên có chiều sâu và tầm cao 
mà văn học trước kia chưa từng đạt tới. 


Trước hết, phải thấy rõ tính chất phong trào của văn học cách 
mạng. Từ ca dao, hò, vë của quần chúng công nông trong thời kỳ Xô 
viết Nghệ Tĩnh đến văn thơ của cán bộ cách mạng ở khắp nơi, từ 
những tác phẩm lưu hành bí mật trong nhà tù đến những tác phẩm 
phổ biến công khai trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, từ thơ ca in 
thành truyền đơn lưu hành ở các thành thị đến sách báo phổ biến 
trong khu căn cứ thời kỳ Mặt trận Việt Minh, văn thơ cách mạng mà 
tác giả là chiến sĩ cách mạng, quân chúng cách mạng, đã bất chấp sự 

khủng bố của bạo lực, cứ tràn tới như những trận gió mạnh, hết trận 
này đến trận khác, cứ dâng lên như những lớp sóng cao, kế lớp trước 
có lớp sau. 

Với số lượng tất nhiên rất lớn, và chất lượng nhiều khi đặc sắc, 
bộ phận có tính chất phong trào này của thơ văn cách mạng có ý 
nghĩa rất quan trọng. Bộ phận này của văn học cách mạng gồm rất 
nhiều tác phẩm tuy thường là ngắn, nhưng tất cả bổ sung cho nhau 
đã phản ánh những sự kiện đa dạng của cuộc vận động cách mạng ở 
nhiều địa phương, nhiều thời điểm, đã phản ánh những hiện tượng 
phong phú trong đời sống của đông đảo cán bộ cách mạng, quần 
chúng cách mạng. Bộ phận này của văn học cách mạng, với tính chất 
phong trào của nó, đã góp phần bồi dưỡng nên nhiều nhân tài vän 
học, đã góp phần làm sôi nổi không khí sáng tác và kích thích cảm 
hứng cho những nhân tài ấy. Có thể nói : nếu như phong trào cách 
mạng đã thúc đẩy nhiều nhà cách mạng viết văn, làm thơ thì phong 
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trào cách mạng đã bồi dưỡng nên những nhà văn, nhà thơ cách mang. 


Văn học cách mạng có bë rộng, lại có chiều sâu và tâm cao. Hơn 
nữa, chính vì đã có bể rộng mà đã có được chiều sâu và tầm cao. Từ 
phong trào đấu tranh cách mạng, từ phong trào văn học cách mạng 
hình thành lý luận văn học và đội ngũ những nhà văn, nhà thơ của 
cách mạng. 

Cuộc đấu tranh chống những quan điểm văn nghệ phi vô sản 
trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ đã có tác dụng quan trọng đối với 
việc chỉ ra phương hướng đúng để cho văn nghệ có thể phục vụ cuộc 
sống, phục vụ con người. Cuộc đấu tranh để khẳng định những quan 
điểm văn nghệ vô sản trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ đã có tác 
dụng quan trọng đối với việc xây dựng một nền văn nghệ cách mạng 
theo khẩu hiệu "dân tộc, khoa học, đại chúng" mà Đề cương vän hóa 
của Đảng đã nêu cao. Trong các cuộc đấu tranh ấy, đã xuất hiện 
nhiều nhà phê bình và lý luận văn nghệ cách mạng mà nổi bật trong 
thời kỳ trước là Hải Triéu, trong thời kỳ sau là Đặng Thai Mai. Và lý 
luận văn nghệ cách mạng ở nước ta trước Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 đã đạt được những thành tựu cao nhất với Trường Chinh. 


Song song với sự phát triển của lý luận văn học cách mạng là sự đi 
vào chiêu sâu, vươn lên tầm cao của sáng tác. Tuy mới ở chặng đầu của 
sự nghiệp sáng tác (trong khoảng non mười năm, từ năm 1937 đến 
năm 1945), Tố Hữu đã sớm trở thành một trong những nhà thơ xuất 
sắc nhất của dòng văn học cách mạng. Trước và sau Tố Hữu, xuất hiện 
Sóng Hồng, Hó Tùng Mậu, Trần Huy Liệu, Tôn Quang Phiệt, Hoàng 
Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Trần Cung, Trần 
Mai Ninh, Phạm Thị Trinh, Đặng Xuân Thiéu, Lê Văn Hiến, Lê Tất 
Đắc, Hồ Văn Ninh, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Văn 
Tạo, Hồng Chương, Cựu Kim Sơn, và nhiều tác gia khác. Chỉ trong 
khoảng hai chục năm (1925-1945), các tác gia văn học cách mạng kế 
thừa những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dàn tộc, của văn học dân 
tộc, đã nhanh chóng thúc đẩy lịch sử văn học tiến lên theo phương 
hướng mới, với những tác phẩm mà chất lượng ngày càng mới. 

Văn học cách mạng ngày càng phát triển, ngày càng mở ra bề 
rộng, ngày càng vươn lên tầm cao. Và các nhà sáng tác cũng như các 
nhà lý luận đã từ thực tiễn cách mạng và thực tiễn văn học cách 
mạng xác lập dán những quan niệm cách mạng về nội dung phản 
ánh, về phương thức và nghệ thuật phản ánh, về lập trường của nhà 
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văn, về đối tượng phục vụ và đối tượng đấu tranh của văn học. Tóm 
lại những quan niệm có tính chất cách mạng về một nền văn học 
chân chính đã dần dần được hình thành trong quá trình sáng tác 
cũng như trong quá trình xây dựng lý luận của văn học cách mạng. 


Thế là, nếu như phong trào cách mạng đã khơi nguồn cho văn 
học cách mạng thì văn học cách mạng lại đã dấy lên cuộc cách mạng 
trong văn học. Cuộc cách mạng trong văn học chỉ được hoàn thành 
sau này, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, sau khi nhân 
dân cách mạng nắm được chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhưng trước đó, dòng văn học cách mạng tuy còn ở tình trạng bất 
hợp pháp mà đã có ảnh hưởng rộng rãi đối với văn đàn công khai và 
không những đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng trong văn học mà đã 
bước đầu phát động cuộc cách mạng ấy. 

Sự chuẩn bị ấy, bước đầu phát động ấy giải thích tại sao ngay từ 
sau Cách mạng Tháng Tám, đã nhanh chóng hình thành nën văn học 
mới, nền văn học nhân dân. Nền văn học nhân dân đã kế ghra được 
những kinh nghiệm và thành tựu của văn học cách mạng nói riêng 
cũng như những truyền thống tốt đẹp của nën văn học dân tộc nói 
chung. Tất nhiên, nền văn học nhân dân chỉ có thể vươn lên mạnh 
më trong quá trình đâu tranh cách mạng của nhân dân từ sau 1945 
trở đi, trong quá trình gạt bỏ dàn những ảnh hưởng không tốt của 
quá khứ đối với tập quán văn học, đối với đội ngũ sáng tác. Nhưng 
phải thấy sự hình thành tương đối thuận lợi của nền văn học nhân 
dân có nguyên nhân ở chỗ cuộc cách mạng trong văn học đã được 
chuẩn bị, và hơn nữa, bước đầu dién ra với văn học cách mạng từ 
trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa hiện đại của văn học cách mạng rất 
lớn. Trong mấy chục năm qua, giới nghiên cứu văn học với nhận thức 
ngày càng rõ hơn về các ý nghĩa ấy đã có nhiều nỗ lực và thành tựu 
trong việc sưu tập tư liệu văn học cách mạng, tìm hiểu giá trị của văn 
học cách mạng. Biên soạn bộ Tổng táp vän học Việt Nam này, chúng 
tôi cố gắng góp một phần vào sự tiến lên của công việc sưu tập tư 
liệu cũng như vào việc nhận thức diện mạo của văn học cách mạng và 
vào việc tìm hiểu sự đóng góp của từng tác gia cách mạng. 

Không phải tất cả các chiến sĩ cách mạng, các lãnh tụ cách mạng 
đều sáng tác văn thơ. Trong những người có tác phẩm văn thơ thì vị 
trí trên văn đàn tùy thuộc vào sự cống hiến của từng người đối với 


167 


văn học. Sự nghiệp văn học của tác gia cách mạng thường chỉ là một 
bộ phận trong sự nghiệp cách mạng của họ, và có khi không tương 
ứng với tầm cỡ của sự nghiệp này. Sự nghiệp của các chiến sĩ cách 
mạng sẽ được phản ánh trong bộ "Lịch sử Đảng" hoặc trong phần 
viết về thời kỳ hiện đại của “Lịch sử dân tộc". 

Bộ Tổng tập vän học Việt Nam chỉ phản ánh sự nghiệp văn học 
của những chiến sĩ cách mạng có sáng tác văn thơ. Nhận thức của 
chúng ta về vị trí của các tác gia này chủ yếu phải dựa vào tiêu chuẩn 
văn học, tức là xét xem bên cạnh những nội dung yêu nước và cách 
mạng, tác phẩm của từng người đã đóng góp gì cho sự phát triển về 
hình thức nghệ thuật. Tuy nhiên, như trên đã trình bày, tiêu chuẩn 
văn học lại trước hết thể hiện ở chỗ tác phẩm đã tác động như thế 
nào vào tâm hồn công chúng. Nhiều tác gia cách mạng là chiến sĩ 
trung thành với Đảng, là con em hiếu thảo của dân. Họ được nhân 
dân quý mến và tin theo, cho nên dù tác phẩm của họ chưa điêu 
luyện mà vẫn dễ dàng tác động mạnh mẽ vào tư tưởng và tình cảm 
của nhân dân và lôi cuốn nhân dán vào sự nghiệp cao cả. Sự thực 
này đã được tính đến trong khi hết sức coi trọng tiêu chuẩn văn học. 
Chúng tôi cho rằng phải làm như thế thì mới có thể lý giải thực là 
thỏa đáng, hợp lý, hợp tình vấn để sắp xếp các tác gia trong dòng 
văn học cách mạng. 


Sự tuyển chọn tác gia, tác phẩm để đưa vào bộ Tổng tập uăn học 
Việt Nam gắn với nhận thức về đóng góp của từng tác gia vào sự 
phát triển của lịch sử văn học. Sự lựa chọn ấy cũng lại gắn liền với 
nhận thức về ý nghĩa của từng bài văn hoặc thơ trong việc phản ánh 
sự phát triển này. 

Như trên đã phân tích, để có thể nêu lên được một cách rõ ràng 
sự phát triển của lịch sử văn học thì cần thấy được rõ những cột mốc 
to, nhỏ trên các chặng đường của lịch sử văn học. Các cột mốc to nhỏ 
ấy chính là tác gia, tác phẩm. Việc nhận định của chúng tôi vë tầm 
cỡ của các tác gia, tác phẩm được phản ánh trong cách tuyển chọn 
tác phẩm và tiểu dẫn về tác gia, v.v... Vë đại thể, có thể quan niệm 
năm loại tầm cỡ như sau: 
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Trước hết là loại tác gia đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với thời 
đại và tiêu biểu cho những bước chuyển biến hết sức quan trọng của 
lịch sử văn hóa, văn học nói chung. 


Thứ hai là loại tác gia đã có vai trò to lớn trong từng thời đại và 
có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của lịch sử văn hóa, văn học 
nói chung. 

Thứ ba là loại tác gia đã có vai trò tích cực đối với văn học trong 
từng thời đại và do đó đã góp phân không nhỏ vào sự phát triển của 
văn học trong thời đại ấy. 

Thứ tư là loại tác gia có một số tác phẩm đáng kể và có vai trò 
nhất định đối với từng thời đại. 

Thứ năm là loại tác gia xét về mặt chính trị hoặc tư tưởng tuy có 
phần tiêu cực, nhưng tác phẩm của họ có ý nghĩa nhất định đối với 
sự tìm hiểu lịch sử văn học. Về hạng tác giả này đã có sự phân biệt. 
Nếu đó là những người sống, hoạt động và viết văn trong giai đoạn 
hiện đại, tức là từ khi cách mạng được Đảng ta lãnh đạo (từ 1930 trở 
đi) thì với tiêu chuẩn chặt chẽ về mặt chính trị và tư tưởng để chọn 
tác gia, chúng tôi hết sức thận trọng khi đưa những người như thế 
vào bộ Tổng tép. Nếu đó là những người thuộc các thời đại lịch sử 
trước kia, thì có thể xét họ trong những phạm vi chọn lựa rộng rãi 
hơn, và càng ngược dòng lịch sử thì phạm vi ấy càng có thể nới rộng 
thêm. Tất nhiên, là dầu có mở rộng phạm vi chọn lựa đến đâu đi nữa 
thì cũng vẫn đứt khoát gạt bỏ những người có làm văn thơ nhưng đã 
có gây tác hại trực tiếp và lâu dài đối với lợi ích của dân tộc. 

Nói chung, các tác gia được quan niệm theo năm loại tầm cỡ như 
vừa nêu ở trên. 

Riêng Nguyễn Ái Quốc — Hô Chí Minh thì lại là tác gia đặc biệt, 
không thuộc vào các loại tâm cỡ ấy. Nguyễn Ái Quốc - Hô Chí Minh 
là kết tinh của mọi giá trị tốt đẹp nhất của bốn nghìn năm giữ nước 
và dựng nước, đông thời là người sáng lập ra nền văn học cách mạng, 
mở ra kỷ nguyên vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc, lịch sử văn học dân 
tộc. Việc bố trí trọn một tập 39, để giới thiệu riêng về các tác phẩm 
của Nguyễn Ái Quốc - Hå Chí Minh ` thể hiện nhận thức của chúng 
tôi vë sự nghiệp văn học của tác gia vĩ đại này với ý nghĩa là tập đại 
thành của những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc, của văn học 


1. Tập 39 này chỉ mới giới thiệu những tác phẩm của Người tì 2—9 1945 trở về trước. 
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dân tộc, với ý nghĩa là ngọn cờ tiên phong và chói lọi của nên văn 
học cách mạng. 


Quan niệm về tâm cỡ của từng tác gia đã chỉ đạo việc tuyển chọn 
tác phẩm. Và nói chung, khi tác gia có tầm cỡ lớn hơn, thì tác phẩm 
được tuyển chọn phải nhiều hơn. 

Để lý giải thỏa đáng vấn để này, trước hết cần thấy rằng có khi 
một tác gia lớn viết ít hơn một tác gia nhỏ, và tầm cỡ của một tác gia 
không phụ thuộc vào số trang mà họ viết. Vì vậy, trong thực tế số 
trang cụ thể trong bộ Tổng tâp văn học Việt Nam dành cho mỗi tác 
gia sẽ không phải là một biểu hiện về tám cỡ của tác gia ấy. 


Nhưng như thế thì việc quan niệm các tác gia theo tâm cỡ khác 
nhau có ý nghĩa gì đối với việc tuyển chọn nhiều hoặc ít tác phẩm 
của họ? Ý nghĩa là ở chỗ quy định tỷ lệ giữa số tác phẩm được tuyển 
chọn với tổng số tác phẩm của tác gia. Việc xác định tỷ lệ này tất 
nhiên cũng linh hoạt. Lý do là như sau: đối với nhiều tác gia (nhất là 
tác gia ngày xưa), chúng ta khó mà có thể tìm được toàn bộ tác phẩm 
của họ. Hơn nữa, có khi một tác gia lớn chỉ lưu lại một, hai tác phẩm. 
Đối với những trường hợp đặc biệt này, thì chúng tôi không đặt vấn 
để tuyển chọn, mà phải lấy cả để đưa vào bộ Tổng tập này. Nhưng 
nói chung thì số trang tác phẩm được tuyển chọn và tổng số tác 
phẩm của một tác gia có liên quan mật thiết với việc xác định tầm cỡ 
của tác gia ấy. 

Chúng tôi đã cố gắng để làm cho vị trí của một tác gia được thích 
đáng khi xét chung lịch sử văn học nước ta và đã có ý thức làm cho 
tỷ lệ tác phẩm được tuyển chọn không quá chênh lệch giữa các tác 
gia cùng tầm cỡ thuộc các tập khác nhau của bộ Tổng tập. 

Cùng với tỷ lệ số tác phẩm được tuyển chọn thì chúng tôi lại xác 
định rằng: đối với từng tác gia thì tác phẩm nào (hoặc những tác 
phẩm nào) là quan trọng nhất và tiêu biểu nhất. Quan niệm thế nào 
là quan trọng nhất, là tiêu biéu nhất thì tùy theo tình hình cụ thể. 
Nhưng nói chung, đối với một tác gia thì quan trọng nhất là tác 
phẩm nào thể hiện được sự đóng góp của tác gia ấy vào sự phát huy 
nhưng truyền thống lớn của dân tộc, của văn hóa và văn học dân tộc, 
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hoặc là tác phẩm nào mở ra được một triển vọng mới, xây dựng thêm 
một giá trị mới trước kia chưa có. Đối với một tác gia thì tác phẩm 
tiêu biểu nhất trong nhiều tác phẩm quan trọng nhất, lại là tác phẩm 
thể biện nhiều hơn cả bản sắc độc đáo của tác gia ấy so với các tác 
gia khác (nhất là các tác gia cùng tầm cỡ) trong lịch sử văn học nước 
ta (nhất là các tác gia trong cùng thời đại). Nhiều khi tác phẩm tiêu 
biểu nhất chính là tác phẩm quan trọng nhất. Có khi trong nhiều tác 
phẩm quan trọng ngang nhau, thì một tác phẩm nào đó lại là tiêu 
biểu nhất. Chúng tôi nghĩ rằng việc giới thiệu được thích đáng tác 
phẩm quan trọng nhất, tiêu biểu nhất rất có ý nghia đối với việc 
khiến cho bộ Tổng tập này phản ánh được diện mạo và sự phát triển 
chung của văn học nước ta. 

Đối với trường hợp tác phẩm thật là quan trọng, chúng tôi không 
giới thiệu trích đoạn mà giới thiệu toàn bộ tác phẩm. Như thế lại 
cũng rất thuận lợi cho độc giả, bởi vì đã có bộ Tổng tập thì không 
những có thể tìm hiểu toàn bộ tiến trình văn học Việt Nam nói 
chung mà đồng thời lại có được trong tay trọn vẹn những tác phẩm 
hay nhất. Trừ những trường hợp đặc biệt, còn thì nói chung phải 
trích đoạn (khi tác phẩm văn xuôi dài hoặc thơ trường thiên), hoặc 
phải tuyển chọn (nếu là thi tập), và những khi ấy chúng tôi cố gắng 
trích được những đoạn văn hoặc chọn được những bài thơ phản ánh 
vị trí của tác gia, đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 

Về trình tự giới thiệu tác gia trong từng tập, chúng tôi cố gắng 
đảm bảo nguyên tắc nhất quán. Nói chung, đặt tác gia trước hoặc sau 
thì không phải chủ yếu căn cứ vào ngày sinh trước hoặc sau. Vấn đề 
là tác gia xuất hiện trên văn đàn như thế nào. Vì vậy, khi đã xác 
định được thời điểm xuất hiện sớm nhất của tác phẩm đầu tiên của 
tác gia thì căn cứ vào thời điểm ấy mà xếp tác gia theo trình tự thời 
gian (so với các tác gia khác). Vë cùng một tác gia thì các tác phẩm 
cần được sắp xếp theo trình tự xuất hiện trước sau của chúng. 

Trên đây là nguyên tắc chung về trình tự giới thiệu tác phẩm 
trong Tổng tập vän học Việt Nam. Tuy nhiên, tính nhất quán lắm khi 
cần được dung hòa với tính linh hoạt. Và trong từng trường hợp cụ 
thể đã có lời chú giải để độc giả dễ theo dõi. 

Trình tự thời gian, tám cỡ tác gia và tác phẩm với ý nghĩa là 
những mốc to nhỏ trong trình tự thời gian ấy, đó là hai yếu tố có thể 
góp vào nhận thức về sự phát triển của lịch sử văn học. 
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.Bộ Tổng tập vän học Việt Nam có tham vọng giới thiệu một cách 
tống quát và có hệ thống kho tàng văn học Việt Nam, hơn nữa muốn có 
tính chất một bộ lịch sử văn học Việt Nam thông qua tác phẩm văn học. 

Để đạt mục đích ấy thì phải xác định xem trong kho tàng thư 
tịch của ta những trước tác nào có thể gọi là tác phẩm văn học. Khi 
biên soạn các tuyển tập văn học, giới nghiên cứu văn học đã từng dë 
ra tiêu chuẩn đối với một tác phẩm có thể gọi là tác phẩm văn học. 
Tuy nhiên, những tiêu chuẩn ấy thường thay đổi theo yêu cầu của 
từng tuyển tập hoặc tính chất của từng giai đoạn văn học. Thí dụ như 
„đối với văn học cổ thì tiêu chuẩn khác với văn học hiện đại hoặc 
đương đại. Trong văn học cổ thì đối với văn thơ chữ Nôm, tiêu chuẩn 
chọn lựa khác với văn thơ Việt Hán, hoặc đối với yêu cầu này thì tiêu 
chuẩn nội dung được để lên hàng đầu, còn đối với yêu cầu khác thì 
tiêu chuẩn nghệ thuật lại được chú ý nhiều hơn, v.v... 

Những cách làm như vậy đều có lý do chính đáng trong từng 
trường hợp cụ thể. Nhưng việc xác định tiêu chuẩn để biên soạn bộ 
Tổng tập này có những yêu cầu phức tạp hơn, tiêu chuẩn chọn lựa 
tác phẩm một mặt phải có tính nhất quán trong toàn bộ lịch sử văn 
học, mặt khác phải có tính linh hoạt tùy theo tình hình của từng giai 
đoạn văn học. 

Trước hết, muốn biết thế nào là tác phẩm văn học thì khái niệm 
"văn học" cần được xác định cho rõ. Khái niệm này xưa kia có khi 
rất rộng. 

Phan Huy Chú, mó đầu phần Văn tịch chí sách Lịch triểu hiến 
chương logi chí đã viết: "Cái hay đẹp trong tâm thuật ngụ vào trong 
văn chương, sách vở, cho nên xem đến tư văn thì biết được thế đạo. 
Thư tịch văn minh của loài người là ở đó vậy”. 


Như thế là tất cá những trước tác có liên quan đến văn minh của 
loài người đều có thể là văn chương, và được gọi chung là văn chương, 
sách vở. Vì quan niệm như thế cho nên tác phẩm triết học như Khóa 
hư lục của Trần Thái Tông, tác phẩm sử học như Đại Việt sử ký toàn 
thư của Ngô Si Liên, hoặc những văn kiện chính trị như Chiếu dời đô 
của Lý Công Uẩn, Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi đều có thể 
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được coi là tác phẩm văn học. Mà coi đó là văn hoc thì cũng không 
phải là sai. Trong tình hình các bộ môn văn hóa chưa phân hóa rạch 
ròi thì người xưa chép sử, luận triết học, viết chế, chiếu, biểu, cáo, 
hich, v.v..., thường không chỉ cốt có được "ý đúng lời rõ” như là yêu 
cầu đối với một công trình học thuật hoặc văn kiện, mà còn trau 
chuốt hình thức diễn đạt sao cho "ý hay lời đẹp" như là yêu cầu đối 
với một tác phẩm văn học. Cho nên ngày xưa có nhiều tác phẩm 
mang tính chất học thuật boặc chính trị mà vẫn được coi là tác phẩm 
văn học, tuy xét theo tiêu chuẩn của nghệ thuật ngày nay thì không 
còn được người ta coi là tác phẩm văn học nữa. Và trong việc giới 
thiệu văn học cổ, không thể bỏ qua một số trước tác về sử học, triết 
học, chính trị, v.v..., nhưng có giá trị về mặt nghệ thuật diễn đạt. 

Tuy rằng văn chương ngày xưa chưa phân hóa rạch ròi khói học 
thuật, nhưng không phải người xưa chưa hë nhận thấy cần phải phân 
biệt văn chương với học thuật. Trước hết, phải thấy rằng người xưa 
thường nhấn mạnh vào tính nghệ thuật của tác phẩm văn học. 
Hoàng Đức Lương trong bài tựa sách Trích diễm thị tập đã viết như 
sau: "Gói với chả là vị tuyệt ngon, gấm với vóc là sắc tuyệt đẹp trong 
thiên hạ, phàm người có miệng có mắt đều biết thích. Còn thơ là sắc 
đẹp ở ngoài sắc, vị ngon ở ngoài vị, không thể trông bằng mắt 
thường, nếm bằng miệng thường được, chỉ có thi nhân thì trông mới 
thấy đẹp, nếm mới thấy ngon...". 

Lê Quý Đôn, trong bài Lệ ngôn, sách Toàn Việt thị lục, thì viết 
rằng: "Các vua nhà Trân đều rất thích då vịnh, có các tập thơ, nhưng 
mất mát hầu hết, tìm thấy trong tập Viêt âm vài chục bài đều có 
hứng thú, có tính cao nhã, cái phong vị thơ còn mãi tới nay. Những 
bài ấy tuy phần nhiều nói vë đạo Phật, song đọc tới cũng đủ thấy nét 
lớn về thanh âm của chính giáo thời đó”. 

Như vậy, Lê Quý Đôn đòi hỏi văn học phải là "thanh âm üa 
chính giáo" (chính giáo là hệ ý thức chính thống), suy rộng ra là phải 
phục vụ cho yêu cầu chính trị xã hội của Nhà nước. Chính giáo có ý 
nghĩa là giáo hóa, văn minh. Nhưng ông cũng lại coi trọng "lời lẽ văn 
chương" mà kẻ trị nước lúc rảnh việc cũng phát ra ngâm vịnh để gây 
"hứng thú". Và văn chương có chất lượng thì phải "có tình cao nhã”. 
Tuy không nói thẳng ra, nhưng như thế là Lê Quý Đôn đã có ý thức 
phân biệt văn chương có tính chất nghệ thuật với văn chương như là 
biểu hiện của "văn minh” học thuật nói chung. 

Nhìn chung thì ở khắp nơi, qua các tuyển tâp văn học, người ta 
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thường quan niệm văn hoc theo nghĩa rộng tuy vẫn nhấn manh vào 
bộ phận chủ yếu là các tác phẩm văn chương có tính chất nghệ thuật. 

Hãy lấy một vài ví dụ, Bộ Tinh tuyển Hy Lạp do Mëlëagro 
(Meéléagre) khởi thảo (thế kỷ II trước Công nguyên) và được hoàn 
thành với Planuýtđơ (Planude) (thế ky XIV), sau khi được nhiều thế 
hệ học giả kế tiếp nhau bổ chính. Bộ sách này gồm 3700 bài thơ dë 
từ (épigramme), trong đó nhiều bài có tính chất như những tư liệu 
lịch sử, chính trị, văn hóa. Bộ Chiêu mình vän tuyến của Thái tử nhà 
Lương ở Trung Quốc tên là Tiêu Thống (thế kỷ VI) bao gồm những 
tác phẩm thuộc các loại như thơ, tụng, châm, giới, luận, minh, lũy, 
tán, chiếu, cáo, giáo, lệnh, biểu, tấu, tiên, ký, thư, phù, hịch, điếu, tế, 
bị, ai, đáp khách, chỉ, sự, kệ, chí, trạng, v.v... Trong các tác phẩm ấy, 
có một số như chiếu, cáo, giáo, lệnh, biểu, tấu, hịch là văn chương 
chính trị, tuy rằng trong bài tựa, tác giả đã trình bày quan điểm của 
mình là gạt ra ngoài bộ Vän tuyển những tác phẩm có tính chất sử 
học, triết học, chính trị, v.v... Trong các tuyển tập văn học Pháp thì 
mở đầu thường là lời "Tuyên thệ ở thành Xtơrátxbua" (Le serment de 
Strasbourg) viết năm 842. Nội dung là lời tuyên thệ giữa Lui lơ 
Giécmanich (Louis le Germanique) và Sáclơ lơ Sôvơ (Charles le 
Chauve) trước ba quân; họ thể trung thành với nhau trong liên minh 
chống lại Lôte (Lothaire) `. Bên cạnh loại văn kiện chính trị như thế 
thì trong các tuyển tập ấy còn có cả tác phẩm sử học, triết học v.v... 
Đến giai đoạn văn học tư sản, khi sự phân hóa giữa văn chương có 
tính chất nghệ thuật và văn chương có tính chất học thuật đã khá rõ, 
thì trong các văn tuyển người ta vẫn còn trích các đoạn sử của Misơlê 
(Michelet), của Ôguytxtanh Chieri (Augustin Thierry), các bài văn 
chính trị của Mirabô (Mirabeau), Camio Đêmulanh (Camille 
Desmoulins), Vécnhiô (Vergniaud), và nếu ngược lên thế kỷ XVII, 
người ta còn trích tuyển cả các đoạn trong cuốn Lịch sử thiên nhiên 
(Histoire naturelle) có tính chất khoa học tự nhiên của Búypphông 
(Buffon) hoặc các đoạn văn bàn về triết học của Paxcan (Pascal), v.v... 


Xét cho kỹ, tiêu chuẩn hàng đầu đối với tác phẩm văn học là 
phải xuất phát từ đáy lòng tác giả mà thấm sâu vào đáy lòng của 
công chúng. Cho nên rất có thể coi là văn học những tác phẩm tuy 
viết về các vấn dé sử học, triết học, chính trị, nhưng không chỉ tác 


1. Cả ba người này déu là anh em ruột tranh giành nhau đất đai trong đế quốc 
đang tan rã của Sáclơmanhơ (Charlemagne). j 


174 


động vào lý tính, mà còn tác động cả vào cảm tính của độc giả nữa. 

Như vậy là, ở trên thế giới nói chung, đối với văn học đời trước 
thì việc chọn tác phẩm đưa vào văn tuyển thường dựa vào tiêu chuẩn 
khá rộng rãi, tức là theo quan niệm văn học với nghĩa rộng. Đó là 
điều mà các nhà biên khảo nước ta cũng đã từng làm. Và làm như 
thế là hợp lý. Việc chọn tác phẩm đưa vào bộ Tổng tập vän học Việt 
Nam tất nhiên cũng được tiến hành với tiêu chuẩn ấy. Dầu sao, 
chúng tôi cũng đã xác định một số yêu cầu để đảm bảo cho bộ Tổng 
tập tính chất là bộ sách văn học, tức là có đặc biệt chú trọng vào giá 
trị nghệ thuật của tác phẩm. 

Một là trong cơ cấu của bộ Tổng tập thì số tác phẩm văn học 
chính luận, triết học, sử học, v.v... không được chọn nhiều bằng số tác 
phẩm thơ, văn, phú, ký, truyện, v.v... tức là những tác phẩm văn 
chương có tính chất nghệ thuật. Còn như tỷ lệ giữa hai loại tác phẩm 
thì tùy theo giai đoạn văn học mà được xác định một cách cụ thể. 

Hai là số tác phẩm không thuộc phạm trù văn chương có tính 
chất nghệ thuật mà muốn được đưa vào bộ Tổng tập thì một mặt 
phải có nội dung quan trọng đặc biệt, mặt khắc lại phải có tính nghệ 
thuật tới một mức độ nhất định. Mức độ này như thế nào thì tùy theo 
từng giai đoạn văn học, tùy theo yêu cầu cụ thể của từng tập, nhưng 
không thể nào quá thấp được. 

Hai yêu cầu trên đây càng về các giai đoạn văn học sau càng 
phải được nâng cao. Chẳng hạn như đối với các tác phẩm chính luận, 
sử học, triết học của các thế kỷ XVIII, XIX thì cần phải đặt yêu cầu 
cao hơn và chặt chẽ hơn là đối với các tác phẩm đồng loại thuộc các 
thế kỷ XI, XIIL Lý do cũng đơn giản. Do sự phát triển của văn học, 
càng về đời sau thì tỷ lệ giữa số tác phẩm có tính chất chính luận và 
học thuật với số tác phẩm văn học có tính chất nghệ thuật đã dân 
dân nghiêng về loại tác phẩm sau. 

Về văn học giai đoạn cận đại và hiện đại (từ giữa thế kỷ XIX đến 
năm 1930 và từ năm 1930 đến năm 1945) thì tác phẩm văn chương 
có tính chất nghệ thuật lại càng phải được chọn để đưa vào bộ Tổng 
tập với tỷ lệ cao hơn là các giai đoạn trước. Tuy nhiên, ngay cả đến 
lúc này nữa, nếu như các tác phẩm sử học hoặc triết học sẽ được chọn 
rất ít (có thể là không có nữa) thì các tác phẩm văn học chính luận 
lại vẫn cần giữ một tỷ lệ thích đáng. Đến giai đoạn này, văn học báo 
chí xuất hiện. Đối với sự phát triển của văn học nước ta thì báo chí 
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đầu thế ky XX có tác dụng đặc biệt, Tác dụng có ý nghĩa văn học này 
giảm dần từ năm 1930 trở đi. Đó là vì hai lý do. Một là đến lúc ấy 
báo chí đã làm xong việc mở đầu sự chuyển biến mạnh từ lối viết văn 
theo kiểu cũ sang lối viết văn theo kiểu mới, và việc thúc đẩy mạnh 
mẽ sự hình thành của văn xuôi hiện đại. Hai là vì từ đó báo chí đã 
dân dàn phát triển mạnh và được quan niệm như là một ngành hoạt 
động khác với hoạt động văn học. Dầu sao, cho mãi đến trước năm 
1945, những bài văn chính luận trên các báo chí có thể chọn lọc được 
vào bộ Tổng tập vẫn còn nhiều. 

Văn chính luận của các nhà yêu nước, các nhà cách mạng có tầm 
quan trọng không phải chỉ với ý nghĩa là cổ vũ, hướng dẫn phong 
trào cách mạng. Với nội dung yêu nước và cách mạng, với mục đích 
đấu tranh cho quyển lợi của Tổ quốc, của nhân dân, loại văn chính 
luận ấy có tính chất thắm thiết và hùng biện, và tác động mạnh mẽ 
vào lòng người, vào tâm hồn công chúng. Văn chính luận như thế tất 
yếu có giá trị văn học cao. Văn chính luận yêu nước và cách mạng có 
khi được in trên báo chí công khai, nhưng thường được in trên báo 
chí bí mật, hoặc lưu hành rộng rãi trong quần chúng bằng các phương 
thức khác nhau, và việc chọn nhiều tác phẩm văn học chính luận của 
giai đoạn văn học từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945 để đưa vào bộ 
Tổng tập là cân thiết để phản ánh đúng diện mạo của văn học giai 
đoạn này. 

Tóm lại, cho đến cuối thế kỷ XIX, trong việc chọn tác phẩm đưa 
vào bộ Tổng tập, chúng tôi đã quan niệm văn học theo nghĩa rộng, 
đồng thời cũng chú ý thích đáng đến tiêu chuẩn nghệ thuật. Càng về 
sau thì tỷ lệ tác phẩm có tính chất nghệ thuật càng cao để có thể 
phản ánh đúng sự phát triển của lịch sử văn học. Từ đầu thế kỷ XX 
trở đi, số tác phẩm văn học hiểu theo nghĩa hẹp, theo nghĩa là văn 
chương có tính chất nghệ thuật, lại càng chiếm tỷ lệ cao trong Tổng 
tập, vì đến thời kỳ này sự phân hóa văn chương ra khỏi học thuật 
lại càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, do diéu kiện đấu tranh chính trị, đấu 
tranh xã hội ở nước ta, văn học chính luận vẫn có vị trí rất quan 
trọng trong giai đoạn cách mạng từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, 
và bộ Tổng tập tất nhiên phải phần ánh thực tế ấy. 

Cùng với những tác phẩm văn thơ và những trước tác học thuật 
có ý nghia văn học, thì những tác phẩm phát biểu quan điểm và 
nhận thức về các vấn để mỹ học và nghệ thuật, đặc biệt là về văn 
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học, cũng được đưa vào bộ Tổng tập sao cho tương xứng với kho tàng 
lý luận văn học của nước ta. 

Những bài tựa, bạt, bình, khảo về văn học của các tác giả thời kỳ 
Đại Việt phản ánh những quan điểm lý luận văn học của người xưa, 
chứa đựng những truyền thống tốt cần được kế thừa. 

Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, bên cạnh những bài tựa, bạt, 
bình, khảo về văn học thì lại có những công trình chuyên về lý luận 
văn học. Trong dòng văn học công khai, những quan điểm tiếp thu 
được từ văn hóa, học thuật và văn nghệ phương Tây không những chỉ 
được thể hiện qua các sáng tác văn học mà còn được phát biểu trong 
các trước tác có ý nghĩa mỹ học và lý luận văn học nữa. Các trước tác 
này tất nhiên khó tránh được những sai lắm do ảnh hưởng của chủ 
nghĩa duy tâm và quan điểm học thuật tư sản, nhưng cũng có những 
sở đắc, những đóng góp cho lý luận văn học. 

Lý luận văn học đạt tới trình độ cao với những trước tác của các 
nhà văn cách mạng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự 
lãnh đạo của Đảng. Nói chung, đến năm 1945, kho tàng lý luận văn 
học đã khá phong phú. 

Để xây đựng lý luận macxit của nước ta về mỹ thuật, nghệ thuật, 
văn học, chúng ta coi trọng kinh nghiệm tiên tiến của thế giới, nhưng 
chúng ta lại hết sức coi trọng và tận dụng mọi truyền thống tốt của 
dàn tộc. Khi biên soạn bộ Tổng tập vän học Việt Nam, chúng tôi rất 
chú ý đến vấn đề này, và thiết nghĩ rằng nếu không đưa vào bộ sách 
các trước tác về lý luận văn học thì sẽ không phản ánh được tình 
hình thực tế. 


Những nhận thức trên đây đã chỉ đạo chúng tôi trong việc chọn 
lựa tác phẩm để cho bộ Tổng tập vän học Việt Nam vừa phản ánh 
đúng tình hình văn học nước ta và có tính chất một bộ sách văn học, 
vừa không bỏ qua những trước tác về sử học, triết học, chính trị, 
v.v... mà có giá trị về mặt nghệ thuật diễn đạt. 

Nếu chấp nhận những tiêu chuẩn vừa xác định ở trên thì lại phải 
lý giải một thực tế sau đây của lịch sử văn học nước ta trong thời kỳ 
Đại Việt. Trong thời kỳ này, đặc biệt là trong các thế kỷ đầu, số tác 
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phẩm Nôm có tỷ lệ thấp so với số tác phẩm Việt Hán. Và trong suốt 
thời kỳ Đại Việt, tuyệt đại đa số trước tác có tính chất học thuật đã 
được viết bằng chữ Hán. Nếu chấp nhận những tiêu chuẩn vừa xác 
định ở trên và nếu cứ máy móc phản ánh kho tư liệu cổ thì trong bộ 
Tổng tập này, tỷ lệ giữa số tác phẩm sử dụng ngôn ngữ dân tộc và số 
tác phẩm sử dụng văn ngôn Hán sẽ quá chênh lệch. Lúc đầu, số tác 
phẩm sử dụng ngôn ngữ dân tộc, tức tác phẩm Nôm, còn rất ít. Đó là 
một thực tế. 

Nhưng lại có một thực tế khác quan trọng hơn mà lại không thể 
tính theo con số tác phẩm được. Văn thơ Nôm thể hiện sức mạnh của 
tình thân dân tộc. Văn thơ Nôm đã trên cơ sở những thành tựu của 
văn hóa, văn học dân gian, của ngôn ngữ văn học trong ca dao, tục 
ngữ và những kinh nghiệm mà các nhà trí thức dân tộc tiếp thu được 
từ Hán học và từ văn học Việt Hán để cùng với sự phát triển của lịch 
sử mà ngày càng phát triển. 


Văn thơ Nôm hình thành và phát triển do nhu cầu nội tại của 
văn học dân tộc, theo quy luật phát triển tất yếu của lịch sử văn học 
dân tộc, cho nên có vị trí quan trọng hàng đầu trong việc khẳng định 
những truyền thống lớn nhất của văn học nước ta ngày trước. 

Vì những lý do trên, các tác phẩm văn thơ Nôm phải được ưu 
tiên đưa vào bộ Tổng tập. Trong thời kỳ Đại Việt, tổng số tác phẩm 
viết bằng chữ Hán mà trong bài Tổng luận này chúng tôi gọi là các 
tác phẩm văn học Việt Hán được chọn lựa vào các tập trong bộ Tổng 
tập có thể nhiều hơn số tác phẩm chữ Nôm. Càng ngược dòng lịch sử 
thì số tác phẩm chữ Hán trong thực tế văn học lại càng có thể nhiều 
hơn. Nhưng chính vì thế mà càng ngược dòng lịch sử thì tiêu chuẩn 
chon lựa tác phẩm Nôm để đưa vào bộ Tổng tập càng phải rộng rải 
hơn. Và chúng ta phải hết sức trân trọng những tác phẩm văn thơ 
Nôm trong buổi đầu hình thành văn thơ dùng ngôn ngữ dân tộc. 


* 
* * 


Để cho bộ Tống tập vän học Việt Nam này có thể phán ánh đúng 
tình hình văn học thì phải xử lý một cách nghiêm túc vấn để văn 
bản. Việc xử lý văn bản của các công trình giới thiệu tác phẩm văn 
học ở nước ta trong non ba chục năm qua đã để lại nhiều kính 
nghiệm quý cần tiếp thu. Mặt khác, chúng tôi lại thấy cần xác định 
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cho rõ thêm một số quan niệm về vấn để này khi tiến hành biên 
soạn bộ sách. 

Kể từ những thần thoại về nguồn gốc giống nòi, về sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn học nước ta có khoảng bốn nghìn năm 
lịch sử. 

Trong nước Văn Lang của vua Hùng, đã hình thành và phát triển 
một dòng văn học dân gian phong phú mà chứng tích có thể thấy 
trong những tư liệu khảo cổ học, sử học, dân tộc học và trong những 
tác phẩm dân gian đã từng được ghi chép lại từ tám, chín thế kỷ 
trước đây ' hoặc còn được truyền miệng cho đến ngày nay. 

Thế nhưng trong nước Văn Lang của vua Hùng đã có dòng văn 
học viết của trí thức bên cạnh dòng văn học truyền miệng dân gian 
hay chưa? Để trả lời câu hỏi này, phải xét hai diéu kiện: một là, 
muốn có văn học viết thì phải có chữ viết; hai là, trong hoàn cảnh xã 
hội ngày xưa, muốn có một dòng văn học viết hẳn hoi thì phải có một 
tầng lớp trí thức. Căn cứ vào trình độ khá cao của nền văn hóa Đông 
Sơn, căn cứ vào các văn vật cuối thời kỳ Văn Lang thì thấy đã có 
điều kiện ra đời của chữ viết. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa 
tìm thấy dấu tích của chữ viết thời vua Hùng. Tuy nhiên, dẫu có đi 
nữa thì chắc rằng thứ chữ ấy cũng mới chỉ được dùng để viết nên 
những văn kiện có tính chất điển lệ của xã hội hoặc có tính chất 
nghi lễ của tôn giáo mà thôi, chứ không chắc đã được dùng để ghi 
chép tác phẩm văn học. Còn như một số trong những văn kiện kể 
trên mà có được tính chất văn học thì đó lại là một vấn dé khác. 
Trong nước Văn Lang của vua Hùng, và cả trong nước Âu Lạc của vua 
An Dương Vương nữa, sự phân hóa giai cấp chưa rạch ròi, cho nên 
chưa có một tầng lớp lao động trí óc phân biệt hẳn với các tång lớp 
lao động chân tay rộng lớn. Đã không có một tầng lớp trí thức thì 
trong xã hội ngày xưa làm sao mà có thế hình thành một dòng văn 
học viết của trí thức phân biệt với dòng văn học truyền miệng dân 
gian được? Và dẫu cho khi thấy đã có chữ viết đi nữa thì vẫn chưa 
thể có một “đòng văn học viết” đúng với ý nghĩa của danh từ này. 

Sau khi nước Âu Lạc bị mất độc lập, thì trong một nghìn năm 
chống ách thống trị của đế quốc phong kiến Trung Hoa, ông cha ta đã 


1. Các sách như Ngoại sử ký, Báo cực truyện xuất hiện trong đời Lý đã ghi chép 
một số thần thoại thời vua Hùng. 
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phái đương đầu với chính sách cực kỳ dá man của tất cả các triều đại 
từ Hán đến Đường. 

Chính sách thâm độc và tàn bạo của các triều đại phong kiến 
Trung Hoa trước sau đều nhằm phá hoại văn hóa Việt với ý đồ đồng 
hóa người Việt vào Hán tộc. Chính sách ấy rút cục đã hoàn toàn thất 
bại, nhưng tác dụng phá hoại của nó không phải là nhỏ. Nhiều giá trị 
văn hóa của ông cha ta đã vĩnh viễn mất đi. Và nếu trong thời kỳ 
Văn Lang, Âu Lạc đã có chữ viết và sách vở thì những thành tựu văn 
hóa ấy tất đã bị bọn thống trị Hán tộc xóa bỏ từ lâu. 


Về sau, do nhu cầu của đời sống và của văn hóa, chữ viết đã được 
xây dựng trên cơ sở tiếp thu thành tựu văn hóa của nước ngoài. 
Trong lịch sử nước ta, sự giao lưu văn hóa với các nước khác đã có từ 
thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc. Trải qua thời kỳ chống ách Bắc thuộc, rồi 
thời kỳ xây dựng nước Đại Việt độc lập, đã có sự giao lưu văn hóa với 
Hán tộc và các tộc khác ở Trung Quốc, với các nước Đông Nam Á, với 
Ân Độ và các nước khác, từ Đông Bắc A đến Trung Cận Đông.! Sang 
thời kỳ cận đại, giao lưu văn hóa được mở rộng với các nước châu Âu, 
rồi sau đó với toàn thế giới. 

Trong quá trình giao lưu văn hóa, nước ta có đóng góp cho nước 
ngoài và có tiếp thu của nước ngoài. Trong những thành tựu văn hóa 
tiếp thu từ nước ngoài, có chữ viết. Xưa kia, đó là chữ tượng hình tiếp 
thu từ phương Bắc. Trong khoảng vài trăm năm nay, đặc biệt là từ 
cuối thế kỷ XIX trở đi, đó là chữ Latinh tiếp thu từ phương Tây. 

Trong lĩnh vực văn học, vấn dë chữ viết liên quan với phương 
thức sáng tác và lưu hành. Ở bất cứ nơi nào và bao giờ thì văn học 
cũng được sáng tác và lưu hành trước hết bằng phương thức truyền 
miệng. Chỉ từ khi đã có chữ thì người ta mới viết và đọc tác phẩm, 
thì mới có văn bản. Chỉ khi đó thì văn học mới lu hành bằng 
phương thức văn bản. Như đã phân tích, trong thời kỳ Văn Lang, Âu 
Lạc, dấu đã có chữ viết thì văn học chủ yếu vẫn sử dụng phương thức 
truyền miệng. Phương thức này mãi cho đến nay vẫn không mất đi. 
Còn phương thức văn bản có từ bao giờ ở nước ta? Dòng văn học viết 
của nước ta hình thành từ bao giờ? Đó là một vấn dë cần phải xác 
định khi xây dựng bộ Tổng tâp vän học Việt Nam này. 


1, Su giao dich với Tây Âu cũng đã có từ rất sớm, tuy chưa nhiều. Ngay từ thế ky 
II, lái buôn La Mã đã sang nước ta mua thứ giấy trầm hương nối tiếng. 
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Cuối thời kỳ Văn Lang và sau đó là thời kỳ Âu Lạc, xà hội nước 
ta đã bắt đầu có sự phân hóa giai cấp, với hình thức sơ khai của Nhà 
nước. Nhưng sự phân hóa giai cấp ấy vẫn chưa đưa đến việc xác lập 
chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến chỉ hình thành dưới ách thống 
trị của đế quốc phong kiến xâm lược. Lúc đầu, giai cấp phong kiến chỉ 
gồm bọn thống trị ngoại xâm. Nhưng dán dần, do sự phân hóa trong 
nội bó xã hội Việt mà đã hình thành giai cấp phong kiến người Việt. 
Do mâu thuẫn dân tộc mà giai cấp phong kiến người Việt ngày càng 
chống đối lại chính quyền xâm lược. Tinh thần dân tộc của giai cấp 
phong kiến dân tộc lại được củng cố và bôi dưỡng thêm trong cuộc 
đấu tranh của nhân đân. Và với khả năng kinh tế của nó, dân dần 
giai cấp phong kiến dân tộc sẽ thay thế quý tộc bộ lạc xưa trong việc 
tổ chức cuộc đấu tranh của nhân dân. Đến thế kỷ VI, với Lý Bôn thì 
đã xác lập vai trò của giai cấp phong kiến dân tộc trong việc tổ chức 
và lãnh đạo sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, sự nghiệp mà Ngô Quyền 
sẽ hoàn thành hồi đầu thế kỷ X. 

Trong cuộc đấu tranh giải phóng Tổ quốc, trí thức phong kiến 
ngày càng đóng góp tích cực hơn. Tầng lớp trí thức này hình thành 
cùng với giai cấp phong kiến trong thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc 
thuộc. Trong thời kỳ này văn hóa mà giặc xâm lược thống trị áp đặt 
lên nước ta là văn hóa Hán. Văn hóa Hán tuy khó thâm nhập vào 
nhân dân, nhưng có ảnh hưởng đối với giai cấp phong kiến. Và trí 
thức phong kiến đã tiếp thu Hán học. Các tầng lớp trí thức bao gồm 
các nhà nho, các đạo sī, các nhà sư. Không ít người, đặc biệt là các 
nhà sư, lại có danh vọng lan sang cả Trung Quốc '. Một số đã có trước 
tác, trong đó phải kể đến tác phẩm văn học. Tuy nhiên, trong diéu 
kiện nước nhà chưa độc lập thì các tång lớp trí thức này chưa thể 
phát triển mạnh mẽ và chưa có điều kiện sáng tác thuận lợi. Tuy một 
số tác phẩm do trí thức người Việt viết dưới thời Bắc thuộc có thể 
thấy trong thư tịch Trung Quốc, nhưng khi ấy vẫn chưa thể hình 


1. Sử sách còn chép việc Ngô Quốc Thái, mẹ vua nước Đông Ngô (thời Tam Quốc) 
phái mời các thiển sư ở Giao Châu (tên mà nhà Đông Ngô dùng để goi nước ta) sang 
kinh đô Kiến Nghiệp giảng sách. 
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thành một dòng văn học viết của nude ta được. 

Chỉ với nước Đại Việt độc lập, tức là từ thê ky X trở đi, thì dòng 
văn học này mới hình thành và phát triên bên cạnh đòng văn học 
dân gian truyền miệng. Thế là chỉ với nước Đại Việt thì văn học mới 
sử dụng cå hai phương thức lưu hành. Phương thức truyền miệng chủ 
yếu được sử dụng trong văn hoc đân gian và phương thức văn bản chủ 
yếu được sử dụng trong văn học của trí thức dân tộc. Từ đó trở đi, 
văn học dân gian phần nào cùng lại sử dụng cá phương thức văn bản 
nữa, bởi vì trong nghệ nhân dân gian, có người biết chữ và ghi chép 
lại tác phâm vốn truyển miệng từ trước cũng như đọc văn bản được 
người khác ghi chép lại từ trước. Ngược lại, vì nhiều lý do, trong đó 
có sự hạn chế ve điều kiện ấn loát, mà các tác phẩm văn học viết của 
trí thức dân tộc phần nào cũng vẫn sử dụng cả phương thức truyền 
miệng nữa. Người ta có thể thuộc lòng tác phẩm vốn đã được tác giả 
viết hoặc cho in và truyền miệng sang người khác. 

Trong buổi đầu của nước Đại Việt, trí thức đân tộc viết tác phẩm 
văn học chủ yếu bằng chữ Hán. Nhưng ngay từ khá sớm có tác phẩm 
lại được viết bằng chữ Nôm. 

Khi nói đến chữ Hán và văn Hán trong văn học ngày xưa, cần 
chú ý đến những đặc thù cia hai thứ công cụ thông tin này trong 
hoàn cảnh nước ta. Việc tiếp thu văn tự nước ngoài không phải là 
điều gì đặc biệt trong lịch sử các nước. Mẫu tự Latinh hiện nay được 
sử dụng ở nhiễu nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Mẫu tự À 
Rập thì thông dụng trong nhiều nước theo Hồi giáo, kể cả ở ngoài thế 
giới A Rập. Nhiều nước Đông Nam Á lại sử đụng mẫu tự có nguồn 
gốc Ấn Độ. Và không có gì đặc biệt nếu xưa kia chữ Hán được sử 
dụng ở một số nước Đông Á. Chữ Hán là chữ tượng hình, tức là trước 
hết có tính chất biểu ý. ! Khác với các thứ chữ dùng mẫu tự có tính 
chất biểu âm, ở chữ Hán, môi con chữ gắn liền với một nghĩa. Chữ 
Hán đã được người Việt đọc theo thanh âm cổ vốn thông dụng trước 
thế ky X ở Trung Quốc. Nhưng ngay cả thứ thanh âm cổ này lại cũng 
đã được nhân dân ta thuở ấy uốn theo yêu cầu thanh âm của tiếng 
Việt rồi. Từ thế kỷ X trở đi, chữ Hán vẫn được người Việt đọc với 
thứ thanh âm cổ đã Việt hóa ấy. Trong khi đó thì thanh âm chữ 
Hán thường xuyên biến đổi ở Trung Quốc. Rút cục, ngày nay người 


1. Về sau, trong quả trinh phat triên, bën cạnh tính chất biểu ý, trong chù Hán 
lại có mệt phản khá lớn con chù mang ca tình chất biêu am. 
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Việt đọc chữ Hán với thanh âm khác rất xa người Trung Quốc. 

Tình hình chữ Hán ở nước ta là như thế. Tình hình văn Hán ở 
nước ta thì lại liên quan đến một vấn dé khác. Trong văn học cổ ở 
Trung Quốc, cũng như ở nước ta, thứ văn Hán được sử dụng là thứ 
văn chương bác học, được gọi là văn ngôn. 


Ở Trung Quốc xưa kia có sự cách biệt giữa văn ngôn là thứ ngôn 
ngữ văn hóa bác học và bạch thoại là thứ ngôn ngữ thông dụng hàng 
ngày. Sự cách biệt này không tuyệt đối. Văn ngôn tuy cách biệt 
nhưng vẫn có phần liên hệ với bạch thoại. Bạch thoại luôn luôn phát 
triển với đời sống xã hội. Văn ngôn dựa theo mẫu mực hình tượng, từ 
vựng, ngữ pháp của thứ ngôn ngữ văn hóa bác học thời cổ đại. Nó có 
tính chất quý tộc và tính chất bảo thủ. Tuy nhiên ở Trung Quốc, 
những văn nhân học sĩ tuy cứ cố tình viết văn ngôn, nhưng lại vẫn cứ 
phải nói bạch thoại. Giữa văn ngôn và bạch thoại vẫn có mối liên hệ 
giữa ngôn ngữ văn hóa cổ truyền của một dân tộc với ngôn ngữ thông 
dụng đương đại của dân tộc ấy. Do có quan hệ với bạch thoại, cho nên 
văn ngôn đã có ảnh hưởng qua lại với bạch thoại và ít nhiều có biến 
đổi theo thời đại. Văn ngôn ở Trung Quốc là thứ ngôn ngữ bác học, 
nhưng không phải là một tử ngữ. Tuy văn ngôn là do tång lớp trên 
viết cho tầng lớp trên đọc, nhưng các tầng lớp nhân dân Trung Quốc 
khác vẫn cứ ít nhiều tiếp cận được và hiểu được ở những mức độ khác 
nhau, tùy theo trình độ văn hóa. Ở Trung Quốc, văn ngôn chỉ có tính 
chất khó hiểu của một thứ ngôn ngữ bác học, quý tộc mà thôi. 

Ở nước ta thì trái lại, văn ngôn rất cách biệt với ngôn ngữ hàng 
ngày của xã hội. Và dầu có được đọc theo thứ thanh âm đã Việt hóa 
thì các tác phẩm văn ngôn vẫn xa lạ với các tầng lớp nhân dân. Rất 
ít người có thể hiểu nếu các tác phẩm ấy chưa được dịch nghĩa ra 
tiếng Việt. Ở nước ta, văn ngôn không phải là một thứ ngôn ngữ quý 
tộc mà lại có tính chất một tử ngữ. Và nếu chấp nhận rằng bất cứ sự 
so sánh nào cũng có những khía cạnh chưa ổn thì có thể so sánh việc 
người Việt thời trước viết văn Hán với việc người nhiều nước châu Âu 
thời trước viết văn Latinh vậy. f 

Tóm lại, vì sử dụng chữ Hán được đọc theo cách đọc của người 
Việt, tức là theo thanh âm đã Việt hóa, và sử dụng văn Hán với tính 
chất một tử ngữ, cho nên các tác phẩm viết bằng thứ chữ ấy, thứ văn 
ấy không nên gọi là văn học chữ Hán, mà nên gọi là văn học Việt 
Hán. Đó mới là xét đến phương tiện thông tin, còn nếu như xét đến 
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nội dung thông tin thì lại thấy rằng càng nên gọi như thế, Bởi vì, tuy 
rằng phương tiện thông tin có thể là thứ chữ ấy, thứ văn ấy, nhưng 
nhiều tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán ngày trước đã phản ánh 
đời sống dân tộc Việt và chứa chan tỉnh thần dân tộc Việt, 

Trong lịch sử văn học nước ta, chữ Hán, văn Hán không phải là 
thứ chữ, thứ văn nước ngoài duy nhất đã từng được sử dụng. Trong 
thời kỳ hiện đại, có những tác giả lại sử dụng chữ Pháp, văn Pháp 
nữa. Xét các tác phẩm viết bằng chữ Pháp, văn Pháp thì tình hình có 
khác với các tác phẩm viết bằng chữ Hán, văn Hán. Thứ chữ Pháp 
này không được đọc theo thanh âm Việt hóa, mà vẫn được đọc đúng 
như người Pháp đọc. Thứ văn Pháp này không phải là thứ ngôn ngữ 
bác học cổ truyền, mà là thứ ngôn ngữ hiện đại được sử dụng trong 
văn học Pháp và rất gần với ngôn ngữ thông dụng hàng ngày trong 
đời sống của người Pháp. Các tác giả viết bằng chữ Pháp, văn Pháp 
đều có ý thức rằng mình sử dụng một sinh ngữ để viết văn, đó là chỗ 
khác với tác gia viết chữ Hán và văn Hán xưa kia. Việc dùng tiếng 
Pháp hay tiếng Anh để viết văn là một hiện tượng không hiếm trong 
thế giới thứ ba ngày nay. Ở các nước Ấn Độ, A Rập, châu Phi v.v... có 
các dòng văn học viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, và ở các nước 
ấy người ta vẫn coi các tác phẩm văn học ấy như là thuộc nền văn 
học dân tộc. 

Ở nước ta, các tác giả viết văn Pháp không nhiều lắm. Nổi bật 
lên hàng đầu các tác giả này là Nguyễn Ái Quốc. Lãnh tụ Nguyễn Ai 
Quốc đã viết văn Pháp để tuyên truyền đấu tranh cho cách mạng 
nước ta. Bên cạnh những tác phẩm Việt văn thì những tác phẩm 
Pháp văn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đầy tính chiến đấu cách mạng 
và rất phong phú vë nội dung giai cấp, nội dung dân tộc. Đó tất 
nhiên thuộc loại tác phẩm rất quý của văn học Việt Nam. 


Nhìn chung trong lịch sử văn học nước ta, có nhiều tác phẩm 
không sử dụng ngôn ngữ dân tộc mà vẫn đậm đà tính dân tộc và 
xứng đáng thuộc dòng văn học dân tộc. Tất nhiên, khi xem xét văn 
học dân tộc thì phải chú trọng nhiều hơn đến tác phẩm sử dụng ngôn 
ngữ dân tộc. 
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Văn học dân gian trước sau chỉ sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Và 
văn học dân gian chính là cái lò đã rèn đúc ngôn ngữ hàng ngày, đã 
văn học hóa thứ ngôn ngữ ấy, tức là nâng nó lên thành một thứ ngôn 
ngữ có tính chất nghệ thuật, đó là ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ văn 
học đân gian, đặc biệt là trong tục ngữ và ca dao, đã ảnh hưởng đến 
toàn xã hội, đến cả các tầng lớp trí thức dân tộc. Và ngôn ngữ văn 
học dàn gian đã là nền tảng cho sự hình thành ngôn ngữ văn học 
Nôm của các tầng lớp trí thức này. 

Văn học Nôm, tức văn học sử dụng ngôn ngữ dân tộc và ghi bằng 
chữ Nôm, manh nha từ buổi đầu của thời kỳ Đại Việt và đến thế kỷ 
XIV thì có thể đã bắt đầu trở thành một dòng bên cạnh dòng văn học 
Việt Hán. Đến thế kỷ XV, dòng văn học Nôm đã bước đầu phát triển. 
Trải qua các giai đoạn phát triển ngày càng mạnh mẽ trong các thế 
kỷ XVI, XVII, sang đến các thế kỷ XVIII, XIX, dòng văn học Nôm đã 
đạt được những thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm bất hủ. 

Văn học Nôm, vì sử dụng ngôn ngữ dân tộc, cho nên so với văn 
học Việt Hán, đã có nhiều ưu thế hơn. Với ngôn ngữ dân tộc, các tác 
giả có thể miêu tả một cách linh hoạt và cụ thể hơn những nét phong 
phú và mỹ lệ của thiên nhiên đất nước, có thể biểu đạt một cách sâu 
sắc và tế nhị hơn những khía cạnh độc đáo của tâm hồn dân tộc. 

Để miêu tả Tổ quốc, để thể hiện đời sống và tâm hồn dân tộc thì 
ngôn ngữ dân tộc là phương tiện thích hợp hơn cả, và nhiều khi còn 
là phương tiện không thể thay thế. Vì vậy, mặc đầu Nhà nước phong 
kiến chưa bao giờ dành cho chữ Nôm một địa vị chính thức, mặc dầu 
quan điểm chính thống của giai cấp phong kiến đã coi trọng tác 
phẩm viết bằng chữ Hán hơn là tác phẩm viết bằng chữ Nôm nhưng 
hầu hết các tác gia lớn ngày xưa đều sáng tác văn tho Nôm. Có 
những tác gia lại trở nên bất hủ vì tác phẩm viết bằng chữ Nôm. Có 
thể nói, văn thơ Nôm đã hình thành và phát triển đo nhu cầu nội tại 
của văn học, như là một tất yếu lịch sử. 


Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, dòng văn học Nôm sẽ được 
tiếp nối bằng dòng văn học quốc ngữ. Chữ Nôm cũng như chữ quốc 
ngữ đều là những thứ văn tự biểu âm. Chữ Nôm cấu tạo trên cơ sở 
chữ Hán và những thành tố chữ Hán, vẫn mang tính chất chữ hình 
khối và mỗi chữ ghi một âm, thường là tương ứng với một từ. Muốn 
đọc được chữ Nôm phải ít nhiều biết đọc chữ Hán. Đó là lý do khiến 
cho chữ Nôm khó phổ cập hơn là chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ sử dụng 
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máu tự Latinh, ghép chữ thành vần, có khả năng biểu âm linh hoạt 
và chính xác hơn chữ Nôm. Muốn đọc được chữ quốc ngữ chỉ cần 
thuộc 29 chữ cái, 5 dấu biểu thanh và biết cách ghép vần. Vì vậy chữ 
quốc ngữ dễ phổ cập hơn chữ Nôm. 

Với chữ Nôm, văn học sử dụng ngôn ngữ dân tộc đã được viết và 
có khi được in. Tuy nhiên, đo những hạn chế của việc ấn loát xưa !, 
và nhất là do sự han chế của việc phổ cập chữ Nôm mà phương thức 
văn bản của tác phẩm viết bằng chữ Nôm lại thường được bổ sung 
bằng phương thức truyền miệng. Với chữ quốc ngữ dễ học hơn, với 
điều kiện ấn loát thuận tiện hơn xưa, kể từ đầu thế kỷ XX, các tác 
phẩm văn học sử dụng ngôn ngữ dân tộc có khả năng phổ cập dễ 
dàng hơn. Lë ra trong điều kiện ấy thì bên cạnh phương thức văn 
bản dë phổ cập như thế, phương thức truyền miệng không còn tám 
quan trọng như xưa nữa. Nhưng tình hình không phải là như thế. Đó 
trước hết là vì trước năm 1945 dưới ách Pháp thuộc, 90% dân số bị 
mù chữ. Hơn nữa, một bộ phận rất quan trọng của văn học trong thời 
kỳ này phải sử dụng phương thức truyền miệng thì mới phổ biến 
được. Đó là văn thơ yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và văn 
thơ cách mạng từ khi Đảng ra đời cho mãi đến Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. Một số tác phẩm thuộc các dòng văn học này cũng có 
lúc được in ra và phát hành công khai, nhưng có phạm vi phổ biến 
tương đối hẹp. Đa số chỉ được bí mật chép tay hoặc in bằng văn bản 
viết trên thạch hoặc in bằng bản viết trên đá. Phương thức văn bản 
rõ ràng là bị hạn chế rất nhiều. Phương thức truyền miệng đã bổ 
sung vào đấy, khiến cho nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước và văn thơ 
cách mạng đã vượt ra khỏi lưới kiểm duyệt của bọn thực dân cầm 
quyền, tránh khỏi sự bức hại của chúng và truyền bá được trong quần 
chúng nhân dân. 

Việc nhận thức một cách chính xác tình hình sử dụng ngôn ngữ 
và văn tự cũng như vai trò của các phương thức văn bản và phương 
thức truyền miệng có ý nghĩa quan trọng đối với việc biên soạn phần 
văn học viết của bộ Tổng tập ban học Việt Nam này. 

+ 


“=====—=_—>--:-:. -': 
1. Nghề in sách có từ rất sớm ở nước ta. Theo sách Thiên uyển tộp anh thì Tín 

Hạc Thiên sư, sống vào khoảng thế kỷ XI, xuất thân từ một gia đình đời đời khắc bản 

in. Xem thế đủ biết nghề in có từ trước thế ký XI khá lâu. 
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Để bộ Tổng tập uăn học Việt Nam có thể phuc vu độc giả ngày 
nay, thì ngôn ngữ phải là tiếng Việt, mà chủ yếu là tiếng Việt hiện 
đại, và văn tự phải là chù quốc ngữ, dẫu cho ở văn bán gốc là thứ 
ngôn ngữ khác, là thứ văn tự khác. 

Đối với các tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ, sử dụng tiếng Việt 
hiện đại thì vấn để văn bản tương đối đơn giản. Không có vấn để 
phiên âm, phiên địch. Nhưng ở đây vẫn có vấn đề khảo dị. 

Cùng một tác phẩm, nhưng khi đăng ở báo và sau đó in thành 
sách, có thể có hai văn bản khác nhau. Cùng một tác phẩm in thành 
sách nhiều lần thì giữa lần xuất bản đầu tiên và lần tái bản (hoặc 
các lần tái bản) có thể có hai (hoặc nhiều) văn bản khác nhau. Các sự 
khác nhau về văn bản như thể có nhiều nguyên nhân. Loại trừ việc 
sắp chữ sai lâm trong một bản in nào đó, thì sự dị biệt về mặt văn 
bản chủ yếu là do có sự sửa chữa của tác giả, hoặc của một đồng tác 
giả, hoặc của người có quyên sở hữu về văn bản. Mục đích và ý nghĩa 
của việc sửa chữa này thật là đa dạng và gắn với từng hoàn cảnh cụ 
thể, cho nên nhiều khi cùng với sự khảo dị chúng tôi có lời chú thích. 

Một số không ít tác phẩm đã được phổ biến qua những con đường 
phức tạp quanh co hơn. Tác phẩm lúc đầu được truyền miệng, boặc là 
chép tay, hoặc là in bằng bản viết trên thạch, hoặc bằng bản viết 
trên đá trong các tài liệu lưu hành bí mật, hoặc là được trình bày 
trên các báo tường, báo tay trong những môi trường tương đối hẹp, và 
chỉ về sau, trong những hoàn cảnh nhất định, mới được xuất bản 
công khai và phổ biến rộng rãi. Đó là tình hình một số tác phẩm văn 
thơ yêu nước ! và khá nhiều văn thơ cách mạng. Sự dị biệt giữa các 
văn bản tùy theo trường hợp mà có thể nhiều hoặc ít. Nếu tác phẩm 
vốn được truyền miệng rồi sau đó được in lại ở nhiều nơi khác nhau 
hoặc nhiều lần khác nhau thì sự dị biệt giữa các văn bản thường là 
nhiều hơn, phức tạp hơn. Lý do thì lại khá đơn giản: nếu dựa vào trí 
nhớ của hai người thì giữa hai văn bản thường dễ khác nhau. Nếu 
dựa vào trí nhớ của một người thì có thể lần tái bản người ấy lại nhớ 
thêm và bổ sung, và do đó mà giữa văn bản của lần xuất bản và văn 
bản của lần tái bản cũng có sự khác nhau. 

Giữa tác phẩm vốn được chép tay, hoặc in bằng bản viết trên 
thạch, hoặc in bằng bản viết trên đá từ trước rồi sau mới được xuất 
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bản và tái bán, thì sự dị biệt giữa văn bản của các lần xuất bản và 
tái bán ấy thường không nhiều. Sự dị biệt thường là ở chỗ tác giá 
đem sửa chữa lại giữa lån xuất bản và lần tái bán. 

Đối với tác phẩm văn thơ yêu nước và cách mạng lại có sự dị biệt 
giữa văn bản in trước năm 1945 và văn bản in sau năm 1945. Ngoài 
việc tác giá hoặc đồng tác giả tự sửa chữa theo hướng mà họ cho là 
hay hơn thì sự khác nhau giữa hai văn bán lại có nguyên nhân ở sự 
khác nhau giữa hai hoàn cảnh chính trị và xã hội trong đó tác phẩm 
được phổ biến. 

Trước năm 1945, do những điều kiện nhất định, một số tác phẩm 
văn thơ yêu nước, và cả văn thơ cách mạng nữa, đã được xuất bản 
công khai. Nhưng ngay cá trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, khi mà sự 
khủng bố của bọn thực dân phần nào có giảm bớt và chế độ kiểm 
duyệt sách báo có một thời gian được bãi bỏ theo một ý nghĩa nhất 
định, các tác giả vẫn cứ phải ít nhiều sửa chữa hoặc cắt bớt tác phẩm 
của mình sao cho đỡ quyết liệt thì mới phố biến rộng rãi được. Còn 
trong khi mà chế độ kiểm duyệt sách báo ngự trị thì cái kéo của sở 
kiểm duyệt thực dân thường cắt xén tác phẩm một cách thô bạo. Từ 
năm 1945 trở đi, nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước và văn thơ cách 
mạng được xuất bản lại. Trong không khí chính trị của chế độ ta, tác 
giả hoặc người biên soạn thường cố gắng trá lại cho tác phẩm diện 
mạo và cốt cách vốn có thể có của nó. Thế là dâu cho tác giả không 
cần sửa chữa lại theo nhận thức mới, văn bản xuất hiện sau năm 
1945 đã có thể khác với văn bản xuất hiện trước năm 1945 rồi. 

Như thế là, ngay cả đối với văn học viết bằng chữ quốc ngữ và sử 
dụng tiếng Việt hiện đại mà vấn dë văn bản không phức tạp lắm, thì 
việc xác minh văn bản, khảo di văn bản có khi cũng là những việc 
đòi hỏi nhiều công phu. Con đối với các tác phẩm vốn không viết 
bằng quốc ngữ, và không sử dụng tiếng Việt hiện đại thì vấn đả phức 
tạp hơn nhiễu. 

Trước hết là các tác phẩm viết bằng chữ Nôm. Tác phẩm viết 
bằng chữ Nôm phần lớn xuất hiện trước thế kỷ XX. Chữ Nôm phiên 
âm tiếng Việt, tác phẩm viết bằng chữ Nôm sú dụng ngôn ngữ Việt. 
Nếu ngôn ngữ trong tác phẩm Nôm của Nguyễn Đình Chiểu vẻ cơ 
bản gần với tiếng Việt hiện đại, thì ngôn ngữ trong tác phẩm Nôm 
của Nguyễn Trãi chứa đựng không ít đặc điểm của tiếng Việt cổ. Tuy 
nhiên, nhìn chung thì tiếng Việt có sử dụng trong các tác phấm Nôm 
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mà ta được biết thường không khác xa tiếng Việt hiện dai về từ vựng 
cơ bản cũng như về cấu trúc ngữ pháp. 

Do điều kiện ấn loát ngày trước bị hạn chế, nên có ñhiều tác 
phẩm chữ Nôm chưa từng được in ra. Một số khá lớn đã được chép 
tay. Hơn nữa, do điều kiện bảo quản thô sơ cộng với khí hậu ẩm của 
xứ nhiệt đới, nhất là do nhiều cuộc chiến tranh xâm lược tàn phá 
nước ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XX, nhiều tác phẩm đã được in ra rôi 
mà cũng lại đã bị hủy hoại. Vì vậy, nhiều tác phẩm Nôm của các thế 
kỷ XVIII, XIX và hầu hết các tác phẩm Nôm trước thế kỷ XVHI mà 
còn lưu lại được thì cũng đều là do người đời sau ghi chép và biên 
soạn lại. Các công việc này đã được tiến hành ở nhiều nơi, nhiều lúc, 
và một phần dựa vào ký ức. 

Văn học Nôm có không ít tác phẩm vốn được lưu hành bằng 
phương thức truyền miệng nhiều hơn phương thức văn bản. Đối với 
đa số trường hợp, phương thức truyền miệng có trước, phương thức 
văn bản chỉ xuất hiện về sau. Nhưng ngay cả khi đã có bản chép tay 
hoặc bán in rồi thì sự phổ biến tác phẩm một phần quan trọng vẫn 
dựa vào phương thức truyền miệng. Đối với một số trường hợp, có thể 
là tác phẩm đã được ghi chép ngay từ khi mới xuất hiện. Nhưng ngay 
cả trong những trường hợp này nữa thì người được đọc văn bản 
thường ít hơn số người được nghe truyền miệng. Do tất cả những thực 
tế trên, văn bản của các tác phẩm Nôm phần lớn lâm vào tình trạng 
“tam sao thất bản”. Giữa các văn bản của cùng một tác phẩm thường 
có sự đị biệt. 

Đáng chú ý là tác phẩm càng được phổ biến rộng rãi và lâu dài 
thì càng có nhiêu dị bản, bởi vì đối với một tác phẩm được ưa thích 
và được phổ biến rộng rãi thì phương thức truyền miệng có vai trò 
rất lớn để bổ sung vào sự hạn chế của khả năng ấn loát, tức là của 
phương thức văn bản. Thí dụ tiêu biểu là Truyện Kiêu. Ngày trước, 
chắc rằng trong mười người thuộc Truyện Kiểu chỉ có một vài người 
đọc được và được đọc bản in chữ Nôm. Từ đầu thế kỷ XX đến nay, 
nhiễu tác phẩm Nôm dần dần được phiên âm ra chữ quốc ngữ và xuất 
bản. Chúng ta phát hiện ra một số văn bản Nôm chưa phiên âm ra 
chữ quốc ngữ, nhưng số này tương đối ít. 

Trong bộ Tổng tập uăn học Việt Nam này, các soạn giả sẽ cố 
gắng tận dụng đến mức cao nhất các văn bản Nôm có thể có được, 
nhưng vẫn phải chủ yếu dựa vào các văn bản quốc ngữ. Có không ít 
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trường hợp cùng một tác phẩm mà có nhiều văn bản quốc ngữ khác 
nhau và đồng thời nhiều văn bán Nôm khác nhau. Trong một số 
trường hợp, những dị biệt giữa các văn bản tương đối nhiều. Di biệt 
không phải chỉ vì có những từ ngữ khác nhau, mà lắm khi có cả 
những câu văn hoặc thơ, thậm chí đoạn văn hoặc thơ khác nhau. Tất 
nhiên, những sự dị biệt ấy đầu nhiều, đầu lớn, cũng không tạo ra 
những văn bản có diện mạo và cốt cách khác hắn nhau. Bởi vì nếu 
như thế thì không còn là những văn bản di biệt của cùng một tác 
phẩm nữa. 

Đo tình hình phức tạp của văn bản Nôm, việc biên soạn phần 
văn thơ viết bằng chữ Nôm dòi hỏi nhiều công sức mới có thể đạt tới 
yêu cầu khoa học cao. Trước hết, cần phải quan niệm cho rõ thế nào 
là văn bản tốt nhất. Nói một cách đơn giản thì đó là văn bản gốc, tức 
là do chính tay tác giả viết và được chép lại hoặc in ra lúc đương 
thời. Nhưng trong đa số trường hợp, chúng ta khó tìm được loại văn 
bản gốc như thế về tác phẩm Nôm. Trong đa số trường hợp, chúng ta 
chỉ có được văn bản đời sau, Thường thì chúng ta có nhiều văn bản 
chép tay hoặc là nhiều văn bản chép tay cộng với nhiều văn bản in 
bằng chữ Nôm và văn bản in bằng chữ quốc ngữ. Các văn bản ấy có 
thể lại thuộc những niên đại khác nhau hoặc tìm thấy ở những địa 
phương khác nhau. 

Các văn bản ấy đã khác nhau vì có những chỗ thêm, bớt, sửa 
chữa do những người thuộc các thời đại khác nhau hoặc các địa 
phương khác nhau, tự giác hoặc không tự giác đưa vào tác phẩm khi 
chép lại hoặc cho in lại. Truyện Kiêu chẳng hạn, đã được in nhiều 
lần từ giữa thế kỷ XIX đến nay. Các bản chép tay cũng không ít. Để 
phục chế được văn bản gốc, các nhà biên Soạn đã từng căn cứ vào 
những dữ kiện có tính chất văn học (hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, 
phong cách và ý dé của tác giả, phong thái chung của thời đại, những 
quy luật chung liên quan đến hình tượng văn học, nhân vật văn học, 
cơ cấu tác phẩm văn học, v.v...) hoặc có tính chất ngôn ngữ học (ngữ 
âm hoc, ngữ nghĩa học, từ nguyên học, v.v...). Dựa vào những thành 
tựu mà giới nghiên cứu văn học đã đạt được, chúng tôi cố gắng tiến 
thâm một bước theo hướng phục chế văn bản gốc. 

Việc phục chế văn bản gốc rất được coi trọng trong việc biên 
soạn bộ Tổng tép này. Tuy nhiên, do tình hình sáng tác và phổ biến 
tác phẩm Nôm ở nước ta cho nên phục chế văn bản gốc là một việc, 
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còn như xác định văn bàn thích hợp nhất lại là một việc khác. 

Phương thức truyền miệng vốn có tâm quan trọng bên cạnh 
phương thức văn bản. Tám quan trọng này có tỷ lệ thuận với thời gian 
và không gian trong đó tác phẩm được phố biến. Đối với những tác 
phẩm được phổ biến rộng rãi tức là những tác phẩm hay, thì lắm khi 
vai trò của phương thức truyền miệng lại còn quan trọng hơn phương 
thức văn bản, nhất là ngày xưa tác phẩm Nôm da số là văn vần. 

Trong quá trình truyền miệng như vậy, công chúng dần dần đã ít 
nhiều sửa đổi tác phẩm theo những yêu cầu rất đa dạng của đời sống 
tinh thần ở những thời điểm và những địa phương khác nhau. Những 
văn bản khác nhau của cùng một tác phẩm đã hình thành như thế. 
Và đã xẩy ra tình hình là một văn bản có nhiều điểm dị biệt với văn 
bán gốc lại rất quen thuộc với công chúng, tức là thích hợp với yêu 
cầu tinh thần cũng như thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Những 
điểm mà công chúng đã sửa chữa có khi lại làm cho văn bản được 
công chúng truyền miệng như thế trở nên hay hơn văn bản gốc. Công 
chúng học tập nhiều ở các tác phẩm lớn, nhưng rất có thể nâng cao 
chất lượng của các tác phẩm ấy ở điểm này điểm khác và như vậy là 
đã vô tình giúp cho tác giả. Điều này không phải chỉ là ức đoán theo 
lý thuyết. Bởi vì trong thực tế đã thấy có những trường hợp văn bản 
hay nhất chưa chắc cứ phải là văn bản gốc, mà trái lại đó là văn bản 
có điều chỉnh chút ít. 

Nhưng vai trò của công chúng trong quá trình truyền miệng 
không phải bao giờ cũng tích cực. Trong nhiều trường hợp, sự sửa đổi 
văn bản gốc lại là do nhận thức lạc hướng về dụng ý của tác giả, 
hoặc do sự thiếu hiểu biết về các sự kiện lịch sử, về các hiện tượng 
văn hóa, hoặc do sự hiểu sai từ cổ, từ địa phương, từ chuyên môn. Và 
đã xẩy ra nhiều trường hợp trong đó chúng ta thấy thông dụng trong 
công chúng một văn bản khác với văn bản gốc, một văn bản đã được 
công chúng sửa chữa ít nhiều. 

Trong sinh hoạt văn học, không thể coi nhẹ tập quán xã hội. Nếu 
như công chúng đã sửa điểm nào đó cho tác phẩm hay hơn thì không 
nên cứ phải quay lại văn bản gốc. Rất có thể công chúng đã sửa điểm 
nào đó mà không ha nâng cao chất lượng tác phẩm. Nhưng nếu điểm 
này dà ăn sâu vào tập quán từ lâu rồi và tuy đã đưa tới một cách 
hiểu có khác với đụng ý của tác giả mà vẫn không phương hại nhiều 
cho việc tìm hiểu tác phẩm thì cũng không nên máy móc quay lại bản 
gốc. Tất nhiên, trong trường hợp mà sự sửa đổi ấy vừa đi ngược lại 
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hoàn toàn dung ý của tác giả, vừa có hại cho sự tìm hiểu, đánh giá 
tác phẩm thì đó lại là chuyện khác. 

Trong khi lý giải vấn dë văn bản của các tác phẩm Nôm, chúng 
tôi trước hết cố gắng phục chế được văn bản gốc hoặc tìm được một 
văn bản gần với văn bản gốc. Tuy nhiên, trong một số trường bợp, 
dẫu có phát hiện được văn bản gốc, chúng tôi vẫn giới thiệu tác 
phẩm theo văn bản thông dụng. Đó là những trường hợp như vừa nêu 
ở trên. Tất nhiên, ở những trường hợp này, thường có lời chú thích 
về sự đị biệt giữa văn bản gốc và văn bản thông dụng. Công chúng sẽ 
đọc bản thông dụng được giới thiệu ở phần chính văn và có thể tìm 
hiểu bán gốc qua lời chú thích. 

Như vậy là bộ Tổng tập vän học Việt Nam này được biên soạn 
trong tinh thần vừa coi trọng tính chính xác khoa học, vừa coi trọng 
tập quán xã hội. 

Vai trò của phương thức truyền miệng đối với việc phổ biến tác 
phẩm chữ Hán cũng rất đáng ké. Tác phẩm chữ Hán chủ yếu lưu 
hành bằng phương thức văn bản. Tuy nhiên, do tập quán học thuộc 
lòng ở nhà trường cü trong thời gian gọi là “thập niên đăng hỏa”, giới 
trí thức ngày xưa thường có trí nhớ rất tốt. Các tác gia xưa ít khi cho 
in tác phẩm của mình. Bản in thường được khắc gỗ khá lâu sau khi 
tác phẩm được viết ra `. Tác phẩm lúc đâu thường lưu hành nhờ các 
bản chép tay. Chép tay thường hay đưa đến chỗ tam sao thất bản. Số 
bản chép tay thường có hạn và không ít người đã thuộc lòng những 
tác phẩm mà mình ưa thích. Có người lại tùy theo thị hiếu mà ít 
nhiều sửa đổi tác phẩm ấy. 

Đối với tác phẩm chữ Hán, dẫu sao việc lưu hành bằng phương 
thức truyền miệng thường hạn chế trong các tầng lớp trí thức. Tùy theo 
tính chất và giá trị của nó mà tác phẩm được lưu hành trong một tầng 
lớp trí thức, hoặc trong toàn bộ các tầng lớp trí thức. Không sử dụng 
ngôn ngữ dân tộc, cho nên tác phẩm viết bằng chữ Hán không được 
truyền miệng trong một công chúng rộng rãi như tác phẩm Nôm. So 
với tác phẩm Nôm, ở đây mức độ của quá trình sửa đổi văn bản gốc 
thường ít hơn. Việc xử lý văn bản của tác phẩm chữ Hán vì thế mà có 
phần bớt phức tạp hơn là đối với tác phẩm chữ Nôm. 


1. Một số tác phẩm được khắc trên bia đá (văn bia) hoặc trên chuông, trên khánh 
(văn minh). Trừ trường hợp bia, chuông, khánh bị hư hỏng hoặc được người đời sau 
khắc lại, việc xử lý văn bản loại tác phẩm này tương đối đơn giản. 
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Cái gọi là văn bản thông dụng của tác phẩm chữ Hán thường là 
không được thông dụng trong các tầng lớp nhân dân đông đảo, mà 
chỉ thông dụng trong một tầng lớp trí thức hoặc của giới trí thức nói 
chung. Như thế thì ở đây không có vấn đề tập quán xã hội, mà chỉ có 
vấn để tập quán của một tầng lớp trí thức nào đó, hay rộng hơn nữa, 
của giới trí thức nói chung. Sự chiếu cố đến tập quán do đó tất nhiên 
không cần nhấn mạnh như trong việc xử lý văn bản của tác phẩm 
Nôm. Trừ trường hợp thật đặc biệt, chúng tôi cố gắng phục chế văn 
bản gốc với mục đích giới thiệu văn bản ấy trong phần chính văn. 
Bạn đọc có thể biết được văn bản thông dụng (nếu có một văn bản 
như thế) qua phần khảo dị. l 

Đối với các tác phẩm viết bằng chữ Pháp thì việc xử lý văn bán 
không phức tạp như đối với tác phẩm viết bằng chữ Nôm hoặc chữ 
Hán. Tác phẩm viết bằng chữ Pháp mới xuất hiện gần đây và rất ít 
có trường hợp được tái bản. Vì vậy thường ít khi có những văn bản 
khác nhau của cùng một tác phẩm. Trong trường hợp có những văn 
bản khác nhau thì cách xử lý cũng giống như cách xú lý văn bản của 
tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ như đã nêu ở trên. 


Trong việc giới thiệu các tác phẩm không được viết bằng chữ 
quốc ngữ và tiếng Việt hiện đại thì còn có vấn để phiên âm rr. chữ 
quốc ngữ tác phẩm Nôm, phiên dịch ra tiếng Việt hiện đại tác phẩm 
chữ Hán, chữ Pháp. 

Trong việc phiên âm tác phẩm Nôm, chúng tôi tuân theo truyền 
thống tốt của giới nghiên cứu văn học là căn cứ vào ngữ âm tiếng 
Việt ngày nay. Rất có thể là những chữ Nôm nào đó vốn biểu thị 
những âm thanh cổ của một từ nào đó. Hiện nay, vë từ này, nhân 
dân ta đã chuyển sang một cách phát âm khác với âm cổ. Nhưng để 
phục vụ độc giả ngày nay, chúng tôi cứ phiên âm chữ Nôm ấy theo 
âm hiện đại chứ không phải phiên theo âm cổ thông dụng trong thời 
cổ khi tác phẩm xuất hiện. 

Thí dụ như từ “trăng”. Trong thời Nguyễn Trãi, chữ Nôm biểu thị 
âm cổ của từ ấy bao gồm bai phần: trên viết chữ “ba” dưới viết chữ 
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“läng” !. Theo khoa ngữ âm lịch sử thì thời xưa từ “trăng” vốn đọc là 
“blăng”. Cách viết chữ Nôm (ba-lăng) phản ánh thực tế ấy. Thời 
Nguyễn Trãi, khi gặp chữ Nôm ấy, người ta đọc là “blăng”. Nhưng 
cũng chữ Nôm ấy, ngày nay khi phiên âm ra chữ quốc ngữ, chúng ta 
đã viết là “trăng”, tức là đã căn cứ vào âm hiện đại. Trong bộ Tổng 
tập vin học Việt Nam này, cách phiên âm văn bản Nôm làm theo 
phương hướng trên. Tất nhiên, khi cần thiết thì đều có chú thích âm 
cổ để độc giả tham khảo. 

Việc phiên dịch tác phẩm không sử dụng ngôn ngữ Việt cũng đã 
có truyền thống tốt mà chúng tôi vẫn tuân theo. Trong việc phiên 
dịch thì “tín” (dịch đúng nghĩa) và “nhã” (dịch cho hay) vẫn là hai 
nguyên tắc cơ bản. Các soạn giả trước kia thường cố gắng sao cho 
trong phần phiên dịch có được thể loại tương ứng với thể loại của tác 
phẩm, thí dụ như thơ thì địch ra thơ, phú thì dịch ra phú, văn xuôi 
thì dịch ra văn xuôi. Chúng tôi cũng muốn tuân theo tập quán ấy. 
Tuy nhiên, chúng tôi thấy không nên gò bó trong tập quán ấy, và cho 
rằng trong trường hợp không có được bản dịch thơ ra thơ cho hay, 
cho xứng với tác phẩm, thì nên trước hết dịch nghĩa cho chính xác và 
không nhất thiết phải dịch sang thể loại tương ứng. 

Đối với tác phẩm chữ Hán thì ngoài vấn dë dịch nghĩa lại còn có 
vấn dë phiên âm nữa. Như trên đã có dip phân tích, chữ Hán từ lâu 
đã được đọc theo âm thanh Việt hóa. Vì vậy một bài thơ chữ Hán 
phiên âm ra chữ quốc ngữ khi đọc lên thì cũng có âm thanh Việt, 
nhịp điệu Việt. Âm thanh ấy, nhịp điệu ấy thường phản ánh nội dung 
tác phẩm. Đối với tác phẩm chữ Hán, trong các tuyển tập văn thơ 
trước đây, các soạn giả thường giới thiệu phần phiên âm trước phần 
dịch nghĩa. Việc làm ấy rất hợp lý trong trường hợp tác phẩm chữ 
Hán viết theo các thể loại có vần, có điệu như thơ, phú. Tuy nhiên, 
đối với văn xuôi chữ Hán trừ trường hợp đặc biệt, việc giới thiệu 
phần phiên âm là không cần thiết. Khi biên soạn bộ Tổng tập uăn 
học Việt Nam này, chúng tôi đã tuân theo những cách thức trên đây. 


1. “Ba”, “lăng”: hai chữ Hán ghép với nhau để biểu âm “blăng”. 
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Cũng như các sách giới thiệu văn thơ xưa nay, bộ Tổng tộp uăn 
thơ Việt Nam có phần chú thích để phục vụ độc giả. Trong phần này 
có nhiều loại chú thích với những yêu cầu khác nhau. 

Có loại chú thích uë ý nghĩa chung của tác phẩm, của bài văn, 
thơ hoặc đoạn văn, thơ. Đây là loại chú thích có ý nghĩa chung nhất. 

Trước hết, đó là lời chú thích về ý nghĩa của sự xuất hiện một 
chủ dë mới, về việc đưa một chủ đề vốn có từ trước lên một trình độ 
mới, hoặc theo một phương hướng mới. Về loại chú thích này, có sự 
liên hệ với toàn bộ sự nghiệp văn học của tác giả, và rộng ra thì là 
với cả tình hình của văn đàn lúc đương thời, và nếu rộng hơn nữa thì 
là với sự phát triển chưng của lịch sử văn học nước ta. 

Hai là, lời chú thích về ý nghĩa của sự xuất hiện một loại dé tài 
mới, một loại hình tượng văn học mới, một cách xây dựng nhân vật 
văn học mới. 

Ba là, lời chú thích về ý nghĩa của sự xuất hiện một thể loại mới, 
vë ý nghĩa của việc sử dụng thể loại cũ theo lối “bình cũ rượu mới”, 
về cách kết cấu tân kỳ của tác phẩm, v.v... 

Bốn là, lời chú thích về những đóng góp đặc biệt của tác giả đối 
với việc xây dựng ngôn ngữ văn học. Ở đây, có chú ý tới việc tác giả 
học tập ở ngôn ngữ văn học dân gian. 

Năm là, lời chú thíếh về việc tác giả tiếp thu ảnh hưởng người 
khác để xây dựng tác phẩm cũng như ảnh hưởng của tác giả và của 
tác phẩm đối với người đương thời, đối với người đời sau. 

Có loại chú thích uê điển cố, từ ngữ về cách dịch tác phẩm, về 
khảo di. Trong văn học cổ và ngay cả trong văn học hiện đại nữa, có 
nhiều hình tượng văn học đã trở thành truyền thống, gọi là điển cố 
văn học. Các điển cố văn học này mà không được chú thích thì nhiều 
độc giả bình thường không hiểu rõ, thậm chí không hiếu nổi. Trong 
nhiều tác phẩm lại có những từ ngữ cổ, từ ngữ địa phương, từ ngữ 
chuyên môn, tiếng lóng, v.v... Ngoài ra, lại có những từ ngữ mà tác 
giả sử dụng một cách đặc biệt trong những văn cảnh nhất định. Tất 
cả những trường hợp này đều cần có lời chú thích. 


Một là vấn đề chú thích điển cố văn học. Có loại điển cố gắn với 
văn hóa Đông, Tây như “giấc hòe”, “gác Đằng”, “nước cành dương”, 
“gót chân Achille”, “tháp ngà”, “đạo quân thứ năm”, v.v... Có loại điển 
cố tiếp thu được từ văn học dán gian Việt Nam như: “Vắng như chùa 
bà Danh”, “Có mặt ông Sứ, vắng mặt thằng Ngô”, “Quan cứ lệnh, lính 

195 


_— 


cứ truyền”, v.v... Điển cố là những hình tượng văn học, hình tượng 
ngôn ngữ đã đúc kết thành khuôn và có một nội dung ý nghĩa nhất 
định. Mặt khác, các tác gia khác nhau có thể sử dụng cùng một điển 
cố, mà lại có thể nhằm mục đích khác nhau, với sắc thái khác nhau. 
Vì điển cố được sử dụng như thế, cho nên lời chú thích có hai phần: 
một là xuất xứ và ý nghĩa gốc, hai là ý nghĩa trong văn cảnh. Chúng 
tôi đã cố gắng để cho lời chú thích về xuất xứ và ý nghĩa gốc được 
nhất quán trong toàn bộ Tổng tập. 

Hai là, vấn đề chú thích về từ ngữ. Như đã nêu ó trên, có các từ 
ngữ cổ, từ ngữ địa phương, từ ngữ chuyên môn, tiếng lóng v.v... cần 
được chú thích. Nếu cần thì chúng tôi nêu lên cả ý nghĩa của hình 
tượng văn học gắn với từ ngữ ấy. Nếu đôi khi phải giải thích từ 
nguyên hoặc sự biến động của ngữ nghĩa thì cũng cố gắng sao cho lời 
chú thích được ngắn gọn. 

Ba là, lời chú thích về cách dịch của người đi trước. Khi sử đụng 
một bán dịch đã quá quen thuộc và có giá trị, thì chúng tôi thấy đôi 
khi cần có chú thích. Dó là chú thích về những đoạn dịch chỉ mới 
thoát ý mà không sát nghĩa. Đó là dë nghị về một cách dịch đúng 
hơn. Đó là ý kiến vë mối quan hệ giữa thể loại vốn có của tác phẩm 
(thí dụ như thơ Đường luật) và thể loại mà dịch giả trước kia đã chọn 
khi dịch ra tiếng ta (thí dụ như thơ lục bát) v.v... Tất cả các lời chú 
thích này nhằm tạo điều kiện để độc giả sử dụng một cách chủ động 
một bản dịch cũ mà theo ý chúng tôi có những điều thấy cần phải 
điều chinh lại cho hay hơn (nhưng không được phép và không nên 
chữa ngay vào bản dịch cũ). 

Bốn là, chú thích về lời bình luận của người trước về tác phẩm. 
Trong Tổng tập, dẫu muốn hay không, cũng có sự bình giá đối với tác 
phẩm (qua việc xếp hạng, qua việc tuyển chọn, qua bài tiếu sử, qua 
lời tiểu dẫn). Đối với không ít trường hợp, chúng tôi còn nêu cả lời 
bình giá của người trước. Và như thế là phải chú thích lời bình giá 
ấy. Chúng tôi đã chú ý đến hoàn cảnh trong đó lời khen hoặc chê đã 
được nêu lên. Chúng tôi cũng chú ý đến vị trí xã hội, tính cách của 
người đã phát biểu và mục đích mà người ấy nhằm đạt tới khi khen 
hoặc chê như thế. Khi cần thì lại có lời bình giá của soạn giả về lời 
bình giá trước kia. 

Năm là, lời chú thích vê khảo đị. Sau khi chọn văn bản mà 
chúng tôi cho là tốt nhất, thì việc khảo dị là cân thiết khi có nhiều 
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văn bàn khác nhau về cùng một tác phẩm. Lời chú thích nhằm phân 
tích xem các văn bản khác có chỗ nào tốt hơn, hoặc nói rõ chúng 
xuất hiện trước hay sau văn bản được chọn để đưa vào bộ Tổng tập 
này. 

Việc chú thích có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc xác định ý 
nghĩa và giá trị tác phẩm. Trong việc này, chúng tôi cố gắng đảm 
bảo tính nhất quán giữa tất cả các tập trong bộ sách; mặt khác, lại 
vân cố gắng đảm bảo tính linh hoạt tùy theo trường hợp cụ thể. 


Kho tàng rất phong phú của văn học Việt Nam chứa đựng không 
ít tác phẩm rất hay, rất đẹp làm vẻ vang cho dân tộc ta. f 
Nguyễn Mộng Tuân trong bài thơ Tặng Gián nghi đại phu 
Nguyễn công đã ca ngợi Nguyễn Trãi như sau: 
Kinh bang hoa quốc, cổ vô tiên 
Nghĩa là: 
Lo liệu việc nước, làm đẹp cho nước, xưa kia trước ông 
không có ai như vậy. 
Trước kia, chưa có ai bằng Nguyễn Trãi chăng? Nhưng chắc chắn 
là đã có biết bao nhiêu là nhân tài cũng “kinh bang” và “hoa quốc”. 
Chính Nguyễn Trãi đã viết trong Đợi cáo bình Ngô rằng: 
Duy ngã Đại Việt chỉ quốc, 
Thực vi vän hiến chỉ bang 
Nghĩa là: 
Như nước Đại Việt ta, 
Thực là một nước văn hiến. 
“Văn” ! là văn hóa. “Hiến” là nhân tài. Trong văn hóa có văn 
học. Trong nhân tài có tác gia văn học. 
“Hoa quốc”, làm đẹp cho nước thì có nhiều cách. Và đã có biết 
bao nhiêu là nghệ nhân dân gian cũng như không ít tác giả văn học 


1. “Văn” có thể có nghĩa là thư tịch trong danh từ “văn hiến”. “Văn” có thể có 
nghĩa là đẹp trong danh từ “văn minh”. 
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trước và sau Nguyễn Trãi đã “hoa quốc” bằng sáng tác của ho. 
Trong bài thơ Hí dë, Nguyễn Trãi viết: 
Khuê bích thiên trùng khai điệp hiến, 
Pha lê van khoảnh dạng tình ba. 
Quản huyền tùo tạp lâm biên điểu, 
La y phương phân ổ lý hoa. 
Nhãn để nhất thời thi liệu ý, 
Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa. 

Nghĩa là: 

Núi lớp lớp đăng nghìn trùng ngọc khuê, ngọc bích, 
Nước phẳng lặng bày muôn khoảnh trong như pha lê. 
Đàn sáo nhộn nhịp, nọ chim hót bên rừng, 

Gấm vóc rực rỡ, kìa hoa nở trong khóm, 

Trong đáy mắt, một lúc, nguên thi liệu đổi đào, 

Nhà thơ và người đời, ai có nhiều hơn ai? 

Thế là Nguyễn Trãi quan niệm rằng nhà thơ phải có cái nhìn sâu 
sắc và tinh tế hơn người khác. Núi ấy, nước ấy, chim ấy, hoa ấy có thể 
chỉ là bình thường trong con mắt của những người bình thường. Nhưng 
thông qua cảm quan của nhà thơ thì lại khác hẳn. Núi ấy lộng lẫy như 
châu ngọc, nước ấy trong suốt như pha lê, chim ấy hót du dương như 
đàn sáo, hoa ấy nở rực rỡ như gấm vóc. Nhà thơ cung cấp cho chúng ta 
cách nhìn cao hơn, rộng hơn, mỹ lệ hơn về thiên nhiên là như thế. 

Hơn nữa, theo Nguyễn Trãi thì nhà văn, nhà thơ còn phải: 

Văn chương chép lấy đòi câu thánh, 
Sự nghiệp tua gìn Ì phải đạo trung. 
Trừ độc, trù tham, trừ bao ngược, 
Có nhân, có trí, có anh hùng. 
Bảo kính cảnh giới, bài số 5. 

Nêu cao chân lý, quét sạch thói tham độc, bạo ngược trong xã 
hội, đem lại phẩm chất và khí phách anh hùng cho con người. Đó là 
nhiệm vụ cao cả của nhà văn, nhà thơ. 

Đúng như Nguyễn Trãi quan niệm, nhà văn, nhà thơ có thể phát 
hiện thêm và khơi gợi cho công chúng thấy được rõ hơn cái đẹp trong 
thiên nhiên Tổ quốc, cái tốt trong đời sống dân tộc và từ đó khích lệ 


1. Tua: Tiếng cổ, có nghĩa là nên; gìn: tiếng có, ngày nay ta nói gìn giữ. 
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ở mọi người tinh thần và ý chí làm cho Tổ quốc ngày càng thêm gám 
thêm hoa, dân tộc ngày càng thêm tốt, thêm đẹp. 

Bản thân những tác phẩm văn học hay cũng lại là những bông 
hoa đẹp nở từ môi trường thiên nhiên của Tổ quốc, từ môi trường xã 
hội của dân tộc. Quả là văn học có thể góp phần “hoa quốc” vậy. 

Các nhà văn chân chính đã “hoa quốc”, đã “làm đẹp cho nước”, vì 
tác phẩm của họ đã góp phần, ít nhất là trên bình điện văn học, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ văn hóa dân tộc. 

Các nhà văn hóa lớn xưa nay đã tỏ ra xứng đáng với các anh 
hùng của dán tộc, của nhân dân. Trong lịch sử có những nhà văn hóa 
lại đông thời là anh hùng dân tộc. Ở những nhân vật vĩ đại này thì 
“kinh bang” và “hoa quốc” thể hiện trên nhiều bình điện, trong đó có 
bình diện văn hóa, văn học. 

Hồ Chủ tịch là một nhân vật như thế. “Dân tộc ta, nhân dàn ta, 
non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non 
sông đất nước ta” !. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta bằng toàn bộ sự 
nghiệp của Người, trong đó có sự nghiệp văn học. Sự nghiệp văn học 
của Người đo đó lại làm rạng rỡ nền văn học của dân tộc ta. 

Nên văn học của dân tộc ta không chỉ góp phần làm đẹp Tổ quốc, 
làm rạng rỡ dân tộc. Nền văn học của dân tộc ta còn góp phân chiến đấu 
vì Tổ quốc, vì dan tộc. Nhiều tác gia vån học đã dùng cây bút làm vũ khí. 

Xưa kia, Nguyễn Trãi đã tự hào một cách chính đáng về sức 
mạnh chiến đấu của cây bút. Ông viết: 

Đao bút ? phải dùng, tài đã uen, 
Chỉ thư nấy chép, uiệc càng chuyên. 
Vệ Nam mũi mỗi ra tay thước, 
Điện Bắc đà đà yên phận tiên. 
Bảo kính cảnh giới, bài số 6. 

Nguyễn Trãi đã dùng “đao bút” để đánh giặc, và trong cuộc chiến 

đấu này ông đã cống hiến trọn vẹn tài năng của mình. Nguyễn Trãi đã 


1. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đáng Lao động Việt Nam, đọc ngày 
8-9-1969, tại Lê tang Hỗ Chủ tịch. 

9, Đời co ¿hua có giấy bút ; người ta lấy dao khắc chữ vào tre, gỗ. Cái thứ bút làm 
bằng đao ấy gọi là đao bút. Trong thời Nguyễn Trãi đã có giấy và bút lông. Vì vậy chữ 
“đao bút" ở đây chỉ là một từ cổ dùng theo tập quán và chí có nghĩa là bút. 
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chuyên tâm tận lực viết những “chỉ thư”, tức là những bài văn từ mệnh 
để “tấn công”, đánh giặc trên trận địa tư tưởng. Ông quyết sẽ mãi mãi 
“ra tay thước”, tức là trổ hết đảm lược và kinh nghiệm của mình để “vệ 
Nam”, bảo vệ nước Nam. Và theo ông, chỉ có “điện Bắc”, tức là dẹp yên 
giặc phương Bắc, thì mới có thể làm cho dân tộc được sống an lạc. 


Nhắc đến tấm gương của Nguyễn Trãi, về sau Cao Bá Quát viết 
rằng phải biết “mài mực trên mũi lá mộc, truyền hịch an định bốn 
phương”, tức là phải biết phối hợp cuộc chiến đấu bằng cây bút với 
cuộc chiến đấu bằng thanh gươm và lá mộc. Đến đầu thế kỷ này, ý tứ 
ấy lại được Đặng Thái Thân nêu lên trong câu đối điếu Tăng Bạt Hồ. 
Vế sau của câu đối ấy là: “Ta chẳng biết chết là cái gì vậy! Đọc sách 
năm châu, kết giao vài chục bạn, hoặc đánh bằng lưỡi, hoặc đánh 
bằng bút, hoặc đánh bằng não, khăng khăng chỉ độc đánh bằng sắt, 
thể quyết máu trôi đất nóng, cờ đào rõ mặt giống da vàng” L 


“Đánh bằng bút”, xưa kia, nhiều tác giả đã làm như thế. Họ đã rất 
xứng đáng với dân tộc, khi biết dùng cây bút phối hợp với các vũ khí 
khác mà chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc. 


Truyền thống chiến đấu của hàng nghìn năm lịch sử văn học đã 
được các tác gia của dòng văn thơ cách mạng kế thừa và hơn nữa 
phát huy lên một mức cao hơn. Nhà văn, nhà thơ cách mạng chiến 
đấu để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc. Nhưng hơn nữa, họ còn: 

Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ, 
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ. 
Mỗi vån thơ: bom đạn phá cường quyên, 
Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyên °. 
Là thị sĩ, thơ Sóng Hồng 

Tay bút tay gươm, đó là tư thế của nhà văn, nhà thơ cách mạng. 
Nhà văn, nhà thơ cách mạng chiến đấu để phá cường quyền. Cường 
quyển của giặc xâm lược, cường quyển của mọi thế lực áp bức. Họ 
dùng cây bút như chiếc đòn bẩy để “chuyển xoay chế độ”. Họ quyết 
góp phần đưa dân tộc tiến lên một chế độ dân chủ thực sự, chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Cuộc chiến đấu vì lý tưởng cao cả ấy đòi hỏi người cầm bút phải 
có tinh thần xung phong đũng mãnh. Cho nên Hô Chủ tịch đã viết: 


1. Nguyên văn viết bằng chữ Hán. Đây là lời dịch của Huỳnh Thúc Kháng. 
2. Long tuyên: tên một thanh gươm quý. 
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Hiện dai thi trung ung hữu thiết, 
Thị gia dã yếu hội xung phong. 
Nguc trung nhật hy: Độc thiên gia thi hữu cám 
Nghĩa là: 


Nay ở trong thơ nên có thép, 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong. 


Và cả một đội ngũ nhà văn, nhà thơ cách mạng đã xung phong 
lên phía trước với chất thép trong tác phẩm của họ. 


Cho đến năm 1945, trải qua hàng nghìn năm phát triển, trong 
quá trình phản ánh sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, 
văn học cũng lại tự xây đựng cho mình những truyền thống tốt. 
Những truyền thống ấy là: nỗ lực “làm đẹp Tổ quốc”, và đũng cảm 
chiến đấu vì độc lập của dân tộc, vì tự do của nhân dân. 


Những truyền thống tốt của dân tộc thể hiện trong văn học và 
những truyền thống tốt của bản thân văn học đều là di sản quý báu 
mà lịch sử văn học từ xưa cho đến năm 1945 dà để lại cho chúng ta. 

Biên soạn bộ Tổng tập ăn học Việt Nam này, chúng tôi đã giới 
thiệu được chân thực đến mức nào di sản ấy? Để trả lời câu hỏi này, 
chúng tôi còn chờ mong ở sự xem xét và đánh giá của độc giả. Nhưng 
chúng tôi có thể tự tin ở sự chân thành của mình trong nỗ lực nhằm 
đi sâu tìm hiểu để rồi trình bày với độc giả mọi cái hay, cái đẹp tiêm 
tàng trong di sản ấy. 


15-5-1979 
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TỔNG TẬP 
VĂN HỌC 
VIỆT NAM 


TẬP I - PHAN HAI 


Chủ biên 
VĂN TÂN 


Sưu tâm, biên soạn ` 
THẠCH CAN - ĐỖ VĂN HỶ - TRẤN LÊ SÁNG 
NGÔ THẾ LONG - TA NGỌC LIEN 


Với sự cộng tác của 
NGUYỄN XUÂN TẢO 


KHẢI LUẬN 


Tập sách này mở đầu phần văn học viết của bộ Tổng tập vän học 
Việt Nam. 


Về sự xuất hiện và phát triển của dòng văn học viết ở nước ta, đã có sự 
lý giải trong bài Tổng luân về bộ Tổng tập vän học Việt Nam này !. Theo sự 
lý giải ấy thì dòng văn học viết đã hình thành cùng với dân tộc Đại Việt, hậu 
thân của khối cộng đồng người Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ đấu 
tranh chống ách thống trị của đế quốc phong kiến Trung Hoa. 

Cuộc đấu tranh chống ách thống trị của đế quốc phong kiến Trung Hoa 
trong nhiều thế kỷ đã để lại nhiều trang vẻ vang trong lịch sử nước ta. Và 
cuộc đấu tranh ấy đã đưa đến thắng lợi hoàn toàn với chiến công vĩ đại của 
Ngô Quyền. 

Đầu thế kỷ X, họ Khúc dấy nghiệp và đã chuẩn bị điều kiện cho việc giải 
phóng hoàn toàn nước ta khỏi ách Bắc thuộc. 

Sau khi Khúc Thừa Dụ đánh đuổi quân Đường, giành được độc lập cho 
đất nước, dân tộc ta cố gắng vươn lên xây dựng lại đất nước, phát triển kinh 
tế và văn hóa. Khúc Thừa Dụ đã đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Năm 
907, ông mất, con là Khúc Thừa Hạo lên kế vị. Khúc Thừa Hạo vẫn đeo đuổi 
con đường mà cha ông đã vạch ra: khôi phục, phát triển sản xuất và văn hóa. 
Khúc Thừa Mỹ lên kế vị Khúc Thừa Hạo được sáu năm (917 - 923) thì vua 
Nam Hán mang quân sang đánh nước ta. Năm 931, một nha tướng của họ 
Khúc là Dương Đình Nghệ từ Ái Châu mang quân ra Bắc đánh đuổi quân 
Nam Hán. Dương Đình Nghệ chỉ cầm quyển được sáu năm thì bị Kiểu Công 
Tiền sát hại. Công Tiễn muốn dựa vào quân Nam Hán chống lại dân tộc. 
Năm 938, Ngô Quyên từ Ái Châu tiến quân ra diệt tên phản quốc Kiểu Công 
Tién, rai cả phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Khác với họ Khúc và 
họ Dương trước kia, Ngô Quyển đã xưng vương năm 939, đóng đô ở Cổ Loa, 
kinh đô của nước Âu Lạc độc lập ngày xưa. Bằng các việc làm ấy, ông đã 
giương cao hơn ngọn cờ độc lập dân tộc. Ngô Quyên chỉ ở ngôi được sáu năm 
thì mất. Sau khi ông mất đi, đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn do Mười hai sứ 
quân gây ra. 


1. Bài Tổng luận do Giáo sư Định Gia Khánh Chủ tịch Hội đồng biên tập bộ 
Tổng tập van học Việt Nam viết và để ở đầu tập này. 
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Năm 968, dựa vào ý nguyện và.sức mạnh của dán chúng. Đình Bộ Lĩnh 
đã khắc phục được nạn cát cứ của Mười hai sứ quán, thu giang sơn về một 
mối. Ông không xưng vương nữa mà xưng là Hoàng đế với hàm ý là sánh 
ngang Hoàng đế Trung Hoa. Thế là Định Bộ Lĩnh vừa giương cao hơn ngọn cờ 
độc lập dân tộc, vừa giương cao ngọn cờ thông nhất đất nước. Năm 981, kế 
thừa khí thế mà Ngô Quyên và Đinh Bộ Lĩnh để lại, Lê Hoàn đã chiến thắng 
quân Tống xâm lược. 

Ba triêu đại Ngô, Định, Tiên Lê tuy chỉ tón tại ngắn ngủi và chưa đạt 
được nhiều thành tựu, nhưng các triêu dai ấy đã kế tiếp nhau đóng góp vào 
việc xây dựng đất nước. 


Nhà Lý kế vị nhà Tiên Lê, đã từ những nën móng thừa hưởng được của ba 
triêu đại trước mà đưa việc xây dựng Tổ quốc tiến lên quy mô lớn. Năm 1010, 
Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long. Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước (mà 
Định Tiên Hoàng đặt là Đại Cô Việt) thành Đại Việt. Với nước Đại Việt, mà 
kinh đô là Thăng Long, đã hình thành và phát triển dân tộc Đại Việt. 

Như trên đã nêu rõ, đân tộc Đại Việt là bậu thân của khối cộng đồng người 
Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ đấu tranh chống ách Bắc thuộc. Dân 
tộc Đại Việt đã kế thừa những truyền thống văn hóa đặc sắc và phong phú của 
ông cha, trong đó có những truyền thống của văn nghệ dân gian. 

Từ thế kỷ X, nhiều giá trị văn hóa bị chìm đắm, hoặc mai một trong thời Bắc 
thuộc, bèn có điều kiện được phục hôi và phát huy trong một đất nước độc lập. 

Văn nghệ dân gian vốn đã hình thành và phát triển từ trước, đến thời kỳ 
Đại Việt lại càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Văn học dân gian, bộ 
phận trung tâm của văn nghệ dân gian, tất nhiên vẫn là dòng văn học quan 
trọng nhất trong nước Đại Việt. Nhưng từ nay, bên cạnh đòng văn học dân gian 
lại xuất biện dòng văn học viết của trí thức đân tộc. Trong suốt thời kỳ Đại 
Việt, ảnh hưởng qua lại giữa hai dòng văn học ấy luôn luôn là một động lực phát 
triển của nên văn học dân tộc. Và có thể nói rằng, nếu văn học dân gian có vai 
trò hàng đầu trong tiến trình văn học, thì văn học viết của trí thức lại là bộ 
phận không thể thiếu trong nën văn học của một dân tộc đã trưởng thành. 


Hiện nay, chúng ta đã có tư liệu về một vài tác phẩm văn học do trí thức 
người Việt sống trong thời kỳ Bắc thuộc; số tác phẩm ấy tất nhiên chưa thể 
làm thành một dòng văn học hắn hoi. 

Phải với nước Đại Việt độc lập, với một tầng lớp trí thức có ý thức dân 
tộc sâu sắc mới hình thành được một dòng văn học viết của dân tộc bên cạnh 
dòng văn học truyền miệng dân gian. Và dòng văn học viết của trí thức dân 
tộc đã cùng với dòng văn học truyền miệng dân gian tham gia vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ Đại Việt, vào quá trình đại phục 
hưng văn hóa dân tộc từ thế kỷ X trở đi. 
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Sau các triëu đại Ngô, Binh, Lê, túc là sau bảy chục năm (từ năm 939 
đến năm 1009), nước Đại Việt bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ với nhà Lý. 

Thời Lý (1010 - 1226) là một trong những thời hiển hách của dân tộc 
Việt Nam. 

Trong Kiến vän tiểu lục, Lê Quý Đôn viết: “Nước Nam ta bai triu Lý, 
Trần có tiếng là văn hiến”. 

Nhà Lý đưới các triều vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý 
Nhân Tông đã làm cho nước Đại Việt giàu mạnh và phát triển về văn hóa. Các 
vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lý Thường Kiệt đã phá Tống. giữ vững 
độc lập dân tộc, làm phá sản hoàn toàn mọi mưu đồ xâm lược của giặc Tống. 

Nước Đại Việt không phải chỉ vững vàng và ón định về chính trị, hùng 
mạnh về quân sự, mà còn phát triển rực rỡ về kinh tế và văn hóa nữa. 

Cho đến nay, chúng ta mới sưu tập được chừng hơn một trăm bài thở và 
văn từ thời Lý trở về trước. 

Trong số hơn một trăm bài thơ và văn này, có bài chỉ có hai mươi chữ 
như bài Quốc tó của nhà su Đỗ Pháp Thuận, nhưng cũng có bài dài đến năm 
nghìn chữ như bài Vän bia tháp Sùng Thiện Diên Linh của Nguyễn Công Bật. 

Văn thơ thời Lý mà chúng ta hiện còn giữ được là cái vốn văn hóa quý 
báu của dân tộc. Qua cái vốn này, chúng ta thấy hiện lên khá rõ nét quá khứ 
rực rỡ của dân tộc trong buổi đầu nước Đại Việt. 


* 


* * 


Trong những thơ văn hồi thế kỷ X, thế kỷ XI và thế ky XII, thì nổi bật 
lên, làm sáng ngời cả một thời kỳ lịch sử là bài Nam quốc sơn hà mà Lý 
Thường Kiệt viết vào mùa xuân năm 1077, trong trận phá quân Tống ở bến 
đò Như Nguyệt `. 

Bài thơ vën vẹn chỉ có bốn câu, nhưng đã nói lên được gọn gàng mà đầy 
đủ nguyện vọng, ý chí và khả năng của dân tộc ta không phải chỉ trong một 
thời kỳ lịch sử, mà trong tất cả các thời kỳ lịch sử. 

Thực tế của lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt vốn yêu chuộng hòa bình, 
chỉ muốn được sống trong hòa bình, nhưng dân tộc Việt kiên quyết không 
dung thứ bất cứ kẻ xâm lược nào. Kẻ nào ngu xuẩn liễu lĩnh xâm lược nước 
Đại Việt thì dân tộc chúng ta sẽ phất cao lá cờ chính nghĩa và bằng sức mạnh 


1. Bến Như Nguyệt ở huyện Yên Phong, tính Bắc Ninh, nhân dân địa phương 
thường gọi là bến Xà Ngọt. 
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đoàn kết của minh, bằng chiến tranh nhân dàn, sẽ đánh cho chúng thất bại 
hoàn toàn. 


Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng trong lịch sử dân tộc chúng ta, 
chân lý đó không bao giờ thay đối cả. 


Đầu xuân năm Binh Ty (1077), quân và dân Đại Việt chặn đánh quân 
Tống trên bến đò Như Nguyệt. Để động viên các tướng sĩ, Lý Thường Kiệt đã 
cho người vào dên Trương Hát, Trương Hống bắc loa đọc cho quân dán Đại 
Việt và quân Tống nghe bốn câu thơ của bài Nam quốc sơn hà. 


Nam quốc sơn hà là của “Nam đế”; nó dứt khoát và tuyệt đối không phải 
là quận Giao Chỉ hay Giao Châu của Trung Quốc; “Nam quốc sơn hà” hiển 
nhiên là một quốc gia như bất cứ quốc gia nào khác; kẻ nào xâm phạm “Nam 
quốc sơn hà”, kẻ đó sẽ bị đánh những đòn trí mạng. 


Y kiến của Lý Thường Kiệt trong bốn câu thơ bất hủ không phải chỉ được 
chứng minh ở cuộc kháng chiến chống Tống hồi thế kỷ XI, mà còn được chứng 
minh ở cuộc kháng chiến chống Nguyên hồi thế kỷ XIII, cuộc kháng chiến 
chống Minh hải thế kỷ XV, cuộc kháng chiến chống Thanh hài thế ký XVII, 
cuộc kháng chiến chống Nhật, cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. 

Bốn câu thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt đọc ở dên Trương Hát - Trương 
Hống đầu xuân năm Binh Ty là một bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của 
dân tộc Việt Nam. Đó là một bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhất, cô 
đọng nhất và mạnh mẽ nhất. Nó khẳng định chủ quyển của dân tộc - mà hồi 
thế kỷ XI đại biểu là các vua Lý - đối với giang sơn đất nước. Nó tuyên bố 
trước kế xâm lược quyết tâm của dân tộc bảo vệ giang sơn đất nước của mình. 
Nó lại nói rõ cho mọi người biết trước rằng dân tộc Đại Việt có đây đủ điều 
kiện để đánh bại bất cứ kë ngoại xâm nào. 


Năm 1908, trong luận văn Tônxtôi - tấm gương phản ánh cách mạng 
Nga, Lênin đã viết: “Nếu nhà nghệ sĩ của chúng ta là vĩ đại thật, thì người đó 
phải phản ánh được trong các tác phẩm của mình ít ra là vài ba khía cạnh 
chủ yếu của cuộc cách mạng”. 


Lý Thường Kiệt không phải là nhà nghệ sĩ, mà là một vị anh hùng dân 
tộc lớn của Việt Nam. Nhưng ở bài Nam quốc sơn hà, Lý Thường Kiệt lại tó 
ra là một nhà nghệ sĩ hết sức lỗi lạc, vĩ đại thật sự. Bốn câu thơ của ông đã 
nói lên đẩy đủ nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của dân tộc trong tất cả các 
thời kỳ lịch sử xưa kia, bây giờ và sau này. 

Bài Nam quốc sơn hà vì vậy xứng đáng là một kiệt tác của dân tộc ta, 
làm rạng rỡ cho cả dân tộc. Kiệt tác đó đã xuất hiện trước đây hơn chín thế 
kỷ. Ngày nay, đọc lại kiệt tác đó, chúng ta vẫn thấy nó giữ nguyên vẹn sức 
động viên, cổ vũ mọi người làm nhiệm vụ đánh giặc giữ nước hệt như một 
đêm vào ngày đầu xuân năm Định Ty (1077). 
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Đối với những kẻ có thói quen ấp ú những muu dó bành trướng, thì kiệt 
tác đó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng trung thực. 

Bài Nam quốc sơn hè của Lý Thường Kiệt là một bài thơ có giá trị tư 
tưởng cao nhất trong văn học thời Lý. Đó là một bài thơ đáng xếp vào loại 
đầu trong thơ văn nước ta suốt thời đại chế độ phong kiến Việt Nam. 


Sau bài Nam quốc sơn hà, mở đầu cho một loại khác của thơ văn thời Lý 
là bài Phạt Tống lộ bố uăn cũng của Lý Thường Kiệt được viết vào năm 1075 
và được đưa vào đất Tống để tuyên truyền cho dân Tống biết mục đích cuộc 
hành quân của nước Đại Việt trên đất Tống: quân Đại Việt vào đất Tống là 
để làm cho dân Tống thoát khỏi cái khổ của phép thanh miêu, trợ dịch của 
Vương An Thạch; quân Đại Việt không có tham vọng đất đai, khi vào đất 
Tống sẽ đối đãi với dân Tống như dân Đại Việt vậy. 

Bài Phạt Tống lộ bố uăn đưa vào đất Tống đã đem lại kết quả rất lớn 
lao. Theo Nhữ Bá 8ï, thì “dân Tống thấy lời tuyên cáo đều vui mừng, đem trâu 
rượu khao quân ta. Từ đó, mỗi lúc dân Tống thấy hiệu cờ Thường Kiệt đàng 
xa thì nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam; rồi cùng nhau bày 
hương án bái phục bên đường. Nhờ đó mà uy thanh quân ta lan khắp”. 

Như thế có nghĩa là bài Phat Tống lộ bố vän đã làm tốt công tác địch 
vận cho Lý Thường Kiệt. Nhờ vậy khi vào đất Tống, quân Đại Việt đánh đâu 
tháng đấy và đã thắng rất nhanh. 

Cũng có thể xếp vào một loại với bài Phat Tống lộ bố vän là bài Chiếu 
đời đô của Lý Thái Tổ. 

Chúng ta đều biết rằng thời Đinh và thời Lê, kinh đô của nước Đại Có 
Việt là Hoa Lư. 

Đất nước hôi này mới được độc lập. Bọn phong kiến Trung Quốc luôn 
luôn mở các cuộc xâm lược vào nước ta. Năm 930, chúa Nam Hán sai Lý Thủ 
Dung và Lương Khắc Trinh xâm lược nước Việt. Năm 938, Lưu Cung sai con 
là Hoằng Thao đem thủy quân sang đánh nước ta. Năm 980, Định Tiên 
Hoàng và con trai trưởng Đinh Liễn bị sát hại ở cung đình Hoa Lư, Tống Thái 
Tông bèn sai ngay Hầu Nhân Bảo, Lưu Trừng, Trần Khâm Tộ đem quân bộ 
và quân thủy sang xâm lược. 

Chỉ trong một thời gian năm mươi năm, bọn phong kiến Trung Quốc đã 
xâm lược nước ta ba lần. Cả ba lần, bọn cướp nước đều bị thất bại thám hại. 

Nhưng những nhân vật có trách nhiệm của nước Đại Cô Việt không thể 
vì thế mà buông lgi cảnh giác. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu 
khiến cho nhà Đỉnh và nhà Lê phải đóng đô ở Hoa Lư, một vị trí hiểm yếu ở 
sâu trong đất nước, khi ấy còn có núi rừng che chở. 

Sang thế kỹ XI, tình thế đã thay đổi hån. Lúc này là lúc “phương Nam 
đương thịnh, phương Bắc đương suy” như sau này Trần Quốc Tuấn nói trong 
lời di chúc. 
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Ngay sau khi lên ngôi vua. Lý Thái Tô đã thấy có đây đủ điều kiện dë doi 
đô từ Hoa Lu về Đại La. và đối tên Đại La ra Thăng Long. Vì chỉ có như thế đất 
nước mới có thể phát triển thuận lợi về kinh tế cũng như về văn hóa và quân 
sự. Trong Chiếu doi đó, vị vua sáng lập ra triêu Lý đã tuyên bố: nhà vua phải 
đời đô là để “mưu đồ nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu”. “Trên vâng 
mệnh trời, dưới theo ý dân”. Trong chiếu, nhà vua lại nói rõ rằng phải dời đô 
thì vận nước mới lâu dà: và do đó mới đáp ứng được lòng mong muốn của muôn 
dân. Nhà vuz vạch rõ những lý do khiến cho nhà vua phải chọn Thăng Long 
làm kinh đô, Thăng Long “ở vào nơi trung tâm trời đất, có cái thế rồng cuốn hő 
ngồi, đúng ngôi vị Nam, Bác, Đêng, Tây, thuận núi sông quay đi ngoảnh lại, đất 
rộng ma bằng, cao mà thoáng... muôn vật rất đổi dào... Thật là nơi tụ hội quan 
trọng của bốn phương. nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”. 

Cái tên Thăng Long xuất hiện cùng một ngày với việc đời độ về thành 
Đại La cũ. 

Nhà vua gọi kinh đô của mình là Thăng Long (Rồng bay lên) vì nhà vua 
dà nhìn thấy cái đà đang vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Từ đấy, Thăng Long 
xứng đáng là thủ đô của nước Đại Việt ngày càng hùng mạnh vë kinh tế, về 
văn hóa, vë chính trị, vë quân sự. Trải qua gần mười thế kỷ, Thăng Long lúc 
nào cũng vẫn là trung tâm của đất nước “nghìn năm văn vật”. 

Với Chiếu dời đô, Lý Thái Tổ tó ra là một nhà chính trị xuất sắc, có con 
mất nhìn xa trông rộng: khi định đô ở Thăng Long, ông đã “tính kế muôn 
đời” cho đân tậc. 

Chiếu dời đô xứng đáng là một bài văn xếp vào loại văn hay trong thơ 
văn thời Lý. 

Cũng có thể xếp vào loại đó bài Văn bia tháp Sùng Thiện Diện Linh của 
Nguyên Công Bật viết vë sự nghiệp vua Lý Nhân Tông. 

Lý Nhân Tông tên húy là Càn Đức, con trai duy nhất của Lý Thánh Tông 
và Thái phi Y Lan. Nhà vua lên kế vị cha năm 1072 khi mới sáu tuổi. Lý Nhân 
Tông ở ngôi từ năm 1072 đến năm 1127. Trong thời gian năm mươi lầm năm trị 
vì của nhà vua, nước Đại Việt đã làm nên sự nghiệp phá Tống hết sức vẻ vang. 

Trong Văn bia tháp Sùng Thiện Diễn Linh, Nguyễn Công Bat đã ca tụng sự 
nghiệp của Lý Nhân Tông, coi vị vua này là một vị anh quân. Văn bia có đoạn viết: 

“Trên vừa trị yên trong nước, dưới đương giúp đỡ lân bang, bỗng lính thú 
nơi biên khu trở mặt, gảy nên hiểm khích dở dang. Vội vàng chống địch, làm 
nhụt oai thù. Quân châu Ung muôn ức tan tành như mây mù gió cuốn; lính Như 
Nguyệt trăm vạn đổ vỡ như gặp nắng băng tan... Tự thi hành do viên tướng 
ngoài biên, đâu có phải lòng vua quyết định. Đưa hoàng cực đến cõi thanh bình, 
dẫn dân sinh đến nơi giàu thịnh. Quạt gió nhân giáo hóa nước nhà, ra ơn huệ 
ban cho khắp chốn. Do đó, Hoàng Vương Xạ Chế rời cung thất đến cửa khuyết 
xưng thần, quốc chủ La Vu bỏ đất nước tới dan đình quy phục”. - 
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Câu "tự thi hành d viên tướng ngoài biên, đâu có phải lòng vua quyết 
định” của bài văn bia cho chúng ta thấy rằng, năm 1075 và năm 1077, người 
chủ trương đánh Tống chủ yếu là Lý Thường Kiệt. Năm 1075, chính Lý 
Thường Kiệt đã đánh sang đất Tống để phá các căn cứ xâm lược của Tống. 
Năm 1077, cũng chính Lý Thường Kiệt dà chặn đứng quân Tống ở bờ bắc 
sông Cầu rôi buộc Quách Quy phải rút quân về nước. 

Vän bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, ngoài việc phản ánh sự nghiệp bảo 
vệ đất nước, lại còn nói lên sự nghiệp xây dựng đất nước về các mặt kinh tế 
và văn hóa, v.v... Có thể nói tác phẩm là một bản tụng ca về cảnh thịnh trị 
của nước ta khi ấy. 

Sau bài Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Lính thì bài Chùa Linh Xúứng núi 
Ngưỡng Sơn của sư Pháp Bảo cũng là một bài văn có giá trị đáng xếp cùng 
một loại. 

Qua bài Văn bia chùa Lính Xúng núi Ngưỡng Sơn, chúng ta thấy hiện 
lên rất rõ con người Lý Thường Kiệt, nhất là về mặt tài năng, đạo đức. Bài 
văn bia cho biết: 

“Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn” tức là ngôi chùa do quan Thái úy 
xây dựng vậy. Lúc quan Thái úy còn nhỏ, được chọn vào cấm đình để cháu 
chực Thái Tông hoàng đế, chưa đầy 12 năm, tiếng khen đã nức ở nội đình. 
Đến khi vua Thánh Tông nối ngôi trị nước, Thái úy hết lòng giúp đỡ. Ra sức 
siêng năng, nổi bật trong hàng tả hữu, được thăng chức Kiểm hiệu Thái bảo. 
Khi nước Phật Thệ khinh nhờn phép tắc, không chịu vào cháu, quân vua rầm 
rộ tiến đánh. Thái úy thao lược hơn đời, vào cung vua nhận mưu chước, ban 
bố quân luật, đuổi .đánh giặc thù. Hoàn Vương không đường chạy trốn, đành 
bó tay chịu trói. Bắt được y rồi, Thái úy mới rút quân vë. Vua nghĩ công lớn 
ấy, bèn ban khen và thăng chức. 

“Giữa khoảng niên hiệu Thần Vũ (1068 - 1072), Thái úy được phonr chức 
Thái úy đồng trung thư môn hạ bình chương sự, giúp việc chính sự của nước 
nhà, muôn dân được nhờ ơn vậy. 

“Đầu niên hiệu Thái Ninh (1072 — 1075), đức Kim thượng Minh Hiếu 
hoàng đế lên ngôi. Thái úy với tư cách là Y Doãn, Hoắc Quang được nhà vua 
giao phó nhiếp chính và gửi gắm công việc xã tắc. Bỗng quân biên giới nhà 
Tống dòm ngó nước ta. Thái úy nắm sấn mưu'chước của triêu đình, thống lĩnh 
quân sĩ, điệt ba châu, bốn trại, dễ dàng như bẻ cành cây mục. Chẳng bao lâu 
quân Tống ó ạt kéo đến sông Như Nguyệt, thể trả thù cho ba châu, Thái úy 
lại cầm quân chống giặc. Thái úy lấy tư cách biện sĩ mà phân tích cùng tướng 
giặc, không vất va đổ máu 'mà giữ yên được xã tác. Vua mến Thái úy dùng 
cảm, nên càng thêm yêu kính. Đầu năm Anh Vũ Chiêu Thắng (1076 - 1084). 
Thái úy được phong làm em nuôi vua, trông nom mọi việc quân và việc cháu 
thuộc trấn Thanh Hoa, quân Siu Cháu, Cháu Ái và phong cho thái áp môt 
van hô ở Viêt Thường. 
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“Thái úy trong thì sáng suốt khoan hòa, ngoài thì nhân từ giản dị, đối 
dời phong tục, nào có quản công. Làm việc thì giêng năng, sai bảo dán thì ôn 
hòa, cho nên dân được nhờ cậy. Khoan dung giúp đỡ mọi người, nhân ái 
thương yêu quần chúng, cho nên được mọi người kính trọng. Dùng oai vü để 
diệt trừ bọn gian ác, đem mính chính để giải quyết ngục tù, cho nên hình 
ngục không quá lạm. Thái úy biết dân lấy no ấm làm đầu, nước lấy nghề 
nông làm gốc, cho nên không lỡ thời vụ. Làm điều hay không khoe khoang, 
nuôi dưỡng tới người già thôn dã, cho nên người già nhờ đó mà được an thân. 
Phép tắc như thế có thể gọi là cái gốc trị nước, cái thuật yên dân, sự đẹp tốt 
đều ở đấy cả. Giúp chính sự cho ba triêu, dẹp yên loạn ngoài biên tái, chi 
khoảng vài năm mà tám phương yên lặng, công thật lớn lao”. 


Pháp Bảo là một vị Đại sư đã làm việc ở dưới quyền Lý Thường Kiệt, khi 
Lý Thường Kiệt trấn trị đất Thanh Hoa. Pháp Bảo có điều kiện gần gũi 
Thường Kiệt và do đó hiểu rõ Thường Kiệt hơn bất cứ một người nào khác. 
Pháp Bảo lại là một Đại sư có văn tài. Dưới ngòi bút của ông, vị anh hùng 
dân tộc, tác giả của sự nghiệp phá Tống, giữ gìn độc lập cho Tổ quốc, đã hiện 
ra rất rõ nét. Dó là một nhân vật phi thường, tài kiêm văn võ, khi ra ngoài 
biên giới thì làm tướng tổng chỉ huy, khi về triểu đình thì làm tế tướng (xuất 
tướng, nhập tướng). Đó là một nhân vật có tài kinh bang tế thế, nắm được cái 
gốc để trị nước, luôn luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, chú ý cả đến 
người già ở nơi hang cùng ngõ hẻm, biết khuyến khích nhân đân chăm lo 
nghề nông, và coi nghề này là gốc của nước. 


Cũng có giá trị như hai bài văn bia trên, bài Vän bia chùa Bảo Ninh Sùng 
Phúc lại phản ánh một khía cạnh khác của việc xây dựng Tổ quốc trong đời Lý. 

Bài Vän bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc ` do Lý Thừa Ân viết vào tháng 
ba năm Binh Hợi (1107), nói về Hà Hưng Tông, một tù trưởng Tày, châu mục 
châu Vị Long 2, được vua Lý gå cho công chúa Khâm Thánh năm 1082, 

Trong bài văn bia, Lý Thừa An đã ca tụng dòng dõi gia đình Hà Hưng 
Tông, ông cho biết Hà Hưng Tông có người cha là müt tù trưởng yêu nước, 
năm 1075 đã vâng lệnh Lý Thường Kiệt đem quân Tày — Nùng vượt biên giới 
đánh vào đất Quang Tây, rồi thừa thắng đánh lên phía bắc vây thành Ung 
Châu và cuối cùng đã hạ thành này. Như vậy, từ năm 1075, trong các viên 
tướng Tày — Nùng có một viên tướng là cha sinh ra Hà Hưng Tông. 


Qua bài văn bia của Lý Thừa Ấn, chúng ta thấy chính sách dân tộc của 
nhà Lý đã thấm sâu vào các dân tộc thiểu số, nhất là các đân tộc thiểu số ở 
miễn biên giới Việt - Trung, đã đem lại kết quả tích cực. Các dân tộc thiểu 
số, cụ thể là dân tộc Tày - Nùng, đã dứt khoát đứng về phía nhà Lý khi cuộc 
chiến tranh Lý - Tống bùng nổ. Nhờ vậy, quân Đại Việt đã tiến vào đất Tống 


1. Bảo Ninh Sùng tự bi do Ty Văn hóa Tuyên Quang tìm ra vào khoảng năm 1961. 
2. Châu Vị Long nay thuộc mièn Chiêm Hóa, tính Tuyên Quang. 
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rất dë dàng, và cùng nhờ vậy mà đầu năm 1077, Lý Thường Kiệt đã đánh bại 
quân Tống trên sông Như Nguyệt. Người Tày - Nùng với ý chí chiến đấu 
chống ngoại xâm đã cùng với các dân tộc anh em đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. 
Qua bài Vän bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, có thể thấy việc đoàn kết các 
dân tộc thiểu số anh em trong sự nghiệp giữ nước và dung nước vốn là truyền 
thống lâu đời của ông cha ta. Giá trị của tác phẩm là ở đó. 

Bài Quốc tó của Đại sư Đỗ Pháp Thuận cũng đáng xếp vào loại tác phẩm hay. 

Đỗ Pháp Thuận là một vị Đại sư yêu nước. Năm 987, ông được Lê Hoàn 
giao cho nhiệm vụ tiếp đón sứ thần nhà Tống là Lý Giác. Pháp Thuận, bằng 
tài ứng đối và sự hiểu biết của mình, đã làm cho sứ thân nhà Tống phải rất 
mực kính trọng Lê Hoàn, vị anh hùng của dân tộc ta. 

Năm 980, được các tướng lĩnh và nhất là được Thái hau Dương Vân Nga 
tích cực ủng hộ, Lê Hoàn đã lên ngôi Hoàng đế, rồi mang quân đánh Tống và 
đã cả phá quân Tống trên ba mặt trận: ở Chi Lăng, ở cửa Bạch Đằng và trên 
sông Hồng, Nền độc lập của dân tộc đã được củng có thêm một. bước. Nhưng 
nhìn về tương lai, nhà vua vẫn cảm thấy băn khoăn, và vì vậy đã hỏi Đại su 
Đỗ Pháp Thuận, cố vấn chính trị của nhà vua, về Quốc tó, tức là vận nước. 


Đại sư Pháp Thuận đã cho nhà vua biết rằng vận nước rất vững bën và 
cảnh thái bình thịnh trị đang bắt đầu hiện ra trên đất nước Đại Cô Việt. 

Qua bài Quốc tô, Đỗ Pháp Thuận đã tỏ ra hết sức sáng suốt. Ông biết 
rằng tài năng xuất chúng của Lê Hoàn và sự phấn khởi của dân tộc sau chiến 
thắng quân Tống (năm 981) sẽ nhanh chóng đem lại an ninh cho đất nước và 
sự phán vinh của Tổ quốc. Những việc xảy ra trên đất nước Đại Cổ Việt suốt 
hai mươi lim năm trị vì của Lê Hoàn đã nói lên rằng những dự đoán của Đỗ 
Pháp Thuận là đúng và sát hợp với sự thật lịch sử. Các thế lực phong kiến 
cát cứ ở các địa phương càng ngày càng tàn lụi đi trong sự thống nhất của đất 
nước; kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển với một nhịp độ 
nhanh... Cuối thế kỷ X và đầu thế kỷ XI, lại có Vạn Hạnh, một vị Đại sư có 
uy tín lớn trong xã hội, cũng làm cố vấn chính trị cho Lê Hoàn. Ông cũng là 
một tác gia văn học rất đáng chú ý. Năm 980, trước khi đem quân đánh 
Tống, Lê Hoàn đã mời Đại sư Vạn Hạnh vào cung đình để hỏi Đại sư về triển 
vọng của cuộc kháng chiến chống Tống, Đại sư Vạn Hạnh đã nói với Lê Hoàn: 
“Chỉ trong ba bảy (hai mươi mốt) ngày, Bệ hạ sẽ phá tan quân Tống”. 

Quá nhiên, liền ngay sau đó, trong một thời gian khoảng gần một tháng, 
Lê Hoàn đã tiêu điệt hoàn toàn bộ binh của Hầu Nhân Bảo ở Chi Lăng, đánh 
bại thủy quân của Lưu Trừng ở cửa Bạch Đằng, tiêu diệt già nửa thủy quân 
của Trần Khâm Tộ trên sông Hồng. 

Thế kỷ X, thế kỷ XL, và mấy thế kỷ sau nữa, nhà chùa giữ một vai trò 
quan trọng trong đời sống xã hội. Các nhà sư thường lại là những nhà trí 
thức có tên tuổi nhất của đất nước. Định Tiên Hoàng, Lê Đại Hành déu mời 
các nhà sư làm cố vấn chính trị cho mình. Khuông Việt Đại sư Ngô Chân Lưu 


213 


làm cố vấn chính trị cho Binh Tiên Hoàng, Đại sư Ngô Pháp Thuân và Đại sư 
Vạn Hạnh làm cố vấn chính trị cho Lë Đại Hành. 

Sau khi Lê Đại Hành (tức Lê Hoàn) tạ thế, Lê Long Đĩnh là kẻ kế vi đã 
hoang dâm vô độ, phải nằm mà coi triểu, và vì thế bi sử sách đời sau gọi là 
Lê Ngọa Triều. Vạn Hạnh coi các hành vi bạo ngược của Lê Ngoa Trigu là sự 
thách thức đối với nhân dân cá nước, Vạn Hạnh đã thấy rằng cần phải nhanh 
chóng gạt bỏ Lê Long Đĩnh ra khỏi ngôi báu. Ngay khi Long Đĩnh còn sống, 
Đại sư Vạn Hạnh đã mở cuộc tuyên truyền, vận động chống Long Đĩnh. 

Do hoang dâm quá độ, năm 1009, Lê Long Đĩnh chết, khi chưa đầy 24 tuổi. 


Trước khi Lê Long Đĩnh chết ít nhất là ba tháng, Đại sư Vạn Hạnh đã 
cho lưu hành ở các nơi bài Quốc tu nói bóng nói gió đến việc Thân vệ Điện 
tiền chỉ huy sứ Lý Công Uán sắp giành được ngôi báu. Bài Quốc tự như sau: 

Cái tam nguyệt chỉ nội, 
Thân vê đăng trụ xổ tốc. 
Lạc trà ấn quốc tự, 

Thập khẩu thủy thổ khú, 
Ngồ thánh hiệu Thiên Đức, 


Chắc trong vòng ba tháng, 
Quan Thân vệ chủ xã tắc. 
Lạc trà in chữ quốc, 

Ở vững đất Cổ Pháp. 

Gặp chúa hiệu Thiên Đức. 

Năm 1009, Lê Long Đĩnh vừa nhắm mát thì chính Đại sư Vạn Hạnh đã 
cho treo bảng ở nhiều nơi, trên bảng viết bốn câu báo cáo cho mọi người biết 
nhà Lý sẽ xuất hiện trên vũ đài chính trị: 

Tật Ië chìm Bắc thủy, 
Ly tử thụ Nam thiên, 
Tư phương qua can tĩnh, 
Bái biểu hạ bình yên. 


Gốc lê chìm biển Bắc. 
Chổi lý mọc trời Nam. 
Bốn phương yên giáo mác, 
Tám cõi gọi bình an. 

Cuộc tuyên truyền, vận động gạt bỏ họ Là do Đại sư Vạn Hạnh để xướng và 
tổ chức đã tác động mạnh vào triëu đình nhà Lê, làm cho ai nấy đầu ý thức rằng 
vai trò của nhà Lê đã thuộc về dĩ vãng, và nhà Lý sẽ diy lên. Mà nhà Lý nói 
trong mấy câu sấm của Đại sư Vạn Hạnh không thể là một người nào khác ngoài 
Thân vệ Điện tiên chỉ huy sứ Lý Công Uẩn. Lúc ấy Lý Công Uẩn là nhân vật có 
tài, có đức được mọi người tin phục nhất. Lý Công Uẩn lại là người có thế lực nhất 
lúc bấy giờ, vì quân đội của triểu đình nằm dưới quyền chỉ huy của ông. 
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Việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua là một việc làm phù hợp với nguyện 
vọng của nhân dân, vì lợi ích của dân tộc. Và việc này sở di đi đến thành 
công tốt đẹp, một phần quan trọng là nhờ có công lao tuyên truyền, vận động 
từ lâu của Đại sư Vạn Hạnh. 

Bài Quốc tự và bài Yết bảng thị chúng của Vạn Hạnh có tác dụng tích 
cực đối với tình hình xã hội đương thời, và vì vậy đáng được xếp vào loại khá 
hay trong thơ văn thời Lý. 

Còn có thể xếp vào loại khá hay trong thơ văn thời Lý bài Truy tán 
Thiền su Vạn Hạnh của vua Lý Nhân Tông. 


Thời Lý Nhân Tông sống cách thời Đại sư Vạn Hạnh đến một thế kỷ. 
Thời Lý Nhân Tông, cụ thể là thời kỳ đã hoàn thành thắng lợi sự nghiệp phá 
Tống, nước Đại Việt đang trên đà thái bình, thịnh trị. 

Sự xa cách của thời gian đến một thế kỷ làm cho Đại sư Vạn Hạnh trở 
nên con người của truyền thuyết. 

Trong tình hình như thế, vua Lý Nhân Tông đã viết Truy tán Thiên su 
Vạn Hạnh, nhiệt liệt ca tụng sự nghiệp của Vạn Hạnh. 

Ngoài ba loại tác phẩm kể trên, còn phải kể đến loại tác phẩm ít nhiều 
có nội dung tích cực. Trong loại tác phẩm thứ tư này, trước hết phải kể bài 
Văn bia chùa Báo Ân núi An Hoạch của Chu Văn Thường, bài Văn bia chùa 
Sùng Nghiêm Diên Khánh của Pháp Bảo, bài Di chiếu lúc lâm chung của Lý 
Nhân Tông. Di chiếu lúc lâm chung viết ra khi vua Lý sắp mất, còn dặn con 
cháu: “hãy sửa sang giáo mác để dự phòng những việc bất trắc... Còn việc 
tang thì sau ba ngày nên bỏ áo trở, thôi khóc than. Chôn cất thì nên theo 
cách kiệm ước, không nên xây lăng tẩm riêng”. 

Thời Lý là thời cực thịnh của đạo Phật trên đất nước ta. Vì vậy không 
thể không xét đến mối quan hệ giữa đạo Phật với văn hóa, văn học. 

Đạo Phật vào nước ta qua hai đường: một từ Ấn Độ, một từ Trung Quốc. 
Đầu tiên, nó được truyền bá vào các công xã nông thôn, mà chúng ta vẫn 
quen gọi là các làng, xã. Tại đây, truyền thống dân chủ vẫn còn lại rất dám 
nét. Trong quá trình đi sâu vào các làng, xã nước ta, đạo Phật đã đào tạo nên 
một lớp trí thức. Chính lớp trí thức này đã đem đạo Phật truyền rộng di các 
nơi. Lớp trí thức này phần lớn lại là những nhân vật có ý thức dân tộc. Họ 
yêu nước và gần gụi nhân dân. Họ nhìn thấy lực lượng nhân dân và thực sự 
có uy tín lớn trong nhân dân. 

Đại sư Đỗ Pháp Thuận, Đại sư Ngô Chân Lưu, Đại sư Vạn Hạnh đều là 
những nhà trí thức của đạo Phật, và đều là những nhân vật yêu nước. Họ có 
nhiều cống hiến đối với các triểu Đinh, Lê, Lý. Đại sự Đỗ Pháp Thuận và Đại sư 
Ngô Chân Luu đã giúp Đính Tiên Hoàng, Lê Đại Hành xây dựng đất nước. Đại 
sư Vạn Hạnh đã khuyến khích Lê Đại Hành cả phá quân Tống năm 981, và đã 
giữ vai trò quan trọng trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua năm 1009. 
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Là những người yêu nước, tiếp thu được hào khí cửa dán tộc của nhân 
dân, trong sự nghiệp giữ nước và dung nước, họ đã phản ánh sự nghiệp này 
trong tác phẩm của mình. Nhưng là những nhà sư, nhiều khi lại là những nhà 
Thiên học uyên thâm, họ lại đồng thời đưa vào các tác phẩm ấy tỉnh thần và 
đạo lý của Thiên học. 

Đọc thơ văn của Vạn Hạnh, của Đàm Cửu Chi, của Lâm Khu, của Đàm Khí, 
của Mai Trực, của Pháp Bảo, của Mãn Giác, của Vương Hải Thiêm, của Chu Văn 
Thường, của Lý Thừa Án, của Đoàn Văn Khám và nhiều thơ văn khuyêt danh, 
chúng ta sẽ thấy rằng giáo lý đạo Phật đã chi phối sâu xa nhiều tác giả. 

Đưa các thơ văn này vào Tổng tập, chúng tôi không đứng trên góc độ đạo 
Phật, mà làm việc tuyển lựa. 

Đọc bài Vän bia chùa Linh Xúng núi Ngưỡng Sơn của Pháp Bảo trong 
Tập 1 này, các bạn sẽ thấy rằng bài văn sở di được đưa vào Tổng tập chủ yếu 
là vì nó có ý nghĩa ca tụng sự nghiệp bảo vệ và xây đựng đất nước của vị anh 
hùng dán tộc Lý Thường Kiệt. Ó bài Có bệnh bảo mọi người của sư Mãn Giác 
(Lý Trường), cái mà chúng tôi chú ý là lòng tin của tác giả đối với tương lai; 
tương lai đối với Mãn Giác bao giờ cũng tươi đẹp như một cành mai mới nở 
vào buổi sáng vậy. 

Văn bia các chùa như vậy là đã bổ sung nhiễu cho các tri thức lịch sử của 
chúng ta. Và nói chung văn thơ mang ảnh hưởng của Phật giáo vẫn cứ phản 
ánh được những mặt khác nhau của xã hội, của con người, nhiều khi ra ngoài 
phạm vi của ảnh hưởng ấy. Đó là một thực tế khách quan. Và chính là ở chỗ 
đó, chứ không phải ở chỗ thuyết lý vë Đạo Phật, mà các tác phẩm văn học đã 
có những giá trị nhất định. 

Thơ trong tập này nói chung là thơ vô đề. Trong khi địch, chúng tôi chú 
ý đặt cho mỗi bài một đầu dé. Có trường hợp chúng tôi lấy mấy chữ dầu trong 
bài thơ làm đầu da như lấy bốn chữ Nam quốc sơn hà đặt tên cho bài thơ nổi 
tiếng của Lý Thường Kiệt. Có khi chúng tôi lấy mấy chữ quan trọng nhất của 
bài thơ làm đầu để như trường hợp lấy hai chữ Quốc tô làm đầu để cho bài 
tho của nhà sư Đỗ Pháp Thuận viết năm 981. Có trường hợp người đời trước 
đã đặt tên cho bài văn thơ rôi, và mọi người cũng đã quen gọi rồi, như trường 
hợp Lê Quý Đôn đã làm, thì chúng tôi vẫn giữ nguyên đầu để đó v.v... 

Tổng tập vän học Việt Nam Tập 1 này cũng có chú thích như nhiều công 
trình nghiên cứu văn học cổ khác. Nhưng các chú thích trong Tổng tập không 
đi quá sâu vào các điển cố đạo Phật, mà chỉ cốt sao giúp vào việc tìm hiểu tác 
phẩm mà thôi. _ 

Phần có giá trị nhất của văn học Thiển tông trước hết là những tác 
phẩm trong đó tác giả đã tự giác hoặc không tự giác phản ánh những phương 
diện nhất định của đời sống trần thế, của hiện thực xã hội cũng như của 
phong cảnh thiên nhiên. Trước khi là Thiển sư, các tác gia là người Việt gắn 
bó với Tổ quốc, với dán tộc: đó là nguyên nhân tạo nên các tác phẩm như thế. 

Nói một cách khác, nhưng tác phẩm của các Thiển sư mà có giá trị thì 
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không phải vì có chứa dung nội dung giáo lý nhà Phật, mà trước hết là vì đã 
phản ánh đất nước Việt, con người Việt đương thời. 

Ngoài ra lại còn phải tính đến một loại tác phẩm nữa có ý nghĩa đổi với 
việc phản ánh tình hình văn hóa và tư tưởng đương thời, khi Phật giáo có vai 
trò lớn trong xã hội. Đạo Phật có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội nước ta 
trong các đời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý và Trân. Đối với nhân dân, đạo Phật 
khác với đạo Nho ở chỗ không đại diện cho kẻ xâm lược thống trị. Và nếu 
không thể hiểu nổi những tư tưởng hư vô, những luận cứ siêu hình của đạo 
Phật, thì nhân dân lại có thể tìm thấy ở đạo Phật tính thần thương người 
cũng như tinh thần bình đẳng - những đặc điểm của Phật giáo nguyên thủy - 
ít hoặc nhiều phù hợp với tỉnh thần nhân ái, tỉnh thần cộng đồng, tính thần 
dân chú chất phác, tức là những nét đặc thù của văn hóa Việt. Trong thời kỳ 
đầu của nước Đại Việt, chùa chiên ở khắp nơi là những điểm tập hợp dân 
chúng khi cần, và sư sãi đã có vai trò lớn trong đời sống xã hội. Nhà nước 
phong kiến Đại Việt đã phải phần nào dựa vào Phật giáo và tăng lữ để tranh 
thủ sự ủng hộ của nhân dân. Hơn nữa, trong khi ở Trung Quốc, Nho giáo được 
coi là quốc giáo độc tôn, thì việc triều đình (trong các đời Ngô, Binh, Tiên Lê, 
Lý và đâu đời Trần) coi Phật giáo như quốc giáo là một biểu hiện của thái độ 
độc lập về mặt văn hóa, tư tưởng. Nhiều tác phẩm văn học Thiền tông, trong 
khi phát biểu lên tư tưởng “phá chấp” của Thiên tông, nhiều khi lại tự giác 
hoặc không tự giác thể hiện một tỉnh thân độc lập trong phương pháp tư 
tưởng, một tinh thắn rất cán thiết đối với những người có trách nhiệm vë 
việc xây dựng văn hóa tinh thần của đất nước vừa thoát khỏi ách thống trị 
của đế quốc phong kiến Trung Hoa. 

Chúng tôi đã dành một phần thích đáng của tập sách cho những tác 
phẩm phản ánh vị trí và tác dụng của Phật giáo lúc đương thời. Tuy nhiên, 
phải xác định ngay rằng Phật giáo, một triệt học hư vô, một thứ tôn giáo mà 
bản chất là yếm thế, không thể tự nó đưa tới những cảm xúc lành mạnh và 
phát huy những tư tưởng tích cực. Và nếu một số tác phẩm văn học Thiển 
tông mà có một ý nghĩa nhân sinh nào đó, thì chính là vì các tác giả đã tiếp 
thu được sinh lực dôi dào của dân tộc, của nhân dân, thì chính là vì các tác 
giả, trong số đó, có các nhà sư rất mộ đạo, rất uyên bác, đã được sống, hành 
động và sáng tác trong một thời kỳ phục hưng dân tộc rất vĩ đại. 

Tóm lại trong khi cố gắng nhận thức một cách toàn diện vë phạm vi phản 
ánh và về nội dung đa diện của văn học từ đời Lý trở về trước, chúng tôi đã đặc 
biệt chú ý đến những nét đặc sắc của tỉnh thần thời đại. Việc tuyến chọn, đánh 
giá, sắp xếp tác phẩm đã căn cứ vào thực tế văn học trong chừng mực cao nhất 
mà điều kiện tư liệu cho phép chúng tôi tiếp cận được. Mặt khác, chúng tôi lại 
dựa vào tiêu chuẩn hàng đầu sau đây: tác phẩm có ý nghĩa như thế nào trong 
việc phản ánh những thực tế lớn nhất là sự nghiệp báo vệ và xây dựng đất nước 
trong hơn hai thế kỷ đầu tiên của thời kỳ Đại Việt. 
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Tập sách này giới thiệu văn học viết trong buổi đầu thời kỳ Đại Việt. Lë 
ra nó phải mở đầu với các tác phẩm xuất hiện trong triêu đại của Ngô Quyền. 
Nhưng hiện nay, chúng ta chưa tìm được tác phẩm văn học thuộc cá đời Ngô 
và Định. Tác phẩm cổ nhất mà chúng ta có được là bài thơ Quốc tó của nhà 
sư Đỗ Pháp Thuận, được sáng tác vào năm 981, bốn mươi ba năm sau chiến 
thắng Bạch Đằng (năm 8938) của Ngô Quyên. 


Bài Quốc tô là một bài thơ hay, phản ánh niêm lạc quan tin tưởng đối 
với hiện tại và tương lai của đất nước. Nếu xét theo trình tự thời gian thì mở 
đầu tập sách đương nhiên phải là bài Quốc tô. 

Tập sách chính thức kết thúc với triêu đại nhà Lý (năm 1226). Và tác phẩm 
cuôi cùng của tập sách là bài Chiếu nhường ngôi (nhân danh Ly Chiêu Hoàng). 

Có một số tác phẩm khuyết danh giả và do đó khó mà xác định được thời 
điểm xuất hiện cụ thể. Nếu đó là tác phẩm hay và có đủ cần cứ để coi như 
thuộc về đời Lý hay trước đó thì cũng được chọn, như bài Chiếu nhường ngôi. 

Nói chung, các tác gia và tác phẩm đã được sắp đặt theo trình tự thời 
gian như thế. 


Riêng bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt thì chúng tôi đặt ở vị trí 
đặc biệt. Trước Lý Thường Kiệt đã xuất hiện nhiều tác gia. Và trong số tác 
phẩm của ông thì bài Nam quốc sơn hà được sáng tác sau bài Phat Tống lộ bố 
vän. Nếu theo thời gian thì tất nhiên bài thơ Nam quốc sơn hà, sáng tác năm 
1077, phải đặt sau bài Phat Tống lộ bố vän và nhiều tác phẩm khác nữa. 


Bài Nam quốc sơn hà có ý nghĩa rất lớn và xứng đáng được coi như là 
một bán Tuyên ngôn Độc lập. Hơn thế nữa, tuy xuất hiện một trăm ba mươi 
chín năm sau chiến thắng Bạch Đằng, một trăm ba mươi tám năm sau khi 
Ngô Quyên xưng vương và đóng đô 6 Cổ Loa, nhưng bài Nam quốc sơn hà có 
thể được coi như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên ở nước ta. Vì lý do ấy, 
chúng tôi đã đem bài Nam quốc sơn hà đặt lên đầu sách, trước bài thơ Quốc 
tó (tức là tác phẩm cổ nhất mà chúng ta có được tư liệu). Chúng tôi nghĩ rằng 
làm như thế phù hợp với yêu cầu của việc biên soạn tập sách này. 


Tập sách này giới thiệu những tác phẩm văn học của hơn hai trăm năm 
đầu của nước Đại Việt. Trong thời gian này, các tác phẩm văn học gắn với sự 
nghiệp dung nước và giữ nước, đặc biệt là với tỉnh thần độc lập, tự cường của 
dân tộc, đã mở đầu những truyën thống lớn trong lịch sử văn học nước ta, 
trong đó trước hết phải ké đến chủ nghĩa yêu nước. Bài Nam quốc sơn hà thể 
hiện một cách mạnh mẽ sâu sắc hơn cả chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta lúc 
bấy giờ, và xứng đáng tiêu biểu cho tỉnh thần của cả một thời đại. Đã là tiêu 
biểu nhất. thì rất có thể nêu lên làm tác phẩm mở đầu tập sách. 


Với tính cách là một tập của bộ Tổng tập van học Việt Nam, sách này 
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chỉ mong đạt được yêu cầu giới thiệu một cách tổng quát và có hệ thông văn 
học nước ta từ thế kỷ X đến hết đời Lý (năm 1226). 

Chúng tôi đã tiến hành chọn lựa và không đưa vào tập sách một số tác 
phẩm không có giá trị văn học. Mặt khác, đối với tác gia thuộc thời kỳ lịch sử 
này, chúng tôi thấy cần phải có quan điểm rộng rãi. 

Số tác gia mà chúng ta được biết về thời kỳ lịch sử này chắc chắn là rất 
ít so với thực tế. Về số tác phẩm của họ thì tình hình cũng như vậy. Cho nên, 
đối với những tác giả và tác phẩm của thời kỳ lịch sử này, dù có nhược điểm 
về mặt này hay mặt khác, nhưng đã có chút ít đóng góp vào kho tàng văn học 
thì đều cần được hết sức trân trọng. 

Quan điểm trên đây của chúng tôi trong việc chọn lựa tác gia, tác phẩm 
cũng thể hiện cả trong việc viết tiểu sử tác gia, viết tiểu dẫn tác phẩm. 

Việc xử lý văn bản, phiên âm, phiên dịch, chú thích các tác phẩm đã 
được tiến hành theo những nguyên tắc chung đã được nêu trong bài Tổng 
luận về bộ Tổng tập vän học Việt Nam của Giáo sư Định Gia Khánh. Riêng 
đối với Tập 1 này, có vấn dë đặc thù là việc chú thích các điển cố về Phật 
học. Điển cố vẻ Phật học rất phức tạp. Có khi cùng một điểm mà các sách 
Phật khác nhau lại giải thích khác nhau. Hơn nữa, lắm khi điển cố lại gắn 
với những tư biện siêu hình, với những phương pháp tu hành, v.v... không 
liên quan gì đến văn học. Trong việc chú thích, chúng tôi không đi sâu vào 
những vấn dë ấy, mà chỉ nhằm mục đích giúp vào việc tìm hiểu ý nghĩa của 
điển cố trong văn cảnh cụ thể của từng tác phẩm văn học mà thôi. 


= 


Trong khi biên soạn tập sách này, chúng tôi đã dựa vào những thành tựu 
mà giới nghiên cứu văn học đã đạt được trước đây. Đặc biệt, Tập I bộ Thơ vän 
Lý - Trần (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1877) đã là cơ sở tư liệu tôt 
đối với công tác biên soạn của chúng tôi. Đó là một công trình khai phá công 
phu, và có mục đích giới thiệu toàn bộ tác phẩm của thời kỳ Lý - Trần. 

Tuy nhằm một yêu cầu khác, tức là không biên soạn Toàn tâp nhưng 
chúng tôi đã thừa hưởng được nhiều ở thành tựu của các soạn giá Thơ van Lý 
- Trần tập L. Chúng tôi lại đã từ những thành tựu và kinh nghiệm của người 
đi trước, vươn lên với những cải tiến nhất định về các mặt chọn lựa, sắp xếp 
tác gia, tác phẩm, phiên dịch, chú thích. Trong nhóm biên soạn sách này, có 
một số người đã tham gia biên soạn sách Tho vän Lý - Trần tập E, và do đó, 
trong không ít trường hợp, chính các soạn giả đã cải tiến trên cơ sở những 
kết quả mà mình đã đạt được trước kia. 

Để kết thúc bài Khải luận này, chúng tôi thấy cần nhắc lại rằng: tư liệu 
văn hoc trước thế kỷ XV hiện nay còn rất ít so với thực tế. Đó là hậu quả của 
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sự phá hoại văn hóa mà giặc Minh đã tiến hành với chủ trương thâm độc, với 
kë hoạch tỉ mi, khi Trương Phụ đem quân xâm lược nước ta năm 1406 — 1407. 

Văn học Đại Việt trong các đời Ngô, Định, Tiền Lê, Lý, Trần chắc chắn 
phải có khối lượng tác phẩm rất lớn, và chứa đựng rất nhiễu giá trị về nội 
dung và nghệ thuật, xứng đáng với sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc ta 
sau khi vừa giành được độc lập. 

Tập sách này chắc không phản ánh được thật đúng diện mạo của văn 
học nước ta trong buổi đầu thời kỳ Đại Việt ấy. 


Trong khi tạm chấp nhận một tập sách như vậy, chúng tôi thấy cần tiếp 
tục sưu tập tư liệu văn học trước thế ký XV, để từng bước khắc phục những 
tác hại to lớn và lâu dài mà nạn xâm lược của đế quốc phong kiến Trung Hoa 


đã gây ra từ non sáu trăm năm trước. 


Chủ biên 
Giáo sư VĂN TÂN 
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“NAM QUỐC SON HÀ” 


TIỂU DẪN 


Bài thơ Nam quốc sơn hà do Lý Thường Kiệt làm năm 1077 trong khói lửa 
của cuộc chiến đấu quyết liệt chống giặc Tống xâm lược trên bờ sông Như Nguyệt, 
là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của nước ta từ xưa đến nay. 

Hiện nay, chúng ta còn thấy được tư liệu về một số tác phẩm việt trước 
bài Nam quốc sơn hà. Tác phẩm cổ nhất của văn học thời kỳ Đại Việt mà 
chúng ta được biết là bài thơ Quốc tộ của Đỗ Pháp Thuận. Bài thư này xuất 
hiện dưới triêu Lê Đại Hành (cuối thế kỷ X) và thời điểm cụ thể có lẽ là năm 
981. Như thế là nếu xét theo trình tự thời gian thì tất nhiên bài Quốc tó phải 
được xếp vào đầu Tập 1. Bài Quốc tó thể hiện niëm tin tưởng vững chắc ở 
tiên đô tốt đẹp của Tổ quốc, và do đó có thể được coi như đã mở đầu truyền 
thống yêu nước, một trong những truyền thống lớn nhất trong văn học nước ta. 

Bài Nam quốc sơn hà xuất hiện 96 năm sau bài Quốc tô. Nếu chỉ đơn thuần căn 
cú vào thời điểm xuất hiện tác phẩm thì bài ấy phải được đặt sau bài Phat Tổng lô 
bố vän cũng do Lý Thường Kiệt viết năm 1075. Nếu truyền thông yêu nước có thê 
thấy trong bài Quốc tô, bài Phat Tống lộ bố vän và nhiều tác phẩm đời Lý, thì 
truyền thống ấy lại được nêu cao hơn cả trong bài Nam quốc sơn hà. 

Bài Nam quốc sơn hà khẳng định một cách kiên quyết nën độc lập, tự 
chủ của nước Đại Việt và đõng dac tuyên cáo sự thất bại tất yếu và thám hại 
của giặc Tống xâm lược. Bài thơ được đọc trước các chiến sĩ bën sông Như 
Nguyệt xưa kia, vang vọng suốt chín trăm năm lịch sử cho đến tận ngày nay, 
tuy là một bài thơ rất cổ nhưng lại rất có ý nghĩa hiện đại. 

Nhân dán ta ngày nay, kế thừa và phát huy sự nghiệp của tổ tiên ngày 
trước, tin tưởng hơn bao giờ hết ở chính nghĩa và sức mạnh của mình. Với 
nhận thức sâu sắc rằng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta 
bằng hành động của mình trong những năm tháng gian khổ và vinh quang 
vừa qua đã chứng tó rằng núi sông nước Nam là bất khả xâm phạm. Và 
“chúng bay chờ xem, sẽ chuốc lấy bại vong '”, lời cảnh cáo ấy của Lý Thường 
Kiệt vẫn giữ nguyên vẹn ý nghĩa của nó đối với bất cứ bọn xâm lược nào ngày 
nay còn nuôi tham vọng cướp phá đất nước ta. 

Rõ ràng là bài Nam quốc sơn hà thể hiện một chân lý bất di bất dich và 
một truyền thống luôn luôn sống động. Do đó, tác phẩm kiệt xuất này không 
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những tiêu biểu cho tinh hoa của một thời dai mà còn tiêu biểu cho tinh hoa 
của toàn bộ lịch sử văn học nước ta. 

Với ý nghĩa trên. tác phẩm được đặt ở vị trí đặc biệt, trước bài Quốc tô 
tức là trước tác phẩm mở đầu văn học đời Lý. 


Phiên âm: 


NAM QUỐC SƠN HÀ 


Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư ! 


Theo Đại Việt sử ky toàn thư. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 
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NON SÔNG NƯỚC NAM 


Non sông nước Nam, Nam đế làm chủ, 

Tại sách trời đã phận định rạch ròi. 

Sao bọn giặc nghịch lẽ trời kia lại đến xâm phạm? 
Chúng bay chờ xem, sẽ chuốc lấy bại vong ! 


Đất nước Đại Nam, Nam đế ngư, 
Sách trời định phận rõ non sông. 
Có sao nghịch tặc sang xâm phạm? 
Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong ! 
Ngô Linh Ngọc dịch. 


Sông núi nước Nam, Nam đế chủ, 
Cói bờ định rõ tai thiên thư. 
Có sao nghịch tặc dám xâm phạm? 
Bay liệu, rồi đây chuốc bạt hư ! 
Bùi Văn Nguyện dich. 


pÓ PHÁP THUẬN 
(915 - 990) 


Tên thật và quê quán của ông đến nay vẫn chưa biết, Pháp Thuận chỉ là 
pháp hiệu mà thôi. 

Ông là một người học vấn uyên bác, từng làm cố vấn cho Lê Đại Hành, 
tham gia giải quyết nhiều công việc quan trọng của triểu đình. 

Vừa có uy tín chính trị, vừa có tài ngoại giao, nên Đỗ Pháp Thuận được 
cử ra giao thiệp với đoàn sứ thần nhà Tống do Lý Giác dán đầu, và ông đã 
` làm cho sứ thần nhà Tống phải kính phục. 

Tác phẩm của Đỗ Pháp Thuận hiện còn bài thơ Quốc tô. 

Quốc tộ là tác phẩm cổ nhất còn giữ được của dòng văn học viết nước 
Đại Việt. 

Đỗ Pháp Thuận làm bài thơ này năm 981 hình như để trả lời khi Lê Đại 
Hành hỏi về vận nước. 

Lúc đó là thời kỳ loạn Mười hai sứ quân đã được đập tắt. Đất nước ta là 
một quốc gia thống nhất. Tinh thần dân tộc và ý chí độc lập, tự chủ của nhân 
dân đang lên cao. 

Bằng niềm tin tưởng của một người trí thức hằng quan tâm tới vận mệnh 
đất nước, Đỗ Pháp Thuận đã thấy được xu thế tất yếu cũng nhu tiên đồ vững 
chắc lâu dài của đất nước. Bài thơ Quốc tộ của ông đã phản ánh được khí thế 
của nhân dán đương thời. 

Bài Quốc tô đã sớm xác lập được hướng đi cho cả một tiến trình văn học về 
sau. Đó là tiến trình của một nën văn học luôn luôn gắn chặt với những vấn để 
có liên quan tới vận mệnh của đất nước. Bởi vậy, chỉ một bài thơ thôi mà Đã 
Pháp Thuận đã có một vị trí không nhỏ trong lịch sử văn học nước nhà. 
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Phiên âm: 


QUỐC TÔ : 


Quốc tó như đằng lạc, 

Nam thiên lý thái bình. 

Vô vi cư điện các, 

Xứ xứ tức đao binh. 
Theo Thiên uyển tận anh. 


Dịch nghĩa: 


VẬN NƯỚC 


Vận nước như dây mây quấn, 

Ở cõi trời Nam bồi đắp nền thái bình. 
Vô vi ngự trên cung điện 2, 

Khắp nơi đều chấm đứt đao binh. 


Dịch thơ: 
Vận nước rất bên uững, 
Trời Nam mở thái bình. 
Vô vi trên điện gác, 
Chốn chốn dứt đao bình. 
Đoàn Thăng dịch. 


1. Đầu dë do chúng tôi đặt. 

2. Vô vi: tùy thuận tự nhiên, không dụng tâm tạo ác. Vë chính trị, lấy đức mà 
hóa dân, không cần đến hình pháp và chính sự. Ở đây ý nói đất nước thái bình thịnh 
vượng, nhà vua không phải đối phó với chính sự phức tạp, khó khăn. _ : 
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NGÔ CHÂN LƯU 
(933 - 1011) 


Pháp hiệu của ông là Khuông Việt. Ông quê ở làng Cát Lợi, huyện Thường Lac’. 

Ngô Chân Lưu là một Thiên sư nổi tiếng, được Đinh Tiên Hoàng ban cho 
pháp hiệu Khuông Việt Đại sư và phong chức Tăng thống. 

Dưới triểu Tian Lê, Ngô Chân Lưu được Lê Đại Hành mời tham gia 
nhiều công việc quan trọng của triều đình. Đặc biệt trong việc giao thiệp với 
sứ thần nhà Tống, ông đã cùng Đỗ Pháp Thuận để cao được uy thế nước Đại 
Cá Việt. 

Tác phẩm của ông để lại hiện còn bài Vương lang quy và một bài kệ. 

Ngô Chân Luu là người có ảnh hưởng nhiễu đối với đương thời. Tác 
phẩm của ông để lại tuy chỉ có hai bài, nhưng là một đóng góp đáng kể. 

__ Vương lang quy là một bài từ, một thé loại khá phóng túng và giàu nhạc 
điệu. Trong di sản văn học thời Đỉnh, Lê, Lý, có lẽ đây là một bài tè duy 
nhất còn giữ được. 


1. Đào Duy Anh cho rằng huyện Thường Lạc thuộc vùng huyện Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa ngày nay (Đất nước Việt Nam qua các dòi). 
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Phiên âm: 
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VƯƠNG LANG QUY 


Tường quang, phong hảo, cẩm phàm trương. 
Dao vọng thần tiên, phục đế hương. 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lang. 

Cứu thiên quy lộ trường. 

Tình thám thiết ! 

Đối ly trường. 

Phan luyến sứ tinh lang. 

Nguyện tương thâm ý vị biên cương, 

Phân minh tấu ngã hoàng. 


Theo Thiền uyển tập anh. 


228 


Dịch nghĩa: 
VUONG LANG QUY ' 


Điểm lành, gió tốt, buåm gấm giương, 

Xa ngóng thần tiên, sứ giả trở lại chốn đế hương. 
Muôn trùng non nước, vượt sóng xanh, 

Chín phương trời, đường về dài dàng dac. 

Tình thảm thiết ! 

Trước chén rượu ly biệt. 

Vin xe lưu luyến sứ giả. 

Tôi xin đem cái ý sâu xa của sứ giả, vì cõi biên cương này, 
Về tâu lại rành mạch với Hoàng đế của tôi Ỷ. 


‘Dich thơ: 


Trời đẹp gió lành cánh buôm giương, 
Xa ngóng thần tiên, lạt để hương. 
Vượt sóng xanh, muôn trùng non nước, 
Vë phương trời, đường trường. 
Tình thảm thiết ! 
Chén ly biệt, 
Vin xe sử vân vuong. 
Xin dem thân ý vì biên giói, 
Táu vua thật tỏ tường. 
Trần Lê Sáng dịch. 


1. Đầu đề bài này nhiều sách không chép, hoặc chép khác nhau, ở đây chúng tôi 
theo Thiên tuyển tập anh. Vương lang quy là tên một điệu từ khúc (có thể là một biến 
thể của điệu Nguyễn lang quy ). 

2. Câu này cũng có thể là: 

“Tôi xin đem cái ý sâu xa của sứ giả, vì cõi biên cương này, 

Phân tích cho rõ và tâu lại với Hoàng de của tôi”. 
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VAN HANH 
(? - 1018) 


Chưa rõ tên họ của ông, Vạn Hạnh chỉ là pháp hiệu mà thôi. 

Ông quê ở châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (vùng Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay). 

Là một Thiên sư, Vạn Hạnh lại tích cực tham gia hoạt động chính trị. 
Ông làm cố vấn cho Lê Đại Hành và đã đóng góp nhiều vào sự nghiệp chống 
ngoại xâm, báo vệ độc lập dân tộc. 

Khi nhà Tiên Lê suy tàn, Vạn Hạnh đã ủng hộ Lý Công Uẩn lên làm 
vua, khai sáng ra triều Lý. 

Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, nên 
Vạn Hạnh được triều đình đương thời rất kính trọng. 

Dưới triểu Lý, Vạn Hạnh được Lý Thái Tổ phong làm Quốc sư. Vạn Hạnh 
không những đã có tác dụng quan trọng đối với Nhà nước Đại Việt mà còn có 
ảnh hưởng lớn đối với sinh hoạt văn hóa tư tưởng của xã hội nước ta trong 
các đời Tiền Lê, Lý. 

Tác phẩm của ông hiện còn năm bài thơ, dưới hình thức kê, sám; trong 
đó đáng chú ý nhất là bài Bảo đệ tü (Thị đệ tử). 

Trong tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa, văn học. Vạn Hạnh đã 


示 弟 子 
身 如 电影 有 还 扰 . 
£ À # 3 # X 枯 . 
4£! sk 3 Ó Hh F. 
盛衰 如 露 草 头 铺 . 
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Phién ám: 
THI DÉ TÜ 


Thân như điện ánh hữu hoàn vô. 

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
v4 Án kdi 
BẢO pÉ TỬ 
Thân người như bóng chớp, có rồi lại không, 
Cây cối mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo. 
Tu đến bậc “nhậm vận” thì không sợ hãi vì sự thay đổi 
| thịnh và suy !. 
Thịnh suy như giọt sương đọng trên ngọn cỏ. 
Dich thơ: 


Thân như bóng chớp, có rôi không, 
Cây cối xuân tươi, thu não nùng. 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Kia kia ngọn có giọt sương đông. 
Ngô Tất Tố dịch. 


1. Nhậm vån: theo Thiên Tông, khi đạt đến cái tỉnh thần “sự sự vô ngại” thì nhìn 
mọi vật trong vũ trụ như một dòng liên tục sinh thành biến hóa cái nọ vào cái kia, 
một vật tự nó là nó, đẳng thời là cái khác nó... Còn khi đã tiến xa hon nữa, không 
những đạt đến quan điểm “sự sự vô ngại” mà còn hằng ngày sống với nó một cách ty 
nhiên thì đó là đạt đến bậc “nhậm vận”. “Nhậm vận” thì hằng ngày sống vô tư, vô 
cầu, không lo lắng cho ngày mai, không hối tiếc quá khứ. Đó là điều mà môn dó Thiển 
Tông muốn đạt tới. 
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VÔ ĐỀ 


TAt lê trầm Bác thủy, 

Lý tử thụ Nam thiên. 

Tứ phương qua can tĩnh, 

Bát biểu hạ bình yên. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
KHÔNG ĐỀ 


Cây tật lê chìm xuống biển Bắc ' 
Cây mận mọc lên ở trời Nam 2 
Bốn phương dep yên binh đao, 
Tám cõi mừng cảnh thái bình. 


Dịch thơ: 


Gốc lê chìm biển Bắc. 
Chó; lý mọc trời Nam. 
Bốn phương yên giáo mác, 
Tám cõi nggi bình an. 


1. Câu này ý nói nhà Tiền Lê mất. 
2. Cây màn chữ tán là “lý”, câu này ý nói nhà Lý lên ngôi 
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Đoàn Thăng dich. 


LÝ CÔNG UAN 


(974 - 1021) 


Miếu hiệu của ông là Thái Tổ. Ông quê ở châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang 
(làng Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Nguồn gốc gia 
đình của Lý Công Uẩn chưa rõ lắm, chỉ biết bà mẹ là người họ Phạm. Lý 
Công Uẩn làm con nuôi su Lý Khánh Văn từ lúc 3 tuổi. Thời Tiên Lê, ông 
làm chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Lê Ngọa Triéu mất, Lý Công Uẩn 
được tón lên làm vua, lập ra triểu Lý. 

Sau khi lên ngôi, Lý Công Uén quyết định cho dời đô từ Hoa Lư về 
thành Đại La và đổi tên Đại La ra Thăng Long. 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì chính Lý Công Uẩn tự tay viết bài 
Chiếu dời dó. ' 

Trong lịch sử văn học, Chiếu dời dó là một áng văn có một vị trí rất 
quan trọng. Tác phẩm phản ánh ý chí của ông cha ta trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước Đại Việt độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Đúng như bài 
Chiếu dời đô đà dự liệu, việc đời đô ra Thăng Long đã mở đầu thời kỳ phát 
triển nhanh chóng của dân tộc, đẩy mạnh quá trình hưng thịnh của đất nước 
Đại Việt. 
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Địch: 
CHIẾU DỜI ĐÔ 


Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần đời đô. ` Nhà Chu 
đến đời Thành Vương ba lần dời đô 2. Các vua thời Tam Đại ? đâu có 
phải chỉ theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Chỉ vì muốn đóng 
đô ở nơi trung tâm, mưu dé nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con 
cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý đân, nếu thấy thuận tiện thì 
mới thay đổi. Vì vậy vận nước lâu dài, phong tục phôn thịnh. Còn 
như hai nhà Định, Lê thì lại theo ý riêng mình, coi thường mệnh 
trời, không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên ở nơi này 4， 
khiến cho triều đại không được lâu dài, số vận ngắn ngủi; trăm họ 
hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót, không 
thể không dời. 

Huống chi thành Đại La là cố đô của Cao Vương Ÿ, ở vào nơi 


1. Nhà Thương, hoặc Ân Thương, là triểu dai chiếm hữu nô lệ ở Trung Quốc từ 
thăi cổ đại trước Công nguyên. Bàn Canh là vua thứ mười bảy của nhà Thương. Vua 
đầu tiên của nhà Thương là Thành Thang đóng đô ở đất Bác, nay thuộc huyện Thương 
Khâu, tỉnh Hà Nam. Đến với Bàn Canh đời đô đến đất Ấn, nay thuộc huyện Yến Sư, 
tỉnh Hà Nam. 

2. Thành Vương là vua thứ ba của nhà Chu. Nhà Chu là triêu đại tiếp nối liên với 
nhà Thương. Chu Văn Vương nhà Chu dựng nghiệp ở đất Ky, tính Thiếm Tây. Chu Vũ 
Vương lại dời dó đến Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Chu Thành Vương lại dời đô đến 
Lạc Ấp, tỉnh Hà Nam. 

3. Tam Đại: tên chung chỉ ba triu đại: Hạ, Thương, Chu. 

4. Chỉ Hoa Lư, đô của hai nhà Binh và Tiên Lê, nay thuộc huyện Hoàng Long, 
tính Ninh Bình: Hoa Lư còn gọi là Trường Yên. 

5. Cao Vương: chỉ Cao Biên, viên quan đô hộ thời nhà Đường làm Tiết độ sứ. Cao 
Biên xây thành Đại La (nay thuộc quanh vùng đường Đại La, Hà Nội) vào khoảng 866. 
Tương truyền Cao Biển có nhiễu thú thuật vë phép phong thủy, cho nên giới phong 
thủy thời phong kiến tôn Cao Vương cũng như giới nhà Nho tôn Sĩ Nhiếp là Si Vuong. 
Từ đó, tên Cao Vương quen dùng, ngay cả khi người đời sau chế giéu Cao, nhu trong 
câu đối đình Tân Khai (44 phố Hàng Vải, Hà Nội) ca tụng tinh thần Bạch Mà - thành 
hoàng của thú đô Thăng Long - đã giúp vua Lý và đã nói sấm sét phá phép của Cao. 
Trong đôi câu đối có ngụ ý đối lập sự tôn nghiêm của vua nhà Lý nước ta với sự hài 
hước trong việc Cao Biển giở trò phù thủy mà bị thất bai nhục nhã: 

“Dan giá tự nhiên lai, thành quách dt tiên khai Ly đề: 

Nhất thanh tòng địa chấn, sơn hà y cựu tiếu Cao Vương”. 

Giáng hạ tự máy trời, thành quách ngàn xưa, mo nghiệp Lý đế; Sấm sét vang 
mặt đất, núi sông như cũ, cười giéu Cao Vương. 
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trung tám trời đất, có cái thế rồng cuốn hố ngồi, đúng ngôi vị Nam, 
Bắc, Đông, Tây, thuận núi sông quay đi ngoánh lại, đất rộng mà 
bằng, cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cái khổ ngập lụt, muôn vật rất 
dôi dào. Xem khắp đất Việt, chỉ đây là nơi thắng địa. Thật là nơi tụ 
hội quan trọng của bốn phương, nơi kinh đô bậc nhất của đế vương 
muôn đời. 


Trẫm muốn nhân cái địa lợi ấy mà định nơi ó, các khanh thấy 
thế nào? 


Nguyễn Đức Vân dịch. 
Theo Đại Việt sử ký toàn thư. 
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LÃ ĐỊNH HƯƠNG 
(? — 1050) 


Tên thực và năm sinh của ông đều chưa rõ. Ông người làng Chu Minh 
thuộc vùng Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Trong số hơn trăm học trò của 
sư Đa Bảo chùa Kiến Sơ, ông và Quốc sư Bảo Hòa là hai người giỏi nhất. 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài kệ đọc trước khi mất dưới đây: 


R #42 
K R £ & Pf, 
ARAF 
Ë # tư 22, 
£) #ñ PP % 2. 
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Phiên âm: 
CHÂN DU HUYEN ' 


Bản lai vô xứ sở, 

Xú sở thị chân tông. 

Chân tông như thị huyén, 

Huyễn hữu tức không không. 
Theo Thiên uyên tập anh. 


Dịch nghĩa: 
CHÂN VÀ HUYỄN 


Đạo vốn không có xứ sở, 

Xứ sở của nó chính là cái chân tông °. 

Nếu chân tông cũng là huyễn, 

Thì cái “hữu” là huyễn và càng rõ cái “không” là không ° 


Dịch thơ: 


Vốn xưa không xú sở, 

Xứ sở ấy chân tông. 

Chân tông huyễn như thế, 

“Huyẫn hữu” cũng “không không”. 
Đoàn Thăng dich. 


1. Đầu đề đặt theo Thơ vän Lý - Trần, tập L, NXB Khoa học xã hội. Hà Nội. 1977. 

2. Chân tông: là chân như, bản thể của vạn vật. 

3. Không không: xuất xú ở Tri độ luận. Các hiện tượng đều là không, nghĩa là 
chúng không phải là những thực thể mà chỉ là biếu hiện của bán thể (chân như). Vậy 
cái “không” không phải là thực thể của hiện tượng thì cái “không” là không có. 
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LY PHẬT MÃ 
(1000 - 1054) 


Ông tên huý là Đức Chính, con trưởng Lý Thái Tổ, miếu hiệu là Thái 
Tông. Ông rất quan tâm đến đời sống của nhân dân, coi trọng việc mở mang 
kinh tế. Ông cũng đồng thời là một người am hiểu các vấn dë văn hóa. Năm 
1042, ông tổ chức biên soạn bộ Hinh thu, nền tảng pháp luật đầu tiên của 
Nhà nước Đại Việt. 

Về văn học, hiện chỉ còn lưu lại hai bài thơ sau đây: 


+: ## 3 + 2 F 3 6 
# 2; É S T, 
人 空 我 亦 空 . 
过 现 未 来 佛 ， 
法 性 本 相同 . 
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Phiên âm: 


THỊ CHƯ THIÊN LÃO THAM VẤN THIÊN CHỈ ! 


Bát nhã chân Vô tông, 
Nhân không ngã diệc không. 
Quá, hiện, vị lai Phật. 

Pháp tính bản tương đông ° 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


GỌI BẢO CÁC THIÊN LAO 


HỎI VỀ YẾU CHỈ ĐẠO THIÊN 


Dịch thơ: 


Bát nhã thật là dòng Vô tông, 

Người là không, ta cũng là không. 

Các vị Phật quá khứ, hiện tại, tương lai, 
Pháp tính vốn giống nhau. 


Bát nhã thột Vô tông, 
Người không, ta cũng không. 
Phật xưa, nay, mat nữa, 
Pháp tính uốn tương đồng. 


“`. — a 
1. Đầu để do Lê Quý Đôn đặt. 
2, Bát nhũ: chữ Phan là “prajna” tức trí tuệ. 
3. Pháp tính tức tính Phật. Nhà Phật cho rằng bán thể của Phật quá khứ, Phật 
hiện tại và Phật vị lai đều giống nhau. 
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Ngô Tất Tố dịch. 


2 mt. Z, $ J + TẾ BP 
创 自 来 南国 ， 
HEAT. 

应 开 诸 佛 信 ， 
38 Ç — < 8. 
đt đt 5 h A, 
3z 2+1 3% lẻ. 
f B EE, du R, 
38 fq £ * Zx. 


Phiên âm: 


TÁN TÌ NI ĐA LƯU CHI 
THIÊN SƯ ` 


Sáng tự lai Nam quốc, 

Văn quân cửu tập thiển. 
Ưng khai chư Phật tín, 
Viễn hợp nhất tâm nguyên. 


1. Ti Ni Da Lưu Chi: một nhà su người Ấn Độ, nguyên tên là Vinitaruci. Ông 
sang nước ta vào nám 580, trụ trì ở chùa Pháp Vân. 
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Kiểu kiểu Lăng Già nguyệt `, 
Phân phân Bát nhã liên. 
Hà thời lâm diện kiến, ˆ 
Tương dữ thoại trùng huyền. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


KHEN THIÊN SƯ TÌ NI ĐA LƯU CHI 


Dịch thơ: 


Lån đầu đến nước Nam, 

Nghe ông từ lâu đã am hiểu về đạo Thiền. 
Nên đã mở ra các điều tin của Phật. 

Xa hợp với một nguồn gốc của tâm. 
Trăng núi Lăng Già vằng vặc, 

Sen Bát nhã ngạt ngào. 

Bao giờ được gặp mặt, 

Cùng nhau đàm đạo về lẽ huyền diệu. 


Kể từ lúc đến nước Nam, 
Nghe ông từ trước đã am hiểu Thiên. 
Noi theo chư Phật làm tin, 
Xa xôi hợp lại một niềm là tâm. 
Lãng Già trăng rot mênh mông, 
Thuyền sen Bát nhũ ngút nóng hương bay. 
Bao gid được gặp mặt đây, 
Lễ huyền đàm đạo tỏ bày cùng nhau. 
Trần Lê Sáng dịch. 


1. Lang Già: tên một quả núi ó phía nam Ấn Độ, nơi đức Phật đã hiện thân 
thuyết pháp. Trong dàn gian vẫn gọi Lăng Già là núi coi Phật, còn các sách xưa thì 
dùng Lăng Già để chỉ các kinh điển nhà Phật. 

2. Tì Ni Đa Lưu Chi sống năm thế ký trước Lý Phật Mà. Vì vậy không thể có 
việc gặp mặt giữa hai người. Ở đây, lời thơ chỉ bày tó một nguyện vọng không tưởng. 
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pÀM CÚU CHÍ 
(? — ?) 


Ông quê ở Phù Đàm, hương Chu Minh, là học trò của sư Định Hương ở 
chùa Cảm Ứng trên núi Ba Sơn. 

Ông tu ở chùa Quang Minh, núi Tiên Sơn thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay. Có một thời gian, khoảng giữa thế kỷ XI, đến tu ở chùa Diên 
Lính trên núi Lang Đội thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ngày nay. 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ sau đây: 


觉 了 身心 
# f # ° K 3 W, 
神通 变化 现 诸 相 . 
有 高 无 高 从 此 出 ， 
河 沙 世界 不 可 量 . 
叭 然 遍 满 虚空 界 ， 
HR ÉR. 
+ + 2 + X rt, ở, 
TI k & @ PH BA. 
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Phiên âm: 
GIÁC LIEU THÂN TÂM ` 


Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, 

Thần thông biến hóa hiện chư tướng. 

Hữu vi vô vi tong thử xuất 2 

Hà sa thế giới bất khả lượng °. 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới, 

Nhất nhất quan lai một hình trạng. 

Thiên cổ vạn cổ nan tỉ huống. 

Giới giới xứ xứ thường lãng lãng. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
GIÁC NGỘ VỀ THÂN VÀ TÂM 


Giác ngộ được rằng thân và tâm vốn ngưng lặng. 
Thần thông biến hóa thành mọi hiện tượng, 
Cái hữu vi hay cái vô vi đều theo đấy mà ra, 
Thế giới hiện tượng nhiều như cát sông Hằng không 
thể lường được. 
Tuy rằng đầy khắp cõi hư không, 
Nhưng xem ra hết thảy déu không có hình trạng. 
Nghìn đời, muôn thuở, khó so sánh được, 
Khắp mọi cõi, mọi nơi, nó thường sáng tỏ. 


1. Đầu dé do chúng tôi đặt. Theo Thiên uyển tập anh, trước khi chết, Cứu Chỉ gọi 
học trò đến giải thích về “tâm” và đọc bài kệ này, 

2. Hữu vi, vô vi: trong Phật học, người ta chia thế giới ra hữu v: pháp và vô vi 
pháp. Hữu vi pháp chỉ thế giới hiện tượng có sinh diệt và chuyển biến; vô vi pháp chỉ 
cảnh giới yên tĩnh, không sinh diệt và không chuyển biến. Ó câu này, tác giá muốn 
nói người giác ngộ thì không cần phân biệt thế giới giữa hữu vi và vô ví nữa. 

3, Hà aa: cát sông. Sông Hằng là một con sông lớn ở Ấn Độ. Để hình dung số 
lượng rất lớn, nhà Phật dùng thành ngữ “Hà sa”. “Hằng hà sa số” (vô số hạt cát ở 
sông Hằng). i 
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Dich tho: 


Hiểu thân, tâm uốn lặng ngừng, 

Hiện ra các ué khôn cùng đổi thay. 
Hữu, uô thảy xuất từ đây, 

Thế giới hiện tượng nhiêu tày cát sông, 
Tuy đây khắp cõi hư không, 

Xem ra nhất nhất lại không có hình. 
Khó uí trạng huống phát sinh, 

Mà vån sáng tỏ quá trình nơi nơi. 


Trần Lê Sáng dich. 
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LÂM KHU 
(? - 1063) 


Ông quê ở làng Đông Phù Liệt, huyện Long Đàm, nay là huyện Thanh 
Trì, Hà Nội, đi tu từ năm 19 tuổi, được ban danh hiệu Tăng thống, đứng đầu 
thế hệ thứ mười ba dòng Thiên Nam phương. 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài thơ sau đây: 


# XI 
I 
A +o f zk, 
3È 73 3È 2. 
若 人 知 此 法 ， 
t + # 4 FJ. 


Phiên ám: 
VÔ ĐỀ ! 


1 
Pháp bản như vô pháp 2, 
Phi hữu diệc phi không. 
Nhược nhân tri thử pháp, 
Chúng sinh dữ Phật đồng. 
II 
Tịch tịch Lăng Già nguyệt °, 
Không không độ hải chu. 
Tri không không giác hữu, 
Tam muội * nhậm thông chu. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


- Dịch nghĩa: 
KHÔNG ĐỀ 


I 
Bản thể của thế giới vốn như không có, 
Chẳng phải có cũng chẳng phải là không. 
Nếu người ta hiểu được nguyên lý ấy, 
Thì chúng sinh sẽ đồng nhất với Phật. 


1. Đầu để do chúng tôi đặt. Theo Thiên tuyển tập anh, tác giả làm bài thơ này để 
trả lời vua Lý Thái Tông về tâm nguyện. 

2. Pháp lờ thuật ngữ của nhà Phật, từ tiếng Phạn là “darma”. Từ này có ba 
nghĩa: một là tên chung chỉ thế giới; hai là quy luật tự nhiên; ba là những phép thuật 
của nhà Phật. 

3. Ling Già: xem chú thích 2 bài Tán Ti Ni Đa Luu Chi Thiền sư. 

4. Tum muội: cũng được viết là Tam ma địa, phiên âm từ tiếng Phan là 
“samadhi”, có nghĩa là chính định, thoát ly mọi sự tà loạn trong tâm tướng. 
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II 
Làng lë như trăng núi Lăng Già, 
Hư không tựa con thuyên vượt biển. 
Biết đúng cái không của cái không và hiểu được cái có, 
Sẽ mặc ý khắp nơi giải thoát. 


人 人 指 高 南 . 
若 人 问 新 事 ， 
新 事 月 初 三 . 


Phiên âm: 
THỦY HỎA ! 


1 
Thủy hóa nhật tương tham, 
Do lai vị khả đàm. 
Báo quân vô xứ sở, 
Tam tam huu tam tam °. 
H . 
Tu có lai tham hoc, 
Nhàn nhán chi vi nam. 
Nhược nhân vấn tân sự, 
Tân sự nguyệt sơ tam. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
NƯỚC LỬA 


I 
Nước và lửa hằng ngày thâm nhập lẫn nhau, 
Nguồn gốc ấy chưa thể bàn được. 
Báo cho ông biết nó không có nơi chốn, 
Chỉ là ba ba, rồi lại ba ba. 
n 
Từ xưa kẻ đến học đạo. 
Ai nấy đều vì một hướng. 
Nếu có người hỏi cái mới, 
Cái mới tựa trăng ngày mồng ba. 


1. Đầu dë do chúng tôi đặt. 

2. Tam tam huu tam tam: ba cộng với ba là sáu. Trước là sáu, sau cùng là sáu. 
Trong đạo Phật có khái niệm “lục tức nhất” (sáu tức là một), nghĩa là số thứ bậc tu 
hành của các bậc Bá Tát là sáu, nhưng đều nhằm di tới một tức là thành Phật. 
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ĐÀM KHÍ 
(1020 - 1088) 


Ông quê ở Tư Lý, làng Kim Bài, nay thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 
Tây. Ông là học trò của sư Quảng Trí ở chùa Quán Đính, về sau tu ở chùa 
Ninh Sơn, phủ Ứng Thiên (thuộc Hà Nội ngày nay). Ông chính là Thiền 
su Viên Chiếu nối tiếng. 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ sau đây: 


妙 性 
‡b Pt m # Á sJ 3, 
AE <; lẽ 49 TT XE. 
+ % L kE 6 M, 
TE lã P ¡4 + *c. 
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Phiên âm: 


DIỆU TÍNH ! 


Diệu tính hư vô bất khả phan, 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 
Liên phát lô trung thấp vị can. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn, 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


TÍNH DIỆU 


Thể tính thần diệu hư vô, không thể vin vào, 

Nhưng lòng giác ngộ được hư vô thì hiểu điệu tính khó gì. 
Ngọc đốt trên núi, sắc vẫn sáng nhuần mãi, 

Hoa sen nở trong lò, vẫn ướt không khô. 


Hư vô tính diệu khó vin not, 
Riêng bụng hư vô hiểu được thôi. 
Trên núi ngọc thiêu, màu uẫn nhuận, 
Trong lò sen nở, sắc thường tươi. 
Ngô Tất Tố dịch. 


1. Bài này, Lê Quý Đôn trong Toàn Việt thi lực lấy đầu dë là Thị tịch. Đầu để 
trên do chúng tôi đặt. 
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MAI TRUC 


(999 - 1091) 


Ông quê ở Phúc Đường, huyện Long Đàm, nay là huyện Thanh Trì, Hà 
Nội. Ông là cháu Hoàng hậu Linh Cảm. Ông theo học sư Lë Định Hương, 
đứng đầu thế hệ thứ bảy dòng Thiên Quan Bích. 


Ông thường dùng thơ để giải thích và truyền bá đạo Phật. 


Theo Thiên uyên tập anh, những tác phẩm triết học và những tập thơ 
văn của ông là: 


~ Dược sư thập nhị nguyệt văn. 

- Tán Viên giác kinh. 

~ Thập nhị Bô Tát hành tu chứng đạo tràng. 
- Tham đỗ hiểu quyết. 


Ngoài ra, cũng sách Thin uyển tập anh còn chép một bài kệ của ông đọc 
trước lúc mất. 


KATR 
3} ob 5È e #8 BF. 
3 + 4J # Sh 2 2ËE. 
3 l$ <; 2 S G, H, 
ỡ, 2 É$ Fu 4£ 18 4. 
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Phiên âm: 
VÕ TẬT THỊ CHÚNG 


Thân như tường bích di đổi thì, 

Cử thế thông thông, thục bất bi ? 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 

Sắc không ẩn hiện nhận thôi di. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
KHÔNG BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI 


Thân người như tường vách đến lúc bị đổ nát, 

Tất cả người đời đều hối hả, ai chẳng buồn ? 

Nếu đạt được mức tâm là không, sắc tướng cũng không 
Sắc với không khi ẩn khi hiện, mặc nó đổi đời °. 


1 


Dịch thơ: 


Thân như tường vách buổi lung lay, 
Lật dét người đời, những xót thay ! 
Nếu đạt tâm không, không sốc tướng, 
Sắc không ẩn hiện mặc vân xoay. 
Ngô Tất Tố dịch. 


L Khi tâm đã đạt đến mức là không thì mọi hiện tương sẽ cũng là không. 
9. Ý nói sống chết là một sự đối thay, không có gì đáng buồn. 
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LÝ TRƯỜNG 
(1052 - 1096) 


Pháp hiệu của ông là Mãn Giác. Ông còn có tên là Hoài Tín, hoặc 
Trưởng lão Sùng Tín. 

Ông quê ở Lũng Triểu, hương An Cách. 

Cha Lý Trường là Lý Hoài Tố, làm chức Trung thư thị lang, từng đi sứ 
Trung Quốc. 

Lý Trường là một Thiền sư học vấn uyên bác, nổi tiếng trong dòng Thiên 
Quan Bích. Ông được Lý Nhân Tông rất trọng đãi mời tới ở một ngôi chùa 
làm cạnh cung Cảnh Hưng để thường xuyên hỏi han về Phật học và bàn bạc 
việc nước. 

Tác phẩm của ông còn để lại là một bài kệ. 

Trong lịch sử văn học, đôi khi có những tác giả rất nổi tiếng với một bài 
thơ. Lý Trường là một trường hợp như thế. Ông để lại chỉ có một bài thơ - Có 
bệnh bảo mọi người, nhưng lại là một trong những bài hay nhất của thơ đời Lý. 

Dầu cho vë mặt chủ quan, Lý Trường, tức Thiên sư Mãn Giác, có thể đã 
muốn phát biểu một quan niệm triết lý của Thiển Tông, nhưng về mặt khách 
quan thì bài thơ đến với độc giả như là biểu hiện của sự nhạy bén đối với sức 
sống đổi đào luôn luôn khắc phục hoàn cảnh để mà vươn lên, như là biểu hiện 
của niềm yêu mến cuộc sống trong những khía cạnh mỹ lệ và tế nhị nhất. 
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ERTER 
春 去 百花 落 ， 
春 到 百花 并 . 
事 逐 眼前 过 ， 
老 从 头 上 来 
ARRIER 
庭 前 昨夜 一 枝 梅 


Phiên âm: 
CÁO TẬT THỊ CHÚNG ' 


Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai, 

Sự trục nhãn tiền quá, 

Lão tong đầu thuong lai. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tián tac dạ nhất chi mai. 


Theo Thiên uyển tộp anh. 


1, Đầu dé do Lê Quý Đôn đặt. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


CÓ BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI 


Xuân qua trăm hoa rụng, 

Xuân tới trăm hoa nở, 

Việc đời ruổi qua trước mắt, 

Cảnh giả hiện ra trên đầu. 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. 

Đêm qua, một cành mai nở trước sân. 


Xuân qua, trăm hoa rụng, 

Xuún tới, trăm hoa tươi, 

Trước mắt, uiệc đi mỗi, - 

Trên đầu, già đến rôi. 

Chớ bảo xuân làm hoa rụng hết, 
Đêm qua sẵn trước nó hoa mat. 


Theo bản dịch Hợp tuyển thơ vän Việt Nam, tập IL, 
Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1976. 
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VƯƠNG HÀI THIEM 
(1046 — 1100) 

Ông quê ở Phù Đồng, huyện Tiên Du, nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Ông tu ở núi Từ Sơn, nghiên cứu đạo Phật trong hai mươi năm và 
cái tên Thiền sư Chân Không của ông lừng lẫy đến tận kinh thành. Vua Lý 
Nhân Tông, Thái úy Lý Thường Kiệt và Thượng thư Đoàn Văn Khám đều có 
thái độ trọng vọng đối với Thiên sư. 

Tác phẩm của ông hiện còn một vài đoạn thơ đối đáp với học trò và 
bài thơ Cảm hoài. 


感怀 
+ Ë # H H £, 
Ân Mek 32 là È 3k. 
A A $ Š & Á, #, 
4 A & 12 Z X. 
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Phiên ám: 


CAM HOÀI : 


Diệu bản hư vô nhật nhật khoa. 
Hòa phong xu khởi biến sa bà 2 
Nhân nhân tận thức vô vi lạc 3, 
Nhược đắc vô vi thủy thị gia. 


Theo Thiền uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM HOÀI 


Cái thể tính thần diệu vốn là hư vô, nhưng ngày ngày 
vẫn biểu hiện, 
Như luồng gió ôn hòa thổi dậy khắp thế giới sa bà. 
Ai nấy đều thấu hiếu "vô vi" là vui, 
Nếu được "vô vi" thì mới coi là nhà. 


Hu vô, diệu thể vån khoe bày, 
Khóp cõi sa bà, gió diu bay. 
Vui nhất vô vi, ai cũng hiểu, 
Vô vi nhà ở chính noi đây. 
Huệ Chi dịch. 


1. Đầu để do Lê Quý Đôn đặt. 

9. Sa bà: gốc ở chữ Phan, có nghia là rất nhẫn nại. Thế giới sa bà là thế giới 
trong đó chúng sinh chịu đựng mọi phiển não, đau khổ. 

3. Võ vi: không làm gì, phó mặc lẽ tự nhiên. Ó đây có thể hiểu vô vi lä “vô vi 
pháp”, tức là những cảnh giới bất biến, không sinh không diệt. 
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CHU VĂN THƯỜNG 
(?- ?) 


Quê quán của ông hiện nay chưa rõ. Ông làm quan ở quận Cửu Chân, 
trấn Thanh Hoa, tức là Thanh Hóa ngày nay, và được phong chức Thự mẫn 
thư lang, quan câu ngự phủ, đồng trung thư kiện biên tu dưới triểu Lý Nhân 
Tông. 

Tác phẩm của ông hiện còn bài An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký: 


PE DE 8. * ## tơ 

B8 Hổ + ‡b 9 R S. BG ‡ 3 G 3 BỊ 8 SR: 
» 3 ƒ m 4k X, 8 É ứn 8 8 E Br. 2 
JF + i5 d E lễ R. 

佛 之 有 金色 . 人 之 有 佛 性 , 即 不 能 自沉 自 
悟 也 . 人 之 欲 证 者 , 必 资 善 以 证 到 . pt sT £ 
者 , 英 大 平 像 法 . 像 法 之 所 崇 , 3 # 38 $ 31. 
tt 42 tt B| J & GRR E 6k 2 Ñ 2 üh Sh. 

2 # K 3 2, 1 $ tà # vq $r. 授 推 诚 
% #., 保 节 守 正 , ft EE 3 n E, 守 尚 书 
令 , 开 府 钦 同 三 司 入 内 ,内侍 省 ,都 都 知 ， 
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‡à K K, k f Ð K A, lễ P là 48 Pb PE 1È, 
F| p #F4 F $ $ E, 上 柱 国 , K T K 3, 并 
BỊ L 3$ £. 越 国 公 , 4 6 — & P, 食 实 封 四 
+”, AEk, ERAR là + >— K. Z ?Á 
可 托 , 6 # Z @ J 3ð 7 # T ÉP, 北 征 
RA, 西 讨 不 庭 . É L l Z Bh kh, 3E Z ñ 3 
1> 功 , 3 3 ñ # £ 2 p. EZAZ, 国家 
jn 3 £ J +, PE o| & E tả + + Z  K đã E, 
£ + X, Z jP. 皇帝 特 加 清 化 一 军 , 赐 公 
He. # ‡ 1 HÀ, 草民 和 莫 德 . 政 县 西南 有 
h, 高 而 且 大 , AAR MEAT EER 
家 之 贵 物 . 2 @ k 8 1, AEUR R 
# 3t ứna 23. 其 器 也 . & & W #, piny # 
流 音 ; BL 4 £ 8. A x ứn † š š B]. & RỊ K 
§} 3 Z 4 š 1 # T W É 2 7], — AA, 九 
É &G A. E. 搜 其 山 , K6 6, 十 有 九 年 . % 
践 季 操 , E, , Š, 战 战 而 若 履 轻 冰 ; 恪 勤 特 
K W 5. # s n 38 t2 RK. 自省 日 : 量 器 
微 而 裁 重 ,本 智 小 而 谋 大 . A Ë EK m 5 1, 
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E F 29 R, 3 9 7k ứn Á #, 四 党 转 溢 . 2G 3 
% £ 2 SW JE, 以 何 能 之 报效 . W ã 2] X, É 
ä # #. PT R,3XMtjä§ 3 9 X 3Š PF, 草 建 仁 
祠 , WARD Z Fah, 36 £ RE = Z 18, 次 列 
HEZE. j Ã S d. BASF 经 营 认 已 
ý 3 X # m3 Pk JR YR S. 其 屋 乃 一 旦 借 丹 
ERa 百年 延 氮 象 芬芳 . 前 依 赤 党 之 方 ， 
境 列 古 战 之 县 . 3 2 1L 1; 4 7X mE. 后 联 
AEZ, 3 £ dị B Z hh. 横 注 清流 , PR 
一 带 . Z Y£ F5 X Z #; r ÿ] lộ 3 Z 5, lễ Fb 
KŘ, 3⁄2 5 dị H; ñ 8k £ Z AE, lễ đã # P 
Z šý. Ã ?* #ÌHỆ, F EŠ # nã P1 FE] Z &, ® #/ 
3# 4 | ứ; lệ E 6 $. + EERE 
1 8. 72 '# x tà 22, DFAE Ë & ® Ất, 

VÀ Hè $£ E] : 

空门 虚 寂 ， 

俗 累 军 摆 . 

# :|› #Ị #. 


吉凶 由 已， 
18 4 J R. 
RRNK, 
善 里 色情 . 
# ER, 
dị Tế 8 B. 
WKF #. 
P] $ †8 85. 
普 能 机 要 ， 
£ 3 11 8. 
T Ë Ehk, 
贫 富 所 宜 . 
明 恩 周 极 ， 
何以 报 之 . 
š £ 2 3f, 
草 建 仁 祠 . 
A T AA, 
14 éị W& B. 
Æ Š $ h, 


£ RAR. 
#% 6 * x, 
vg R $ 1. 
K $] # BE, 
P AR. 
38 > jp 89, 
++ + Ë. 
v4 E] y $, 
一 境 繁 花 . 
幕 修 象 法 ， 
永保 邦 家 . 
AATE, 
7) 3 i8 th. 
# ík và 2 # WÉ Fñ. 
‡š PUA, 
彼 美 石 分 尤 至 坚 ， 
3 7# ®. 
# f ñ 2t 4, 
LEUILTTLTITTETLILL] 
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蒙 皇 锡 分 十 九 年 ， 


讲法 场 分 仿 优 阅 . 


P F. %5 H É, 


tì tt, $£ 2> 22 % l. 
LILTLILLILILLLLL] 
# †-›:Š 2H, £ <. 
£, T722 ñ f4 1, 
# Bè š 2l 16 T. 


署 教书 郎 管 俱 御 府 , E] ? 3# tt & #, 兼 
守 清 化 寨 九 县 公事 


朱文 常 述 


Dịch: 
BÀI BIA KÝ CHÙA BÁO ÂN 
NUI AN HOẠCH ! 


Chói ngời thay diệu lý ? trong lặng, soi mọi vật mà vật chẳng lấn 
nhau; lồng lộng thay chân không ° thẩm cao, nạp bao cảnh mà cảnh 
không xáo trộn. Đó chẳng phải là sâu xa lớn rộng hay sao ? 

Phật có sắc vàng, người có tính Phật, nhưng không mấy ai tự 
giác tự ngộ được ”. Vì vậy, người muốn chứng quả "phải nhờ điều 
thiện mới đến nơi chứng quả. Điều có thể tham cứu không gì lớn hơn 
tượng pháp Š, mà nơi sùng thượng tượng pháp không đâu bằng chùa 
chiên. Cho nên cân bắt chước đấu thơm của Ưu Điền, A Dục Ï noi 


1. Tấm bia này được dựng ở chùa Báo Ân, núi An Hoạch, Thanh Hóa. Theo 
Hoàng Xuân Hàn trong Ly Thường Kiệt, chùa Báo Ân ở tại làng An Hoạch, phủ Đông 
sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc thị xã Thanh Hóa). Núi An Hoạch tức là núi Nhi, 
xưa kia vẫn sản xuất loại đá quý dùng làm khánh. Bia cao 170cm, rộng 105cm, trang 
trí kiểu đây leo và rồng xoắn, mặt bia mòn nhiều, chữ rất mờ và còn bị đục xóa. 

3. Điệu lý: tức “điệu giác chi lý”, thuật ngữ đạo Phật. “Diệu giác” nghĩa là tự giác 
ngộ rỗi giác ngộ cho người khác. 

3. Chân không: thuật ngữ đạo Phật. Cái lý tình chân như, ha bó mọi chân tướng mê 
tính thì gọi là chân không, tức như Kinh Hoa nghiêu: gọi là “chân không quán”. 

4. Tính Phật: tính Phật có ba: 1) “Tự tích Phật tính” tức là nhất thiết chúng sinh đều 
vốn có. 2) “Dẫn xuất Phật tính” tức là nhờ công quả tu hành mà Phật tính vốn có dẫn dan 
xuất hiện. 3) “Chi đắc quả Phật tính” tức là do tu nhân dày đủ mà Phật tính vốn có bèn hiển 
lộ một cách rõ rệt. Đó là Phật tính của Chư Phật (theo Kinh Hoa nghiêm). 

5. Chúng quả: thuật ngữ đạo Phật, có nghĩa là kết quả tu hành đắc đạo. 

6. Tượng pháp: thuật ngữ đạo Phật. Một trong tam pháp: chính pháp, tượng pháp 
và mạt pháp. Ba pháp này tương ứng với ba giai đoạn phát triển khác nhau của đạo 
Phật. Tượng pháp là thời kỳ đạo hóa dàn dán bó mất, không thực hành pháp nghi 
chân chính, chỉ thực hành những Phật pháp tương tự, cho nên có giáo, có hành mà 
không có chứng quá. 

7. Ưu Điền: phiên âm tiếng Phan “Udayyana”. Tên gọi một vị quốc vương ở một 
nước Tây Vực thời xưa. Đó là một ông vua thô bạo. À Dục: phiên âm tiếng 
Phan "Asoka”, tên một vị vua Ấn Độ thời xưa. Ông sống vào khoảng những năm 266 — 
223 (trước Công nguyên), trước ông theo đạo Bà La Môn, tính tình rất bạo ngược, sát 
hai anh em. Sau khi lên ngôi, ông hối cả: lầm lãi cũ, thi hành nhân chính, tró thành 
người rất sùng đạo Phật. Việc truyền bá đạo Phật ra nước ngoài, phần lớn dựa vào 
công sức cua ông. 
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theo vët cü cüa Ma Bàng, Pháp Lan !. 

Nay có Thái úy Lý Công 2 giúp vua thú tu Hoàng Triểu Š, được 
trao chức: Suy thành, hiệp mưu, bảo tiết thủ chính, tá lý, dục đới 
công thần, thú thượng thư lệnh, khai phủ khám đồng tam ty, nhập 
nội, nội thị sảnh đô tri, kiểm hiệu.thái úy, kiêm ngự sử đại phu, dao 
thụ chư trấn tiết lộ sứ, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, 
thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, khai quốc thượng tướng quân. 
Việt quốc công, thực ấp một vạn hộ, thực phong bốn nghìn hộ *. Ông 
mưu tính đại sự quốc gia, lo việc yên nguy xã tác. Thật là người có 
thể gửi gắm đứa con côi mới sáu thước, ủy thác mệnh lệnh ngoài 
trăm dặm °. Rồi đó ông thể trước ba quân: đẹp quân xâm lược từ 
phương Bắc, đánh bọn không lại cháu từ phía Tây; giỏi dùng sách 
lược bảy lần bắt, bảy lân tha để thắng địch °. Đâu phải riêng nhà 
Hán mới có công lao của họ Hàn, họ Bành 7, nước Te mới có sự 
nghiệp của họ Quản, họ Án Š. 

Riêng ông giúp vua, làm cho nước nhà giàu mạnh nhiều năm. Đó 
chính là công tích sáng ngời của đạo làm tôi, có thể làm gương cho 
nghìn đời sau vậy. 


1. Ma Đăng tức Ca Diếp Ma Đằng hay Trúc Nhiếp Ma Đằng, hay Nhiếp Ma 
Đằng, là một người rất giỏi về kinh sách của Đại Thừa. Pháp Lan tức Trúc Pháp Lan. 
Hai ông nổi tiếng ở Ấn Độ. Vua Hán Minh Để sai sứ sang mời đến Lạc Dương năm 
Vinh Bình thứ 10 (năm 88 hai ông là những người đầu tiên dịch kinh Phật và dựng 
chùa ó Trung Quốc). 

2. Ly Công tức Lý Thường Kiệt. 

3. Vua thứ tư tức Lý Nhân Tông (1066-1128). 

4. Và chức tước Lý Thường Kiệt d đây so với bài bia Ngưỡng Sơn Lính Xúng tự bi 
mình của Pháp Bảo có khác vài chữ, như “Khâm đồng” với “Nghị đồng, “Khai quốc” với 
“Trụ quốc”, v.v... Ly Thường Kiêt được phong thái ấp một vạn hộ, nhưng thực tế thu 
thuế chỉ có bốn nghìn hộ. 

5. Gửi gắm đúa con côi mới sáu thước, ủy thác mệnh lệnh ngoài trăm däm (sách 
Luận ngữ: “Khả di thác lục xích chỉ cô, khả đi kỹ bách lý chí mệnh) câu này muốn nói 
đến sự kiện sau khi Lý Thánh Tông mất (1072), Lý Nhân Tông mới bảy tuổi, lên ngôi, 
toàn bộ chính sự trong triều do Lý Thường Kiệt lo liệu. (Thước đời cổ đài khoảng 0,20m). 

6. Bay lån bắt, bảy lần tha: hồng Minh, tướng của Lưu BỊ, thời Tam quốc (Trung 
Quốc), đi đánh Mạnh Hoạch, bảy lần bất được Mạnh Hoạch, đều tha ca. 

7. Họ Hàn, họ Bành: tức là Hàn Tín và Bành Việt, hai tướng giỏi của Hán Cao Tổ. 

8. Họ Quản, họ Ấn tức Quản Trọng và Án Anh ở thời Xuân Thu, Trung Quốc. 
Quản Trọng là Té tướng đời Të Hoàn Công, Án Anh là quan Đại phu đời Tả Cánh 
Công thời Xuân Thu. 

Cá đoạn có ý nghĩa ca ngợi tài chính trị và tài quản sự cùng dức độ của Lý 
Thường Kiệt. 
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Đến năm Nhâm Tuất (1082), nhà vua đặc biệt ban thém cho 
ông cai quản quận Thanh Hoa và cho ông nơi đó làm phong ấp. Các 
quan châu mục đều ngưỡng mộ phong thanh, muôn đân đều mến 
đức chính. Ở phía tây nam ly sở có ngọn núi cao lớn, gọi là núi An 
Hoạch, sản xuất nhiều đá đẹp. Đó là sản vật quý của nhà vua. Sắc 
óng ánh như ngọc lam, chất xanh xanh như khói nhạt. Khi đem đục 
đẽo làm dó vật, như đẽo thành khánh, gõ lên tiếng ngân muôn 
dặm; dùng làm bia, văn bia để mài ngàn năm. Cho nên Thái úy Lý 
công sai người hầu cận là Giáp thủ Vũ Thừa Thao, lại có tên là 
Lĩnh, người hương Cứu Chân, đi dò núi tìm đá, trong mười chín 
năm Ì_ Tiết tháo được thể nghiệm, nên dán quy thụ. Vậy mà vẫn 
luôn luôn dë đặt như đi trên băng mỏng; kính cẩn chăm lo, nên 
mình sạch trong. Thế nhưng vẫn thận trọng như cưỡi ngựa cương 
sờn. Ông tự xét mình rằng: tài năng ít mà gánh vác việc nặng nề; 
trí tuệ hèn mà lo toan điều quan trọng. Hạt bụi đọng lại không 
phủi, sẽ chất thành núi to; giọt nước rót mãi không ngừng, sẽ tràn 
đây biển cå. Huống chỉ lại đội ơn dày vượt bậc, biết lấy gì báo đến. 
Bởi thế, tất cả những người ở xứ này, hiển ngu lần lượt, giàu nghèo 
theo phiên, đều san đất, phát cỏ, dựng một ngôi chùa gọi là chùa 
Báo Ấn. Giữa đặt tượng Phật, dưới đặt tượng Bô Tát, sắc ánh như 
vàng, đẹp như tô vẽ. Chùa này khởi công từ mùa hè năm Kỷ Mão 
(1099), khánh thành vào mùa hè năm Canh Thìn (1100). Nhờ tay 
điểm xuyết đô xanh trong một sớm, để lại cảnh tượng thơm tho mãi 
trăm năm. Phía trước hướng về phương nam, giáp huyện Cổ Chiến Ÿ 
đồng ruộng bát ngát, xanh tốt như mây; phía sau liên gò Tường 
Phượng bën cạnh cao vút núi Bạch Long 3 dòng sông chảy ngang, 
hình thành một dải. Bên tả thông tới cõi Ngung Di, Dương Cốc š, 
xa xa hướng cõi phù tang 5 đón mặt trời mọc. Bên hữu suốt tới 


1. Kể từ năm Nhâm Tuất (1082) khi Lý Thường Kiệt được phong ở Thanh Hóa 
đến thời gian xây dựng ngôi chùa Báo Ân, thì được mười chín năm. 

3. Huyện Cổ Chiến: theo sách Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh, 
Hà Nội, 1964, vào đời Trần, huyện Cổ Chiến thuộc châu Cửu Chân, trấn Thanh Đô, 
tương đương với buyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. 

3. Tường Phượng, Bạch Long: tên những ngọn núi ở trong vùng. 

4. Ngung Di, Dương Cốc: có nghĩa là nơi mặt trời mọc. Thiên Nghiêu điển, Kinh 
Thư: “Vua sai Hy Trọng làm nhà ở phía Đông, gọi là Dương Cốc”. 

5. C6i phù tang: thần thoại Trung Quốc kế rằng có nhiều mặt trời mọc ó dưới gốc 
cây phù tang ở Dương Cốc. 
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chốn Muội Cốc !, Nghiêu Nhạc Ÿ, tiễn ánh tà đương thoáng lướt qua 
khe cửa °. Gò đá cửa ngoài, hai bóng vút cao chóp núi; hoa thơm bên 
suối, mười đặm phảng phát đưa hương. 

Tôi tài học thiển lậu, thắng cảnh tả khôn cùng, lạm viết lời quê 
để lại hậu thế. 

Minh rằng: 


1. Vắng lặng cửa không, 
3. Ít vương tục lụy. 

3. Rất nhỏ mà rõ, 

4. Rất bé đâu nhẹ. 

B. Lành dự bởi mình, 

6. Họa phúc đón dë. 

7. Đường bụi lánh xa, 

8. Làng thiện quay gót, 
9. Hạt bụi chất lâu, 

10. Thành núi cao ngất. 
11. Giọt nước nhỏ dài, 

12. Biển đầy dào đạt. 

18. Hiểu điều cơ yếu 

14. Danh khí “ trọn đường. 
15. Hiàn ngu lần lượt, 

16. — Giàu nghèo đều hàng. 
17. On trên khôn lường. 
18. Lấy gì báo đáp, 

19. Dựng ngôi Phật đường. 
20. Giày có san đất, 

21. Trước, ruộng ngang dọc, 
22. Sau, Bạch Long cương. 


1. Muói Cốc: có nghĩa là hang tối, nơi mặt trời lặn. Thiên Nghiệêu điển Kinh Thư: 
“Lại sai Hòa Trọng làm nhà ở phía Tây, gọi là Muội Cốc”. 

2. Nghiêu Nhạc: tên ngọn núi d trong vùng. 

3. Nguyên văn chữ Hán: “Di tiễn tà huy, khích lâm sơ dů"; có ý kiến cho là câu 
này bị khác lầm, phải đảo ngược câu dưới lên cầu trên là: “Khích lâm sơ dũ, di tiễn tà 
huy” mới đối với câu trên: “Dao phát phù tang, kính di xuất nhật” được. Chúng tôi nêu 
ra đây đề bạn đọc tham kháo. 

4. Danh khí: sách Tả truyện: “Duy khí dữ danh, bất khá di giá nhân”, nghĩa là 
khí và danh không thể cho người mượn được, và chú rằng: "Khí là xa phục (tức là xe đi 
và quần áo theo phẩm trật của chức quan), danh là tước hiệu”. Ở đây nói chung là chỉ 
chức tước. l 
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23. Hữu thông núi thẳm, 

24. Tả tơi Ngung DI. 

25. Hai gò đá dựng, 

26. Hoa thơm bốn bề. 

27. — Dưới tượng Bô Tát, 

28. Toa giữa Thích Ca 

29. Tượng Sơn tranh vẽ, 

30. Nghìn năm không mờ. 

31. Bốn bë thắng cảnh, 

32. — Một cõi phén hoa 

33. Tô diêm tượng pháp, 

34. Giữ vững nước nhà. 

35. Danh lưu kim cổ, 

36. Công dạy gần xa. 

Ngọn núi chót vót chừ là ngọn Bích Long, 
Đá đã đẹp chù lại thêm bền. 

Sắc long lanh chi tính bẩm tự nhiên, 
Chất xanh xanh chừ như khói mới lên. 
Đội ơn vua chù đã mười chín niên, 

Cầu pháp đường chù bắt chước Uu Điền. 
Ngày tháng ngõ hầu chừ đương độ biến thiên, 
Mong thọ như non chữ mãi mãi bình yên. 
Tắm từ ân chù phúc quả vạn tuyên. 

Đạo chí nhân chừ sánh với Nghiêu thiên, 
Ghi bài minh chừ muôn thuở lưu truyền. 
Lời quê vụng về chữ thẹn với hậu hiền. 


Chu Văn Thường giữ chức Thự màn thư lang, 
quản câu ngự phủ, đồng trung thư kiện biên 
tu, kiêm coi việc quan huyện Cửu Chân, trại 
Thanh Hoa soạn thuật. 

Đỗ Văn Hy dịch. 


Thạch Can và Văn Tân hiệu đính 


Theo Thơ vän Ly - Trần, tập 1. 
Nhà xuất bán Khoa học xã hội, Hà Nội. 1977. 
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+ 
^ ae rand 
pAO THUAN CHAN 
(? — 1101) 
Ông quê ở Cửu Ông, quận Tế Giang, thuộc tỉnh Hưng Yên ngày 
nay. Ông là thế hệ thứ mười hai dòng Thiên Nam phương. 
Tác phẩm của ông hiện còn một bài kệ sau đây: 
Ñ 性 
R P  & BE, 
tT AER 
身 是 生 沽 法 ， 
法 性 未 曾 澈 . 
Phiên âm: 
CHÂN TÍNH ` 


Chân tính thường vô tính, 

Hà tàng hữu sinh điệt. - 

Thân thị sinh diệt pháp, 

Pháp tính vị tàng diệt, 
Theo Thiên uyển tập anh. 


1. Đầu để do chúng tôi đặt. 
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Dịch nghĩa: 
TÍNH CHÂN THỰC 


Tính chân thực thường không có tính, 
Nó chưa từng có sinh có diệt. 

-Thân là hiệu tượng sinh diệt, 

Pháp tính thì chưa từng sinh diệt. 


Dich thơ: 


Chân tính thường không tính, 
Sinh diệt chẳng bao giờ, 
Thân là phép sinh diệt, 
Pháp tính uẫn nguyên sơ. | 
Đỗ Van Hj dich. 
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LÝ THƯỜNG KIÊT 
(1019 - 1108) 


Tên húy của ông là Tuấn, tự là Thường Kiệt, vốn họ Ngõ, sau được ban 
quốc tính tức là họ Lý, họ của nhà vua. Quê ở phường Thái Hòa, Thăng Long. 
Nhưng lại có tài liệu nói, Thái Hòa chỉ là nơi Lý Thường Kiệt cư trú, còn quê 
ông là làng An Xá (nay là Phúc Xá), huyện Quảng Đức, Thăng Long. 

Lý Thường Kiệt từ nhỏ đã tỏ ra là người có chí hướng và nghị lực. Ông 
say mê học tập cá văn lẫn võ, nghiên cứu sâu về binh pháp. 

Năm 21 tuổi, Lý Thường Kiệt được bổ giữ chức Ky mã hiệu úy '; sau được 
thăng dán lên các chức vụ quan trọng. 

Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là trong sự 
nghiệp đấu tranh bảo vệ nën độc lập, Lý Thường Kiệt là một anh hùng dân 
tộc vi đại. 

Cuối năm 1076, với cương vị là Phụ quốc Thái úy, coi giữ binh quyển 
trong cả nước. Lý Thường Kiệt đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 
cuộc kháng chiến anh dũng, đập tan quân xâm lược Tống, bảo vệ vững chắc 
nên độc lập của Tổ quốc. 

Phòng tuyến sông Cầu nổi tiếng và chiến thắng lừng lẫy trên sông Như 
Nguyệt năm 1077, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. 

Lý Thường Kiệt không chỉ là vị anh hùng cứu nước, nhà chỉ đạo chiến 
lược và chiến thuật thiên tài, mà còn có cống hiến quan trọng đặc biệt đốt với 
lịch sử văn học. 

Tác phẩm Lý Thường Kiệt để lại hiện còn: bài Phat Tổng lộ bố vän và 
bài thơ Nam quốc sơn hà. 

Bài văn Phat Tống lộ bố vän được lý Thường Kiệt viết vào năm 1075. Khi 
ấy, giặc Tống tập trung quân đội, Xây dựng căn cứ hậu cần ở châu Ung (Quảng 
Tây), châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông), chuẩn bị mở cuộc xâm lược nước ta. 

Hiểu rõ đã tâm của giặc, Lý Thường Kiệt đã chủ động đem quân tấn công các 
căn cứ hậu cán ấy, phá tan các căn cứ xâm lược của vua nhà Tống trên dät Tống. 

Chủ trương tấn công quân giặc nhằm tự vệ của Lý Thường Biệt hoàn 
toàn phù hợp với chính nghĩa. 


1. Chức quan nhỏ trong ky binh. 
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Để giải thích cho nhân dàn Trung Hoa vùng biên giới hiểu rõ mục tiêu tiến 
quân của quân đội ta cũng như những tội ác mà bọn vua quan nhà Tang đã gây ra 
đối với nhân dàn Trung Hoa, Lý Thường Kiệt đã viết Phat Tống lộ bố văn, và bài 
văn đã thu được một hiệu quả rất to lớn là quân đội của Lý Thường Kiệt tiến tới 
đâu đều được nhân dân vùng biên giới Trung Hoa hưởng ứng ủng hộ. 

Phat Tống lộ bố vän là một bài văn thuộc thể hich. Qua bài hich văn 
này, chúng ta biết, vào thời Lý, thể văn xuôi chính luận đã phát triển khá 
cao. Thành tựu đặc sắc của văn xuôi chính luận các thế kỷ sau bắt nguồn từ 
truyền thống lâu đời này. 

Bài thg Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt ra đời vào năm 1077. Ông 
viết bài thơ này tại chiến tuyến sông Cầu trong khi cuộc kháng chiến của 
quân dân ta chống đế quốc Tống xâm lược đang diễn ra quyết liệt. Lý Thường 
Kiệt cho truyën đọc trong quân sĩ bài thơ Nam quốc sơn hà. Đài thơ có một 
sức mạnh kỳ lạ, đã cổ vũ quân sĩ nức lòng xông lên với cá khí thế quyết tâm 
chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. 

Bài thơ Nam quốc sơn hà trước hết đã phản ánh được quyết tâm, khí 
phách, tư thế chiến đấu của một thời đại anh hùng. 

Nhưng, nội dung tư tưởng của bài thơ còn vượt ra ngoài phạm vi đó và có 
một ý nghĩa rộng lớn, sâu sắc hơn. 

Kể từ khi đế quốc Tản đem quân xâm chiếm nước ta (năm 214 trước 
Công nguyên) tới đời Lý là hơn mười thế kỷ. Trong thời gian hon một ngàn 
nàm ấy, nhân dân ta đã phải liên tục tiến hành những cuộc đấu tranh anh 
đũng, bën bi chống lại sự xâm lược tàn bạo của đế quốc Trung Hoa phong 
kiến, nhằm giành lại và bảo vệ nên độc lập tự chủ của đất nước, bảo vệ sự 
sống còn của giống nòi và nên văn hóa của dân toc. 

Với sức sống vĩ đại của mình, đân tộc ta đã không bị bọn dë quốc Trung. 
Hoa phong kiến tiêu diệt, đồng hóa, mà trái lại, ngày càng phát triển, lớn 
mạnh và chiến thắng. 

Bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt chính là sự khẳng định 
hiện thực vi đại åy. 

Chỉ với bốn câu hai mươi tám chữ, bài thơ đã nêu lên được chân lý lịch 
sử: Nước Nam là một quốc gia có lãnh thổ riêng, cương giới xác định rõ ràng. 
Dân tộc ta là người chủ đất nước của mình. Bọn giặc dám xâm phạm đến chủ 
quyển thiêng liêng đó, tất bị nhân dân ta đánh cho tan tành. 

Bài thơ Nam quốc sơn hè có thể coi như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu 
tiên của dân tộc. Và hơn 900 năm đã qua đi từ khi bài thơ Nam quốc sơn hà 
xuất hiện, đến ngày nay tác phẩm luôn có ý nghĩa thời sự nóng hổi và giá trị 
hiện đại nổi bật. 

Lý Thường Kiët, với bài thơ bất hủ này, rất xứng đáng được xếp vào 
trong số những tác gia hàng đầu của nên văn học dân tộc `. 


L. Bài thơ Nam quốc sơn hà in ở trên, mở đầu tập này. 
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Phiên ám: 


PHAT TÓNG LỘ BG ! VÁN 


Thiên sinh chưng dân, quân đức tắc mục. Quán dân chi đạo, vụ 
tại dưỡng dân. Kim văn Tống chủ hôn dung, bất tuân thánh phạm, 
thính An Thạch ° tham tà chi kế, tác “thanh miêu”, “trợ địch” 3 chi 
khoa, sử bách tính cao chi dé địa, nhi tư kỳ phì kỷ chi mưu. 

Cái vạn dân tư phú u thiên, hốt lạc na yêu lợi chi độc. Tại 
thượng cố nghỉ khả mẫn, tòng tiền thiết mạc tu ngôn. 

Bản chức phụng quốc vương mệnh, chỉ đạo Bắc hành; dục thanh 
yêu nghiệt chi ba đào, hữu phân thổ vô phân dân chi ý: yếu tảo tỉnh 
uế chì ô trọc, ca Nghiêu thiên hưởng Thuấn nhật chỉ giai kỳ. 

Ngã kim xuất binh, cố tương chưng tế. Hịch văn đáo nhất, dụng 
quảng văn tri. Thiết tự tư lường, mạc hoài chấn bố. 


Theo Viêt điện u lính. 


1. Lộ bố: mệt bài văn viết trên vải trương ra trước công chúng, trên dé nêu rõ tội 
ác của địch, hoặc chính nghĩa của ta. 

2. Vương An Thạch: Tế tướng thời vua Thần Tông nhà Tống. 

3. Thanh miëu, trợ dịch: “thanh miêu” là chính sách triêu đình bó tiễn cho dán 
vay khi lúa còn non, sau thu lại, dân phải trả lãi; “trợ dich” là chính sách cho dán nộp 
tiên để miễn sai dịch. 
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Dịch nghĩa: 
BÀI VĂN LỘ BỐ ĐÁNH GIẶC TỐNG 


Trời sinh ra dân chúng, vua có đức thì tin yêu. Đạo làm chủ dân 
cốt ở nuôi dân. Nay nghe biết vua Tống ngu hèn, không theo khuôn 
phép thánh nhân, nghe cái kế tham tà của An Thạch, bày ra phép 
“thanh miêu”, “trợ dịch”, khiến trăm họ hao kiệt, lâm than, để thỏa 
cái mưu nuôi béo lấy thân mình. 

Số là muôn đân đều dựa vào trời, bỗng sa vào sự độc hại của thói 
tham lợi '. Bë trên cố nhiên phải thương xót. Những việc từ trước, 
thôi không nói làm gì. 

Bản chức vâng mệnh quốc vương, chỉ đường Bắc tiến, muốn đẹp 
yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có cái ý phân biệt quốc thổ, chứ không 
phân biệt chúng dân. Phải quét sạch cái bẩn thiu hôi tanh để ca thuở 
đẹp của ngày Nghiêu, để hưởng hội lành của tháng Thuấn. 

Nay ta ra quân cốt cứu vớt muôn dân. Hịch văn truyển đến để 
mọi người đều nghe. Ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi. 


Trần Văn Giáp dịch. 


1. Mấy chữ cuối của câu này, các bản chữ Hán thường chép là “yêu ly chỉ độc”, 
nhưng “yêu ly” thì không rõ nghĩa. Chúng tôi ngờ rằng đây là “yêu lợi chi độc”; “yêu 
lợi” là chữ trong Hậu Hán thư (Trương Hoành truyện) và trong sách Không tùng tử. 
“Yêu lợi” tức là cầu lợi. Trong bài này, văn bản đổi “lợi” thành “ly” có thể là vì một 
trong hai lý do sau đây: 

a) Đời Tống (như trong tz khúc ) thường hay có lối cho phép viết tự do, miễn là đồng 
âm hay gån âm là được. Sống trong đời Lý, cùng thời đại với đời Tống, tác giá đã viết “ly” 
thay cho “lợi” chăng ? 7 

b) Từ Hậu Lê trở về sau, ky húy tên vua Lê Lợi. Cho nên nếu tác giả viết là “lợi”, thì 
người đời Lê đã ky húy mà đổi ra “ly” chăng ? 


276 


LÝ THỪA ÂN 
(? — ?) 

Quê quán của ông hiện nay chưa rõ. Ông sống vào khoảng cuối thế kỷ XI, 
đầu thế kỷ XII. Ông làm quan đến chức Triéu thỉnh đại phu, đông thượng cáp 
môn hậu, Thượng thư viên ngoại lang. Năm Nhâm Tý (1132), ông được cử đi 
sú nhà Tống. 

Tác phẩm của ông hiện còn bài Bảo Ninh Sàng Phúc tự bi. Bài văn này 
phán ánh một thực tế lớn của lịch sử đời Lý và cũng đồng thời thể hiện một 
truyền thống lớn của dân tộc ta: sự đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số anh em 
với dân tộc Kinh trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 
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Dịch: 


VĂN BIA CHÙA BẢO NINH SÙNG PHÚC 1 


(Bài này viết về Hà Hưng Tông và sau đây là chức vị của ông). 

Quan coi châu Vị Long °, tước Phó Kỳ lang š, Đô tri tả vũ vệ đại tướng 
quân, kim tử quang lộc đại phu, kiểm hiệu thái phó, đổng trung thư môn hạ 
bình chương sự, kiêm quản nội khuyến nông sự, thượng trụ quốc; ăn lộc phong 
ấp ba nghìn chín trăm hộ, ăn lộc thực phong chín trăm hộ. 

Ôi ! Cái chân không 4 trong lăng, giấu hình khi trời đất chưa 
chia: cái điệu hữu ° nảy sinh, bao trùm trước hữu 6 vận động. Sáng thì 
gạt bỏ cái “không”, song cơ vi chẳng phải là không; mê thì bám lấy 
cái “có”, coi màu nhiệm cũng là không có. Xa nghĩ đức Phật tổ xưa, 
xem xét hết thảy, không sót điều gì. Giấu cái “thực”, rõ cái “quyển” 7 
tó đạo “thường”, “lac” ° mãi mãi; từ cái “không” vào cái “có”, giúp sự 
hồi hướng giải thoát đời đời. Khéo mở ra hàng vạn pháp môn; để 
day bảo hàng nghìn sa giới '? Lãnh đênh dòng nước trời Tây !!, vời 


1. Tấm bia này được Sở Văn hóa Tuyên Quang phát hiện năm 1961. Bia đặt trên 
hưng một con rùa lớn, trên bia đề: Báo Ninh Sùng Phúc tự bi. Không rō chùa Bảo Ninh 
Sùng Phúc thuộc địa phương nào. Hiện nay bia nằm ở chân núi Đan Hán, thuộc thôn 
Vĩnh Khoái, xã An Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bia cao 145em, rộng 
80cm. Trán bia trang trí hình ring máy và hoa dây. Hai bên là những vòng tròn nhỏ 
dọc theo chiều dày của bia. Môi vòng tròn là hoa rồng. Mặt sau đã mài nhắn nhưng 
không có chữ. 

2. Châu Vi Lang: theo Đại Việt sử ký toàn thu thì châu này sau là châu Đại Man, 
tức là vùng huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang ngày nay. 

3. Phó Ky lang: tức là Phò mã, quan tước phong cho người lấy con gái vua. 

4. Chân không: thuật ngữ nhà Phát, chỉ phạm trù “không” trong triết học Phật 
giáo. Cái “không” mà không phải là không, đó là chân không. 

B. Diệu hữu: thuật ngữ đạo Phật, chỉ cái tuyệt đối ở trong cái không, trái với cái 
có biết được nhờ cảm tính giác quan. 

6, Hữu hình: địch thoát chữ "hình khí”. Thuật ngữ này của đạo Phật, ii chung 
các sự vật có thể thấy được hình và chất. 

7. Thực và quyên: hai cách thuyết pháp của nhà Phật. Quyên là cách thuyết pháp 
tùy theo thời mà có thể thay đổi. Thực là cách thuyết pháp tuyệt đối, bất biến. 

8. Thường, lạc: hai trong bốn đức “thường”, “lac”, “ngã”, “tinh” của Niết Bàn. 
“Thường”: Niết Bàn là bất sinh bất điệt. “Lạc”: Niết Bàn là tịch diệt yên vui mãi mãi. 

9. Hỏi hướng: thuật ngữ đạo Phật, có nghĩa là quay về với cái công đức mà mình 
tu hành để hướng đến chỗ mình mong đạt tới. 

10. Sa giới: chỉ thể giới mà con số nhiều như số hạt cát trên bãi sông. 

11. Trời Tây: nguyên văn chữ Hán là Trúc Càn. Chữ “Trúc” thường chỉ nước nhà 
Phật, như Tây Trúc (nước nhà Phát ở phía Tây), Thiên Trúc, v.v... tức nước Ấn Độ 
ngày nay. Trúc Càn nghĩa là cài trời Thiên Trúc. 
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vợi ngọn nguón Chu Mục ` xây dựng ngôi chùa tôn sùng đạo Phật. 
Người xưa khuyên bảo, đổi mới không cùng; hậu thế lưu truyền, đời 
đời nối dõi. Ké có duyên thì hạt cải ném đầu kim 2, người không hiểu 
thì nước chảy trượt đá. 

Kính thay quan Thái phó Hà Hưng Tông, thủy tổ là người ở xóm 
Ca Nông, hương Thạch Bách, huyện Hà, thuộc Đông Đô, châu Ung °. 
Cao tổ là Hà Đắc Trọng, xa nghe giáo hóa vương triểu, lần tới xin 
làm thần thứ. Từ đó giữ gìn cơ nghiệp ở châu Vị Long. Dân được ấm 
no, người đời tôn lên bậc trên trốc. Truyền đến đời thứ tám, kể cả tổ 
tiên xưa, có hai đời làm Thái bảo và Thái phó, nối đời hưng thịnh, 
rạng rỡ công cao, cai quản bốn mươi chín động, mười lăm huyện. Dân 
chúng thấm nhuán giáo hóa tốt đẹp, theo vå một hướng. Qua năm 
đời, đến đời ông của Thái phá thì giữ chữ Thái bảo, lấy công chúa thứ 
ba của Thái tổ Hoàng đế “làm phu nhân. Nhân việc đó lại được trao 
cho tước Hữu đại liêu ban. Phu nhân sinh ra thân phụ và các chú của 
Thái phó, tất cả có bốn trai tài, ba gái đảm. Riêng về thân phụ quan 
Thái phó thi hành nhân chính, làng xóm yên vui. Ông lấy con gái 
thứ sáu quan Thái thú châu Phú Nghĩa, họ Lý, làm phu nhân, sinh con 
trai đầu lòng. Đến con thứ tư là Hưng Tông, cha mẹ nuôi dạy ân cần, 
chơi đùa đúng mức, trai kinh sử, gái nữ công, tháng ngày tấn tới. Đến 
năm Ât Mão, niên hiệu Thái Ninh (1074), ông đem quân đánh sang ải 
Bắc, vây thành Ưng Châu cho bë giận; bắt tướng giặc, dâng tù binh. 
Được nhà vua thăng chức Hữu đại liêu ban đoàn luyện sử. Thuế thu 
chín phản lấy một °, thóc lúa day kho, khách khứa ba nghìn cửa nhà 
như chợ. 

Vào năm Định Ty niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng (1077), bấy giờ 
Thái phó mới lên chín tuổi, chiếu đóng ấn son, vời về sân đồ, sổ tiên 
lựa chọn, kết bạn em vua. Nhưng vì Thái phó còn nhỏ, nên xin được 
về nấp bóng cha mẹ. Đến tháng giêng năm Mậu Ngọ (1078), Thái 


1. Ý nói Phật xuất hiện tương đương khoảng đời Chu Mục Vương (năm 1000 trước 
Công nguyên). Thực ra, Phật sinh vào khoảng nắm 565 trước Công nguyên, ứng vào. 
năm thứ 7 đời Chu Linh Vương ở Trung Quốc. 

3. Hạt cải ném đâu kim: chỉ sự kỳ ngộ, sự may mắn. Trong kinh Phật có câu: 
“Giới tử đầu châm phong. Phật xuất nan ư thị” nghĩa là: lấy hạt cải ném trúng vào đầu 
mũi kim là chuyện khó, nhưng gặp Phật ra đời lại còn khó hơn. 

3. Châu Ung: nay thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

4. Thái Tổ: tức Lý Công Uẩn. 

5. Ý nói thu thuế rất nhẹ. 
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phó lên mười tuối. Nhà vua lại sai quan Nội phụ văn tu lang trung là 
Kiểu Nghĩa, mật mang thánh chỉ, thẳng tới ấp phong, đón trẻ thơ ở 
nơi xa vắng, cho gang tác gần gũi mặt rông, kết duyên cùng công 
chúa Khâm Thánh và phong chức Tả đại liêu ban. Ôi ! Giữ tiết 
trang nhã, nghi lễ đoan trang, nâng khuê, bích ` nguy nga, vận lễ 
phục rực rỡ. 

Cuối mùa đông năm Nhâm Tuất (1082), vua tiễn đưa công chúa 
về nhà chồng ở bản châu. Nhà vua mở tiệc mừng long trọng. Thái 
phó sắm đủ lễ đón au Mọi lễ trang hoàng, dân chúng xem đông nhu 
hội; trên ngôi cao quý ?. Chị em phù đỡ như mây. Nhưng đạo thất gia 
chưa vẹn, tình xướng họa chưa lâu, bỗng năm Ất Sửu niên hiệu 
Quảng Huu (1085), mẹ cha đều mất, công chúa chịu tang. 


Đến năm Bính Dần (1086), nhà vua xuống chiếu, cho Thái phó 
được nối chức cha, vẫn giữ tước cũ là Tả đại liêu ban, kiêm thêm chức 
Tri châu Vị Long châu thú tiết độ sứ, Kim tử quang lộc đại phu, kiêm 
hiệu Thái phó. Thế là được dự chính sự bắt đầu từ cụ tằng tổ, lần 
lượt thay nhau, cho đến Hưng Tông, tất cả mười lăm đời. Ôi ! Gặp 
thời thay ! Dựng nước, đường vua bằng phẳng: giáo hóa, tục dân 
thấm nhuần. Hoặc việc nước có điều chưa trọn, thì suy đi nghĩ lại 
không thôi: xét thói xưa có chỗ đáng tin, thì tạc dạ ghi lòng nào bỏ. 
Vườn văn rừng phú, sưu tập khắp nơi; cửa lễ đường nhân, dao chơi đủ 
chốn. Điều “tín” là ở nơi bè bạn thì thiết tha ân cần; chữ “hiếu là thờ 
cúng tổ tiên thì chăm chăm kính cẩn. 

Ôi ! Giữ điều vinh làm báu, sợ vui hết sinh buồn; mang trong túi 
hạt châu, e được rồi lại mất. Muốn hưởng phúc thuần, tất phải ham 
đạo Phật. Cho nên cuối mùa năm Binh Hợi niên hiệu Long Phù 
Nguyên Hóa (1107), Thái phó dắt dẫn hương lão, xem xét ë góc quận, 
cắm miếng đất phía nam Hàn Lộc liền dái bắc Mẫu Cung 2, cùng đem 
riu búa, phát xén rừng cây. Rồi sai thợ giỏi, xây dựng đền đài. Đẽo gỗ 
rừng chan chát; chuyển quang sọt rộn ràng. Xà uốn cong cong, ngỡ 


1. Khuê, bích: hai thứ ngọc quý thời xưa, khi các vương hầu làm lễ triểu kiến, 
hoặc tế tự thường cầm các thức ngọc này. 

9. Nguyên văn: “lục ngũ chỉ vị”. Kinh Dich, qué Khôn thuộc âm, có sáu hào, từ 
hào “sơ nhất” đến “thượng lục”, hào “lục ngũ” là ngôi cao quý nhất. Ở đây chí công 
chúa đi lấy chồng. 

3. Han Lộc và Mẫu Cung: chưa biết đích xác ó đâu, nhưng theo lời truyền lại thì 
tấm bia này đặt ở xã Hòa Phú, sau nhân dân mới mang về đặt ở xã An Nguyên. Vậy 
xã Hòa Phú có thể là địa điểm dung chùa, mà hai nơi này đều nằm ở trong đó chăng?. 
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cầu vóng bắc nhịp; mái hiên xòe cánh, nhu chim chóc tung bay. Nhà 
trắng bao quanh gån Tam ma địa ', tượng vàng đặt giữa, khác nào 
Ngũ tịnh thiên 2 Hương trầm nghi ngút, bốc tới trời mây chuông 
khánh hài hòa, vang xa hang động. Hoa thông tươi tốt, chiếm mãi gió 
từ; già trẻ quy y, bó xa nhà lửa 3. 

Vui mừng chúc đức vua nay: ngự ngôi báu lâu dài; giữ gương 
huyền * mãi mãi. Phận là bẻ tôi giữ đất, chỉ những muốn cháu trời. 

Thứ đến chúc quận quân, đào nương cùng con gái, con trai: gái 
thì trọn đạo vu quy Ÿ, đá vàng chung thủy; trai thì hết lòng phụng 
dương Š, tùng bách xanh tươi. 


Cuối cùng kính chúc các vị tổ tiên, đều hưởng công ơn diệu quả, 
đây đàn con cháu, tắm chung ân huệ lương duyên, 

Muốn làm tó rõ đời này, phải ghi bia đá, nên Thái phó đã sai tôi 
ghi dẫn và bày tō như sau: 


1. Tam ma dia: cũng được viết là Tam muội, nguyên tiếng Phan la “Samadhi” có 
nghĩa là chính định. Xem chú thích 4 bài Võ dé của Lâm Khu. 

2. Ngū tịnh thiên: chữ nhà Phật chỉ năm nơi sinh ra bác thánh: 

~ Vô phiên thiên: nơi sinh không có chút nào phiền tạp. 

— Vô nhiệt thiên: nơi không có chút nào nhiệt não. 

~ Thiện hiện thiên: nơi có thể hiện ra phép lạ. 

— Thiên biến thiên: nơi có thể thấy được phép lạ. 

- Sde cửu cánh: thiên: nơi tốt đẹp nhất của bầu trời sắc giới. 

3. Nhà tủa thỏa troch): chỉ địa ngục. 

4. Gương huyền (huyển giám): tức “huyén khuê”. Thiên vũ cống, Kinh Thư: “Vũ 
tích huyển khuê cáo quyết thành công”, có nghĩa là “vua Đại Vũ được cho ngọc huyền, 
khuê để khen sự thành công”. Huyền Khuê là ngọc màu huyền đánh bóng như cái 
gương, nên gọi “huyền giám”, về sau người ta dùng từ này là từ ước lệ để chỉ ngôi vua. 

5. Vu quy: nguyên văn là “thước sào". Thơ Thước sào, Kinh Thị có câu: “Duy 
thước hữu sào, duy cuu cư chỉ” có nghĩa là: “chim thước eó tổ, chim cuu đến ở”, chỉ việc 
con gái về nhà chồng. 

6. Phụng dương: nguyên văn là “đương quy nhũ”. Theo truyển thuyết thì dê là 
một loài vật có hiếu, khi những con già yếu không ăn có được thì những con dë có sữa 
quỳ xuống cho bú. Tác giả mượn ý này để chỉ sự báo hiếu. 
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Lời rằng: 
Định thể nào không, 
Điệu dung đâu có. 
“Không”, “có” chớ lia, 
“Quả”, “nhân” khôn xóa. 


Không yêu đạo trung ` 
Biết chọn bên nào ? 
Tỏ “quyên” giấu “thực”, 
Đôi đằng tính sao ? 


Rằng xưa Phát tổ, 

Dăt dạy quán sinh. 
Không uương không mắc, 
Có duyên có tình. 


Chân tính sáng suốt, 
Căn tuệ uững bên, 
Ngói xanh lại lớp, 
Cõt vàng dựng nên. 


Lớn thay họ Hà, 
Ró ràng tiếng tốt, 
Tiên tổ qua đời 
Cháu con nốt gót, 


Bốn mươi chín động, 
Đúng mười läm đời. 
Non sông git uững, 
Nhân ái giúp thời. 


Phía nam han Lộc, 
Phía bắc Mẫu Cung. 
Đất không bụi băm, 
Hơi núi mit mùng. 


1. Dao trung: theo nhà Phật thì thế giới hiện tượng không phái là không mà 
cũng không phải là có, nghĩa là có mà không, không mà có, như thë gọi là đạo trung. 
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Người giỏi ra đời, ` 
Đạo thì thống nhất. 
Công đức tục bia, 

Như non khôn mất. 


Lý Thừa Ân giữ chức Triểu thỉnh đại phu, đông 
thượng cáp môn hậu... Thượng thư viện ngoại lang, 
tứ tử Kim ngự đại, soạn văn bia. 


Đã Văn Hỷ dịch. 


Thạch Can, Văn Tân hiệu đính 
Theo Thơ vän Lý - Trần, tập I. 


Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 


1. Nguyên văn là: “Hiên ứng ngũ bách”. Theo truyền thuyết của Trung Quốc, nước 
sông Hoàng Hà cứ 500 năm lại một lần trong, và đó là điểm có thánh nhân ra đời. 
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ĐOÀN VĂN KHÂM 


(?~ ?) 


Quê quán của ông hiện nay chưa rõ. Ông đã từng làm quan đến chức 
Thượng thư Bộ Công dưới triéu Lý Nhân Tông, đồng thời ông cũng là một 
nhà thơ xuất sắc thời bấy giờ. 


Tác phẩm của ông hiện chỉ còn ba bài thơ sau đây, thể hiện những cảm 
xúc sâu sắc và tế nhị. 


RÉ Jš Ay WE Ép 
H ip & "Ë JÉ >< Æ, 
m 5 25 FE. 
É  & ?† 4-;# tr, 
* Fr E R #. 
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Phiên âm: 
TĂNG QUẢNG TRÍ THIÊN SƯ ' 


Trụ tích nguy phong bài lục trần, Š 

Mặc cư huyễn mộng vẫn phù vân. 

Ân cần vô kế tham Trừng, Thập, 

Sách bạn trâm anh tại lộ quần. * 
Theo Toàn Việt thi lục. 


3 


Dịch nghĩa: 
TANG THIÊN SƯ QUẢNG TRÍ 


Chống gậy Thiền trên núi cao, giù hết bụi đời, 

Lạng lẽ ở trong cõi ảo mộng, hỏi đám mây nổi. 

Lòng tha thiết, song không có cách nào để theo học 
Trừng, Thập, 

Vì đã bị trói buộc đai mũ ở giữa bây cò. 


1. Đầu để do Le Quý Đôn đặt. 

2, Lực Trần: thuật ngữ đạo Phật, chi sáu thứ làm mê hoặc người đời: “sắc” (sắc 
đẹp), “thanh” (âm thanh hay), “hương” (mùi thơm), “vị” (vị ngon), “xúc” (sò mú), “pháp” 
(ý nghĩ càn báy). 

3. Tring: tức là Phật Đồ Trừng. Tháp: tức là Cuu ma La Thập (Kumarajiva). Phật 
Dó Trừng và Cuu ma La Thập là hai nhà sư người Ấn Độ đến Trung Quốc truyền đạo 
vào thời Hậu Tần. 

4. Lộ quần: đàn cò. Dùng để ví hàng ngũ các quan ở triêu đình, sắp xếp theo 
phẩm trật, giống như đàn cò bay có hàng ngủ trật tự. Câu này ý nói bản thân mình đã 
vướng vào quan chức ở trong triểu (nhà Lý). 
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Địch thơ: 


Chống gây non cao gia bụi đời, 


Nằm trong một huyễn ngắm mây trôi. 


Ân cần, khôn cách theo Trừng, Thập, 
Trót uướng bây cò lớp mũ đai. 


T 8 ? 48 É† 
W ! é W 4 3. PK, 
#b ‡h Q l k # #. 
£ đã 2 rh 38 + 78, 
Ấn. Bị A l§ TẾ Bị. 
T Z4 da 8, 2 s H, 
X 5 2 ^. Á 1t $$. 
道 侣 不 须 伤 永别 ， 
E W| h k & É 3. 


Ngô Tất Tố địch. 
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Phiên âm: 


VÂN GUANG TRÍ THIÊN SƯ : 


Lâm loan bạch thủ độn kinh thành, 
Phất tụ cao sơn viễn cánh hinh. 
Kỷ nguyện tịnh cân xu trượng tịch, 
Hốt văn di lý yểm Thiên quynh. 
Trai đình u diéu không dé nguyệt, 
Mộ tháp thùy nhân vị tác minh. 
Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt, 
Viện tiền sơn thủy thị chân hình. 
Theo Toàn Việt thi lục. 


Dịch nghĩa: 
VIẾNG THIÊN SƯ QUẢNG TRÍ 


Xa lánh kinh thành vào rừng ở tới bạc đầu, 

Trên núi cao phất tay áo càng xa càng ngát mùi hương. 

Mấy lần muốn đội khăn tu tới hầu bên chiếu, 

Bỗng nghe Người chỉ để lại chiếc giày, cửa Thiển đóng kín °. 
Sân trai phòng vắng lặng, chim kêu hoài dưới bóng tráng, 
Có ai vì Người làm bài minh vào ngọn tháp trên mộ. 

Các bạn tu hành chớ nên thương cảm nỗi vĩnh biệt, 

Non nước trước chùa là hình ảnh thực của Người. 


1. Đầu để do Lê Quý Đôn đặt. 

2. Theo sách Truyên đăng lục, su Đạt Ma (Bodhidarma), thủy tổ của dòng Thián 
Tông ở Trung Quốc mất, táng ở chân núi Hùng Nhi. Khi người Trung Quốc là Tống 
Vân đi sứ sang Tây Vực (thuộc Ấn Độ) lại gặp Đạt Ma đang cẩm một chiếc dép nói là 
đi sang Tây Trúc. Tống Vân khi về Trung Quốc cho người đào mộ Đạt Ma mớ áo quan 
ra xem, thấy chỉ còn lại một chiếc dép. Ở đây mượn điển tích này để nói về việc nhà 
sư Quảng Trí đã chết. 
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Dịch thơ: 


Lnh chợ vào rừng tóc bạc pho, 
Non cao giù áo ngát hương thừa. 
Tràm khăn những muốn hầu bên chiếu, 
Treo dép đà nghe khép của chùa. 
Trăng roi sân trai, chim khốc khodi, 
Tháp không bia chữ, mộ thờ o. 
Bạn Thiên thôi cũng đừng thương xót, 
Non nước ngoài am, đó dáng xưa. 
Ngô Tất Tố địch. 


tỳ + 48 Ép 
行 高 朝野 振 清 风 ， 
£ 3: ko S 3 # WÉ. 
CFA BA 5S TE. 
r snn 
UES ETEEN 
a = 
RR TP BM 8 £ ep, 
# ¡8 k ‡© 3 A 28. 
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Phiên âm: 


ĐIỆU CHÂN KHÔNG THIÊN SƯ ! 


Hạnh cao triêu đã chấn thanh phong, 
Tích trụ như vân mộ tập long. 

Nhân vũ hốt kinh băng tuệ đống, 

Đạo lâm trường thán yến trinh tùng. 
Phần oanh bích thảo thiêm tân tháp, 
Thủy trám thanh sơn nhận cựu dung. 
Tịch tịch Thiền quan thùy cánh khấu ? 
Kinh qua sầu thính mộ thiên chung. 


Theo Toàn Việt thi lục. 


Dịch nghĩa: 


VIẾNG THIÊN SƯ CHÂN KHÔNG 


Đức hạnh thanh cao, nổi tiếng trong triểu ngoài nội, 

Các nhà sư chống gậy Thiên đến học đông như mây chiều 
` tụ lại với rồng. 

Bỗng kinh hoàng vì nhà nhân đổ sập cây cột trí tuệ, 

Thở than mãi bởi rừng đạo gãy mất cây tùng cứng cỏi. 

Cỏ biếc quấn quít quanh mộ, lại thêm ngọn tháp mới, 

Núi xanh in trên bóng nước, nhận rõ dung mạo xưa. 

Cửa Thiền lặng lẽ còn ai gõ nữa ? 

Khách đi qua buôn nghe tiếng chuông chiều. 


1. Đầu để do Lê Quý Đôn dät. Theo Kiến vän tiểu lục, Thiên su Chân Không tu ở 
núi Phá Lại, thuộc Phù Lan (nay thuậc huyện Chí Linh, tính Hải Đương). Có sách cho 
bài này là của Đoàn Văn Khâm. 
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LÝ NGỌC KIËU 


(? ~ ?) 


Bà quê ở Phù Déng, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Bà là con gái đầu 
của Phụng Càn Vương, bà được vua Lý Thánh Tông nuôi dạy ở trong cung từ 
nhỏ. Bà được nhà vua gå cho người họ Lê làm châu mục châu Chân Đăng. 
Đến khi chồng chết, bà không chịu tái giá. Bà cắt tóc di tu, theo học Thiền sự 
Chân Không ở ngay làng Phù Đống, lấy pháp danh là Ni su Diệu Nhân. 


Tác phẩm của bà hiện còn một bài kệ. Bài kệ này thể hiện quan điểm 


“phá chấp” của Thiển Tông, nhưng về mặt khách quan lại có ý nghĩa như là 
sự phản ánh tỉnh thần của thời đại khi mà dân tộc ta đang phát huy khả 
nàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần độc lập tự chủ. 


生老病死 
生老病死 ， 
自古 常 然 . 
2 K h ëk, 
解 缚 添 强 
迷 之 求 佛 ， 
BRA. 
祥 佛 不 求 ， 
É u š. 
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Phiên âm: 
SINH LÃO BỆNH TỬ ! 


Sinh Lão Bệnh Tử, 

Tự cổ thường nhiên. 

Dục cầu xuất ly, 

Giải phọc thiêm triển. 

Mê chi cầu Phật, 

Hoặc chỉ cầu Thiên. 

Thiên Phật bất cầu, 

Đỗ khẩu 2 vô nghiên (ngôn). 
Theo Thiền uyển tập anh. 


Dich nghĩa: 
SINH LÃO BỆNH TỬ 


Sinh, Lão, Bệnh, Tủ, 

Lë thường xưa nay vẫn thế. 
Muốn thoát khỏi cảnh đó, 

Cới trói lại là buộc chặt thêm. 
Mê muội mới cầu Phật, 
Nhầm lẫn mới cầu Thiên. 
Chẳng cầu Thiền cầu Phật, 
Ngậm miệng lại không nói, 


1. Đầu để do chúng tôi đặt. Theo quan niệm của nhà Phật, “Sinh” (sống!, “Lão” 
(già), “Bệnh” (ốm đau), “Tứ” (chết) là bốn nỗi thống khổ của nhân loại, của chúng sinh. 

2. Nguyên bản chữ Hán viết là “uống khẩu”, và như vậy không có nghĩa, chúng 
tôi sửa lại là “đỗ khẩu”, cho phù hgp với nghĩa của câu, của bài. 
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Dịch thơ: 


Sinh, Lão, Bệnh, Tủ, 
Lë thường tự nhiên. 
Muốn cầu siêu thoát, 
Càng trói buộc thêm. 
Mê mới cầu Phật, 
Lẫn mới cầu Thiên. 
Chẳng câu Thiên, Phật, 
Ngậm miêng lặng yên. 
Nguyễn Đức Vân 
Đào Phương Bình dich. 
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KIÊU TRÍ HUYËN 


(? ~ ?) 


Ông quê quán ở đâu hiện nay chưa rõ, Ông là một Thiển sư sống vào 
khoảng cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XIL Từ Đạo Hạnh đã từng phải đến xin 
ông chỉ bảo cho về Thiên học. 


Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ sau đây: 


Fh A£ 
+ E 5: AE 28 t? 3, 
简 中 满目 露 禅 心 . 
TYRE RA, 
3t 6) 3# 1⁄2 Fa 9 3. 
Phiên âm: 


BÍ THANH : 


Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, 

Cá trung mãn mục lộ Thiền tâm. 

Hà sa cảnh thị Bô Đề đạo. 

Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tám. 
Theo Lĩnh Nam chích quái. 


1. Đầu dé do chúng tôi đặt. Theo Thin uyén tập anh, bài này tác giá làm để trả 
lời Tư Đạo Hạnh, khi Từ Đạo Hạnh hỏi vë “chân tâm”. 
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Dich nghia: 
TIÉNG HUYÊN BÍ 


Tiếng huyền bí trong ngọc diễn thành âm thanh kỳ diệu, 
Ó đó tâm Thiên bộc lộ đẩy trước mắt. 
Đạo Bô Đề ở ngay các cảnh giới nhiều như cát bài sông, 
Thế mà lại tưởng rằng muốn tới cõi Phật, còn phải xa 

xôi đến vạn tầm. 


Dịch thơ: 


Mình ngọc vang đưa tiếng do huyền, 
Ở trong uẫn là tấm lòng Thiên. 
Cát sông là cõi Bó Bë dó, 
Mù tưởng còn xa mấy dặm nghìn. 
Ngô Tất Tố dịch. 
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TÜ LÓ 
(? — 1117) 


Từ Lộ, tức Từ Đạo Hạnh, quê quán ở đâu chưa rõ. Gia đình ông từ đời 
cha là Từ Vĩnh trú tại hương Yên Lãng, tục gọi là làng Láng, ngoại thành Hà 
Nội. 

Ông thuộc thế hệ thứ mười hai dòng Thiên Nam phương, nhưng phương 
pháp tu hành lại gần với phái Mật Tông. Ông tu ở chùa Thiên Phúc, trên núi 
Phật Tích, châu Quốc Oai, tức chùa Thầy thuộc Hà Tây. Ông từng kết bạn với 
hai nhà sư Giác Hải, Minh Không, và cả ba người đã tìm đường sang Ấn Độ 
để học đạo Phật. Ông là một nhân vật của truyền thuyết ly kỳ, ông được thờ 
ở chùa Láng và ở cả chùa Thầy. 

Theo sách Hy nhường phá lục của Lương Thế Vinh, thì Từ Đạo Hạnh đã 
có đóng góp lớn cho sự phát triển của sân khấu dân gian, đặc biệt là sân 
khấu chèo. Theo truyền thuyết, ông còn có nhiều đóng góp vào nghệ thuật 
múa rối, nhất là rối nước của nước ta. 


Tác phẩm của ông hiện còn bốn bài thơ. 


3# 
WARIA, 
高空 一 切 空 . 
有 空 如 水 月， 
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Phiên âm: 


HỮU KHÔNG ! 


Tác hữu trần sa hữu, 

Vi không nhất thiết không.. 
Hữu, không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không. 


Theo Việt điện u linh. 


Dich nghĩa: 


Dich tho: 


CÓ VÀ KHÔNG 


Bảo là “có” thì từ hạt cát, mảy bụi đều có, 

Cho là “không” thì hết thảy đều không. 

“Có” với “không” như ánh trăng dưới nước, 

Đừng có bám hẳn vào cái “có” và cũng đừng cho cái 
“không” là không. 


Có thì “có” sự mdy may, 

Không thì cả thế gian này cũng “không”. 
Vâng trăng uằng uặc in song, 

Chắc chi có “có”, không “không” mo màng. 


Huyền Quang địch. ° 


1. Đầu đề đặt theo Thơ vän Ly -Trần, tập I. 

2. Tương truyền bài dịch thơ này là của Huyền Quang (1254 — 1334), nhà sư đời 
Trần. Hiện nay chúng tôi chưa đủ tài liệu để xác minh về lời tương truyền này, nên 
vẫn ghi rõ như trên để chờ nghiên cứu sau. 
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VAN TRÍ BÁT 


(1049 - 1117) 


Ông quê ở Luy Lâu thuộc huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh ngày nay. 
Ông theo học sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân, thuộc thế hệ thứ mười bảy 
dòng Thiền Nam phương. Ông trụ trì ở chùa Tổ Phong, núi Thạch Thất, nay 
thuộc huyện Thạch Thât, tỉnh Hà Tây. 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài kệ dưới hình thức thơ: 


AALA 
TL: ñ +, 

HAELAF. 

#, APE, 

AEE. 

JE. Š ñ # R, 

互 然 成 彼此 . 

认 诸 生死 不 关怀 ， 

wik "ấp TẾ, rất TẾ: @ PË ! 
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Phiên âm: 
HỮU TỬ TẤT HỮU SINH ! 


Hữu tử tất hữu sinh, 

Hữu sinh tất hữu tử. 

Tử vi thế sở bị, 

Sinh vi thế sở hi. 

Bi, hi lưỡng vô cùng, 

Hỗ nhiên thành bỉ thử. 

U chư sinh tử bất quan hoài, 

Úm tô rô, tô rô, tất ly 2! 
Theo Thiên uyên tập anh. 


Dich nghĩa: 
CÓ TỬ ẮT CÓ SINH 


Có chết ắt có sinh 
Có sinh ắt có chết. 
Người đời buôn vì cái chết, 
Người đời vui vì cái sinh. 
Buồn, vui hai cái đều vô cùng, 
Đắp đối từ cái nọ sang cái kia. 
Đến lúc đối với chuyện sinh và chết mà không quan 
tâm đến, 
Thì úm tô rô, úm tô rô, tất. ly. 


1. Đầu dé đặt theo Thơ van Lý - Trần, tập 1. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1977. 

2. Đây là thuật ngữ đạo Phật, là một câu phù chú, sau Đạo giáo cũng sử dung. 
Ngày nay trong Kinh của phù thủy còn thấy có câu: “Tuy nhiên ngũ giản thanh quang, 
dụng chiếu ngã thần sa, tô rổ, tô rô !”. Theo Tha vån Lý - Trần, hai câu thơ cuối cùng 
có nghĩa là: nếu như đạt đến mức không quan tâm gì đến chuyện sống chết, thì tức là 
đã tìm thấy lẽ trường tổn của đạo Phật, đã vào được Niết Bàn. 
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LË THI Y LAN 


(? - 1117) 


Bà quê ở Thổ Lỗi, lộ Bắc Giang, nay là làng Thuận Quang, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh. - 

Một hôm, vua Lý Thánh Tông đến cầu tự ở Thổ Lỗi. Trong lúc mọi người 
đi xem vua thì bà vẫn đứng dua vào cây lan mà hát. Vua thấy làm lạ, cho gọi 
tới hỏi, sau đó đón vào cung, đặt hiệu là Y Lan (dựa gốc cây lan), rồi lại 
phong là Linh Nhân. 

Với cương vị Nguyên phi, bà đã thay vua Lý Thánh Tông jo việc nội trị 
trong thời gian nhà vua đem quân đi dẹp loạn phương Nam. Bà còn bỏ tiên 
trong nội phú ra chuộc những con gái nhà nghèo phải đi ở dg, rồi đem dựng 
vợ gá chồng mưu cầu hạnh phúc cho họ. Bà còn khuyên vua ra lệnh cẩm tệ 
giết trâu bò bừa bãi để dân đủ trâu cày, phát triển sån xuất. Bà đã trở thành 
nhân vật của truyền thuyết, của truyện cổ dân gian vùng Kinh Bắc, và nhân 
dán vùng này đã đồng hóa bà với cô Tấm trong truyện Tấm Cám. 

Năm 1075, bà đã cử Lý Thường Kiệt đánh sang đất Tống để phá các căn 
cứ xâm lược của Tống. 

Là một người mộ đạo Phật, đến già bà đi tu ở chùa Lãm Sơn thuộc huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 

Tác phẩm của bà còn thấy mật bài sau đây: 
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Phiên âm: 


SẮC KHÔNG ! 


Sắc thị không, không tức sắc, 
Không thị sắc, sắc tức không. 
Sác, không câu bất quản, 
Phương đắc khế chân tông. 


Theo Thiền uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


SẮC VÀ KHÔNG 


Sắc là không, không tức là sắc, 

Không là sắc, sắc tức là không. 

Nếu sắc và không đều chẳng vấn vương, 
Thì mới khế hợp được với chân tông. 


Sốc là không, không tức sắc, 
Không là sắc, sắc túc không. 
Sốc, không déu chẳng quản, 
Mới khế hợp chân tông. 
Hoa Bằng dịch. 


1. Đầu dé đặt theo Thơ vän Lý - Trần, tập 1. Bài này Y Lan làm sau khi đàm 
đạo với Đại sư Thông Biện về những tông chỉ của đạo Thiền. 
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PHÁP BẢO 
(? — ?) 


Ông quê quán ở đâu, hiện nay chưa rõ. Chỉ biết đạo hiệu của ông là Giác 
Tính Hải Chiếu, tu ở chùa Phúc Diên Tư Thánh (?), kiêm coi việc giáo môn 
quận Cửu Chân, tức vùng Thanh - Nghệ ngày nay. 

Trong thời gian Lý Thường Kiệt giữ chức Tổng trấn Thanh Hoa (1081 — 
1101), ông đã làm việc dưới quyển điều khiển trực tiếp của Lý Thường Biệt. 
Sau khi Lý Thường Kiệt đã trở về kinh đô nhận nhiệm vụ khác, ông vẫn ở lại 
Thanh Hoa và được phong Thông Thiển Hải Chiếu Đại sư. 

Hiện nay có hai bài văn bia còn lại ghi tên ông biên soạn: 

- Ngưỡng Sơn Linh Xứng tự bi minh (trước 1101) 

~ Sùng Nghiêm Diện Thánh tự bi minh (1118) 


Hai bài văn bia này có nói đến sự phát triển của đạo Phật thời đó, 
nhưng chủ yếu nó nhằm phản ánh sự nghiệp kinh quốc của Lý Thường liệt, 
đặc biệt là quan điểm thân dân, huệ dân của vị anh hùng dân tộc. Và qua sự 
nghiệp cũng như con người của Lý Thường Kiệt, hai tác phẩm này cũng đã 
phản ánh không khí xã hội, chính trị trong thời kỳ thịnh trị của những ngày 
đầu xây dựng đất nước Đại Việt. 


tụ h # 48 Ÿ #f 1⁄2 
JÄ ER, ;š 11, 361 # E $, 传 法 沙门 
X ?o + #t 3k FE A Ép 95, 
%* fE k # JE | 
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Tả & 8k, % S zk BỊ 21 


Dich: 


VÀN BIA CHÜA LINH XÚNG 
NÚI NGƯỠNG SƠN ! 


Giác Tính Hải Chiếu đại sư, tứ tử Thích Pháp Bảo, là người 
truyền pháp ở chùa Phúc Diên Tư Thánh quận Cửu Chân, trấn Thanh 
Fisa, kiêm coi việc giáo môn ở bản quận, soạn lời. 

Phật tổ làm rô cái thực mà chỉ chẳng một tâm; thánh nhân thích 
ứng theo thời mà suốt thông muôn biến. “Muôn” là sự phân tán của 
“một”; “một” là cài gốc của “muôn” 2 Đến như các bậc hiền thánh lần 
logt ra đời; khuôn phép dần được xây dựng. Nhóm cái tán để đưa ve 
C t góc; ôm cái “một” để thâu tóm cái “muôn”. Tạo nên tượng để biểu 
tm "việc thâu tóm”; đựng nën dén để có “sự hướng về”. Hết tâm sức 
dê sửa sang; bỏ châu ngọc mà không tiếc. Cho nên đường thì đặt 
ranh giới bằng dây vàng Š; hiện thì phê sự quý giá của rèm ngọc. Tuy 
rát đỗi trang nghiêm, vẫn không hề xa xi. Bởi vì mục đích là ở sự tìm 
về một điều “chân”, chứ đâu phải chỉ cốt làm tấm lòng và con mắt 
chói lòa mà khoe khoang sự tráng lệ vậy. 


1. Tấm bia này dựng tại chùa Linh Súng, núi Ngưỡng Sơn, thuộc ấp Đại Lý, quận 
Cứu Chân. Hiện nay bia đã đem về Viện Báo tàng Lịch sử. 

2. “Một” tức “nhat” hay bản thể, 

“Muôn” tức "nhất thiết”: tất cá các hiện tượng. 

3. Dây vàng: tượng trưng cho cài Phật. Trong Kinh Pháp hoa có nói tới một nước gọi 
la 1 Lâu, lây ngọc lưu ly làm nên, có đường tám nga, lấy dây vàng chăng ranh giới. 
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Từ khi có đạo Phật tới nay dà hơn hai nghìn năm ', sự kính 


phụng ngày càng thêm mới. Hë có cảnh đẹp núi non thì khêng nơi 
nào là không mở mang để xây dựng chùa chiến, nhưng không có các 
bậc vương công đại nhân giúp đỡ thì làm sao mà nên được. 

Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn tức là ngôi chùa do quan 
Thái úy ” xây dựng vậy. Lúc quan Thái úy còn nhỏ được chọn vào 
cấm đình để cháu chuc Thái Tông Hoàng đế. Chưa đầy mười hai năm, 
tiếng khen đã nức ở nội đình. Đến khi vua Thánh Tông noi ngôi trì 
nước, Thái úy hết lòng giúp đỡ. Ra sức siêng năng, nói båt trong 
hàng tả hữu, được thăng chức Kiểm hiệu Thái bao. Khi nước Phật 
thệ? khinh nhờn phép tắc, không chịu vào châu, quân vua rảm ro tiến 
đánh. Thái úy thao lược hơn đời, vào cung vua nhận mưu chước. ban 
bố quân luật, đuổi đánh giặc thù. Hoàn Vương t không đường chạy 
trốn, đành bó tay chịu trói. Bắt được y rôi, Thái úy mới rút quân 
về. Vua nghĩ công lớn ấy, bèn ban khen và thăng chức. 

Giữa khoảng niên hiệu Thần Vũ (1069 — 1072), được phong chức 
Thái úy đồng trung thư môn hạ bình chương sự, giúp việc chính sự 
của nước nhà, muôn dàn được nhờ ơn vậy. 

Đầu niên hiệu Thái Ninh (1072 — 1075), đức kim thượng Minh 
Hiếu hoàng đế 5 lên ngôi, Thái úy với tư cách là Y Doãn, Hoắc 
Quang° được nhà vua giao phó nhiếp chính và gửi gắm công việc xã 
tác. Bỗng quân biên giới nhà Tống đòm ngó nước ta. Thái úy nắm 
sẵn mưu chước của triêu đình, thống lĩnh quân sĩ diệt ba châu ˆ bốn 
trại 8 dë dàng như bẻ cành cây mục. Chẳng bao lâu quân Tống ô at 
kéo đến sông Như Nguyệt, thể trả thù cho ba châu, Thái úy lại cẩm 
quân chống giặc. Thái úy lấy tư cách biện sĩ mà phân tích cùng tướng 
giặc, không vất vả đổ máu và giữ yên được xã tắc. Vua mến Thái úv 
dũng cảm, nên càng thêm yêu kính. Đầu năm Anh Vũ Chiêu Thắng 


1. Thực ra nếu tính từ khi có đạo Phật (thế ký VI trước Công nguyên) đến khi tác giả làm 
bài văn này (giữa thế ky XII) chưa được một nghìn tám trăm nằm. 

2. Thái úy: tức Lý Thường Kiệt. 

3. Phát thệ: tức Chiếm Thành. 

4. Hoàn Vương: tức vua Chiêm Thành. 

5. Minh Hiếu hoàng để: tên hiệu cua Lý Nhân Tông. 

6. Y, Hoắc: Y Doàn, hiển thần nhà Àn (Trung Quốc); Hoắc Quang, tướng giói nhà 
Hán (Trung Quốc). 

7. Ba châu: tức châu Ung, châu Khám và châu Liêm ó Trung Quốc. 

8, Bốn trại: đó là các đất Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình và Cô Van ở chầu Ung 
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(1076 — 1084), Thái úy được phong làm em nuôi vua, trông nom moi 
việc quân và việc châu thuộc trấn Thanh Hoa quận Cửu Chân, châu 
Ái và phong cho thái ấp một vạn hộ ở Việt Thường. 

Thái úy trong thì sáng suốt khoan hòa, ngoài thì nhân từ giản dị, 
đổi dời phong tục, nào có quản công. Làm việc thì siêng năng, sai bảo 
dân thì ôn hòa, cho nên dân được nhờ cậy. Khoan dung giúp đỡ mọi 
người, nhân ái thương yêu quần chúng. cho nên mọi người kính trọng. 
Dùng oai vũ để diệt trừ bọn gian ác, đem minh chính để giải quyết 
ngục tù, cho nên hình ngục không quá lạm. Thái úy biết dân lấy no 
ấm làm đầu, nước lấy nghề nông làm gốc, cho nên không lỡ thời vụ. 
Làm điều hay không khoe khoang, nuôi dưỡng tới người già thôn dã, 
cho nên người già nhờ đó mà được an thân. Phép tắc như thế có thể 
gọi là cái gốc trị nước, cái thuật yên dân, sự đẹp tốt đều ở đấy cả. 
Giúp chính sự cho ba triều, dẹp yên loạn ngoài biên tái, chỉ khoảng 
vài năm mà tám phương yên lặng, công thật lớn lao. 

Thái úy tuy thân vướng việc đời, mà lòng hướng về đạo Phật !. 
Có lẽ vì vua cha và mẫu hậu tôn sùng giáo lý nhà Phật đó chăng ? 
Cho nên Thái úy vâng theo ý chỉ của vua cha và mẫu hậu mà nâng 
đỡ Phật pháp vậy. Nhân lúc ranh việc triểu chính, lại được dip ông 
thày của Thái hậu ˆ là Trưởng lão Sùng Tin 2, bỗng từ kinh sư tới 
quận này, mở mang giáo hóa, dụ bảo mọi tập tục khác lạ, răn điều 
ác, chỉ điều thiện, khác nào một trận mưa rào thấm nhuân cây cỏ, 
không ai là không hớn hở vui tươi. Thế là Thái úy cùng Trưởng lão 
ngược dòng lên cửa Phấn Đại dung thuyền ở chân núi Long Ty š. 
Xem đá trắng mà ngọc châu lấp lánh; đòm thác chảy mà xiêm áo 
lung linh. Do đó Thái úy khuyên dựng đoản đình ở ngay chân núi, 
xây tháp lớn ở chốn non cao. Trưởng lão hỏi rằng: 

- Núi này đẹp, nhưng đã mở mang mất rồi, còn có nơi nào 
thành u, nổi tiếng đẹp dë hơn, mà xưa kia chưa từng nghe nói, thì xin 
dàn tới thăm. 

Thái úy trả lời: 


1. Đạo Phát: dịch thoát ý chữ Tam thua: Tiếu thua, Trung thừa và Đại thừa. 
2. Thai hậu: tức là Y Lan Phu nhân, mẹ Lý Nhân Tông. 

3. Sung Tin: tức là Hoài Tín, biệt hiệu cua Man Giác. 

4. Cửa Phán Đại: tức cửa sông Mã. 

5. Núi Lang Ty: tức núi Hàm Rồng. 
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— Trưởng lão đúng là người của Phật pháp. làm thöa tính sáng 
mó được lòng mê, bằng cách tùy theo cái căn tính lanh chậm mà chỉ 
cho phép “đốn” ` hay phép “tiệm” Sẽ 

Rồi đó, Thái úy lại dẫn những người tùy tùng, đời thuyên đi về 
phía tây, qua dòng sông trong Nam Thạc š, đến ấp nối danh Đại Lý i 
Dao bước bến đò, đưa mắt xem xét, thấp thoáng thấy ở trong quận, 
cách quận ly độ chừng năm dặm có hòn núi tro vơ gọi là Ngưỡng Son. 
sườn núi uốn quanh bến nước, đâu phải đổi quang núi rậm, lại không 
vách đứng bờ cao. Bóng lam biêng biếc, sắc thủy đậm đà, quanh quất 
làng xa, bao quanh điện bắc, gò ao khắp núi, hình thế lạ kỳ. Trước 
đây có một ẩn sĩ xây am trong ấy và đi duyên hóa mọi phương, tuy 
đã mở mang, nhưng tịnh giới ° chưa được nghiêm nhặt. Thái úy lại 
dẫn bộ thuộc theo lối dắt trèo lên, những thấy cây cổ rợp trời, ráng 
mây vương vất. Thái úy bôi hồi đạo bước, trên dưới ngăm tróng. Thế 
là tấm lòng ưa thích vui vẻ nảy sinh; cái ý sang sửa dựng xây trôi 
dậy. Thái úy bèn bảo: 

_ Cái mà kë trí người nhân ưa thích là núi là sông; cái mà thế 
đại lưu truyền là danh là đạo. Nếu mở núi mà làm cho “đạo” và 
“đanh” rạng rỡ thì không đáng quý hay sao ? 

Thế là phạt cổ rậm, bạt đá to, quan coi việc bói toán ngắm phương, 
thợ hay đâng kiểu, quan thuộc góp tiên, si dân đổ tới. Kém sức thì bào, 
thì gọt; sành nghề thì dựng, thì xây. Chùa Phật thênh thang ó giữa; 
phòng chay rộng rãi hai bên. Trang nghiêm chính giữa thì Ngũ Trí 
Như Lai, sắc vàng rực rỡ, ngôi trên tòa sen trôi lên mặt nước. Quanh 
tường thì thêu vẽ dung nghỉ đẹp dë của cực quả ° mười phương cùng với 
mọi hình tượng biến hóa, thiên hình vạn trạng, không thể kể xiết. 
Phía sau xây ngôi tháp báu gọi là tháp Chiêu Án, chín tầng chót vót, 
dàng mắc rèm the, cửa më bốn bên, bao quanh con triện. Gió rung 
chuông bạc, hòa nhịp chim rừng, nắng roi tháp cao, long lanh vàng 
diệp. Hiên chắn lan can; sân đây hoa cö. Trước có cửa chính, trong treo 


一 一 

1. Đốn, tiệm: hai phương pháp tu Thiên. Đốn là đột nhiên giác ngộ. Tiệm là giác 
ngộ dán dần. 

2. Như 1. 

3. Nam Thạc: có lẽ là sóng Lën ngày nay. 

4. Đại Lý: tên một ấp ở Hà Trung. tỉnh Thanh Hóa. 

5. Tinh giới: tức cõi Phật. 

8. Cực quá: chỉ sự giác ngộ tột bậc. 
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chuông vàng, một tiếng chày kinh, ngân vang khắp chốn. Thức tỉnh kẻ 
më; phá tan niëm tục. Khuyên bảo việc lành; răn đe sự ác. Một đường 
thắng như đây cung phía trước, hai mé khơi ngòi mà nước đọng đổ 
xuôi. Cạnh sông riêng dựng đoản đình, san sát thuyền bè qua lại, tạm 
nghỉ nơi đây. Hoặc Hoàn Bang, Chân Lạp 1 xa tới mà quỳ gối ngắm 
xem; hoặc nước lạ phương xa quy phục mà túi đầu rập trán. Cái nhà 
nát của kẻ trưởng giả quê mùa mà hóa thành vương xá lớn. 

Ôi! Cõi tịnh thờ Phật có thể gọi là hoàn thành vậy. Nhân ngày tốt, 
mở tiệc khánh thành, bọn người mũ ni, kë sĩ áo thâm như mây kéo 
tới. Mở hội thái hòa, đưa hết của quý khó tìm, tiệc chay sửa soạn; mở đọc 
lời kinh Vô thượng, thức tỉnh chúng sinh. Tín nữ Diệu Tính, cháu gọi 
Thái úy bằng cậu, là người dung mạo xinh tươi, tư chất hiển thục, kết 
thành đôi lứa với xử sĩ Sùng Chân, tên húy là Trai. Giấc mơ êm đêm, 
sinh được con trai đầu lòng theo học đạo Nho, tên húy là Hay 2, tên chữ 
là Tổ Bành, và hai con trai theo đạo Phật, một là sư Viên Giác, pháp 
hiệu là Pháp Trí, một gọi là sư Minh Ngộ, pháp hiệu là Pháp Ân. Đảu 
niền hiệu Thần Vũ, vâng chiếu nhà vua, rút họ tên ra khỏi sổ chung, rồi 
mở trang viên ở đây mà trụ trì. Thế là nhằm phía đông núi, dựng riêng 
một ngôi chùa, gọi là chùa Thánh Ân, trong đặt Phật vàng và các vị Bà 
tát, trải qua bốn năm, công việc mới hoàn thành. 

Ôi! Sinh thành và nuôi dưỡng ta, không ai lớn bằng vua và cha, 
cho nên phải kính trọng; dẫn đắt và che chở ta, không gì hơn phúc 
và huệ, cho nên phải tin theo. Dem phúc to này; chúc vận lớn 
ấy. Nghiệp trời mãi mãi dài lâu; vận nước đời đời thịnh vượng. Nhân 
duyên thêm mãi; phúc lộc càng tăng. 

Thế rồi Thái úy bảo tôi rằng: 

— Xây dựng lâu ngày, cõi báu đã xong, nếu không khắc bia ghi 
lại, thì con cháu mai sau không biết tìm đâu để noi theo đấu vết, nên 
phải dùng văn trình bày rõ ràng công việc đã làm, để cho dù nhân 
vật có đổi dời thì tiếng lành vẫn truyền mãi. 

Tôi lúc này đang làm việc dưới cửa quân của Thái úy. Tự nghĩ 
mình tầm thường kém cỏi, nhưng chối mãi không được, đành mạo 
muội nêu lên cái phẩm chất trong sáng, thơm tho của Người để khắc 
vào bia đá. 


1. Hoàn Bang: nước Chiêm Thành. Chân Lạp: một nước ó phía Nam Chiêm Thành. 
2. Có văn bia viết: Văn Thông. 
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Lời minh rằng: 
Luân hôi tam giới Ì 
Cây có xuân tơ. 
Luán quán tứ sinh 2 
Giương cao cờ phướn, 
Sắc tâm nghiêng ngủa, 
Tà ma diệt trừ. 
Võng niệm ốt thành. 
Tham sân buông lỏng. 
Ái dục quẩn quanh ° 
Ly công nước Việt, 
Dễ đâu yên được, 
Noi dấu tiền nhân. 
Không sao thỏa tình. 
Câm quân tất thắng, 
Cùng tột chân như, 
Trị nước yên dân. 
Thể lượng thái hư. 
Danh lừng trong nước, 
Không lường linh diệu, 
Tiếng nức xa gần. 
Biến hóa có dự. 
Vun trông phúc lón, 
Hạt mưa thấm dugm, 
Đạo Phật tin cần. 
Núi cao chót vót ch, uút thẳng từng không, 
Hiển të trị nước chữ, rộng lớn hudn công. 
Nguy nga tôt bực chù, điện tháp mênh mông. 
Vàng son rực rỡ chi, cõi báu oai hùng. 
Dôn dập phúc lớn chừ, chúc cho cửu trùng, 


1. Tam giới: ba giới. Theo nhà Phật thì tam giới là : dục giới là chỗ ở của chúng 
sinh hữu tình; sắc giới là thế giới hữu tình ở trên dục giới; vô sắc giới là thế giới tâm 
thức. 

2. Tứ sinh: bốn cách nảy sinh. Theo nhà Phật thì đó là: thai sinh là sinh ra từ 
bào thai như loài người; noãn sinh là sinh ra từ trứng như loài chim, thấp sinh là nhờ 
khí ẩm mà sinh ra như loài sâu; hóa sinh là do nghiệp thức tự nhiên mà sinh ra như 
các chúng sinh ở kiếp đầu tiên. 

3. Ái: tình yêu, Dục: ham muốn. Hai loại tình cảm trong bay tình của người ta. 
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Ngôi báu lâu dài chữ, thịnh uượng nối lòng. 
Cần khe đổi đời chu, đấu uết khôn cùng, 
Bài mình sừng sëng chù, đứng giữa non sông. 

Khánh thành và dựng bia vào ngày 3 tháng Ba năm Bính 
Ngọ, năm thứ bảy niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ (1196) 1 

Giác Tính Hải chiếu Đại su, tứ tú Thích Pháp Bảo, là người 
truyền pháp ở chùa Phúc Diên Tự Thánh, quận Cửu Chân, trấn 
Thanh Hoa, kiêm coi việc giáo môn ở bản quận, soạn lời. 

Lý Doãn Tư, giữ chức Bí thư sảnh, hiệu thư lang, quản câu 
ngự phủ tài hóa, sung thông phán quận Thanh Hoa, viết chữ 
kiêm viết triện trên trán bia. 

Lý Thường Kiệt, giữ chức Suy thành hiệp mưu, bảo tiết thủ 
chính. tá lý đực đới công thần, thủ Thượng thư lệnh, khai phủ, 
nghi đồng tam ty, nhập nội nội thị sảnh đô tri, kiêm hiệu thái úy 
kiêm ngự sử đại phu, đao thụ chư trấn tiết độ sứ, đồng trung thư 
môn hạ bình chương sự, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ 
quốc thượng tướng quân. Việt quốc công, thực ấp một vạn hộ, 
thực phong bốn nghìn hộ, xây dựng chùa. 

Sư Huệ Thống Thường trung Pháp Nhàn khác bia. 


Đỗ Văn Hỷ dịch. 


Theo Thơ vän Lý - Trần, tập I. 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 
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1. Tức ngày 28 - 3 — 1126. 


# PK tt # 3 sự $£ 
Zo Ñ RR, :Š 1L 4, Š 1t # 3 H $‡ 3 FF. 


Ju Ñ BR, 清 化 锁 , 38 1t W # ‡ 18+ 2 f1 & 
£o + #Ë 3k f1 Z 3, i8 TẾ & Hồ K Bh 35 E 
3 A. 


夫 道 之 不 一 也 久 烽 . bà k % E, m #&. 
É Wk, ñ] # £ š # 3 e pj. f 8 š 4 W 3 
内 . 3 k 386 2 & X K, 13 3t pk. 32 7U Ju. BE 
# > HÀ 5k m 8 kk; E là 2 5 3 ứn ë G. 故 
兆 觉 之 性 隐 而 不 现 ; S 3È 2 đ† 3 th Sy tz. 
lÉ š‡ 7u 2È f2 + là 19; TARRE RRF. 
EKARA- KEERA 7 34 8 f1, 
ALR sË #2) 22 FU AG AR lá ñ RR. 
1# W Br $ pu. BAREH ARLA 
k ## # 3# 8 K Z R. th £ # ã Z # #2 
$) 3ó; St BỊ Z sk 2 28 Ë 4b. 8 H H 3 2+ E 
<; 8# 36 3& 38 pp Ye. HE + jP A 2 SE K Bl 
TF; B£ k 28 £ 2 b, P. ® 3R # BỊ ñ 16 ñ ft: 
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É Ñ Hữu & 2 & +. 故 有 了 夜景 初 昭 於 周 
室 ; 3 3 S H 28 k Ý. 8 * 88 $h ấn IË 2 fh 
J& p tt; #t 98 S$ ma, E 2 8 Z. 自 此 
以 来 , # 2 # 0. it P] £ 3 2È 3 $ k n] J 
RAR. 或 搬 土 运 材 , # K E mR, 或 
z 4 £ S, fM F I vÀ HỆ IE. 则 知 佛法 之 内， 
ERRA. 

# 3 ‡ 3 Pp jË p| ZG EEEREN 
# E K, # J # Bh z vÀ 1# 392 h. 公 性 自 温 
3; + tị # Bh. S kE v4 8. 45; 接 下 以 宽 仁 . 
B — # Z P] 3 32 JR 8: # = 4 # m j 2 Bl 
w £t rA th @ p a K X PAEH 
生 ; 遂 令 名 於 高 第 . 挫 内 给 事 , 时 始 冠 年 . 
承 命 加 荣 , PERAD FTE BS 
MAHR 荣 连 益 修 於 礼让; 牢 辅 成 匾 其 
才能 . 9 3#£x 8c %. Së c tà ta, kE 
# F. 权 统 清 化 三 县 五 源 诸 军 州 事 . Q 7 
#* ĐXt ‡6 4. là MU. k # Jb tà d % £ ‡R 
资 , 3F ok 3È 346 dan BỊ £ + E. 至於 凡 所 措 置 ， 
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靡 不 当 理 . 9 E, 9 34 99 tÃ; 决 狼 务 以 和 平 . 
是 以 上 下 相同 而 对 讼 息 ; 问 问 坎 乐 而 风化 
清 . KTZ, AFA 2 2 $h Z £, 得 
ERRERA 3k L B 2 Z Z tạ 4 16 K 
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3 48 e 然 . 
an là A %. 
àh, g lệ aš. 
A WB để H, 
zq R lệ 1E. 
落 PX. £ Pb, 
云集 并 士 . 
3 s" AE, 
f tB. 
ERIT, 
供养 周 普 . 
ER B, 
F ⁄t # 2E. 
3 Bb A AR, 
与 天 强 固 . 
ARTË, 
Jun” 
BRHF, 
负重 息 肩 . 


£, F 35 4%, 
+ 1$ + 3. 

会 祥 大 认 九 年 , KK &. 拾 月 , 拾 玖 日 
# #3 


# Ë. PE F K T2 XS #n 9 BỊ SE, S 
54 Bt, B ĐỊ & £, ER F| 7L $. 


Dich: 


VĂN BIA CHÙA SÜNG NGHIÊM 
DIÊN THÁNH ` 


Bài bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh ở quận Cửu Chân, trấn 
Thanh Hoa còn có kèm lời tựa. 

Ôi! Đạo không thâu tóm về một mối đã lâu rồi, cho nên sự vật 
nảy nở ra muôn vàn là điều tất nhiên thôi. Từ đó, tiếng tăm khen 
chê khơi lên ở phía trước; mừng giận mất còn lục đục ở bên trong. 
Đưa đến chỗ chia phiên não ra làm sáu loại 2 phân tục giáo ra thành 
chín dòng 2. Phong hóa thuần hậu nát tan mà không ai thu về; tập 


1. Tấm bia này dựng tại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, thuộc quận Cửu Chân, 
trấn Thanh Hoa. Ngôi chùa lâu ngày dà bị dó nát. Theo Hoàng Xuân Hàn trong sách 
Lý Thường Kiệt, thì tấm bia này được dời tới làng Duy Linh, huyện Hậu Lộc (tỉnh 
Thanh Hóa ngày nay). 

2, Sáu loại: “tham” (tham lam), “sân” (giận), “si” (si ngốc) “mạn” (kiêu ngạo), 
“nghi” (ngờ vực), “ác kiến” (ý thức về điều ác). Theo quan niệm nhà Phật thì đó là sáu 
loại phiền não của con người. 

3. Chín đòng: chín trào lưu triết học cùng xuất hiện vào thời Chu - Tần đó là 
Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp 
gia và Nông gia. 
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tục kiêu xa trôi đắm mà càng thêm xa thắm. Cho nên tính tinh giác 
án mà không hiện; lời thị phi tung ra rối bời, thế là nổi chìm ở nơi 
sống chết luân hồi; không trở lại với “thường”, “lạc”, “ngã”, “tịnh” `. 
Duy có họ Đại Hùng Ÿ vì một việc lớn đã xuất hiện ở thế gian 
này. Mở rộng cửa tế độ; nêu rõ nghĩa điệu huyển. Tuy giáo pháp 
chia ra “đốn”, “tiệm”; là tùy cơ ngộ có sâu nông. Khiến chúng sinh 
vượt hố đoạn thường °; lên bờ tịch diệt. Dap ngọn lửa núi ngờ rừng 
rực; lắng ngọn triều bể ái mênh mông. Do đó, hoa chiêm bặc “thơm 
nức đến chim cây; sữa dë hồ 5 nhuần thấm cho khô héo. Mặt trời 
Phật rực sáng ở trần thiên f; ơn từ bi chứa chan nơi sa giới ”. Đến 
khi phủi áo ở rừng Song Thụ °; trút dép ° ó ao Kim Sa ". Rằng báo 
thân !” thì có trước có sau; những thực tướng ” thì không đi không 
lại. Cho nên cảnh đêm mới rõ ở nhà Chu; mộng lạ phát sinh nơi 


1. Thường, lạc, ngā, tinh: thuật ngữ của đạo Phật. Dó là: 

- Thẻ của Niết bàn, bất sinh bất diệt là "thường”. 

- Thế của Niết bàn, tịch diệt yên vui mài mãi là “lạc”. 

- Thể của Niết bàn, chân thực bất biến là “ngã”. 

- Thể của Niết bàn, thoát khỏi nhơ bẩn là “tịnh”. 

2. Đại Hùng: Phật hiệu, ngụ ý Phật có sức mạnh, thu phục được mọi ma chướng. 

3. Đoạn, thường: đoạn là đứt nối không liên tục; thường là vĩnh cứu. Đây là bai 
thë giới quan đối lập nhau. Nhà Phật khuyên mọi người nên vượt qua cá hai. 

4. Hoa chiêm bặc: tiếng Phan gọi là chiêm bác, hay chiêm ba, hay chiêm bặc, 
củng là một thứ hoa rất thơm màu vàng, mọc ở Tây Vực. 

5. Sữa dé hỗ: chất tinh túy nhất cúa sữa. Ở đây lấy sữa để hó ví với tính Phật. 
Hiệu được Phật tính sẽ làm cho mọi vật được tươi nhuần. 

6. Trần thiên: thuật ngữ đạo Phật, chỉ những tầng trời khác nhau ở trên còi trần. 

7. Sa giới: thuật ngữ đạo Phật, dùng để hình dung về số lượng cua tam thiên đại 
thiên thế giới, nhiều như cát sông Hằng. 

8. Rüng Song Thụ: do là rừng Sa La Song Thụ, thuộc kinh thần Câu Thị Na. 
Theo Truyền đăng lục, khi Phật tịch diệt ở nơi này, tổ thứ nhất Ca Diếp đến khóc. 
Phật d trong quan tài tho hai chân ra. Vi thế, Ca Diếp bèn dựng chùa ở dưới hai cây 
thông, đặt tên là rừng Song Thụ. 

9. Trút dép (thoái tỷ) : cũng có nghia như chiếc dép sót lại (di lý). Y nói nhà tu 
hành ta thế. Xem chú thích, bài Văn Quang Tri thiên su của Đoàn Văn Khám. 

10. Áo Kim Su: ao cát vàng. Theo Kinh Dị dà thì ở côi Cực Lạc có ao son Thất 
Bảo, dưới lòng ao rải cát vàng. Ở đây, ý nói Phật đã về nơi Cực Lạc. 

11. Báo thân: thuật ngù nhà Phật. Dó là môt trong ba thân của Phát. Ba thân là 
“pháp thân”, “báo thân” và “ứng thán”, “báo thân” là do trí mà nën. 

12. Thực tướng: thuật ngữ đạo Phật. Đó là bán chất chung nhất, bán thé của moi 
hiện tượng. 
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vua Hán Ì. Tấn, Tông nối tiếp mà truyền thơm, nhà tàng san sát; 
Nguy, Të theo nhau mà tô đẹp, tháp báu nguy nga ”. Từ đó đến nay, 
đâu cũng sùng thượng. Gần thì dën dựng chốn kinh đô; xa cùng am 
treo bên vách núi. Hoặc khiêng cây gánh đất, tô chân dung để phụng 
thờ; hoặc thêu gấm đúc vàng, làm tượng thánh để chiêm ngưỡng. Đủ 
biết đạo Phật hưng thịnh, đến nay đã lâu. 


Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh là của Thông phán Chu công ` 
quyên coi quận Cửu Chân, thân dẫn dân địa phương già trẻ giúp sức 
xây dựng lại. Chu công là người ôn hòa kính cẩn; khí tiết thanh liêm. 
Lấy trung tín thờ người trên; đem khoan dung tiếp kẻ dưới. Nghe lời 
nói phải thì nhớ mãi trong lòng; học đủ ba đông mà không biết mỏi. 
Tinh thông kinh sử, trau chuốt văn chương. Tiếng khen sớm khắp 
đám nho sinh; tên tuổi lại vang nơi trường ốc. Sung Cấp trung sự, 
đang tuổi tráng niên. Vâng mệnh thêm sang, nét mực đẹp nơi vàng 
đá; giữ quan cẩn thận, tiếng thơm nổi khắp đồng liêu. Vinh đạt càng 
giữ gìn lễ nhượng; të phụ đều tiến cử tài năng. Cho nên năm Ất Mùi, 
niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ sáu (1115), kính vâng chiếu chỉ, 
tới giữ quận phù 4 quyên thống lĩnh việc quân, việc châu của năm 
huyện và ba nguồn thuộc trấn Thanh Hoa. Ông bèn ban bố hiệu lệnh, 
thay cũ đổi mới. Không chùng không tháng mà khoan mãnh dựa 
nhau; không mêm nắn rắn buông mà cương nhu hợp độ. Xếp đặt các 
việc; đều được thích nghỉ. Khuyên nhân dân chăm việc nông tang; xét 
hình ngục cốt dièu hòa ái. Cho nên, trên dưới một lòng mà hết trơn 
kiện tụng; xóm làng vui vẻ mà phong hóa thanh cao. Thiên tử nghe 
tin, xiết bao tán thưởng ! Cho rằng việc trọng nhậm phương trấn, đã 
tìm được bậc hiển lương làm nên công tích. Mùa thu, nhà vua xuống 


1. Cả câu này ý nói: Phật sinh thời nhà Chu và vào Trung Quốc thời nhà Hán. 
Theo Phát tổ thống kỳ và Biện chính ký thì Phật giáng sinh năm thứ 26 đời Chu 
Chiêu Vương (1127 trước Công nguyên). Thực ra, Phật tổ tức Thích Ca Mâu Ni tạ thế 
vào khoảng năm thứ 35 đời Chu Kinh Vương (485 trước Công nguyên) và do đó sống 
vào khoảng cuối thë kỷ VI đầu thế ký V trước Công nguyên, Thích Ca Mâu Ni thọ 80 
tuổi. Vậy ông sinh vào năm 565 trước Công nguyên, trước Khống Tử mười hai năm. 
Đến năm Vĩnh Bình thứ mười (năm 67) đời Hán Minh Đế mới cú người rước Phật vào 
Trung Quốc (tất nhiên là rước tượng Phật). 

9. Tän, Tống, Nguy. Të: bốn nước thời Lục triéu (thế kỷ VI) ó Trung Quốc. 

3. Chu công: theo Hoàng Xuân Hàn trong sách Ly Thường Kiệt, đó là người được 
vua giao giữ trấn Thanh Hoa, sau khi Lý Thường Kiệt trở vë triéu giữ chức Tế tưởng 
lần thứ hai. 

4. Quận phú: phù hiệu và ấn tín của chức quan coi giữ một quận. 
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chiếu sai ông thống lĩnh dân chúng sửa sang nha thu ở quận. Xây dung 
điện đường: bọc quanh lang vũ. Củng cố thành trì, đặt chia trạm dịch. 
Khơi đào mương ngòi; mở mang vườn tược. Khi công việc xong, nhà vua 
thấy ông có tài năng, thăng ông làm Bí thư lang kiêm giữ công việc nội 
phủ, rồi lại trao trọng trách trông coi trấn Thanh Hoa. 

Mùa xuân tháng Hai năm Bính Thân, niên hiệu Hội Tường Đại 
Khánh thứ bảy (1116), nhà vua đi tuần phương nam, đến địa hạt 
châu Ái. Thuyền rồng đậu lại; xe loan tạm dừng. Tinh kỳ lòe nắng; 
vũ vệ rợp mây. Hội chư hấu nhiều vẻ; đặt trước bậc có hàng '. Gió 
tuyết múa bảy điệu quay cuồng; Hàn, Thiéu “dạo sáu cung nhộn nhịp. 
Gương trời të mà lịch pháp rõ ràng; khí xuân hòa mà cỏ cây nảy nở. 
Ngoài nơi biên tái, được gội ơn sâu. Thực là việc ngàn năm khó gặp, 
ấy là điều may mắn một vùng. 

Sau khi xe vua trở lại, ông bèn triệu tập các phụ lão và thuộc lại 
trong quận mà bảo rằng: 


— Ta vâng mệnh vua, tái nhiệm hạt này. Gặp thánh giá tuần du, 
đến châu này dừng gót. Mặt trời soi sáng cả hang sâu: ơn trạch thấm 
nhuân khắp trăm họ. Phụ nữ vui vẻ chốn gia đình; già trẻ hát ca nơi 
đường sá. Đều tỏ tấm lòng quỳ hoắc , nguyện xin báo đáp ơn vua. 
Nên sửa sang công đức hai chùa; để chúc tụng vận dài muôn thuở. 

Thế là nhân ở phía tây nam thành có di tích ngôi chùa cổ. Nền 
móng thì gạch ngói vẫn còn; cột rường thì cỏ rêu đã mọc. Đèn hương 
tuy bô; phong cảnh vẫn riêng. Hai cửa khuyết chặn ngang phía trước, 
ba dòng sông ôm ấp mé sau. Trang nghiêm tĩnh mich; lặng lẽ êm đêm. 
Đúng là nơi dựng gây của Thiên gia; thực là chốn gửi tâm của Bồ tát. 

Đương khi dán chúng nghỉ ngơi; cấy cày rảnh việc. Ông bèn sai 


l. Hội chư hấu... đột trước: dịch thoát trong nguyên văn chữ Hán: “Hội ngũ 
ngọc... thiết cứu tân”. Kinh Thư: “Tu ngũ lễ ngũ ngọc”, nghĩa là sửa năm lễ, năm loại 
ngọc. Thời xưa, mỗi lần vua chư hàu vào cháu thiên tử, theo tước bậc khác nhau mà 
cảm các loại ngọc khác nhau. Theo Chu lễ: “cửu tân” đó là chín bậc chức tước khác 
nhau, nhu: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam, Cô, Khanh, Đại phu, Si; cũng có người cho là chín 
loại tân khách theo phẩm phục khác nhau. Nói chung, déu là chỉ sự phân biệt đẳng 
cấp giữa các vua chư hầu khi vào cháu Thiên tử nhà Chu. Còn ở đây mượn tích này để 
ca ngợi sự vui vé hòa thuận giữa vua Lý và các triểu thần. 

2. Hàm, Thiéu: tên hai khúc nhạc thời xưa. (Hoàng Để làm nhạc Hàm tri, Thuấn 
làm nhạc Thiểu]. 

3. Quy, hoáắc: đó là hai loại thảo mộc tượng trưng cho lời khiêm tốn của người 
dưới đối với người trên. Đỗ Phú có cầu: “Quy hoắc khuynh hướng dương”, nghĩa là loài 
quỳ, hode ngá theo bóng mặt trời. 
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huyện lệnh Lê Chiếu trông coi việc dung chùa. Thế là lap chế trüng, 
san gò cao; đổ mặt nên, đo phương hướng. Thợ mộc thợ nè, gắng sức 
như đạn lan trên ván; trẻ già trai gái, giúp duyên như nối dòng sống 
rộ. Góp lương như kiến; vung rìu tựa mây. Hạn kỳ không gấp; làm 
lâu sẽ xong. 

Ngắm xem: xà cong lượn uống mưa nhô tới; ngói uyên ương trước 
gió chờn vờn. Dao nhà lượn như chim bay xòe cánh; đấu chạm long 
như phượng múa lại chầu. Mái cong lấp lánh mặt trời; hiên lượn 
quanh co trước gió. Tường vách xung quanh, một còi bụi trần không 
bon; hành lang bao bọc, bốn mùa hiên cửa thanh hư. Vườn thơm bên 
hữu, đẫm sương mà mèm mại bụi lan; ao mát tay chiêu, soi nước mà 
xanh tươi sen biếc. Đất giáp ly cung, khác chốn núi rừng u tịch; cửa 
ngang yếu lộ, là nơi nhân thế hướng về. Lại sắm đủ chiếu giường để 
cho khách trọ nghỉ đêm; lại sửa sang bếp núc, để giúp Thiên đồ ngồi 
định. Chùa chiên ngăn nắp; tượng Phật trang nghiêm. Đã chọn đất 
nặn hình vi diệu; lại nấu vàng đúc tượng đoan nghiêm. Muốn de tiếng 
thơm muôn thuở; đâu phải cầu phúc một thời. Thế là thân dẫn quan lại 
và hiển tài trong ấp ngoài biên, đem đồng núi Thú Sơn' tiến cúng được 
hơn ba nghìn cân, lại tìm thợ giỏi đúc thành ba tượng Như Lai. 

Thực là: đem cái không tướng làm ra có tướng, rõ ràng là tuyệt 
tướng ° co duyên; dùng cái vô sinh gợi bảo bữu sinh, thực đúng hóa 
sinh căn bản. Cho nên lửa mạnh tắt mà đây đủ mười thân °; khói 
biếc tan mà rõ ràng trăm phúc. Chính giữa thì đặt tượng hiển kiếp! 
Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua khứ trang nghiêm Ca Diếp ° đặt một 
bên, tương lai tinh tú Từ Thị ê đặt ở cạnh. Cham đá rắn mà đều đặn 
ở đài hoa, cùng phụng sự dưới chân xe pháp. Thứ đến tượng Phật tu 
hành có nhiều công đức ngồi trên ngọn núi Ma Ly 7, đời sau gọi là 


1. Đồng núi Thú Sơn: núi Thú Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Sách Sử ký: 
Hoàng Đế lấy đồng ở núi Thú Sơn. Ở đây mượn chuyện đó nói thứ đồng tốt. 

2. Ca câu này ý nói đem cái “vô tướng” tức là Phật, làm cải “hữu tướng” tức là 
tượng Phật. 

3. Mười thán: thuật ngữ đạo Phát. Cung gọi là “thập hiệu” (mười tên gọi khác 
nhau): Nhu Lai, Ung Cung, Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiên Thế, Thế Gian 
Giác, Võ Thượng Si, Điều Ngự trượng phu, Thiên sư nhân, Phát. 

4. Hiền biếp: thuật ngữ đạo Phật. Đó là kiếp hiện tại, thời kỳ Phật Thích Ca ra đời. 

5. Ca Diếp: học trò Phật Thích Ca. 

6. Từ Thi: tức Di Lặc Bồ tát. 

7. Ma Ly: tức ngọn núi Ma Ly Già La 0 Ấn Độ. 
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Kiểu Trần Ba La Tạng ', đặt ó bên đường cua Phật gọi là Hộ pháp. 
Còn thừa hơn một nghìn cân đồng đem đúc một quá chuông lớn. 
Dựng giá lớn ngoài hiên chùa để đặt, treo bằng dây đồng, đánh 
bằng vô gỗ. Khổ ải nhổ băng nơi xe kiếm, hôn mê thức tỉnh cho 
sinh linh. Cho đến tranh vẽ ở tường vôi; mọi duyên nhần quả, 
muôn nghìn biến hóa, hết đổi diệu huyền. Phàm những người tai 
nghe mắt thấy déu gắng làm điều thiện, rän bỏ diéu ác. Có thể gọi 
là sánh với Vương Xá thành ° cà An Dưỡng giới ° vậy. 

Đến khi làm lễ khánh thành, tập hợp tứ hoàng thượng si °; 
dién giảng thất dụ diệu ngôn ° Tầng trời thánh chúng, ung dung 
tới hội như mây; bốn cõi thần kỳ, tập nấp giáng lâm giúp lâm giúp 
phúc. Cung cấp cơm chay bằng gạo trù chín năm; cúng dâng vàng 
lụa, của riêng một đời dốc cá. Hết thầy linh hôn đói khát, đều nhờ 
thí chủ ban cho. 

Than ôi ! Phúc quả đã vẹn tròn; lượng nhân đã đầy đủ. Vậy 
nên chăm chỉ đèn hương; sớm chiều khấn khứa. Phúc thuần tràn 
khấp núi non; lộc lớn chan hòa sông biển. Cúi chúc thánh vận 
xương long ứng với day nuôi của trời đất; hoàng dó dài mãi, 
nâng cao phúc lớn muôn năm. Năm hành Ê thuận thứ; bảy chính” 
đúng đường. Dun kho đầy ú, biên cảnh yên vui. Thứ chúc bọn người 
có duyên cùng Phật pháp: thân sinh năm phúc ° sông cạn nào sai; 


1. Kiêu Trần Đa La Tạng: là một vị Hộ pháp. Nhưng trong Phát học đại từ điền 
không thấy ghi tên ông này. 

2. Vương Xá thành: tức thành Rajagrba, một tòa thành o nước Ma Gia Đà thuộc 
Trung Àn Độ, quê hương của Phật tô. 

3. An Dưỡng giót: tức cõi Cực Lạc, nơi ngụ của Phật Di Đà. 

4. Tự hoằng thượng sĩ: bác thượng si đã có lời thể “tứ hoàng”. “Tứ hoàng thể 
nguyện” có nghĩa là bốn lời thể nguyễn cua người tu hành: 

ay Thé độ cho tất cá chúng sinh. 

b) Thể cất đứt mọi phin nào. 

c) Thể học hết mọi pháp môn. 

d) Thè thành đạo vô thương. 

Con ' thương sĩ” nghĩa đen là tảng lớp tri thức bậc trên, chi một cấp bậc tu si dạo Phật. 

3 Thất lu điệu ngôn: dó là hay điều thí dụ về chữ tar mà Phật gởi bao cho 
môn đệ À Nan. Đa. 

6. Năm hành: tức là hành kim, hành mộc, hành thủy, hành hỏa, hành thổ. Kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ, theo người xưa là năm nguyên tô của vũ trụ. 

7. Bảy chính: theo Kinh Thu, bay chinh là mặt trời, mặt trăng và nām vì sao. G 
đây ý nói nước thịnh thì trời đất bốn mùa cùng thuận theo thứ tu. 

8. Năm phúc. phú, quý, thọ, khang, ninh: nghĩa là giàu, sang, sống lâu, khúe 
mạnh, bình yên. 
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kiếp khác hai nhân '. Kim gieo chắng mất. Cho tới bën trong bờ cõi; 
bọn lũ rông càn, tắm sội duyên hay; chứng vô sinh nhẫn °. 

Vi đại thay ! Chùa chiên tráng lệ, sông núi thay mà nền móng 
càng tăng; bia đá khắc để, Bột Hải Ÿ cạn mà tiếng hay còn mãi. 

Tôi quy y phép báu, được mệnh nhiều lần, từ chối không được, 
chứ đâu dám khoe khoang rằng: đã truy cứu đến cùng cái nguyên do 
không ai lường được của quá công quả thiện *; đã nắm cầm chắc chắn 
cái bờ bến ít kẻ hay tưởng của nguồn giáo nguồn tü. Vậy kính cẩn 
tràn thuật lời quê, chép ghi năm tháng. 

Minh rằng: 

Tình diệu tan rã, 
Ngu trí nảy sinh. 
Đục trong phân phái, 
Thị phi lưu hành. 
Xao trá đua dậy, 

Tà tịch phân tranh. 
Tham, sân cao ngất. 
Ái, dục vờn quanh. 
Nhập vòng luân giới, 
Khôn thoát tử sinh. 
Riêng có chính pháp E 
Độ được më tinh. 
Đức Phật tối linh, 
Già Duy ' giáng tích. 
Nhân việc lớn lao. 


1. Hai nhân: thuật ngữ đạo Phật: “sinh nhân” và “liễu nhân”, “sinh nhân” là <ó 
thể nảy sinh ra mọi mắm thiên, như hạt giống nầy mắm. “Liễu nhân” là đem trí tuệ 
chiếu rọi chân lý như ngọn đèn soi tổ mọi vật. 

2. Võ sinh nhẫn: thuật ngữ đạo Phật, nghĩa là nắm vững cái chân lý bất sinh bất 
diệt. Câu này ý nói đạo Phật sẽ giải thoát cho cá những người si ngốc. 

3. Bột Hải: tức biển Bột Hải ở về phía đông bắc Trung Quốc. 

4. Quả công, quả thiện: thuật ngữ đạo Phật, chỉ những kết quả thu được sau khi 
làm việc thiện. 

5. Nguồn giáo, nguồn từ: thuật ngữ đạo Phật, đó là nguồn gốc của kinh luận và: 
nguồn gốc của giáo lý. 

8. Chính pháp: thuật ngữ nhà Phật, cùng như Phật pháp, chỉ phương pháp tu 
hành của Phật. 

7. Già Duy: tức thành Già Ty La Phạt Ty Đô, nơi Phật Thích Ca giáng sinh, 


337 


Rộng ban công ích, 
Sắc tướng ` dẫu mang, 
Vốn từ không tịch. 

Ba phen đàm huyền °, 
Bốn cửa du lịch Š. 
Người, trời kính trông. 
Tháp miếu hiển hách. 
Tước ấp vương công, 
Đèn hương sớm tối. 
Coi dân giữ đất, 

Có bậc tài danh. 

Việc quan thuần chính. 
Dốc hết lòng thành. 
Người gần cung kính, 
Người xa cảm tình. 
Ban bố chiếu chỉ, 

Và yên dân lành. 
Xóm làng hòa mục, 
Kho đụn đầy nhanh. 
Ngục hình không lạm, 
Trị nước nối danh. 


Tiếng thấu cung đình, 
Lại về hạt cũ. 

Thống lĩnh thợ thuyền, 
Thừa vâng lệnh chúa. 
Tường vách sửa sang, 
Xây thêm nhà cửa. 

Đài tạ làm xong, 

Xe vua qua đó. 

Ơn trạch chứa chan, 


1. Sde, tướng: thuật ngữ đạo Phật, chỉ thế giới hiện tượng, có sắc có hình, có sinh 
có điệt. 

3. Ba phen dàm huyện: đàm huyện là bàn luận về lẽ huyền vi. Phật Thích Ca vừa 
mới đi tu, đã phải ba lần tranh luận với các tu sĩ Bà La Môn về đường lối tu hành, 

3. Bấn của du lịch: lúc Phật Thích Ca còn làm Thái tử, bốn lần ra bốn cửa thành 
chơi, gặp bốn cánh sinh, lão, bệnh, tử khác nhau. Đó là nguyên nhân khiến Người xuất 
gia tu hành. 
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Người người hón hö. 
Mong dáp on trën, 
Tôn süng Phật tó. 
Có nën chùa cổ, 
Phía nam quân thành. 
Cột xiêu tường đổ, 
Gai góc mọc quanh. 
Cụ già đầu bạc, 

Trẻ tuổi tóc xanh. 
Cùng nhau góp sức, 
Đặt dựng công trình. 
Búa riu tới tấp. 

Gỗ lạt về nhanh. 
Quy mô bề thế, 
Chạm trổ tính anh. 


Bốn mặt xây thành, 
Nhân dân giúp đỡ. 
Tượng Phật rỡ ràng, 
Nguy nga miếu vũ. 
Lan tốt trước hiên, 
Ao sen khoe nở. 

Sáu thời trống chiêng `, 
Bốn phương về dự. 
Mở hội khánh thành, 
Khai sĩ 2 như mây. 
Ran tiếng tụng kinh, 
Xứng điều huyền ảo. 


Lya, tiền, của báu, 
Ban phát khắp nơi. 
Sâu xa phúc trạch, 
Ngôi thánh lâu dài, 


1. Sáu thời: tức là sáng, trưa, chiêu, chập tối, nửa đêm và gần sáng. 


2. Khai sĩ: là người mở mang, tức là Phật. Trong Thích thị yếu lãm thường gọi 
Phật là khai sĩ. Cũng có sách gọi người tu hành là khai sĩ. Thơ Lý Bạch tặng nhà sư 


có câu: “Hành nhạc hữu khai sĩ” nghĩa là núi Hành có người tu hành. 
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Khoanh tay ` lang miêu. 
Bên vững với trời. 

Hữu tình hữu thức * 
Bến giác cùng noi. 

U trầm thoát khổ. 
Gánh nặng cất vai. 
Khắc bia chép việc, 
Luu mãi muôn đời. 


Dựng bia ngày 19 tháng Mười năm Mậu Tuất. niên hiệu Hội 
Tường Đại Khánh thứ chín (1118). 

Thông Thiên Hải Chiêu đại sư, từ tử Thích Pháp Bảo là 
người truyền pháp ở chùa Phúc Diên Tư Thánh, quận Cửu Chân 
trấn Thanh Hoa, kiêm chức tri giáo môn công sự của bản quận, 
soạn lời. 

Chu Nguyên Hạo, giữ chức Phụng nghĩ lang, thủ thái thường 
thừa, kiêm quản ngự phủ tài hóa kiêu ky úy, tứ phi ngư đại, tá 
tử, viết chữ trên bia. 

Đã Văn Hỷ dịch. 


Theo Thơ vän Ly — Trần, tập I, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 


1. Khoanh tay: nguyên văn chữ Hán: “Đoan củng nhan long”, nghĩa là khoanh tay 
ở nơi cung điện để trị dân. 

2. Hữu tình hữu thức: cũng gọi là “hàm hữu linh thức”, thuật ngữ đạo Phật, ý nói 
những loài có ý thức, có tình cảm, tức chúng sinh. 
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a aiy 
DUONG KHONG LỌ 
(? - 1119) 
Ông quê ở Hải Thanh, thuộc huyện Xuân Thủy, tinh Nam Định ngày nay. 


Ông từng tu ở các chùa Nghiêm Quang (?), Hà Trạch (?› và Chúc Thánh (?). 


Là một Thiền sư, song ông còn tu luyện theo phái Mật Tông. Cùng với Thiền sư 
Giác Hải, ông đã trở thành nhân vật của những truyền thuyết. dân gian. 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài thơ: 


„ 

择 得 龙 蛇 地 可 届 ， 
#ƒ† lš @ H 5 3 #£. 
A tỷ ë _L 4Á 1Ý TR, 
E — # K K Ë. 


th: 
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Phiên âm, 
NGÔN HOAI 


Trạch đắc long xà địa khả cư Ì, 

Dã tình chung nhật lạc vô dư. 

Hữu thời trực thướng cô phong đính, 

Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 
Theo Hoàng Việt thi tuyển. 


Dich nghĩa: 
NÓI NỔI CẢM HOAI 


Chọn được kiểu đất long xà có thể ở được, 
Tình quê vui suốt ngày không chán. 
Có lúc lên thẳng đỉnh núi chót vót, 
Kêu một tiếng dài lạnh cả bầu trời. 


Dịch tha: 


Kiểu đất long xà chọn được not, 
Tình quê lai láng chẳng hê vai. 
Có khi xông thẳng lên đầu núi, 
Một tiếng kêu vang, lạnh cả trời. 
Kiều Thu Hoạch dich. 


1. Long xà: theo thuật phong thủy xưa, kiểu đất hình “long xà” là kiếu đất tốt và 
đẹp. Chữ “long xà” còn có thể ngụ ý chỉ sự ở ẩn. Kính Dịch: Long xà chỉ trập, di tổn 
thân dã, nghĩa là: Long xà ẩn náu cốt để giữ mình. 
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3%. fl 
LALER, 
— ‡} # 16 — †ì 3. 
l#. đì BË 3 #& A= s, 
过 午 醒 来 雪 满 船 


Phién ám: 


NGU NHÀN : 


Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên, 
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên. 
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán, 
Quá ngo tinh lai tuyết mãn thuyền, 


Đinh Gia Thuyết sưu tầm, 
Thơ uăn Lý - Trần, tập L 


Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Hà Nội, 1977. 


1 
1. Bài thơ này do Binh Gia Thuyết phát hiện và công bố trong bài Một vi thánh 
tăng của Ninh Bình, báo Đuốc tuệ số 75. 
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Dịch nghĩa: 
CÁI NHÀN CỦA ÔNG CHÀI 


Sông trong muôn dặm, trời muôn dặm, 
Dâu gai một chòm, khói tỏa một xóm. 
Ông chài ngủ say không người gọi, 
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết đầy thuyền. 


Dịch thơ: 


Bát ngát sông xanh, bát ngút trời, 
Một thôn máy khói, một dâu gai. 
Ông chài ngủ tit không người gọi, 
Tỉnh dậy thuyên trưa ngập tuyết rơi. 
Ngọc Liễn dịch. 
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NGUYÊN CÔNG BẬT 


(? -7) 


Quê quán và nám sinh, năm mất của ông hiện nay chưa rõ. Ông sống vào 
khoảng cuối thế kỷ XI, đầu thế XII, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Hình 
dưới triêu Lý Nhân Tông (1072-1128). 

Tác phẩm của ông hiện còn bài văn của bia Đại Việt quốc đương gia đệ 
tứ đế Sùng Thiện Diên Linh tháp bi đã được khắc vào bia đá từ đời Lý và sao 
chép qua nhiều đời. 

Bài văn bia ở chèa Doi này là một tác phẩm văn học quan trọng của đời 
Lý. Tuy là văn bia nhà chùa, nhưng lại là một văn bia có nội dung phản ánh 
rất phong phú, đặc biệt là đã miêu tả sự nghiệp giữ nước và dựng nước của Lý 
Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, cũng như đời sống kinh tế, văn hóa của dân tộc 
ta lúc đương thời. Lời văn nhiều màu sắc, sinh lộng và hào hùng, tạo thành 
một sự hài hòa thật đẹp giữa nọ: dung và hình “hức, khiến cho bài văn bia 
xứng đáng được xếp cùng loai với bài Chiếu dời uo của Lý Công Uần. 


KASKA S 3 7É #&t PE xử 
E BÉ kh F * Š HÉ 4$ Ñ 1x s$ 
#Ëp 3 để é) 2# SG 


KURR, € X*,2 3È † 3jE £F. # 8 + 
ERZA, A F) # 3. Z lệ 2° 12 988. 森 
RT- EZ Ë. ? Jk DK sJ i8); E 92 Sh sP k. 
包 天 壤 广 大 之 容 . 2 £ 2 H.E H R x # 
之 彩 , FIR 3 EL. tê T aE i 1L E 1X, 彼 端 然 
E, #Ñ Ht 3 là Bộ $F lệ, bb & là da, SERR 
#4 (2) L F Z # EL 3; MÉ là Z MU Bị 3 @u. 
v F. IT (n 3. Mỹ 38; + 0% P8 ứn 4 YS. 3 # 
X 28 s 4h ti. + k d Z 2 ka 
递 性 .不 日 繁 滋 乎 ;如 此 迅 机 宏 辩 . 原始 要 
终 , Z JF #Ë A. 

唯 我 大 雄 氏 . FERE, m s Ba ZE 
TRR RIAZ m. 十 号 人 备 具 , 百 福 
1+ Sk. 究 彼 精微 , SH 2£ S ER. lỆ HỆ + Z Be 
识 ; & V 28 Z p B. &  & % m + H k; É 
Ë W to JF 3È ' lá. dị X i3 ät BỞI 2 + 3k; $K 
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4 k. Z #4 J. RENAR, B 38 T Z É 
暗 . 096 R +¿ Z X 8 8 Ä; 8 kk Z # T> 
安 . 2k = YC dR fk. + 3 BH. 住 床 世 七 十 九 
A RAHAST ri Lệ 8, #3 # 8 
幻 . lý 7 £ Ä W Gë, + ®* Bị; di kr BỆ 3E + * 
天 . # W t WR E jp 32, AE H R # 38. 1š 
<; 88 # # kh 18 dn {1E pi SE Ph E yñ. 应 阅 维 
而 火化 . 2 0k e T; £ #lšt X. 类 明月 之 产 
sk lê; tị # k Z k ® f. Ä 5 32 mn Bồ X, 2 
2 6, mai 8 f8 8}, R 1v 38 K; ^ + W 
I, | £ L. F & #, Ÿ q2 k. 珍惜 
RAAEN hà S BỊ} ở) @¡¿. 各 挥 其 安 ， 
EER. 或 香山 顶 上 ， x a 
2 Bl # £ *. RÉZ, 神 物 高 藏 ; ; 
HH hit sss Vy j 
AERA EER, E X ?? A, 英 格 民 
du $ ERA, 永隆 元 化 , MAR, 4= 5 
ëk A, tù 2 HỊ 2 € $ PË F, 4# #f?, 日 月 
&E lš. 庆 兆 先 符 , 休 微 预算. X 9 > 3, Pk 
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#8 8 S & > #; GEAR 1 BỊ l # it + 
彩 . 斯 则 陛下 入 胎 之 兆 也 ， 

TERR, Kì Ë B B Z X; REAR, 
7† fè $f 38 tị > #. š SU T MS 28 W J; RE 
f4 38 ` % ËB]. 十 月 处 胎 而 周期 , = FE; tt % 
mE. 期 则 陛下 降 诞 之 微 也 . 

BR ứn lì S K #. 天 地 相 扶 . BH + m S 
御 赛 区 , ARRA EAMA, + 3 xk £, 
EmA ég 2 明 , Ä # nề 28 # È; M 3 m 
š Bị 1Ÿ S, ok Z= 24+ +. 形 顾 而 长 , R 3 
而 厚 . ERSEN, KERE RTR 
英明 , £ 8 Z 3£. M p] pk F < # J 
LER 

&, B] $p 8, # Sk B| E. AREF l§ E È 
要 ; 外 权 法 术 , th & 48 9. MỊ & 6 > ZË, 
X. 6 3} Ék; # R1 2 P SK WÉ H d2. AR 
É V4 lũ 2P; YS ñụ & Z 4 +), $È SË RỆ šn 2 $ 
法 从 玉手 ; ! EJ #6 ¡4 + J⁄, để dị xì. Bb £ 
牌 以 置 楚 宫 ; 25 2 Fk LÀ iË YK SR. 诗 思 撮 和 陶 


32) 8, 4L; 乐谱 和 唐 林 同 音 . # S Ä 38 k ER: 
H £ ‡ 28 kh q. XF p] tk TF tệ y T #k ab, 
PKA #. X #1kl‡. # S & m 3 2 S 
2È 18 PR ứn | % %. 复试 三 旦 , X £ 1Ä. R 
+ % m H ZA #; Ph £ $& d §b 3l. 2E A WE 
2* aR, 4# 98) ‡š 2+ vq Ë]. % š > 2 3⁄2 39 # 
H. E Bb Mp Fg; -L lệ 46 #. 6) R j& z 5 0Ì: 
#ụ § X, z S &. + #È m † šš Š ik; BRM 
lš 7k Ä 6. + P & 2 40 Z $ F]; Jr B 2 h 
# Z $ k. Pk ¿3X? £ @ 2 Ë = £, 水 
m KW, # T x ứn 3k vq . $&  f #; 呀 口 
"8 E. fJ K, Sk ứa 40 38; 对 当空 而 俯 察 . Fo 
dội > dã 5Ÿ; £ 3 ¡á Z $ 38. FL P $ BD; 神仙 
je h. EALER 5 6W 2 lê 4. mm SK 
手 以 献 回 风 ; 38 2 /8 ứn 3# K E. 2 $ 4E 2, 
ä # # Z 38 sb. n Ë. D. EE. H 3 4T m 355 sË. 


广 天 之 境外 . 6 3# # m E] FE FAAR 
# = 1. N K #& m 388; 16 + 3 m 3, E,. 58 
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u Ë mE, J F FE EI 备 迅 雄 威 ; 噬 
Abk, 9 L K # +, HEARE. EAE 
y iË Q ẤT; S 392 BJ do s j§ T-. % 98 38 é†, 拔 
Ñ| 5 48. A 3 3 24 h WF; #44228 H. TE 
AR É] q $ # 1 p; R $] + ứn £ ‡x 4 lề. 8 
E] 8, 23; ASAA RÑ & Z ä 3k # l4, # # 
ZEAR F$ A. 12t $ X; E 3k F. 2+ # 
国 . EG p| Bè F 1 mnd h + 3 e, 

ERZA, 制御 舶 之 精 奇 . 3 HK šE 
‡‡ # j lô + lô + 5 8. REFE 
R: # 5 2 1§14. † B Mã 5 S S. S gh £ 
HH Z E %, 3 J S #] X, Me. 广 列 寻 娃 之 新 
từ, tá %, W v K 1t, lì = 3 z 5 B † ï We 
k SE ol Z bk. R E t. B ME a 4 
». 斯 则 陛下 新 制度 之 巧 也 . 

JR š tỳ zh, 弘 推 至 断 . tĩ 12 8#. 勤 至 良 
缘 . 建 麻 昭 之 登台 ;向 端 门 之 廷 上 . 中 标 一 
$ REA. yU 5 jH t 3 + ; bk th lE ứn 
JE Bü là. lá # V22 h F. H| $# qo 55; ë x 99 
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讼 天 中 , £& 2 4 H. £ 4 K È 9 #, £ 8 * 
K st £ S Tk X. # + ë jM OL 3 8 8 x, 
7ý 384 3 . X ñ 16 E h6, $ vÀ £ 4š. alg 
+ ấn để HF H +; YE da PC d i iế qo SE. BJ 6 
#ñ ứn f 18 $$ ứn; đt 24 # mn fẾ W EỊ 35. 出 自 
Ất SE, 宛如 动静 . 4 8 3Š + Ñ 2 3 3Ý; 4k — 
行 而 互 排 . 端 中 则 黄金 一 峰 , # $ S tu 
之 瑞 相 . IRALE 2 É W. lệ XE Ã Ns, 
ZR K, ë, Eị # £ Z 3. 其 次 则 白银 二 座 ， 
+ Ë FT 38 ft Z Ë Ä. + R? bê, 3 Z 8 H. 
MN $F 4 9, GERE 1 HÀ XÃ tu S 2 ñh; ME 
MERKX Š k p| Š x — #&: ¿ + 8 
l8 # > # 3A, + f šh W & Z +) ‡a. EL 6, HJ 
tụ BH; X É 3 6 8. ZiM, 5 45 ft AE. 
X K h] £  — k: £ # + 3 T Z WË; E 
l§ 3 Hộ lề > tt nh. 切磋 素质 , = 3 JS l4. ME 
F BR $£ * + 34; RYE 4. 兼 精制 
记 词 之 美 , & 35 T 2 & Z ý. 披 雪 精诚 永 
Z B# ‡É, 而 又 写 九 天 以 五 色 ; 刻 四 柱 以 伙 
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W. 25 df ữn 3 Eh + HE, s dn m h dk £ £. 可 
谓 绝 古今 之 制度 ; 超 造化 之 生成 . 倾 天 下 
之 雍和 , RARR, tý + RỊ Z so H, 老 换 童 
À8. Xi p] pe F 79 A S 2 1Ù th, 

MELE É X nộ Bl. 向 西 禁 之 名 园 , B 
1É 465 > X ‡. từ & W Z %@ W); h % & Z #f 
?. @& 8 ¡1 Z # it, ñn p † 3 — 6T, TL 
jr + £ & 46. 1b E 84 RR. MR + # £ 
相 之 能 仁 . šh > bF F| 4 # M. 环 廊 之 外 又 
#k 3 nh. # 3 38 lệ vÀ ¡8 Z. W l§ Z 1Ý, 左右 
ERAF 2 R Z yh Z, 以 年 之 游 春 , WN 
REŽ, #4: &. #3 WO YE Z J; â 8 
陈 浴 佛 之 式 . bì lì S 2 MT 5 #, RR 
AERAR, 1X 1 Z TUJ, #⁄ # SŠ 
HE ie ữn Rk Ất. là Sp t S. tệ 4 JR. ứn È là 
# iñ, pK lŸ jk 45. Xi BỊ pe T $] $ #j| 2 338 
$. 

L 2 # B, TERR 05 Ë # Z É % M. 
it > #4 #. zeik S $ P mg. EME 
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Z £ +, # £ 1X SL 16 SF. m B ¿rz 6 ú 
D, 澳 然 若 日 消 冰 . 在 间 外 之 将 自 施 ; Š Z 
中 之 谍 所 决 . 如 6 £ £ M28345 3; 9 k K. 
AER B = BÀ vÀ L 3 6 & PE vÀ S @. + 
?ị S + Ất % # ứn 34 S É R:  T BỊ 2 # vh 
河 而 语 关 称臣 . & # 32 8, 倾 怀 就 日 . 需 者 
磨 沙 变 独 , H Wằ roh, 狼 猿 生 心 , + 0ã € 
化 . # BỊ — &, K £ 4†¡. lá 1§ Š R, A 
会 . AiR # & Sk > TB RARA 
R; K %& E t† 8. R Sk BỊ d # 32 3E 肉 委 林 
R ERDRE £ 38; ŠB E 2 m #k 6p +s 
易 . Ri BỊ Pb TFH Á 18 3W 

HREL, KEAR # YR S: 3K Đ ik 
职 . EARNER SSES > ÄÑ K 
4 A.ik m k H8 % X; £ Š R m đề ER # 18. 
+ Tñ P] # $ S x; vq  ñị 98 K đt R. Z 85 
七 珍 , I t H #. L pb £ 42 ữn # BH 35 pt; 中 
级 一 等 而 仙 妓 回环 . £ $|] 9 Z, 3 lý đã #E. 
EA Ó m x kh tị; R3 8 PY d G W Wk. 凌空 
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m ÄỆ 38 4T #; p ® ứn SE 3k OE. 斯 则 陛下 
修文 至 德 也 . 

AKEZ K +, % vk {L 2 d Ea 
通 ; 显 诺 充 塞 . l F 2 Z $ 7i k Z * 
3h. †E tb # Z $ 4; T 6 JR 2 F) #. 复制 降 
£ 4h + ứn 3k Ak GR, S #6 Z Z nh; hË 
3 #©ữn 09 ARR, 度 深 仁之 美化 . 斯 则 陛 
下 之 妙 算 也 . 

德 同 高 厚 , MERRE, 8 Z 4, nỊ 8 
E EH 神龙 二 九 , AEAEE 5 $ 
— † Z 2 85 2, EKETA, 符 
&b it Z WB. tụ 3k BR 3 £, X t2 $ jk. 复 现 
神 象 一头 , W  ứn k 45 B %, 3 SE m ty B8 
神 光 . 验 文 彩 而 清净 有 除 ; # ft BH m 83 È/ 
#2}. #p Út H 38 2} 2. & E S2: 舍利 玉 
现 . 草木 效 社 ; 神 物 舒 光 . 1v X 8 8: + 
AAR EZRA 6k B Z< s. + #84 
3; 2 t 2.02 K + k $ Z @; 32 k f x 
天 之 休 . 9£ 3 BES REET 
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+ Zk; PÉ v $k m E Ë 4M 3. 310 2 RA 
现 . K #6 X2 Fa BRKE 月 重 输 
HARABA du M. AREA R, 彰 
s= Bí 28 f 3É. K 4 2k TẾ dụ JR 16 hL. 2 TR 
MH + K $ M. 1# $ BQ y ti † MG 28 ý X 
而 扶 元 首 . & X 1, +; B B 2 5. ARA 
Li k 16 22. gt 45 Š ứn 8 X 期 玉 免 以 昭 
符 . tà 9 i§ 2 $? 2; 3E jk FR. 2 9 th. 3 16 Ó) 
EmA + ñ& ứa tạ 3. $ 3 $Z 2 là. PA 
EAE- EARLEN, ALRI 48 
É là 38 0 SE 4; E £ + là 3 EEEL 
m 38 x # R; lá Pk S m BR +t R S. 风 子 成 
能, t S E k SK 4 E Z 8 K; fXL — w Z. = 
登 . tb 8 # >7UẼ,: ŽRE ARK 
> š # ; tử 4b TÉ vÀ $ fB. 彰 反哺 之 精 勤 ; FS 
£ # z Sk B. 念经 终 轴 而 非 匹 ; 9 E SÉ K 
而 定常 . B Rü gk; 杨 枝 酒 玉 . lê 7 W Z 
实 , AREA RER, TẾ 44 X ĐÁ. 

&s X £ X M, 28 jk; 绍 祖 宗 景 命 - 五 十 多 
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年 而 统 化 ; 8 † ‡ FE vÀA 4k K. t3 2H; E 
RMR. FERALE, Ko: tị . FË & K. 
13 f7. & k k ^ &. F @ k8 L®ẰX = 
月 日 ， K k 2 M RI AR Y > 3 A. 日 # 
» F; ẩn P] # 6k. PE PT Ñ Z RK 9; R lE 8 > 
路 涯 . šê ' 3 NB o, 到 顶端 平坦 . 4 #K 42 W 
以 维 缆 , 28 3 Ã Z FE 1#. ứa SH Z H : JK vÀ Rf 
th ứn @ 3 T 48, s $ Z $? £ # 18 # m # 
2 H: B] SE: È PF l§, 36 h $ vÀ ơn R, js 
#2 X4 Ất. 宜 可 施 功 . 崇 成 善 果 . AAF 
*.uwitÐ. ERAT. 乃 命 日 者 , 2 39: 2 
向 . 0 F ë Z, MAA m K $ 2 bk; # 2 iË 
kh, 9 ;5 d AR lì X). 右 控 平原 . ZAA 
TH, ¿ 1 Ju 8. 赛 江水 以 朝宗 . RZE 
lạ, FoS. 施 财 以 明 功 德 , SB F. 38 35 2) 
k Í. i$ 14 2 ä j S, 6 T.D5 N. BR EE F. $$ 
AR mm 1t 3; % 3 sk LÊ 1á. 6 Ë 2 Z + 
= 8:34 + J, z vq + P. ERRE, 1⁄4 #F + 
铃 . LARA AR ñ, ATA k2 8t: 绝 
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lá # & #4 h>, K K £ S $e h AK. FAT 
入 将 魁梧 , # >. BỊ p ^ # l. 3 p & # # 
如 来 之 瑞 相 也 . 7h E BR p. $ K + #. § 6 
48 (o j; & $ Sk; tin X ứn E 2 F Pk. BF PK 
WLA lí X Z Wr k. P S£ 3L DR d 5 š: 
B & £ 5 m # 8. 次 彼 左 建 四 角 宫 , 2 3 

& ứn kw; 负 入 将 以 朝天 . 扬 气 概 於 名 山 ; — 
]6 # she Ë 8. LEZER 崇 以 裤头 
和 尚 , 放 於 麻 黎 山 , # % R 7© th, ARE 
而 证 和 福 . 下 级 前 构 陵 汉 闻 , %& ú ch Z 3 S; 
Ë 22 i§ 2 tà kẻ. kẽ tỳ 98 38 25 X #£; M A 
I 3 35 39. PE lô Mh vÀ BÉ 28; PT $F pš vÀ tà k. 
‡# 16 x; Pk Y iñ Sh; it 1o pK. {1 2© vh JE. 35 đã 
bà và E tỳ &, 希 延 房 数 以 长 新 ; E tế W| 22 
DER $ š k by Z SRK. tt bp Xã E): S: S£ 
ER 1L tý @ 4 38 9 2 ARLA, # 
s 3 K 8 Á — # Z 3k. R t‡ R n 8 S, 
teana B 28 Z= vq đà ứa t6 Z 8. 
34/8 N. k. KEENER, R BL $h 9À là AS. 
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ờu 1 # SK 2+ IK Nh; bë 8 8 M32845 38. 8 ¿ë 
° 3È, 44 AE $] SJ. 9 8 < % š #: 1 RO — < 
+ 3⁄2. ñ x 3 K REDAS FA 
j]; X G P &&. 92 46 2 3 4; 3 E S 2 R 
šề. 14 # 3t 3& AT 18 #4 ữn ša Sk Ë 38; AL 48 é 
被 . §Š h Ä d E # EBR. Hi 8 bì 2 £ PË, $ 
充 饶 旅 ; 散 泉 流 之 圆 裤 , SH RE # K. dh B8 mì 
Sẽ; X BÉ Ã lễ. 以 最 上 功力 . & $ 38 n. š 
ý #, $ 2 lí 4+: 3 A ié. n BH 
而 长 清 . * %t 7U f. KBER 期 本 支 百 
世 ; E HREM. Ÿ JKE 2 2, 3k 8 % BỊ E 
E, # U Ÿ E #. p Xi, K A n3. 

k?#+k£ã*š£ý*£ KER, yH 
. A 2£ Hộ A]; kO 3Ã + £. € bịt Ý 8 ở 
. K A. BRRR. 沐 此 良 48, RA 
.大凡 诸侯 王宫 妃 等 , lì Mb d A, BE Áe d 
. 3 J& £ F Z j, ë Pikti. f7 FEF ấT 
, 协 吹 铜 律 . < Bn 2 F. š R8. EFAA. 
x š, F] &, ERER 五 行 顺 序 , ú # # 


Rq qš Pe m 3X 
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Z RARR REXA. m E # #] Ë #, 

EDER 纪事 之 成 , W # x70. 倾 天 互 地 

之 功 . Sẽ # M E Z T, tt É, Z $, TK 

xz — 5 Ë X &, KEZKA H AZRE, 

TR, # 8 T SE. 4 # 45 £. 敢 伸 敏 述 . 
$g E]: 


EVIR 
#£ # &# 
强 自立 名 
# R É £ 
H a #8 
先天 地 生 
涅 而 不 缁 
磨 而 不 磷 
纯粹 唯 精 
粤 有 金 仙 
降 迹 竺 乾 
+? TF ff 
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GERR 
>< ###¿ 
究 斯 元 味 
觉 逐 浮 偏 
HAFA 
1š độ ü jk 
tế kệ +o ch 
= J H p 
十 方 回 向 
Ép Æ # #ñ 
FE 3 PL 4T 
z E »k $ 
REAS 
éị kr hệ 3 
EE 1È 
+ 318 #/ 
m ÑW l # 
+h 18 +E Šf 
4t X 3 iA 


2: shj 5 
舍利 凝 成 
đi đã š m 
或 炫 五 色 
或 显 九 彩 
HE lệ đệ lý 
É J = P 
EFA 
四 种 王国 
B$ lý S A 
iE Z8 iã 
各 自 各 将 
EAEE 
AE $a P SË 
các... 
自 兹 以 降 
A R PE + 
ETRA 
还 我 哲 后 
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LE + # 
念 斯 前 志 
í) ÀE Bế ah 
3 E 
高 出 重 雪 
LARA 
†7 ¡8 +P %, 
作 瑞 明君 
山水 清秀 
ERAK 
1 18 & Z, 
御 题 喜 号 
# 3 1# #t 
Š #r 38 8 
HBR 
福 场 圆满 
tì s\ †8 # 
+a $ë ĐI 18 
去 下 山顶 


才 非 五 车 
sp 2) t3 # 
4 F) P Mã 
四 海 会 同 
共 赞 五 皇 
天 长 地 久 
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朝 列 刑部 尚书 , £ 3 B 
bh ÈR, F] o 38 + fš sË #, 
É F Z 38 38 3 J. 


右 侍 郎 尚 书 工 部 员外 郎 , 同 知 审 刑 院 事 ， 
LEPR #2 e 3 # 5 kh 3. 


Dich: 


BIA THÁP SÜNG THIÊN DIÊN LINH 
CỦA VUA THỨ TU (NHÀ LÝ), 
ĐƯƠNG LÀM CHỦ NƯỚC ĐẠI VIỆT ! 


Bia tháp báu Sùng Thiện Diên Linh ở chùa núi Long Đội. Nhãn 
bia, nhà vua viết bằng lối chữ phi bạch 2. 

Cái diệu thể thì huyën tịch, là một ánh linh quang không ở 
trong, không ở ngoài, nhưng lại là khởi nguyên của năm nguyên tố ?; 
còn cái đại dụng “ thì tràn đầy, là cõi bao la, có hình thù, có thể chất, 
nhưng lại nằm trong khí thái hư. Nó không có đấu hiệu để suy lường; 
không có bóng hình để tìm kiếm. Nó bao trùm cả đất trời rộng lớn, 
đâu khá dò xem; nó hòa đồng cả tỉnh tú huy hoàng, dé nào tìm xét. 
Dù cho then máy của tạo hóa chuyển vần, nó vẫn nghiễm nhiên tón 
tại; dù có xô đẩy cho sự mau chậm của âm dương vận động, thì cái bí 
yếu vẫn riêng sâu kín. Dó chẳng phải là huyền tịch hay sao? 

Giéng mối đưới trên đã dựng; quy mô nhào nặn diy nên. Bốn 
mùa vân chuyển mà khí hậu điều hòa; bảy chính chỉnh të mà tuyển 


1. Bài văn bia này chú yếu dựa vào bán ráp cua Viện Nghệ thuật. Đây là tấm bia 
kể lại việc xây dựng tháp Sùng Thiện Diên Linh vào thời Lý Nhân Tông. Hiện nay 
tấm bia còn thấy á xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

2. Phí bạch: một thể chữ trong phép viết. 

3. Năm nguyên tố: theo nhà Phật đó là đất, nước, lứa, gió và y thức. 

4. Đại dụng: thuật ngữ nhà Phật, chí bản thể biểu hiện ra bằng hiện tượng.. 
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cơ ` vận động. Muôn loại rối bời; các duyên 2 phiền toái. Chúng sinh 
từ đó mà có tên; vạn vật nhờ đây mà thỏa tính. Đó chẳng phải là 
“tràn đây” hay sao? 


Như vậy mà muốn phân tích một cách sâu rộng về cái cơ vi mầu 
nhiệm, muốn truy nguyên đến cái đầu tiên, thâu tóm đến cái cuối 
cùng, há chẳng khó lắm thay ! 

Ngẫm như họ Đại Hùng của ta, ứng vận thời trung có; hiển linh ở trời 
Tây 3. Người có trọn ba nghìn uy nghỉ; ba mươi hai tướng lạ”. Mười hiệu 
„ đầy đủ; trăm phúc trang nghiêm. Người cứu xét đến tôt cùng cái tinh 
vi kia; làm sáng rõ cái thuần túy nọ. Người thương cho chúng sinh vì 
say mê cái “thức”; người xót cho bốn loại Š vì lắm lẫn điểu “chân”. 
Trong áo quên vàng mà chẳng biết; đáy hòm chứa rắn không hay. Do 
đó người lập nên điệu giáo của Bò đề 7, để nuôi đưỡng kẻ đói lòng bao 
thuở; thắp ngọn đèn rực rỡ, soi đêm tối bao năm. Khiến cho cái hồn 
nhiên của tấm lòng phóng đãng được yên; thói tà vạy của tính mê lầm 
được định. Cho nên ba giới quy y; mười phương hồi hướng. Phật ở trần 
thế bảy mươi chín năm; thiết lập tám vạn bốn nghìn giáo pháp. Có thể 
gọi là: hình tích đã hợp với trần hoàn; tấm thân đâu theo nơi huyền 
ảo. Bởi vậy, thân thể vàng giấu sắc rừng Song thụ; cầu vồng trắng rực 
rỡ nơi tầng trời. Bông đâu la ° bọc lấy thần tư; dầu tử lan tẩm trên 
hương thể. Lòng tin luyến mộ, dùng gỗ thơm làm củi; Phật tính linh 


1. Tuyển cơ: dụng cụ xem thiên văn thời xưa. Kinh Thư: “Tại tuyển cơ ngọc hành 
di tế thất chính”, nghĩa là ở máy tuyển cơ ngọc hành để chỉnh të báy chính. Bảy chính 
tức là mặt trời, mặt trăng và năm vì sao. 

9. Các duyên: thuật ngữ đạo Phật, tức là các dièu kiện chàng chịt nhau rất phức 
tạp trong vũ trụ. - : 

3. Trời Tây: tức nước Thiên Trúc (Ấn Độ), vì nước Ấn Độ ở phía tây nước ta. 

4. Ba mươi hai tướng lạ: theo truyền thuyết, Phật có ba mươi hai tướng lạ, chẳng 
hạn, tay dài quá đầu gối, ngón tay nhó và dài, nét mặt vàng, v.v... 

5. Mười hiệu: mười danh hiệu của Phật. Xem chú thích, bài Vän bia chùa Sùng 
Nghiêm Diện Thánh của Pháp Bảo. 

6. Bốn loại: tức tử sinh. Xem chú thích, bài Văn bia chùa Linh Xứng núi Ngưỡng 
Sơn của Pháp Bảo. 

7. Nguyên văn chữ Hán là “dë hó”, nghĩa là chất tính túy nhất của sữa. Trong bài 
này, tác giả dùng nó để ví với Phật tính, chúng tôi dịch là Bô đề, 

8. Ba giới: theo nhà Phật, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

9. Bông đâu lạ: theo Bán thảo cương mục và một vài sách nim thì đây là một thứ cây có 
bông, mọc ở vùng Bin), Mian. (Chúng tôi chưa tra cứu ra đó là vùng nào), 

365 


thông, ứng giàn lửa tu thiêu '. Khối hóa đàn vừa tắt; hạt xá ly 2 ngưng 
thành. Giống hạt châu sinh tự hạt trai, như giọt móc ánh trên tay 
ngọc. Hạt rực rỡ màu sắc; hạt óng ánh chín màu. Tràn mâm đây hộc; 
khác tục siêu phàm. Cho nên các bậc vua chúa, long vương, dưới âm, 
trên trời hết thảy kéo về, chia nhau giác tướng š Thận trọng lấy hòm 
vàng chứa đựng; giữ gìn dùng gươm báu canh phòng. Họ đầu tìm nơi dé 
đặt yên xá ly; nhưng các nơi không nhất định chỗ nào. Hoặc trên đỉnh 
núi Hương Sơn Ì; hoặc giữa cõi trần nhân thế. Hoặc ngoài khoảng 
không triều dã; hoặc trong cung cấm long vương 5 Thi nhau xây chùa jA 
cất cao vật báu. Từ xưa tới nay; lưu truyền không mất. Như vậy có thể 
nói: dấy công nối đức, há chẳng thịnh vượng lắm sao? 

Kính nghĩ đức Hoàng đế bệ hạ, bậc thánh hiên thể đạo, thánh 
văn thân v5, anh cách dân vật, vạn linh chiếu ứng, vĩnh long nguyên 
hóa, thông minh quảng vận, nhàn trí ý nghĩa, thần thánh minh hiếu 7 của 
triểu Lý, là do đất trời chung đúc, nhật nguyệt kết tỉnh. Cho nên, điểm 
lành báo trước; triệu tốt mở ra. Phụ hoàng nằm mộng, nước ngoài 
đâng voi trắng sáu ngà ”; mẫu hậu có thai, gác tía phủ rồng vàng 
năm sắc. Đó là các điểm lúc bệ hạ đầu thai vậy. 

Sao sáng đêm hiện, sông Ngân ứng vẻ trăng non; mây lành sớm bay, 
bệ dó giai màu lụa trắng. Khí mừng vút thẳng trời xanh; hương lạ 
ngạt ngào cung cấm. Mười tháng hoài thai trọn cữ, tháng Giêng : 


1. Theo truyền thuyết thi tín dó đạo Phật dùng gỗ thơm thiêu xéc Phật, nhưng 
mãi không cháy. Phát thương chúng sinh, bèn lấy sự đại từ đại bi phóng lửa ở trong 
tàm ra để tự thiêu. 

2. Xá li: thuật ngữ đạo Phật. Sau khi Phật tự thiêu, người ta nhật được ở trong đám 
tro của xác thiêu đó một chất kết tỉnh lại thành hình tròn, có nhiều màu sắc gọi là xá ly. 
Về sau, những người tu hành khi chết, được thiêu ra tro, tro ấy cũng gọi là xá ly. 

3. Giác tướng: ở đây chỉ xá ly của Phật. 

4. Hương Sơn: theo Tử nguyên, có sáu nơi ở Trung Quốc gọi là Hương Sơn. Ó Việt 
Nam cũng có hai nơi; núi Hương Sơn, thuộc dây núi Hồng Linh ó Nghệ - Tĩnh, và núi 
Hương Son ó Hà Tây. Nhưng Hương Sơn mà tác giá nói ở đây có lẽ là đỉnh Hương Sơn 
nằm trong dãy núi Côn Luân, Trung Quốc. 

5. Cung cấm long vương: dịch ý từ chữ “Thương minh cung”, tức là bé lớn, 

6. Nguyên văn chữ Hán: “Đố ba canh Phạn” chúng tôi chưa hiểu nghĩa thế nào, 
tạm dịch như trên. 

7. Cá đoạn này là tên hiệu của Lý Nhân Tông. 

8. Voi trắng sáu ngà: theo truyền thuyết trong kinh Phật thì đây là một con “voi 
do Phát cưỡi từ cung trời xuống để đầu thai ó côi nhân gian. 

9. Tháng Giêng: Lý Nhân Tông sinh ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức 
ngày 22-2-1066). 
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xuân tiết sinh người. Dó là cái điểm lúc bë ha ra đời vậy. 

Tuổi thơ ` lên ngôi đại bảo, trời đất khuông phù; trẻ nhỏ thống 
ngự hoàn khu, thần người giúp đỡ. Người rồng mắt phượng; trong 
ngọc trắng băng. Mắt trong mà xanh trắng ró ràng, khác mắt hai 
ngươi > đế Thuấn; tai đẹp mà vành dài rộng, chê tai ba lỗ 3 Hạ Vương. 
Vóc dáng khôi ngô; bàn chân déy đặn. Mặt ngọc ôn hòa; trán cao 
sáng sủa. Thực là sự anh minh của nghìn đời; vượt trên vẻ kỳ tú của 
trăm chúa. Đây là vẻ trang nghiêm bề ngoài của bệ hạ vậy. 

Ơn khắp cỏ cây muông thú; trí nhanh gió táp mưa sa. Sách kinh 
nội điển ' tỉnh thông tới chỗ yếu huyén; pháp thuật ngoại quyển 
5 thâu tóm được toàn ý chỉ. Đúc lời đẹp như đá vàng, sáng lòa tỉnh 
đấu; đặt tên hay cho điện tháp; chiếu roi xưa nay. Sành phép viết để 
thông thần; vận bút vua đến tuyệt diệu. Rồng bay phượng múa, tay 
ngọc thảo ra; loan liệng thước bay, lòng vua thể nghiệm. Khắc biển 
vàng để chốn Phan cung Š; chạm ngọc tốt để nơi Đạo quán. Tứ thơ 
tóm muôn hoa của thợ trời; nhạc phổ hòa thanh âm của đạo Phật. 
Phép viết chữ thì cùng cứu đến huyền cơ, tài bắn cung thì tinh thông 
đến điệu thuật. Đó là bệ hạ tinh thông sâu rộng ở tài nghệ vậy. 


Gặp lúc, trung thu cảnh đẹp; muôn việc nghỉ ngơi. Mở lòng thành 
sửa soạn cỗ bàn; bày lễ trọng cúng dâng hoàng khảo. Lại tới sáng 
mông ba, mới sửa sang xa giá. Cưỡi xe ngọc ra ngoài chín bệ; lên loan 
xa rong ruổi đường vàng . Quạt lông trĩ che ở hai bên; kiệu nam bạc 
vây quanh bốn phía. Lọng báu rợp trời; cờ màu lóe nắng. Sao băng 
dăm liễu; mây chuyển đường hoa. Hướng Trường Lô Š sóng biếc; ngụ 
điện báu Linh Quang. Nghìn thuyên như chớp giật giữa dòng; muôn 


1. Tuổi thơ: dịch thoát chữ “diệu tuế”, tức là 7 tuổi. 

2. Hai ngươi: tức hai con ngươi. Theo truyền thuyết, mỗi mắt vua Thuấn có hai 
con ngươi. 

3. Ba lỗ: theo truyền thuyết, tai vua Vũ nhà Hạ có ba lỗ. Cả câu này có ý ca ngợi 
vua Lý có tướng lạ. 

4. Sách kính nội điển: nội điển là kinh điển của nhà Phật; sách kinh là “ngũ 
kinh”, “tứ thư” của Nho gia. (Theo chú thích của Cao Xuân Huy). 

5. Pháp thuật ngoại quyễn (ngoại quyền pháp thuật): cũng theo chú thích của Cao 
Xuân Huy: “ngoại quyền” là những sách vở đối lập với “nội điển” và “sách kinh”, 
“Pháp” là pháp luật; “thuật” là biện pháp chính trị, đều là những đường lối của pháp 
gia. Chúng tôi thấy chưa ứng với nghĩa trong bài này, xin nêu lên để tra cứu sau. 

6. Phan cung: chùa thờ Phật. 

7. Đường uàng: đường rải cát vàng để xe vua di cho ôm. 

8. Trường Lô: tức sóng Nhị Hà. 
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trống tựa sấm vang mặt nước. Dưới hiên ngọc, thiết hội đồng Phương 
Bá 1; nơi thêm son, tấu chương biểu sứ tiên. Thả rùa vàng đội ba 
ngọn núi 2, trên mặt sóng dập dờn; phơi mai văn để lộ bốn chân, 
dưới dòng sông lờ lëng. Liếc mắt nhìn bờ; mím môi phun bến. Ngửa 
trông đải mũ nhà vua; cúi xét bầu trời lồng lộng. Trông vách dựng 
cheo leo; tấu nhạc Thiéu 2 réo rát. Cửa động mo ra, thần tiên xuất 
hiện. Đều là tư thái thiên cung; há phải phong tư trần thế. Vương tay 
ngọc dâng khúc Hồi phong *; nhăn mày thúy ° ngợi ca vận tốt. Chim 
quý từng đàn nhảy múa; hươu lành thành đội xênh xang. Tới lúc ác 
vàng xế bóng; xe báu sắp về. Đi trên con đường bằng phẳng; để lại 
ngoài cõi bao la. Hướng thẳng đài cao lên đất cạn; quay lưng rùa lớn 
đội ba non. Đối bàn son mà cúi đầu; lê đuôi dài mà an phận. Chim 
cắt kêu réo trong mây; hổ dữ gầm gào xuống núi. Trổ hết oai hùng, 
cắn vô thú nhỏ. Gặp lúc Thượng lâm ê đệ tử; cầm gậy son cắm lông 
tri lên đầu. Thét vang âm xô đến trước vua; đắp bãi rộng làm nơi săn 
thú. Kéo cung ruổi bắn, rút kiếm dạo quanh. Kë trổ oai trong chốc 
lát; người đón rước lúc bấy giờ. Lân quốc mến nên dắt già bế trẻ, chư 
hầu về mà vượt lũy băng tường. Chăm chú đón xem; chờ mong được 
thấy. Kháp chốn trang hoàng gấm vóc; hằng năm vui vẻ ba ngày. 
Đưa mọi người lên cõi hó thiên 8. đặt quần chúng vào nơi lạc quốc. 
Đó là sự xem xét của nhà vua mới chế tạo rùa vàng vậy". 

Làm sáng tô sự kỳ điệu của mưu thần; nên chế tạo cách tinh vi của 
thuyên ngự. Theo hình đặt liên ham tráng hùng; lập cách dựng nghìn 
thuyên tú lệ. Đặt lâu gác ngất trời, dựng thêm hiên cao vút. Trong đặt 


1. Phương Bá: người đứng đầu trong nước chư hầu ở một phương nào đó. 

2. Đây có thể là một mô hình nghệ thuật múa rối dựa theo truyền thuyết về rùa 
thần đội ba ngọn núi ở ngoài biển lớn. 

3. Nhạc Thiểu: tên một khúc nhạc do vua Thuấn đặt ra. Ở đây, tác giả ví khúc 
nhạc tấu dâng Lý Nhân Tông hôm đó hay như nhạc Tiểu vậy. 

4. Hồi phong: tức là thiên Bi hồi phong trong Sở tứ. 

5. Nhăn mày thúy: “mày thúy” là lông mày xanh. Theo truyền thuyết, nàng Tây 
Thi nước Việt càng nhăn mặt càng đẹp. Tác giả mượn điển này để miêu tả sắc đẹp của 
những cung nữ của vua Lý. 

6. Thượng lâm: vườn nhà vua Thời Tần. Vë sau chỉ vườn nhà vua nói chung. 

7. Chư hầu vê: địch ý chữ “liệt thổ” (nghĩa là cắt đất phong cho chư hầu). 

8. Hệ thiên: cõi trời trong bầu. Theo sách Vân cấp thất tiêm: Thi Tòn, người nước 
Lễ, học được cách tu luyện, thường đeo một cái bầu, gọi là hô thiên, trong đó có trời, 
đất, trăng, sao. Tối đến có thể vào đó ngủ. Đây chỉ thế giới thần tiên. 

9. Cá đoạn này tả cảnh vui hội ó Thăng Long đời Lý. 
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tòa thêu cao voi, để nhà vua rộng tầm mắt nhìn xa; cạnh xen hàng 
gấm rõ ràng, cho thể nữ được sån sàng hầu cận. Dốc châu báu trang 
hoàng; đủ ba cung nhà cửa. Giữa dòng buổi sáng lênh đênh, ngỡ hải 
thấn hà hơi chặn sóng Ì; góc bến ban chiều đừng lại, tưởng rùa vàng 
đội núi chọc trời. Đó là tài chế tạo khéo léo và tân kỳ của bệ hạ vậy ”. 
Rộng vận thần công; cả suy thánh đoán. Sửa sang thắng sự, chăm 
tới lương duyên. Dựng đài cao quång chiếu; hướng sân trước đoan môn". 
Trong nêu một cột; ngoài đặt bảy tầng. Uốn hình cung nâng đỡ sen 
vàng; máy lông nhiễu che cho ngọn nến 4 Dấu cơ vi ở dưới đất, như 
bánh xe xoay chuyển; rực ánh sáng ở giữa trời, tựa bóng nắng chói 
chang. Lại có bảo thánh trang nghiêm, điện vàng viện báu. Do thánh ý 
đựng nên; đặt tượng vàng hai dãy. Dáng viết linh văn; hình phô kỳ lệ. 
Lại có hai dãy lầu hoa, trong treo chuông vàng, khắc chú tiểu ăn mặc 
nâu sống; vặn máy ngầm giơ về lên đánh. Nghe vỗ bao gươm mà đứng 
nghiêm quay mặt; nhìn thánh chúa mà khom cật cúi đầu. Này tự ý vua; 
hệt như động tĩnh 5 Lại có đài cao thất bảo, xếp thành một dãy, chính 
giữa một ngọn núi vàng. Đặt tượng đẹp Như Lai Đa Bảo Š ; bày chân 
hình xe pháp mấy tầng. Mái hiên lấp lánh ánh mặt trời buổi sáng; 
màu ngói huy hoàng vẻ mây biếc ban chiều. Thứ đến hai tòa bạch 
ngân; bên tả đặt chân dung Phật A Di Đà 7; phía hữu để xá ly của sắc 
thân mầu nhiệm. Chiểu cao mở ra thế khỏe; vẻ đẹp phô rõ mái cong. 
Long lanh ngỡ tuyết trắng đang tan; rực rỡ ắt trăng thu vằng vặc. Thứ 
nữa lại có hai tòa Điểu văn; bên tả đặt thân mẫu Quảng Bác Ÿ, phía 
hữu đặt điệu tướng Bồ để °. Đã hoàn hành gác lớn; lại xây dựng lâu 
cao. Nóc che ngói quý, vách chạm hình rồng. Lại thứ nữa có hai tòa 
ngà voi, bên tả chạm hình tướng Cam Lô ''; phía hữu đặt uy nghỉ Bảo 


1. Hỏi thẩn: theo truyền thuyết, đó là một loài giao long ở biển khi nó thớ hơi thì 
trên mặt biển kết thành những tòa lâu đài lộng lẫy. 

2. Cả đoạn này tả cảnh lâu đài của cung điện nhà Lý. 

3. Đoan ngôn: của thành phía nam. 

4. Ó đây ké việc chế tạo đèn xẻ rãnh, đèn kéo quân. 

5. Như 4. 

6. Như Lai Da Bảo: tên một vị Phật ở nước Bảo Tịnh. 

7 . A Di Đà: nguyên tiếng Phan là "Amita", tên một vị Phật ngự trị ở cõi Cực Lac 
phương Tây. 

8. Quảng Bác: tức Quảng Bác thân, là thân đại từ đại bị, có nghĩa là Phật. Mẫu 
thân Phật là Phật Nhiên Đăng (mẹ Phật Thích Ca). 

9. Bë để: dịch thoát ý chữ "Ly bố úy”, nghĩa là thoát ly sự sợ hãi. Ý nói Phật 
thuyết pháp ở giữa chúng sinh, trong lòng điểm tĩnh, không chút sợ hãi. 

10. Cam Lô: tức Phật A Di Đà. 
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Tháng `. Got mài chất quý; cao dựng cột hiên. Góc canh nam ngọc quý; khe 
kẽ khám sừng tê. Lại soạn kỹ những lời ghi đẹp dë, đều khắc vào bên 
cạnh tòa sen. Mở tấm lòng trong trắng; soi sáng mãi về sau. Lại tả 
chín phương bằng năm sắc; khắc bốn cột bằng song huyền”. Hai bên 
nghìn đèn nhấp nháy; bốn mặt rực rỡ vàng son. Có thể gọi là: hơn xa 
chế độ xưa nay; vượt hẳn sinh thành tạo hóa. Dốc hòa vui của thiên hạ, 
đêm trở thành ngày; thỏa tâm mục của thế gian, già hay trẻ lại. Đó là 
công lao khéo xây dựng thắng duyên của bệ hạ vậy. 

Tôn sùng đạo Phật; hâm mộ thắng nhân °. Mở chùa Diên Huu š; 
ở tại vườn Tây. Dấu vết theo quy mô thuở trước; lo toan do thánh ý 
ngày nay. Đào ao thơm Linh Chiểu, giữa ao tr6i lên một cột đá, trên 
cột có một đóa sen nghìn cánh xòe ra. Trên hoa đựng một ngôi đến 
dó såm; trong đền đặt pho tượng sắc vàng. Ngoài ao có hành lang bao 
bọc. Ngoài hành lang lại đào ao Bích Trì, bắc cầu cong để đi lại. Ở 
sân trước cầu, hai bên tả hữu xây tháp báu lưu ly. Để mồng một hằng 
tháng, để mùa xuân hằng năm, nhà vua thân ngồi xe ngọc, đến mở 
tiệc chay. Hương hoa bày hình thức kỳ an; bên chậu đặt lễ nghi tắm 
Phật. Trang sức vë tính thành cho năm chúng 5, hoặc hở vai tiến 
thoái nhịp nhàng: tạo đội ngũ thiên vương Š ở bốn phương, nâng khí 
cụ bôi hôi nhảy múa. Tỉnh cần chẳng trễ; kính phụng nào ngơi. Vì 
vậy mà huyền tạo linh thông, đều cùng phù hộ. Đó là bệ hạ dựng 
chùa thờ Phật để cầu phúc thọ vậy. 

Trên vừa trị yên trong nước; dưới đương giúp đỡ lân oang. Bỗng 
lính thú nơi biên khu trở mặt; gây nên hiểm khích đở dang. Sao băng 
chống địch; sấm vang diệt thù. Quân châu Ung muôn ức tan tành như 
mây mù gió cuốn; lính Như Nguyệt trăm vàn đổ vỡ như gặp nắng 
băng tan. Tự thi hành do viên tướng ngoài biên; đâu có phải lòng vua 
quyết định. Đưa hoàng cực lên cõi thanh bình; dẫn sinh dán đến nơi 
giàu thịnh. Quạt gió nhân, giáo hóa nước nhà; ra ơn huệ, ban cho 


1. Bảo Thắng: tức Phật Bảo Thắng Như Lai. 

9. Song huyễn: nghĩa là treo song song. Có lẽ là câu đối treo hai bên cột. 

3. Thắng nhân: cũng như thắng duyên, tức là mắm thiện của người tu phúc. 

4. Chùa Diên Huu: tức chùa Mật Cột ngày nay. 

5. Năm chúng: thuật ngữ đạo Phật, chỉ năm loại người xuất gia: Tỳ khưu, Tỳ 
khưu ny, Thức thoa ma na uy, Sa di và Sa di uy. 

6. Đội ngũ thiên uương: theo truyền thuyết của đạo Phật, ở lưng núi Tu Di, bốn 
phía có bốn người làm chủ gọi là tứ Thiên vương: Trì quốc Thiên vương, Tăng trưởng 
Thiên vương, Quảng mục Thiên vượng và Đa văn Thiện vương. 
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khắp chốn. Do đó Hoàn Vương Xa Chế ` rời cung thất đến cửa khuyết 
xưng thần; quốc chủ La Vu 2 bó đất nước tới đan đình quy phụ. Dốc ý 
kính yêu bệ hạ Ÿ: nghiêng lòng hướng tới mặt trời. Gần đây bọn rợ 
Ma Sa 4 cậy có non sông hiểm trở; sinh lòng lang sói, không theo 
giáo hóa triều đình. Vua ta nổi giận, xe giá lên đường. Mãnh tướng 
như mây theo; mưu thần như mưa trút. Dàn quân sĩ ở đồng hoang; 
đánh úp lũ quân hung hãn. Bọn tù trưởng bị bắt, tụi đầu só cầm tù. 
Ngoài ra thì máu nhuộm cổ hoang; thây phơi rừng suối. Thả hùm vỗ 
chuột nhất, nào có khó gì; lăn đá ép trứng gà, sao mà dễ thế. Đó là 
lệ thường mỗi khi bệ hạ dùng võ vậy. 

Nhân dân hòa hợp; trăm họ yên vui. Mùa xuân vào lệ, dáng kính 
ngọc ngà; mùa thu vào cháu, noi theo chức tước. Hop các nước chu 
hấu mà yến thưởng; xây bảo đài ba cấp cho quần tiên. Løp ngói bạc 
sáng chói trời xanh; đặt tòa sen phô bày tướng báu. Trên nóc phượng 
hoàng đứng thẳng, xung quanh rồng lớn đua vờn. Lọng trang sức thất 
trân Š: đai trang hoàng bách bảo. Thểm trên cao nhất, thánh thượng 
ngự chơi; bậc giữa tầm thường, cung tần cháu chuc. Nhạc quan đứng 
sắp dưới sân, đều cùng nhảy múa. Ráng sức thiên tài làm nên diệu 
khúc; vỗ về phiên thuộc, xa tới ấp Phong °. Lưng trời tiếng át mây 
bay; hòa sáo vang thêm ân sáng. Đó là đức cao nhất về sửa sang văn 
giáo của bệ hạ vậy. Í 

Làm chân chủ của đất trời; xét huyén cơ của tao hóa. Vận trí 
biến thông: hiển mưu đẩy khắp. Tinh tường âm luật nước ngoài, 
phiên dich yếu đoan mọi nghệ. Chế ra khúc múa tuyệt vời, tó rõ niềm 
vui đời thịnh. Lại chế khúc Tiên H xuống máy, véo von tiếng hát, 
ngợi ca công lớn tiên vương; và khúc Sao bàng đời chỗ, uyễn chuyển 
dáng hình, chúc tụng ơn sâu giáo hóa. Đó là sự lo toan nhiệm mầu 
của bệ hạ vậy. 


, 


1. Hoàn Vương Xg Chế; tức là vua Xa Chế nước Chiêm Thành. 

2. La Vu: chưa rõ là tên nước nào. 

3. Bë hạ: dich thoát ý chữ "Chiên" là tanh. Sách Trang Tử có câu: "Thịt dë không 
ưa kiến nhưng kiến lại ưa thịt đê, vì thịt dê có mùi tanh. Vua Thuấn cũng nhờ có đức 
tanh nên nhân dân mën". 

4. Ma Sa: tức động Ma Sa ở huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình ngày nay). 

5. Thất trân: báy loại quý là: vàng, bạc, lưu ly, mã não, pha lê, san hô, xà cừ. 

6. Ấp Phong: ấp của vua Văn Vương khi còn là chư hầu nhà Thương. Ở đây dùng 
để chỉ nước chư hầu ở xa. 
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Đức cùng trời đất, nên năm sao ! chói sáng; ơn tới cá chim, thì 
muôn vật dâng điểm. Mười tám rồng thần quang phục thêm quỳnh 
điện báu; một nghìn voi trắng hộ trì vườn cấm ao tiên. Tó rõ sự dài 
lâu của ngôi báu; hợp phù sự ưu thịnh của phúc lành. Cho nên, trời 
hiện điểm thiêng; rừng phô vật lạ. Lại xuất hiện voi thần: hình thù 
to đẹp; trán hiện thần quang. Nghiệm văn thái sạch trong có bậc; 
bẩm thông minh rọi chiếu không cùng. Vua đặt tên cho Thần tượng 
siéu quân. Ưu đàm 2 đưa thơm, xá ly hiện ngọc; cỏ cây dâng phúc, 
thần vật báo điểm. Nêu lên mọi cảnh đẹp không cùng; chỉ có sự 
truyền ngôi vô hạn. Cổ thơm mọc hai lượt; hươu tuyết đến sáu lần. 
Nai trắng lại một con; hoáng đen về một cặp. Thừa mệnh thượng 
đế, giữ lâu phúc trời. Dồn đập tó điều hay; song song phô vẻ lạ. Rùa 
nghìn chấm năm màu; sen hai gương một nhánh. Ơn thấm suối 
nguồn; vật dâng điểm lạ. Cảm ứng sự yên tĩnh của muôn dân, gợi 
bảo sự hưng vong của xã tắc. Nên: vành trăng tán ở tầng trời, ánh 
vàng rọi từ khe tối. Tỏ rõ sự sáng soi nơi hữu hạn; nói lên sự tể 
đoán là vô cùng. Điểm trời báo phúc; khe tối dâng điểm. Một cây 
cau tía; nảy lắm mầm thiêng. Giống như các nước bảo vệ triều đình; 
cũng nhu khắp trời phù trì nguyên thủ. Thời qua chín chục; tiết đến 
tháng ba. Chuột sinh lông trắng; thông biến lọng nghiêng. Giống tổ 
hạc đâng điểm lạ; hẹn hằng nga tổ phúc lành. Hợp với sự thanh 
bình của bốn biển; hòa cùng sự êm ấm của muôn dân. Sẻ trắng, cưu 
vàng tụ tập; rồng xanh, cò trắng dâng trình. Giãi tỏ dung nghỉ 
trong sạch, nổi lên duy nhất duy tỉnh . đổi thay chất cũ chân 
thường, theo được "hay nhân hay thứ". Chiêu dao * chìm, ngựa ký 
sinh ra; móng mềm 5 nhẹ, trâu đen xuất hiện. Đàn nhan họp mà 
phương xa thần phục; mãnh hổ vờn mà khắp chốn sợ oai. Bươm 
bướm thành đôi; tuyết lành đầy đọng. Mưa tuyết dạt bay đầy thước; 
tượng trưng thời đại thái bình. Mượt mà như bông phượng khác 
thường; Ruc rỡ như đàn cò thành day. Đàn qua trắng đua bay; đám 


1. Nam sao: tức sao Kim, sao Mộc, sao Thủ, sao Hỏa, sao Thổ. 

2. Uu dàm: theo thuyết nhà Phật, đó là một loại hoa ban nghìn năm mới nở một lần. 

3. Duy nhất duy tinh: Kinh Thư "Duy tình duy nhất, doăn chấp quyết trung", nghĩa là 
phái có "tỉnh" và "nhất" để nắm lấy cái "trung". Trung ở đây là của đạo Nho. 

4. Chiêu dạo: tên một vị sao, tượng trưng cho chiến tranh ở biên giới. 

5. Móng mêm: có lẽ tượng trưng cho con kỳ lân. Theo truyền thuyết của Nho giáo 
thì kỳ lân là một loài thú có lòng nhân, không giám lên có non. Kỳ lân xuất hiện báo 
hiệu một thời đại thịnh trị. 
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ngỗng trời tranh liệng. Tó rõ sự tình cần báo đáp L cảm thông lòng 
thuần hậu tháo hiên. Đọc Phật kinh trọn cuốn mà không ai sánh 
kịp; chúc thánh thượng muôn năm mà quy định lệ thường. Cau quả 
ngậm châu; cành dương rưới ngọc. Điểm lành quanh quất chốn Cửu 
Long ?, át xa châu báu; triệu tốt sinh sôi đẩy các ngả, vượt tới 
phương xa. 

Ôi ! Vâng nhận phúc dày trời đất; kế thừa mệnh lớn tó tông. Hơn 
năm mươi năm trị nước; hàng trăm nghìn nước sợ oai. Mưa nắng hợp 
thời; trăng sao đúng độ. Người thường nghĩ: việc làm ruộng là căn bản 
đầu tiên; nën chính sự át nhờ vào đó. Tuy hằng năm vẫn phải thân 
hành; nhưng ý chí chưa từng trễ nải. Mùa hạ tháng năm niên hiệu Hội 
Tường Đại Khánh thứ chín (1118), nhà vua cưỡi xe phượng phi tiên; 
đáp thuyên rồng diệu bảo. Nắng đẹp sóng im, triêu lui mây tanh. Qua 
dòng Hà Lô š; thấy bên Long Lĩnh *. Tuy thế núi chênh vênh, nhưng 
đỉnh non bằng phẳng. Vua bèn truyển lệnh; buộc dây dừng thuyền. 
Xuống chiếu cho các quan hộ giá mà bảo rằng: 

_ Trẫm muốn dựng một ngôi chùa ở núi này có được chăng? 

Tá hữu bước ra tâu rằng: 

— Chúng tôi nghe các cụ già trong làng kể lại rằng ở núi này cứ 
đến đầu xuân thì trci thường mưa để nhuần thấm cho muôn dân. Vậy 
bệ hạ nên dựng chùa, để chóng thành thiện quả. Xin bệ hạ đặt tên 
núi này là Long Đội. 

Nhà vua chuẩn y, bèn hạ lệnh cho viên quan coi việc bói toán, 
xác định phương hướng: mặt chùa trông ra sông Kinh, gió lặng 
dòng sông như lụa biếc trải ra; lưng chùa quay về núi Điệp, mưa tan 
dáng núi như gấm xanh thêm sáng. Bên hữu khống chế bình 
nguyên, trông vời lũy cũ Càn Hưng °, bên tả men theo sông nhỏ, 


1. Báo đáp: dich thoát ý chữ "phản bộ", lấy nghĩa qua con biết mớm môi cho qua 
già để trá công ơn nuôi nấng khi mới nở. 

9. Cửu Long: chín rồng. Theo truyền thuyết nhà Phật, khi Phật mdi sinh, có chín 
con rồng phun nước tắm cho Phật. Vậy Cửu Long tượng trưng cho Phật tổ. 

3. Hà Lô: tức sông Nhị Hà. 

4. Long Lĩnh: tức núi Long Đội. 

5. Lấy cũ Càn Hưng: tên một lũy cổ ở bên phải núi Long Đội, chưa rõ nay thuộc 
địa điểm nào. 
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quanh Hán Thủy ` để ra khơi. Xuống chiếu cho thợ giỏi ° căng dây 
nảy mực. Thí của cải làm sáng thêm công đức, khiến quan coi rừng 
gắng sức để giảm bớt dân tư, chuyển gỗ rừng hết sức thần kỳ, sai thợ 
mộc giỏi trổ tài dé việc làm khéo léo. Lấy đá man 2 làm dấu; dùng đá 
vũ ' dựng biên. Xây ba mươi tầng chọc trời, mở bốn mươi của hóng 
gió. Vách chạm rồng ổ; xà treo chuông đồng. Tầng trên đặt hộp vàng 
xá ly, tóa tường quang cho đời thịnh sau này; đỉnh nóc xây tiên 
khách bung mâm, hứng móc ngọc dưới bầu trời tanh ráo. Tầng dưới 
chia tám tướng khôi ngô; đứng hộ vệ có thần nhân cầm kiếm. Chính 
giữa đặt tượng Đa Bảo Như Lai. Sức thể nguyễn sâu rộng; dù dâng cả 
thân mình. Nghe kệ sen giúp đỡ oai thiêng; lắng kinh Phật nửa chia 
tòa báu. Treo phướn vàng rực rỡ; cắm long tía long lanh. Sân thêm có 
bậc, lang vũ hai bên. Rồi bên tả chùa dựng cung tứ giác: ngậm hai 
mâm trấn đất; đội tám tướng cháu trời. Nêu cao khí tượng cho danh 
sơn; truyền rộng thánh công cho hậu thế. Bên hữu chùa, dựng nhà 
khám nhọn vuông, trong đặt Tân Đầu hòa thượng 5 là người bị Phật 
đày ra Ma Lê Sơn. Nhận lời đặn của Như Lai; vì chúng sinh mà 
chứng phúc. Tầng dưới xây đài Lãng Hán, treo dinh khí Thú Sơn e 
buộc chày kinh Bích Hải ”. Khi đánh thì am vang tràn ngập ở tång 
trời; khi nghe thì lưỡi kiếm thôi vung nơi bể khổ. Xây tường cao để 
ngăn giữ; dựng giải vũ để phô trương. Bắc cầu mở rộng đường thông; 
trồng bách thành hàng hai dãy. Hết tinh thành sùng tôn diệu quả, 
mong cho lịch số lâu đài, hết kiểu lạ xây dựng lầu cao, kỳ vọng tuổi 
vua thọ mãi. Cho nên nhà vua đặt tháp ấy là Sùng Thiện Diên Linh. 
Tháp này bắt đầu xây dựng từ niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 
chín (1118), đến mùa thu niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai (1121) 


l. Hán Thủy: tên một con sông ó Trung Quốc. Ở đây tác giá mượn để chỉ sông 
Nhị Hà. : 

2. Thạ giải: dịch thoát ý chữ "Công Tháu”". Công Thâu là tên một thợ giỏi nước 
Lô thời Xuân Thu. 

3. Đá mån, đá vā: tên bai loại đá thời xưa, tượng trưng cho loại đá quý. 

4. Như 1. 

5. Tân Đầu hòa thượng: tên một vị La Hán trong kinh Phật. Vị La Hán này tu 
hành đắc đạo nhưng vì trổ phép thần thông bừa bãi, bị Phật quở trách không được ở 
cỏi Nam Phù Dé. Sau chúng sinh ở nơi đó nhớ ông, tàu Phật xin cho ông về, Phật 
bằng lòng, nhưng vinh viễn bắt ông ở Ma Lê Sơn, 

6. Đính khí Thú Sơn: đính và dó dùng đúc bằng đồng tốt Thú Sơn. Theo sách Sử 
ký. Hoàng Đế lây đồng ó núi Thú Sơn đề đúc đính. 

T. Chày hình Bích Hải: chưa rõ điển tích này ở đâu. 
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thi hoàn thành. Nhân lúc rảnh mà dựng xây; gặp được mùa mà 
thiết lập. Trải qua ba vụ cày, bốn mùa lúa chín, sau mới hoàn 
thành. Đến khi làm lễ khánh thành, sai phụng thường ` chín đến 
kiéu xe; khiến phong bá ° quét trơn bụi bặm. Khói trần đàn mây 
tỏa sơn khê; bóng cờ phướn ráng bừng đường sá. Chuông trống 
vang âm; khánh tiu inh ỏi. Phía trước xe mây Tam bảo; đằng sau 
kiệu báu Thánh hoàng. Dốc nghiêng xanh tía sáu cung; về hết trẻ 
già muôn nước. Điện hoa vắt ngang phía trước; chùa Phật mở rộng 
bên trong. Hội tăng ni trai khiết; diễn Giác đế ° chân kinh. Hoàng 
đế nghiêm trang, đọc kệ đoạn cúi đầu tạ lễ; cung nga khép nép, 
nghe kinh xong dâng sửa múa ca. Thổi cơm chay trắng muốt, thết 
kẻ đói qua đường; phát tiên quý ùn ùn cấp dán nghèo khắp chốn. U 
hiển đều vẻ; trời thần cùng đến. Dem sức công tối thượng, phúc đức 
vô lường. Ca ngợi hoàng cương vững bền trời đất; cầu mong bảo vận 
vàng vặc trăng sao. Sớm sinh Thái tử; nối mãi mệnh trời. Mong gốc 
ngành ngàn thuở; cầu xã tắc muôn năm. Khắp nơi như có non lướt 
rạp; như hoa quỳ hướng về. Thần dân yêu mến; tổ khảo khuông 
phù. Thần đạo giúp ngâm; trời người nâng đỡ. 

Thái Tổ, Thái Tông và Thánh Tông hoàng đế định xong bốn bể, 
nhẹ gót lên tiên, nhờ quả phúc này mà ngự mãi tòa sen. Hoàng tỷ Ë 
Phù Thánh Linh Nhân hoàng hậu, chán cõi trần hoàn, ngự chơi mây 
khói, gội lương nhân này mà siêu sinh tịnh độ Š Nói chung các vương 
phi của các vua chư hầu, là những người hiển thục u trinh, điều hòa nộ 
trị. Nâng thêm tiết tháo hiển hòa; të rõ tấm lòng thục thuận. Đợi sao 
trời xuống; cùng thổi luật đồng. Sau cùng xin nguyện dân chúng giàu 
có, hoàn vũ thanh bình; văn hóa thống nhất trong ngoài cùng gồm; ngũ 
hành thuận thứ tự, trăm giống thóc dôi dào, ngoài cửa ải không khói 
bụi, trong đất nước hết tai ương. 

Tôi then xen hàng nhan Š. lạm dự rừng Nho. Ghi chép sự việc 
hoàn thành; nhờ bởi thánh minh khéo léo. Còn cái công huân 


. Phụng thường: một chức lễ quan giữ tông miếu thời xưa. 

. Phong bá : thần gió. 

, Giác dë: tức Phật. 

. Hoàng ty: mẹ vua. 

, Tịnh độ: thuật ngữ dạo Phật, chỉ cõi Phật. i 

6. Hàng nhan: xëp hàng có trát tu như chim nhan khi bay thành dàn. Ở đây 


dùng đế chi hàng ngũ các quan xếp theo phẩm trật trong triều đình. 


n >> G2 bồ = 
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nghiêng trời lệch đất của bệ hạ, thì dẫu có tài như Uyên, Vân ', có 
học như Ban, Mã Ÿ cũng khó lòng ghi lại được muôn một vậy. Lại 
nghĩ phận rau quỳ rau hoắc nhỏ nhoi; nhờ được ánh mặt trời mặt 
trăng soi tới. Nghìn năm một thuở; dốc hết lòng ngu. Gượng cầm 
ngòi bút; đánh bạo trình bày. 


Minh rằng: 


Rất diệu mà rất tĩnh, 

Không dáng cũng không hình. 
Gượng đặt tên cho nó, 

"Cực nhỏ" và "cực tỉnh" Š. 
Dam bạc riêng tón tại. 

Trước thuở trời đất sinh. 
Muốn nhuộm đen chẳng được, 
Đem mài vẫn nguyên lành. 
Diệu thay cái tâm ấy, 

Thuần túy và tinh anh. 


Xưa bên trời Tây Trúc, 
Giáng sinh ở Kim Tiên š 
Mười danh hiệu đầy đủ, 
Rộng mở lời thể nguyên. 
Tu hành đủ lục độ 5, 
Tham cứu sâu đạo Thiên. 
Trí tuệ đuổi hư ngụy, 
Dựng giáo lý diệu huyền. 


1. Uyên, Vân: Uyên tức Vương Biểu, tự là Tử Uyên, người đất Thục (Trung Quốc), 
đời Hán, là người giỏi về phú; Vân tức Dương Hùng, tự là Tử Vân, người Thành Đô 
(Trung Quốc), đời Hán, có tài làm phú và đã viết Kinh Thái huyền. 

2. Ban, Ma: Ban tức Ban Cố, người An Lăng (Trung Quốc), đời Đông Hán; Mã tức 
Tư Mã Thiên người Hạ Dương (Trung Quốc), đời Hán. Hai người này đều là những nhà 
viết sử có tài. 

3. Nguyên văn chữ Hán: "hy di", nghĩa là nghe không biết, trông không thấy. 

4. Kim Tiên: danh hiệu chỉ thân tiên nói chung. Tống Huy Tông (Trung Quốc) 
chuộng đạo Giáo, đổi gọi đạo Phật là Đại giáo Kim Tiên. 

5. Luc dó: thuật ngữ đạo Phật, chỉ sáu điểu kiện đưa người ta đến Niết Bàn. 
Gồm: 1. Bố thí; 2. Trì giới (giữ những diéu rän); 3. Nhẫn nhục; 4. Tỉnh tiến (chuyên 

cần dé tiến tới); 5. Tĩnh tu duy (tâm thần én định); 6. Trí tuệ. 
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Đưa đạo về chân tính, 

Như núi lặng non yên, 
Khăp ba cõi chiêm ngưỡng, 
Mười phương về hợp duyên. 
Người Ì vâng mệnh đức Phật mẹ, 
Tế độ, vững con thuyền. 
Chán cõi tục hư ảo, 

Như bọt nổi băng tan. 

Ánh cầu vồng rực sáng, 
Người giù áo về ngàn. 

Nét mặt vàng mờ bóng, 
Tấm thân tẩm dầu lan. 

Gỗ chiên đàn 2, làm củi 
Khói bay lên hỏa đàn. 

Lửa thiêu vừa lụi tắt, 

Kết xá ly muôn vàn. 

Đây mâm và đầy cháu, 
Hoặc năm sắc rõ ràng. 
Hoặc hiện thành chín vẻ, 
Lung linh và chói chang. 


Khắp thiên cung rộng lớn, 
Khắp âm giới, dương gian. 
Quốc vương cả bốn loại > 
Cùng kéo về rộn ràng. 
Tranh hùng, xưng danh tướng. 
Mang năm lớp hòm vàng. 
Xe rồng êm chuyển bánh, 
Tháp báu đặt nghiêm trang. 
Từ đó và mãi mãi, 

Năm tháng tỏ đàn nhang. 
Nơi nơi đều thờ phụng, 
Người tu hành siêng năng. 


o o o OO 
1. Người: dich thoát ý chữ "sư". Ở đây muốn chỉ Phật Thích Ca Mån Ni. 
3. Gë chiên đàn: một thứ gỗ quý dùng làm hương liệu. 
3. Quốc uương cả bốn loại: ở đây muốn nói vë bốn loại thiên vương. 
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Đến nay vua nước Việt, 
Truyền giữ càng ân cán. 
Hướng về núi Long Đội, 
Nguyện theo chí tiền nhân. 
Xây điện tháp hùng vi. 

Vượt mây, cao mấy tầng. 
Đỉnh tháp đặt xá ly, 

Mong điểm sinh thánh quân. 
Hào quang tỏa phép lạ, 
Sông núi vẻ thanh tân. 

Máy ráng cùng hòa hợp, 
Cách biệt cõi hồng trần. 
Đức vua ban tên hiệu, 

Tháp "Sùng Thiện Diên Linh". 
Cầu mong dài tuổi thọ, 

Được tháng tốt, ngày lành. 
Cùng hợp nhau khánh chúc, 
Quả phúc đã viên thành. 
Viếng chùa xe tấp nập, 

Như mây tụ non xanh. 

Quyết giữ lòng trong sạch, 
Lên đài cao chanh vanh. 

Ri rầm kinh tụng niệm, 
Người, trời hòa vẻ thanh. 
Trống chuông khua gióng giả. 
Hương trầm khói tỏa quanh. 
Gấm vóc khoe xuân sắc. 
Phúc lành khắp chúng sinh. 
Gông cùm và tù ngục, 

Phá bỏ, đời thanh bình. 


Tôi được giao chép việc, 
Tài mọn, thêm thẹn thùng. 
Ba đông học chưa trọn. 

Mà ơn vua vô cùng. 


Xin mở tung cửa ngô, 
Cho bốn biển hòa chung. 
Ngợi ca đức năm thánh `, 
Dài lâu cùng núi sông. 


Dựng bia ngày 6 tháng 7 năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù 
Duệ Vũ thứ 2 (20— 8- 1121). 

Nguyễn Công Bật, giữ chức Triều liệt, Hình Bộ Thượng thư, 
Binh Bộ Viên ngoại lang Đông tri phiên công viện chính sự, vâng 
gắc chỉ soạn văn bia. 

Lý Bảo Cung giữ chức Hữu thị lang, Thượng thư, Công Bộ 
Viên ngoại lang Đông tri thẩm hình viện sự, thượng khinh xa đô 
úy, tử kim ngư, vâng sắc chỉ viết chữ bài văn bia. 


Đỗ Văn Hy dịch 


Theo Thơ vän Lý - Tran, tập Í, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 


-一 一 

1. Nam thánh: nám ông vua lý tướng trong truyền thuyết, tức Hoàng Đế, Chuyên 
Húc, Đế Cốc, Đường Nghiéu, Ngu Thuấn. Ở đây, ý nói vua Lý Nhân Tông bao gồm 
được công đức của cả năm ông vua thánh trong truyền thuyết. 
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LY CÀN ĐỨC 
(1066 ~ 1128) 


Miëu hiệu của ông là Nhân Tông, con trưởng của Lý Thánh Tông và phu 
nhân Y Lan. 

Ông được nhân dân ủng hộ, và triểu đại của ông đã có những chiến công 
lừng lẫy, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống. Ông cũng rất quan tâm 
đến sản xuất và đã có những chính sách khiến cho nên kinh tế nước nhà được 
phồn thịnh. Ông lại có đóng góp lớn vào việc xây dựng nën văn hóa Đại Việt: 
mở nhiều khoa thi tam trường, lập Quốc Tử Giám, v.v... 

Tác phẩm của ông hiện còn ba bài thơ, bến bài chiếu và một vài bức thư. 
Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, ông đã làm hai bài thơ Lâm sơn dụ yến, 
tiếc rằng hiện nay chưa tìm thấy. 


ERZ 

IX RỊ + 3> $, £ ñ T g. 死者 天 地 之 
A 3, 物理 当然 , 而 举世 之 人 莫不 荣 生 而 
ZR BREF, 重 服 以 损 生 . K £ T 
5. TARG AEA AREAS, 
ELARA 3. REAR, WEKA, 绝 
其 祭祀, 以 重 予 过 . < TF ‡ đ Ÿ fỊ. 

JK 19 F AK ứn W) Ë K W. E 12 * kL. KR 
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ER, 五 十 有 六 年 . 38 Z Z #8, 9 & * 
4, Vq i§ f R. 3 b Pk SR. 死 得 列 於 先 君 之 
# + £, ARAR! 

腾 自 省 化 以 来 , 4 2E 1 T ARRA, B 
TAŞ, £ Z a mn, 太子 阳 焕 , 年 已 周 纪 ， 
ZAKE MELER EARR, 可 依 腾 之 
E, 即 皇 帝位 . 

tt l $ lễ, KIRT, 继 体 守业 ， 多 大 前 
zh, 45 tụ 8 E. RE, — = 38 26- 

ZEUL 实 大 人 器 , 85 8 X. Ý, 预备 不 
R. HARE KLEA, ARRA. 

# p| = H#M, 宜 止 哀伤 , # ñ] 4& £ x 
俭 约 高 务 , && 9] ke 3ã k. 宜 侍 先帝 之 侧 . 

唤 呼 ! 么 榆 欲 逝 , J 8 Xe PF, EEA Ất, 
千年 永 读 . li ï D È. K B K š. # M + 
公 , gR H 2È. 


Dich: 


DI CHIẾU LÚC LÂM CHUNG ! 


Trẫm nghe: theo cái lẽ vận động của sinh vật thì không giống 
nào không chết. Chết là số lớn của trời đất, là lẽ đương nhiên của 
muôn loài. Thế mà người đời không ai không ham sống, ghét chết. 
Có người chôn cất linh đình đến hủy hoại cả cơ nghiệp; có người coi 
trọng việc tang chế đến hao tổn cả tính mệnh, trẫm rất không ưa. 
Trẫm đã ít đức, không làm được gì cho trăm họ yên vui, đến khi chết 
lại bắt dân chúng mặc xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng 
tế, làm nặng thêm cái lỗi của trầm, thì thiên hạ sẽ bảo trẫm là người 
như thế nào? 

Trẫm xét vì từ lúc tuổi còn nhỏ đã phải đảm đương ngôi lớn, ở 
trên các vương hầu, lúc nào cũng nghiêm kính sợ hãi, đến nay đã 
năm mươi sáu năm. Nhờ anh linh của tổ tông và hoàng thiên tin 
giúp, bốn bể yên lành, biên thùy ít loạn, chết đi được xếp sau tiên đế, 
thế là may lắm rồi, việc gì còn phải khóc thương. 

Trắm từ khi đi xem xét dân tình gặt hái đến nay, trong mình 
bỗng thấy không khỏe, bay giờ bệnh càng trầm trọng, sợ không kịp 
căn dặn đầy đủ, nên phải nói ngay đến việc kế tự ! Thái tử Dương 
Hoán Ÿ tuổi đã tròn mười hai, có độ lượng, thông minh, thành thực, 
trung hậu, ôn hòa, nghiêm kính, có thể theo phép cü của trẫm, lên 
ngôi hoàng đế. 

Này đứa trẻ thơ ! Con hãy vâng nhận mệnh ta, nối đối thể 
thống, giữ gìn cơ nghiệp, làm rộng lớn thêm công đức của tiên nhân, 
trám mong thần dân hết lòng phụ tá. 

Hỡi người Bá Ngọc °! Ngươi thực có phong độ người quân tử. 
Ngươi hãy sửa sang giáo mác để dự phòng những việc bất trắc, chớ 
làm sai mệnh trẫm. Trám dù nhắm mắt cũng không ân hận gì. 


Việc tang thì sau ba ngày nên bỏ áo trở, thôi khóc thương. Chôn 


1. Trong Hoàng Việt vän tuyển, chép đầu đề là Lý Nhân Tông dị chiếu. 

2. Đương Hoán (1117 — 1137): con Sùng Hiển hầu, gọi Lý Nhân Tông bằng bác. 
Nhân Tông không có con trai, nên lập Dương Hoán làm Thái tứ. Sau Dương Hoán được 
làm vua, tức là Lý Thần Tông (1128 ~ 1137). 

3. Bá Ngọc: chưa rõ tiểu sử, chỉ biết khi đó Bá Ngọc làm chức Võ vệ tướng quân. 
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cất thì nën theo cách kiệm ước của Hán Văn Đế ', không cán xây 
lăng tám riêng, hãy để trim được hầu bèn cạnh tiên để. 
Than ôi ! Mặt trời đã xế, tấc bóng không dừng, trăng trối mấy 
lời, nghìn năm vĩnh quyết ! 
Các ngươi nên thực lòng kính nghe lời trẫm, tỏ bày với các bậc 
vương công và bá cáo cho mọi người cùng biết. 
Nguyễn Đức Vân dịch. 


Theo Hoàng Việt uăn tuyển. 


a E i WÉ Ph 
38 3% XÉ 
3 ;§ <; 3u š$, 
i8 2 8 X Z. 
神通 兼 变 化 ， 
一 佛 一 神仙 . 


s5...  "_ = 
1. Hán Văn Đế: con Hán Cao Tổ, vua thứ ba nhà Tây Hán. Lúc chết, ông để lại tờ 


di chiếu bảo thần dân chỉ chịu tang ba ngày thôi. 
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Phiên âm: 


TAN GIÁC HAI THIÊN SƯ, 
THÔNG HUYEN ĐẠO NHÂN 


Giác Hải tâm như hải, 

Thông Huyền đạo hữu huyền, 

Thần thông kiêm biến hóa, 

Nhất Phật, nhất thần tiên. 
Theo Toàn Việt thi lục. 


Dịch nghĩa: 


TÂN THIÊN SƯ GIÁC HÀI VÀ 
ĐẠO NHÂN THÔNG HUYỀN ` 


Giác Hải tâm như biển, 

Thông Huyền đạo lại huyền. 

Thần thông và biến hóa, 

Một người là Phật, một người là thần tiên. 


ti a 

1. Đầu để này do Lê Quý Đôn đặt. Theo Thiên uyễn tập anh, Lý Nhân Tông một 
hôm cùng Giác Hải và Thông Huyền ngồi chơi trên một tảng đá. Chợt có hai con tác 
kè đua nhau kêu inh tai khó chịu, vua Lý Nhân Tông bảo Thông Huyền làm cho tắc kè 
ngừng kêu. Thông Huyền đọc thần chú, một con tắc kè rơi xuống đất. Ông cười bảo sư 
Giác Hái: còn con kia phần bác. Giác Hải nhìn một lúc thì con kia cũng rơi xuống đất. 
Lý Nhân Tông cho là lạ, làm bài thơ trên để khen hai người. Truyện này có thể bia 
đặt, nhưng việc coi trọng ngang nhau giữa Phật giáo và Đạo giáo, Thiển tăng và 
Đạo sĩ là hiện thực lịch sú trong đời Lý. 
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Dịch tho: 


Giác Hái tâm nhu hút, 
Thông Huyện đạo rất huyện. 
Thân thông thêm biến hóa, 
Một Phật, một thần tiên. 


Phạm Trọng Điểm dịch. 


Ë $Ë # 3Š, TẾ Ép 
$ ë 5 dh ĐH, 
SEARS. 
FRERY, 
zk zk # # Ø4. 


Phiên âm: 
TRUY TÁN SÙNG PHẠM THIÊN SƯ 


Sùng Phạm cư Nam quốc, 

Tâm không cập đệ quy. 

Nhi trường hồi thụy chất, 

Pháp pháp tân ly vi. 
Theo Thiên uyển tập anh. 
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Dịch nghĩa: 
TRUY TAN THIÊN SƯ SÙNG PHAM ! 


Sùng Phạm gốc ở nước Nam, 

Tâm hư không, thi đỗ trở về, 

Tai dài đưa về chất báu lạ, 

Người đã hiểu thế giới hiện tượng đều là "ly vi” 2 


1É 3 X, 4ï A 
Š, T ak = Fë, 
R É + 98 S+. 
Hr Bị £# + zk, 
‡‡ p 8 + @. 


1. Sùng Phạm: (? — 1087): họ Mån. Tương truyền, ông có đôi tai dài chấm vai; 
ông sang Thiên Trúc học đạo Phật chín năm, về nước được vua nhà Tiền Lê và nhà Lý 
rất tôn trọng. 

2. Ly vi; thuật ngữ đạo Phật. Ly" chỉ bản chất tĩnh tại, trường tôn cúa "pháp 
tính” (bán thể vũ trụ), cũng gói là "niết bàn". "Vi" chỉ thế giới hiện tượng sinh động, vi 
diệu của "pháp tính" (cũng gọi là "bát nhã `). Ở câu này, tác giá muốn nói: tất cå thế 
giới hiện tượng đều là những biểu hiện của bản thể vũ trụ. 
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Phiên âm: 


TRUY TÁN VAN HẠNH THIÊN SƯ 


Vạn Hạnh dung tam tế `, 


Chân phù cổ sấm thị. 

Hương quan danh Cổ Pháp, 

Trụ tích trấn vương kỳ °. 
Theo Thiền uyën tập anh. 


Dịch nghĩa: 
TRUY TÁN THIÊN SƯ VẠN HẠNH 


Vạn hạnh hiểu thấu cả ba cõi, 

Lời sư quá phù hợp với thơ sấm cổ. 
Quê quán là làng Cổ Pháp, 

Chống gậy thiếc trấn ở kinh kỳ. 


Dịch thơ: 


Vạn Hạnh thông ba cõi, 
Lời ông nghiệm sấm thị. 
Quê hương làng Cổ Pháp, 
Chống gậy trấn kinh kỳ. 
Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình dịch. 


1. Vạn Hạnh: tức Nguyễn Vạn Hạnh. 

Tam tế: ba khoảng, ba cõi (trời, đất, người). 

Còn có thuyết hiểu tam tế là: quá khứ, hiện tại, vị lai. 

2. Tích: tức tích trượng, chỉ chiếc gây đầu bịt thiếc mà các nhà sư thường dùng. 
Cá câu ý nói Vạn Hạnh trụ trì ó một ngôi chùa ngay trong kinh thành và nhà sư là 
trụ cột của quốc gia. 
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NGUYÊN GIÁC HÁI 


Ông quê ở Hải Thanh, thuộc vùng huyện Xuân Thúy, tinh Nam Định 
ngày nay. 

Vốn là con nhà chài lưới, ông coi thuyén là nhà, lênh đênh trên sông 
nước, ngao du khắp đó đây. Năm 25 tuổi, ông bỏ nghề đánh cá đến ở chùa Hà 
Trạch (?) tu cùng với sư Không Lệ. Cũng như Từ Đạo Hạnh và Không Lậ. 
Giác Hải tuy là một Thiên sư, ông lại tu luyện theo cả phái Mật Tông và từ 
lâu trở thành nhân vật của truyền thuyết. Vua Lý Thánh Tông coi ông như 
bậc thầy. 

Tác phẩm của ông hiện còn hai bài thơ. 


z 
2 # + š5ã đd, 
‡§ 8 †F Z3 SK. 
若 问 佛 境 界 ， 
龙门 遭 点 额 . 


nje 


388 


Phiên âm. 
BẤT GIÁC ! 


Bất giác nữ đầu bạch, 

Báo nhĩ tác giả thức. 

Nhược vấn Phật cảnh giới. 

Long Môn tao điểm ngạch. 
Theo Linh Nam chích quái. 


Dịch nghĩa: 
NÀO BIẾT ĐÂU 


Nào biết đâu cô gái có lúc đầu bạc, 

Bảo cho người học đạo hiểu. 

Nếu cứ hẻi về cõi Phật, 

Cũng như cá nhảy ở Long Môn bị chấm trán thôi °. 


1. Đầu dë do chúng tôi đặt. 

2. Theo sách Thủy hinh chú, vào tháng ba hằng năm, cá từ các nơi về cửa Long 
Môn nháy thi, con nào nhảy qua được cửa thì hóa rồng, không nhảy qua được, bị 
mang chấm trên trán mà trớ vë. Do đó, sau này chữ "chấm trán" thường được dùng để 
chi người thi trượt. 
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花 蝶 
春来 花 蝶 善 知 时 ， 
花 蝶 应 须 共 应 期. 
+ tệ + % Ep Ä 2), 
3L /8 ? HỆ 6) S; để. 
Phiên âm: 
HOA ĐIỆP 


Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, 

Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ. 

Hoa điệp bản lai giai thị huyễn, 

Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. 
Theo Linh Nam chích quái. 


Dịch nghĩa: 


HOA VÀ BƯỚM 


Xuân đến, hoa và bướm khéo biết thời tiết, 

Hoa, bướm phải thích ứng với kỳ hạn của chúng. 
Hoa với bướm vốn đều là hư ảo, 

Chớ nên bận lòng về hoa, bướm. 


Dịch thơ: 


Xuân sang, hoa, bướm khéo quen thì, 
Buóm liệng, hoa cười vån đúng ky. 
Nên biết bướm, hoa đêu huyễn do, 
Théy hoa, mặc bướm, dễ lòng chỉ. 
Ngô Tất Tố dịch. 
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NGUYÊN TUÂN 
(? ~ ?) 


Ông quê ở làng Tháp Bát, quận Mãn Đẩu (?) 

Ông là học trò của Thiên sư Quảng Phúc ở chùa Nguyên Hòa, núi Chân 
Ma. Với đạo hiệu là Giới Không, ông đã lần lượt tu ở núi Lịch Sơn, Thánh 
Chủ ở huyện Nam Sách, thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay. Cuối cùng, theo lời 
mời của vua Lý Nhân Tông, ông đến tu ở Kinh đô và mất tại đây. 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ. 


生死 
我 有 一 事 奇 特 ， 
3È RAAR. 
天 下 在 家 出 家 ， 
I k đã # Âu BÀ. 
Z #o + % 5Š lễ. 
EARRAK 
# š £ * X wu, 
若 知 生死 死生 ， 
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方 会 老 僧 处 BE. 
汝 等 后 学 门人 ， 
3. ¿9 3 FE $A BỊ. 


Phiën ám: 


SINH TỬ ! 


Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, 

Phi thanh, hoàng, xích, bạch, hắc. 

Thiên hạ tại gia, xuất gia, 

Thân sinh ố tử vi tặc. 

Bất tri sinh tử di lộ, 

Sinh tử chỉ thị thất đắc. 

Nhược ngôn sinh tứ dị đồ, 

Trảm khước Thích Ca, Di Lặc. 

Nhược tri sinh tử tử sinh, 

Phương hội lão tăng xứ nặc. 

Nhữ đẳng hậu học môn nhân. 

Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc. 
Theo Thiền tuyển tâp anh. 


Dich nghĩa: 
SỐNG CHẾT 


Ta có một việc rất lạ lùng. 

Không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. 

Trong thiên hạ kẻ tại gia cũng như kẻ xuất gia, 
Ham sống sợ chết, ý muốn ấy là giặc đó. 


1. Đầu dé đặt theo Thơ vån Lý — Trần, tập 1. 
392 


Không biết rằng nếu sống chết có vẻ là hai đường 
khác nhau. 
Thì đó cũng chỉ là sự mất sự được mà thôi. 
Nếu nói sống chết là hai đường khác nhau, 
Ấy là lừa dối cả Thích Ca và Di Lặc l 
Nếu biết được sống là chết mà chết cũng là sống, 
Thì mới lĩnh hội được cái ý sâu kín của ta. 
Các ngươi, những học trò theo học ta, 
Đừng cho quỹ tắc của bóng sao trong mâm là thật s 


Dich tho: 


Ta có một uiệc này rất lạ, 
Chẳng phải xanh, vàng, đen, trắng, đỏ. 
Thiên hạ tại gia uà xuất gia, 
“Thơm sinh ố tử” là giặc đó ! 
Biết đâu sinh tử tuy hai đường, 
Nhưng cũng chỉ là sự “mất”, “có”. 
Nếu bảo sinh tú thực khác nhau, 
Là lừa Di Lặc và Phật tổ. 
Muốn hiểu ý ta, chỗ kín sôu, 
Phải rõ: tử sinh là sinh tủ. 
Đệ tú, các ngươi, người học sau, 
Chó nhận lầm bóng sao, quỹ độ. 

Băng Thanh dich 


一 
1. Thích Ca, Di Làc: theo quan niệm nhà Phật thì mỗi thời đại có một vị Phật 
hiện ra để cứu thế. Quá khứ có A Di Đà (Amita), hiện tại có Thích Ca Màu Ni 
(Sakyamuni), hiện thân của Amita. Và trong tương lai sẽ có Di Lặc (Métraya), hóa 
thân của Sakyamuni. 
2. Đời xưa thường đặt mâm nước giữa sân để xem nhật thực, nguyệt thực. Câu này ý 
nói sự vật déu là hư áo như ánh sao é trong mâm nước ấy, không nên cho đó là thật. 
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HOÀNG VIËN NGOC 
(1072 - 1136) 


Ông quê ở Như Nguyệt thuộc huyện Yen Phong, tỉnh Bác Ninh ngày nay 
Ông tu ở chùa Đại An, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay. 


Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ 


+ lã TT “4 jk s=, 


# BH 49 jÃ Z PÉ Mễ. 
# A Rị ý FJ # E. 
WAP -F ái 1Ÿ 7# 8 


Phiên âm: 


VĂN CHUNG ! 


Lục thức ° thường hôn chung dạ khổ 
Vô minh bị phú cửu mê dung. 
Trú dạ văn chung khai giác ngộ, 


Lan thần tịnh sát đắc thần thông 
Theo Thiền uyển tập anh 


1. Đầu để do Ngô Tất Tố đặt 


2. Lục thức: chữ nhà Phật, chí sáu cám giác do sáu Căn sinh ra: thấy ó mắt, nghe 
ở tai, ngửi ở mũi, nêm ở lưỡi, hiểu biết ở ý thức và cám xúc ở thân thế 


3. Vô minh: chữ nhà Phật, dùng dé chí cái tâm mờ tối 
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Dịch nghĩa: 
NGHE TIẾNG CHUÔNG 


Lục thức thường mờ tối, suốt đêm khổ sở, 

Vì vô minh che lấp, lâu ngày làm mê lầm, lười biếng. 
Sớm, tối nghe tiếng chuông bừng giác ngộ, 

Thân lười giũ sạch, tinh thần thông suốt. 


Dich thơ: 


Sáu căn ám ảnh khổ đêm dài, 
Tăm tối sinh ra biếng nhúc hoài. 
Hôm sớm nghe chuông hôn thúc tỉnh, 
Thân thông được gặp. hết thân lười. 
Ngõ Tất Tế dịch. 
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DINH DAT 
(? - ?) 


Quê quán và năm sinh năm mất của ông hiện nay chưa rõ. Ông 
sông vào khoảng cuối thế kỷ XII. 

Ông là tác giá hai bài văn: Viên Quang tự chung minh tịnh tự và 
Viên Quang tự bi mình tịnh tự, hiện còn bài thứ hai dưới đây: 


| È FA £ #† # 
ERRER #, 党 海 大 法 师 刻 碑 一 面 


闻 夫 ,法 山 峭 绝 , 3E 8 J 3 *J Pb # 0; 3 
海 汪 洋 , E  #u 2 TT SE k . tt AX # K, ‡ã 
R. EE. NMỊ 2 K 33 m a R 3k : 弘 济 迷途 
m É, Íƒ 3# 92. 48 <; H2 3 $k Hb Hà S 2 ấU 
和 氨 . 设 六 度 之 津 梁 ; 极 群 生 於 涂 炭 . 8 M + 
识 . Á É Sk m À m Xã $ H 08, Ä 1š n Be 
3. R * # HH 92, 示 入 泥 酒 ;四 办 倾心 ， 
E Mi 28 "Š. 2+ & 3, ÉR ứn 4h 8 1 1ã, 绀 字 
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星 分 ;或 州 县 而 振 报 洪 思 , EAHA. 

SAER, 即 李 英 宗 之 所 创 , dn # 3$ 
法 岳之 栖 吉 也 . 

É: bé #4 34 1- 8; EAER ER 
Je 22 3À W,, RE ïR 1á; 类 松 生 於 涧 底 , JE 2 
凌 虚 . 随机 化 物 之 功 , $ 36 + + ; B Ç # 4, 
之 道 ,这 出 六 订 . 心 花 灼 灼 四 时 荣 ; 禅 月 之 
=+ Z H. RAZER ü K x š £ 
也 . Z vÀ k 22 lẽ 2 Jr R, E J 5i 328 da 8. E 
:h hh t $ Z 5 R, 86 458 < Bh E Xổ Pe. 3& TL 
上 国 ; 独步 丹 庭 . B. Z # tu33 H, 并 之 者 
+u @ 17k. 2 # ;& Z — f; ARAIA 
HERZEN, HAH, #& VÀ Đa, 

ARAILE, bp k £ £. 7 SX B mR, 
咎 浮标 而 还 故里 . W$ 38 S 2 HỆ hh, 断 羊 血 
> 4k Pú. 前 襟 南 埃 而 万 项 去 布地 ;和 后 带 束 
k ứa † # # hik. 左 控 海 清 之 苑 宫 , 春 
省 耕 而 秋 省 然 ; 右 引 隆 村 之 古寺 , $B B3 3 
而 莫 RỊ £. H k Z 2k; 1? 65 S De. 2* #3 A 47) 
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年 , 救 有 司 速 经 营 始 . 28 R É Z £ £ H 5 
th 8š. ® Jr ‡# 8i ứn {1L h X 3: £ 32 32 3 m 
lá m 8ã. 中 座 则 强 陀 教主 , dị £ †ñ8 &t E) 
XK 13 É] n £ t L ^. là R3 B 838. 
超凡 至 象 列 侍 本 而 并 经 ; 9 J š ?‡ 3#} 3 X. 
而 访 法 . A H: É] X. ‡ + + # Ép # yë 2 Jj 
Mã +? 38 X. K ah, 8 H R3 s ‡ 7Š B, # Š 
J& SU 2 E, #2 BỊ 4é 24 tỳ 48 Jš 3L †8 S£ 2* 
3 MR. 证 室 纵 横 架 其 后 , 安 六 代 之 祖师 ; 正 
1# :# # 3ø, 并 十 里 之 长 径 . AEEA 
RH 4 S Bh 2+ bt Để. 28 28 & N 13 ý F; 露 
j B {6 PÉ WE 40. — 3ð W 23; vq EA W A 神宗 
之 省 方 也 . 0 tý BA E TẾ Wk. 3 £ BỊ m it *. 
英宗 之 观 民 也 . PL 4k # 3L $ MJ; K Á tật Z 
登临 . 

2 +{-1⁄¿8 X: 2 + # H. Š SEAR 
之 地 ;着 一 人 腾 赏 之 情 . EAT m PP RR Z, 
RARR R S 1Á G 17 £@ yh. 3Ä SË 5 tt C 
ARERR, R X A ữa ñ fn; AAK 
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— zk £ +. 
lễ Ñ 4Ä tE, 
Hệ Hj B về. 
£a ÑR, 
BỊ ++xE. 
觉 海 大 士 ， 
HEFER; 
AIOR, 
‡ế l E. 
ERER, 
IAK +. 
神宗 钦 惟 ， 
H F Mak. 
救 赐 宗族， 
闻 居 乡里 . 
ARB, 
TE #4 (9 Be. 
7 E Hệ 2, 
先 并 觉 场 . 


J] l$ $T để, 
FERF. 
强 陀 中 座 ， 
祖 绩 后 张 . 
光华 错落 ， 
+ #1 l. 
#§ ER, 
ZBZ. 
tt 2a Ti TRỊ, 
ARRIR 
ARFER, 
KAŽI. 
Z ứn & SẼ. 
3 7 3k Es. 
HAFF, 
抑 亦 重 佛 . 
Pë $ +, 
# T £. 
HRR PH, 


3 tá. 
福海 长 盈 ， 
EAE 


Dich: 
` ` a 1 
VAN BIA CHUA VIEN QUANG 
Năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 3. 
Giác Hải Đại sư khắc bia ở một mặt. 
Mang nghe: 


Núi pháp chon von, ngoài sức tuệ, không lên đỉnh ấy; bë Thiển 
bát ngát, nhờ thuyên từ, mới tới bờ kia. Cho nên, họ Đại Hùng hiện 
thân ở đất Già La: mở mang phép lớn mà trăm tướng trang nghiêm, 
rộng cứu đường mê mà muôn tình hun đúc. Gom nhơ bẩn của tâm, 
quét mịt mờ của tỉnh. Đặt bến cầu cho lục độ; gỡ lầm than cho chúng 
sinh. Cây cỏ vô tri, chép ghi chẳng sót; sâu trùng nhỏ mon, nhắc bảo 
nào quên. Tới khi, rừng Song lâm ° khuất bóng, cõi tịch diệt trở vé; 
tăng chúng ° nghiêng lòng, nghe lời đặn bảo. Thế là, chốn kinh sư 
nhớ ghi phúc Phật, lập dén son rải rác tựa sao đêm. Nơi châu huyện 
mong trả ơn sâu, xây điện báu đọc ngang như cờ thế. 

Chùa Viên Quang này, là chùa Lý Anh Tông sáng lập, là nơi sư 
Giác Hải trụ trì. Sư ra đời nơi thôn xóm nhân từ; chỉ khác kẻ man di 


1. Chùa Viên Quang được xây dựng ở bên bờ nam của một nhánh sông Hồng 
thuộc hương Giao Thúy, huyện Giao Thúy. lộ Thiên Trường (huyện Xuân Thuy, tinh 
Nam Định ngày nay). Khói công từ nám Tán Súu, niên hiệu Thiên Phu Duệ Vü thú ba 
(1121) đến năm Nhâm Dân (1122) thì hoàn thành. Tên chùa là Diên Phúc, chùa do 
Thiền sư Giác Hai sáng lập. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ 5 (1167), vua Lý Anh Tông 
(1137 — 1175) xuống chiếu trùng tu lần thứ ba, và đối tên chùa là chùa Viên Quang. 

2. Song lâm: tức rừng Sa La Song Thụ, nơi Phật tịch diệt. Xem thêm chủ thích 
bài Văn bia chúa Sùng Nghiêm Diện Thanh của Pháp Bảo. 

3. Tang chúng: dịch thoát ý chữ "tử chúng” là tăng ni, thiện nam và tín nữ. 
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nhơ nhuốc. Như hoa sen vượt trên bùn dong, hương tỏa hiên lam; như 
gốc tùng mọc dưới đáy khe, sắc vờn trời biếc. Công “tùy cơ hóa vật” 
vượt hẳn nghìn xưa; đạo “tổng kỷ lợi nhân” dứt xa sáu bụi. Hoa tâm 
rực rỡ bốn mùa tươi; trăng Phật chơi vơi nghìn dặm tỏ. Đúng là: then 
khóa cửa Thiền; ánh sao đêm tối. Cho nên: cắm cờ phướn nơi sông 
Hán thắm tươi; rung gậy thiếc chốn suối ngàn u tịch. Mây ra khỏi 
động, gió nhẹ dễ bay, hạc vút từng không, bụi trần khôn' nhuốm. 
Riêng sang thượng quốc; thân tới thém son. Kẻ được gặp như kiến nọ 
bậu tanh; người nghe tiếng như cá kia gặp nước. Khơi một mạch Tào 
Khê; tỏa tám phương thần điện ' Dù Chí Công ” thời Lương Vũ š, 
hay Trúc Pháp “ thuở Hán Minh °, cũng không hơn được. 

Người người đã hóa độ; Thiển sư đã già nua. Su bèn: chống gậy 
lại làng xưa; xuôi thuyên về quê cũ. Xem đất đẹp đầu rồng; cách xóm 
tanh máu thú. Phía trước mẫu nam, muôn khoảnh mây vàng giãi đất; 
phía sau sông lớn, nghìn trùng sóng biếc liên trời. Bên tả hành cung 
đất Hải Š, cấy cày đều xem xét xuân thu; bên hữu chùa cổ Long Kiểu”; 
chuông kệ thày lắng nghe sớm tối. Vua riêng nghĩ tới nơi này; sư 
cùng ưa vui chốn ấy. Cho nên đầu năm Thiệu Minh, nhà vua ra sắc 
chỉ cho quan Hữu tư bắt đầu sang sửa. Thế là thợ thuyên họp lại như 
máy; gỗ đá chất cao như núi. Búa riu đẽo gọt, xuất hiện cung trời; 
vàng tía điểm tô, trở thành điện báu. Tòa giữa Dị Đà Giáo Ol mắt 
xanh mày trắng long lanh; phía trên Trú Thế Thượng nhân Š, mi đậm 
thân gầy lô lộ. Siêu phàm thánh chúng, sắp hàng thị vệ nghe kinh: 
giàu sức thiên thần, đối diện vung qua hộ pháp. Biển dë “Chùa Viên 
Quang” biểu thị Thiên sư là bậc đạo Bồ để đã viên mãn, târ: chân 
như đã sáng ngời vậy. 


1. Thần điện: vùng đất xung quanh kinh đô. 

9. Chí Công: tức Phạm Chí Công, cao tăng thời Lương Vũ Đế (Trung Quốc). 

3. Lương Vũ: tức Vü Đế nhà Lương (502 - 550). 

4. Trúc Pháp: tức Trúc Pháp Lan. Xem thêm chú thích Bài bia hý chùa Báo Ân 
núi An Hoạch của Chu Văn Thường. 

5. Hán Minh: tức Minh Đế nhà Hán (Trung Quốc, 58 - 76). 

6. Hải: tức Hải Thanh (thuộc huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định ngày nay). Ó 
đấy, xưa có hành cung của vua Lý. 

7, Chùa Long Kiêu: ó địa hạt Xuân Trường (huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định 
ngày nay). 

8. Trú Thế Thượng nhân: bậc thượng nhân ở cõi đời. Ó đây chí Bô dé Đạt Ma, vị 
Thiên sư Ấn Độ sống vào khoảng thế ký VI, là thủy tổ của Thiên Tông ó Trung Quốc. 
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Lai có lầu cao rieng dung nơi dày, sớm tối tiếng kinh ngân vọng: 
gác chuông nói lên phía bắc, tác gang thấp nhan vời trông. Nhà chạy 
ngang dọc phía sau, nhờ phụng Huệ Nàng Sư tổ ! sông chính trang 
nghiêm phía trước. mở thông mười dặm đường dài. Mây sớm vấn vương 
bên cột; ráng chiêu lấp lành ngoài hiên. Trăng in đáy nước ngỡ châu 
chìm; hoa đọng sương mai ngờ gâm ướt. Một khu cao ráo; bốn phía sâm 
nghiêm. Là nơi Thần Tông tuần du phượng trấn, tình cờ de mắt Thiên 
lâm, chỉnh đôn ngựa xe chiếm bái; là chôn Anh Tông quan sát dân 
phong, từng đã tôn sùng cảnh Phật, nghiêm trang quán sĩ tới thăm. 

Hoàng thượng đương triều là bậc: nhân sánh Đường Nghiêu; hiếu 
ngang Ngu Thuân. Cảm nơi hai Thánh ” quan du; mến da một người š 
thắng thưởng. Dời hành điện đến lan cung, thuyën rồng lướt sóng, 
bày trượng nghi thăm đất thánh, ngựa báu ruổi mây. Đi theo có sung 
hậu, quý phi, hết thay người trời châu chuc; hộ vệ có vü quan, lương 
tướng, đều là thần tướng hộ trì. Nến bạch hồng bấc hạc dầu lan, sáng 
thông ba cõi; lò vàng rực long não, trầm thủy 1 hương ngát chín trời. 

Lý Tường Dinh ° cháu bốn đời của Thién sư, thuở nhỏ thông 
minh, vào cháu cấm nội. Cặn kẽ nói năng then chốt; giữ gìn thức ngủ 
sớm hôm. Ngầm mang một tấm lòng thành; không chút tơ hào sai 
trái. Cho nên được vua: yêu mến hơn người; ban khen khác chúng. 
Lục thượng Ê trao danh; nhất phẩm ban tước. Danh tiếng đã bao trùm 
thời thịnh; vinh hoa còn lưu lại đời sau. Thấy lầu chương đã dựng; 
nhà bia chưa xây. Lấy gì ghi lại thắng nhân; lưu truyền việc thịnh. 
Sau đó nhà bia đã dựng, riêng tô nét vẽ son tươi; đá cứng lại mài, 
nên khắc lời văn chải chuốt. Nhưng Dĩnh Đạt tôi, học hành lân thấn, 
bản tính ngu hàn. Then nỗi không tài truyền đạt; nhưng riêng có ý 
họa theo. Then thùng cảm bút, gắng gượng viết minh: 


1. Huệ Nang Sư tả: Huệ Năng là tổ thứ sáu dòng Thiên Tông Trung Quốc, nêu kë 
từ Bồ để Đạt Ma. 

3. Hai Thánh: hai vua Lý Thần Tông (1127 - 1137) và Lý Anh Tông (1136 — 
1175). 

3. Một người: ở đây chỉ Giác Hai. 

4. Long nao, trầm thuy: tên hai loại hương liệu quý 

5. Ly Tường Dinh. chưa rò tiêu sư. 

6. Lục thượng: sau chức quan hau trong noi điện: thượng thuc, thượng dược, 
thượng liên, thượng thưa, thượng y và thượng xá. 
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Lớn thay đức Phật. 
Xưa chuyển pháp luân. 
Sáu độ muôn hạnh, 
Bốn trí ' ba thân ° 

Mo mang phúc huẹ, 
Lợi ích thiên nhàn. 
Ba có ` nhuần thầm, 
Hai cây í gặp xuân. 
Cai dung khác tục, 
Dấu tích về chân. 

Lời vàng dặn báo, 
Quốc vương, đại thần. 
Giác Hải đại si, 

Người cháu họ Lý. 
Xuất gia tu hành, 
Chứng ngộ chân lý. 
Mang hình ảnh kia, 
Ra mắt thiên tử. 
Thần Tông tôn sùng, 
Anh Tông hàm mộ 
Sắc ban họ hàng, 
Thánh thơi làng củ. 
Mọi người nể nang, 
Đời khôn ai đọ. 

Ben tìm cảnh đẹp, 

Mở mang Phật trường. 
Hiên song thoáng đãng, 


1. Bến trí: bòn dièu biết, bốn sức mạnh tri tuè cua Phát Như Lai. Đó là: dai viên 
kính tri, tức sức nhìn thay tất ca như tam gương soi to khap: bình dáng tính tri, tực 
cách nhìn mọi chưng sinh bình đăng vui nhau về Phật tính. dieu quan sát trí, tức sức 
xem xét thấu đao mọi sự vật; thành sa tac tri. tức là biết dat dàn chúng sinh tới chỗ 
thành dat được v nguyên. 

2 Ba thấu: về ba thân, kinh sách đao Phât có nhiều cach giải thích khác nhau. ó 
dày chi nêu một cach gidi thích quen thuộc nhất. Ba thân la. pháp thân (bán chất cua 
con người), báo thân tức trí tu), hóa thân ttức sự biến hóa, sư ứng dụng, hành trạng). 

3 Bae. có lè tượng trưng cho dai thưa trung thừa, tiêu thừa (thừa là xe cho, chi 
giáo lý đao Phat vơi ngụ y giáo lý có thê đưa chúng sinh tdi qua phúc!. Nghĩa này hãy 
tôn nghi. 

4. Ha: cay: chưa ro nghia. 
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Điện đài thënh thang. 
Di Đà tòa giữa, 
Sư Tổ hậu đường. 
Đó đây sáng sủa, 
Vàng son huy hoàng 
Trái bao năm tháng. 
Cách mấy tinh sương. 
Lòng người nghiêng ngửa, 
Cảnh giới hoang lương. 
Họ Ly lớn thay ! 
Tước ban đệ nhất. 
Giàu mà không kiêu, 
Thịnh ai sánh kịp. 
Tuy rằng thờ vua, 
Nhưng cũng trọng Phật. 
Tu sua chùa son. 
Lợp lại tịnh thất. 
Tòa báu trang nghiêm. 
Đánh ngang Đâu Suất. 
Bể phúc tràn đầy, 
Nguồn ân dào dạt. 
Nhàn Vân Đình 
Đỗ Văn Hy dịch. 
Theo Tho vän Lý — Trần, tập I, 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 
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NGUYÊN KHÁNH HY 


(1067 - 1142) 


Ông quê ở Cổ Giao, quận Long Biên (nay là xã Cổ Điển, huyện Thanh 
Trì, Hà Nội), theo học Thién sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh. Ông là người 
được vua Lý Thân Tông (1128 ~ 1137) rất trọng đãi, phong làm Tăng lục, rồi 
lại thăng lên Tăng thống. 

Ông có cuốn Ngộ đạo cơ thi tập, nay đã mất, hiện chỉ còn một bài kệ: 


34+ K 3 6. 2 =, 
Ba f& ¡8 32 2H Z. 
< #F ANE < 32, 
A ë # 3 A.E. 
š p 8 £ + sñ L, 
日 月 包含 芥子 中 . 
KARAP, 
š ko H # 8 HỆ. 
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Phiên ám: 
ĐÁP PHÁP DUNG : 


Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không, 
Học đạo vô qua phỏng tổ tông. 
Thiên ngoại mịch tâm nan định thể, 
Nhân gian thực quế khởi thành tùng? 
Kién khôn tận thị mao đầu thượng Ÿ, 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung *. 
Đại dụng hiện tiền, quyền tại thủ, 
Thùy tri phàm thánh dữ Tây Đông? 
Theo Toàn Việt thị lục. 


Dịch nghĩa: 


TRA LOI SƯ PHÁP DUNG 


Đừng hỏi "sắc" với "không" cho mệt đời, 

Học đạo chẳng khỏi phải hỏi tới gốc nguồn. 

Tìm cái "tâm" ở ngoài trời thì khó định được "thé" của nó, 
Trồng quế ở nhân gian sao thành khóm được? 

Trời đất tất thảy là ở trên đầu sợi lông, 

Mặt trời, mặt trăng chứa đựng trong hạt cải. 

Cái "dụng" lớn biện ra trước mắt, như nắm tay ở trên tay. 
Ai biết phàm, thánh với Đông, Tây. 


1. Đầu đề do Ngô Tất Tố đặt. 

9. Chưa rõ gốc tích điển này. Ngụ ý vạn vật là nhất thể. Trời đất dầu bao la đến 
đâu, vạn vật dầu có vẻ phức tạp đến đâu, nhưng cũng chỉ là thuộc một bán thê. Cho 
nên suy bản thể ó đầu một sợi lông củng có thể thấy được ban thể cúa vü trụ. 
Câu dưới cũng ngụ ý này. 

8. Trong kinh Duy ma có câu: trong hạt cái chứa đựng cå quá núi Tu Di. 
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NGUYÊN NGUYÊN ÚC 
(1080 - 1151) 


Ông quê ở Cổ Hiển (có lẽ thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay), sau dời nhà 
đến ở phường Thái Bạch trong thành Thăng Long. Ông là con Thiên sư Bảo 
Giác, giữ chức Tả hữu giai tăng lục đời Lý Nhân Tông. Ông xuất gia từ sớm, 
lấy pháp hiệu là Viên Thông. Ông đã đỗ đầu trong nhiều khoa thi của triều 
đình như khoa Tam giáo năm Hội Phong thứ 6 (1097), khoa Thiên hạ toàn tài 
năm Long Phù thứ 8 (1108) và đã được phong từ chức Đại văn đến chức Tá 
hữu giai tăng thống, nội cung phụng, tri giáo môn công sự, truyền giảng tam 
tạng văn chương ứng chế, hộ quốc sư. Ông từng trình bày với vua Lý Thần 
Tông (1128 — 1137) vë lẽ hưng vong trị loạn của xã tắc. 

Tác phẩm của ông gồm có: 

_ Diên Thọ tự bị ký. 

— Chư Phật tích duyên sự (hơn 30 chương). 

~ Hồng chung vän bi ký, 

— Tăng già tạp lục (hơn 50 chương) 

- Thơ và phú (hon 1000 bài). 

Tiếc rằng những tác phẩm này hiện nay không còn. Chí còn lại một đoạn 
ghi lời ông trình bày với vua Lý Nhân Tông chép trong Thiên tuyển tập anh. 
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天 下 典 亡 治 筷 之 原 论 

天 下 猫 器 也 , 置 诸 安 则 安 , EA AA, 
顾 在 人 主 所 行 何如 耳 . 好 生 之 得 合 于 民 
S, 故 民 爱 之 如 父母 , 仰 之 如 日 月 . 是 置 天 
下 得 之 安 者 也 . 

治 乱 在 庶 官 , 得 人 则 治 . KARK. E & 
 ñỊ E p £ À £ A M 3 + ñ S, 不 以 用 
小 人 而 亡者 也 . 原 其 致 此 非 一 朝 一 夕 之 
St; NREM X M TR BA 2 S 必 
MIRK A 8 T 8 ĐH É m z, LE 
亚 


+ 


+ Z f £ £o Z 2 yk. 故 则 天 不 息 其 德 以 
修 已 , 法 地 王 息 其 德 以 安 人 . 修 己 者 , JR 
中 也 票 然 如 履 薄 冰 ; 安 人 者 . E F E, HỆ 
FEBRER FRATA, 反 是 周 不 亡 ， 其 
典 亡 之 渐 在 於 此 也 . 


BÀN VË NGUÓN GÓC HUNG VONG 
TRỊ LOẠN CỦA THIÊN HA ' 


Thiên hạ cũng giống như dó dùng, đặt chỗ yên thì được yên, đặt 
chỗ nguy ắt gặp nguy; cốt yếu là hành vi của bậc nhân chủ như thế 
nào mà thôi. Nếu đức hiếu sinh hợp với lòng dân thì dân yêu như cha 
mẹ, ngửa trông như mặt trời mặt trăng: đó là đặt thiên hạ vào chỗ 
yên vậy ! 

Nước trị hay loạn cốt ở trăm quan; được người thì nước trị, mất 
người thì nước loạn. Thần trải xem các bậc đế vương đời trước, chưa 
từng có ai không dùng quân tử mà hưng được nghiệp, không dùng 
tiểu nhân mà bị tiêu vong. Tuy nhiên, nguồn gốc dẫn đến những sự 
hưng vong đó không phải là cái cớ một chiêu một sớm. Chúng xuất 
hiện dán dàn. Ví như trời đất, không thể nóng hay rét bất thần được, 
mà phải biến chuyển dán dán qua mùa xuân, mùa thu. Vua chúa cũng 
không thể bất thần hưng hay vong được mà phải dân dân, do làm 
thiện hay gây ác. 

Các bậc thánh vương đời trước đều biết như thế nên déu bắt 
chước trời, không ngừng trau đức để sửa mình; bắt chước đất, không 
ngừng trau đức để yên dân. Sửa mình thì cẩn thận ở trong lòng, run 
sợ như giám trên băng mỏng. Yên dân thì yêu mến người dưới, hãi 
hùng như cưỡi ngựa nắm dây cương sờn. Làm đúng thế thì không thể 
không hưng, làm trái thế thì không thể không vong. Quá trình dần 
dà của sự hưng vong là ở chỗ đó. 

Huệ Chỉ dịch. 


Theo Thiên uyên tập anh. 


G  —————— 
1. Đâu dë đặt theo Thơ ăn Ly - Trần, tập 1. Nguyễn Nguyên Ức trình bày bài 
trên với vua Lý Thần Tông vào năm Thuận Thiên thứ 3 (1130) tại điện Sùng Khai. 
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PHAN TRƯỜNG NGUYÊN 


(1110 - 1165) 


Ông quê ó Trường Nguyên, huyện Tiên Du (thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh ngày nay). Chưa rõ tên thực của ông là gì, vì vậy người đời sau 
dùng ngay tên làng quê để gọi. Ông theo học sư Đạo Huệ, lần lượt tu ở núi Từ 
Sơn, rồi ở chùa Sóc Thiên Vương, núi Vệ Linh, quận Bình Lễ, thuộc huyện 
Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội ngày nay. 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài thơ. 


đệ W lệ 
lề #⁄ 1b + 58 + dễ, 
q + E W ¡4 1T 8. 
# 2 ®# * 8 46 E, 
秋 至 莉 开 没 模样 


Phiên âm: 
QUY THANH CHƯỚNG ` 


Viên hầu bão tử quy thanh chướng, 
Tự cổ thánh hiển một khả lượng. 
Xuân lai oanh chuyển bách hoa tham, 
Thu chí cúc khai một mô dang °. 


Theo Thiên uyển tâp anh. 


Dịch nghĩa: 
VỀ NÚI XANH 


Như loài vượn khi ôm con vào núi xanh, 

Lòng thánh hiên xưa nay khó lường. 

Mùa xuân tới, tiếng oanh ca, trăm loài hoa đua sắc, 
Khi thu về, cúc nở, thì các loài hoa đã hết. 


Dịch thơ: 


Thánh triết xưa nay khó biết tình, 
Khác nào khi vgn tếch non xanh. 
Xuân vè, oanh hót, trăm hoa nở, 
Thu đến khoe tươi, cúc một mình ! 
V.T dịch. 


1. Đâu để đặt theo Thơ vän Lý - Trên, tập I. Theo sách Thiên uyễn tập anh, tác 
giá làm bài thơ này để tỏ chí mình muốn ở ẩn, không chịu vào triểu theo lời mời của 


vua Lý Anh Tông. 
2. Hoa cúc xưa được coi là thanh cao, và chịu được khí lạnh mùa thu. Tác giả tự ví 


với hoa cúc để tó chí thanh cao, không bị lợi danh ràng buộc. 
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KIËU PHÙ 
(? — ?) 

Ông quê ở Trung Thụy (?), chưa rõ năm sinh năm mất. Ông đã làm quan 
đến chức Hậu xá nhân đời vua Lý Anh Tông (1137 ~ 1175). Năm ba mươi 
tuổi, ông bỏ quan đi tu, pháp hiệu là Bảo Giám. Ông tu ó chùa Bảo Phúc, làng 
Đa Vân, quận Mỹ Lăng (thuộc tỉnh Hà Tây ngày nay). 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ dưới đây, thể hiện một quan 


niệm của Thiên tông về lẽ chính giác, nhưng về khách quan lại khẳng định 
khả năng của trí tuệ con người. 


R 

I 
IF RE E # 28 12, 
FE Á, + lL R. 
认得 摩 尼 玄妙 理 ， 
正如 天 上 显 金 包 . 

II 
智者 猜 如 月 照 天 ， 
X 2 P #| Fã #A lã. 
若 人 要 识 扰 分 别 ， 
F L K Øk 4à 32 te. 
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Phiên đảm: 
CẢM HOÀI ' 


1 
Đắc thành chính giác hãn bằng tu, 
Chỉ vị lao lung trí tuệ ưu. 
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý, 
Chính như thiên thượng hiển kim ô. 


II 
Trí giả do như nguyệt chiếu thiên, 
Quang hàm trần sát chiếu vô thiên. 
Nhược nhân yếu thức vô phân biệt, 
Linh thượng phù sơ tảo mộ yên. 
Theo Toàn Việt thí lục. 


Dịch nghĩa: 
CAM HOAI 
1 
Thành được chính giác, Ít khi dựa vào tu hành, 
Vi tụ hành chỉ là giam cầm cái ưu việt cua trí tuệ. 
Chỉ cần nhìn thấy đạo lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni, 
Đúng như mặt trời rực rỡ trên không. 


H 


Trí tuệ như trăng soi giữa trời, 

Ánh sáng bao phú trần gian, soi rọi không lệch bên nào. 

Nếu người ta muốn nhận thức nó thì chớ nên phân biệt, 

Vi nó cũng chính là cây cỏ sum suê trên ngọn núi phú khói chiều. 


1. Đầu đề do Lê Quý Đôn đặt. 
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Dich tho: 
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I 
Máy ai thành Phát ở tu hành? 
Chỉ trói cùm thêm trí óc mình. 
Thấu lẽ huyén vi trong ngọc sáng, 
Là ving dương hiện giữa trời xanh. 


II 
Trí tuệ như trăng chiếu khắp trời, 
Sáng trùm trần thế, chẳng riêng ai, 
Vì người hiểu lề không phán biệt, 
Núi phủ mây chiêu cây có tươi. 


Nguyễn Đồng Chi dich. 


Đào Phương Bình dich. 


BAO GIÁC 


(? - 1173) 


Đến nay vẫn chua rõ quê quán và thân thế cụ thể của ông Chỉ biết ông 


là một Thiền sư sống vào khoảng giữa thế kỷ XII. 


Tác phẩm của ông còn lại một bài kệ đọc cho Thiển sư "nh Giới nghe 


trước kpi mát: 


R 
H zk 86 X B Pik, 
đệ 3ã É +o H 31 #4. 
i£ }# ç B] 8 PT 38. 
2 7k S; 8 JK 8. 


Phiên âm: 


QUY TỊCH ' 


Vạn pháp quy không vô sở y, 

Quy tịch chân như mục tiền ky (cơ). 

Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, 

Thủy thủy tâm nguyện dẫn tâm nghi. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


1. Đầu dë đặt theo Thơ pan Lý - Trần, tập l. s 
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Dịch nghĩa: 
TRỞ VỀ VẮNG LẶNG 


Muôn hiện tượng trở về với không, không xứ sở nương tựa, 
Trở về vắng lặng thì chân nhu là cơ trước mắt. 

Cái tâm đạt ngộ đã tròn đầy, không thể chỉ ra được, 

Cái tâm như ánh trăng nước chính là để gạt bỏ cái tâm. 


Dịch thơ. 


Muôn pháp vê không, nương tựa đâu? 
Vë không, chân tính xếp lên đầu. 
Cái tâm đạt ngô khôn nai chỉ, 
Như bóng trăng in day nước sâu. 
Då Văn Hy dich. 
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AU DA0 HUË 


(? - 1173) 


Ông quê ở Chân Hộ, đất Như Nguyệt (có lẽ thuộc vùng Yên Phong, tinh 
Bắc Ninh ngày nay), là một Thiển sư nổi tiếng đời Lý. Ông trụ trì ở chùa 
Quang Minh, núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du (thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh ngày nay). Năm Đại Định thứ 20 (1159), vua Lý Anh Tông sai sứ mời 
ông vào kinh thăm bệnh cho công chúa Thụy Minh. Ông nhân dịp này ở lại 
chùa Báo Thiên — chùa này đã bị phá, ở vào địa điểm Nhà Thờ Lớn, Hà Nội 
ngày nay — và mở trường dạy học ở đây, học trò có đến hơn nghìn người. 


Tác phẩm của ông còn lại một bài kệ: 


pa 
I 
M zk. KAR, 
原来 一 切 空 . 
‡uŠ É A HA, 
(f H 82 8 #. 
II 
ỡ, 3# #4 + ft, 
+ + > ñE. 
EAERI, 
A P 4 — 14k 
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vó pË 
Phiên ám: 


I 
Địa, thủy, hỏa, phong, thức | 
Nguyên lai nhất thiết không. 
Như vân hoàn tụ tán, 
Phật nhật chiếu vô cùng. 


I 
Sác thân dữ diệu thể, 
Bất hợp bất phân ly. 
Nhược nhân yếu phân biệt, 
Lô trung hoa nhất chỉ. 
Theo Thiên uyën tập anh. 


Dịch nghĩa: 


Đất, nước, lửa, gió và thức, 

Tất cả vốn là không. 

Như mây tụ rồi tan, 

Mặt trời nhà Phật chiếu sáng vô cùng. 
II | 

Cái thân sắc tướng và cái thể vi diệu, 

Không hợp cũng không chia tách. 

Nếu người nào muốn phân biệt ra, 

Khác nào cành hoa trong lò lửa. 


1. Theo quan điểm cúa đạo Phật, thì năm yếu tế đất, nước, lưa, gió, và thức hợp 
thành thân thể con người ta. 
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NGUYÊN NGUYỆN HỌC 


(? - 1174) 


Ông quê ở Phù Cầm (có lẽ là làng Phù Cảm, tục gọi là làng Gâm, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày nay), tu tại chùa Quảng Báo, làng Chân Hộ, 
thuộc đất Như Nguyệt (thuộc đất Yên Phong, tỉnh Bác Ninh ngày nay). Ông 
theo học sư Viên Trí, sau đó lại về tu ở núi Vệ Linh, thuộc huyện Sóc Son 
(ngoại thành Hà Nội ngày nay). Ông được vua Lý Anh Tông (1138 - 1175) 
trọng dụng, cho tự do ra vào trong cung cấm. 

Tác phẩm của ông hiện còn hai bài kệ viết theo thể thơ. 


#x* 
Í J # < BB Š RE, 
$2 4L, # iñ ØL S 18. 
行 住 坐 队 独 卓然 ， 
应 现 化 身 不 可 量 . 
叭 然 充 塞 遍 虚空 
RRT I H An. 
+ R # 42 T rE 25, 
+7 # X BB PH PA. 
常 时 演说 不 思议 
PI- ERAR.: 
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Phiên âm: 
LINH QUANG ' 


Liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhỡn, 
Biến hóa linh thông hiện thực tướng. 
Hành trụ tọa ngọa độc trác nhiên, 
Ứng hiện hóa thân bất khả lượng. 
Tuy nhiên sung tắc biến hư không, 
Quan lai bất kiến như hữu tướng. 
Thế gian vô vật khả ti huống, 
Trường hiện linh quang minh lãng lãng. 
Thường thời diễn thuyết bất tư nghị, 
Vô đắc nhất ngôn dĩ vi đáng. 

Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 
ANH LINH QUANG 


Hiểu thấu được thân tâm thì bừng mở con mắt tuệ, 

Biến hóa linh thông làm cho thực tướng hiện ra. 

Đi, đứng, nằm, ngồi riêng mình cao vọi, 

Hóa thân ứng hiện không thể nào lường được. 

Tuy rằng đầy khắp cả hư không, 

Nhưng xem ra hình như không có sắc tướng gì cả. 

Không có vật nào trong thế gian có thể so sánh được, 

Ánh linh quang hiển hiện không cùng và chiếu sáng vằng vặc. 
Đôi khi thuyết pháp nhưng không thể suy lường được, 

Không biết dùng một lời nào để điễn đạt cho thóa đáng. 


1. Đầu dë do chúng tôi dät. 
422 


yë & 38 
道 扰 影像 
EEFI 
自 反 推 求 ， 
莫 求 他 得 . 
RERI 
FR. 
ARFA, 
É 2 ITA. 


Phiên âm: 
ĐẠO VÔ ẢNH TƯỢNG ' 


Đạo vô ảnh tượng, 
Xúc mục phi dao. 

Tu phản suy cầu, 
Mạc cầu tha đắc, 
Tiếng nhiêu cầu đắc, 
Đắc tức bất chân. 
Thiết sử đắc chân, 
Chân thị hà vật? 


Theo Thiền uyên tập anh. 


1. Đầu dë đặt theo Thơ vän Lý — Trần, tập L. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 
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ĐẠO KHÔNG HÌNH BÓNG 


Đạo không hình bóng, 


Ở ngay trước mắt, chàng phải đâu xa. 


Quay lại nơi mình mà suy tìm, 
Chớ tìm ở chỗ khác. 

Nếu tìm ở chỗ khác mà được, 

Cái được đó cũng không chân thực, 
Ví bằng tìm được cái chân thực, 
Thì cái chân thực sẽ là vật gì? 


Đạo không hình bóng, 
Ngay tầm mắt ta. 

Nơi mình tìm lấy, 
Chó kiếm đầu xa. 

Dù cho tìm được, 
Chẳng thực đâu mà. 
Ví được cdi thực, 
Thực ấy chỉ là? 


Đề Văn Hy dịch. 


KIỀU BÁN TỊNH 
(1100 - 1176) 


Ông quê ở Phù Diễn, quận Vĩnh Khang (?), từng theo học sư Mãn Giác. 
Ông tỉnh thông cả Nho và Phật. Năm Bai Định thứ 2 (1141), ông tu ở núi Chí 
Linh, thuộc huyện Chí Linh (tỉnh Hải Dương ngày nay), sau lại đến tu ở chùa 
Can An trong kinh thành Thăng Long. 

Tác phẩm của ông hiện còn ba bài. 


世 生 
世 世 生生 ， 
Alb 5. 
自觉 党 他 ， 
# RE] & yk. 
方便 提 揣 ， 
3> —14. 
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Phiên âm: 
THẾ SINH ， 


Thế thế sinh sinh, 

Bất muội Phật chỉ. 

Tu giác, giác tha, 

Vô gián bi thử. 

Phương tiện dé hué, 

Nhập ư nhất quỹ. 
Theo Thiên uyển tập anh. 


Dich nghĩa: 


ĐỜI NGƯỜI 


Đời đời, kiếp kiếp, 

Không làm mờ tối yếu chỉ của Phật. 
Tự giác ngộ và giác ngộ cho Người, 
Không phân biệt kẻ này, người khác. 
Sån sàng diu dắt nhau, 

Vào một con đường chung. 


1. Đầu dë do chúng tôi đặt. 
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Ông quê ở Châu Phong, tức tinh Phú Thọ ngày nay. 

Ông theo học sư Giới Không, lây pháp hiệu là Trí Thiển, và tu ó núi Từ 
Sơn (thuộc huyện Tiên Sơn, tính Bác Ninh ngày nay} 

Tác phẩm của ông hiện còn hai bài thơ, tuy có ngụ ý vë lê Thiên, nhưng 
lại có ý nghĩa đối với việc tu dưỡng phẩm chất thanh cao, ở ngoài giáo lý. 


淡然 
淡然 自 守 
惟 德 是 务 
ä Z= £ š 
# 2 a. 
NETET 
PL đê, É &. 
E] AHE, 
# HTA. 
+o 392 tu TP, 
f 迹 可 AR. 


s 


° 
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Phiên âm: 


ĐẠM NHIÊN : 


Đạm nhiên tự thủ, 
Duy đức thị vụ. 

Hoặc vân thiện ngôn, 
Quyền quyền nhất cú. 
Tâm vô bi ngã, 

Ký tuyệt hôn mai. 
Nhật dạ trắc giáng, 
Vô hình khả trụ. 
Như ảnh như hưởng, 
Vô tích khả thú. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


LẶNG LE HÔN NHIÊN 


Lặng lẽ hôn nhiên giữ mình, 

Chăm lo điều đức. 

Hoặc nói những lời nói tốt, 

Định ninh nhớ mãi câu nói đó. 

Lòng không phân chia "người" và "ta", 

Đã đứt hàn sự mờ tối. 

Ngày đêm lên xuống, 

Không bám vào một vật hữu hình nào. 
Như cái bóng, như tiếng vang, 

Không để lại vết tích nào de theo được. 


1. Đầu dë đặt theo Thơ vän Lý- Trần, tập 1. 
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Dịch thơ: 


Lấy đức làm trọng, 
Thanh đạm giữ mình, 
Một lời nói phải, 
Ghi nhớ đỉnh ninh. 
Lòng không bỉ, ngã, 
Sáng súa quang minh. 
Đêm ngày cảm cách, 
Chẳng thấp tâm hình. 
Như vang như bóng, 
Vết sạch sành sanh. 
Đô Nam Tử dịch. 


脱俗 
既 怀 出 素养 胸中 ， 
并 说 微 言 意 允 从 . 
贪 挫 于 除 千 里 外 ， 
希 夷 云 理 日 包容 . 
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Phiên âm: 
THOÁT TỤC : 


Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung, 
Văn thuyết vi ngôn ý doãn tùng. 
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại, 
Hy di chi lý nhật bao dung °’. 

Theo Thiên uyển tập anh. 


Dich nghĩa: 
THOÁT TỤC 


Đã ấp ủ trong lòng ý muốn thoát tục, 

Nân nghe lời huyền diệu là tin theo. 

Xua đuổi ý tham muốn ra ngoài nghìn đặm, 
Hàng ngày nuôi dưỡng trong lòng lẽ huyền vi. 


Dịch thơ: 


Như muốn lia xa côi bụi hồng, 
Vẳng nghe lời diệu, hãy vui lòng. 
Đuổi ngoài nghìn dặm niêm tham muốn, 
Để le huyén vi chứa ở trong. 
Ngô Tất Tố dịch. 


1. Đầu đề do chúng tôi đặt. 
9. Hy di: nghe không thấy, trông không thấy, tức là cái "tâm" của nhà Phật; tạm 
dịch là huyền vi. 
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HỨA ĐẠI XÀ 


(1119 - 1180) 


Ông quê ở phường Đông Tác (thuộc khu phố Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 
nay), từng theo học Thiên sư Đạo Huệ ở huyện Tiên Du và tu ở chùa Báo Đức, 
núi Vũ Ninh (thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Ít lâu sau, ông 
dựng một ngôi chùa ở núi Tuyên Minh (?) để dạy học, số học trò tới học rất 
đông. Vì những hoạt động của ông có gây ra những ảnh hưởng không có lợi 
cho Thái úy Đỗ Anh Vũ, nên ông bị bắt và bị răn đe. Ông đã dùng thuốc độc 
để quyên sinh. 

Tác phẩm của ông hiện còn hai bài kệ làm trước khi mất. Có thé trong 
bài Thạch mã, ông đã ngụ ý phê phán Đỗ Anh Vũ, một kẻ chuyên quyền thời 
bấy giờ. 


Z% 

= § 1#. #. 
食 苗 日 月 明 . 
途中 人 共 过 ， 
马上 人 不 行 . 
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Phiên âm: 
THACH MA 


Thạch mã xi cuồng ninh, 
Thực miêu nhật. nguyệt minh. 
Đồ trung nhân cộng quá, 

Mã thượng nhân bất hành. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dich nghĩa: 
NGỰA ĐÁ : 


i Răng ngựa đá hung đữ, 

x Gặm mạ non, hi suốt tháng ngày. 

i Trên đường người qua lại, 

l; Người ngôi trên ngựa vẫn không đi. 


Dich thơ: 


| Góm ghë ràng ngua dá, 
| Ăn có, h£ hoài chi? 
i Trên đường người qua lat, 
Có cưỡi, ngựa không di. 
Đỗ Văn Hý dịch. 


1. Đầu dè đặt theo Thơ vän Lý - Trần, tập l. 
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NGUYÊN TRÍ BẢO 
œ — 1190) 


Ông quê ở Ó Diên, quận Vĩnh Khang (có lẽ thuộc huyện Từ Liêm, ngoại 
thành Hà Nội ngày nay), tu ở chùa Thanh Tước, núi Du Hi, làng Cát Lợi, 
huyện Thường Lạc (?). Ông nổi tiếng là một nhà lý luận xuất sắc của đạo 
Thiển, “nói ngang nói dọc như lửa tóc trong đá”. 

Tác phẩm của ông hiện còn một vài đoạn đối thoại với Âu Đạo Huệ, và 
một đoạn thuyết giáo về hai chữ "tri túc”, có kèm theo một bài kệ. 


#ñ 
# j W M o k X, 
2* he là A A đá 2X. 
# #Z®—& + N. 
不 想 他 物 德 如 玉 . 
#l H #2 £ X, 
Âu HT tù 3: Az R %. 
2} th, 3: % tù DĨ 3Š. 
%7. É n3 A <; oh. 
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Phiêm âm: 


BÓ TÁT ! 


Bô Tát tư tài tri chỉ túc, 

Ư tha từ thứ bất xâm dục. 

Thảo diệp bất dữ, ngã bất thủ, 
Bất tưởng tha vật, đức như ngọc. 
Bồ Tát tự thê phương tri túc, 
Như hà tha thê khói tham dục? 
Ư tha thê thiếp tha sở hộ, 

An nhẫn tự tâm khởi tâm khúc 2. 


Theo Thiên uyễn tận anh. 


Dich nghĩa: 


BÓ TÁT 


Bồ Tát đối với tiền của phải biết dừng, biết đủ, 

Đối với người phải nhân từ, khoan thứ, không sinh lòng 
cướp đoạt. 

Một lá có người không cho ta không lấy, 

Không màng của người, đức sáng như ngọc. 

Bô Tát đối với thê thiếp phải biết đủ, 

Sao lại sinh lòng tham muốn vợ người khác? 

Với vợ của người thì để người nâng niu, 

Nō nào mình lại nổi lòng gian. 


1. Đầu dé do chúng tôi đặt. 

3. Bài kệ này Trí Bảo làm, khi có người hỏi vë chữ "tri túc". “Tri túc" là chữ lấy 
trong câu của Lão Tử: “Trị túc bất nhục, tri chỉ bất đãi”, nghĩa là biết dú thì không 
nhục, biết dừng đúng chỗ thì không nguy. 
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NGUYÊN QUẢNG NGHIÊM 
(1121 - 1190) 


Ông quê ở Đan Phượng (nay thuộc tỉnh Hà Tây), theo học với người cậu là 
Báo Nhạc, sau theo học sư Trí Thiển ở chùa Phúc Thành. Ông tu ở chùa Thánh 
Ấn, làng Siêu Loại (thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Vë sau, Thượng 
thư Bộ Binh là Phùng Giáng Tường mời ông đến tu ở chùa Tịnh Quả (?). 

Tác phẩm của ông hiện còn một bài kệ: 


自 有 溃 天 志 
EERE EET 
+ #& t 8 # k. 
男儿 自 有 溃 天 志 ， 
休 向 如 来 行 不 行 . 
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Phién âm: 


TỰ HỮU XUNG THIÊN CHÍ ' 


Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ ° 
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh Ÿ. 
Nam nhi tự hữu xung thiên chí, 

Huu hướng Như Lai * hành xứ hành. 


Theo Thiên uyén tập anh. 


Dich nghĩa: 


TỰ CÓ CHÍ XÔNG LÊN TRỜI 


Roi khói cõi tịch diet mới nói chuyện đi tới cõi tịch diệt, 
Sau khi sinh vào cõi vô sinh mới nói chuyện về cõi vô sinh. 
Làm trai phải tự có chí xông lên trời, 

Đừng đi theo từng bước đi của Như Lai. 


Dịch thơ: 


Thoát tịch diët xong bàn tịch diệt, 
Sinh vô sinh hãy nói DG sinh, 
Làm trai lập chí xông trời thẩm, 
Theo gót Như Lai luống nhọc mình. 
Nguyễn Đức Vân 
Đào Phương Bình dịch. 


1, Đầu để do chúng tôi đặt. 
9. Tịch diệt: thuật ngữ nhà Phật, nghia là viên tịch, rời bó thế giới sắc tướng 


trước mắt mà trỏ về với bán thể, với cái tâm của Phát, tức cõi Niết Bàn. 


8. Vó sinh: thuật ngữ đạo Phật, chỉ tính chất không sinh không diệt cua cõi 


Niết Bàn. 
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4. Mật trong các danh hiệu cúa Phật tó. 


TÓ MINH TRÍ 
(? - 1196) 


Ông quê ở làng Phù Cầm (có lẽ là làng Phù Cảm, tục gọi là làng Gảm 
thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Lúc đầu ông lấy pháp hiệu 
là Thiên Trí, tu ở chùa Phúc Thánh, sau theo học Thượng sĩ Âu Đạo Huệ và 
do tỉnh thông các kinh Viên giác, Nhân vuong, Pháp hoa, nên Âu Đạo Huệ 
đổi pháp hiệu cho ông là Minh Trí. 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài kệ: 


$F 
松 风 水 月 明 ， 
# 3 JF # JT. 
色 身 这 个 是 ， 
>uäw»#. 
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Phiêm âm: 


TÂM HƯỞNG ' 


Tùng phong thủy nguyệt minh, 
Vô ảnh diệc vô hình. 

Sắc thân giá cá thị, 

Không không tâm hướng thanh. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TÌM TIẾNG VỌNG 


Gió trên cành thông, trăng sáng ở dưới nước, 
Không có bóng cũng không có hình. 

Sắc thân cũng như thế đó, 

Tìm nó khác chỉ tìm tiếng vang ở khoảng không. 


Gió cành thông, lòng sông trăng súng, 
Bóng cũng không, hình dáng cũng không. 
Sắc thân, thân sắc đêu không, 
Nhu tìm tiếng dội trong vòng hư vô. 
Nam Trân dịch. 


1. Đầu đề đặt theo Thơ vän Lý — Trần, tập 1. 
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PHAM THƯỜNG CHIẾU 
(? - 1208) 


Ông người làng Phù Ninh (tục gọi là làng Nành, thuộc huyện Tiên Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Đời Lý Cao Tông (1176 — 1210), ông đã làm quan 
đến chức Lệnh đô táo ở cung Quảng Từ. Sau ông theo học Thiển sự Quảng 
Nghiêm ở chùa Tịnh Quả, rỗi đến trụ trì ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bảng, phu 
Thiên Đức (tức làng Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). 

Tác phẩm của ông có cuốn Nam tông tự pháp đề, nay đã mất và hai 
bài thơ: 


道 


yë + & 8 6,, 
新 鲜 日 日 访 . 
大 千 沙 界外 ， 
TATR. 
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Phiêm âm: 


ĐẠO ' 


Đạo bản vô nhan sắc, 
Tân tiên nhật nhật khoa. 
Đại thiên sa giới ngoại ? 
Hà xứ bất vi gia. 


Theo Thiên uyển tập anh. 


Dich nghĩa: 


+ 


Dịch thơ: 


ĐẠO 


Đạo vốn không có màu sắc, 

Nhưng hằng ngày vẫn phô bày vẻ tươi mới. 
Dầu ở ngoài thế giới đại thiên, 

Nơi nào chẳng là nhà của nó. 


Đạo uốn không màu sốc, 
Ngày phô uë mớt tươi. 
Cả hà sa thế giói, 
Đâu cũng nhà nó thôi. 
Đào Phương Bình dịch. 


1. Đầu dé đặt theo Thơ vän Ly ~ Trần, tập I. 


3. Theo 


nhà Phật, có tam thiên thể giới. Hợp một nghìn thế giới này lại thì 


thành tiểu thiên thế giới, hợp một nghìn tiểu thiên thể giới thì thành trung thiên thë 
giới, hợp một nghìn trung thiên thế giới thì thành đại thiên thế giới. Ngụ ÿ thế giới là 
mênh mông, vô cùng vô tận. 
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心 


BEBAR. 
心 高 如 来 藏 
R8 tỆ H 8 2, 
3x EAE 


Phiêm âm: 
TÂM : 


Tại thế vi nhân thân, 

Tâm vi Như Lai tạng. 
Chiếu diệu thả vô phương, 
Tầm chi canh tuyệt khoáng. 


Theo Thiên uyên tập anh. 


đc = m ax =. 
1. Đầu dé đặt theo Thơ van Lý - Trần, tập L. 
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Dịch nghĩa: 


m 


TAM 


Cái tòn tại trên đời là thân hinh con người, 
Còn "tâm" là kho của Như Lai. 

Nó chiếu sáng không ke nơi nào, 

Nhưng tìm nó thì mông mênh mờ mit Ì, 


Dịch thơ: 


Thân, tón tại trên đời, 
Tâm, mới thực Như Lai. 
Nơi nơi nó chiếu sáng, 
Tìm nó bặt tăm hơi. 
V.T dịch. 


1. Trong bài này, tác giả muốn diễn đạt khái niệm "tâm" của nhà Phật: "tầm" là 
bán thể của vũ trụ, nó trường tón bất biến. Người tu hành phải làm cho "tám" của 
mình tượng thông với tâm" cua Phật. 
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CHU HAI NGUNG 
(? - 1207) 


Ông người đất Giang Mão (?), sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Lúc 
nhỏ ông theo học đạo Nho. Năm hai mươi sáu tuổi, ông đi tu ở chùa Quốc 
Thanh (có lẽ thuộc vùng Nghệ - Tĩnh ngày nay) với pháp hiệu là Tịnh Giới. 
Vua Lý Cao Tông (1176 — 1210) đã nhiều lần mời ông vào kinh để hỏi han về 
đạo Phật. 

Tác phẩm của ông hiện còn hai bài tho: 


此 时 说 道 军 知 音 ， 
HA tu B 8 RS. 
£ 1 + PB $ 3 Pe, 
gb k — i£ 18 3 *. 
II 
#k ËR ;š SU R 18 We, 
入 斗 才 高 对 月 吟 
M % TẾ X Jo $b $, 
É f 38 š# vÀ 18 S. 
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Phiêm âm: 
HAN TRI ÂM ! 


I 
Thử thời thuyết đạo hàn tri âm,” 
Chỉ vị như tu đạo táng tám. 
Hë tự Tử Kỳ đa sảng thảm, 
Thính lai nhất đạt Bá Nha cầm. 
II 
Thu lai lương khí sáng hung khám, 
Bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm 3. 
Kham tiếu Thiên gia si độn khách, 
Vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm? 
Theo Thiên uyên tập anh. 


1. Đầu dé dat theo Thơ vän Ly - Trần, tập L. 

2. Tri ám: nguyên nghĩa chỉ người giỏi thẩm âm. Thiên Thang vën sách Liệt tử 
chép: Bá Nha đánh đàn, khi ông ta nghĩ non cao, Chung Tử Kỳ nghe liễn nói: "Tiếng 
nhạc vòi voi như núi Thái Sơn". Bá Nha đánh đàn khi nghĩ tới dòng nước cháy thi Tử 
Ky nói: “Tiếng nhạc cuôn cuộn như Hoàng Hà, Trường Giang". Tử Kỳ chết, Bá Nha dứt 
dây đàn, vì cho rằng không còn người hiếu nhạc nữa. Về sau "tri âm" dùng dë chỉ 
những người tâm đắc với nhau. 

3. Tám đấu: Tạ Linh Vận đời Lục triểu (Trung Quốc) nói: "Tài làm thơ trong 
thiên hạ có mười đấu thì Tào Tử Kiến (Tào Thực! chiếm mất tám đấu; riêng minh ta 
chiếm một đấu; người trong thiên hạ chỉ còn một đấu dë chia nhau thôi". 
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Dịch nghĩa: 
ÍT TRI ÂM 


I 
Lúc này bàn luận về đạo thì rất ít tri âm, 
Chỉ vì ngày nay đạo đã mất "tâm". 
Mấy ai được như Chung Tử Kỳ là người sành nhạc, 
Mới nghe qua đã hiểu thấu tiếng đàn của Bá Nha. 
II 
Mùa thu đến mát rugi, sảng khoái trong lòng, 
Những nhà thơ tài cao tám đấu thì nhìn trăng mà 
ngâm vịnh. 
Đáng buôn cười cho kẻ ngớ ngẩn trong làng Thiền, 
C6 sao lại đem ngôn ngữ để "truyền tâm” cho người. 


445. 


NGUY TU HIÉN 


(? -?) 


Chưa rõ quê quán, năm sinh năm mất và thân thế cụ thể của ông. Chỉ biết 
ông sống dưới triều vua Lý Cao Tông, từng giữ chức Trấn ty viên ngoại lang. 


Tác phẩm của ông hiện còn: Báo án thiên tự bi ký. Bài này phản ánh 
ảnh hưởng của Phật giáo đối với sinh hoạt ở làng quê trong thời Lý. 


报恩 神 夺 碑记 
会 释 教 神 教 回报 恩 寺 碑记 


释 主 出 货 , 增 崇 其 影 , 出 世 豪 像 尊崇 之 

锋 治 洞 彰 功 监 臣 . 金村 光 弘 大 长 长子 大 
子 日 中 串门 侍 公 . 1‡iÊ 3i 8 2< X4 x 2 BH 
2 + Z, £ #8 + HH ó $, K Ñ — + $, 1 
tu 4 k 3 — #, 以 景 其 后 事 . 昭 于 以 示 
k X & i8. 

#8 k 3 jk £ sP 3Èứn e £. # mm 6 2 z R 
3# PH 8 2k. DE ka % WL m b 1k; 会 启 当 阳 之 


446 


3 #j. 日 辉 月 映 . 6 38 fS F ất uk. 色 止 煌 
煌 , 古往今来 , 世上 德 航 炳 炮 . AE BH DMC ç, 
E ứn EQ pÉ 8k ‡Ä; k 4£ da h PT +. 35 $B ëk 
3 3 + Í # k (. 定 公 宏和 后 之 森森 ; 副 荷 
广 于 之 惠 思 沐 天 恩 , 充 积 仁 容 之 济济 . K 
# g 2, X “ý Z 2 , k 2 TÌ. 8 3 d pk 
鲜 , 大 道 以 光 融 . ë k Dk 2, = dj # 3. 2 
仁者 景 也 . 道 者 善 也 . 遗 安 所 也 . A £ Ë 
也 . 准 者 香 也 . PER tệ 2: 2X k. 玉 琢 惟 明 ; 人 金 并 
RE. 如 山 梁 日 月 优 以 道 文 棠 之. 棠 者 至 
甘露 智 孝 铝 乎 . 

3 BË DE dp tỉ aE, 所 用 之 还 而 碑 之 刻 流 高 
4t Ä #. Z # Z "T °, 感念 怀 名 乎 , 绵绵 而 
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t‡ k Z X É 1é dt. 7 Z X. 披 端 如 
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龄 而 崇 佛 法 . 次 祝 修 福 五 等 , 1E Ñ Tố 3 f2 
高 选 . (6# + qH % 3 S 3 B $ # + 8. 
Đụ vÀ T 638 8 AFET NO & k TF 2 ñ, 
j§ p 4k X 2 l8. 
wa: 

真如 既定 ， 

佛 道 方 愉 . 

SAR, 

& 5 1ñ 18. 

你 祠 缔 措 ， 

+ #1. 

天 堂 速 登 

#k ER 29, 
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ú fz #. 
# 1# k 8, 
R †Ỷ 3t 48. 
PATZ, 
Bè F 2 3. 
4# sk x #, 
Ë A R, 
A £ H 85. 
HAF, 
AA 2h #. 
BARH, 
F] ft kh #. 
阮 公 积善 ， 
ERER. 
4 % ($ K. 
khi k. 
8 3) B F PR £$ 831 5 18. 
z6 Fo O & 5 3# + — R 32 H 3. 
X j K R £ 3 m Y. T £: 


会 军 记 十 人 : 尚 咸 , 尚勇 , 6$, 尚 来 ， 
尚 口 , 向 口 , Ki,  X., 尚 越 , 尚 稳 . 

田 界 : 东 近 至 利 希 庄 高 界 . 南 近 介 底 
山高 界 . 西 近江 至 沙 高 界 . 3b ức h2 
Bñ É, J. 


BÀI BIA KÝ CHÙA BẢO ÀN ` 


Bài bia ký chùa Tự Già Báo An 
thuộc Hội Thích giáo thiên ° 


Bậc thí chủ xuất tiền làm tăng cảnh sùng nghiêm của chùa, cho 
nên chùa được các bậc hào kiệt hơn đời tôn kính. 

Nay có ông Phong trị động chương công giám thần, Kim tử quang 
hoằng thái trưởng trưởng tử thái tử, nhật trung huệ môn hạ thị, được 
đặc ân tiến phong Ân sĩ đại phu văn công quốc công, đem hơn trăm 
mẫu ruộng thế nghiệp và hơn hai nghìn quan tiên, cúng Như Lai để 
nêu cao một nhà, để rạng rỡ việc mai sau sáng sủa vë trời Ì, và để tó 
ra bên vững lâu dài. 


1. Về bài bia này, có hiện tượng khắc lại, nhiều câu văn tối nghĩa, một số chữ bị 
sai, rất khó dịch. Bia dè: "Tháng 12, năm Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209), ngày tốt 
dựng bia", tức mười tháng trước khi vua Cao Tông nhà Lý mất. Vậy mà trong bia lại có 
câu: "... Thị Cao Tông đại Để công trưởng tôn", nghĩa là: "Cháu trưởng Dë công đời 
Cao Tông". Cao Tông là thụy hiệu chỉ được đặt sau khi vua đã chết. Như vậy có mâu 
thuần giữa ngày tháng để trên bia với sự kiện trong bài văn. Chứng cớ này cho ta 
đoán định: 

a) Bia viết xong vào năm Trị Bình Long Ứng thứ 5, rỗi trải qua một thời gian, có 
khi đến mấy chục năm (nhu bia Linh Xứng) mới dựng lên. Trong khi đó, sự kiện thay 
đổi, có thể người khắc chữ cũng thay đổi phần nào cho "hợp lý". 

b) Có thể khi bia khắc lại có sự sửa đổi, như bên cạnh hai chữ Cao Tông, ta còn 
thấy những tên đơn vị hành chính được đặt sau thời Lý. Theo hó sơ của bia thì chùa 
Báo Án ở xã Tháp Miếu, tổng Bạch Tri, huyện Yên Lãng, nay thuộc huyện Më Linh, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Yên Lång là tên đặt sau đời Lý. ` 

9. Hội Thích giáo thiên: chua hiểu là tổ chức gi. 

8. Nguyên văn chữ Hán: "Di cảnh ky hậu sự chiêu vu”. Trong thơ Vân han, Kinh 
Thi có câu "Chiều hôi vụ thiên, nghĩa là sáng tỏ về trời. Ó đây có ý nói khi chết về trời. 
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Xưa nay những phép tắc ghi lai không những không thê chê 
trách, mà chứng qua lớn của lòng từ bi cản và nên như vậy. Trải bao 
thế dai không ngừng, nay gặp hội rực hông đuốc thiện. Trời sáng 
trăng trong, gương soi vời vợi điểm lành, rực nền sắc giới `; xưa qua 
nay tới, cõi thế ngời ngời bè đức, ngất ánh quang minh. Tưng bừng 
vận nước huy hoàng, chói lọi non sông tráng lệ. Nhuần thấm, vượt 
đức cây nhuần đức nước, xanh tốt sâu xa; cuu mang, hơn ơn Phật tắm 
ơn trời, chứa chan nhân đức. Bë lại muôn đời, đó là bài ký của bia 
này mãi mài không mòn. Từ bi mà tươi sáng; đạo lớn ấy huy hoàng. 
Đẹb tỏa hương thơm; nhân ngời thiện lớn. Bơi vì: "nhân” là lớn, 
"đạo" là lành dë lại cho mai sau là yên chốn. Sáng là đẹp, hương tùng 
là thơm, lẽ thấu suốt tất nhiên như vậy. Ngọc mài thì sáng, vàng 
chuốt thì tươi, như núi sông, nhật nguyệt, lại dem văn chương đạo lý 
tôn sùng thêm. Tôn sùng như móc ngọt trong trắng. Như vậy có đáng 
ghi là "trí" là "hiếu" không? 

Ôi ! Âm thanh, cái thể xa đã xa rồi, nhưng cái dụng của nó vẫn 
còn trở lại, nên cần ghi lại trong bia 2. Để lại muôn đời chăng? Lừng 
lẫy ngân vang. Cảnh mến vì tên chăng? Triển miên không mất. Bảy 
gian sừng sững vừa xây; một ấp thênh thang rạng rỡ. Quy mô ấy đủ 
ghi, việc công này đáng khắc. Phó trương ý tốt, đạo rộng, cốt để 
mang lại thói thuần hậu vậy. Thấu hải rằng: "Phong tục theo thời 
xưa vẫn hay", rằng: "Đạo đức vốn do trời phú sẵn". Nay Thái tử thấy 
nên phúc là ngôi chùa Tự Già Báo Ân: Thánh điện nguy nga, vắng 
đương tỏa chiếu, Phật đài rực rỡ, dáng núi vút cao. Khi thì ba ngày 
trai giới; khi thì một dạ thể nguyền. Tiên bay trăm quan, sửa sang 
tiệc cúng; của báu bảy loại *, điện sáng dáng lên. Thật là: đức mông 
riênh như sông biển, sông lông lộng tựa trăng sao ! 

Lúc đó các tăng ni và sĩ hoạn ở công gia Š đều là những người 
khám mạng châu hầu, cũng chung một mối, không kể thông minh 
hay kém cỏi, dốc chí tu trì, mó mang tu sửa, cõi phúc trang hoàng tốt 


1. Nguyên văn chữ Hán: sốc chí, địch là nên sắc giới, nghĩa là thế giới vật chất, 
có sinh có điệt. . 

2. Câu này khó hiểu. Ở đây không biết tác giá có chú ý như thế nào? 

3. Thấu hải: chưa rò tên sách hay tên người. 

4. Của báu bay loại: nguyên văn là "thất-trần", tức vàng, bạc, lưu ly, mà nào. pha 
lē, san hô, xà ci. 

5. Công gia: nhà công, chỉ hoàng gia, ở đây là chỉ nhà của Thái từ. 
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đẹp. Nguyễn công là cháu trưởng của Dë công thời Cao Tông ', gặp 
thời thịnh trị, đã làm cho cửa nhà rạng rỡ, tháp đất xuân tươi. 
Nguyễn công là người yên lặng kín đáo, khéo giữ phép nhà, nên được 
giao việc xem xét thị vệ ở Long cung, cùng công chúa bắc cầu xây 
tháp. Ngày giờ năm tháng sinh được con trai. Tín quận công Phạm 
Công Trác Ê vì người lập đàn cầu phúc. Tiếp đó có chỉ dụ cho thăng 
hàm Trung siêu quận quốc ° 

Khi ấy Nguyễn Bá Công là Công Lương, TË tướng Phạm. Côn, 
người Ninh Sơn * trúng Ất khoa ° được vào cháu sân rồng, hàm tòng 
nhị phẩm, khâm mệnh hoàng đế cùng Thái thượng hoàng Š hai vị 
thánh 7 cất nhắc ông là võ tướng. Đất nước dài lâu, dân Nghiêu hòa 
mục, cõi bờ bền vững, phép Phật càng tôn. 

Mở rộng đức cho rạng rỡ cửa nhà, khéo dạy người vui theo đạo..." 
Gn vua nhuần khắp, cảnh vật xuân tươi, ngôi báu huy hoàng, non 
sông bën vững. Nguyễn công phúc lộc đồi đào, thân thích trọn vẹn. 
"Làng xóm khí thiêng chung đúc, tài tuấn nấy sinh. Đúc tac khánh 
chuông, cúng dàng pháp khí 9 Đức thấu trời xanh, phúc lành con 


1. Cao Tông: tức Lý Long Trát (1178 - 1210). 

2, Những tên ngườitrong đoạn này đều chưa rõ tiểu sử. 

3. Hàm Trung siêu quận quốc: nguyên văn là "Phụng cấp Trung siêu quận quốc”; 
chưa rõ hàm gì? : 

4. Ninh San: theo Lĩnh Nam chích quái, Ninh Sơn là một trong mười lắm bộ của 
nước Văn Lang. Thời Lê, Ninh Sơn thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay là huyện 
Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. 

5. Thời xưa, một kỳ thi có chia từng khoa: Giáp, Ất, Bính, Định. Sau đời Lý chia 
Giáp khoa là hàng tiến sĩ trở lên, Ất khoa là hàng cử nhân. Ở đây chưa hiểu Ất khoa 
thuộc loại nào. : 

6. Hoàng để cùng Thái Thượng hoàng: thời Lý ít thấy trường hợp vua cùng Thái 
Thượng hoàng cùng coi chính sự. Chỉ có Lý Thần Tông (1128 — 1138), sau khi lën ngôi, 
tôn Sùng Hiền hầu là Thái Thượng hoàng. Lý Huệ Tông (1211 ~ 1224), sau khi nhường 
ngôi cho Chiêu Hoàng, cũng xưng là Thái Thượng hoàng. Tuy nhiên, hài văn bia này 
được khắc năm Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209) là lúc tinh-hinh chính šu rối ren, các 
cuộc chống đối nổi đậy ở nhiều nơi. Vua Cao Tông phải chạy ra Quy Hóa, hai con trai 
chạy về mạn Lưu Gia. Một trong hai con trai đó là Lý Hạo Sa được bọn Trần Lý tôn 
lên ngôi, xưng là Thắng Vương. Trước sự kiện đỏ, có lẽ người ta đã coi Lý Cao Tông là 
Thái Thượng hoàng chăng? Do đó trong bài này Thái Thượng hoàng thường được nhắc 
đến và đặt sau Hoàng dë đương thời. 

7. Hai thánh: hai vua. Chí Thái Thượng hoàng và vua. 

8. Nguyên văn chữ Hán: "Phù tu nhi viên quán hưu viễn, ký bi nhi minh thẩm do 
minh". Chưa rõ nghias nên chúng tôi để trống. 

9, Pháp khí: chỉ các dó thà Phật như đèn, hương, chuông, mỏ. 
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cháu. Hung tàn độc dữ tiêu tan `, nghìn xưa vẫn vậy. Nhờ ơn tắm gội 
rộng rãi, mới có cảnh chùa đẹp đẽ như ngày nay. 


Nguyễn công gån đây dựng Báo Ân xán lan, xây Tự Già huy hoàng, 
làm nơi tiêu dao ngàn suối, đáng gọi là bóng dáng của điểm hay. 

Nguyễn công vừa đến trụ trì, chùa đã nổi tiếng. Vui đạo điệu 
Thiên, chăm theo giáo pháp. Dốc lòng cung kính, lân lượt báo ơn; 
phép báu giữ gìn, đài lâu đến đức. 

Liên mướn thợ thuê người kết thành từng lớp; chọn ngày kén 
tháng, khởi sự xây dựng. Vâng mệnh trên, ngày ngày chạy vạy lo 
toan, khắp cả quan ty bốn bộ; kë thừa hành, chọn ngày kén được giờ 
lành. Các bậc cung phi, thầy đều đâng góp; mọi người trong nước, ai 
nấy cúng dâng. Như đàn chim vui bay ríu rít; như chúng sinh mừng 
được siêu thăng. 


Thế là cột điểm sắc hoa rực rỡ, như ngọc châu sáng rọi non sông; 
cung cao đỉnh núi sững sờ, tựa sao sáng chói ngời năm tháng. Tòa 
báu trang hoàng, tượng vàng đĩnh đạc. Chuông to gác phượng, chẳng 
bao lâu tu tạo đã xong. Khánh quý đài rồng, vẻ lộng lẫy uy nghiêm rõ 
rệt. Riêng về núi, cảnh vật khác mùa; cho tới ruộng Bầu, giới ranh 
ghi chép. Trong đầu ngoài bãi kê qua, cúng Phật, cho dân nói rõ. 

Trong đồng: ở xứ Phan Thượng 30 mẫu; xứ Phan Hạ 30 mẫu; xứ 
Bầu Rượu 20 mẫu; xứ Đồng Hấp 30 mẫu. Ngoài bãi: xứ Đồng Chài 8 
mẫu; xứ Núi Đường 5 mẫu; xứ Đồng Nhe 30 mẫu. Tổng cộng các xứ là 
126 mẫu cúng làm ruộng oản. Nuôi sư 3 mẫu giữ chùa, còn bao nhiêu 
để lại cho dân phòng khi tu sửa chùa chiên, cùng sắm có chay, mâm 
tịnh, hội hè, bố thí cô hồn. 


Ôi ! Cảnh chùa này: phía tây, cầu Đằng bên cạnh, suốt ngày 
nhộn nhịp, tiếng chèo khua thuyền mảng lại qua; phía nam, núi 
Huyền cao ngất, đẫy tháng lạ kỳ, nhịp cánh vỗ chim trời bay liệng. 
Bờ såm uất xuân về cây biếc, cảnh phô bày vẻ đẹp nơi thiêng. Phía 


1. Nguyên văn chữ Hán: "An điễn trụ trừng”. 

"An diễn" có nhiều nghĩa. Trong bài Cảm phú của Kê Khang thì "ah diễn" có 
nghĩa là bất bình. Trong Truyện Tư Mã Tương Như ở Hán thư: "An dién dàn màn" thì 
"an diễn "lại là rộng rãi... 

"Trus là tên bạo chúa nhà Ấn. “Trụ" cũng có nghĩa là tàn bạo. 

"Trừng" nghĩa là lắng trong. 

Bởi vì có nhiều nghĩa như trên, nên chúng tôi căn cứ vào văn cảnh mà tạm dịch 
là "hung tàn độc dữ tiêu tan". 
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bắc bát ngát ruộng Bóng Bầu; phía đông chơi vơi sáo trẻ mục. Ruộng 
xứ Đồng Bầu là do Nguyễn công bỏ ra hơn một nghìn quan tiền, tậu 
được hơn một trăm màu cúng làm ruộng oản. Chùa đặt tên là Tự Già 
Báo An, có thể gọi là xây nền phúc vậy. Nguyễn Công nghĩ rằng: 
công lao tu tạo, chỉ mới là duyên đẹp của một người; thắt chật thắng 
nhân kê lên đủ. Hội hàn Ì trong chín vị. Hàng năm cúng vài quan 
tiền tốt, việc từ tâm nào kể ít nhiều; tháng tháng dâng trăm tấm lụa 
hồng, hàng áo mũ nệ gì cao thấp. Phướn bay phơ phất, tỏa màu như 
muôn đóa hoa tươi, tàn rủ rung rinh, roi sắc như ngàn đèn chiếu 
sáng. Quả đẹp hoa thơm dâng thượng thánh, phúc tràn thế giới ba 
nghìn 2, chân tiên tỉnh tú hưởng tiệc hoa, chứng giám lòng thành hạ 
giới. Khua chiêng gõ trống, tiếng vang vang thấu đến tầng trời; cỗ 
tịnh mâm chay, mùi ngon ngọt ró ràng tiệc cả. Ngọn đèn soi thấu, cõi 
u minh siêu độ kë tiên vong 3. hương khói ngạt ngào, nơi đất Phật 
phúc lưu hậu hóa `. 


Trước chúc đương kim hoàng đế cùng Thái thượng hoàng, vâng trời 
đất trị vì, nối Thuấn, Nghiêu giữ nghiệp. Sống muôn năm để ngự dân 
con, thọ nghìn tuổi để hộ trì Phật pháp. Thứ đến chúc các vị công hầu 
khanh tướng *, ngọc vàng chất ngất, lộc vị cao thăng, giúp thánh chúa 
ngày ngày đổi mới, trồng thiện nhân mãi mãi không ngừng. 


Tôi nay tài mỏng cánh ve, lời quê lạm dụng, thẹn không ý đẹp 
lời hay, gượng thuật đạo trời cao cả. 


Minh rằng: 
Chân như đã định, 
Đạo Phát hưng long. 
Chúng lên thiên cung. 
Chữ tâm via lắng, 
Muốn qua chìm đắm, 


1. Hội hàn: chưa hiểu thật rõ nghĩa. Đây chắc là một tổ chức ở thôn xà khi ấy, 
tập hợp những người cùng cương vị trong thôn xã. 

2. Thể giới ba nghìn: tức ba nghìn thể giới. Xem chú thích, bài Dago của Phạm 
Thường Chiếu. : 

3. Tiên vong, hậu liệu: thuật ngữ đạo Phật, déu có nghia là chết. 

1. Như 3. 

5. Cang hấu hanh tướng: nguyên văn chữ Hán là "ngũ đắng”, tức là năm cấp 
tước phong: công, hầu, bá, tứ, nam, 
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Chët sau mát trước, 
Chóng lên thiên cung. 
Tũng Phật tôn sùng. 


Chua cao xây dựng. 
Kèn sáo tưng bùng. 
Nhờ có Nguyễn công. 
Mám chay cỗ tịnh, 
Chiến bào uừa khoác. 
Trăm món thơm lừng. 
Cỏ lướt gió đông. 
Ít nhiều cho khấp, 
Vài quan tiên đỏ, 
Già trẻ ban chung. 
Trăm tấm lụa hãng. 
Ánh đèn rực sáng, 
Sửa sang tiệc pháp, 
Chói lọi linh lung. 
Câu phúc như lòng. 
Nguyễn công tích thiện, 
Phướn hoa lọng báu, 
Đời đời tước phong. 
Lóa nắng rung rinh, 
Giúp chúa muôn năm, 
Trống chuông nhộn nhịp, 
Thờ Phật không cùng. 
Trấn ty viên ngoại lang Nguy Tự Hiên soạn. Tháng 12, năm 
Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209) ngày tốt dựng bia `. 
Đã Văn Hy dịch. 
(Có tham khảo bản dịch của Ngô Thế Long và Băng Thanh) 
Theo Thơ uấn Lý — Trần, tập I. 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 


1. Ở cuối bài văn bia này còn có một đoạn ghi tên mười người trong Hội hãn và 
địa giới ruộng chùa, chúng tôi thấy không cần thiết nên lược bỏ 
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NGUYÊN Y SƠN 


(1121 - 1213) 


Ông quê ở làng Cẩm, châu Nghệ An, nay thuộc vùng Nghệ — Tĩnh, là học 
trò Thiên sư Viên Thông. Ông tu ở chùa Đại Từ, hương Đại Thông, quận Long 
Phục (có lè là làng Đại Từ, huyện Thanh Trì, ngoai thành Hà Nội). 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài kệ và một đôi câu đối. 


成 正 党 
如 来 成 正 赏 ， 
一 切 量 等 身 . 
回 互 不 回 互 ， 
眼睛 童子 神 . 
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Phiên âm: 
THÀNH CHÍNH GIÁC ! 


Như Lai thành chính giác, 

Nhất thiết lượng đẳng thân. 

Hồi hỗ, bất hồi hỗ, 

Nhãn tình đồng tử thần. 
Theo Thiên uyên tập anh. 


Dịch nghĩa: 
THÀNH PHẬT 


Khi đức Như Lai đã thành Phật, 

Thì coi thân của mọi vật đều bằng nhau ? 
Điều quanh co cũng trở thành không quanh co, 
Tinh thần trong sáng như tròng mắt trẻ thơ °. 


Dịch thơ: 


Như Lai, quả phúc uen tròn, 

Nhìn xem muôn våt, đâu còn nhỏ, to. 
Quanh co mà chẳng quanh co, 

Như tròng con mát trẻ thơ trong ngắn. 


V.T. dịch. 


1. Đầu để đặt theo Thơ vän Lý - Trần, tập I. 

2. Thán của mọi våt đều bằng nhau: đây là một cách diễn tá quan niệm "bình 
đẳng" của nhà Phật. 

3. Tròng mát trẻ thơ: tượng trưng cho sự hồn nhiên, vô tư, không phân biệt bí 
ngä, không phân biet lón nhỏ. 
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LÊ THUẬN 
(2 - 1221) 


Ông quê ở thành Thăng Long, tu ở núi Yên Tử, châu Đông Triểu (thuộc 
tỉnh Quảng Ninh ngày nay). Ông là học trò các thién sư Thường Chiếu, Tri 
Thông và Pháp Giới. Ông là một Thiển sư nổi tiếng thời bấy giờ. Vua Lý Huệ 
Tông từng cho đem lễ vật đến mời ông nhiều lân, nhưng ông deu từ chối. 


Tác phẩm của ông hiện còn hai bài kệ. 
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Phiên âm: 


HUYỄN PHÁP ! 


Huyễn pháp giai thị huyễn. 
Huyễn tu giai thị huyễn. 
Nhị huyễn giai bất tức, 
Tức thị trừ chư huyễn. 


Theo Thiên uyën tập anh. 


Dich nghĩa: 


Địch thơ: 
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PHÉP HUYỀN ÁO 


Phép huyền ảo đều là ảo, 

Tu huyền ao đầu là åo. 

Biết hai cái ảo đó đều không đến đâu, 
Ấy là trừ bỏ được mọi sự huyền ảo. 


Pháp, chính là huyễn pháp, 
Tu, déu là huyễn tu. 

Biết hai cúi đêu huyễn. 
Mọi huyễn thảy tiêu trừ. 


l. Đầu để đặt theo Thơ vän Lý - Trần, tập 1. 


Dé Nam Tử dịch. 


KHUYËT DANH 


祥 位 部 


自古 南越 帝王 治 天 下 者 有 人 矣 . 唯 我 李 受 
KERT, & ñ w:§, 7| # jg K. — H #t . 
ELR, fF £ £ A, BỊ 3# A 6, w MK 
# HR 28, #4 38 Pp 42, 自古 以 来 , 未 之 有 也 . 

ë MK lệ A. + +. 才 德 俱 倾 , 7M 3 ^., 
8à E ke, 3 T £ i‡ jp 3 Z K £. K PU: k 
T, k F XE. # 2 K 9 R # 7. F] tú 
治 , ARAFAH. 

2 H: 

" # #114, 
求 之 不 得 . 
ERER, 


TEKRARA, ERE, x É W W. 诚 
A + Z W đ 1Ä trtn, ñ P # x 8 z 
路 汉 高 唐 太 未 之 能 过 , BARE, 验 之 
素 , THK, 14 8 K <, RAR, 度 
同心 发 力 , RREH, 以 享 太平 之 福 . 
布告 天 下 , 成 使 并 知 . 


“ 


o 


CHIẾU NHƯỜNG NGÔI ! 


Tiểu dẫn: Cuối năm Giáp Thân (1224), vua Lý Huệ Tông ốm nặng, mà 
không có con trai để truyền ngôi, nhà vua phải giao mọi công việc của triểu 
đình cho Điện tiên chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, rỗi lập công chúa Chiêu Thánh 
làm Hoàng thái tử. Nhà vua xuất gia ở chùa Chân Giáo trong hoàng thành. 
Công chúa Chiêu Thánh lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu 
Đạo, tôn hiệu là Chiêu Hoàng. 

Tháng 10 năm Ất Dậu (1225). Chiêu Hoàng xuống chiếu chọn con em các 
quan sung vào sắc dịch trong nội cung. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thú Độ làm 
Trị thành thị nội ngoại chư quân sự. Trần Cánh làm khán thủ. 

Trân Cảnh Mc ấy mới tám tuổi. Một hôm Trần Cảnh vào hầu Chiêu - 
Hoàng, Chiêu Hoàng cho Trần Cảnh một khăn gói trâu. Cảnh về nói với Thủ 
Độ. Rôi một hôm, Trần Thủ Độ sai đóng cửa thành và cửa cung lại, và báo 
cho các quan biết rằng: "Bë hạ đã có chồng rôi". 

Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu, các quan vào lay müng, Chiëu Hoàng 
xuông Chiếu nhường ngôi. Ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu, Chiêu Hoàng mở 
đại hội ở điện Thiên An, ngồi trên giường ngự, các quan mặc triều phục lạy ở 
dưới sân, Chiêu Hoàng bỏ áo hoàng bào, mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, 
lấy niên hiệu là năm Kiến Trung thứ nhất. 

Bài chiếu này nhân danh Lý Chiêu Hoàng công bố việc nhường ngôi cho 
Trần Cảnh. 


1, Chiếu nhường ngôi này chắc do Trân Thú Độ sai một người nào đó trong họ 
Trần viết. 
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Dịch nghĩa: 


Từ xưa nước Nam Việt đã có các đế vương trị vì thiên hạ. Riêng 
nhà Lý ta vâng chịu mệnh trời, làm chủ bốn biển, các vị thánh vương 
truyền nối đã hơn hai trăm năm. Ngặt vì Thượng hoàng mắc bệnh, 
không người nối đõi, thế nước nghiêng ngửa, đành sai trầm nhận 
minh chiếu, gắng gượng lên ngôi. Việc ấy từ xưa đến nay chưa từng 
có bao giờ. 

Than ôi ! Trẫm là nữ chúa, đức tài đều kém, lại không người phụ 
tá. Giặc cướp nổi như ong. Sao có thể giữ được ngôi trời quá nặng? 
Trám thức khuya đậy sớm, chỉ e gánh vác không nổi; những muốn 
tìm bậc hiển nhân quân tử cùng giúp chính sự. Việc đó đêm ngày 
canh cánh bên lòng, đến nay đã gấp quá vậy. 

Kinh Thị có câu: 

Quân tử tốt đôi, 

Tìm mà chẳng được. 
Thức ngủ nhớ mong, 
Thổn thức trong lòng. 

Nay trẫm một mình suy đi tính lại, duy có Trần Cảnh văn chất 
rực rỡ, thật đáng là bậc hiển nhân quân tử, uy nghi cần mật, có 
phong tư của bậc văn võ thánh thần, dù Hán Cao Tổ, Đường Thái 
Tông ' cũng không hơn được. Trám sớm hôm suy nghĩ, nghiệm xét từ 
lâu, có thể nhường ngôi lón để yên lòng trời, thỏa ý trẫm, ngõ hầu 
đồng lòng gắng sức cùng phò ngôi báu, cùng hưởng phúc thái bình. 

Vậy bố cáo cho thiên hạ cùng nghe biết. 

Nguyễn Đức Vân dịch. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư. 


===-=.-=—--:=-.- 
L Hán Cao Tổ tức Lưu Bang, người sáng lấp ra nhà Hán (Trung Quốc). Đường 
Thái Tông tức Lý Thế Dân, con trai thứ Đường Cao Tổ. Nghiệp nhà Đường chỉ thực sự 

dấy lên với Lý Thế Dân. 
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(Văn bia chùa Linh Xứng núi Ngưỡng Son) . 
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- Süng Nghiêm Diên Thánh tự bi minh 
{Văn bia chùa Süng Nghiêm Diên Thánh) 
DƯƠNG KHÔNG LỘ 
— Ngôn hoài (Nói nỗi cảm hoài) 
— Ngư nhàn (Cái nhàn của ông chài) 
NGUYÊN CÔNG BẬT 
— Đại Việt quốc đương gia đệ tứ đế Song Thiện Diện 
Linh tháp bi (Bia tháp Sùng Thiện Diên Linh của 
vua thứ tư (nhà Lý), đương làm chủ nước Đại Viët) 
LÝ CAN ĐỨC 
— Lâm chung di chiếu (Di chiếu lúc lâm chung) 
— Tán Giác Hải Thiền sư, Thông Huyền Đạo nhân 
(Tán Thiên sư Giác Hải và Đạo nhân Huyền Thông) 
— Truy tán Sùng Phạm Thiền su 
(Truy tán Thiên sư Sung Phạm) 
~ Truy tán Vạn Hạnh Thiên sư 
(Truy tán Thiển sư Vạn Hạnh) 
NGUYÊN GIÁC HẢI 
— Bất giác (Nào biết đâu) 
- Hoa điệp (Hoa và bướm) 
NGUYÊN TUẦN 
— Binh tử (Sống chết) 
HOÀNG VIÊN NGỌC 
~ Văn chưng (Nghe tiếng chuông) 
DĨNH ĐẠT 
~ Viên Quang tự bi minh tịnh tự 
(Văn bia chùa Viên Quang) 
NGUYÊN KHÁNH HY 
| ~ Đáp Pháp Dung (Trả lời sư Pháp Dung) 
NGUYÊN NGUYÊN ỨC | 
— Thiën ha hung vong tri loan chi nguyën luán 
(Bàn về nguồn gốc hưng vong, tri loạn của thiên hạ) 


PHAN TRƯỜNG NGUYÊN 
i Quy thanh chướng (Về núi xanh) 
KIEU PHU 
— Cảm hoài I và II (Cảm hoài [ và ID 
BẢO GIÁC 
— Quy tịch (Trở về vắng lặng) 
ÂU ĐẠO HUỆ 


- Vô đề I và II (Không để I và II) 
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NGUYÊN NGUYÊN HỌC 

- Linh quang (Ánh linh quang) 

~ Bao vë ảnh tượng ¡Đạo không hình bóng) 

KIỂU BẢN TINH 

~ Thế sinh (Đời người) 
LÊ THƯỚC 
I — Đạm nhiên (Làng lẽ hẳn nhiên) 

— Thoát tục (Thoát tục) 
HỨA ĐẠI XÁ 

- Thạch mã (ngựa dá) 
NGUYÊN TRÍ BẢO 

- Bô Tát (Bô Tát) 
NGUYÊN QUẢNG NGHIÊM 

~ Tự hữu xung thiên chí (Tự có chí xông lên trời) 
TÔ MINH TRÍ 

— Tầm hưởng (Tìm tiếng vọng) 
PHAM THƯỜNG CHIẾU 

~ Đạo (Đạo) 

- Tâm (Tâm) 
CHU HAI NGUNG 

- Hàn tri âm I và Il (Ít tri âm í và ID 
NGUY TỰ HIẾN 

- Báo An thiền tự bi ký (Bài bia ký chùa Báo Ân) 
NGUYÊN Y SƠN 

一 Thành chính giác (Thành Phật) 
LÉ THUẦN 

- Huyễn pháp (Phép huyền ảo) 
KHUYẾT DANH 

— Thiện vị chiếu (Chiếu nhường ngôi) 
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TÓNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 
Trọn bộ 42 tập 
Có chỉnh lý và bổ sung 
TẬP 1 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYÊN ĐỨC DIỆU 
Biên tập : 
BAN BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
Biên tập ky thuật : 
NGUYÊN CÚ - ĐÀO TRONG CƯỜNG 
Sửa bản in: 
NGUYÊN HỒNG THANH - NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
` NGUYÊN THỊ PHƯƠNG 
Trình bày bìa : 
ĐỖ DUY NGỌC 


